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LỜI GIỚI THIỆU 


Bên cạnh các môn học về Kinh, Luật và Vi Diệu Pháp thì Văn Phạm 
Рай là nền tảng cho người thật tâm học Phật theo truyền thông Theravada. 
Muốn thấu đáo từng lời được viết trong Tam Tạng thì không thể bỏ qua 
Văn Phạm Pali. 


Dë làm rõ ý này, trước tiên ta hãy xét câu Pali quen thuộc như sau: 
“Buddham saranam gacchãmi.” Câu này được dịch theo khóa tụng hiện 
tại là: “Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phát”. Trong đó, Buddham 
nghĩa là Đức Phật, saranam nghĩa là quy y. Hai chữ này được chia ở cách 
thứ hai tức là đối cách. 'Gacchati nghĩa là д, gacchami là cách chia của từ 
này theo ngôi thứ ba số ít của động từ thì hiện tại, có nghĩa là бї đi. Như 
Vậy, trong toàn bộ câu này không hề có sự xuất hiện của chủ từ mà nghĩa 
của chủ từ vẫn được hiểu. Điều này có liên hệ một cách sâu sắc đến giáo lý 
vô ngã (апайа) của Phật giáo: chăng hề có cái “tôi” nào, chỉ có sự vận hành 
của 5 пап; chăng hè có người đến quy y, duy chỉ có sự quy y mà thôi. 


Cũng vậy, phu câu: “рапабіраќа. veramanī ѕіккһарадат 
ѕатааіуаті........... ' có nghĩa là “tôi xin váng giữ điều học là cô ý tránh xa 
sự sát sanh”, và câu này cũng không có chủ từ theo lối хото minh. Y nghĩa 
nào được thẻ hiện trong cách hành văn này? Không có người sát sanh mà 
chỉ có sự sát sanh. Không có người giữ giới mà chỉ có sự giữ giới. Vì sao 
vậy? Vì người (pugggala) phân theo các hạng cũng đều là pháp chế định 
(paññatti dhamma), tức là quy ước, giả lập nên chứ chăng phải pháp bản thé 
(sabhavadhamma). Người trì giới nêu tác ý không khéo sẽ chấp răng ta là 
người giữ được giới trong sạch, từ đó coi khinh những người khác, cứ như 
vậy mà càng vô minh, càng ngã mạn... 


Một ví dụ khác, trong kinh nhật tụng cư sĩ có câu: “Imehi 
дтрааһарааіѕаккагеһі buddham đdhammam sangham abhipijayämi 
matapitadinam gunavan(Anañca mayhañca đigharattam atthãya hitãya 
sukhãya.” Imehi là với những (cái này); dipa là đèn, dhūpa là nhang, 
hương; ...; sakkhãrchi là với sự cung kính; buddham là đến Phật: 
đhammam là đến Pháp; sañgham là đến Tăng; abhipūjayāmi là cúng 
dường; .. . Câu này được dịch là: con thành kính cung đường đèn, hương, lê 
phẩm các loại lên ba ngôi Tam Bảo. Nguyện cầu cho các bậc ân nhân, nhất 
là cha mẹ con được an lạc, lợi ích và tốt đẹp lâu dài. Ta chú ý đến chữ 
“аБһірӣјауаті”: tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là vi diệu thù tháng, рӣјауаті 
Có nghĩa là tôi cúng dường. Vậy thì cúng dường thé nào là vi điệu thù 


thăng? Đó là đối tượng cúng dường là Tam Bảo, việc cúng dường phải 
nương theo Giới-Định-Tuệ. 


Như vậy, khó có một ngôn ngữ nào có thể chuyền tải trọn vẹn ý nghĩa 
của Phật Pháp hơn là Pali. Tinh tuong hợp", tính đa nghĩa”, đồng nghĩa”, gần 
nghĩa” và cầu trúc khác của từng loại văn phạm khác nhau cũng có thê làm 
cho việc hiu lệch ý chánh văn xảy ra. Thêm vào đó, ngôn ngữ dịch thuật bị 
phụ thuộc nhiều vào thời đại và mục đích riêng. Ngoài ra, việc chuyển 
phiền dịch qua các ngôn ngữ trung gian sẽ làm ý nghĩa ban đầu mất дап đi 
sự trọn vẹn. Với những Лу do này, sẽ là một thiếu sót nghiêm trọng cho 
những người học Phật nếu chỉ đọc được bản dịch mà không tiếp xúc được 
với lời văn Pali. Có thê nói, Văn Phạm Pali không chỉ quan trọng trong 
việc dịch thuật mà còn là không thè thiếu được trong việc tìm hiểu ý nghĩa 
của lời giáo điền. 


Ở Việt Nam nói riêng, việc nghiên cứu ngôn ngữ Pali đa phân vẫn bị 
tập trung trong hệ phái Theravada. Tài liệu được sử dụng chính là bộ “Sách 
dạy Pāli” gôm có 3 phần, được Trưởng Lão Minh Châu dịch từ phiên bản 
tiếng Anh bộ Tân Giáo Trình Pali (The New Pali Course) của Đại Trưởng 
Lão A.P.Buddhadatta. 


Khi tài liệu này mới được chuyên ngữ bắt đầu từ năm 1979, só luong 
phát hành còn hạn ché và lỗi kĩ thuật rất nhiều do điều kiện іп ап. Các lần tái 
bản và biên tập sau cũng chỉ chủ yêu cho các phân đầu nên nhìn chun 
không đáp ứng đủ nhu cầu vë học liệu cho nhu câu nghiên cứu Phật học vë 
lâu vê dài. Vì vậy, chúng tôi mạn phép tién hành đánh máy và biên tập lại 
trọn bộ 3 phân của giáo trình này dưới nhan йё “Giáo Trình Pali (trọn bộ)”. 
Phiên bản lần này được hình thành trên tỉnh thần bám sát vào văn bản dịch 
ban đầu của Trưởng Lão Minh Châu, điều chỉnh các lỗi kĩ thuật do quá trình 
in án, đồng thời đối chiếu và chỉnh lý hợp lý so với bàn tiếng Anh. Ngoài Ta, 
cầu trúc của giáo trình không phân từng bài mà giữ nguyên cách đánh số 
đoạn của người Miến theo như bản tiếng Anh. 


' Nghĩa là khái niệm này có được diễn tả bằng ngôn ngữ kia hay không. 
s Cùng một chữ có thê có một hay một vài nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh. 
° Nhiêu từ cùng chỉ về một khái niệm. 
* Những từ diễn tả các khái niệm gân giống hay tương tự nhau, dë gây hiểu lầm. 
5 Ó đây chỉ cho các tính chất văn phạm khác như tánh, só, thể cách, cách chia thì, cách hành 
văn, cách chia đoạn.. 
° Như phục vụ đại chúng, nghỉ lễ, nghiên cứu... 





Khi chúng tôi đang tiến hành việc tái bản bộ sách này thì được tin 
Trưởng Lão Minh Châu qua đời. Đây là một tổn thất lớn lao cho Phật Giáo 
Việt Nam. Ngài là một trong những người có công đầu trong việc đưa nên 
văn học Pali cũng như Phật Giáo Тһегауада đến với người Việt, Vì vậy, 
chúng tôi xin mượn lần tái bản sách này như một cách đề tri ơn Ngài. Hy 
vọng tứ chúng lẫn những nhà nghiên cứu hôm nay và mai sau có thể tiếp tục 
công việc hoăng dương Chánh Pháp. 


Chúng tôi thành kính tri ân đến Thượng Toạ Bửu Chánh - Bhikkhu 
Sudatta (Viện chủ thiền viện Phước Sơn - Long Thành - Đồng Nai, Phó 
Viện trưởng viện Đại Học Vạn Hạnh), Thượng Toạ Giác Giới - Bhikkhu 
Bodhisïla (Viện chủ thiền viện Viên Giác - Vĩnh Long, Giáo Thọ Sư chuyên 
ngành Pali Đông Nam А viện Đại Học Vạn Hạnh), cư sĩ Ngộ Đạo - 
Maggabujjhano (thầy Đỉnh) đã duyệt qua bản Pāli văn, cũng như đã giúp 
chúng con trong vấn đề xin cấp giây phép xuất bản cuốn sách. Đông thời 
cũng xin chân thành cảm ơn nhóm cựu sinh viên khoá 6 viện Đại Học Vạn 
Hạnh đã giúp chúng tôi hoàn thành cuốn "Giáo trình Pāli" trọn bộ 3 tập này. 


Do thời gian hoàn chỉnh khá gấp rút nên quá trình biên tập quyên sách 
này chăc chăn không tránh khỏi những thiêu sót. Mong quý thiện hữu tri 
thức gần xa đóng góp ý kiến để lần tái bản sau hoàn thiện hơn. 


Sài Gòn, mùa an cư, Phật Lịch 2556 
Dương Lịch ngày 13 tháng 10 năm 2012 
Nhóm biên tập. 


LỜI DỊCH GIÁ 


Viện Đại Học Vạn Hạnh bắt đầu dạy Рајі và Tam Tạng Pali vào năm 
1964 và sự khó khăn gặp phải là thiếu sách dạy tiếng Pali băng tiếng Việt 
Tuy ban Tu Thư đã xuát bản quyên Trường Bộ Kinh và Thăng Pháp Tập 
Yếu Luận dè giúp cho sinh viên đọc sách tiếng Pali, nhưng vẫn thiếu sách 
сап bản dạy tiếng Pali. Do vậy, chúng tôi cho ra tập sách này để bổ cứu 
khuyết điểm ду. 


Có hai phương pháp dạy tiếng Pali. Một là theo truyền thông cũ, “đệ 
từ ngồi dưới chân thây” dé thấy truyền tâm ấn, đệ tử cần học thuộc lòng 
nhiều, phải ở hầu hạ thầy ít nhất là hơn 10 năm và thầy dạy có nhiều lắm 
cùng được 8, 10 đệ tử. Đời sóng hiện tại không cho phép chúng ta theo 
phương pháp ấy. Phương pháp thử hai là áp dụng kỹ thuật dạy ngôn ngữ 
hiện đại cho sinh viên học tiếng Pāli, phương pháp này đòi hỏi sinh viên 
nằm ngay then chốt văn phạm Pali, học hỏi một số ngữ vựng Pali cần thiết 
ròi ứng dụng ngay những điều đã học vào các bài tập dịch, từ tiếng Pali ra 
tiếng Việt và tiềng Việt ra tiếng Pali. Ngoài ra, sinh viên được bó túc băng 
những bài tập đọc trích từ những bộ sách Pali đã được soạn thảo. Nhờ vậy 
sinh viên phải tích cực tìm hiểu cơ cấu văn phạm, nhớ kỹ những ngữ vựng 
сап thiết và đọc được ngay trong bản chánh Pāli. 


Chúng tôi cho dịch và cho dạy tập sách của Ngài Buddhadatta người 
Tích Lan là vì vậy. Tập một giúp cho sinh viên biết được những cơ cấu căn 
bản của văn phạm Pali, tập hai giúp cho sinh viên đi sâu vào những nét tế 
nhị sâu sắc của văn phạm và văn học Pāli, và xong cuồn thứ hai cũng tức là 
năm thứ hai, sinh viên đã có thể đọc và thưởng thức các tác phẩm Pali гб1. 
Đáng lẻ, chúng tôi phải tự mình soạn một sách dạy Pāli riêng cho sinh viên 
Việt Nam nhưng tiếc vì thì giờ quá eo hẹp nên bắt buộc phải dich quyển 
sách ở Tích Lan đẻ dạy cho sinh viên Việt Nam. Уа lại, giáo sư biết đạy cho 
linh động thì sách nào cũng là sách quý cả. 


Tôi xin cám ơn Sư Thanh đã giúp tôi làm Ngữ Vựng của tập sách này, 
một sự giúp sức rất cân thiết đối với công việc bề bộn của chúng tôi trong 
lúc này. Chúng tôi chỉ mong tập sách này sẽ mở rộng kho tàng của Ba Tạng 
Pali cho sinh viên học giả và Phật từ Việt Nam. 

Thích Minh Châu 
Viện Trưởng và Giáo Sư Pali 
Viện Đại Học Vạn Hạnh. 


LỜI NÓI ĐẦU 


" Thật là một vinh hạnh tuyệt vời cho tôi khi được mời viết lời giới 
thiệu cho quyển sách này. Địa vị của Rev. А. Р. Buddhadatta Thera được 
biết đến như là một bậc trí giả đã quá nổi tiếng ở Tích Lan lẫn những nơi 
khác đê người khác có thê bình luận các tác phẩm của ngài. Các cuôn sách 
Của ngài, đặc biệt là Palibhashavatarana, suôt nhiều năm nay là nguồn tư 
liệu tuyệt vời cho sinh viên ngành Pali. Tuy nhiên, việc các tác phâm này 
được việt băng chữ Sinhalese đã làm giới hạn phạm vi áp dụng chỉ ở mức độ 
làm quen với ngôn ngữ. Rev. Buddhadatta trong án phẩm hiện tại đã loại bỏ 
được khiếm khuyết đó. Là một giáo viên dạy Pali, chủ yêu thông qua môi 
trường tiêng Anh, tôi chân thành hoan nghênh quyền sách này với ky vọng 
nó sẽ làm nhẹ đi đáng Кё công việc của mình. Quyên sách này đáp ứng một 
nhu cầu rất lớn và tự đáy lòng mình tôi cầu chúc cho nó thành công. Tôi 
cũng xin tán dương các nhà xuất bản về lĩnh vực mới mà họ vừa mở ra. 


С.Р. Malalasekara. 
University College, Colombo. 
17 tháng 6, 1937. 





LỜI TỰA 


Pali là ngôn ngữ được viết trong các văn bản Phật giáo xa xưa nhất. 
Nó có nguồn gốc từ quốc gia cô của xứ Magadha nơi từng là vương quốc 
của Hoàng Đề Asoka và là Trung tâm Phật học suốt nhiều thế kỷ. Pali xa 
xưa hơn cả tiêng Sankri kinh điển, và tri thức của ngôn ngữ này rất cần 
thiết cho các sinh viên chuyên ngành triết học và lịch sử cỗ đại. Đây vẫn là 
ngôn ngữ kinh điển của các Phật tử tại Tích Lan, Miễn Điện và Thán Lan. 


Trong suốt nửa sau thế kỷ vừa qua một số học giả Châu Âu bắt đầu 
chú ý đến việc nghiên cứu Pali cũng như viết các bài báo và sách để ủng hộ 
ngành học này. Trong cùng thời gian này, việc ân hành của Pali Texts tại 
Châu Âu được bắt đầu bởi công sức của Giáo Sư V. Fausboll, Н. Oldenberg 
và T. W. Rhys Davids. Nhờ vào sự nỗ lực không mệt mỏi của Rhys Davids 
và hiệp hội Pali Text Society mà ông thành lập khoảng 50 năm trước, toàn 
bộ Chánh Tạng Рай (của hệ pháp Theravada) đã được ân hành. 


Pali ngày nay đã được dạy trong nhiều trường đại học ở phương Đông 
lẫn phương Tây. Đây cũng là mơ ước cho toàn thê thê giới văn minh hiện 
đại có thê đọc nguyên văn các văn bản Pali ngõ hâu nhận chân được những 
điều Đức Phật đã thuyết cho nhân loại 25 thê kỷ trước và khám phá các kho 
báu về sử học, triết học ân chứa bên trong. Do vậy, đê thuận tiện cho việc 
nghiên cứu Pali, các học giả hiện đại đã biên soạn ra các giáo trình Pali, các 
điểm ngữ pháp và các bài đọc dựa theo phương pháp hiện đại. Trong sô này, 
quyền Ngữ Pháp Pali của Chas. Duroiselle, giáo sư tiên phong vê ngành Pali 
thuộc Rangoon College, vân đứng ở vị trí hàng đâu. Giáo trình Pali của 
Gray đã được dùng cho sinh viên trong một thời gian dài tại Ап Độ và Miên 
Điện; Giáo Trình Pali của S. Sumangala cũng được triên khai ở Tích Lan. 


Dù cho các quyền sách như vậy đã được viết băng các ngôn ngữ Châu 
Âu, rất ít sách được viết bằng tiếng Sinhalese. О đây người ta học Pali băng 
những quyền sách được viết từ nhiêu thê kỷ trước. Do đó, khoảng năm 
1920, khi mà một số trường tại Tích Lan Бағ đâu dạy Pāli, khó khăn lớn 
trước đó để lại là thiếu nguôn tài liệu phù hợp. Sau đó, được kiên nghị và 
ủng hộ bởi ông P. de S. Kularatna, hiệu trưởng Ananda College, tôi biên 
soạn Palibhashavatarana (I, II, Ш) băng Sinhalese đê giảng dạy văn phạm 
và cách ghép câu Pali cho người mới nhập môn. Chương trình này thành 
công, và nhu cầu về quyền sách đầu tiên này bát buộc nhà xuất bản phải ân 
hành đến 3 phiên bản chỉ trong vòng 11 năm từ 1923 dên 1234. (ghi chú: x 


Lúc này đã là phiên bản thứ 11). 








Có rất nhiều lời khen về tác phẩm, Ойл đây có một yêu cầu tir Miến 
Điện xin phép dịch sang tiếng Burmese. Một vài người đề nghị tôi viết lại 
bàng tiếng Anh vì quyền sách đã xuất bản không đáp ứng được yêu cầu của 
họ, song tôi không dám làm vì е vốn kiến thức Anh văn của mình không đủ 
đê đảm đương công việc này. Tuy nhiên, cuối cùng tôi bị thuyết phục bởi 
Dr. G. С. Mendis dé cho ra đời quyền sách này. 


Đây không chỉ là dịch thuật thuần túy từ phiên bản tiếng Sinhalese, 
mà còn là cả một quá trình biên soạn dựa trên tác phẩm cũ. Рё hiểu rõ bản 
chât của tác phẩm, xin phép trích dẫn báo cáo từ “Ủy Ban Giáo Trình” của 
Bộ Giáo Dục Tích Lan cho phiên bản Sinhalese: "Đây là một quyên sách 
dạy Pali cho người mới bắt đầu thông qua phương tiện là tiếng Sinhalese. 
Phương pháp được sử dụng là dạy ngôn ngữ một cách hiện đại thông qua 
các cách đặt câu. Các bài học được sắp xếp hợp lý và thực tế. Quyền sách 
này đã đáp ứng được nhu cầu bỏ ngõ từ lâu... Chúng ta nên đưa nó vào sử 
dụng tại các trường như một cách nhập môn vào công việc nghiên cứu Pali". 


Tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến trước nhất cho Dr. G. C. Mendis, 
người đã rất tận tình giúp đỡ tôi trên nhiều phương diện để xuất bản quyền 
sách này. Thứ đến, xin cảm ơn Dr. G. Р. Malalasekara, giảng viên tại khoa 
Ngôn Ngữ Đông Phương, Ceylon University College, đã viết lời nói đâu 
cho cuôn sách. Cuỗi cùng, хіп cảm ơn nhà xuất bản Colombo Apothecaries' 
Co., Ltd., đã ап hành tác phẩm. 


A.P.BUDDHADATTA 
Аррагата, 
Ambalangoda, 

15 tháng 6, 1937. 
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20 GIÁO TRÌNH PALI - Tập 1 
MẪU TỰ 
| Рајт không có hệ thống chữ viết đặc thù riêng — hiểu theo nghĩa một 
ngôn ngữ có hệ thông chữ viết. Tại các nước có dùng tiếng Pã|T, người ta lấy 
chữ viêt của nước bản địa dë viết tiếng Райт. О Ап Độ dùng chữ Nagiri, ở 
lích Lan (Sri Lanka) dùng chữ Sinhalese, ở Міёп Điện dùng chữ Miễn 
Điện, ở Thái Lan dùng chữ Kamboja. Hội Рат text, Luân Đôn dùng chữ viết 
Latin và nay được sử dụng trên toàn cầu. 
(1) Mẫu tự Pali có 41 chữ cái, gôm 8 nguyên âm và 33 phụ âm. 
- Nguyên âm: 
Á, A, L.L U, U, E, О. 
(2) A, І, U thuộc nguyên âm ngắn 
A, І, О thuộc nguyên âm dài 
Е, О (đọc là ê, ó) là hai nguyên âm lưỡng tánh, chúng được phát âm 
ngăn khi đứng trước phụ âm trùng, ví dụ: тена, khetta, kottha, sotthI,...; và 
phát âm dài khi đứng trước phụ âm đơn, ví dụ: deva, sena, loka, odana,... 


- Phụ âm: 


I. Phu âm nhóm (cùng vị trí phát âm): 


1. Ат họng :K-KH-G-GH-N 
2. Âm vòm họng :C-CH-J-JH-Ñ 

з. Âm lưỡi :T - TH - D- DH -N 
4. Âm гйпр :T- TH-D-DH-N 
5. Âm môi :P-PH-B-BH—M 


П. Các phụ âm có liên hệ tới nhiều vị trí phát âm: Y, R, L, V, S, H, 
L, M 


(3) Phát am: 





CÁC TỰ LOẠI 


a được phát âm là á - n được phátâm là ná (cong 
a được phát âm là а-а lưỡi) 

¡ được phát âm là í - được phát âm là ta 

І được phát âm là i-i - d được phátâm là đá 

и được phát âm là ú - n được phátâm là ná 

п được phát âm là u-u - p được phátâm là pá (bậm 
е được phát âm là ê-ê môi) 

о được phát âm là ô-ô - b được phátâm là bá 

k được phát âm là cá - т được phát âm là má 

ø được phát âm là gá - у được phátâm là giá 

п được phát âm là пра - r được phát âm là га 

c được phát âm là chá - 1 được phátâm là lá 

ch được phát âm là schá (có - у được phát âm là уба 
gió) - x được phát âm là xá 

ñ được phát âm là nha - h được phátâm là há 

t được phát âm là tá (cong - l được phát âm là lá (cong 
lưỡi) lưỡi) 

4 được phát âm là đá (cong - т được phát âm là ân (bật hơi 


lưỡi) 


ở mũi) 


Ngoại trừ th, các phụ âm đôi sau đây không có âm tương đương trong 
tiếng Việt: kh, gh, ch, jh, th, dh, dh, ph, bh và được phát âm mạnh (bật hơi) 
có thê nghe hơi gió được. Chúng là những phụ âm phát âm nhập (không 
phải do các âm rời ghép lại); có thé lấy /h trong tiếng Việt làm ví dụ để so 
sánh. 


CÁC TỰ LOẠI 


(4) Các văn phạm Pali chỉ phân chia có 4 tự loại: 


1. Мата: Danh từ, tính từ, và đại danh từ. 

2. Akhyäta: Động từ. 

3. Upasagøa: Tiếp đầu ngữ. 

4. Nipäta: Liên tục từ, tiền trí từ, trạng từ, và bất bién từ. 


TÁNH, $0, VÀ THẺ CÁCH 


(5) Văn phạm Pali có 3 tánh và 2 SỐ: 
Tánh: 1. Pullinga: Nam tánh. 
2. Itthiliñga: Nữ tánh. 
3. Napumsakalinga: Trung tánh. 
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Số: l. Ekavacana: Số ít. | 
2. Bahuvacana: Số nhiều. 


(6) Danh từ chỉ giống đực thuộc nam tánh, chỉ giống cái thuộc nữ tánh, 
những danh từ chỉ vật vô tri không phải luôn thuộc trung tánh. Ví 
dụ: rukkha (cây), canda (mặt trăng), thuộc nam tánh; đhân (tài sản), 
citta (tâm) thuộc trung tánh. оя 

Hai danh từ chỉ một vật có thể có tánh khác nhau: pãsãna уа sila đều 
chỉ hòn đá, chữ trước thuộc nam tánh, chữ sau thuộc nữ tánh. Chữ geha 

(nhà) vừa thuộc nam tánh, vừa thuộc trung tánh; kucchi (bụng) thuộc cả 

nam tánh và nữ tánh. 


(7) Chữ Pali biến thể theo 8 cách sau: 


1. Pathamaä: Chủ cách 5. Pañcami: Xuất xứ cách 
2. Dutiyä: Đối cách 6. Chaffhï: Sở thuộc cách 
3. Табуа: Sở dụng cách” 7. SattamI: Định sở cách 
4. Сабаһ: Chỉ định cách 8. Apalana: Hô cách 


ВІЕМ№ CÁCH CÁC DANH TỪ 


(8) Các danh từ Pali biên thể khác nhau tuỳ theo tánh và vĩ ngữ. 
Biến cách của danh từ nara (Nam tánh vĩ ngữ q): 


_ Cách |  Sốt 2 | Sốnhiều _ 
[Chủcáh |тоо [һаа 
















2. Đôi cách naram nare 
3. Sở dụng cách | narena — — |narehi narebhi 
4. Chỉ định cách | narãya, narassa пагапат 

° 5 









| 
naresu 
narã 


Những từ sau đây cũng biến cách tương tự chữ nara: 







7 Bản tiếng Anh chia thành: (а) Tatiya = Ablative of agent, (b) Karana = Ablative of 
instrument. Sở dụng cách trong tiêng Anh chia làm Tatiyä, Karana và Pañcami. Tatiyã và 
Karana có cùng 1 hình thức và đêu có ý nghĩa là "phương tiện". Thường thì nếu chỉ nói "Sở 
dụng cách" chung chung thì nên hiểu là cả 3 loại này. 


ВІЁМ CÁCH CÁC DANH TỪ 


- Мапиѕѕа: con người 

- Hattha: tay, cánh tay 

- Pada: chân 

- Kaya: thân 

-  Rukkha: cây 

- Pasana: hòn đá 

- Сата: làng 

- Buddha: đức Phật 

- - Sangha: Hội chúng (Tăng) 

- Aloka: ánh sáng 

- Loka: thế giới 

- Akasa: bầu trời 

- Suriya: mặt trời 

- Canda: mặt trăng 

- Magga: con đường 

- Putta: con, con trai (trong gia 
đình); chàng trai 

- Dhamma: Giáo Pháp 

- Ригіѕа: đàn ông; con người 

- Sakuna: con chim 

-  Dãsa: nô lệ 

- Bhupala: đức vua 





23 


Mayũka: con công 
Kassaka: nông dân 
Lekhaka: thư ký 

Deva: chư thiên, thiên thân 
Vãnara: con khi 

Vihara: tịnh xá 

"тра: ngọn đèn; hòn đảo 
Аја: con аё 

Kumara: bé trai 

Vaniya: thương nhân, lái buôn 
STha: sư tử 

Mitta: bạn 

Mañca: cái giường 
Ahãra: vật thực, thức ăn 
Cora: tên trộm 

Miga: con nai; thú vật 
Assa: con ngựa 

Gona: con bò 

Sunakha: con chó 
Varaha: con heo (lợn) 
Kaka: con qua 


(9) Bảng biến cách của danh từ nam tánh vĩ ngữ a: 








O) N — 





Manussanam 6. Buddhesu 
Purise 


ты [Лал 
2.Đőicách jam  |e | 
-4 Chi dinh cách | ауа, assa [änam __ 
assa 


7 Đình sở y cách e. amhi. asmim | esu 


8Hôcáh  |aā  |ã | 
BÀI ТАР 1 













` 
. 
„ 
w 
` 





А – Dịch sang tiếng Việt: 


11. Akãsena 
12. Bhũpãlebhi 
13. Deva 


16. Gonaya 
17. Sihanam 
18. А550 
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| + Pãdamhi 9. Suriye 14. Candam 19. Sakuņa - 
|5. Кауепа 10. Rukkhassa 15. Gāmasmā 20. Mañcasmım 
B - Dịch sang Pali 
1. Những con chó 8. Cho con su tù 15. Ngang qua thân - 
2. Của cánh tay 9. Của những con 16. Trên giường 
3. Trên những người bò 17. Của những 
4. Ти trên cây 10. Từ những con mặt trăng 
‚3. Trên những hòn chim 18. Trên đời 
| đảo 11. Bởi ông vua 19. Con khi 
6. Với cái chân 12. Ôi! Vị thiên thần 20. Ngang qua mặt 
7. Bởi những cánh 13. Cho mặt trời trăng 
| tay 14. Trên trời 
BÀI ТАР 2 
А — Dịch sang tiếng Viêt 
x 1. Purisassa gono 4. Buddhassa 7. Rukkhe sakuno 
2. Manussanam hat- dhammo 8. Pasanamhi gono 
tha 5. Майсеѕе manussā 9. Lokasmim 
3. Akasamhisakuna 6. Assanam pada manussa 


. Bhũpãlassa атра 


В – Dịch sang Pali 
| Cái thân củ š 


| Cái thân của con bò 6. Của những con chim ở trên trời 
|2. Con chim trên cây 7. Trong giáo lý của đức Phật 
| 3. Hòn đảo trên thế giới 8. Những ngôi làng của đức vua 
4. Với những bàn chân của con 9. Những con chim từ nơi cây - 
người 10. Con ngựa trên con đường 
x 5. Bởi những bàn tay cùa con khi — - 

Chú ý: Khi dịch sang Pali các mạo từ duoc bỏ qua. Pali không có 
những mạo từ tương đương. Chữ ѓа (kia, đó) có thê dùng cho chỉ định mạo 
từ và chữ eka (môt) dùng cho bất định mạo từ. Cả hai đêu cùng một tánh, 
một só và một biến cách với những danh từ mà nó bó nghĩa (có bản chia 
riêng). 
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CÁCH CHIA CÁC ĐỘNG TỪ PALI 





(10) Сас động từ Pāli có 3 thì, 2 thể và 3 ngôi. 
Thì: -  Vattamäanakäla: hiện tại 
- = Atitakala: Quá khứ 
-  Anägatakala: Tương lai 


Thè: -  Katmkaraka: Năng động thê 
-  Kammakaraka: thụ động thê 
Ngôi: - - Pathamapurisa: Ngôi thứ ba 
- - Majjhimapurisa: Ngôi thứ hai 


- - Uttamapurisa: Ngôi thứ nhất 


Ngôi thứ nhất của tiếng Anh là ngôi thứ ba của tiếng Pali. Só của 
động từ tương tự như danh từ. 


(11) Không có các Thì Tiếp Ріёп, Hoàn Thành, Hoàn Thành Tiếp 
Diễn trong tiếng Pali như trong tiếng Anh. Do đó các cách chia thì 
chỉ ở dạng phiém định. 


(12) 
Cách chia ngữ căn paca (nấu) 
Trực thuyết cách, năng động thể, thì hiện tại 
Ngôi| Số | Sônhiu — 


l | (aham) pacāmi | (mayam) pacāma 











(13) 
Ngữ căn bhū (Bhava: là, có, trở nên, hiện hữu) 
һһауазї | bhavatha 


1 | Бћауаті | bhaväma_ 


Những động từ sau đây đêu chia tương tự: 
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- - Gacchati: di - Titthati: đứng 
- Sayati: ngủ - Carati: đi bộ, đi dạo 
- Passati: thấy - - Bhuñjati: ăn (hức ăn mềm) 
- Harati: mang đi, đem đi - Khadati: ăn (thức ăn cứng) 
- Vasati: sóng, ở, cư trú - Aharati: mang lại, đem lại 
- Наѕай: cười - Hanati: giết 
-  Nisidati: ngôi -  Yãcafi: xin 
- - Dhãvati: chạy -  Bhãsati: nói 
- Aruhati: leo lên - Кай: chơi, đùa giỡn 

BÀI TẬP 3 


———————————————————— 
beaa a a a Ñ... 1... ....Ñ..ÑÁ...Ñ Á... .Ñ.. ........ s... Ө se 


А - Dịch sang tiếng Việt 





1. Мага suriyam passanti 11. Deva аѕакепа gacchanti 
2. Gonapasane titthanti 12. Assā dipesu dhãvanti 

3.  Manusso game carati 13. Tvam padehi carasi 

4. Sakuno rukkhe nisidati 14. Tumhe hatthehi carasi 

5. Воааһо аһаттат bhãsati 15. Mayam loke vasama 

6. Aham трат aharami 16. Sunakhã vãnarehi Капі 
7. Mayam gone harama 17. Puriso mañce sayati 

8. Sangho gamam gacchati 18. Varaha ajehi vasanti 

9. Туат siham passasi 19. Srhã sakune hananti 

10. Bhūpālā asse aruhanti 20. Sunakha game caranti 


——_._———  ....... se "з= ...-.- ө” — “.”7ï-.-.mm.ocznn=secoogsoseqseœ ань а РРР 
-e eea em eo эзе =з әс e— m— 


В – Dịch ç sang z Pali 





1. Con ngựa đứng trênhònđảo 5. Những người đàn ông ngủ 
2. Những con dê đi trong làng trên những chiếc giường 
3. Các ngươi thấy mặt trời б. Những con bò đực chạy khỏi 
4. _ Mặt trăng mọc trên trời con sư tử 
7. Những con người sông trên 13. Đức vua giết con sư tử 
đời 14. VỊ thiên thân du hành trên hư 
8, Cậu đem cây đèn đi không 
9. Chúng tôi sông trên hòn đảo l5. Cây cối sóng trên đåo 
10. Ngài là đức vua 16. Anh ду тапр cây đèn lại 
11. Các anh thấy con chim trên 17. Chúng tôi thây thân của người 
cây đàn ông 


12. Con khi đùa рібп với con heo 18. Chúng tôi ăn băng tay 


e ЕЕ ........... a .... 
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CÁC LOẠI ĐỘNG TỪ 


(14) O Pāli có đến 7 cách chia động từ gọi là dhãtugana (các loại 
động từ căn). Các nhà văn phạm Pali viết động từ căn với cả nguyên 
âm cuối cùng, nguyên âm này được bỏ rơi hay thay đối trước các 
động từ tướng. Mỗi dhãtugana có một hay nhiều động từ tướng; 
động từ tướng này ở giữa động từ căn và động từ vĩ ngữ. 


Bảy loại động từ và các động từ tướng như sau: 
- Pë nhất động từ (bhuvãdigana) 


- Dë nhị động từ (rudhãdagana) :m-a 
- Pë tam động từ (divadigana) : уа 


- Pë tứ động từ (svadigana) : no, nu, una 
- Рё ngũ động từ (kiyadigana) :na 
- Рё lục động từ (tanadigana) ‚ O, ylra 


- Dë thất động từ (curadigana) : е, ауа 


Một số lớn động từ căn gồm trong loại đệ nhất và đệ thất. Động từ căn 
раса và bhü thuộc đệ nhất. Nguyên âm cuối của раса được bỏ rơi trước 
động từ tướng а. 


Động từ căn đơn âm như bhū không bỏ rơi nguyên âm. Nguyên âm trở 
thành guna trước động từ tướng. 


- ihay ī thành e - т+а=пе+а 

- u hay ū thành o - bhū+a%=bho +a 
Rồi: e có a theo sau đối thành ау; - пе +а = naya 

o có a theo sau đồi thànhav - bho +a = bhava 


Động từ cơ bản là động từ căn cộng với động từ tướng. 
РЕ ТНАТ РОМС TỪ 
(15) Ріёт đặc biệt của động từ đệ thất là nguyên âm cuối cùng của 


động từ cơ bản được dài ra trước vĩ ngữ của ngôi thứ ba (ngôi thứ 
nhất trong tiếng Anh). 


Điêu luật này áp dụng cho các động từ cơ bản có vĩ ngữ а của đệ nhị, 
đệ tam, đệ lục, và đệ thất, cộng với những điểm đặc biệt của chúng. 


Ƒ~—.-.—————— 


= GIÁO TRÌNH PALI - Táp 1 
о СМОТКМН РАИ - Тёр І 


Động từ cơ bản của đệ thất động từ có hai loại vì có đến hai động tử 
tướng е và ауа. Ví dụ động từ căn pala có hai động từ cơ bản là påle và 
paÌaya. 

Chia động từ pala (hộ trì, cai trị) 
Рё thất động từ 
— Số | Sốnhi*u | 
Paletha palayatha 


Palemi, palayami Palema, palayama 











Ngôi 
Д! 





Những động từ sau đây cũng chia lương tự: 


- Jaleti: đốt, thăp f - Cinteti: suy nghĩ 
-  Oloketi: nhin, ngăm -  Uddeti: bay 
- Deseti: giảng, thuyết - Udeti: mọc (mặt trời, mặt 
- Püjeti: dâng cúng kính trăng,... ) 
ngưỡng - арен: năm, giữ; đặt, дё 
- Pileti: dë nén, ар búc, Мёр дар - Neti: тапр йі 
- Pāteti: roi, ngả, té, dó - Апен: mang lại, đem lại 
- Mareti: giết -  Katheti: nói 


- _ Coreti: trộm сар 


(16) Động từ tướng của đệ ngũ động từ là nā. Trong ngôi thứ nhất 
(ngôi thứ 3 trong tiếng Anh), số nhiều пй được ngăn lại. 


Chia động từ vikkinati (bán) 


Đệ ngũ động từ 





гии 
Уіккілаті 


Những động từ sau đáy chia tương tự: 





- Кіпан: mua -  Ugganhãti: học 

-  Sunäti: nghe - Janäat:hiêu biết 

- Minat: đong, đo - Jinati: thăng, chiên thăng 

-  Ganhãti: lây - Осіпай: lượm, nhặt; thâu, gom 
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BÀI TẬP 4 








А - Dịch sang tiếng Việt 








l. Puttā dhammam ugganhanti 
2. STho migam тагей | 
3. Уапіјаѕѕа putto gone vikkinätI 
4. Mayam уйпіјатћа mañce kinama 
3. Lekhako mittena magge gacchatI 
б. Dāsā mittãnam sunakhe hasantı 
[7. Kassako gone kinati 
8. Kaka akase uddenti | 
2. Vanija Buddhassa dhammam suņantı 
10. Сога тауйге corenti 
11. Aham Buddham pũjemi 
12. Туат dipam jalesi 
| 13. Daso gonam pileti 
| 14. Tumhe magga kassakam oloketha 


| 15, Mayam dhammam Janama 





В – Dịch sang tiếng Pali 


Tên trộm ăn cắp con bò đực 

Con trai viên thư ký mua con bò đực 

Các lái buôn bán những cây đèn 

Anh ấy biết con trai của người bạn 

Những đứa trẻ học tại làng 

Những con chim đứng (đậu) trên đường 

Tên nô lệ thắp ngọn đèn 

Những con sư tử giết con nai 

Đức vua cai trị hòn đảo 

Đàn chim bay trên trời | 
Chúng tôi Һау những người con của vị thương nhân 





0 

1 

2. Hãy nhìn những bàn tay của con người 
3. Các bạn nghe Giáo Pháp của đức Phật 
4 Họ cúng dường hội chúng (chư Tăng) 

5 


— — — — — — М оо ~) с CA + о [S к 


—— s. I s — рн фоннан рери 


. Con khi hiệp đáp những con chim 
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(17) Danh từ nam tánh vĩ ngữ І 
Biến cách của chữ aggi (Iza) 


е») 
тС 
ТС 
А = 
> 
ЙС 
ТС 
@ 
© 


р 
пе 
К = 
ро 
це 
ы 
‚ш 
© 









рріпо, aggissa appinan  _ 
agginā, aggimha, aggismã | aggfhi, aggibhi 
aggino, aggissa aggnam  _ 
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Bảng biến cách danh từ nam tính vĩ ngữ i 


Cách | Sốít | Số nhiều. 
d li  |layo — 
2 Jim  |layo —_ 
3 Jia  |ihiTbhi ` 
ino, issa —_ 
S5 Jia — mi, phi 
6 linoissa _ 
7  |īmhi,ismim|īsu 
8 li __|iao | 


Những chữ sau cũng bién cách như chữ aggi: 





арр, aggayo 
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- Muni: tu si - Giri: hòn núi 
- Ari: kẻ thù - Nidhi; của chôn cất, của để 
- Gahapati gia chủ dành 
- Vyadhi: bệnh tật - Pani: tay, bàn tay, cánh tay 
- Kapi: con khi - Mutthi: năm tay 
- Ravi: mặt trời - Isi: ап sĩ 
- Үацһі: cây gậy - Atithi; người khách 
-  Rãsi: đồng - Dipi: con báo 
- Kavi: thi sĩ, nhà thơ - Asi: thanh kiếm, thanh риот 
- - Bhũpati: đức vua - Bodhi: cây bồ-đề 
- Adhipati: người càm đầu, nhà - Рай: người chông, gia chù 
lãnh đạo -  Vīhi: lúa 
- - Udadhi: biên, đại dương - Mani: ngọc (mani) 
- Аһ: con răn -  Kucchi: bụng 
Những động từ sau đây chia như động từ pacati: 
- - Khanati: đào - - Ahandati: đi lang thang 
- Likhati: viết - - Chindati: cắt, chặt 
-  Agacchati: đến -  LabhatI: được, nhận được 
- - Vandati: lay, dành lễ -  Dasalti: căn 


-  Paharati: đánh đập 


BÀI TẬP 5 


А – Dịch sang tiếng Việt 
Muni dhammam bhãsati 
Gahapatayo vihim minanti 
Ahi adhipatino hattham dasati 
Isi panina manim ganhati 
Dipayo girimhi vasanti 
Ari asina patim paharati 
Kavayo nidhim khananti 
Tvam atithinam aharam nesi 
Tumhe udadhimhi kīlatha 
0. Vyädhayo loke manusse pilent  - 
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П. Карі ahino kucchim paharati 
12. Kaviyo mutthimhi manayo bhavanti” 
13. Ravi girimhã udeti 

| 14. Aham vīhīnam räsim° passãmi 
l5. __ Mayam game аһіпдата — ua sasa 


B — Dich sang Pali 
l Nhüng con báo giết những con nai 
2 Vị ân sĩ từ núi đến 
3 Có ” một thanh риот ở trong tay kẻ thù | 
4. Со" những hòn ngọc trong nắm tay của người gia chủ | 
- Chúng tôi cho người khách vật thực 
7 
8 
9 





ч 


— —— 


— 


Những đứa con của bác nông dán đong một đống lúa 
Con răn nhận được thức ăn từ một vị thi sĩ 
Những vị tu sĩ đốt lửa 
Người gia chủ nhận hòn ngọc từ nhà lãnh đạo 
10. Những con khi trên cây đánh con báo 
11. Nhà lãnh đạo đánh kẻ thù bằng thanh kiếm 
12. Những vị án sĩ nhìn mặt trời 
13. Chúng tôi nhận được lúa từ người khách 
14. Tôi thấy mặt trời trên biển. 


Е 
' 
— ene — ———————- 





CHIA DONG TỪ QUÁ KHỨ 


Chia động từ paca 
Trực thuyết cách, năng động thê, thì quá khứ 


М  Sốn |  Sốnhều = 
0acimha, pacimhã, apacimha, apacimhã 
Dacum, расітѕи, арасит, apacimsu 



















° Động từ bhavati không có “đối cách” (đối cách được chia như chủ cách) 
? Dùng với “sở thuộc cách” 

° Bhavati 

" Bhavanti 
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Những động từ sau đây chia tương tự: 


-  Gacchi: đã đi - Kini đã mua - Khadi: đã ăn 

- Dadi: đã cho - Vikkini:đãbán - Kari: đã làm 

- Нагі: đã đem (mang) - Nisidi: đã ngôi - Dhavi: đã chạy 
đi - Aruhiđãleolên - Sayi: đã ngủ 

- Ahari: đã đem - Ganhi: đã lây - Carl: đã đi 


(mang) lại, đã đem đến 


Tiếp đầu ngữ a được bỏ rơi trước động từ cơ bản bát đầu băng một 
nguyên âm. 
(19) Các từ trong nhóm Đệ Thất Động Từ có cách chia khác: 
Chia đệ thất động từ pala 
Thì quá khứ, năng động thể 
___ Sônhiều —_ 
oãlayimha, pãlayimhã 











2 |pãayo —  [palayitha —— —_ 
oãlesum, pãlayum, pãlayimsu 


N 
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Những động từ sau đáy chia tương tự: 


-  Mãresi: đã giết - Kathesi: đã nói -  Thapesi: đã giữ; đã 
-  Desesi: đã thuyết - Jalesi: đã đốt đặt 
- Coresiđãăncắp - Апеѕі: đã đem - Pilesi đã áp bức 
- Nesi: đã mang đi (mang) lại - Patesi: đã làm rơi 
- Симез: đã suy - Pũjesi: đã cúng, (rớt) xuông 
nghĩ dâng 

BÀI TẬP 6 






| А — Dịch sang tiếng Việt 
| 
| 


1. Munayo mañcesu nisidimsu 
`2. Aham dipamhi acarim 
| 3. Сога gahapatino nidhim COresum 
| 4. Mayam bhũpatino asim olokayimha 
5. Tvam atithino odanam adado 
6. Adhipati vāņijamhā manayo kini 
7. Pati kassakassa vīhim yāci 
8. Isayo Кауїпат dhammam desesum 
9. Kapayo girimhā rukkham dhāvimsu 
10. Vanija udadhimhi gacchimsu 
11. Mayam maggena ратат gacchimha 
12. Dīpi kapim mãresi 
13. Tumhe patino dipe ganhittha 
14. Aham Buddhassa pade püjesim 
15. Kavayo kapinam odanam dadimsu 
16. Arayo asĩ ãnesum 
17. Ahi kapino panim dasi 
18. Mayam girimha candam passimha 
19. Tumhe muninam аһагат adadittha 
20. Bhũpati nidhayo palesi 


————_——_——————_——— e—a.. 






B — Dich sang Pali 


2. Chúng tôi đã nhận được thức ăn từ vi gia chủ 

3. Ông ấy đã mang con khi đến núi 

k Những lái buôn đã di đến làng băng con đường 
| 5. Những con chim đã bay lên trời từ cái cây 


| 

| 

x 1. Người nô lệ đã đánh kẻ thù với thanh kiếm 
| 
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| б. Bọn trộm. đã đánh cắp những viên ngọc của đức vua 
.7. Tôi đã dâng cúng các vị tu sĩ thức ăn s. 
| 8. Những người con trai của thi sĩ đã nghe Pháp tu vl tu sĩ 
| 9. Tôi đã thấy con báo trên đường 
| 10. Con sư tử dà giết con nai trên hòn đá 
| L1. Họ đã nhìn thây ngọn núi trên hòn đảo 
‚ 12. Cậu bé đã đi biên ‚ 
| 13. Những chú chó đã chạy дёп làng 
| 14. Người lái buôn đã mua con ngựa từ nhà lãnh đạo 
x 15. Người khách đã dem lại hòn ngọc trong tay 
| 16. Con khi đã bắt con răn bàng tay 
17. Vi gia chủ đã ngủ trên giường 
| 18. Chúng tói dà sóng trën dào 
| 19. Đứa trẻ đã đánh con khi băng tay 
| 20. Tôi đã thấy thanh kiếm của đức vua  _ 





Chú ý: Các động từ có nghĩa di động thì dùng Đối cách. Như đi dên 
rừng, đi đến làng đều dùng girim, атат. Nhưng với nghĩa cho ai уа! фп, đi 
phải dùng “chỉ định cách”, không dùng “đôi cách”. 


NHÂN XƯNG ĐẠI DANH TỪ 


(20) Hai nhân xưng đại danh từ атла và tumha không có tánh riêng 
(nam, nữ, trung tánh) và không có hô cách. Chúng được biên thê 
như sau: 


Amha 


Cíh| ви — | T§ẩnhm - 









_ l |aham | тауа, атһе 

_ 2 | тат, татат  |amhe,amhäkam,no ` 

_ 3 |mayā,me — |amhehi amhebhi no ` 

5 |mayā |атһеһі, атһеЫ | 

7 [myi J ames  - 
Tumha 


Са — T§ến — 

















l |tvamtuvam tumhe  _ 
tumhe, tumhakam, vo 
tumhehi, tumhebhi, vo 
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tava, tuyham, te tumham, tumhakam, vo 
tumhehi, tumhebhi 









Мей vung: 
- Na hay no: không - Kodha: sự nóng giận 
- Atthi: có - Geha: nhà 


- N'atthi: không có, không phải là 


BÀI TẬP 7 


— —  — Ə  —  — .-.. — —— 


А — Dịch sang tiếng Viêt 


Aham mayham puttassa assam adadim 
Tvam amhākam gāmā āgacchasi 
Mayam tava hatthe passāma 

Mama puttā girim āruhimsu 
Tumhākam sunakhā magge sayimsu 
Amham mttā coram asinā paharimsu 
Tumham dasa arīnam asse harImsu 
Coro mama puttassa maņayo coresi 
Іѕауо mayham gehe na vasimsu 

10. Kavi tava рийапат dhammam desesi 
11. Amhesu kodho” пам” 

12. Tumhe vãnijassa тауйге kinittha 

13. Mayam bhũpatino mige vikkinimha 

14. Gahapatino putto mam pahari 

15. Adhipatino ааѕа mama gone paharimsu 
16. Aham tumhakam vīhī na ganhim 

17. Dīpi gamamhã na dhãvI 

18. Tumhe ahayo na maretha `... s 


A 
2. 
3. 
4. 
1, 
6. 
7. 
8. 
0, 


——____— ...L.cCcC— 


12 kodha = sự tức giận (m) | 
2 Động từ айі, natthi gióng như bhavati 


CHIA ĐỘNG TỪ V| LAI - 

19, Mayam atithinam odanam pacimha | 

20. Карауо mam ãhãram yäcimsu..............................___— 
В - Dịch sang Pali 


Tôi đã bán những viên ngọc của mình cho người lái buôn 

Chúng tôi đã cho những người nô lệ những con bò đực của mình 
Các anh đã mua một thanh kiểm từ tôi 

Các người chớ đánh những con khi băng tay của mình 

Nhà lãnh đạo đã mang một con sư tử từ núi về 

Vị tu sĩ đã giảng giải đạo lý cho các anh 

Chúng tôi đã cho những con răn thức ăn 

Những người nô lệ của gia chủ đã mang lúa của chúng tôi đi 

Các anh đã không đi biển 

10. Trong tay của chúng tôi không có những hòn ngọc 

11. Con trai của thi sĩ đã đánh con chó với cây gậy 

12. Những người con của chúng tôi đã học từ vị ân sĩ 

13. Con khi của các anh đã rơi từ trên cây хиопр 

14. Con chó của tôi đã đi cùng tôi tới ngôi nhà 

15. Một con rắn đã căn bàn tay của con tôi 

16. Con báo đã giết (một) con bò đực trên đường 

17. Những người bạn của tôi đã nhìn (thấy) những con sư tử 

18. Chúng tôi không thây thanh kiếm của đức vua 

19. Tôi đã không đi tới những con nai 

20. Bạn đã mua một con công từ vị thi sï 
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CHIA DONG TÜ VILAI 


(21) 

Chia dóng tur paca thi vi lai 
Ngôi | Sốít | Số nhiêu 
1 |pacissai | pacissanti ` 


Những động từ sau đây cũng được chia tương tự: 










- - Gamissati (gacchissatI): sẽ đi - - Vasissati: sẽ sông 
- Agamissati (арассћіѕѕай): sẽ -  Dadissati:sẽ cho 
đên - Karissati: sẽ làm 
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- Bhuñjissati: së ăn - Passissati:së Шау 
- Harissati: sẽ mang -  Bhãy¡ssatl: së sg 


, Ç ас động từ ò thì hiện tại có thè đôi qua thì vị lai bằng cách dë issa 
vao giữa động từ cơ bàn và vĩ ngữ, rồi bỏ nguyên âm cuôi của động từ cơ 
Vi du: 
- bhuñjati = bhuñja + issa + tỉ : bhuñjissati 
- Кіпай = Кіпа + issa + ti : kinissati 
- deseti = dese + issa + ti : desessati 


(22) Biên cách của danh từ nam tánh vĩ ngữ T 


PakkhT (con chim) 





Những danh từ sau đây biến thê tương tự: 


Hatthĩ: con voi - _ Chatti: người cầm long 
Dãthï: voi lớn có ngà - бап: người chủ, vị chủ tế 


CHIA DONG TỪ VI LAI 39 
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- Dighajivi: người sống lâu - - Bhogĩ: con rắn 
- Sukhti người an lạc -  SetthI: triệu phú 
- Ball người có sức mạnh, có thé - Pāpakārī: kẻ làm ác ` 
lực - Вһаот: người chia phân 
- Mahi: người có vòng hoa - Ка: con voi 
- Ganti người có đồ chúng - Sasi: mặt trăng 
- Кай: người bệnh cùi -  SarathI: người đánh xe 
- Sikht: con công -  Manti: bộ trưởng, quan đại thần 
BÀI TẬP 8 





| 
+ 


А – Dịch sang tiếng Việt 

| 1. Mantī hatthinam ãruhissat 

2. Mayam setthino geham gamIssama 

| 3. Tvam sãmino puttassa kapim dadissasi 

| 4. Ganino sukhino bhavissanti 

‚5. Amhakam ѕатіпо dighajTvino па bhavanti 

| 6. Раракагі yatthina bhogim mãreSi 

|7. Mama puttā setthino game vasissanti 

x 8. Kutthī sarathino padam yatthina paharı 

9. Sikhī chattimhā bhāyissati | 

- 10. SãrathT asse gãmamhã harissati 

| 11. Tumhe mälThi sasinam olokessatha | 

| 12. BalT dathino kayam chindissati | 

‚ 13. Amhãkam mantino balino abhavimsu | 

| 14. Setthino mālino pasissanti | 

| 
| 


|15. Mayam gehe odanam bhuñjissama | 
x B- Dịch sang Pali 


1. Người chủ của chúng tôi đã đi đến vị bộ trưởng 
| 2. Nhà triệu phú sẽ là người sông lâu 

3. Những người làm ác không trò thành! những người sông an lạc 
4. Con voi lớn có ngà sẽ đánh người bị bệnh cùi 

5. VỊ bộ trưởng sẽ nhận một con công từ người chủ 






<— n 


'* Na bhavissati: dùng ở thì vị lai có nghĩa là sẽ trở thành, sẽ trở nên 
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6. Người đánh xe sẽ mua những соп ngựa cho vị bộ trưởng 
‚7. Những con công của tôi sẽ sông trên núi 
8. Những con гап sẽ căn người có thế lực 
. 9. Những con của người chủ sẽ ау con sư tử của vị triệu phú 
10. Chúng tôi sẽ mua con nai từ người khách 
11. Con voi đã giết người bằng chân của nó 
_12. Ngươi sẽ không là một vị triệu phú | 
. 13. Những người con сда đức vua sẽ ăn cùng với những vị quan đại thân 
| 14. Những con khi sẽ không roi từ cây xuông | 
15. Tôi sẽ không dẫn con voi của người đánh xe di _— 


(23) Biến thể của danh từ nam tánh vĩ ngữ u 





Сағи (һау giáo) 


Cách| 8ӧи | Sốnhiều | 
148 | ваш |garũ.garavo _ 

& 5 | garunā — —  |Egarühi, garūbh | 
4&6 | garuno, garussa |gariam 
7 _ | sarumhi, garusmim | garūsu  _ 















Những danh từ sau đây biển thể tương tự: 


- Bhikkhu'°: vị Tỳ-khưu - Akhu: con chuột 
- Ваһи: cánh tay - Ketu: cây cờ 

- Pasu: thú vật - Таги: cây 

- Velu: tre, trúc - - Pharasu: cái búa 





15 Nên dùng chỉ định cách ở đây. 
16 H3 cách số nhiều có thêm một hình thức khác: bhikkhave 


CHIA ĐỘNG TỪ VI LAI 
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Setu: cái câu - Ucchu: cây mía 
Bandhu: người bà con, thân - Sattu: kẻ thù 

quyền - Susu: пе con 

Sindhu: biển, đại dương - - Katacchu: cái muỗng 


Một vài danh từ vĩ ngữ и lại biến thê khác: 


(24) 


Bhatu (anh) 


Cánh | — Së — |  Sốnhềm  — 
1 ba аво 
2 — [bhàaam — — |Đhãmmebhamo  — 


1 = 
2 D 
bhātarānam 
8  |bhāta,bhātā  |bhãm č Z o  — 


Pitu (cha) bién thê giỗng Bhātu 











(25) 


Nattu (cháu trai) 


Cách| Số |  Sốnhiu —— 
2 |nalãam | пайаге, nattāro — 











ts2 





G2 







+> 


naftar1 naffaresu 
8 | natta, пайа nattaro 


Những danh từ sau đây biên thể tương tự: 









Satthu: giáo sư, v1 cô vân - Gantu: người đi 

Bhattu: người chông - Vattu: người nói 

Dãtu: người cho - Viññatu: người hiệu biết, thức 
Vinetu: người day, người giả 

hướng dẫn - Kattu: người làm, người tạo ra 
Netu: nhà lãnh đạo - Sotu: người nghe, thính giả 


Jetu: người thắng trận 
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(26) Сас giới từ saha, saddhim (với, cùng với) dùng với danh từ Sở 
dụng cách chỉ người và thường đi sau danh từ. Đôi khi một mình Sở 
dụng cách cũng có nghĩa là với. 


Ngữ vung: - Са: và 
- Рі, арі: cũng, với 
- Уа, athavā: hoặc, hay 


BÀI TẬP 9 





А — Dịch sang tiếng Viêt 


Bandhavo susihi saddhim amhakam geham ãgamissanti 
Sattu pharasunã tava taravo chindissati 

Garu mayham susũnam ucchavo adadi 
Bhikkhavo паќагапат dhammam desessanti 
Tvam bandhunā saha sindhum gamissasi 
Assa ca ропа ca game ãhindissanti 

Tumhe pasavo vã раккћ vã na mãressatha 
Mayam пеїагеһ saha satthãram рӣјеѕѕата 

. Bhātā veluna pakkhim mãresi 

. Amhakam pitaro sattinam ketavo aharimsu 
. Jeta dataram bahuna pahari 

. Sattha amhakam netã bhavissati 

. Mayam pitarā saddhim velavo aharIssama 

. Ahayo akhavo bhuñJanti 

. Mama ѕаќауо setumhi nisidimsu 


10 
11 
12 


! 


Amham bhataro ca pitaro ca sindhum gacchimsu 

Aham mama bhãtarã saha sikhino vikinissami 

Susavo katacchuna odanam aharimsu 

батат gantā tarüsu ketavo passissati 
Setum katta gamamha velavo ahari 

| 


В— Dịch sang Pali | 


_ 
——————— — — @œ  nVW р аа ана _ 


13 
14 
15 
16 

‚17 

| 18 

|19 

| 20 


—  — - . ЄТ ч — „ 2 - 


1. Tôi sẽ chặt những cây tre băng cây búa của tôi 
2. Những vị giáo sư sẽ nhìn những người thăng trận 
3. Họ đã mang những cây mía cho những chú voi 

4. Thính chúng sẽ đến chư Tỳ-khưu Б | 
5. Báo và sư tử không sống trong làng mạc (dùng só nhiều) | 
'6. Tôi đã đi đến vị giáo sư cùng với anh traimình  - 











 — — — — ———~~ 
— — -- -—— -—=-.¬ — —— 
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——— + 
— F  OFV Y ° 
— e с аный 


| thuong gia 
8. Con của anh tôi đã giết con chim với cây gậy 
9. 










Thân quyến của chúng tôi sẽ mua những con công và những con 
chim 

10. Khi và nai sông trên núi (dùng số nhiêu) 

11. Нап đánh cánh tay của cháu trai tôi | 

12. Những kẻ thù đã mang đi cây cờ của nhà lãnh đạo của chúng tôi 

13. Những người làm cầu đã mua tre từ người chủ 

14. Những con chuột sẽ sợ những con гап 

15. Tôi đã cho người bà con của tôi cơm 

16. Vị thí chủ đã mang cơm với những cái muỗng lại 

17. Thú vật của cha tôi đã ở trên tảng đá 

18. Những người anh và những người cháu của chúng tôi sẽ không mua 
những con voi 

19. Con trai của vị giáo sư sẽ mua con ngựa hoặc con bò đực 

20. Anh của tôi hay con trai của ông ду sẽ đem lại một con khi cho bọn 





- - Những người làm cầu (câu 13): “Setum Кайаго” hay “Setavo kattaro” 
- Së sợ những соп гап (câu 14) : “BhogThi bhayissanti” (ХХС) 
~_.. Của ông ау (câu 20): “Tassa” _ 


— 





(27) _ Những danh từ có vĩ ngữ vantu và mantu biến thể khác với danh 
từ có vĩ ngữ U nam tánh đã nói đến trước. 
Chúng thường được dùng như tính từ, nhưng sẽ trở thánh danh từ khi 
đứng một mình và thé cho người hay vật mà chúng định phẩm. 
Chúng biến thể theo cả ba tánh. Nếu là nữ tánh thì thay đổi nguyên âm 
cuối u thành 7, như gunavanti, bandhumamti”,... 


(28) Biến thể của danh từ vĩ ngữ и 


Biên thê chữ Gunavantu 


Punavanto, øunavanta 
Punavante 










!7 Biến thé theo danh từ nữ tánh vĩ ngữ ï (sẽ học sau) 
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punavantehi, gunavantebhi 
cunavatam, øunavantanam 
munavantehi, gunavantebhi 
А 3 а 















zunavata, gunavantena 
4 & 6 | gunavato, gunavantassa 

cunavanta, gunavantamhã, gunavantasmäã 
gunavati, gunavantamhi gunavantasmim 
“unavam, øunava, gunavã 




























punavantesu 
punavanto, gunavanta 





Những từ sau đây bién thể twong tự: 
- _ Dhanavantu: giàu; người có tiền của, phú gia 
- - Himavantu: có tuyết; núi Hy-mã-lạp (Himalaya) 
- - Bhagavantu: may тап; Đức Thế Tôn 
-  Bandhumantu: (người) có nhiều bà con 
- Yasavantu: (người) có danh tiếng 
- Balavantu: (người) có sức mạnh, có quyên thế 
- _ Puññavantu: (người) may mắn, có phước 
-  Buddhimantu: (người) thông minh, nhuệ trí 
- - Kulavantu: (người) có giai cấp cao 
- _ Phalavantu: có quả, người thọ quả 
- - Cakkhumantu: (người) có mắt 
- _ Satimantu: (người) có chú ý, có chánh niệm 
- - Bhanumantu: mặt trời; có mặt trời 
- Silavantu: (người) có giới hạnh 
- _ Paññavantu: (người) sáng suốt, có trí 


Chú ý: những danh từ có vĩ ngữ mantu biến thể như vantu. 


Bảng biên cách của danh tính từ nam tánh vĩ ngữ vantu và mantu: 


Cách 
mm 












e—a 


lãm 
4 & 6 
8 jamaa |amo,anti 


(29) Biến thể của danh từ nam tánh vĩ ngữ й 






Vidū (người sáng suốt, có trí) 


Cách Số | Sốnhiều _ 
3 & 5 
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Bảng biên cách danh từ nam tánh vĩ ngữ Z: 









ūhi, ñbhi 
umhi, usmim | ūsu — - 


Những từ sau đây biến thể tương tự: 


+ | Ü p= | 0ҹ 
"|@|e|©2|e|> 
ON | л оо | =" 


- - Pabhũ: vị chủ tế 

- _ Vadaññũ: người có lòng bồ thí 

- _ Sabbaññũ: Đấng Toàn Tri, Nhất Thiết Trí 
- - Mattaññũ: người có tiết độ 

-  Atthaññũ: người hiểu ý nghĩa 


(30) Сас trạng từ chỉ thời gian (bất biến từ): 


- Kada: khi nào - - Ekadã: một ngày kia; một lần 
- _ Tadã: lúc bấy giờ, lúc ау -  Paccha: sau này 

- ЗЅааа: luôn luôn - Pura: lúc trước 

- - ldãnI: nay, hiện nay - Sayam: chiều. buổi chiêu 

- Аја: hôm пау - Pato: sáng, Бибі sáng 

- Suve: прау mai - - Parasuve: ngày mốt, ngày kia 
- Hiyo: hôm qua - - Parahryo: bữa trước, hôm kia 
- Yada: khi nào 


BÀI TẬP 10 


——————-—-——=r=re==s== _—_—_—_———————_~——_——_——_——————————-————-s-=sse=sse=-crse=~see==eee жс a == ~ 





А – Dịch sang tiếng Viêt 


Bhagava ajja sotaranam dhammam desessati 
Bhikkhavo Bhagavantam vandimsu 
Cakkhumanto sadā bhānumantam passanti 
Тааа balavanto arī ve|uhi paharimsu 
Kadā tumhe dhanavantam passissatha? | 
Suve mayam sïlavante vandissama | 
_ Bhagavanto sabbaññuno bhavanti | 


4 S A шоо — 


t~— 
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8. 
9. 


10. 
И. 
. Апат Himavantamhi phalavante rukkhe passim 

‚ Рига mayam Himavantam gacchimha 

: Hiyo sayam marcusi yasavatam gamam gacchimsu 


ое о е me к-с ез 5 фес БЭЯ в «ЎСЯ 


10. 
11. 
12. 
13, 





14. Những người cha của họ đã là những người có chánh niệm 
15. Một thời, chúng tôi đã thây mặt trời từ vườn của người giàu có 





GIÁO TRÌNH РА - Tập 1 


онаа нна d0ssesgBsssessssssmsnseosssmnsnsssgoem, 


Viduno kulavato geham gacchimsu 
Himavati kapayo ca pakkhino ca isayo ca vasimsu 
Puññavafo nattã buddhima bhavi 

Kulavatam bhãtaro dhanavanto na bhavimsu 









—__————BmmscTn=esesesms+eeeeeC=ee = ...........Ñ.... 


B — кни sang Ран 


Những đứa con của nhà giàu không phải luôn sáng suốt 
Người có bà con không sợ kẻ thù 

Những người anh của người có giới hạnh sẽ đảnh lễ Đức Thế Tôn 
Những đứa cháu trai của các anh không được thông minh 

Ngày mai, những bậc trí giả sẽ thuyết giảng cho những người có giai 
câp cao 

Hôm nay, những người giàu có sẽ đi đến ngọn núi trong Hy-mã-lạp 
son 

Trong vườn của phú gia có cây ăn trái, sư tử và báo 

Khi nào những người có danh tiếng sẽ đến làng chúng ta? 

Những người con của những người có quyên thế sẽ luôn luôn có danh 
tiếng 

Một thời, anh trai của người sáng suốt đánh người có giới hạnh 

Thuở trước, tôi sông tại nhà của vị chủ tê 

Hôm qua, có những con VOI Và con ngựa trong vườn 

Lúc này, người có giai cấp cao sẽ mua con sư tử và con nai 








BIÊN THẺ СОА DANH TỪ NÜ TẢNH 





BIÉN THẺ СОА DANH TỪ NỌ TÁNH 


(31) Biến thể của danh từ nữ tánh vĩ ngữ ã 


Vanita (đàn bà, thiếu phụ) 











_ Sõit | Sônhiu 


vanItã, vanitayo 
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Những từ sau đây bién thể tương tu: 


-  Kañña: con gái, thiếu nữ 

- Giva: cô 

- Jivha: lưỡi 

- Sena: bộ đội, quân đội 

- Guha: cái hang, hang động 

- Dola: chiếc kiệu 

- Атта: mẹ 

- Sala: phòng lớn, đại sảnh 

- Маса: lời nói 

- Puja: sự cúng dường 

-  GŒodha:con tắc kè 

- Parisa: người hâu, tuỳ tùng 

- Nava: chiéc tàu 

- Disa: phương, hướng, phương 
hướng 

-  Janghã: ông chân 

- Сапйраӣ: dòng sông: sông Hăng 

- Маза: mũi 

-  Pabhã: ánh sáng 

- Sakha: cành cây 

-  Khudã: đói 

- Tula: cái cân 

-  MañJũsãa: cái hộp 


Вһапуа: vợ 

Chãyã: bóng, bóng mát 
Vãlukã: cát 

Kathã: lời nói, bài giảng, bài 
nói chuyện 

Sura: rượu 

Lankã: Tích Lan (Srilanka) 
Sakkharã: hòn sỏi 

Niddhã: giấc ngủ, sự ngủ 
Vasudhã: đất, mặt đất 
Dãrikã: bé gái 

Paññã: trí tuệ 

Pipasa: khát | 
Sabha: hội, đoàn thê; phòng 
họp 

Sila: hòn đá 

Lata: dây leo 

Mala: vòng hoa 

Valava: ngựa cái 

Visikhã: con đường, con phố 
Devatā: thiên thân 

Sonda: cái vòi (voi) 

Оаа: ngà voi 


MẸNH LỆNH CÁCH 


(32) Mệnh lệnh cách dùng để sai bảo, cầu khẩn, khuyên lơn, hay ướ: 
vọng. Trong Pali, mênh lệnh cách được gọi là райсатї 


Cách chia động từ раса 











Ngôi | Sốít — 
[—2_ раса, расан расата — 
El Dacami Й 






грасапіш _ 


KHẢ NĂNG CÁCH 
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Những động từ sau đây chia tương tự: 
- Но": аё sự ау như vậy - - Bhavatu: để nó là 
- Pivatu: đê nó uóng - - Gacchantu: để nó đi 
- Jayatu: đê nó chinh phuc, tháng - Bhãsatu: để nó nói 
tran - Pakkhipatu: dë nó đặt vào trong 


- _ Rakkhatu: để nó hộ trì 
- Thapetu: đê nó giữ, cầm, піп; 
đặt, đê 


KHẢ NĂNG CÁCH 


(33) Trong Pali, khá măng cách được gọi là ѕайатї. Dùng đề diễn tả 
khả năng, sai bảo, ước mong, cầu nguyện, hy vọng, khuyên nhủ. 
Cách chia động từ paca 

Ngôi| Sốít | Số nhiều _ 

[paceyya | paceyyum _ 

_ 2 |paceyyäsi | paceyyätha_ 

3 | расеууаті | paceyyāma | 












Chú ý: Các chữ sace, yadi, ce (bất biến từ) có nghĩa là nêu, nhưng chữ 
ce không được dùng ở đâu câu. 


BÀI TẬP 11 


А — Dịch sang tiếng Viêt 
1. Vanitāyo nāvāhi gaħgāyam gacchantu 


| 2. Tvam ѕ21ауат kaññãnam odanam расам 

3. Sace tumhe nahãyissatha, aham pi паһауіѕѕаті 

| 4. Yadi so sabhayam katheyya, aham pi katheyyami 
5. Lankaya bhũpatino senayo Jayantu 

x 6. Devatā vasudhayam manusse rakkhantu 

‚ 7._5асе te valukam āhareyyum aham (tam) kinissami 


]#— Y — t n 
—— a m ре нф» основан 





!8 Hoti tương tự như bhavati, atthi, natthi, không có Đối cách 
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8. Tumhe dārikāya hatthe malam thapetha 
9. Salãya chaya vasudhãya patati 

10. Сога mañjusãyo guham'” harimsu 
11. Kaññãyo godham sakkharähi paharimsu 

12. Hatthī sondäya taruno sakham chindi 

13. Sace mayam guhãyam ѕауеууйта, раѕауо no һапеууит 
14. Tumhe mittehi saha suram mã pivatha'” 

15. Mayam рагіѕауа saddhim odanam bhuñjissãma 

16. Bhanumato pabhã sindhumhi bhavatu 

17. Darikã kaññãya nasayam sakkharam pakkhipi 

18. Tumhe parisahi saddhim mama katham sunatha 

19. Amhakam amma dolãya ратат agacchi 

. басе tvam va|avam kineyyäsi, aham assam kinissami 











В – Dịch sang Pali 


Tên trộm đã mang chiếc hộp đến cái hang” 

(Các anh) hãy đi đến làng các anh cùng với mẹ mình 

Hãy аё cho những thiếu phụ đi trên một chiếc tàu 

Nếu ông ấy mua con nai, tôi sẽ bán con ngựa cái của mình 

Tôi đã nghe bài nói chuyện của người con gái tại cuộc họp 
Chúng ta nói những lời nói băng lưỡi của mình 

Đừng đánh con tắc kè với những viên sỏi 

Mong rằng người tuỳ tùng của ta sẽ thắng trận trên đảo Tích Lan 
Mong răng những món cúng dường của chúng tôi sẽ dâng cho những 
bậc hiên trí 

10. Hãy trang điểm”' có của người con gái băng vòng hoa 

11. Bóng của dây leo In xuông trên mặt đất 

12. Người đàn bà đã mang đến một cái cân từ phòng họp 

13. Đừng có uống rượu với những người con gái và con trai 

1 

l 

| 

| 


O CÓ > Жыш ати 


4. Nếu bạn nâu cơm, tôi sẽ cho thiếu phụ thức ăn 
5. Сац mong chư thiên che chở cho con và cháu của chúng tôi 
6. Người thiếu nữ đã đem cát từ con đường lại 


x 
| 
| 
x 
| 
| 17. Người tuỳ tùng của tôi đã chặt những cành nhánh của cội cây | 


!9 Mà pivatha = không uống. Trong thực tế mã có thể được dùng thay cho na. 
> Dùng Đối cách 
?! Trang điểm — alankarohi. 


—— - 


арс «риро 





| 18. Hày dë con voi mang hon dá đến con đường 
19. Thú vật sẽ giết chết nó nếu nó ngôi trong hang 
20. Có những hòn ngọc trong chiếc hộp của người con gái 


| 


L~__ Pakkhipati (dt): để vào, đặt vào 


(34) Віёп thể của danh từ nữ tánh vĩ ngữ I 
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Мей vựng: 


Jayati (đt): chinh phục, thăng trận 
Ма: (bbt): chớ, đừng, không nên 
Pivati (đt): uông 

Patati = pãteti (đt): rơi, ngả 
Alankaroti (đt): trang điểm 
Rakkhati (đt): che chở, hộ trì 


Вһӣті (đất; sàn nhà) 
Cáh| Số | Sốnhiu | 
8 bhũmï, bhũmiyo 





= 





бр 









Những từ sau đây được biến thể tương tự: 


Ratti: đêm - Kitti: danh tiếng 

Asani: sét - Mati: trí tuệ 

Sati: trí nhớ - Ра: bộ binh 

Anguli: ngón tay - - Yuvati: thiếu nữ, con gái 
Yatth1: cây gậy - Vutthi: mưa 


Doni: chiếc thuyền - Nali: đồ đo lường lúa 
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- Khanti: nhẫn nhục - Dhali: bụi bán ¬ 
- - Dundubhi: cái trống -  Vuddhi: sự phát triên, gia tăng 
- Atavi: rừng 


(35) Biến thể của danh từ nữ tánh vĩ ngữ T 


Kumari (bé gái, thiếu nữ, con gái) 





Bảng biến cách danh từ nữ tánh vĩ ngữ ï 





Những danh từ sau đây bién thể tương tự: 


- Nari: đàn bà - Matulant: cô, dì 

-  Itthī: đàn bà - - PokkharanT: hồ nước 
- - SakunI: chim mái -  Bhagini: chị 

- (Самт: bò cái - Кап: hoàng hậu 
-  KukkutfT: gà mái - Vapt: bé nước 

- Тагип: đàn bà trẻ - Мааї: con sông 

- Sakhi: bạn gái - 5: sư tử cái 

-  Dasi: nữtỷ - Кадат: chuỗi 

- Міот: nai cái - - Hatthidi: voi cái 
- Mahi: quả đất; tên con sông | - Kaki qua mái 

- Devi: hoàng hậu; nữ thiên thân - Vānarī: khi cái 


- Brahmani(brahmani): nữ bà-la- 
món 





BÁT BIÉN QUÁ KHỨ РНАМ TỪ 33 


ВАТ BIÉN QUÁ КНС PHÂN TỪ 





(36) Những từ có vĩ ngữ tvā, tvāna, tina và ya như katvā (sau khi 
làm), gantvāna (sau khi di) và adaya (sau khi lấy) có thể gọi là bát 
biên quá khứ phân từ hay danh động từ và không có biến thé. 


Trong câu So gãmam gantva, bhatam bhuñji, chữ gantva có thể và га- 
to (quá khứ phân từ) mà không biến nghĩa. Ví dụ: 


- Расіќуа (pacituna): khi nâu - Bhuñjitvã: khi ăn xong 
xong (sau khi nâu) - Adaya: khi lẫy xong 

-  Thatva: khi đứng xong (sau khi - Vidhãya: khi ra lệnh xong: khi 
đứng) | làm xong 

- Pavitva: khi uông xong - Раһауа: khi bỏ xong 

- Кіа: khi chơi xong - - Okkamma: khi đi qua một bên 


- Sayitva: khi ngủ xong 
- Nahatva: khi tăm xong 


Chú ý: 
1. Туа, уйпа, їйпа có thể dùng chữ nào cũng được. Nếu vĩ ngữ của căn 
không phải là a thì thêm ; vào 
2. Ya thường được dùng với ngữ căn có thêm tiếp đầu ngữ như: 


- a+dãa+ya =ãdãya 
- м+аһа + уа = vidhãya 
Trong vài trường hợp, chữ ya hoà hợp với phụ âm cuối cùng của ngữ 
căn hay đổi chỗ với phụ âm ấy. 


Ноа hop - а + gam + уа = agamma (khi đã đến) 
ni + kham + ya = nikkhamma (khi đã đi khỏi) 
Thay đôi: - а + ruh + уа = ãruyha (sau khi leo lên) 


- ра + раһ + уа = paggayha(sau khi đỡ lên) 
- о + ruh + уа = oruyha (sau khi xuống) 


BÀI TẬP 12 


| А — Dịch sang tiếng Việt 
| 


1. BrahmanI Китагпуа saddhim пайіуат nahãtvã реһат agami 
2. Мапуо odanam pacitva bhuñjitva kukkutInam pi adadimsu 
3. Kumariyo sakhihi saha vapim gantvã nahayissanti _ 


— < -—— о ә — |... ......... a a Ñ... ... өы с а ..... сс 
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ох ky sek 


- Найћіпт pokkharanim oruyha nahātvā kadaliyo khadi 

‚ SIhï migim тагеѓуа susünam dadissati 

‚ Gāviyo bhümiyam sayitvā utthahitva atavim pavisimsu 
. Mama matulani puttassa dundubhim anessati 

. Sakuņī mahiyam ahinditva aharam labhati 

. Kaki taruno sākhāsu nisīditvā ravitvã akasam uddessanti  _ 
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Кајіпї атра nikkhamma nãvãya gamissati 

VãnarT itthiyo passitvã tarum ãruyha nisTdi 

TarupT hatthehi sakham ãdãya äkaddhi 

Tumhe vãpim taritvä atavim pavisatha 

Dipayo atavTsu thatvã тїрї maretva khãdanti 
Yuvatinam pitaro ataviyã адатта bhuñjitvã sayimsu 


Мой vene: 


Tattha (bbt): chỗ ấy 

Agami (gacchati): đã đi đến 

Adadimsu (dadati): đã cho 

Akaddhi (akaddhati): đã kéo 

Taritva (ќагай): sau khi đi (lội) qua 

Pavisatha (pavisati): đi vào, đi vô trong 
Oruyha (oruhatI): sau khi xuống, đi xuông 
Aruyha (ãruhati): sau khi đi lên, leo lên 
Utthahitvã (utthahati): sau khi đứng dậy 
Ravitvã (ravati): sau khi kêu (la ó, làm бп ào) 





-e [Á 


B — Dich sang Pāli 


‚ Sau khi giết con nai trong rừng, con sư tử cái đã ăn nó 
. Hôm qua, sau khi đi đến ngôi làng, người nữ bà-la-môn đã mua một con 


gà mái 

Những thiếu nữ đã về nhà sau khi đi đến hồ nước, tắm và đùa giỡn tại 
nơi ây 

Con vượn cái, sau khi leo lên, đã ngồi trên cành cây 

Sau khi chơi và tắm, những người anh của thiếu nữ đã ăn cơm 

Những chị gái của các chàng trai, sau khi mua vòng hoa, đã trang điểm 
chúng lên cô của hoàng hậu 

Sau khi lội qua sông, con vol cái đã ăn những cây chuỗi trong vườn của 
thiếu phụ 

Sau khi đem những chiếc thuyên về, những người chị của chúng tôi sẽ 


—— 
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9. Sau khi náu com cho cha, thiếu nữ đã đi đến hồ nước với những người 
bạn gái 

10. Sau khi từ rừng lại, cha của thiêu nữ đã ngã xuống đất : 

11. Những con bò cái và bò đực của nhà triệu phú, sau khi uóng nước tại bê, 
đã đi vào trong rừng 

12. Sau khi mua một cái trống, chị gái của thiếu phụ đã tặng nó cho bạn của 
mình 

13. Sau khi men theo dòng sông đến rừng, những người anh của chúng tôi 
đã giết một con sư tử cái 

14. Sau khi đến bé nước của đức vua, hoàng hậu đã tăm tại chỗ йу với các tỳ 
nữ rồi đi dạo trong vườn 

15. Con qua cái sau khi đậu trên cành cây, đã kêu lên”” rồi ngủ tại chỗ Ấy” | 


(37) Biến thể của danh từ nữ tánh vĩ ngữ U 


! 





Dhenu (con bò cải) 


Cách| Số | 5ӧаһіёш — 
dhenuyã, dhenuyam 
b 













, 


іёп cách của danh từ nữ tánh vĩ ngữ и 





Những từ sau đáy được biến thể tương tự: 


- Yagu: cháo - Кассһи: ngứa 
- Кази: cái hô - Kaneru: con voi cái 
- VijJJu: sét, chớp - Dhatu: giới vức, cảnh giới 


> "Ravitvã" có thế được dùng với nghĩa "đã kêu lên”. 
2 Chỗ ấy = tattha. 
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- Rajju: sợi dây, đây thùng - Sassu: mẹ chồng, nhạc mẫu 
- - Daddu: ghè lở 


(38) Маги có biến cách khác: 
Biến thể của Matu (mẹ) 


гит т ШЫ — —— 
mi — __— 
mātare, mātaro — — 
mãtarehi, mātarebhi, mātūhi, matibhi 
¿ & 6 | matuya 
[ 7 [mātai  |mãtaresumatsu — ° 
Оз [mata mātā, māte | mātro — — —ć —ć 


Dhītu và duhitu: con gái (trong gia đình) biến thể tương tự. 










(39) Một số trạng từ chỉ nơi chốn: 
- Tattha: chỗ ấy, nơi ấy - Kuhim: chỗ nào 
- - Ettha: chỗ này - Anto: ở trong (STC) 
- Таһа; chỗ này - Antara: ở giữa (STC) . 
- - Upari: trên (dùng với STC) - - Sabbattha: khăp nơi, tât cả mọi 
- - Tiriyam: ngang qua (dùng với chỗ 
ĐSC) - - Ekattha: tại một chỗ 
- Kattha: chỗ nào? ở đâu? - Kuto: từ đâu? 
- Tatra: chỗ kia - Таѓо: từ đây, từ đó 


BÀI TẬP 13 


—- =... 


¬ 


А — Dịch sang tiêng Viêt 
Dāsiyā mātā dhenum rajjuyā bandhitva anesi 
Mayham ташап yagum pacitva đhitaranam dadissati 
Kaneruyo afaviyam ahinditva tattha kāsūsu patimsu 
Dhanavatiyä”! sassu idha agamma bhikkhũ vandissati 
Кајіпіуа dhītaro aramam gantvã sattharam mālāhi pũJesum 
Kaññãnam pitaro dhTtaranam vuddhim 1cchanti 
Kuto tvam dhenuyo Кіпіѕѕа51? _ 


xi ÔN GN. lu bố ӯ < 
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24 Dhanavantu (nam tánh) => dhanavanti (nü tánh), biến thể như danh từ nữ tánh vĩ ngữ “T 


ВАТ BIÉN QUÁ KHỨ PHÂN TỪ 


8. Kattha tava bhaginiyo nahāyitvā pacitvä bhuñjimsu? 

9. Te gehassa ca rukkhassa ca antara kilimsu 

10. Nãriyã duhitaro gehassa anto mañcesu ѕауіѕѕапії 

11. Dhituyã Janghãyam daddu atthi 

12. Yuvatī mālā pilandhitvã sassuya geham ратіѕѕай 

13. Amhakam mãtaranam gãviyo sabbattha caritvã bhuñjitvã ѕауат 
ekattha sannipatanti* 

14. Dhanavatiyā пайаго тарре tiriyam dhãvitvã atavim pavisitvā 
nilyimsu** 

15. Asani rukkhassa upari patitva sakha chinditvã tarum māresi 

Мей vung: 

- Вапаһіїуа (bandhati): cột, trói, buộc. 

- Icchati: muốn, ước muốn, mong muốn 

-  SannipatatI = tụ hop, dén vói nhau. 

Niliyati = giấu, ân minh. _ Ta 

B- Dịch sang Pali 

Mẹ của người con gái đã cho thiéu nữ một vòng hoa 

Sau khi buộc những con bò cái băng những sợi dây thừng, người đàn 

bà dắt chúng đến rừng 

3. Sau khi lang thang khắp nơi trên đảo, chị của thiếu nữ đã về nhà và 
ăn (một ít) thức ăn 

4. Chị của mẹ các anh sông ở đâu? 

5. Những người con gái của chị tôi sông tại một chỗ 

6. Khi nào họ sẽ đến dòng sông? 

7 

8 










— —— —_ 


Мм — 


| Hóm qua, nhac màu cúa hoàng hàu dà dén dây và hôm nay đã trở về 

| Sau khi tắm tại bể nước, những người con gái của người đàn bà giàu | 

x có đã đi ngang qua khu vườn 

9. Những người di của chúng tôi sẽ nấu và ăn (uống) ”Í cháo với các pgn | 
gái 

x 10. Những con bò cái của bà nhạc mẫu đi giữa hòn đá và các cây 

x 11. Khi nào những người me và những người con gái sẽ đi đến khu vườn | 

| và nghe những lời giảng dạy của Đức Phật? 

| 12. Anh đem con voi lại từ chỗ nào? 

| 13. Các con của hoàng hậu đã đi dọc theo sông đến rừng và đã rơi xuống 

| một cái hồ tại đó 

_ 14. Có ghè (ngứa) trên bàn tay của người chị _ 





25 Ăn cháo là cách nói của người Việt, còn trong Pali dùng động từ “ріуай” (pivIssantI) 


——a s e + аанай 
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°___ УУ _—_—_—_—_—_————— 
15. $& đã đánh trên hòn đá và làm hòn đá bë thành hai mảnh 


- Dà đi về, trở về: pafinivatti hay paccagami 
- Doc theo dòng sông: nadim апи hay nadtpassena 
- Làm vỡ thành hai mảnh: dvidha bhindati 


TRUNG TÁNH 
(40) Biến thể danh từ trung tánh vĩ ngữ A 


Nayana (con mắt) 





Саһ | sốt |  Sốmhiểu _ 
1 |nayanaam -|nayanãnayanäni _ 
[ 2 [nayanam | nayanā, nayanāni _ 
nayanāya, nayanassa 














мә 







nayanassa nayananam 
пауапе, nayanamhi, nayanasmim | nayaneu — — 


Bảng biến cách của danh từ trung tánh vĩ ngữ a 








а, amha, asma | ehi, ebhi 
e, amhi, asmim | esu ` 


Những từ sau đây được biên thể twong tu: 






- Dhana: tài sản, tiên của - Кіа: bờ (sông) 

- Dana: bô thí - Уапа: rừng 

- — Sila: giới - Citta: tâm 

- Кара: sắc, hình dáng - Апда/ andaka: trứng 


- Ghana: mũi - Karana: nguyên nhân, lý do 


г 
š, 
{ 
| 
} 
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VỊ BIÉN CÁCH (nguyên mẫu) 


-  Pitha: ghế 

- Phala: trái cây, quả 

- Papa: ác 

- - Puñña: phước, công đức 
- Sota: lỗ tai 

- Ayudha: binh khí, vũ khí 
- Vadana: mặt; miệng 

- Locana: mắt 

- Marana: sự chết 

- Раппа: lá 

- Мапа: trí 

-  Udaka: nước 

- Hadaya: quả tim 

- Vattha: vải; quần áo 

- Suvanna: vàng 

- Mila: gốc; tiên 
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Amata: bất tử, trường sinh 
Paduma: hoa sen 

Cetiya: Phật điện 
Susana: nghĩa địa 

Bala: sức mạnh, lực 
Sopãna: câu thang 
Pulina: cát 

Arañña: rừng 

Dukkha: khô 

Sukha: an lạc, hạnh phúc 
Kula: gia dinh 

Puppha: bóng, hoa 

Tina: có 

Chatta: ó ,dü, long 
Khira: sữa 

Nagara: thành phố 





VỊ BIÉN CÁCH (nguyên mẫu) 


(41) Tum là dẫu hiệu cúa vị biến cách 


-  Pacifum: nâu - Kãtum: làm 

-  Pivifum: uống -  Harltum: mang đi 

- Datum: cho - - Aharitum: mang lại 

- Bhottum (bhuñjitum): ăn - - Laddhum: nhận, được, đắc 
- Gantum: di 


Tum được thêm vào động từ đơn âm như: 
Dã + tum = “йит 
Một chữ i được thêm vào trước tum nếu ngữ căn gồm có hai âm trở 
lên, như: 
Рас + i + tum = расйит 


Vị biến cách được dùng như một danh từ vì có thể làm tân ngữ trực 
tiếp cho động từ. Ví dụ: f ‚ 
- Jivam aham ugganhitum icchami (còn sông tôi còn muôn học) 


Được dùng như một động từ vì nó diễn tả hành động và có thẻ đòi hỏi 


một tân ngữ. Ví dụ: Ti 
- Kañña odanam pacitum aggim jāleti (cô gái nhóm lửa đê nâu cơm) 
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АЕ 


ВАІТАР 14 


А — Dịch sang tiếng Việt 


Dhanavanto bhãtarãnam dhanam dãtum na icchanti 

"Рапат datvã sīlam rakkhitvã sagge nibbattitum sakkonti 

Kumari alãtam ānetvā bhattam pacitum aggim јаіеѕѕай 

Мапуо парага nikkhamma udakam pâtum vapiya kũlam gacchimsu 
Nattãro araññã phalãni ãharitvã khãditum ãrabhimsu 

Sīlavā isi dhammam desetum plthe nisidi 

Coro ayudhena paharitvä mama pituno angulim chindi 

Yuvatiyo padumãni ocinitum nadim gantvã кше nisidimsu 
Mayam chattãni ãdãya susãnam рапіуа pupphãn! ocinissama 

10. Kaññã vattham ãnetum ãpanam gamissati 

11. Tumhe vanam gantvã gãvĩnam dãtum pannani аһага(ћа 

12. Mayam locanehi гӣраӣпі раѕѕіќуа sukham dukkham ca labhãma 
13. Tvam ѕоѓепа sunitum ghãnena ghãy!tum са sakkosi 

14. Kukkutiyã andani rukkhassa müle santi 

15. Viduno amatam labhitvã maranam na bhayanti 

16. Manussa cittena cintetvã puññani karissanti 

17. Tumhe dhammam sotum агатат gantvã puline nisīdatha 
18. Dhanavanto suvannam datvã ñanam laddhum na sakkonti 
19. Darako chattam ganhitum sopanam аги 

20. Mama bhagini puññam labhitum sīlam rakkhissati 
Ngữ vung: 


мю бе тз Буз ры н ре ги 
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- Sagga (nam): cõi trời 

- - Nibbattati: sanh, phát sanh lên 

- - Sakkoti: có thê 

-  Alãta (trung): que lửa, khúc củi đang cháy 
- Arabhati: bắt đầu 

- Арапа: (nam): cửa hàng, tiệm, chợ, phô 
Ghãyati: ngửi 

-  Labhati: nhận được 

- - Cinteti: suy nghĩ 

- Осіпай: gom lại, thâu góp, hái, lặt. 

- Ganhitum: lấy, mang đi. _ 


. 
боо 
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VỊ BIÉN CÁCH (nguyên таи) 





мо ич Sea е nh Nó те 


—_ рад) = — ја р 
лл +. C2 мә — о 


Рё làm (20): kãtum (karoti), pariyãdetum 


ói 
B — Dịch sang Pali 


Những đứa trẻ đã đi đến gốc cây dë ăn trái cây 

Người thiếu nữ đã leo lên cây để hái những bông hoa  _ 

Tôi đã đi vào trong nhà để mang theo một cây dù và một tâm vải 
Người con gái xin que lửa đê đôt lửa 

Chúng ta có thê thấy sắc với mắt của mình 

Anh ngửi bằng mũi và nghe bằng tai của anh 

Sau khi đi nghe Pháp, họ đã ngồi lại trên cát 

Người ta không thé mua trí tuệ băng vàng 

Sau khi phân chia tài sản, người giàu có đã cho những người con trai 
và con gái của mình 


. Những thiếu nữ đã đi ra khỏi thành phố để tắm sông 
. Đã có những cây dù trên tay của những người đàn bà đi đường 
. Sau khi đánh bà băng một binh khí, kẻ thù đã làm thương tích nhạc 


mâu của tôi 


‚ Sau khi đi дёп vườn, họ đã mang vë hoa và quả cho bọn trẻ 
. Anh ây sẽ đi đê rừng đê mang lá và cỏ vê cho những con bò cái 
. Những cô gái và các chàng trai đã mang hoa sen từ hô lại đê cúng 


đường điện Phật 


. Sau khi tăm tại bê nước, các người anh và chị của chúng tôi đã vê nhà 


để ăn và ngủ 


. Sau khi Һау con báo, đứa trẻ đã chạy ngang qua vườn và lội qua 


sông 


. Các bạn sẽ nhận được phước đức nhờ bồ thí và giới hạnh О 
. Sau khi ăn cỏ tại nghĩa địa, những con bò cái của di tôi да дёп hô 


nước đê uông nước 


. Các thiếu nữ đã mua hoa để làm những vòng hoa cho những người 


chị 
Мет vung: 


--ễ-ẳằee рОН ————— c HR FI Ằ-m = 





Sau khi chia (9): bhajetva (bhajeti) 
Gây thương tích (12): vanitan akasi 


o=. о в ч —-<-- 5 
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(42) Danh từ trung tánh vĩ ngữ I 


АПИ (xương) 













Cáh| — Sốt | Sômhiu _ 
[1&8|aNhl Гай, айһті__ 





6[aHhino.aghisa — — |adhmam — _ 




















Bảng biến cách danh từ trung tánh vĩ ngữ i 
Cách|  Sốít | Sô nhiêu 
газ ç [imh 
3 |m ті 
[3 [iā — — |HhỉTbhi 
[4&6|ino,isa  |Tnam __ 


5 | іпа, imha, isma | Thi, Tbhi 
ini, imhi, ismim | isu, īsu — 


Những từ sau đây được biến thể tương tự: 
- Vari:nuóc ` - Akkhi: con mát 
- Satthi: báp vê - Dadhi: süa dóng 
- Sappi: (một thứ) bơ - Acci: ngọn lửa 


VI BIÉN CÁCH (nguyên mẫu) 


(43) 


(44) 


Danh từ trung tánh vĩ ngữ и 


ó3 


Cakkhu (con mắt) 

















cakkhũ, cakkhũni 















Những từ sau йау biến thể tương tự: 


Аум: tuôi - 
Dhanu: cây cung - 
Madhu: mật - 
Assu: nước mắt i 


Một só bát biến từ: 


Dãru: củi 


Tipu: chi 


Janu (јаппи): dàu gói - 


Ambu: nước - 


Vasu: của cải 

- - Vapu: thân thể 
Vatthu: đất, nền 
- Jatu: sáp 


Bát biến từ, tên là аууауа trong tiếng Pali, bao gồm các trạng từ, liên 
từ, giới từ, bât biên quá khứ phân từ kêt thúc trong /va, tvana, tuna và ya, 
cùng với nguyên mẫu. 


Ama: phải a 
Evam: như vậy 

Puna: lại, lần nữa - 
Sakim: một lần © 
Sīgham: mau, nhanh, chăng 
bao lâu sau - 
Vina: không có - 
Yava... tava: cho đên ` - 
Yathā... tathā: như thê nào... - 
thì như thế ấy - 


Va, athava: hoặc, hay, hoặc là, 
hay là 

Nana: khác nhau, sat biệt 
Tathã: như cách kia, như thé, 
như vậy 

Sanikam: chậm 

Purato: trước, phía trước 
Katham: làm thế nào, làm sao 
Addhã: nhất định, chắc chắn 
Kasma: tại sao 
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BÀI TẬP 15 


А – Dịch sang tiếng Ле! 
1. Mayam рӣуіуа khiram, khiramhã dadhim, dadhimhã ѕаррій ca?” labhãma 
2. Mata dhītuyā akkhisu аѕѕӣпі disvã (tassa) vadanam vãrinã dhovi 

3. Kasma (уат ajja vapim рапіуа puna nadim gantum icchasi? 

4. Каат tava bhãtaro nadiyã padumani ocinitvã aharissanti 

5. Addhã te đdhanũni ãdãya vanam pavisitvä migam mãretvã ãnessanti 

6. Amhakam pitaro tadā vanamha madhum āharitvā dadhinã saha bhuñJimsu 

7. Mayam suve tumhehi vina” araññam gantvä дагӣпі bhañjissãma 

8. Kumara sigham dhãvitvã vapiyam kīlitvā sanikam gehani agamimsu 

9. Tumhe khiram pivitum icchatha, athava dadhim bhuñjitum? 

10. Yava mayham pita nahāyissati tava aham idha titthami 

11. Yatha bhüpati anapeti tatha tvam katum icchasi? 

12. Ama, aham bhüpatino vacanam atikkamitum na sakkomi 


Е Мей vựng: Ku 
- Disva = passitva (passati): sau khi (Һау 


- Вһайјай: làm bê, làm vỡ, chè 

- Agamimsu (gacchati): (chúng) đã đi đến 
- Anapeti: ra lệnh 

- Vacana (trung): lời nói, mệnh lệnh 

-... Atikkamati: vượt qua, đi quá _ 


— =. 


OO ыараан ОАА аца аьаан а D UU UJ UJ J JJ UU UI. 


— =. — mm 
w——e n. nm 
С e. 


1. Anh (chị) thích uồng sữa hay ăn sữa đông? 

2. Trước hết, tôi muôn ăn (uông) cháo, rồi sau đó ăn sữa đông và mật 

3. (Anh) hãy đi mau дёп chợ đê đem bơ về | 

4. Sau khi tắm Ó biên, tại sao anh lại muốn đi đến no! áy lần nữa? 

5. Ngươi có biệt những người cha của chúng tôi đã lấy mật từ những khu rừng 
như thê nào chưa? | 

6. Tôi sẽ ở (đứng) trên bờ sông cho đến khi anh lội qua sông và trở lại 

7. Nhạc mẫu của tôi đã đi đến thành phố không có người hầu cận và trở về với 

người chị 

Vị triệu phú đã quỳ gôi trước đức vua và đảnh lễ dưới c 

Con ngựa của anh có thê chạy nhanh không? 


—_—_——_— .— — Ñ... TS=mse 


B- Dich sang Pali 
| 

| 

| 

| hân ngài 
| 


— —< -c о = 


\ 


— 
e—a 





———— 








26 Sappiñ ca = sappim ca 
? Dùng sở dung cách với chữ vina 





PHÂN LOẠI CÁC DANH TỪ 65 





г 10. Phải, nhát định nó sẽ chạy mau 

‚ 11. Những người anh của chúng tôi, sau khi đi đến rừng với những cây cung trong 
| tay, đã giết chết một con voi và cắt ngà của nó 

‚ 12. Tại sao cha của anh lại đi chậm trên cát? 


~ 


| Ngữ vung: 





| - - Trước hết (2): pathamam 
| - Rôi sau đó (2): paccha, (ада 


|- Quy gối xuông (8): jānūhi patitvā (dùng với SDC) 


PHÂN LOẠI CÁC DANH TỪ 
(45) Сас danh từ được chia thành 5 loại: 


Namanama: danh từ chung và danh từ riêng 

Sabbanama: đại danh từ 

Samasanama: danh từ kép 

Taddhitanäma: chuyên hoá ngữ từ danh từ hay đệ nhị chuyên hoá ngữ 
Kitakanama: chuyên hoá ngữ từ động từ hay đệ nhất chuyên hoá ngữ 


л SN 122 ә ке 


Nāmanāma gồm những danh từ cụ thé, danh từ chung, danh từ riêng 
và danh từ trừu tượng, ngoại trừ đệ nhất và đệ nhị chuyên hoá ngữ. 
Samasanama, danh từ kép, là do sự kết hợp của nhiều chữ lại với 
nhau. Ví dụ: 
-  Nïluppala = па + uppala: hoa sung xanh 
-  Rãjaputta = raja + putta: con của đức vua, hoàng tử 
- _ Hatthapädasïsãni: tay, chân, và đầu 


Kitakanama hay đệ nhất chuyên hoá ngữ là do căn của động từ được 
thêm vào tiếp vĩ ngữ: 
- Paca (nâu) + na =paka (su nâu) 
- "а (cho) + aka = dãyaka (người cho) 
- № (аап dắt) + tu = netu (người lãnh đạo) 


Taddhitanama hay đệ nhị chuyên hoá ngữ là do một danh từ hay đệ 
nhất chuyền hoá ngữ được thêm vào một tiếp vĩ ngữ: 
- Nava (thuyên) + ika = nãvika (người lính thuỷ) 
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(46) Dai danh їй dùng cho mọi (3) tánh vì nó thay thể cho các loại 
danh từ. Chúng trở thành tính từ khi xác định tính chât cho những 


danh từ. Chúng không có hô cách. 
Biến cách của quan hệ đại danh từ ya (ai, người nào, cái nào) 


Nam tánh 


asam, уаѕапат 





Những từ sau được bién thê twong tự như уа: 


- Sabba: tât cả - Pubba: (người, vật) trước; hướng 
- Айдаќага: cái nào đó đông 
- Katama: cái nào, cái gì (trong - Ubhaya: cå hai 

nhiêu cái) - Айда: (người, vật) khác 
- Katara: cái nào (trong 2 cái) - Арага: (người, vật) khác; hướng 
- Para: cái khác, vật khác, người tây 

khác - Ка (kim): ai, người nào, cái nào 


- Кага: cái khác, người khác 


TÍNH TỪ (THUỘC УЁ ĐẠI DANH TỪ) 


(47) Tính từ trong Pāli không phân loại riêng với danh từ vì chúng 
biến thể như danh từ. Hầu hết đại danh từ đều trở thành tính từ khi 
chúng được dùng trước danh từ đồng một tánh, một số và một biến 
cách. Chúng trở thành đại danh từ khi đứng một mình. 


BÀI TẬP 16 
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| А – Dịch sang tiếng Viêt 


x 1. Sabbesam nattaro paññavanto na bhavanti 

| 2. Sabba itthiyo vapiyam nahatva padumani pilandhitva agacchimsu 

| 3. Añño уапіјо sabbam dhanam yacakanam datvā geham pahaya pabba- 
ji 

4. Mata ubhayasam pi dhītarānam vatthani kinitva dadissati 

x 5. Ko nadiyā vāpiyā ca antara dhenum harati? 

6. Kassa putto dakkhinam disam gantvā viham āharissati? 

‚7. Ye papani karonti te niraye nibbattitvā dukkham labhissanti 

| 8. Казат dhītaro vanamha dārūni āharitvā odanam pacissanti? 

9. Katarena maggena so puriso nagaram gantva bhandani kini? 

| 10. Кага darika vanitaya hattha pupphani gahetvā cetiyam pũJesi 

| 11. Paresam dhanam dhaññam vã ganhitum ma cintetha 

| 72 А ды д рас Ана зы ` 

‚ 12. Араго aññassam уаріуат паһаїуа pubbaya disaya nagaram раүіѕі _| 

Ngữ vung: 


| 
| 
x - Geham раһауа pabbaJ1: từ bỏ gia đình, xuất gia (thành vị tu sĩ) 
Г” Dakkhina (tính từ): hướng nam 

Б Nrraya (nam): khô cảnh, địa ngục 

- Bhanda (trung): hàng hoá | 

- Gahetva = ganhitvä (ganhati): sau khi lây 
_~__ Pavisi (pavisati): đã đi vào 


— n. .. арар | 
— ee 


B- Dịch sang Pali 





1. Tất cả đã vào thành phố để xem những khu vườn, nhà cửa và đường | 
sả 

2. Những người con gái của tất cả những người đàn bà trong làng đã đi 
theo con đường đến điện Phật 

3. Một thiếu nữ khác đã lấy một дой sen và cho người trước _ 


—— ỢÐ} 
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Người nào sẽ mang sữa lại cho tôi? 
Ai đứng trên bờ sông và nhìn về phía nam? 
Những người con trai của tất cả những phú gia không phải luôn luôn 
trở thành những người giàu có 
7. Những cháu trai của ai đã dắt những con bò cái lại đây và cho 
chúng ăn cỏ? [ 
8. Ngày mai, tát cả những người đàn bà trong thành phô sẽ rời khỏi nơi 
ây và đi lang thang trong rừng 
9. Thiêu phụ kia, sau khi Һау một соп báo trên đường, đã chạy ngang 
qua khu vườn 
10. Ai được phước báu nhờ bố thí sẽ được sanh lên cối trời 
11. Người nào đó đã đem hoa sen từ hồ lại, một người khác đã mang 
chúng đến chợ dé bán | 
12. Con trai của anh tôi đã bẻ gãy những cành cây của một cây khác đê 
_ nhặt bông, lá уа trái  _ 
Ngữ vung: 
















_Ai (câu 10): Yo koci x _ 
(48) Biến cách của chỉ định đại danh từ 
Ta (cải ау, Hgười ау) 

Nam tánh 









aya, tassa tasam, tasanam 


уат, tassam | tāsu — — 





Ỳ————ỄẰỄ—ễễFề.ờỗÏ —— 
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ЕСЕ — ЖХ Е 





T ame — — — — l “ш 





Trung tánh 


_ Cách | Sóít | Sốnhiều _ 
_ l&2 jtm  |tetãni — — 
Các biên thê khác tương tự như nam tánh 


Eta (cái Ấy, cái này) biến thể tương tự như га. 










(49) Biên thế chữ ¿ma (cái này, người này) 
Nam tánh 


Cáíh| — Sim ——|[ Sin  - 
ayam 
( ° 
3 







Im 
anena, imina ehi, ebhi, imehi, imebhi 
assa, imassa esam, esãnam, imesam, Imesãna 
аѕта, imamha, Imasmã ehi, ebhi, imehi, imebhi 
= "W 






assa, imassa | esam, esanam, imesam, imesānam 
asmim, imamhi, imasmim | esu, imesu O | 


Nữ tánh 


Cách| — Sốố | Sonia 
ol |aym  Jjimimyo — — 
assa, assaya, Imissa, imissãya, Imaya | à: 


assam, imissam, Imayam 

















600 | Số nhiều ` 
Idam, imam | Ime, imãni ` 





BÀI ТАР 17 


А - Dịch sang tiêng Việt 


I. Ayam sĩho tamhã vanamha nikkhamma imasmim magge thatva ekam 
itthim mãresi НН ¬ | 
So tāsam yuvatinam tani vatthãni vikkinitva tasam santika mũlam | 


| 


labhissati | 


Ф ->~ - оо +- = зэ ——— =.. 


гә 


3. Imissä dhïtaro tamhã уапатһа imãni phalāni aharimsu, añña папуо | 
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tani khaditum ganhimsu 

x 4. Ima sabbā yuvatiyo tam ãrãmam gantvā dhammam sutva Buddham | 
| padumehi pūjessanti | 
Ime тапиѕѕа yani puññani уа papani vã karonti tani te anugacchanti | 
6. Tassa kaññaya mata dakkhinaya disaya imam gamam agantva idha 


л 


| 
CIram vasissati | 

7. Tassa паќа imassa bhātarā saddhim Kolamba-nagaram gantva tani | 
bhandani vikkinissanti | 

8. Ta nariyo etasam sabbasam kumarinam hatthesu padumani thapesum, | 
ta tani haritva cetiyam püjesum | 

9. Tassa rajiniya eta dasiyo imehi rukkhehi pupphani ocinitva ima | 
malayo karimsu | 

10. Кеѕат so imam dhanam datvã sukham labhissati? | 
11. Yo magge gacchati tassa putto suram pivitva ettha sayati | 
12. Ke tam khettamgantvã tinam aharitva imasam gavinam datva khiram | 
labhitum icchanti? x 

| 

| 


=< eae -mee сз S=—— mốt Ñ... - оъ +®к=ш=с=—з ж с=т= = жо ж шош — ж < ш Ж Э" Я ЯЖ 2 АБ С 


Ngữ vựng: 


-  Thatva (titthati): sau khi đứng 

- Sutva = sunitvã (sunati): sau khi nghe 

- - Anugacchati: đi theo, theo sau 

- Ciram (trạng từ): lâu dài, một thời gian dài 
- - Kolambanaøara: thành Colombo | 
-  Thapesum (thapeti): đặt, аё; giữ | 
- Khetta (trung): ruóng 
-.. Thãna (trung): chỗ _ 


| 
| 
- Tasam santikã mũlam labhissati: nhận tiền từ họ 
| 


— n a a —TIYOY I ee 
- — - — а а а 


B- Dịch sang Pali 


1. Người nào đã đi đến nghĩa địa, hái hoa ау và mang chúng về đây? 
2. Con sư tử này, sau khi đi ra từ khu rừng nọ, đã giết một con bò cái tại 
chỗ này 
3. Chồng của người đàn bà ау đã mua quân áo này từ chợ nọ và tặng 
cho những cháu trai của ông ây | 
4. Những người дау tớ của ai sẽ đi Colombo để mua hàng hoá cho anh | 
và tôi? 
5. Ngày mai, những người anh của nó sẽ đi đến khu rừng ấy đẻ lấy mật 
và trái cây | 
'6. Những người chị của cô ấy đã đi đến thừa ruộng kia để mang cỏ vë 








PHÁN TỪ HAY TÍNH TỪ THỤ ĐỘNG 7] 





cho những con bò cái này 


=... e <= ч О Ñ... Ñ... Á... Ñ. — <... ооо 


! 


| 11. Hôm qua, những người nào đã giết một con sư tử trong rừng này? 
| 12. Người đàn bà nào đã ăn сар vòng hoa của cô ấy và chạy ngang qua | 
| 


7. Tôi đã nhận được những đoá sen và hoa này từ một người đàn bà nào | 
đây của ngôi làng kia | 

8. Hôm пау, tât cả thiêu nữ của thành phó sẽ đi đến соп sông kia và sẽ | 
tăm tại dòng sông ấy 

9. Họ đem những hàng hoá kia đến một người lái buôn tại chợ nọ 

10. Sau khi bán những con bò cái kia cho những thương nhân, họ đã mua 


| 
| 
i 
| 
vải, vòng hoa và dù (ó) với só tiền ấy | 
| 
| 


| ` ` 
| con đường này? | 


PHÁN TỪ HAY TÍNH TỪ THU ĐỘNG 


(50) Những phân từ là những tính từ phát sinh từ ngữ căn của các 
động từ. Cũng như động từ, chúng được chia thánh ba thì: hiện tại, 
quá khứ và tương lai. Mỗi nhóm lại chia thành năng động thể và thụ 
động thể. 


Hiện tại năng động thé phân từ được tác thành bởi ghép nta và mana 
vào các ngữ căn của động từ. 
Ví dụ: -  Gaccha + nta = gacchanta: đang di 
-  Gaccha + mana = рассһатапа: đang đi 
- Paca + nta = pacanta: đang паи 
- Раса + māna = pacamãna: đang nấu 


(51) Bång biến cách của hiện tại phân từ gachanfa 
Nam tánh 


gacchanto, gacchantã 







2 
3 gacchatā, gacchantena macchantehi, øacchantebhi 
4 macchato, øacchantassa pacchatam, сассһапіапат 


5 gacchata, gacchantamha, gac- gacchantehi, gacchantebhi 
chantasmã 






macchato, gacchantassa øacchatam, gacchantanam 


7 gacchati, gacchante, gacchantam- 
hi, gacchantasmim 


3 [= 


| 8 | maccham, gaccha, gaccha øacchanto, øacchantã 
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Nữ tánh 
Gacchanta => gacchantī: bién thể như danh từ nữ tánh vĩ ngữ 7 


Trung tánh 


[Cách| Số |  Sốnhiều _ 


Những phán từ sau đây được biến thể tương tự: 










-  Paccanta: đang nấu - Кіпапіа: đang mua 

-  Karonta: đang làm - Titthanta: đang đứng 

- Caranta: đang đi - Аһагапіа: đang mang lại 
-  Dhãvanta: đang chạy - Viharanta: đang © 

-  Nahãyanta: đang tắm - - Vikkinanta: đang bán 

-  Sayanta: đang ngủ - - Dadanta: đang cho 

- Passanta: đang Һау, дапр піп - Radanta: đang khóc 

- Nistdanta: đang ngồi - - Hasanta: đang cười 

- Haranta: đang mang di - Bhuñjanta: đang ăn 


(52) Những phân từ này có một hình thức nữa là расатаӣпа... (thêm 
тапа). Chúng sẽ biến thể như: 


- Nara về nam tánh 
- Vanita vê nữ tánh 


- Nayana về trung tánh 


Các phân từ được chia cùng một tánh, một số và một cách với danh từ 
mà chúng diện tả. Ví dụ: 


- Tittham gono tinam khadati (con bò đứng đang ăn cỏ) 
- _ Gono titthanto tinam khãdati (con bò đang đứng ăn cỏ) 


Các hiện tại năng động thể phân từ được dùng như sau: 


- - Bhattam bhuñjanto: đang ăn cơm 





PHÂN TỪ HAY TÍNH TỪ THỤ ĐỘNG 73 
THÂN TU HATIIN ТО TRY DONG ЩЩ 


BÀI TẬP 18 
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А — Dịch sang tiễng Wiệt 


Gamam gacchanto dãrako ekam ропат disvã bhãy! 

Dãrika rodantī ammaya santikam рапіуа рцће nisīdati 

Мапа bhandani vikkinantä nadiyam nahãyante passimsu 

Kannãyo һаѕѕатапа nahãyantiyo gacchantim vanitam akkosimsu 

Puriso hasanto rukkham ãruhitvã phalãni khãdanto sakhayam nisidi 

Вһарауа Sãvatthiyam viharanto devanam гпапиѕѕапай ca dhammam 

desesi 

7. Sā sayantim itthim u{thãpetväa hasamana tamhã thãnã apagacchi 

8. Tumhe bhũmiyam kilamanam imam dãrakam ukkhipitvā тайсе 
thapetha 

9. Sīham disvä bhãyitvã дһауатапа te migā asmim vane ãvãtesu patimsu 

10. Imasmim рате vasantānam purisanam еко pharasum ādāya vanam gac- 
chanto ekaya kãsuyam pati 

11. Nisīdantiyā nãriyã putto rodamäno tassã santikam gamissati 

12. Үасака bhattam pacantim itthim disvã tam ãhãram yãcantä****** tattha 
nisidimsu 

13. Vanamhã dãrũni аһагапіт Каййа ekasmim разапе udakam pivamāna | 
nisidi 

14. Vãnijã bhandani kiņantā vikkinantã са ра mesu парагеѕи ca ahindanti 

15. Рапат dadanto so đhanavä silavante gavesati 


оч р ў ро PƏ = 


onore Doe e aF e нон оона оен онооно ЕФ Ж СЗ 


Noữ vung: 


- Santikam (trạng từ): gân (dùng với sở thuộc cách) 

- Patha (trung): cái ghé 

- = Akkosimsu (akkosatl): măng chửi 

- Khada = ăn thức ăn cứng. "Вһийја" = ăn thức ăn mềm. 
- Savatthi (nữ): thành Xá-vệ 

- Utthapetva (u(thapeti): thức dậy, đánh thức dậy 

- Арарассһі (apagacchatl): trở về, trở lại 

- = Ukkhipitva (ukkhipatl): đỡ lên, nâng lên 

- Yacanta (уасай): xin, cầu xin, nài xin, kêu nài 

- Pivamana (pivatl): đang uóng 
~ _Gavesati: tim kiếm, tâm cầu . ¬ 


-- 


xã -Dịch s sang g Pali 
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| l. “Đang đi đến dòng sông, người nô lệ đã ngồi dưới một gốc cây, đang 
uóng nước 
2. Sau khi đỡ đứa con gái đang khóc dậy, người mẹ đã cho nó sữa 
3. Đang đi trên bờ sông, chúng tôi thấy một vài người đang tắm dưới sông 
4. Khi thấy chúng tôi tại chỗ ду, con nai đã bắt đầu chạy rôi rơi vào một cái 
hồ 
| 5. Khi dang đi ra khỏi rừng, con sư tử đã thấy một con bò cái đang ăn cỏ 
| trong thửa ruộng ấy 
| 6. Dang mang củi từ rừng về, người thiếu phụ đã uống nước từ hó ấy 
| 7. Một người đang sống ở trong làng này đã thấy một con báo đang chạy 
| đến ngọn núi ây 
| 





8. Nhüng người cha và anh của chúng tôi sẽ di lang thang qua làng mạc và 
thành phô trong khi mua và bán hàng hoá 
9. Ngày kia, khi dang đứng trên ngọn núi, tôi đã thấy con sư tử cái đang 
ngủ trong một cái hang 
0. Đứa bé đã đến tôi, vừa chạy vừa cười 
1. Đang mang một cái trồng, cho dì của mình, người làm ruộng đã ngôi trên 
hòn đá này, đang nhìn ngắm cây cối và ruộng đồng này | 
12. Đức Phật, khi đang sóng ở Sãvatthï trong một thời gian dài, đã thuyết 
| giảng giáo pháp của Ngài cho dân chúng ở thành phố này 
13. Trong khi nâu cơm, người chị của cô ây đã ngồi hát trên một cái ghế 
x 14. Trong khi bó thí cho những người hành khát, vị triệu phú đã tiêu pha tất 
| cả gia tài của minh 
‚ 15. Trong khi đi chơi trên đường, bọn trẻ đã thấy một người đang chạy từ 
. chô ду lại 


i 
— s ss t n. AAI FAFYR 
N ~ 
u vung. 
IV gu Vung. 


| 
| - Hát (9): gāyantī / gitam (gayanti) 
'-_ Đã tiêu pha (10): уіѕѕајјеѕі (vissajjeti) 


| 
SEEE” SE —-— ———— 
QUÁ KHỨ PHÂN TỪ 
(53) Quá khứ phân từ được hình thành theo nhiều thể thức và sẽ 


được nói rõ trong tập II. Ó đây chỉ kë một vài thí dụ: 


- Gata: di | - Hata: mang đi - Laddha: nhận, 
- Agata: đến -  Thita: đứng nhận được 
- Kata: làm - Mata: chêt - Kita: mua 
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- _ Otinna: xuống - Sutta, sayitanăm - Vandita: đảnh lễ 

- Vutta: nói -  Nisinna: ngôi - Hata: giết 

-  Bhinna: bé, vỡ; - - Vuttha: sông -  Kuddha: nóng giận 
làm bé, làm vỡ - Pakka, pacita: náu; - Chinna: căt, chăt 

- Ahata: đem lai chín - Dattha: căn 

-  Pahata: đánh đập -  Bhut(a: ăn 


Các quá khứ phân từ thường được dùng như bó túc từ (bó ngữ) của 
động từ, như So kalabafo (hoti): nó đã chêt. Có khi không dùng đên động 
từ. 


іо dùng với nghĩa xuát xứ cách 


(54) Tiếp vĩ ngữ to nhiều khi được ghép vào ngữ nguyên để chỉ nghĩa 
А ғ ғ ^ Lá . ғ À 4 ғ ° 
xuat xứ cách. Không có sự sai khác về sô ít hay sô nhiều. 


- - Rukkhato: từ một cây hay từ những cây 

- Gamato: từ làng hay từ những làng 

- - Puriso: từ một hay từ những người đàn ông 
- Tato: từ chỗ kia 

- Kuto: từ đâu? 

- Sabbato: từ tất cả 


BÀI TẬP 19 
x А — Dịch sang tiếng Việt 





_—_—_ 


l. Hiyo araññam gato puriso ahina dattho mari 

2. Rukkhato otinnã pakkhi darakena sakkharahi hata honti x 

3. Purisena pharasunãa chino so rukkho tassa gehassa upari pati | 

4. Gamato nikkhantā tā gãviyo khette tinam khaditva vapito jalam pivis- | 
santI I 

5. Vanijehi nagarato ahatani bhandani imesu ратеѕи manussehi kitāni | 
(honti) 

6. Tāya kaññãya pakkam odanam atavito āgatā tassā bhātaro bhuñjitvā say- 
issanti 

7. Pitarā vuttam anussarantī sa-môn yuvatī tāya laddham dhanam ganhitum 

na Icchi 

Ekena hatthinã chinnam sãkham añña hatthiniyo gahetva khadimsu 
Kuto tumhehi imãni vatthãni tani padumani ca krtani? 





ii ——— U mm .AÑAIÉ —_ -< _ 
=. _ — ———— e -e—a 
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10. Kuddho so bhũpati tasmim nagare vutthe sabbe manusse tato піћагі 

11. Sappena dattho vãnijassa putto tassa dāsehi ekassa vejJassa santikam 
nito hoti 

12. Idha imasmim pitthe nisinnam kumarim gehato agata añña darika pahari 

13. Taya pahata sa-món Каййа tassã mãtuyã santikam раќа годапії atthasi 

14. Magge gacchantā te purisã taya dhenuyã bhinnam ghatam passimsu 

15. Bhũpati tehi manussehi katani gehani passitva tesam mülam adasi 





— — = ТЕ 


т — 


Мей vựng: 





- Dattha (dasati): đã căn 

- Mari (тагай): đã chết 

-  Nikkhanta (nikkhamati): đã ra đi, đã rời khỏi 

-  AnussaranfI (anussarati): nhớ lại 

- Kuddha (kijjhati): nóng giận 

- Nihari (піһагай): đã tân xuất 

- Vejja (nam): {Һау thuốc, у sĩ, bác sĩ 

- Nita (пей): mang di 

- Atthasi (tifthati): đã đứng 
| Ghata (nam): ghë nuóc 





В – Dịch sang Pali 


1. Con chim cóng, sau khi từ cây xuống, nay đã đi đến một hòn đá 

2. Sau khi bị rån căn, đứa trẻ đã được đưa đến một bác sĩ 

3. Người đàn bà này không muốn lấy tiền nhận được từ chị mình 

4. Người đàn ông từ làng kia lại đã mua một số hàng hoá từ làng này 
5 





phó 
11. Cành cây do con voi làm gãy đã rơi xuông đất, và sau đó, những con bò 
cái Của các anh đã đã ăn lá của cành cây ây 


._ Nhớ lại những lời dạy của mẹ mình, đứa trẻ đã không đi dên người đã 
chết 
6. Những con bò cái của dì tôi sẽ từ rừng đi ra và ăn cỏ do người nữ tỳ cắt 
và đem lại | 
7. Sau khi thây một người đàn ông đang ngủ trên giường, gia chủ đã nói. 
với những người con của mình đừng đi lại gần ông ây 
8. Một con nai đã bị trông thấy bởi một thiếu nữ đang nâu cơm cho mẹ. 
mình 
9. Ngôi nhà do chúng tôi làm đã bị phá sập bởi một con voi 
10. Đức vua nói nóng đã giết tất cả những người đàn ông đã đi đến thành | 
| 
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| 
x 
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12. Vòng hoa do người con gái này nhận được từ hoàng hậu đã được đem 

cho một người con gái khác 

13. Cơm cho chúng nó đã do những người nô lệ và những người hành khát 
ăn 





=- -e oo eaaeo eee me a -—— < шш 


Ngữ vung: ` 


- Dén, lai = āgata. 
- _ Người đang nâu com = bhattam pacantiyaa. 
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TÍNH TỪ 


(55) Сас tính từ thường đi theo danh từ và cùng một tánh, một só với 
danh từ ấy. Ví И du: 


l. Ratto gono гаѕѕапі tinani khadati 
(Con bò đực đỏ ăn cỏ ngắn) 
2. Setã kañña пат vattham paridahati 
(Người con gái da trắng mặc y phục màu xanh) 


Sau đây là một số tính từ thường dùng: 


- - Khuddaka: nhỏ - Seta: trắng 

- Mahanta: lớn - Nila: xanh 

- Dihga: dài - Каба: đỏ 

- Rassa: ngắn - Kala: đen 

- Ucca: cao - Pita: màu vàng 

- Nīca: thấp -  Uttāna: cạn 

- Majjhima: trung bình, vira, cõ trung - Gambhīra: sâu 

- Appaka: một ít, một vài - Khara: thô, cứng 

- Ваһика, bahu: nhiều - Mudu: mêm, thanh 

- Ата: chưa chín - _ Bala:ngu; còn ít tuổi 

- = Pakkha: chín - Pandita: trí, sáng suốt 

- Dahara: trẻ - = Balavantu: mạnh тё - 
- - Mahallaka: già - _ Dubbala: yếu ớt, ốm yếu 
-  Vịitthata: rộng -  Surũpa: đẹp, lịch sự 


-  DassanTya: đẹp, lịch sự 
(56) Biến cách của tính từ giống như biến cách сда danh từ. 
Như aigha, rassa biến cách giống . với nara nêu là nam tánh, рібпр 


Vanitã nêu là nữ tánh và giống narana nêu là trung tánh. Bahu, mudu biến 
cách giống với garu (nam tánh), dhenu (nữ tánh) và cakkhu (trung tánh). 


78 GIÁO TRÌNH PÄLÏ - Tập 1 


_— ————ễ>——— 


‚ Nếu tính từ có vĩ ngữ cộng thêm Ай, như muduka (nữ tánh) và sẻ 
biên cách như vaniiã. 


Các chữ với vĩ ngữ ï như тай (người có vòng hoa) đôi thành malini 
và bién cách như kumar. 


BÀI TẬP 20 
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А — Dịch sang tiếng Viêt 





1. Кайа gãviyo khette ãhindantiyo bahum tinam khadimsu 

2. Uccā Китаї nīlam vattham paridahitvã mahantam nagaram gamissati 

3. Bahavo manussā dīghāhi rajjūhi setā dhenuyo bandhitvā gambhiram 
nadim harimsu 

4. Amhākam bahūnam bandhavānam puttā dubbalā honti* 

5. Panditassa purisassa sa-món bālā bhaginī pakkãni phalani ocinitvä ap- 
pakanam darakanam adãsi 

6. Таѕѕа mahallikaya itthiya daharo пайа ийапе jale nahayati 

7. Tasmim иссе rukkhe thito vãnaro imasmim nice tarumhi nisinne 
pakkhino oloketi 

8. Mãlinï па rassena maggena khuddakam ратат gacchi 

9. Daharā kañña mudunä hatthena гайапі padumani ganhati 

10. Balavanto appakam pi dhanam labhitvā dubbale manusse pīļenti 

11. Balavanta kala ропа uccesu girīsi ahinditva bahüni tinani khadanti 

12. Bahunnam” balanam puttā tassa nadiyā gambhīre jale patitvā marimsu 

13. Mama bhataranam majjhimo ntce pïthe nisiditva amam phalam khãdati 

14. Mayam suve majjhimam vapim рапіуа setāni padumani nīlāni uppaläni 
ca aharissama 

15. Tumhe mahallake dubbale ca purise disvá mã hasatha ki 

Ngữ vung: НИСЧ 

- Рагіааһіуа (рагіааһай): mang, mặc 

- Uppala (trung): hoa súng; hoa huệ 

a Hoti: là. _ 
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28 Bahu ở cách 4 & 6 có hai thể là bahữnarh và Баһиппат. 





B- Dịch sang Pali 





1. Một con bò cái trắng đã uống nhiều nước từ hó lớn kia 

2, Nhiêu thiếu nữ mang áo màu đỏ sẽ đi đến các khu chợ lớn trong thành 
phố này 

3. Những người con trai của người đàn bà lớn tuôi kia không có quyền thế 
cũng không giàu có 

4. Những đứa trẻ của chúng tôi luôn thích ăn nhiêu trái cây chưa chín 

Š. Người đàn bà ngu ấy đã đi đến dòng sông dài kia và rơi xuống nước sâu 
của nó 

6. Nước trong hó này không sâu mà cạn 

7. Người dì lớn tuôi của tôi đã đem lại một sơi dây thing dài để cột (buộc) 
con bò cái màu đỏ kia 

8. Người có sức mạnh đã chặt nhiều cây lớn và (Һар trong mảnh vườn nhỏ 
này 

0, Đang ngôi trên một cái ghế thấp, người thiếu nữ ăn một trái xoài chín từ 
người mẹ 

10. Nhiều cỏ được các đầy tớ mang lại từ thửa ruộng nhỏ ở trên bờ của con 
sông rộng ây 

11. Hoa sen trắng và hoa súng xanh đã được nàng thiếu nữ yếu đuối ây mua 

. _ từ người đàn ông lớn tuôi 

12. Những con bò đực đen đang ngủ trên mảnh đất cứng rắn gần ngọn núi 
cao kia 

13. Bàn tay mèm mại của đứa trẻ bị ngọn lửa của cây đèn nhỏ kia đốt cháy 

14. Nhiều người sẽ đi ngang qua biển lớn, đến để xem hòn đảo nhỏ và đẹp 
dë này 

15. Trong thành phô đẹp дё này có nhà cửa lớn, đường phố rộng, đường xá 

dài và nhiêu vườn tugce ` 


- Мей vung: 





- Không có quyên thế, cũng không giàu có (3): balavanto уа dhanavanto 
vã na honti | 


- Trái xoài (9): amba (trung) mm... 
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SÓ РЕМ 
(57) Các số chính: 
1: eka (ekam) 26: chabbisati 82: dvesTti, dvāsīti, 
2: dvi (dve) 27: sattavisati dviyāsīti 
3: ti (tayo) 28: atthavisati 83: te-āsīti, tiyāsīti 
4: catu (сайаго) 29: ekũñnatimsatt 84: caturäsiti 
5: pañca 30: timsati, timsa 89: ekũnavavuti 
6: cha 31: ekatimsati 90: navuti 
7: satta 32: dvattimsati, bat- 92: dvenavuti, 
§: attha timsati dvãnavuti, 
9: nava 33: tettīmsati dvinavuti 
10: dasa 34: catuttimsati, catut- 99: ekũnasata (ekũna- 
11: ekadasa timsa satam) 
12: dvadasa, barasa 39: ekũnacattalisa 100: sata (satam) 
13: telasa, terasa 40: cattālīsati, cattālīsā 1.000: sahassa (sa- 
14: cuddasa, catuddasa 49: ekiũnapañnasa hassam) 
15: pannarasa, 50 paññãsã, pannasa, 10.000: dasasahassa 
pañcadasa райлаѕай, (dasasahassam) 
16: solasa pannäsati 100.000: satasahassa 
17: sattarasa, sattadasa 59; ekũnasatthi (satasahassam), 
18: atthãrasa, atthada- 60: satthi Iakkha 
sa 62: dvesatthi, (lakkham) 
19: ekünavisati dvasatthi, dvisa- 1.000.000: dasalakkha 
20: утѕай, vīsā tthi (dasalakkham) 
21: ekavisati 69: ekũnasattati 10.000.000: Коп 
22: dvāvīsati, bāvīsati 70: sattati 100.000.000: dasakoti 
23: tevIsatI 79: еКйпазїп 1.000.000.000: sa- 
24: catuvīsati 80: asiti takoti 
25: pañcavisati 
(58) Một só số đếm mang tất са các tính, nhưng một số lại chỉ có 1 
tính. 
Chú у: 


1. Các só eka, ti, catu düng cho cà 3 tánh và có bién cách khác nhau. 

2. Các số dvi và từ pañca đến atthārasa dùng chung cho cà 3 tánh 
nhưng biến cách khác nhau. 

Từ уїзайї đến navuứi, các số thuộc nữ tánh; koti cùng thuộc nữ tánh. 


Q3 


SÓ ĐÉM 


81 





4. 


(59) 


Sata, sahassa và những chữ kép có vĩ ngữ sata, sahassa thuộc trung 
tánh. , 
Eka chỉ dùng só ít. Nhung có thé dùng eke manusse nghĩa là “một sô 
người”. 

Từ dvi đến a(thãrasa chỉ có số nhiều. Từ vīsati đến navufi và từ заа 
đến koti chỉ dùng số ít. Tuy vậy, cũng có thể dùng số nhiêu khi dùng 
dë chỉ một phán số riêng biệt như cattari satani (400). 

Các sô thứ tự thường dùng như tính từ. 


s Д r > 
Biển cách của số йёт 
Eka biên thể như уа 


Biên thê của dvi 
























tissanam 
— - 


fisu fisu tisu 


Biên thê cua catu (sô nhiêu) 









catunnam catassannam catunnam 
catusu catusu 


catusu 
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Từ cha (6) đến atthadasa (18) biến thể như райса. 


(60) Visati và các số đếm có vĩ ngữ ¿ biến thể như bhümi (nữ tánh). 








Từmsã và các số có vĩ ngữ ã biến thê như vanita (nữ tánh). 


Sata, sahassa biên thể như пауапа (trung tánh). 


BÀI TẬP 21 


А — Dịch sang tiếng Việt 


1. Сайаго purisā catũhi pharasũhi cattari rukkhãni chinditva aharissanti 

x 2. Ta tisso itthiyo imehi tihi maggehi tam atavim gantva tissannam 
kaññanam tini phalani adadimsu 

|3. Ekassam sālāyam satam purisā, paññāsā itthiyo ca nisadissanti 
|4. Mayam ito navahi divasehi” pañcahi kumārehi saddhim Kolambana- 
| garam gamissama 
5. Райса dāsā dasannam assanam bahum tinam appakam udakañca 
| aharimsu 
| 6. Visati purisa dasahi gonehi cattari khettani kasanti 
7. Vanijo kahäpananam” dvihi satehi attha asse kinitva te catunnam dha- 
'  navantãnam vikkini 
x 8. Tasam сһаппат itthīnam cha bhataro mahantam pabbatam āruhitvā cha 
| kapayo anesum 
9. Tasam mātā dasa ambe kinitvã catassannam dhītarānam dadissati 
| 10. Idani Lankayam pañca-cattalisa-satasahassam manussã vasanti 
x 11. Pubbe Savatthinagare manussanam satta kotiyo vasimsu 

12. Tumhe ito dvihi vassehi Anuradhapuram gantvā tattha nava divase 
| vasanta manhante cetiye pasissatha 
| 13. Dāso ekena hatthena dve nalikere itarena ekam panasañ ca harati 
| 14. Aham cattari vassani nagare vasitvā tato pacchã tayo mase рате vasis- 
| sāmi 

Ngữ vung: 


- Ito (bbt): kể từ đây, kê từ bây giờ 


Dùng xuất xứ cách với йо 
5° Dùng sở thuộc cách 


s i 
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14. 
15. 





Ito navahi divasehi: 9 ngày sau 
Divasa (nam): ngày 

Kahapana: một loại tiền vàng thời xưa 

Каһарапапат dvihi satehi: với 200 đông Каһарапа 

Pabbata (nam): núi 

Pañca- catta]Tsa-satasahassam: 4.500.000 

Satta kotiyo: 70 triệu 

Anuradhapuram: thành phố linh thiêng của Phật tử Tích Lan 

Vassa (nam): năm 

Pura (trung): tỉnh, thành 

Na|ikera (nam, trung): cây dừa: quả (trái) dừa 

Panasa (nam, trung): cây mít; quả (trái) mít x 
Masa (nam): tháng  _ 





B — Dịch sang Pali 


Bốn người đàn bà đã mua 8 trái xoài và tặng chúng cho 2 người con gái 
Ngày mai, Š người đàn ông sẽ đi đến rừng và chặt 10 cái cây với 5 сһіёс 
rìu của họ | 
Ba cô gái đã đi riêng nhau đến 3 hồ nước và mỗi người đã mang lại 30 | 
bóng hoa | 
trong phòng họp này có 500 người đàn ông và 300 người dàn bà | 
Có 5000 người, 1000 trâu bò, và 500 ngôi nhà trong thành phô này | 
Вау người anh của 5 thiêu nữ đã đi đên khu rừng kia và ріёї 8 con nai | 
Chúng tôi đã sông tại thành phô Colombo này duoc 8 năm 9 tháng | 
Họ sẽ đi đến аё sống ở đó lần nữa trong 3 năm 2 tháng | 
Sau khi đã mua 3 bộ quân áo, người cha đã tặng chúng cho 3 người con | 
gái của ông x 
x 





' 
і 


- Mười người với 20 con bò đực đang сау 5 thửa ruộng này 

. Sáu mươi con voi đã đi từ thành phố ra và 30 con đã đi vào rừng 

. Trong 12 con ngựa do tôi mua, 1 con đã được bán cho người khác 

. Một đây tớ nam sau khi mang lại 25 trái dừa, đã bán 20 trái cho 1 người 


đàn bà 
Hai lái buôn đã mua 2 con ngựa với giá 300°! каһарапа 
Năm triệu người sống trên đảo Tích Lan  _ _— 

Ngữ vung: | 


1 Dùng Sở dụng cách 
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- Рі riêng nhau (3): visum 





- - Mỗi người (3): ek*eka 
- Trâu bò (Š): gãvo 


(61) SÓ THỨ TỰ 


- Pathama: thứ nhất - Terasama: thứ 13 

- Dutiya: thứ nhì -  Cuddasama: thứ 14 
- Tatiya: thứ ba - Visatima: thứ 20 

- Catuttha: thứ tư - - Timsatima: thứ 30 

-  Pañcama: thứ năm - - Cattalisatima: thứ 40 
-  Chattha: thứ sáu - Раппаѕайта: thứ 50 
-  Sattama: thứ bảy - - Sathima: thứ 60 

- Atthama: thứ tám - - Sattatima: thứ 70 

-  Navama: thứ chín -  Asitima: thứ 80 

- - Dasama: thứ mười - Мауџіта: thứ 90 

-  Ekadasama: thứ 11 - Satama: thứ 100 


-  Dvãdasama: thứ 12 

Các chữ số này được dùng như tính từ. Vë nam tánh, chúng biến thê 
như nara. Về nữ tánh, chúng biên thê như vanita hay kumar tuỳ theo khi 
đôi thành а hay т. Vë trung tánh, chúng biên thê như nayana. 

Chú у: 


Câu “người đâu tiên trong 8 người” và những câu tương tự được dịch 
theo định sở cách hay sở thuộc cách. 


-  Atthasu purisesu pathamo, 
- - Atthannam purisanam pathamo. 


BÀI TẬP 22 


А – Dịch sang tiếng Việt | | 
| 


1. Gacchantesu dasasu purisesu sattamo уапіјо hoti 


|2. Tassa sattama dhītā atthamāya ekam vattham adāsi | 





'- Pura (trung): tỉnh, thành phô 


Ja ¿2 (шо — 


м суш 


оо 


. Vua Edward đệ thất đã chết cách đây 26 năm về truóc ` 
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Catassannam yuvatinam tatiyaya bhãtã pañca asse anesi 
Mayham pita sattatime vasse pañcame mase kalam akasi 


Mayam ito chatthe divase`” catūhi purisehi saddhim dutiyam nagaram 


gamissama 

Idani atthamo Edwardnamo bhüpati rajjam karoti 

Pubbe chattho Parakkamabahubhüpati Jayavaddhana-pure rajjam kari 
Pathasalaya asītiyā sissesu pañcavisatimo hiyo gambhtre udake pati 
Amhakam pitaro ito pañcame vasse bahühi manussehi Anuradhapuram 


; Disu pathasalasu pathamaya tisatam sissā ugganhanti 
. Dvinnam dhanavantanam dutiyo timsatiyā уасакапат dãnam adäsi 
. Nahayantisu pañcasu narīsu tatiyāya bhatta dhanavä hoti 


Bhattam pacantinam tissannam itthīnam dutiyä nahayitum gamissati 
Bhagava pathamam vassam Baranasiyam Isipatanarame vihari 

Tada so pañcannam bhikkhũnam bahunnam manussanañ ca dhammam 
desesi 


Kalam акаѕі: đã chết, đã qua đời 

Каат karoti: trị vì, cai trị 

Pathasala (nữ): trường học 

Sissa (nam): học trò, học sinh, sinh viên, đệ tử 
Bhattä (bhattu): chóng (biến thè theo nattu) 
Vihari (viharati): lưu trú, ở 


В – Dịch sang Pali 


Người thứ năm trong só 10 thương nhân sẽ mua hòn ngọc 

Trong ngày thứ ba, 4 phú gia sẽ bó thí vật thực cho 100 người ăn xin 
Có §00 sinh viên tại trường thứ nhất trong 3 trường 

Người anh thứ tư của tôi sống trong ngôi nhà thứ 6 trên đường thứ 5 ở 
Colombo 

Chúng tôi sẽ đi đến thành phô trong tháng thứ ba của năm thứ hai 

Người con thứ 10 của ông ấy sẽ đến đây vào ngày 25 của tháng này 
Người thứ sáu trong số 7 thiểu phụ mang y phục màu đỏ và người thử 
năm mặc y phục màu xanh 


< =e —.^ ж чь ж» Ñ. 


” Dùng cách thứ 7 (định sở cách) 
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— eea 


9. Con của ngài, , vua 1 George e đện ngũ, gũ, đã t trị vÌ ri vì được 25 năm 10 tháng - 

10. Tôi sẽ mua con thứ hai trong 10 con ngựa này với 100 đồng каһарала 
[L Trong: 80 sinh viên ở trường này, người thứ 20 đã chết hôm qua 

12. Thi thể của nó được mang đến nghĩa địa bởi 15 sinh viên 

13. Người anh thứ sáu của tôi sẽ đến đây với người thứ tư 

14. Người con gái thứ hai của người anh thứ ba của ông ау học tại trường 
này. 


— e 


—— ——. mm а р 5 


TRẠNG Е. 


(62) Theo Päli, trạng từ dùng theo đối cách, số ít và thuộc trung tánh. 
Ví dụ: 


- - Sukham sayati: anh а ây ngủ một cách an lạc 
- _ Sãdhukam karomi: Ông ây khéo làm 


Nhiĉu trạng từ không biến thé, như chữ /ааа (khi ấy) có thé được xem 
như là trạng từ. Các trạng từ về số thứ tự được dùng theo trung tánh sô ít. 
- Pathamam: thứ nhất 
- - Dutiyam: thứ nhì 
Các số đém trở thành trạng từ băng cách thêm các tiếp vĩ ngữ: khattum 
và ада. 
- - Catukkhattum: 4 lần 
- Catudha: 4 cách, 4 loại, 4 phân 


Một vài trạng từ 


- Visum: riêng biệt, tách rời - Dvikkhattum: hai lần 
nhiều lần - Sakim: một lần 
- Dukkham: khó khăn - Pañcadha: theo năm cách (loại, 
- Samam: đồng đều, như nhau phần) 
- - Sanikam: chậm -  Katham: thế nào, sao 
- Sigham: mau, nhanh - Таһа: như thế này 
- Evam: như vậy - - Sadhukam: khéo, tốt, 0101 





3З Upari dùng sở thuộc cách 





= =- — K 


TRẠNG TỪ 87 


- Sahasa: thình linh; cứng cỏi - - Abhinham: thường thường 
- Da|lham: vững vàng, manh mẽ - Ekamantam: một bên 
- Ekadhã: theo một cách (loại, 
phân) 
BÀI TẬP 23 


А – Dịch sang tiếng Việt 





1. Imesam dasannam dhanavantänam pañcamo sukham jTvati 
2. Ayam dipi sanikam agantva ѕаһаѕа gāviyā upari рай 
| 3. Atthannam kaññanam chatthãa gavim da|ham bandhitvã vãpim nesi 
| 4. Ime pañca dãrakã abhinham magge dhãvantã Капі 
5. Ітеѕи navasu sissesu sattamo sadhukam ugøanhãti 
6. Bhikkhū Bhagavato ѕапікат арапіуа tam vanditvä ekamantam 
nisidinsu 
‚7. So setthi айапо dhanam pañcadhã vibhajitvā pañcannam dhītarānam 
adadi 
x 8. Tassa chatthaya dhītuyā putto dvikkhattum imam nagaram ãgacchi 
9. Pathamam te аѕѕа ratham samam adaddhimsw, dutiyam sīgham 
dhavimsu 
10. Mama atthannam bhataranam catuttho dukkham jTvati | 
11. Каат te cattãro уапіја tattha vasanti? 
12. So dhitaram evam vatvā ѕаһаѕа tato айдаг thãnam gacc 


hi | 
| Мей vung: 
Attano: cúa chính minh 


x - Jivati: sóng, sinh sóng 

x - Vibhajitva (vibhajati): sau khi phân chia 
'~ Vatva (vadati): sau khi nói 

x В – Dịch sang Pali 


| l. Mười đứa con trai ây luôn chơi tại chỗ này 
2. Người thứ năm trong 7 thương nhân này sông an lạc 
3. Đức vua đã rời khỏi thành phố 2 lần và đến tắm một lần trong hồ 


. _ ƯỚC này 
4. Những con ngựa sẽ chạy mau và kéo những chiếc xe theo chúng một | 
cách đêu đặn | 


-e 
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5. Vị tu sĩ thứ tư trong 7 tu sĩ không giữ giới luật tỉnh h nghiêm | 
6. Mười hai thương gia này đã đi đến Đức Phật và đã ngồi xuống một 
bên dë nghe Ngài thuyết pháp 
7. Thinh linh, một tên trộm đã đến tôi và cô lây cây dù cùa tôi 
| 8. Họ cùng đi chậm rãi đến bờ sông và trở về riêng mỗi người 
9. Người thứ ba trong 5 người con trai của bạn tôi học một cách khó 
. khăn 
| 10. Làm sao anh а ây đã vào thành và ra khỏi thành nhanh như vậy? 
x 11. Người con gái thứ hai của người anh thứ sáu của ông ау sông một 











cách khô SỞ: 


Ngit vung: 


- GI gin, hộ trì (2): rakkhati 

> Giới luật (2):silãno, sikkhapadani 

|- Bài thuyết giảng, thời pháp (4): desana (nwx) 
= Bà cô găng (7): ussahi (ussahati) 

|- Cũng đi (8): ekato 


CÚ PHÁP 


(63) Cú pháp là phần văn phạm bàn về thứ tự của những chữ trong 
một câu và về những tương quan giữa chúng với nhau trong cầu tạo 
cầu đó. 


Trong một câu có thể chứa một số chữ nào đó, nhưng người ta không 
thê tạo thành một câu mà không có động từ. 


Ngay đến một câu ngăn nhất cũng phải có 2 phân: chủ tir (каиа) và 


(thuật từ (туй). (Người ta có thê nói “di” không có chủ từ nào nhưng ở đây 
có chủ từ ngâm.) 


Ригіѕо sayati (người đàn ông ngủ) là một câu dày đủ. Ó đây, puriso là 
chủ từ, và sayati là thuật từ. 


Câu trên không có túc từ vì động từ không cần túc từ nhưng tha động 
từ luôn luôn cân có túc từ. Bởi thế, một câu thành lập với tha động từ gồm 
có 3 phân: 


1. Каба (chủ từ) 
2. Kammam (túc từ) 
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3. Kriyä (thuật từ) 
Ví đu: Puriso rukkham chindati (người đàn ông chặt cây). 


- Chú từ: purIso 
- Тос từ: rukkham 
- = Thuật từ: chindati 


THỨ TỰ CÜA CÂU 


(64) Trong câu “puriso rukkham chindati”, chủ từ đứng trước, kế 
đến là túc từ và cuối cùng là thuật từ. 


Nhưng ở đây không có một luật nhất định về thứ tự những chữ trong 
câu văn Pali. Câu trên có 4 cách viết: 


1. Ригіѕо rukkham chindati 
2. Rukkham puriso chindati 
3. Chindati puriso rukkham 
4. Puriso chindati rukkham 


Bất cứ cách viết nào ý nghĩa cũng giông nhau; và tìm chủ từ, túc từ 
không khó. Chúng luôn luôn có biên thê khác nhau. 


HOÀ HỢP 


(65) 
1. Thuật từ phải hoà hợp với chủ từ về số và ngôi. 
2. Tính từ (góm phân từ) phải hoà hợp với danh từ về tánh, só, và cách. 
Ví dụ: Balava puriso sayantam gonam bandhati. 
3. Quan hệ đại danh từ phải hợp với từ thay thé (danh từ hay đại danh từ đi trước) 
về tánh, số, và ngôi. 
Ví du: 
- Үе puññam karonti te saga nibbattantI. 
- Үе тарре gacchati tassa pita hiyo mari 
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BÀI TẬP 24 





А — Tìm ra chủ từ, túc từ và thuật từ trong những câu sau: 





1. Bhãtã vapim gacchanto ekassa rukkhassa mũle nisidi 

2. Tassa pita pato gehã nikkhamitväã vanam gamissati | 

3. Те pakkhino tesam rukkhanam sakhasu nisTditvã ravanti | 

4. Catassa kumariyo pupphani ocinitum ekam rukkham aruhimsu | 

5. Dasa hatthino imassa taruno attha sakha bhañjitva khadimsu 

6. Sā yuvati dve mala pi]andhitvä hasantī titthati 

7. Suve mayam tam nagaram рапіуа bahüni bhandani kinissama | 

8. Magge dhãvantã pañca dārakā ekasmim āvāte patimsu x 

9. Pannarasa уапіја dasa asse āharitvā setthino vikkinimsu | 
| 10. Dve kassaka сайаго gone haritvā tassam nadiyam nahapesum | 









B — Điền vào chỗ trồng dưới đây chủ từ, túc từ và thuật từ (nếu cán) А 





l. ... rukkham ãruhitvã phalãni ocinäti. 
2. Magge gacchanto... dhãvante... passi 
3. Tuyham bhaginī darakam ādāya hasanti... | 
4. Dãso... rajjuyā bandhitva nahãpeti x 
| 
| 





5. ... арапатһа vatthani kiņitvā anetha 

6. Mayam nahatva āgantvā bhattam... 

7. Aham suve taya saddhim gamam... 

8. Yuvatiyo... ocinitum... gamissanti 

9. Amhakam... tasmim nagare bhandani vikkinanti 
10. Cattaro.. 





adumani adaya viharam gamissanti 





KHOÁNG TRƯƠNG VÀ PHÂN TÍCH CÂU 


(66) Một câu gồm có 2 phần: chú tir và thuật từ, hay đôi khi gồm có 3 
phân: chú từ, túc từ và thuật từ (lưu ý: túc từ tuỳ thuộc vào thuật từ). 


Khi khoáng trương một câu, người ta phải khoáng trương chủ từ hay 
túc từ hoặc cả hai. Chúng có thể được khoáng trương với một hay nhiêu tính 
từ, hoặc với một danh từ về sở thuộc cách mà có tính chất của môt tính từ; 
nhưng khi nó tách vật sở hữu, từ những cái khác. Sự nới rộng của một thuật 
từ được gọi là khoáng trương. Ta có thê thêm một hay nhiêu trạng từ hay 
những chữ trong sở dung cách hay chỉ dinh cách. Ví И dụ: 

-  Puriso rukkham chindati 
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- (Сопо tinam khãdati 











Khoáng trương chủ từ 
Balavãa 

- 80 seto balavã 
Paññavã dhanavā Бат 
Ratto 
- Balavaseto 
Catuppado sin 























Mahantam 
- Uccam mudum 
Pupphehi phalehi ca 
Bahum 
- Khette Jatam 

Bahum khuddakā khettamhã dãsena ānītam 
















Pharasuna 
- Hatthehi pharasum adaya 
Tasmim vane idani 
Idani 
- Tatha thatvā sigham 

Visum visum katvā ādāya 






BÀI TẠP 25 





A — Khoáng trương những cáu sau đáy: 


Kumari bhattam pacati 
Darako magge kTlati 
Уапага rukkhe nisīdanti 
Каѕѕака khettam kasimsu 
Sīho vanamhi vasati 
Bhũpati параге carati 

Pita gehe sayati 

Dhitaro nadiyam паһауапїї 


‚ Э. Bhatuno putto ugganhãti . 


— n аа 


\© осо mơ GP шо о 


--- 
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| 10. Vanitầyo padumäãni ãharanti 
Н w aeaa 
| B — Phân tích những câu dưới đáy: 
| 1. Cattaro purisã balavante attha gone tam mahantam khettam harimsu 
| 2. Imasmim рате atthasu gehesu pañcatimsati manussa dukkham vasanti 
|3. Те dhanavantä mahantesu mañcesu sukham sayissanti 
| 4. Pañcannam dāsānam даза puttã vīsatiyā balavantehi gonehi khettam ka- 
| santi 
|5. Ека itthī dvinnam puttanam rattāni vatthani āharitvā adasi 
6. Dhanavanto vanija sakatehi bhandani adaya game gantva tani sigham 
vikkinissanti 
7. Bhupatino pathamo putto bahühi manussehi saddhim uyyanam gamissati 
8. Mayam matulani rattam gavim dighaya rajjuya dalham rukkhe bandhi 
9. Setthino balavanto attha рика kakkhalam coram asīhi paharitva tatth'eva 
maresum 
10. Gamam gacchantT vanita aññassa balam dhttaram disva tassa tayo ambe 





adasi 
(Tatth'eva = tattha + eva) f 


—— ө сэ сз 2с — M © T... э Ñ... ....— =——=—==m—. 


THU ĐỘNG THẺ 


(67) Сас động từ có trong giáo trình từ trước đến nay thuộc năng 


động thể. Muốn biến một động từ thành thụ động thể cần phải thêm 
уа và nhiều khi уа có chữ і hay г đứng trước động từ căn, trước khi vĩ 
ngữ được thêm vào. 


- pac +Tya + tỉ = pacTyati: được (bị) nấu 
- kar +1ya + ti = Капуа: được làm 


Nhiều khi chữ уа bị đồng hoá bởi phụ âm cuối của động từ cơ bản: 
- рас + ya + ti = paccati 
- уас + ya + ti = vuccatI: được nói 
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(68) Dë hình thành 1 câu với động từ ở thụ động thể, chủ từ phải biên 
thể theo Sở dụng cách” và túc từ phải là Chủ cách. Động từ có số và 
ngôi như Chủ cách (túc từ). 


Đây là cách mà các nhà văn phạm Pali nêu ra. Tuy nhiên, trong tiếng 
Anh, chủ từ luôn ở Chủ cách, do đó túc từ trở thành chủ từ khi câu chuyên 
từ Chủ động thể sang Thụ động thẻ. 

Vĩ dụ: Vanita odanam pacati. 


Э Chuyên sang thụ động thê: Vanitaya odano расїуаіі (hay расса). 


О đây, "vanitãya" gọi là anuttakattä (tác nhân, chủ từ) và "odano" gọi 
là uttakamma (túc từ ở Chủ cách) trong tiêng Pali. 


(69) 
Chia động từ pahara, thụ động thể, thì hiện tại 





oaharivati | pahariyanti 
эаһагїуаѕі | paharTyatha 
заһапуаті | раһагтуата 


Chia động từ раса, thụ động thể, thì hiện tại 


| Ngôi | 50 | Số nhiều. 
0accãma 











Một số động từ: 


е, Tatiyã = Ablative of agent. 


Hung = - ———-- = - c7 





04 GIÁO TRÌNH РАЦІ - Tập 1 
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- Kartryati: được làm - - Akaddhryati: bị lôi kéo 
- Ganhiyati: được lấy - Diyati: được cho 
- Hariyati: được mang(đem)đi - Káïyati: được cày , 
- Аһагуай: được mang lại - - Desyati: được thuyét 
- Bandhiyati bị cột (buộc) - - MarTyati: bị giêt 
- - BhuñjTyati: được ăn -  Vandīyati: được lay, được dành 
- - Kiniyati: được mua lễ 
- - Rakkhiyati: được hộ trì - - VikkinTyati: được bán 
- Dhovtiyati: được giặt - Bhasiyati: được nói 
BÀI TẬP 26 


А — Dịch sang tiếng Việt x 


Kaññaya odano pacTyati | 
Те gona dasehi paharTyanti | 
Tvam balinā purisena akaddhtyasi | 
Mayam amhākam arīhi mārīyāma 
Te migā tāya dāsiyā bandhīyanti 
типа vaddhakina imasmim рате bahūni gehāni karTyanti 
Tumhe tasmim gāme manussehi bandhīyatha 
Amhākam bhandãn! tesam dāsehi gāmam harTyanti 
Atthahi vāņijehi cattāro аѕѕа nagaram ãharTyanti 
. Mayam amhākam dhītarehi nattārehi ca vandīyāma | 
. Tam mahantam khettam pañcahi kassakehi kasTyati 
‚ Vanitäya bahũnI vatthani tassam pokkharanryam dhovTyanti 
. Setthina bahunnam yacakanam dãnam dïyati 
. Tasmim агате vasantehi bhikkhnhi silãni rakkhTyanti | 
. Chahi bhikkhuhi pañcasatänam manussanam dhammo desTyati | 
16. Райлаѕауа manussehi tasmim арапе bahũni Бапдапі kinryanti | 
| 17. Dasahi vanitahi dvisatam ambani vikkinTyanti 
| 18. Dãsiyã pakko odano gahapatinā bhuñjTyati 
| 19. Magge thito dārako tassa mātuyā hatthehi gaņhīyati 
‚ 20. Buddhena devanam manussānañ ca dhammo bhasryati 


- с» = — ЕСЕ = —=*— o ———e —— ЕЕЕ 


— pa ке к — ка МО) ОО ~) С Cà 4 G2 М — 


л + U м —C 


ÀNgữ vun 





- Vaddhaki (т): hợmộ. - 
B — Dịch sang Pali 
1. Các con qua bị trói bởi những người đây tớ với những sợi dây thừng 


2. Hai con ngựa đen được mua bởi hai người giàu có 
3. Anh bị đánh đập bởi 4 người - 


——————— 


Кы en_o — —- — а 


—aA— o. 
у <a 


æ- ч= — — 
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4. Ngôi nhà này được làm bòi 8 ШШЕ ыы | 
| 5. Chín con nai bị giết bởi 2 con sư tử trong khu rừng kia 
6. Anh bị kéo đến thửa ruộng kia bởi những người mạnh mẽ ấy 
M Nhiều hàng hoá được bán tại làng này bởi 2 thương gia nọ 
8. Các anh bị trói chặt bởi dân chúng của thành phố 
.9. Đứa bé được mẹ đưa đến bác sĩ 
| 10. Cơm được nâu khéo léo bởi người соп gái thứ hai của vị thương gia 
- 11. Giáo pháp được những vị tu sĩ tại ngôi chùa ấy giảng giải cho dân chúng 


. tąi làng này 
| 12. Cơm do người nữ tỳ nấu được con và những người anh của cô ду ăn 
| 13. Nhiêu tắm vải đỏ được các thiêu phụ giặt trong bể nước ấy 
| 14. Ba trăm quả xoài được bán bởi 6 người đàn bà cao lớn 
| 15. Nhiều của cải được đem cho những người bà con của ông ấy bởi người 
| _ giàu có kia 
| 16. Таг са cỏ trong thửa ruộng này được ăn bởi 8 con bò đực và 4 con bò | 
| Cái 
‚ 17. Đức Phật được thờ cúng khắp nơi trên hòn đảo này | 
| 18. Hai thửa ruộng được сау bởi 12 nông dân và 6 con bò đực 
| . 19. Những người ấy đi bằng con đường kia đã bị con sư tử giết 
| 20. Соп trai của người đang đi trên đường bị người mạnh mẽ ấy đánh | 
‚аар 
| Мей vung: Vihara (m) tịnh xá, chùa. 
(70) Thì quá khứ và thì vị lai của thụ động thể được hình thành bằng 
cách thêm 7 + ya vào động từ căn trước các động từ vĩ ngữ. 
1. Thì quá khứ, ngôi thứ 3, số ít: 
pahara + i = pahara + туа + 1 = paharTyT 
2. Thì vị lai, ngôi thứ 3, số ít: 
раса + issati = раса + туа + issati = pacTyIssatI 


ээлоо н» не нне бы ре арн Бел a a БЕЯ 
ө — — Í. 





QUÁ KHỨ PHÁN TỪ 


(71) Các quá khứ phân từ, như động từ, được chia thành 2 loại: nàng 
động thể và thụ động thể. 


Hiện tại, phân từ năng động thể đã học xong, và hiện tại phân từ thụ 
động thê được thành lập băng cách thêm ї + ya vào động từ căn trước những 
vĩ ngữ năng động thê: 


- раса + тапа: раса +туа + тапа = растуатапа 
- pahara + nta: pahara + туа + nta = раһагтуапќа 


9ó GIÁO TRÌNH PALI - Tập | 
—————————— 

Những hình thức như pacamana (đang được nâu) và уиссатйпа 
(đang được nói) được hình thành cũng bằng cách thêm ya vào phụ âm сибі 
cùng. (Cách thức hình thành như thế nào sẽ được nói trong cuôn II) 


(72) Quá khứ phân từ năng động thể rất ít. Các quá khứ phân từ thụ 
động thé được hình thành theo nhiều thể thức, cách thông dụng nhất 
là thêm ta hay ita vào động từ căn hay động từ cơ bản. 


- раса + Иа = pacita: được nấu 

- hara + ita = harita: được mang 

- Па + ta = ñata: được biêt дёп 

-  nI+ta =nïita: được dẫn đi 

- bhū+ ta = bhũta: được trở thành, được hình thành 
- naha + ta = паһаїа: được tăm 

- 50и + ќа = suta: được nghe 


Chúng ta thấy ¡ được thêm vào động từ căn có vĩ ngữ а và ta được 
thêm vào động từ căn có vĩ ngữ không phải a. Nhưng luật này không được 
áp dụng nhât định. 


Nhiều khi ¿nna được dùng để thành lập các quá khứ phân từ thụ động 
thé: 
- chida +inna = china: được cắt, chặt 
- bhida + inna = bhinna: bị vỡ (bẻ) 
- аа +inna = dinna: được cho 
- tara + inna = tinna: được vượt qua, được cập bờ 
- пі + sida + inna = nisinna: được ngôi 


(73) Các quá khứ phân từ khả năng cách được hình thành bằng cách 
thêm ѓарра hay апїуа vào động từ cơ bản. 


- Katabba (Кагаптуа): cần phải - - Nisfditabba: nên ngôi 
làm, nên làm | - Vattabba:nên nói 

-  Pacitabba: cần phải nấu đáng - Vanditabba: đáng phải đảnh lễ 
được nâu | - - Databba: nên cho 

- - Bhuñjatabba: nên ăn, cân phải -  Chỉnditabba: nên chặt, cần phải 
ăn | chặt 

-  Dhovitabba: nên giặt сап phải -  Rakkhitabba: nên hộ trì, cần 
giặt phải hộ trì 
- Bhavitabba: đáng được - Ugganhitabba: đáng học, nên 


hình thành học, cân học 


-r = 


Er 
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ВАТ ТАР 27 


А – Dịch sang tiếng Viêt 


Kaññaya bhuñjiyamānam bhattam sunakhassa dātabbam (hoti) 

Purisena chindīyamāno rukkho gehassa upari patissati 

Purisehi khettāni kasitabbāni, vanitāhi tesam bhattam pacitabbam 

Puttehi dhītarehi ca pataro mātaro ca vanditabbā honti 

Dāsena harīyamāno asso vãnijãnam vikkinitabbo hoti 

Corehi paharīyamānā purisā aññam kattabbam adisvā atavim dhāvimsu 
Sarathina paharī yamäno asso ratham akaddhanto sīgham dhāvati 

Tumhehi dānāni dātabbāni, sīlāni rakkhitabbāni, puññãni kātabbāni 
(honti) 


20 ла (ису нь SS ХЫ Жы 


9. Sissehi dhammo sotabbo satthãni ugganhitabbãni 
10. Maya diyamanam bhuñjitabbam bhuñjitum bahũ yãcakã ãgacchanti 
11. Vanita dhovitabbani vatthäni adaya vitthatam nadim gamissati 
12. Yuvatiyo vandaniyäni cetiyani disvã ekãya kaññãya ocinTyamanani pad- 
umani yãcImsu 
13. Мата bhatã tasmim vane ãhindanto chindanTye bahũ rukkhe passi 
14. М а = занн balo vattabbam appassanto khinno nisīdi 


= Adisvã: không thấy 

| Sotabba: nên nghe, cần được nghe 

p Sattha (trung): khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật 
| Dīyamāna (dadäti): khuyên гап, huấn thị 

р лн чие" (ovadati): khuyên răn, huấn thị 
|- Appa 
wa 


assanto (passati) khinno: khóng thấy _ a............ 
B- Dịch sang Рай 


1. Trái cây đang được ăn bởi đứa trẻ không nên cho một đứa trẻ khác 
Thửa ruộng phải được cày bởi những người làm ruộng với những con bò x 
duc cúa ho 

3. Đang bị đánh đập bởi kẻ thù và không biết phải làm gì”, người ấy đã | 

E chay ngang qua con đường - ш 


DŘ 


35 Kim kãtabban ti ajananto. 
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Nhiêu người ăn xin đến nhận lãnh đô bó thí đang được cho bởi thương 

gia giàu có 

5. Cha mẹ của các anh phải được các anh kính lễ và hộ trì 

6. Được thầy giáo khuyên bảo, người sinh viên đã bắt đầu học những điều 
cân phải học 

7. Những con ngựa đang được những thương nhân mang đi sẽ phải được 
bán vào ngày mai 

8. Con ngựa đang bị tên nô lệ đánh đập đã chạy nhanh đến thửa ruộng 

9. Giới luật cân phải được hộ trì, của bố thí cân phải được cho bởi các anh 

10. Nhiều quần áo phải được giặt bởi bạn bè của chúng tôi 

11. Mười người đã chặt 10 сау cân phải chặt trong vườn пау 

12. Cây cối bị chặt bởi nó sẽ 40 trên những cây khác 

13. Những thương nhân đã không nhận được món ăn nào đáng được họ ăn 

14. Những gi phải đên sẽ đến với chúng ta, và những người khác 

15. Cơm phải được nấu và được mang đến ruộng bởi chúng tôi 


Ngữ vung: 





- Cha mẹ (câu 5): matãpItaro 
- _ Được khuyên гап (câu 8): ovadito (ovadatI) 
- Së đên (câu 14): bhavissanti 


CÁC ĐỘNG TỪ SAI ВАО 


(74) Các động từ sai bảo được hình thành bằng cách thêm vào động 
từ căn những tiền trí từ е, ауа, ãpe hay йрауа trước các vĩ ngữ. 
Nguyên âm của động từ căn được thêm dài hoặc thay đối trước 
những tiền trí từ này, khi đi trước một phụ âm, và không đối khi đi 
trước hai phụ âm. Ví dụ: 

- pac e + tỉ = расей: khiến nấu 

- рас + aya + ti = pãcayati: khiến nấu 

- pac + аре + ti = pãcãpeti: khiến nâu 

- pac + арауа + tỉ = pãcãpâyti: khiến nấu 


Gita các động từ páceti, pacayati và coreti, corayati có hình thức 
giông nhau, nhưng các chữ trước thuộc động từ sai bảo, còn hai chữ sau 
thuộc động từ thông thường. 


(75) Сас loại động từ corefi thuộc loại corayari lây chữ ape hay йрауа 
để trở thành thể sai bảo: согйрей, corapayati. 


(76) Các động từ trở thành tha động từ khi trở thành thé sai bảo. 
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- Darako sayati: đứa bé ngủ 
- Маа dãrakam sayãpeti: người mẹ làm cho đứa сол ngủ 


Các tha động từ còn có một hay nhiều tức từ trong thê sai bảo. 


- Gono tinam khādati: bò ăn cỏ 
- Daso gonam tinam khãdãpeti: người đầy tớ khiến bò ăn cỏ 


(77) Một số động từ sai khiến: 


- Karapeti: khiến làm - Aharapeti: khiến mang lại 
- - Ganhãpeti: khiến lây - - Gacchãpeti: khiến đi 

- - Nahãpeti: khiến tắm - Chindapeti: khiến chặt 

- _ Bhojãpeti: khiến ăn - Marapeti: khiến chết 

- Nisidapeti: khiến ngôi - - Dãpeti: khiến cho 


- - Haräpeti: khiến đem đi 


isi 
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А — Dịch sang tiếng Viêt 


бейит vaddhakim geham karapeti 

Mata darakam pokkharaniyam nahāpessati 
Amhākam pitaro bhikkhū bhojāpesum 
Vanitayo dasim bhattam pacapesum 
Papakarino dasehi`° bahü mige marapenti 
Gahapatayo purisehi darüni ganhapenti 
Garu sisse dhammam ugganhapesi 

Adhipati purisehi rukkhe chindapessati 

| Aham kaññahi bhandani aharapessami 

| 10. Tumhe bhãratehi Карауо gãmam һагаре(ћа 
11. Mayam dasahi gonehi khettam kasapessama 
12. Маа риат pithe nisīdāpetvā bhattam pacitum tanduleaharapesl  - 


oaeo — — ——_ — —  — ЬЬ 


x о мас Q + G2 2 к 


~ - -+ 
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B — Dịch sang Pali 


l 
2. Những người giàu khiến những người con của chúng cho vật bó thí 
-3. Ông vua ra lệnh cho người thợ mộc làm 5 ngôi nhà 
4. Người đánh xe sai người nô lệ đem 2 con ngựa дёп gần cỗ xe 
5. Những người đàn bà khiến những người con gái của mình nâu cơm cho 
những người khách 
6. Người thợ mộc khiến công việc được làm bởi người đây tớ 


| 
x 
. Người có tội khiến những người anh của nó giết những con chim 
| 





7. Nhà lãnh đạo khiến những người của ông chặt nhiều cây trong khu vườn 
của mình 
8. Họ sẽ làm cho thừa ruộng được cày bởi 20 con bò đực 


j 


9. Tôi sẽ khiến con tôi ăn một ít thức ăn 
x 10. Chúng tôi sẽ khiến cho những dày tớ của chúng tôi đi đến thành phố 
11. Họ sẽ làm cho những con bò cái ăn cỏ 
- 12. Đừng cho nó làm việc а 
| Мей уипе: 





| - Tandula: gao x 


-~ Công việc: kammanta, kamma 
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CHỮ ИЕТ ТАТ 

nam : nam tánh 

nữ : nữ tánh 

trung : trung tánh 

3 : cả 3 tánh 

tt : tính từ 

đt : động từ 

đdt : đại danh từ 

trt : trạng từ 

lt : liên từ 

tđt : thụ động từ 

skđt : sai khiến động từ 

ngm : nguyên mẫu 

qkpt : quá khứ phân từ 

htpt : hiện tại phân từ 

knpt : khả năng phân từ 

bbqkpt : bất biến quá khứ phân từ 

bb : bất biến 


Tra từ Pali — Việt theo thứ tự trong bảng chữ cái Pali: 


A, А, I, Ú; U, Ü, E, O 
K, кн, G, GH, Ñ 
dị CH, J, JH, Ñ 
1, тн, р, DH, N 
Т, TH р, DH, N 
Р, РН, B, BH, M 
Y, R L V S H, L, M 
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МСО VỰNG РАШ - ИЕТ 


akkhi (trung): con mắt 
agacchi (đt): đã đi 

aggi (nam): lửa 

anguli (nữ): ngón tay 

acari (đt): đã đi 

aja (nam): con dê 

ajja (trt): hôm nay 

añña (ft): người khác, vật khác 
aññatara (tt): người khác, vật khác 
afavi (nữ): rừng 

attha (3): 8 

atthama (tt): thứ § 

atthavïsati (nữ): 28 

atthasata: (trung): 800 
afthadasa (3): 18 

atthãrasa (3): 18 

atthasi (đt): đã đứng 

atthāsīti (nữ): 80 

atthi (trung): xuong, hat gióng 
anda (trung): trúng 


atikkamitum (ngm): vượt qua, vượt lên 


atithi (nam): người khách 

atha (bb): rồi thì 

atthaññũ (nam): người hiểu biết 
adãs! (đt): đã cho 

addhã (bb): nhất định, chắc chăn 
adhipati (nam): lãnh tụ, người chủ 
anugacchati (đt): theo sau 
anussarati (đt): nhớ lại 
anussaranta ( http): đang nhớ lại 
antara (bb): ở giữa 

anto (bb): ở trong 

apagacchati (dt): đi ra, ra khỏi 
apaci (dt): đã nây 

apara (tt): khác; hướng tây 
apassanta (htpt): không thây 

api (bb):cũng, và 

appaka (tt): một ít, một vài 
abhavi (đt): đã là 

abhinham (trt): thường, luôn luôn 
amata (trung): bất tử 

amba (nam): trái xoài 

ambu (trung): nước 

атта (nữ): mẹ 

amhe (đdt): chúng tôi 

amhãkam (đdt): của chúng tôi 
ayam (nam, nữ):này (ông này, bà này) 
arañña (trung): rừng 

ari (nam): kẻ thù 


alañkaroti (dt): trang điểm, trang hoàng 


asani (nữ): sam sét 

asi (nam) thanh gươm 
asīti (nữ): 80 

assa (nam): con ngựa 
assa (đdt): của nó, cho nó 
assã (đdt): của nó, cho nó (nữ tánh) 
assu (trung): nước mắt 

ahi (nam): con răn 

aham (148): tôi 

äkaddhati (đt): kéo, lôi 
akaddhiyati (đt): bị kéo, bị lôi 
акаѕа (пат): bau trời 

аКһи (nam): con chuột 
ãgacchati (đt): дёп 

ägacchi (đt): đã đến 

agata (qkpt): дёп 

āgantvā (bbqk): sau khi đến 
āgantum (ngm): đến 

āgamma (bbqk): sau khi đến 
ādāya (qkpt): sau khi lấy 

aneti (dt): mang lại 

anesi (đt): đã mang lại 

anetva (bbqk): sau khi mang lại 
арапа (nam): chợ, cửa hàng, tiệm 
ama (tt): chưa chín 

ama (bb): dạ, vâng, phải 

ãyu (trung): tuôi 

äyudha (trung): khí giới, binh khí 
arabhati (đt): băt đâu 

ärabhi (đt): đã bắt đầu 

агата (nam): tịnh xá, chùa 
агџућа (bbqk): sau khi leo lên 
aruhati (đt): leo lên 

aruhi (đt): đã leo lên 

āruhitvā (bbqk): sau khi leo lên 
äloka (nam): ánh sáng 

avata (nam): cái hố 

аһа{а (qkpt): đã mang lại 
aharati (đt): mang lại 

aharanta (htpt): đang mang lại 
aharäpeti (skpt): khiến mang lại 
ahari (đt): đã mang lại 

aharitum (ngm): mang lại 
aharïyati (tđt): được mang lại 
ahãra (nam): vật thực, thức ăn 
ahindati (đt): đi lang thang 
Icchati (đt): mong ước 

itara (tt): khác 


мр" нин 
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- ito(bb): vậy thì; từ nay trở đi 
- itthī (nū): đàn bà 
- idam (ddt): vật này 
-  idāni (bb): hiện nay, nay, bây giờ 
- idha (bb): ở đây 
- ima(dádt): này 
- та (240): những cái này (nữ) 
- ime(ddt): những cái này (nam) 
- isi (пат): ап sĩ 
-  Isipatanãräma (пат): vườn Ап Sĩ 
- ukkhipitva (bbqk): sau khi đứng dậy 
-  ugganhãiti (đt): học 
- _ ugganhitabba (knpt): nên học 
- ucca (tt): cao 
- ucchu (nam): mía 
-  ufthahati (đt): dậy, mọc lên 


-  utthahitvãa (bbqk): sau khi dậy, hiện ra 


- utthapetva (bbqk): sau khi thức dậy 
- uddeti (đt): bay 

- uttara (tt): hướng bắc, cao hơn 

-  utfâna (tt): nông, сап 

- udaka (trung): nước 

-  udadhi (nam): biên, đại dương 

-  udeti (dt): mọc lên 

- upari (66): trên, ở trên 

- uppala (trung): hoa huệ, hoa súng 
-  ubhaya (3): cả hai 

- ussahati (đt): cố găng 

- eka (tf): một 

- — ekakkhattum (trt): một lần 

-  ekacattä]Tsati (nữ): 41 

- = ekatimsati (nữ): 31 

- ekato (bb): cùng nhau, với nhau 

- ekada (trt): một ngày kia; một lần 
-  ekadhã (trt): theo một cách 

-  ekattha (bb): một nơi 

-  ekamantam (trt): bên cạnh, một phía 
- ekavisati (nữ): 21 

- = ekasatthi (nữ): 61 

- ckadasa (3): 11 

- екадаѕата (tt): thứ 11 

-  екаѕтн (nữ): 81 

-  ekũnacattäalïsati (nữ): 39 

- — ekũnatimsati (nữ): 29 

-  ekũnapaññasati (nữ): 49 

- — ekũnanaviti (nữ): 89 

- ekuünavisati (nữ): 19 

- — ekũnasafthi (nữ): 59 

- — ekũnasattati (nữ): 69 

- — ekũnasata (trung):99 

-  ekũnäsĩti (nữ): 79 

- eta (3): ây, kia 


ettha (trt): ở đây 

evam (bb): như vậy, vâng 

esa (nữ): bà kia 

eso (nam): ông kia 

okkamma (bbqk): sau khi đi qua một bên 

ocinäti (đt): nhặt, lượm; thâu, gom 

ocinitvã (bbqk): sau khí nhặt; sau khi 
thâu 

ocinitum (пет): lượm, thâu 

otarati (đt): đi xuống | 

otaritvã (bbqk): sau khi đi xuông 

odana (nam, trung): cơm 

otinna (qkpt): đi xuống 

oruyha (bbqk): sau khi di xuống 

oruhati (đt): đi xuống 

oloketi (đt): nhìn 

olokenta (htpt): đang nhin 

kacchu (nữ): ngứa, ghè 

kaññã (nữ): con gái 

katacchu (nam): cái muỗng 

kaneru (nữ): voi cái 

kata (qkpt): làm 

katama (đdt): bao nhiêu; cái nào (trong 
nhiêu cái) 

katara (đdt): cái nào (trong 2 cái) 

kattu (nam): người biên tập; người làm 

kattha (trt): ở đâu 

Каѓуа (bbaqk): sau khi làm 

katham (bb): thế nào 

kathã (nữ): lời nói 

katheti (đt): nói 

kathesi (đt): đã nói 

kadalï (nữ): trái chuối 

kadã (trt): khi nào 

kapi (nam): con khi 

kamma (trung): công việc, hành động 

kammanta (nam): công việc, hành động 

kammakãra (nam): người làm công 

karanTya (knpt): nên làm 

kari (đt): đã làm 

karissati (đt): sẽ làm 

кат (nam): con voi 

kariyati (tđt): được làm, bị làm 

karoti (đt):làm 

karonta (htpt): đang làm 

kavi (nam): thi sĩ 

kasati (đt):cày 

kasīyati (tđt): được cày 

kassaka (nam): nông dân 

kaka (nam): con qua 

kaki (nữ): qua mái 

katabba (knpt): cân làm, đáng làm 
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kãtum (пет): làm 

karana (trung): nguyên lý, lý do 
karapeti (skđt): khiến làm 
kãya (nam): thân thể 

kãla (nam): thời gian. 

kalam karoti (dt): chét, qua đời 
kasu (nü): cái hó 

kala (tt): den 

kinanta (htpt): dang mua 
kinati (dt): mua 

kini (dt): dá mua 

kinitva (bbqk): sau khi mua 
kiniyati (tdt): được mua 

kitti (nữ): danh tiếng 

kim (3): cái gì 

kilati (đt): chơi 

kīlitvā (bbqk): sau khi chơi 
kukkuf{T (nữ): gà mái 

kucchi (nam, nữ): bụng 

kutthi (nam): bệnh cùi 

kuto (bb): từ đâu 

kuddha (qkpt): tức giận 
kumara (nam): bé trai 

kumãrï (nữ): bé gái 

kula (trung): gia đình, giai cấp 
kulavantu (tt): có giai cấp cao 
kuhim (trt): ở đâu 

Ка (trung): bờ (sông) 

ketu (nam): cờ 

ko (nam): ai, người nào 
kodha (nam): giận giữ 
Kolambanagara (trung): thành Colombo 
khanati (đt): đào 

khanti (nữ): nhẫn nại, kiên nhẫn 
khara (tt): thô, cứng 

khãdati (đt): ăn 

khãdanta (htpt): đang ăn 
khadi (đt): đã ăn 

khaditva (bbqk): sau khi ăn 
khira (trung): sữa 

khuddaka (tt); nhỏ 

khudā (nữ): đói 

khetta (trung): ruộng 

вассһай (đt): đi 

gacchanta (htpt): đang đi 
gacchäpeti (skđt): khiến đi 
gacchi (đt): đã đi 

gachissati (đt): sẽ đi 

gangã (nữ): sông 

gani (nam): người có đồ chúng 
ganthi (nam): nút 

ganhãti (đt): lấy 


ganhãpeti (skđt): khiến lấy 
ganhi (đt): đã lây 

ganhitum (ngm): lấy 
ganhiyati (tđt): được lấy 
gata (qkpt): đi 

gantu (nam): người đi 
gantum (ngm): đi 

gantvā (bbqk): sau khi đi 
gamissati (đt): sẽ đi 
gambhira (tt): sâu 

garu (nam): thầy giáo 
gavesati (đt): tìm kiếm 
gahapati (nam): gia chủ, người chủ nhà 
gahita (qkpt): lấy 

ваһеѓуа (bbqk): sau khi lấy 
рата (nam): làng 

gãyati (đt): hát 

вауапќа (htpt): đang hát 
gāvī (nữ): bò cái 

giri (пат): núi 

gīvā (nữ): cái cỗ 
gunavantu (tt): đức hạnh 
guhã (nữ): cái hang 

geha (nam, trung): nhà 
gona (nam): bò đực 

godhã (nữ): con tắc kè 
ghata (nam): ghè nước 
ghãna (trung): mũi 
ghāyitum (ngm): ngửi 

ca (bb): và 

cakkhu (trung): măt 
cakkhumantu (tt): có mắt 
canda (nam): mặt trăng 
cattalisati (nữ): 40 

catu (3): 4 

catuttimsati (nữ): 34 
catuttha (tt): thứ 4 

catutthi (nữ): chỉ định cách 
catuddasa (3): 14 
catuppada (nam): (loài) 4 chân 
caturãsiti (nữ): 84 
catuvisati (nữ): 24 

carati (đt): đi bộ 

caranta (htpt): đang đi 
сагіїуа (bbqk): sau khi đi 
citta (trung): tâm 

cinteti (đt): suy nghĩ 
cintetvã (bbqk): sau khi suy nghĩ 
cintesi (đt): đã suy nghĩ 
ciram (trt): một thời gian dài 
cuddasa (3): 14 
cuddasama (tt): thứ 14 


NGỮ VỰNG 


cetiya (trung): đền, tháp 

cora (nam): tên trộm 

coreti (đt): ăn cắp, trộm 

coresi (đt): đã ăn cắp, trộm 

cha (3): 6 

chattha (tt): thứ 6 

chatthi (nữ): sở thuộc cách 
chatta (trung): dù, lọng 
chattimsati (nữ): 36 

chattī (nam): người có dù 
channavati (nữ): 96 

chabbisati (nữ): 16 

chãyã (nữ): bóng, bóng mát 
chãsïti (nữ): 86 

chindati (đt): cắt, chặt 
chindanta (htpt): đang cắt, chặt 
chindãpeti (skđt): khiến cắt, chặt 
chinditabba (knpt): nên cắt, chặt 
chinna (qkpt): cắt, chặt 

Jañghã (nữ): ông chân 

jannu (nam): đầu gối 

jatu (trung): sáp 

jayatu (đt): dë nó thắng 

Jala (trung): nước 

jãnu (nam): đầu gối 

jānāti (đt): biết 

Jãleti (đt): đôt, thắp 

jãlesi (đt): đã đốt, thắp 

jinati (đt): tháng 

jivhā (nữ): lưỡi 

jetu (nam): người thăng trận 
ñana (trung): trí, khôn ngoan 
ñata (qkpt): biết 

ñatu (nam): người hiêu biết 
thatvã (БЫК): sau khi đứng 
thapita (qkpt): đặt, giữ 

thapeti (đt): đặt, giữ 

thapetu (đt): để nó giữ 

thapesi (đt): đã đặt, đã giữ 
thãna (trung):nơi, chỗ 

thita (qkpt): đứng 

dasati (đt): căn, châm (пос độc) 
dasitvã (bbqk): sau khi châm, сап 
ta (3): ду, đó 

tandula (trung): gạo 

tatiya (tt): thứ 3 

tato (bb): vậy thì; từ lúc này 
tattha (trt): chỗ kia 

tatra (trt): chỗ kia 

tathã (bb): như vậy, theo cách (lối) ấy 
(ада (trt): rôi thì, bấy giờ 

tarati (đt): băng qua 








taritvã (bbqk): sau khi băng qua 
taru (nam): cây 

taruni (nữ): đàn bà trẻ 

{ауа (đdt): của anh 

tassa (đdt): của nó 

tassä (đdt): của cô ấy 

tahim (trt): chỗ kia 

ta (đdt): những bà ау 

tani (đdt): những vật kia 

tỉ (3): 3 

ti†thati (đt): đứng 

ti†thanta (htpt): đang đứng 
tina (trung): cỏ 

tinna (qkpt): băng qua, tiến tới 
tinavuti (nữ): 93 

tipu (trung): chỉ 

tiriyam (trt): ngang qua 
timsati (nữ): 30 

timsatima (tt): thứ 30 
tumhe (đdt): các anh 

{ша (nữ): cái cân 

te (đdt): chúng nó 

te-asiti (nữ): 83 

tettimsati (nữ): 33 

tenavuti (nữ): 93 

tepaññasã (nữ): 53 

terasa (3): 13 

terasama (tt): thứ 13 
tevisati (nữ): 23 

tesatthi (nữ): 63 

tesattati (nữ): 73 

te]asa (3): 13 

tvam (đdt): anh 

dakkhina (tt): hướng nam 
dattha (qkpt): cắn 

даѓуа (bbqk): sau khi cho 
dadanta (htpt): đang cho 
dadãti (đt): cho 

dadi (đt): đã cho 

daddu (nữ): ghè lở 

dadhi (trung): sữa đặc, sữa chua 
dantī (nam): voi có ngà 
dasa (3): 10 

dasakoti (nữ): 100 triệu 
dasama (tt): thứ 10 
dasalakkha (trung): 1 triệu 
dasasata (trung): 1 ngàn 
dasasahassa (trung): 19 ngàn 
dassanrTya (tt): đẹp, lịch sự 
dalham (trt): chặt chẽ 
dāthī (nam): гап; voi lớn có ngà 


dãatabba (knpt): đáng cho, nên cho 
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dātu (пат): người cho 

dãtum (пет): cho 

dãna (trung): bố thí 

dãyaka (nam): người cho 
daraka (nam): bé trai 

dãrikã (nữ): bé gái 

daru (trung): củi 

dãsa (nam): nô lệ 

dasi (nữ): nữ tỳ 

dinna (qkpt): cho 

divasa (nam): ngày 

diva (bb): thời gian ban ngày 
disã (nữ): phương, hướng 
disvã (bbqk): sau khi thấy 
đigha (tt): dài 

атрһајтуї (пат): người sống lâu 
атра (пат): cây đèn; hòn đảo 
dipi (пат): con báo 

điyati (tđt): được cho 
diyamana (htpt): đang được cho 
dukkha (trung): khô 


dukkham (trt): khó khăn, khốn khổ 


dutiya (tt): thứ 2 

dundubhi (nữ): cái trống 
dubbala (її): yếu đuối 

deti (đt): cho 

deva (nam): vị thiên, thiên thần 
devatã (nữ): vị thiên nữ 

devi (nữ): hoàng hậu; thiên nữ 
desanã (nữ): bài pháp 

desita (qkpt): nói, thuyết, giảng 
deseti (đt): nói, thuyết 
desesi (đt): đã nói, đã thuyêt 
doni (nữ): thuyền, bè 

dolã (nữ): chiếc kiệu 
dvattimsati (nữ): 32 
dvãdasama (tt): thứ 12 
dvadasa (3): 12 

dvãnavuti (nữ): 92 

dvãvïsati (nữ): 22 

dvãsatthi (nữ): 62 

dvãsattati (nữ): 72 

dvãsïti (nữ): 82 

dvi (3): 2 | 
dvikkhattum (trt): 2 lân 
дуісайа]тѕай (nữ): 42 

dvidhã (bb): 2 phân, 2 cách 
dvinavuti (nữ): 92 

dve-asiti (nữ): 82 

dvepannãsä (nữ): 52 
dvesattati (nữ): 72 

dhana (trung): tài sản, của cải 


dhanavantu (tt): giàu có 

dhanu (trung): cây cung 

dhamma (nam): pháp 

dhãtu (nữ): cảnh giới 

dhãvati (đt): chạy 

dhavanta (htpt): đang chạy 

dhãvi (đt): đã chạy 

dhãvitvã (bbqk): sau khi chạy 
dhitu (nữ): con gái (trong gia đình) 
dhüli (nữ): bụi 

dhenu (nữ): con bò 

dhovati (đt): nên giặt 

đhovitabba (knpt): phải giặt 
dhovïyati (tđt): được giặt 

na (bb): không | 

парага (trung): thành phô 

nattu (nam): cháu trai 

natthi (đt): không có 

пайї (nữ): sông 

natana (trung): con mặt 

nara (nam): đàn ông 

nava (3): 9 

navama (tt): thứ 9 

navasata (trung): 900 

navuti (nữ): 90 

nasanti (đt): không có (số nhiêu) 
nahãta (qkpt): tắm 

nahātvā (bbqk): sau khi tắm 
nahãpeti (skđt): khiến tắm 
nahãyati (đt): tắm 

nahãyanta (htpt): đang tắm 

пата (trung): tên, danh 

nari (nữ): đàn bà, thiếu phụ 

navã (nữ): tàu 

nasa (nữ): mũi 

nali (nữ): dó đo lường lúa 
nalikara (nam): cây dừa, quả dừa 
nikkhanta (qkpt): rời khỏi, ra khỏi 
nikkhamati (đt): ra khỏi, rời khỏi 
nikkhamma (bbqk): sau khi đi khỏi 
niddã (nữ): ngù, hôn trầm 

nidhi (nam): của chôn cất, của đề dành 
nibbattitum (ngm): sanh, sanh lên 
nibbattitva (bbqk): sau khi sanh 
naraya (nam): địa ngục, khô cảnh 
nilfyati (đt): trón, ân пар 
nTsinna(qkpt): ngôi 

nisidati (đt): ngôi, đậu 

nasidanta (htpt): đang ngồi 
nasidapeti (skđt): khiến ngồi 
nisidi (đt): đã ngôi 

nisiditabba (knpt): nên ngôi 
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nisīditvā (bbqk): sau khi ngồi 

nica (tt): thấp, thấp hèn 

nita (qkpt): mang đi, hướng dẫn 
nila (tt): xanh 

nïharati (đt): ném tung đi 

neti (đt): mang đi, hướng dẫn 

netu (nam): người cầm đầu 

nesi (đt): đã mang đi, đã hướng dẫn 
pakka (qkpt): nấu 

pakkhipati (đt): đặt vào trong 
pakkhT (nam): chim 

paggayha (bbqk): sau khi đưa lên 
pacati (đt): nâu 

pacatu (đt): đê cho nó nâu 

pacanta (htpt): đang náu 

расатапа (htpt): đang nấu 
расаптуа (knpt): nên nấu 

paci (đt): đã nâu 

pacita (qkpt): nấu 

pacitabba (knpt): nên nấu, đáng nâu 
pacitum (ngm): nấu 

pacitvā (bbqk): sau khi nấu 

pacchã (bb): sau này 

pañca (3): 5 

pañcadasa (3): 15 

pañcama (ft): thứ 5 

pañcatimsati (nữ): 35 

pañcadhã (bb): theo 5 cách 
pañcavisati (nữ): 25 

pañcasata (trung): 500 

paññavantu (tt): khôn ngoan, thông minh 
paññã (nữ): con gái 

paññãsati (nữ): 50 

paññãsã (nữ): 50 

patinivattati (đt): trở lại, đi về 
patiyädetum (пет): sửa soạn, chuân bị 
pathama (tt): thứ nhất 

panna (trung): lá 

pannarasa (3): 15 

pannäsati (nữ): 50 
pandita (nam): người trí tuệ, sáng suôt 
patati (đt): rơi 

pati (đt): đã rơi 

pati (nam): người chóng, người chủ 
patti (nữ): bộ binh 

paduma (trung): hoa sen 

panasa (nam): trái mít, cây mít 
pabbata (nam): núi 

pabbaJati (đt): từ bỏ, xuât gia 
pabhũ (nam): chúa tê 

para (tt): khác; sau cùn 

parasuve (bb): ngày môt, ngày kia 
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parahTyo (bb): bữa trước, hôm kia 
paridahati (đt): mang, mặc 
parisã (nữ): tuỳ tùng 

pavisati (đt): vào 

pavisitvã (bbqk): sau khi vào 
pasu (nam): thú vật 

passati (đt): thấy 

passanta (htpt): đang thấy 
passitum (ngm): thấy 

pahata (qkpt): đánh 

paharati (đt): đánh đập 
paharitvã (bbqk): sau khi đánh 
раһауа (bbqk): sau khi từ bỏ 
pãka (nam): sự nấu, đun sôi 
pãcayati (skđt): khiến nấu 
pacapayati (skđt): khiến nấu 
pãcãpeti (skđt): khiến nấu 
pãceti (skđt): khiến nấu 
pAthasãlã (nữ): trường học 

рап! (nam): bàn tay 

pateti (đt): làm cho rơi 

patesi (đt): đã làm cho rơi 
pãtum (ngm): uống 

pato (bb): buói sáng 

pada (nam): chán 

papa (trung): tội lỗi, ác 
pãpakãrT (nam): người ác, người tội lỗi 
paleti (đt): hộ trì, cai trị 

palesi (đt): đã hộ trì, cai trị 
p3visi (đt): đã vào 

разапа (nam): hòn đá 

pitu (nam): cha 

pipasa (nữ): khát 

pivati (đt): uống 

pivatu (đt): dé nó uóng 
рїуатапа (htpt): đang uống 
pIvitum (пет): uông 

pivitvã (bbqk): sau khi uống 
pilandhitvã (bbqk): sau khi mặc 
pitha (trung): ghế 

pita (qkpt): uống 

pita (tt): màu vàng 

pilita (qkpt): đàn áp, áp bức 
pileti (đt): đàn áp, áp bức 
puñña (trung): công đức, phước báu 
puññãvantu (tt): may mắn, có phước 
putta (nam): con trai (trong gia đình) 
puna (bb): lại, một lần nữa 
puppha (trung): hoa 

pubba (tt): trước; hướng đông 
purato (bb): phía trước 

рига (bb): trước đây, xưa kia 


purisa (nam): đàn ông; con người 

pulina (trung): cát 

püja (nữ): sự cúng dường 

püjeti (đt): dâng cúng 

püjesi (đt): đã dâng cúng 

рӣјеѓуа (bbqk): sau khi dâng cúng 

pokkharanT (nữ): hó nước 

pharasu (nam): cái búa 

phala (trung): quả 

phalavantu (nam): có quả 

battimsati (nữ): 32 

bandhati (đt): cột, trói, buộc 

bandhryati (tđt): bị cột 

bandhu (nam): bà con 

bandhumantu (tt): có thân quyến 

bala (trung): sức mạnh, thế lực 

balavantu (tt): có thế lực, có sức mạnh 

bali (nam): người có sức mạnh 

bahu (tt): nhiêu 

bahuka (tt): nhiều 

Baranasi (nữ): thành Ba-la-nai 

bala (tt): ngu; trẻ 

bahu (nam): cánh tay 

Buddha (nam): Đức Phật 

buddhi (nữ): khôn ngoan, thông minh 

buddhimantu (tt): thông minh 

bodhi (nam): cây bô-đê 

brahmanï (nữ): nữ Bà-la-môn 

bhagavantu (nam): Đức Thế Tôn; may 
mắn 

bhaginT (nữ): chị 

bhañjati (đt): làm vỡ, bê 

bhanda (trung): hàng hoá 

bhattu (nam): chông 

bhariyã (nữ): vợ 

bhavati (đt): là, có, trở nên 

bhavatu (đt): dé nó là 

bhavitabba (knpt): nên có, đáng là 

bhāgī (пат): người chia phân 

bhājetvā (bbqk): sau khi chia 

bhãtu (nam): anh 

bhãnu (пат): mặt trời 

bhãnumantu (nam): mặt trời, có ánh sáng 

bhayati (đt): sợ 

bhāyitvā (bbqk): sau khi sợ 

bhãsati (đt): nói 

bhãsïyati (tđt): được nói 

bhikkhu (nam): Tỳ-khưu 

bhindati (đt): bê, vỡ 

bhinna (qkpt): bê, vỡ 

bhuñjati (đt): ăn 

bhuñjanta (htpt): đang ăn 
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bhuñjitabba (knpt): nên ăn, đáng ăn 
bhuñjitum (ngm): ăn 
bhuñjïyati (tđt): được ăn 
bhutta (qkpt): ăn 

bhüpala (nam): đức vua 
bhũmi (nữ): trái đât, mặt đất 
bhogĩ (nam): соп гап 

bhottum (ngm): ăn 

magga (nam): con đường 
majjhima (tt): trung, ở giữa 
mañca (nam): giường 
mañjñsã (nữ): cái hộp 

mani (nữ): ngọc 

mata (qkpt): chêt 

mati (nữ): trí nhớ, khôn ngoan 
mataññũ (nam): người có tiêt độ 
madhu (trung): mật 

manussa (nam): con người 
mayam (441): chúng tôi 
mayham (đdt): của tôi 

тауйга (nam): con công 
marati (đt): chết 

mahanta (tt): lớn, rộng, to 
mahallaka (tt): già, lớn tuôi 
mahï (nữ): quả đất; sông Mahi 
mã (bb): đừng, chớ 

matu (nữ): mẹ 

mãrãpeti (skđt): khiến giết 
mãrita (qkpt): đã giết 

mãrTyati (їйї): bị giết 

mãreti (đt): giết 

mãresi (đt): đã giết 

mala (nữ): vòng hoa 

mali (nữ): người có vòng hoa 
masa (nam): tháng 

miga (nam): con nai 
Migadãya (nam): vườn Lộc Uyên 
migT (nữ): соп nai cái 

minati (đt): đo, đong 

mitta (nam): bạn 

mutthi (nam): nắm tay 

mudu (tt): mêm 

muni (nam): tu sĩ 

mũla (trung): gốc; rễ: tiền 

ya (ddt): ai, người nào 

уай (nam, nữ): cây gậy 
yattha (trt): ở đâu 

yadã (trt): lúc nào 

yasavantu (tt): có danh tiếng 
уари (nữ): cháo 

yacaka (nam): hành khát, người ăn xin 
yacati (đt): xin 
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-  yãcanta (htpt): đang xin 

- yaci (đt): đã xin 

- — удуа (bb): cho đến 

- удха... tava (bb): cho đến khi 

- yuvati (nữ): trinh nữ, thiếu nữ 

- yojeti (đt): nối lại, hợp lại 

-  rakkhati (đt): giữ gìn, che chở 

- _ rakkhatu (đt: dë nó che chở 

- rakkhitabba (knpt): đáng được che chở 
- _ rakkhryati (tđt): được che chở 

- rajja (trung): quốc độ, đất nước 

- rajju (trung): sợi dây thừng 

- ratta (tt): đỏ 

- ratti (nữ): đêm 

- гађа (nam): хе 

-  TaVvi (nam): mặt trời 

- гауіуа (bbqk): sau khi kêu lên 

- rassa (tt): ngăn 

- rsi (nam): đống 

-  rukkha (nam): cây 

- _ rũpa (trung): sắc, hình dáng 

-  rodati (đt): khóc 

- годапќа (htpt): đang khóc 

- lakkha (trung): 100.000 

- Lanka (nữ): Tích Lan 

-  latã (nữ): dây leo 

- ааһа (qkpt): nhận, được 

-  laddhā (bbqk): sau khi nhận 

- laddum (ngm): nhận, được 

- labhati (đt): nhận, được 

- __ labhitum (пет): nhận, được 

- likhati (đt): viết 

- __ lekhaka (nam): người viết, thư ký 
- loka (пат): thế giới 

- lacana (trung): mắt 

- vanita (qkpt): bị thương 

- vanitamakasi (đt): đã làm bị thương 
- vaddhaki (nam): thợ mộc 

- vattabba (knpt): đáng nói, nên nói 
- vattu (nam): người nói 

- __ vattha (trung): vải, quần áo 

- __ vatthu (trung): mặt đất, nền nhà 

- __ vadaññũ (nam): người có lòng từ thiện 
-  Vadati (đt): nói 

- vadana (trung): mặt; miệng 

- _ Vana (trung): rừng 

- vanitá (nữ): đàn bà 

- _ vandati (đt): lay 

- vandita (qkpt): lay 

- vanditabba (knpt): đáng lay, nên lay 
- vandiyati (tđt): được lay 

- vapu (trung): thân thê 


уаһага (nam): con heo 

vasati (đt): ở, sống, cư ngụ 

vasanta (htpt): đang ở 

vasu (trung): của cải 

vasudhã (nữ): quả đât 

vassa (nam, trung): năm; mùa mưa 

vassati (đt): mưa 

valava (nữ): ngựa cái 

vã (bb): hoặc, hay 

vaca (nữ): lời nói, chữ 

vanija (nam): lái buôn 

vãnara (nam): con khi 

vapi (nữ): bê nước 

vari (trung): nước 

vãlukã (nữ): cát 

vikkinanta (htpt): đang bán 

vikkinati (đt): bán 

vikkini (đt): đã bán 

vikkinTyati (tđt): được bán 

vijju (nữ): tia chớp 

viññãtu (nam): người hiểu biết 

viññu (nam): người khôn ngoan 

vitthafa (tt): rộng 

vidũ (nam): người khôn ngoan 

vidhãya (bbqk): sau khi ra lệnh 

vinã (bb): ngoại trừ, không 

vinetu (nam): người hướng dẫn, người 
dạy 

visikhã (nữ): con đường 

visum (bb): nhiều lần, riêng 

viharanta (htpt): đang ở 

vihãra (nam): tịnh xá 

vĩsati (nữ): 20 

vĩsatima (tt): thứ 20 

vĩhi (nam): lúa 

vutth¡ (nữ): cơn mưa 

vuttha (qkptf): ở, sông 

vuddhi (nữ): phát triển, tăng trưởng 

ve (bb): chắc chắn 

vejja (nam): lương y, bác sĩ 

venu (nam): cây tre 

velu (nam): cây tre 

vyädhi (nam): bệnh tật 

sakim (trt): 1 lần 

sakuna (nam): con chim 

sakunï (nữ): chim mái 

sakkoti (đt): có thê 

sakkhar3 (nữ): sòi, đá cuội; đường cát 

sakhī (nữ): bạn gái 

ѕарра (nam): thiên đường, cõi trời 

Sangha (nam): Hội chúng; chư Tăng 

sace (bb): néu 


satthi (nữ): 60 

sata (trung): 100 

satakoti (nữ): 1 tỷ 

satama (tt): thứ 100 
satalakkha (trung): 10 triệu 
satasahassa (trung): 100 ngàn 
sati (nữ): trí nhớ 

satimantu (nam): người có trí nhớ 
satta (3): 7 

sattadasa (3): 17 

sattati (nữ): 70 

sattatimsati (nữ): 37 

sattama (tt): thứ 7 

sattamī (nữ): định sở cách 
sattarasa (3): 17 

sattavīsati (nữ): 27 

sattasĩti (nữ): 87 

sattu (nam): kẻ thù 

sattha (trung): môn học; đoàn lữ hành 
satthi (nam, trung): bắp về 
satthu (nam): thầy giáo 

sadã (bb): luôn luôn 

saddhim (bb): cùng với 
sanikam (trt): chậm 

santi (đt): là (số nhiều) 

santi (nữ): hoá bình, bình an 
santika (tt): gần 

sannipatari (đt): tập trung, nhóm lại 
sappi (trung): bơ 

sabba (tt): tất cả 

sabbattha (trt): mọi nơi 
Sabbañññ (nam): Đắng Toàn Tri 
sabbadä (trt): luôn luôn 
sabhã (nữ): hội nghị, đoàn thê 
samam (trt): đều, bằng phăng 
sayati (htpt): ngủ 

sayanta (qkpt): đang ngủ 
say!ta (qkpt): ngủ 

say! (đt): đã ngủ 

sayitvã (bbqk): sau khi ngủ 
sasĩ (nam): mặt trăng 

sassu (nữ): me vợ 

saha (bb): với 

ѕаһаѕа (trt): thình linh, đột nhiên 
sahassa (trung): 1000 

sã (44): cô ấy 

sakha (nữ): cành cây 
sadhukam (trt): khéo, hay 
sami (nam): chủ, chúa tê 
sãyam (bb): buói chiều 
sãrathĩ (nam): người đánh xe 
sala (nữ): phòng lớn 
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Sãvatthï (nữ): thành Xá-vệ 
sikkhãpada (trung): điều học 
sikhT (nam): con công 

sindhu (nam): biển 

sila (nữ): đá 

sissa (nam): học sinh, sinh viên 
sigham (trt): mau, nhanh 

sīla (trung): giới, điều (htpt) học 
sĩlavantu (tt): có giới hạnh 
sīha (nam): sư tử 

sīhī (nữ): sư từ cái 

sukha (trung): hạnh phúc 
sukham (trt): tiện nghi, an lạc 
sukhï (nam): hạnh phúc 

sunati (đt): nghe 

suta (qkpt): nghe 

sutta (qkpt): ngủ 

sutvã (bbqk): sau khi nghe 
sunakha (nam): con chó 

surã (nữ): rượu, chất say 
suriya (nam): mặt trời 

surũpa (tt): đẹp, lịch sự 
suvanna (trung): vàng bạc 
suve(bb): ngày mai 

susãna (trung): nghĩa địa 

susu (nam): trẻ con 

se†thT (nam): triệu phú 

seta (tt): trắng 

setu (nam): cái cầu 

$епа (nữ): bộ đội 

so (đdt): ông ấy 

sota (trung): lỗ tai 

sotabba (knpt): nên nghe, đáng nghe 
sotu (nam): người nghe 
sopana (trung): tầng lầu, cầu thang 
solasa (3): 16 

hata (qkpt): mang đi 

hata (qkpt): giết 

hattha (nam): tay, bàn tay 
hatthini (nữ): voi cái 

hatthī (nữ): voi 

hadaya (trung): quả tim 

harati (đt): mang đi 

һагапїуа (knpt): nên mang đi 
haranta (htpt): đang mang đi 
harãpeti (skđt): khiến mang đi 
hari (đt): đã mang đi 

haritum (ngm): mang đi 
harTyati (tđt): được mang đi 
hasati (đt): cười 

hasanta (htpt): đang cười 
himavantu (nam): Hy-mã-lạp sơn 
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- huyo (bb): hôm qua - hontu (đt): để nó là 
- hoti (åt): là 
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ai: ko (пат); kã (nữ) 

an lạc: sukha (trung) 

anh: bhãtu (nam) 

các anh: tumhe (tumha) 

của các anh: tumhãkam, tumham, vo 

ánh sáng: ãloka (nam) 

áp bức: pileti (đt), pT|esi (qkpt) 

ân пар: niliyati (đt) 

ân sĩ: isi, tapassT (nam) 

ăn (thức ăn cứng): khãdati (đt), khadi 
(qkpt), khãd¡tvã (bbqk), khãdanta 
(htpt) 

ăn (thức ăn mềm): bhuñjati (đt), bhuñji 
(qkpt), bhutta (qkpt), bhuñjanta 
(htpt),bhuñjJitum, bhottum (пет) 

3: tí (3) 

30: timsatt, timsã (nữ) 

31: ekatimsati (nữ) 

32: battimsati, dvattimsati (nữ) 

34: catuttimsati (nữ) 

39: ekūnacattālīsati, ekũnacattã]Tïsã (nữ) 

bác sĩ: vejja (nam) 

ban đêm: ratti (nữ) 

bàn tay: hattha (nam) 


bán: уіккіпац (đt), vikkini, vikkita ((qkpt), 


vikkinanta (htpt) 

bạn gái: sakhī (nữ) 

bạn trai: mitta, sakha (nam) 

bao giờ: sabbadä, sadã (trt) 

bao nhiêu: katama (trong số nhiều) 

(con) báo: атр! (пат) 

bảo hộ: rakkhati (đt), rakkhTyati (tát), 
гаккһаптуа, rakkhitabba (knpt), 
rakkhantu (mệnh lệnh cách) 

bay: uddeti (đt) 

7: satta (3) 

70: sattati (nữ) 

72: dvisattati, dvesattati (nữ) 

79: ekūnāsīti (nữ) 

băng qua: tarati(đt), tari (qkpt), taritvã 
(bbqk) 

bảng phăng: samam (trt) 

bắt đầu: ãrabhati (dt) 

bắp vé: satthi (nam, nữ) 

bát cứ lúc nào: yadã (trt) 

bát tử: amata (trung) 

báy giờ: idani (bb) 

bê (vë): bhindati, bhañjati (đt), bhinna 
(qkpt) 


bể (biển): sindhu, uadadhi (nam) 
bên cạnh: ekamantam (trt) 

bệnh cùi: kutthi (nam) 

bệnh tật: vyadhi (nam) 


bị thương: уапіќатакагі (đt), 


vanitamakãsi, vanita (9Кр!) 

binh lính: patti, sena (nữ) 

binh khí: ãyudha (trung) 

bình nước: ghata (nam) 

biết: janati (đt), ñata (qkpt) 

bò cái: dhenu, gāvī (nữ) 

bò đực: gona (nam) 

bóng (mát): chaya (nữ) 

bó-dë: bodhi (nam, nữ) 

4: catu (3) 

40: cattA|Tsati, cattālīsā (nữ) 

41: ekacattālīsati (nữ) 

49: ekũnapaññãsati, ekünapaññasa, ekũna- 
раппаѕа (nữ) 

(loài) bốn chân: catuppada (nam) 

bờ (sông): kũla (trung) 

bơ: $арр1 (trung) 

bụi: dhüli (nữ) 

bụng: kucchi (nam, nữ) 

búa: pharasu (nam) 

buộc: bandhati (đt) 

bị buộc: bandhTyati 

bữa sau: parasuve (trt) 

bữa trước: parahTyo (trt) 

bước: carati (đt) 

(sau khi) bước: caritvä 

(đang) bước: caranta 

cả thåy, hêt thảy, tất cà: ekato (bb), sabba 
(tt) 

cå hai: ubhaya (tt) 

cao: ucca (tt) 

cái khác: itara, añña, para (tt) 

cái nào (trong 2): katara (ddt) 

cái kia: eta, ta (đdt) 

cái này: eta, ima (đdt) 

cách đêu: samam (trt) 

cạn: uttana (tt) 

cành cây: sakha (nữ) 

cánh đông: khetta (trùng) 

cánh tay: bahu (nam) 

cảnh giới: dhãtu (nữ) 

cát: vãlukã (nữ), pulina (trung) 

cây: rukkha, taru (nam) 

cây cờ: ketu (nam) 
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cày: kasati (đt), kasTyati (11) 

сап: dasati (đt), dasiyati (їйї) 

сас kè (tắc kè): godhã (nữ) 

cân: tula (nữ) 

câu: setu (nam) 

cha: pitu (nam) 

cháo: yāgu (nữ) 

cháu trai: nattu (nam) 

chạy: dhãvati (đt), dhãvi, dhāvita (qkpt†), 
dhãvanta (htpt), dhãvitvã (bbqk) 

chắc chăn: addhã, ekantam, ve (trt) 

chặt: chindati (đt), chindi, china (qkpt) 
chặt chẽ: dalham (trt) 

chậm: sanikam (trt) 

chất say: sura (nữ) 

chẻ: Бһайјай (đt) 

chết: kãlam.karoti, marati (đt), mata 
(qkpt), marana (trung) 

chỉ: tipu (trung) 

chi định cách: catutthi (nữ) 

chị: bhagini (nữ) 

chia: bhãJeti (đt), bhãjetva (bbqk) 

chim: pakkhi, sakuna (nam) 

chín: pakka (tt) 

9: nava (3) 

90: navuti (nữ) 

92: dvanavuti, dvinavuti (nữ) 

900: navasata (trung) 

99:ekũnasata (trung) 

Cho: dadati (dt), dadi, dadasi, dinna (qkpt), 
dadanta (htpt), datum (ngm), 
diyamana (tđt) 

cho ăn: bhojapeti (skdt) 

cho đến: удуа (bb) 

cho дёп khi: yãva... tava (bb) 

chó: sunakha (nam) 

chỗ: thãna (trung) 

chỗ Chư Tăng ở: агата (nam) 

chong: pati, bhattu (nam) 

chợ: арапа (nam) 

chơi: КПай (đt) 

chú ý: satimantu (tt) 

chủ: sami, pati, gahapati (nam) 

chùa: arama (nam), cetiya (trung), vihara 
(nam) 

chúa tê: sami, pabhũ (nam) 

chúng nó: te (đdt) 

của chúng nó: tesam (nam), tesãnam (nữ) 

chúng ta: тауат (đdt) 

của chúng ta: amhã, amhäkam, по (đdt) 

chuôi: kadal (nữ) 

chuột: ãkhu (nam) 


chư thiên: deva (nam), devatã (nữ) 

chư thiên nữ: деут, devatã (nữ) 

chưa chín: ãma (tt) 

chữ: vaca (nữ) 

có giới hạnh:sïlavantu (nam) 

có lòng từ thiện: vadaññũ (пат) 

có tiếng: yasavantu (nam) 

có thê: sakkoti (đt) 

có thé lực: balï, balavantu (nam) 

cỏ: tina (trung) 

cố gắng: ussahati (đt) 

cô: gīvā (nữ) 

công việc: kamma, kammanta (trung) 

cơm: odana (nam, trung) 

của cải: vasu, dhana (trung) 

của chôn cất: nidhi (nam) 

của cô ta: іаѕѕа 

của cậu ta: tassa 

của tôi: mama, mayham, me, mamam 

củi: даги (trung) 

cung: dhanu (trung) 

cúng: pũjeti (đt), pũjesi (qkpt) 

cúng dường: рӣја (nữ) 

cũng: pi, api (bb) 

cửa hàng: apana (nam) 

cười: hasati (đt), hasanta (htpt) 

da, vâng: ama (bb) 

dài: digha (tt) 

danh: пата (trung) 

danh tiếng: kitti (nữ), yasavantu (nam) 

dâng: püjeti (đt) 

dậy: utthahati (đt), utthaya, utthapetva 
(bbqk) 

dë (con đê): аја (пат) 

dinh dưỡng(bbaqk) bhojãpeti (skđt) 

dịu dàng: mudu (tt) 

du lịch: carati (đt), acari (qkpt) 

(hòn) đá: sila (nữ), раѕапа (пат) 

đá sỏi: sakkharã (nữ) 

đàn áp: pileti (đt), pT|esi, pilita (qkpt), 
pilenta (htpt) 

đàn bà: пап, vanitä, itthī (nữ) 

đàn bà bà-la-môn: brahmani (nữ) 

đàn bà trẻ: tarunT, yuvati (nữ) 

đàn ông: nara, purisa, manussa (nam) 

đánh: paharati (đt), pahari, pahata (qkpt), 
paharanta (htpt), раһагігуа (bbqk), 
pahariyati (tđt) 

đành lễ: vandati (đt), vandita (qkpt), 
vanditabba, vandanrya (knpt) 

đào: khanati (đt) 

đạo (con đường): magga (nam) 
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dào: dipa (nam) 

đăng trước: purato (bb) 

dàt vào trong: pakkhipati (dt) 

Dáng Toàn Tri: Sabbaññü (nam) 

dàu gói: jüni,jannu (nam) 

đất: vatthu (trung), bhümi, vasudhã (nữ) 

đánh đập: paharati (đt) 

đè nén: pï|eti (đt) 

(màu) đen: Каја (tt) 

đèn: dĩpa (nam) 

đẹp: surũpa, даѕѕапїуа (tt) 

đề nó che chở: rakkhantu 

để nó là: bhavatu 

để nó đặt vào trong: pakkhipatu 

để nó đi: gacchatu 

để nó nấu: pacatu 

để nó nói: bhãsatu 

để nó uống: pivatu 

để việc ấy như vậy: hotu 

đến: ägacchati (đt), ãgacchi, āgata (qkp\), 
ágamma, ãgantvã (bbqk), äpantum 
(прт) 

đi: gacchati (dt), gacchi, gami, gata (qkpt), 
gacchanta (htpt), gantvã (bbaqk), 
gantum (ngm) 

đi bộ: сагай (đt), cari, acari (qkpt), caranta 
(htpt) 

đi lang thang: ãhindati (đt), ãhindi (qkpt) 

đi khỏi: apagacchati, nikkhamati (đt) 

đi qua: tinna (qkpt) 

đi qua І bên: okkamma (bbqk) 

đi ra ngoài:nikkhamati (đt), nikkhamma 
(bbqk), nikkhanta (htpt) 

đi trở lại: pa{inivattati, paccãägacchati (đt) 

đi xuống: otarati, oruhati (đt), otaritvä, 
oruyha (ББК) 

địa ngục: niraya (nam) 

định sở cách: sattamïĩ (nữ) 

(Phật) điện: cetiya (trung) 

điều học: sila, sikkhãpada (trung) 

đo: minati (đt) 

(màu) đỏ: ratta (tt) 

đói bụng: khudã (nữ) 

đoàn thê: sabhã (nữ) 

4б ăn: ãhãra (nam) 

4б đo lường lúa: паӣ]і (nữ) 

đối diện, trước mặt: purato (bb) 

đống: rasi (nam) 

đốt: jãleti (đt), jãlesi, jãlita (qkpt), jãlenta 
(htpt), jãlitvã (bbqk) 

đứa bé gái: kumãrï, дагіка (nữ) 

đứa bé trai: kumãra, дагака (пат) 


đứng: titthati (dt), atthãsi, thita (qkpt), 
titthanta (htpt), thatvã (bbqk) 

đứng dậy: ukkhipati (dt), ukkhipitvä, pag- 
gayha (bbqk) 

được: labhati (đt), laddha (qkpt), laddhum, 
labhitum (ngm) 

đường (đi): magga (nam), visikhã (nữ) 

đường (ăn): sakkharã (nữ) 

gà mái: kukkufT (nữ) 

gái: kañña, dãrikã, kumãrT, китагіка (nữ) 

gạo: tandula, bhatta (nam) 

sim: santikam (trt) 

gây: yatthi (nam, nữ) 

phế: pïtha (trung) 

ghi nhớ: sati (nữ), satimantu (nam) 

gia đình: kula (trung) 

già: mahallaka (tt) 

giảng: deseti (đt), desesi, desita (qkpt), 
desenta (htpt), desitvã (bbqk) 

giáo sư: satthu (nam) 

giáo viên: vinetu (nam) 

giàu: dhanavantu (nam) 

giặt: dhovati (đt), dhovi, dhovita (qkpt), 
dhovTyati (tđt), dhovitabba (knpt) 

giết: hanati, mãreti (đt), mãresi, hani, hata 
(qkpt), mãrãpeti (skđt), mãrïyati (tát) 

giới: sila, sikkhapäda (trung) 

giữ: thapeti (đt), thapesi, thapeta (qkpt) 

(để nó) giữ: thapetu 

giữa: апќага (bb), majjhima (tt) 

glường: тайса (пат) 

gò ghề: khara (tt) 

gốc: müla (trung) 

риот: asi (nam) 

2; dvi (3) 

2 cách: dvidhä, dvikkhattum (trt) . 

20: vĩsati (nữ) 

200: dvisata (trung) 

21: ekavTsati (nữ) 

22: dvãvïsati, bāvīsati (nữ) 

29: ekũnatimsati (nữ) 

hang: guhã (nữ) 

hàng hoá: bhanda (trung) 

hành động: kamma, kammanta (nam) 

hạnh phúc: sukha (trung), sukhï (nam) 

hát: gãyati (đt), gāyanta (htpt), рта (bbqk) 

hạt giống: atthi (trung) 

hay, khéo, giỏi: sãđhukam (trt) 

hay là: vã, athavã... vã (bb) 

hình dáng: rũpa (trung) 

hiện га; u{thahati d 

heo (lợn): varãha (nam) 
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hoa: puppha (trung) 

hoa huệ, hoa súng: uppala (trung) 

hoa sen: paduma (trung) 

hoà bình: santi (nữ) 

hoàng hậu: devī, rajini (nữ) 

học: ugganhãti (đt), ugganhitabba (knpt) 

học sinh: sissa (nam) 

hợp lại: yojeti, sannipatani (dt) 

hô: vãpT, pokkharanT (nữ) 

һб: ãvãta (nam), kasu (nữ) 

hội: sabhã (nữ) 

hôm nay: ајја (trt) 

hôm qua: һтуо (trt) 

hộ trì: pãleti (đt), pãlesi (qkpt) 

hộp: mañjũsã (nữ) 

hướng đông: pubba (tt) 

hướng bắc: uttara (tt) 

hướng nam: dakkhina (tt) 

hướng tây: apara (tt) 

hướng: disã (nữ) 

hướng dẫn: netu, adhipati (nam), neti (đt), 
nesi, nīta (qkpt) 

kiệu: dolā (nữ) 

kẻ thù: ari, sattu (nam) 

kẻ trộm: cora (nam) 

(đã) kéo: akaddhati đt 

kêu: ravati (đt), ravitvã (bbqk) 

khác: para, añña, apara (đdt) 

khát nước: ріраѕа (nữ) 

khắp nơi: sabbattha (bb) 

khéo léo: sadhukam (trt) 

khi nào: yadã, Када (їп) 

khí giới: äyudha (trung) 

khi: kapi, уапага (пат) 

khiến cho ăn: bhojãpeti (skđt) 

khiên cho chặt: chindãpeti (skđt) 

khiên cho đi: gacchãpeti (skđt) 

khiên cho đem lại: ãharãpeti (skđt) 

khiến cho giết: mãrãpeti (skđt) 

khiên cho lây: ganhãpeti (skđt) 

khiên cho làm: kãrãpeti (skđt) 

khiên cho mang đi: harãpeti (skđt) 

khiên cho nâu: pãceti, pãcäpeti, расауай, 

‚ pacapayati (skđt) 

khiên cho tăm: паһарей (skđt) 

lửa: aggi (nam), acci (trung) 

lưỡi: Jivha (nữ) 

lý lẽ: karana (trung) 

mang đi: neti, harati (đt), nesi, hari, пїїа, 
hata, harita (qkpt), haritum (ngm), ha- 
ranta (htpt), haritabba (knpt) 
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mang lại: ãneti, ãharati (đt), ãnesi, аһагі, 
anita, ahata (qkpt) 
таи: sigham (trt) 
mà: уа 


may mắn: puññavantu, bhagavantu (nam) 

mặc (quân áo): paridahati (đt) 

mặt trời: ravi, suriya, bhãnu, bhãnuvantu 
(nam) 

mặt trăng: canda, sasĩ (nam) 

mặt: vadana (trung) 

mắt: locana, nayana, akkhi, cakkhu (trung) 

mật: maddu (trung) 

тау: tvam, tuvam (đdt) 

của mày: tava, tuyham (đdt) 

mọi (tất cả): sabba (đdt) 

mọi nơi: sabbattha (trt) 

mẹ: matu, amma (nữ) 

mẹ chồng: sassu (nữ) 

mềm: mudu (tt) 

mía: ucchu (nam) 

miệng: vadana, mukha (trung) 

một: eka (3) 

một lần: ekakkhattum, ekadha, sakim (trt) 

mọc lên: udeti, utthahati (đt) 

mong muốn: icchati (đt) 

môn học: sattha (trung) 

muỗng: katacchu (nam) 

mua: kinati (đt), kini, kita (qkpt), kinitva 
(bbqk), kintyati (tdt), kinanta (htpt) 

mưa: vutthi (nữ), vassa (nam, trung) 

mũi: nasa (nữ), ghãna (trung) 

10: dasa (3) 

11: ekadasa (3) 

12: dvãdasa, bãrasa (3) 

13: te]asa, terasa (3) 

14: cuddasa, catuddasa (3) 

15: pañcadasa, pannarasa (3) 

16: solasa (3) 

17: sattarasa, sattadasa (3) 

18: atthadasa, айһагаѕа (3) 

19: ekũnavisati (nữ) 

10 ngàn: dasasahassa (trung) 

10 triệu: dasalakkha (trung) 

nai đực: miga (nam) 

nai cái: тїрї (nữ) 

nào: уа (ddt) 

5: pañca (3) 

50: paññãsati, paññasä, раппаѕай, pannasa 
(nữ) 

52: dvepaññãäsã (nữ) 

59: ekũnasatthi (nữ) 

500: pañcasata (trung) 


nằm: vassa (nam, trung) 

năm tay: mutthi (nam) 

này: ima, eta (đdt) 

nấu: pacati (đt), paci, pacita, ракка (qkpt), 
pacitvã (bbqk), pacitum (ngm), 
pacäpeti, paccati (skđt) 

ném tung ra: nïharati (đt) 

néu: sace, yadi, ce (bb) 

nó: (ta) so (nam), sa-môn (nữ) 

của nó: tassa (nam), tassã, taya (nữ) 

nói: bhãsati, vadati, katheti (đt), bhãsita, 
vutta, kathita (qkpt), bhāsīyati (tđt), 
bhãsitabba, vuttabba (knpt) 

nông dân: kassaka (nam) 

nôi: yojeti (đt) 

nơi chôn: thãna (trung) 

núi: gira, pabbata (nam) 

nước: udaka, jala, vãri (trung), ambu 
(nam) 

nước mắt: assu (trung) 

nhà: geha (nam) 

nhanh: sigham (trt) 

nhân loại: manussa (nam) 

nhãn nại: khanti (nữ) 

nhận: labhati (đt), laddha (qkpt), labhitum, 
laddhum (ngm) 

nhiều lần: visum (bb) 

nhiều: bahu, bahuka (tt) 

nhìn: passati, oloketi (đt), passanta, olo- 
kenta (htpt) 

nhỏ: khuddaka (tt) 

nhóm lại: sannipatati (đt) 

nhớ lại: anussarati (đt), anusaranta (htpt) 

như vậy: evam, tathã (bb) 

những cái này: ima (nữ), ime (nam) 

ngàn: sahassa, dasasata (trung) 

ngàn triệu (ty): satakoti (nữ), sahasalakkha 
(trung) 

ngắn: rassa (tt) 

ngày: divasa (nam) 

ngày mốt: parasuve (trt) 

ngày trước: parahryo (trt) 

ngày mai: suve (trt) 

ngày hôm qua: һтуо (trt) 

ngày kia: ekadã (bb) 

ngón tay: айри (nữ) 

ngọn lửa: аррі, ассі (trung) 

ngọc: mani (nam) 

ngôi: nisĩdati (đt), nisidi, піѕіппа (qkpt), 
nisĩdanta (htpt), nisĩditvãa (bbqk) 
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ngủ: sayati (đt), sayi, sayita (qkpt), sayanta 
(htpt), sayitvã (БЫК), sayitum (ngm), 
nidda (nữ) 

người ăn хіп: асаКа (nam) 

người hiểu biết: ñãtu (nam), viññãtu (nữ) 

người có tiết độ: mattaññũ (nam) 

người cầm đầu: adhipati (nam) 

người bà con: bandhu, bandhumantu (nam) 

người có mắt: cakkhumantu (пат) 

người có dù: chattī (nam) 

người có đồ chúng: gani (nam) 

người có vòng hoa: mall (nam) 

người chia phân: bhāgī (пат) 

người cho: dãtu (nam) 

người chủ: gáhpati, pati (nam) 

người đánh xe: sãrathT (nam) 

người đàn ông: manussa, purisa, nara 
(nam) 

người đi: gantu (nam) 

người đức hạnh: sTlavantu (nam) 

người khôn ngoan: pandita, vidũ, viññũ 
(nam) 

người làm: kattu (nam) 

người làm công: kammakãra (nam) 

người nói: vatu (nam) 

người nông dân: kassaka (nam) 

người nghe: sotu (nam) 

người tội lỗi: pãpakãrT (nam) 

người thắng trận: jetu (nam) 

người trộm cắp: cora (nam) 

ngựa: assa (nam) 

ngựa cái: уајауа (nữ) 

ngứa: kacchu (nữ) 

ngùi: ghãyati (đt), ghãy¡tum (ngm) 

nghe: sunäti (đt), suta (qkpt), шуа (bbqk) 

nghĩ: cinteti (đt), cintese (qkpt) 

nghĩa địa: ѕиѕапа (trung) 

ôm: dubbala (tt) 

ông chân: Jangha (nữ) 

ở: vasati (đt), vuttha (qkpt), vansanta (htpt) 

ở đây: idha, ettha (bb) 

ở kia: tattha, tatra, tahim (bb) 

ở đâu: yattha, kattha, kuthim (bb) 

ở trên: upari (bb) 

pháp: dhamma (nam) 

(bài) pháp: desanã (nữ) 

phát đạt: vuddhĩ (nữ) 

(Đức) Phật: Buddha (nam) 

phòng: sala (nữ) 

phước: puñña (trung) 

phương hướng: 1а (trung) 

qua: tiriyam (bb) 


NGỮ VỰNG 


- quà: phala (trung) 

- (có) quả: phalavantu (nam) 

- quà dừa: nã|ikera (nam) 

- qua trống: kaka (nam) 

- qua mái: kaki (nữ) 

- quang cảnh: vatthu (trung) 

- quân áo: vattha (trung) 

- ra lệnh: vidhãya (bbqk) 

-  răn: bhogī, ahi, dāthī, sappa (nam) 

- riêng: visum (bbqk) 

- — rồi thì: (ада, atha (bb) 

- rộng: vifthata, mahanta (tt) 

- (làm cho) rơi: pãteti (đt), patesi (qkpt) 

- rơi xuống: patati (đt), pati (qkpt) 

- rửa: дһоуай (dt) 

- rừng: vana, arañña (trung), atavi (nữ) 

- гиси: surã (nữ) 

- sanh ra: nibbattati (đt), nibbattitum (пет), 
nibbattitvãa (bbqk) 

- sáp: jatu (trung) 

- Sau cùng: рага (tt) 

- sau khi ăn: bhuñj¡itvã (bbqk) 

- — sau khi đi khỏi: піккһатта (bbqk) 

- sau khi đi qua 1 bên: okkamma (bbqk) 

- sau khi đến: ägamma, āgantvā (bbqk) 

- sau khi đứng: thatvã (bbqk) 

- sau khi đưa lên: paggayha (bbqk) 

- — sau khi lấy: ādāya (bbqk) 

- sau khi leo lên: ãruyha (bbqk) 

- sau khi ngủ: ѕауіѓуа (bbqk) 

- sau khi tắm: nahātvā, nahãyitvã (bbqk) 

- sau khi từ bỏ: раһауа (БЫК) 

- sau khi ra lệnh: vidhãya (bbqk) 

- — sau khí uống: pivitvã (bbqk) 

- sau khi xuống: oruyha (bbqk) 

- =6; cha (3) 

- 60: safthi (nữ) 

- — 62: dvãsafthi (nữ) 

- 69: ekũnasattati (nữ) 

- — sắc: rũpa (nam) 

- såm sét: vijju, asani (nữ) 

- sáu: gambhira (tt) 

- = sinh viên: sissa (пат) 

- 501: sakkharã (nữ) 

- sông: пааї, gangã (nữ) 

- sóng: vaharati (đt), vuttha (qkpt), viharanta 
(htpt) 

- Sở thuộc cách: chatthï (nữ) 

- sg:bhayati (đt), bhayitvã (bbqk) 

-  SỢI дау: rajju (nữ) 

- _ sung sướng: sukhïĩ (nam) 
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suy nghĩ: cinteti (đt), cintetvã (bbqk), 
cintita (qkpt) 

sư tử: sTha (nam) 

sư tử cái: sThi (nữ) 

sự khó giải quyết: ganthi (nam) 

sức mạnh: balavantu (nam) 

sữa: khira (trung) 

sữa đặc, sữa chua: dadhi (trung) 

sửa soạn: patiyadetum (ngm) 

8: aftha (3) 

81: ekāsīta (nữ) 

82: dve-asīti (nữ) 

83: te-asīti (nữ) 

84: caturasiti (nữ) 

86: chastti (nữ) 

89: ekünanavuti (nü) 

800: atthasata (trung) 

Tai: sota (trung) 

(bàn) tay: pani, hattha (nam) 

(cánh) tay: bahu (nam) 

tám: nahayati (dt), nahata (qkpt) 

(chư) Tăng, hội chúng: Sangha (nam) 

tâm: сіна, hadaya (trung) 

tầng lầu: sopãna (trung) 

tất cả: sabba (đdt) 

Tích Lan: Lanka (nữ) 

tiền bạc: mũla (trung) 

tién lên: tínna (qkpt) 

tiếng: vãcã (nữ) 

tịnh xá: vihãra (nam) 

tôi: aham (amha) 

của tôi: mama, mayham, me, mamam (đdt) 

tội lỗi: pãpa (trung) 

tớ gái: dasi (nữ) 

tớ trai: dãsa (пат) 

tu sĩ: muni, bhikkhu (nam) 

tuôi: ãyu (trung) 

tuỳ tùng: parisa (nữ) 

từ bỏ: pabbajati (đt), pahãya (qkpt) 

từ chỗ nào: kuto (bb) 

từ lúc nào: tato (bb) 

từ đó: ito 

tháng: mãsa (nam) 

thanh niên: putta, Китага (nam) 

thành Colombo: Kolambanagara (trung) 

thành phố: nagara, pura (trung) 

thắng: jinäti (đt) 

đẻ nó thắng: jinãtu 

thấy: passati, oloketi (đt), passitum (ngm) 

thấp; thấp hèn: пїса (tt) 

thân: kãya (nam), vapu (trung) 

thâu góp: ocinãti (đt) 
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а ecocC,—. 


-  thây: garu (nam) 

- theo một cách: ekadhã (trt) 
- theo 5 cách: pañcadhã (trt) 
- theo sau: anugacchati (đt) 

- hé gian: loka (nam) 

- __ thê lực: balavantu (nam) 

- Тһе Tôn: Bhagavantu (nam) 
- thé nào: katham (bb) 

- thi sĩ: kavi (nam) 

- (bô) thí: dana (trung) 

- thiên đàng: saga (пат) 

- __ thình linh: ѕаһаѕа (trt) 

- __ thiêu nữ: yuvati, taruna, kumari (nữ) 
- thô cứng: khara (tt) 

- thông minh: buddhimantu (nam) 
- thư ký: lekhaka (nam) 

- thg mộc: vaddhakï (пат) 

-  thòi gian lâu dài: ciram (trt) 
- thú vật: pasu (nam) 

- — thuyên: doni (nữ) 

- thuyết: deseti (đt), desita (qkpt) 
- thứ nhất: pathama (tt) 

- thú nhì: dutiya (ft) 

- thứ ba: tatiya (ft) 

- thứ tư: catuttha (tt) 

- thú năm: pañcama (tt) 

- thứ sáu: chattha (tt) 

- thứ bảy: sattama (tt) 

- thứ tám: atthama (tt) 

- thứ chín: navama (tt) 

- thứ mười: dasama (tt) 

- thứ 11: ekãdasama (tt) 

- thứ 12: dvãdasama (tt) 

- thứ 13: terasama (tt) 

- thú 14: cuddasama (tt) 

- thú 15: pañcarasama (tt) 

- thú 20: vĩsatima (tt) 

- thứ 30: timsatima (ft) 

- thú 40: cattalisatima (tt) 

- thú 50; pannãsatima (tt) 

- thứ 60: satthima (ft) 

- thú 70: sattatima (tt) 

- thú 80: asitima (tt) 


thứ 90: navutima (ft) 

thứ 100: satama (tt) 

trái đất: vasudhã, bhũmi, mahī (nữ) 

trái tim: hadaya (trung) 

trang điêm: alankaroti (đt) 

trăm: sata (trung) 

trăm ngàn: satasahassa (trung) 

trăm triệu: satakoti (nữ) 

trăng: canda, sasĩ (nam) 

trắng: seta (tt) 

tre: velu, venu (nam) 

trẻ: bãla, taruna, dahara (tt) 

trí: ñãna (trung) 

trí tuệ: pannã, mati (nữ) 

triệu: dasalakkha (trung) 

triệu phú: setthī (nam) 

trinh nữ: yuvati (nữ) 

trói: bandhati (đt) 

(bị) trói: bandhryati (11) 

trong một nơi: ekattha (bb) 

trở thành: hoti, bhavati (đt) 

(mặt) trời: suriya, ravi, bhãnu, bhanumantu 
(nam) 

(cõi) trời: saga (nam) 

trộm cắp: coreti (đt) 

trồn: nilryati (đt) 

trống: dundubhi (nữ) 

trung: majjhima (tt) 

trước: pubba (tt), purã (bb) 

trường học: pãthasãlã (nữ) 

trưởng (đứng đầu): mahallaka (tt) 

trưởng thành: vuddhi (nữ) 

trứng: anda (trung) 

tỳ-khưu: bhikkhu (nam) 

tỳ-khưu-ni: bhikkhunï (nữ) 

uông: pivati (đt), pivi (qkpt), pivamana 
(htpt), pivitum (ngm) 

và: api, ca (bb) 

vàng bạc: suvanna (trung) 

(màu) vàng: рїїа (tt) 

Vào: pavisati (đt), pavisi (qkpt) 

vào buồi sáng: pãto (bb) 
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KHẢO SÁT THÊM VË NHỮNG MÀU TỰ 





(1) Những nguyên âm được chia làm hai loại : đoản âm và trường âm. 


A. Đoản âm có: а, i, u. 
В. Trường âm có: à, T, ü, e, o. 


Vë phương diện âm luật, những đoản âm đứng trước hai phụ âm hoặc 
trước chữ m (niggahita) được kẻ là trường âm. Cần chú ý răng е và o được 
phát âm thành đoản âm trước những phụ âm đôi (ví dụ: khettam, bhonto,...) 


(2) Các phụ âm được chia làm hai loại : 
a/ Loại thuộc bộ môn (Vagøa). 
b/ Loại không thuộc bộ môn (Ауарра) 


25 phụ âm từ k đến m được gọi là thuộc bộ môn vì chúng được chia 
thành 5 bộ môn, môi bộ môn gôm năm chữ như sau: 


k kh g gh n bộ môn ka (kavagga). 
c ch j jh ñ bộ môn ca (cavagga). 
t th d dh п bộ môn ta(tavagga). 
t th d dh п bĝ môn ta (tavagga). 
p ph b bh m bộ môn pa (pavagga). 


Những bộ môn ây được gọi tên tùy theo chữ đầu của mỗi bộ môn. 
Năm chữ cái сибі cùng trong 5 bộ môn trên, tức là n, ñ, n, n, m được gọi là 
ti âm (nasals) hay là vagganta - tức là chữ cuối bộ môn. 


7 phụ âm còn lại là y, r, 1, v, s, h, |, m được gọi là avagga (không bộ 
môn) vì chúng không được tập hợp thành bộ môn như trên. 


Phụ âm m được gọi là niggahita. Nó luôn luôn đi sau một одл 
nguyên âm. 


(3) Lại nữa, tât cả nguyên âm và phụ âm được phân loại tùy theo vị trí 
và tính chất của sự phát âm. 
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A - THEO VỊ TRÍ PHÁT ÂM (THÃNA) 


1/ k, kh, g, gh, ñ, h và a, а được 201 là ám họng (kanthaja). 

2/ с, ch, j, jh, ñ, y và i, ï được gọi là âm nóc họng (tāluja). 

3/ t, th, d, dh, n, r, | được gọi là âm lưỡi (muddhaJa). 

4/ t, th, d, dh, п, 1, s được gọi là đm răng (dantaJa). 

5/ p, ph, b, bh, m và u, ü được gọi là дт mồi (otthaJa). 

6/ е vừa là âm họng và âm nóc họng (kanthatãluja). 

7/ о vừa là âm họng và âm môi (kanthotthaja). 

8/ v vừa là âm răng và âm môi (dantofthaja). 

9/ m chỉ là một hơi ra ở mũi, chỉ được gặp sau những đoản nguyên 
ат, ví dụ : ratham, manim, yagum (уаѕікаја). 


В - THEO TÍNH СНАТ ÂM (KARANA): 


1. Chữ thứ nhất và thứ ba ở năm bộ môn trên được gọi là vó khí ám 
(sithila), vì chúng được phát âm không có âm h theo sau và không mạnh. 


2. Chữ thứ hai và thứ tư trong mỗi nhóm được gọi là hữu khí йт 
(dhanita), vì chúng được phát âm với một hơi mạnh hay một âm h kèm theo. 


LUAT HỢP ÂM (SANDHI 
(4) Khi hai chữ cái trong cùng một danh từ hay trong hai danh từ khác 
nhau được phối hợp để thuận tiện phát âm, thì sự phôi hợp ây được 
gọi là sandhi - luât hợp âm. 
Luật hợp âm được chia ra 3 trường hợp : 
1/ Sarasandhi : hợp âm giữa các nguyên âm. 
Trường hợp này xảy ra khi một chữ kết thúc băng một nguyên âm 
được nôi liên với một chữ khác khởi đâu băng một nguyên âm, hoặc khi hai 
nguyên âm kê nhau của cùng một chữ được liên kêt lại với nhau. 


2/ Byañjanasandhi : hợp âm giữa một nguyên âm và một phụ âm. 


Trường hợp này xảy ra khi một chữ kết thúc băng một nguyên âm 
được nôi liên với một chữ khởi đâu băng một phụ âm. 


3/ Niggahitasandhi : hợp âm giữa m và một nguyên âm hay một phụ 
âm. 
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Trường hợp này xảy ra khi một chữ hay một âm kết thúc bằng m được 
nôi liên với một tiếng hay một âm khởi đầu hoặc băng một nguyên âm, hoặc 
bằng một phụ âm. 


I - LUẬT HỢP ÂM NGUYÊN ÂM (SARASANDHI) 


Sự phối hợp các nguyên âm được hình thành băng cách bỏ bớt hay 
thay đôi một hoặc hai nguyên âm kê nhau. 


LOPO – XÓA CHỮ 


(5) Một nguyên âm đứng trước một nguyên âm khác đôi khi bị húy bỏ. 
Trường hợp này gọi là pubbasaralopasandhi (tiếp ngữ xóa nguyên 
âm trước). 


Ví аи : 


а trước а: Vandiya + аррат = vandiyaggam. 

a trước а: Tan' eva + asanani = tãn' еуаѕапапі. 

a trước u : Amanussa + upaddavo = amanussupaddavo. 
а trước 1: Paññã + іпагпуат = paññindriyam. 

i trước і: Tĩni + imani = tinimani. 

i trước e : No hi + etam = no h' etam. 

I trước o : BhikkhunT + ovado = bhikkhunovädo. 
u trước и: Mãtu + upatthanam = mãtupatthanam. 
u trước а: Sametu + ayasma = ѕатеїауаѕта. 

e trước а: Dhanam me + atthi = dhanam matthi. 
e trước e : Sabbe + eva = sabb' eva. 

o trước е: Asanto + ettha = asant' ettha. 

o trước а: Tayo + assu = tayassu. 


(6) Khi hai nguyên âm kê nhau không giống nhau, thì nguyên âm thứ 
hai thường bị bỏ. Trường hợp này gọi là “parasaralopasandhiï” (tiếp 
ngữ xóa nguyên âm sau). 


а+а,а + а, а + а, а + а là giông nhau; і + 1,... cũng vậy. а + i, u, е hay 
о là không giông; 1 + a, u, е, o,... cũng vậy. Ví dụ : 


i đứng sau а: chaya + iva = сһауа' va. 

а đứng sau i : iti + api = itipi. 

a đứng sau и : devata nu + asi = devata nu' si? 
a đứng sau її: akataññu + asi = akataññi' si. 
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a đứng sau e : vande + aham = vande' ham. 

a đứng sau o : so aham = so' ham. 

¡ đứng sau u : cakkhu + indriyam = cakkhundriyam. 
e đứng sau à : Каћа + eva ka = katha' va ka? 

e đứng sau o : pato + eva = pato' va. 

а đứng sau o : moggallano + asi = moggallano' si. 


(7) Nguyên âm a hay à phối hợp với і hay 1 thành e, với u hay ü thành o 
(a + і hay I е; a + u hay ü © о). Trường hợp này gọi là “vikāra” 
(phép tiếp ngữ biến dạng). 


bandhussa + iva = bandhuss' eva. 
jina + Tritam = jineritam. 

canda + udayo = candodayo. 
yathā + udake = yathodake. 

upa + ikkhati = upekkhat. 

na + ирей = nopeti. 

udadhi + ümi = udadhomI. 


BÀI TẬP 1 








кшй. S TT vn ơn CN am TU con MÔ To TẾ ааыа! 


DỊCH RA TIÉNG VIỆT NGỮ & TÁCH RÒI CÁC HỢP ÂM 


| 
| | 
| 1. Tesam dvinnam nivesanesu bahunnam bhikkhünam paññattan' ev x 
' аѕапапі honti. | 
| 2. "Putta m' atthi dhanam m' atthi | 
| Iti balo vihaññati". (Dhp.62) | 
3. Pura Vesālivāsīnam mahanto rogupaddavo ahosi. | 
| 4. Sabb' eva mayam dhammam sutvã tam sadhukam manasi karissama. x 
| 5. Sabbam p' idan amhakam dehanissitam vinassati. | 
6. "No h etam bhante" ti bhikkhũ Bhagavato vadimsu. | 
| 7. Dasen' ahatani darüni gahetva dasi yagum paci. x 
8. Yada'ham nagaram agamasim tad' еко puriso mama chattam ganhi. | 
| 9. Dãrakã pupphan' ocinitum vanam gantvā setani' pi nīlāni' pi pupphan' | 
aharimsu. | 
x 
| 
| 
| 
| 


‚ 10. "Tena h' avuso ganhatha те patta - стуагап" ti thero aha. 
I1. "Thero nãsãya telam ãsiñcanto nisinnako' va asiñcitva antogamam 


| 
| 
| 
| pāvisi". (Dh.A.1.10). 

| 12. Anathapindiko' pi Visākhā' pi mahā-upāsikā nibaddham divasassa 
| dve vare Tathagatass' upatthanam gacchanti. | 

| 13, Ugganhitukama dārakā pãto' v' {Шауа kiñci bhuñjitvã satthasalam 
__ gacchani.  - 


И 
' 
-— =e- o 
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14.  Kumbhaghosako Ка]аѕѕ' еуа! vutthaya Кајасаһапараге kammakäre 
pabodhesi. 


15... Mahã-mahindatthero aññehi catũhi pabbajitehi saddhim Lankadipam 
agantva Jineritam saddhammam lankikãnam еѕеѕі. 











| 

| 

| 

x NGÜ VUNG 
- antogama (trung): trong làng. - thera (nam) : Trưởng lão, 

-  ahosi (đt, qk) : là. Thượng tọa. 
- Aavuso (bắt biến hô cách) : này - _ dehanissita (t.từ) : liên hệ đến 

| hiën già. thân. 

| - аѕійсапќа (h.t.p.t) : rưới, rắc. - дуе уйге (đối cách số nhiều) : hai 
- asiñcitva (b.b.q.k.p.t) : sau khi lân. 

| гиб, гас. - nibaddham (tr.từ) : luôn luôn. 

x -  āha (d.t.q.k) : đã nói. - nivesana (trung): nhà, chó ó, trú 
- iti (b.b.t) : như thế này, như ' váy. Ж: 

| - ugganhitukama (t.từ) : muón - paññatta (q.k.p.t) : được sửa 

học. Soạn. 
- upatthana (trung): săn sóc, điều - райќастуага (trung): bát và y. 
dưỡng. - - pabodheti (đ.từ) : đánh thức. 

'~ kãlass' eva (b.b.t) : sớm. - pabbaJita (nam): tu sĩ, người xuất 
- Кйсі (b.b.f) : một cái р]. gia. 

- kumbhaghosaka (пат) : tên môt - Баја (ttừ): ngu si, người ngu 

người. (nam). 

= tathagata (пат): Đức Phật, dáng - bhante (hô cách): thưa tôn giả. 

x Như Lai. | - rogupaddava (nam): tai họa do 

| - tela (trung): dâu. bệnh tật đưa đến. 


lankika (t.từ): sinh ở Tích Lan. 


Р уйга (nam): lân lượt. vesäliväsĩ (nam): người ở thành 





| - vinassati (đ.từ): tiêu diệt. Tỳ-xá-]I. | 
= vihaññati (đ.từ): chịu khó. - _ satthasalãa (nữ): trường học. 
| - vu(fhaya (b.b.q.k.p.t): sau khi 


| thức dậy. | 
A A AAN 





-... ....... 


I Kãlassa nguyên thủy là sở thuộc cách về thời gian, 
2 Vị biến cách tum bỏ rơi tỉ âm cuối khi phối hợp với chữ kãma. 





| x 
| 


15. Migära, nhạc phụ của Уіѕакћа xem bà như mẹ của ông ta, bởi thế bà | 
được gọi là “Migaramata'”. | 


. Ngài đã trải qua 26 mùa mưa ở trong hai ngôi Tinh xá ấy, nhận sự cúng ` 
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s S DICHRAPĀLI 
LAM THANH HỢP AM CHO NAO THICH HỢP. 


Một trong những người bạn của tôi cho tôi quyển sách khi tôi đã đến 
khu làng. 

Mọi chúng sinh biến mát sau khi trút bỏ những thân xác của chúng vào 
cuối đời của chúng. 

Những cô gái mang lại những hoa xanh và đỏ và cho những bông ấy cho 
mẹ và cha của chúng. 


những con trai và những con gái. 

Đã có nhiều chỗ ngồi được sửa soạn cho những tỳ kheo trong Tính xá 
Kỳ Viên (Jetavana). 

Ngày trước có một tai nạn lớn về bịnh tật do dân chúng ở Tích Lan. 
“Không phải thế, này hiền giả”, tôn giả SãrTputta đã nói như vậy với các 
Tỳ kheo. 

VỊ Đại trưởng lão đã nói với các dân làng: “Ngày mai, chúng ta sẽ đi 
đến thành Sãvatthi”. 

Vị Tỳ kheo thức dậy sớm và bắt đâu quét những khu sân thượng ở 
chung quanh điện thờ. 


. Giáo lý do Đức phật thuyết giảng đã được viết thành sách lần đầu tiên 


trong thời kỳ trị vì của vua VattagamanI Abhaya ở Tích Lan. 


. Mười trái cây do người cha mang lại được phân chia bởi người mẹ giữa 
| 


‚ Vì bị ốm, tôi đã dùng thuốc từ một у sĩ trong 20 ngày, và trở nên lành | 


mạnh. 
. Đức Phật đã thuyết giảng cho tất cả mọi người nào đến Tĩnh xá. 


. Triệu phú Сар Cô Độc và tín nữ Visakhã đã xây hai ngôi tính xá gân 


Sāvatthi và dâng cúng cho Ðúc Phât. 
| 


dường từ hai gia đình а ду. | 


|l 
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МСО VUNG 











- Giữa (câu 4): antare (đinh sö cách) - Tai nạn (câu 6): vipattI (nữ) 
- Dà trở nên (câu 11): abhavi (đ.t) - Lần đầu tiên (câu 10): x 
- Уі (Ы óm) (câu11): honta (h.t.p.t) sabbapathamam (trang từ) 
e hutva (b.b.q.k.p.t) - San tháp (câu 9): cetiyangana x 
- Chúng sinh (câu2): satta ; pani (trung) 
(nam) - Được sửa soạn (câu 5): paññatta ` | 
- Sách (câu10): potthaka (пат) (q.k.p.t) 
- Dà xây (câu13): karesi (đ.t.q. t) - Mùa mưa (câu 14): vassana (trung) 
- __ Trút bỏ (câu 2): vijahitva (b.b.q. - Đang nhận (câu 14): labhanta 
k.p.t) (h.t.p.t) 
- - Biến mất (câu 2): antara — dhayati; - Thời trị vì (câu 10): rajjakāla (пат) 
vinassati (đt) - От (binh) (câu 11): rogi (tính từ) 
- Phan chia (câu 4): bhājita (q.k.p. t) - Đã trải qua (câu 14): atkkamesi | 
- Suôt trong (câu10): vattante (định (d.t) 
sở cách) - Quét (câu 9): sammajjati (đ.t) | 
- бош (câu 9): pato”? va (b.b.t) - Triéu phú (câu 10): setthT (пат) | | 
- Tin nữ (câu 13): upasika (nữ) - - Người giữ công khô: | 
- Cung dường (câu14): sakkara (пат) bhandagarika (nam) | 
- _ Đời sống (câu 2): jīvita ( (trung) - Рап làng (câu 8): gāmavāsī (nam) | : 


(8) Khi nguyên âm thứ nhất bị hủy bó, thì nguyên âm thứ hai đôi khi 
đôi thành trường âm. Đây gọi là paradighasandhi (tiếp ngữ làm 
trường âm chữ sau). 


tatra + ayam = tatr + ayam = tatrayam. 

tadã + aham = {аа + aham = tadaham. 

yani + idha = yan + idha = yãnTdha. 

kikī + iva = kik + iva = kikIva. 

bahu + upakaro = bah + upakaro = bahüpakaro. 

idani + aham = idan + aham = idanaham. 

sace + ayam = sac + ayam = sacayam. 

tathā + upamam = tath + upamam = tathũpamam. 
appassuto + ayam = appassut + ayam = appassutayam. 


(9) Đôi khi nguyên âm đầu đối thành trường âm khi nguyên âm thứ hai 
bị hủy bỏ (nên nhớ, chỉ khi nguyên âm thứ hai khác với nguyên âm 


1 Danh từ này chi dùng cho trường hợp sửa soạn chỗ ngồi và giường năm. Những nghĩa 
khác của paññatta là : được nêu rõ, được công bô, v.v... Danh từ có thể dùng bất cứ chỗ nào 
với nghĩa “sửa soạn” là saJJIta. 


NHÜNG DÉ NHÁT CHUYÊN HÓA NGỮ KHÔNG РНАІ PHÁN TỪ 127 


đầu mới bị hủy bỏ). Đây gọi là pubbadighasandhi (tiếp ngữ làm 
trường âm chữ trước). 


(10) 


deva + iti = deva + ti = devāti. 

vijju + iva = vijju + va = vijjūva. 

vi + atinameti = vi + tināmeti = vītināmeti. 
sādhu + iti = sādhu + ti = sādhūti. 

kimsu + idha = kimsu + dha = kimsudha. 
lokassa + iti = lokassa + ti = lokassāti. 


i , I hoăc e đứng trước một nguyên âm khác đôi khi đôi thành у; 


nguyên âm thứ hai có thể đối thành trường âm. Đây gọi là ãdesasan- 
аһі (tiếp ngữ thay chữ). 


(11) 


agø1 + agaro = aggy + agaro = aggyagaro. 

sotthi + atthu = sotthy + atthu = sotthyatthu. 

putto te + aham = putto ty + aham = putto tyaham. 
me + ayam = my + ayam = myayam. 

dāsī + ahosim = dãsy + аһоѕіт = dasyahosim. 
sattami + atthe = sattamy + atthe = sattamyatthe. 


o hay u trước một nguyên âm khác được đối thành v, đôi khi 


nguyên âm thứ hai thành trường âm. Đây được gọi là ãdesasandhi 
(tiếp ngữ thay chữ). 


(12) 


so + aham = sv + aham = svãham. 

anu + eti = апу + ей = апуей. 

atha kho + assa = athakhvassa. 

апи + addhamãsam = anvaddhamasam. 

su + akkhãto = sv + akkhãto = ѕуаккһаїо. 

па tu + eva = na fveva. 

vãvatako + assa = yävatakvassa. 

su + agatam = svagafam. 

уо + ayam = уу + ayam = yvayam. 

Những phụ âm y, v, m, d, n, t, r, |, h đôi khi được xen giữa hai 


nguyên âm để tránh Кё hở. Đây gọi là ãgamasandhi (phép tiếp ngữ 


xen chữ). 


Y :Na + idam = nayidam. 
Vuddhi + eva = vuddhiyeva. 

V : Ті + añgulam = tivangulam. 
Pa + uccafi = pavuccati. 

M : Idha + ijjhati = idhamijjhati. 
Lahu + essati = lahumessati. 

D : Atta + attho = attadattho. 
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Tava + eva = tâvadeva. 

N : Ito + ãyati = itonayati. 

T : Tasma + tha = tasmätiha. 
Ајја + agge = ajjatagge. 

R : Du + akkhato = durakkhato. 
Patu + ahosi = paturahosi. 
Ni + uttaro = niruttaro. 

L : Cha + abhiñña = chalabhiñña. 
Cha + amso = chalamso. 

Н : Su + ujü ca = suhujü ca 

G: Putha + eva = puthageva 


BÀI TẬP 2 


— `. 
| DỊCH RA TIÉNG VIỆT NGỮ 


ГА CHỈ RÕ CÁCH THÀNH LẬP CÁC HỢP ÂM 


1/ Sac' ayam kumaro арагат ajjhāvasati raja bhavissati cakkavatfi. 
2/ "Samma, idan' aham viharam gantvã theram taya katapannasälãyam nis- 

innakam disvã āgato' mhi" (Dh.A.1.19). 
ü Svaham abbilhassallo' smi, sitibhũto' mhi nibbuto" (Dh.A.i.30). 

4/ "Ko' si tvam bhante' ti? 

Therassa bhagineyyo' mhf ti" (Dh.A.1.14). 
5/ "Yathã hi müle anupaddave dalhe 

Chinno' рі rukkho punareva rũhatI. 

Evam pi tanhanusaye annhate. 

Nibbatatī dukkham idam рипаррипат" (Dhp.338). 
. 6/ "Kim ѕ0' dha уат purisassa settham? 

Kim su ѕисіппо sukham āvahāti?" 

"Ѕаааһт аһа vittam purisassa settham 
x Dhammo sucinno sukham avahati" (S.I.42). 
'7í "Tasma-t-iha, bhikkhave, evam sikkhitabbam: paññavuddhiyá x 
vaddhissama' ti" (А.1.15). x 
'8/ "Tayo' me bhikkhave gilãnã samvijjamānā lokasmim... tayo тё 
gilanüpama puggalā". (A.1.120). | 
x 9/ Andam rakkhanti КІКГ va, valadhim rakkhanto сатат va, tumhe' рі. 
| sadhukam attano stlam rakkhatha. | 
| 10/ "Tato nam sukham anveti chaya' va anapayint" (Dhp. 2). | 
‚ 11/ "Yavatak-v-assa kayo, tavatak-v-assa vyāmo" (Diii. 144). 

| 12/ "Na- y-idha naccam va gltam vã 


| _ Ta]am va susamahitam" (Dh.A.iv.67). | 
| Aamahntar а 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





N 


—- 
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- Арага (trung) : nhà 


Ajjhãvasati (đ.từ) : ở, sống, trú. 
Anapayini (nữ) : (người, cái gì) 


không rời bỏ. 
Asi (đ.từ) : (ngươi) là. 


Anupaddava (t.từ) : thoát nguy, 


an ôn. 


Anusaya (nam) : tiền định, tùy 


miên. 


Annhata (q.k.p.t) : không bị phá 


| 
| 
| 
| 
x 


Anveti (đ.từ) : theo sau. 


Abbnlha (9.К.р.0): nhó ra ngoài, 


bị dòi chỗ. 

Amhi (đ.từ) : (tôi) là. 
Asmi (đ.từ) : (tôi) là. 
Avahati (đ.từ) : mang đến. 
Kiki (nŭ) : chim sáo. 


Kim su (b.b. t) : một nghi vấn từ. 
Gilãna (t.từ) : óm, bệnh (người). 
Gilãnũpama (t.từ) : giống như 


một bệnh nhân. 
Gita (trung) : bài hát, sự hát. 


CakkavatfT (пат): chuyên luân 
vuong (nguòi chuyên bánh xe). 
Camarī (nam) : một loại bò đực 


có bờm ở Trung Á. 
Tanhã (nữ) : khát ái. 
Tasma (b.b.t) : bởi thê. 


|- _Tāla (nam) : âm nhạc. — 


|- Samvijjamana (t.từ) : hiện có, 


'- Sikkhitabba (q.k.p.t, khả năng 


{ 
. — hiện hữu. 
! 
| 


cách) : сап phải học tập. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


NGỮ VỰNG 


| - - SItibhũta (q.k.p.t) : mát lạnh. 


- Tavataka (tdừ) : bấy nhiêu, 
chừng ау. 

- Dalha (t.từ) : chắc chăn, chặt 
chẽ. 

- Nacca (trung) : vũ điệu. 

- Nibbuta (q.k.p.t) : yên tĩnh, an 
tịnh. 

- Nisinnaka (t.từ): đang ngôi. 

- _ Pannasälã (nữ) : chòi bằnglá. 

- - Puggala (пат) : người. 

- Punappunam (tr.từ) : lặp đi lặp | 
lại nhiêu lân. | 

- Вћһаріпеууа (nam): con trai của | 
chị, cháu. | 

- Yavataka (t.từ) : nhiều băng, | 
nhiều nhu. 

- Rakkhanti(nü): che chở, giám | 
hó. 

- Каја (nam) : ông vua. 

- Каһаб (đ.từ) : tăng trưởng, lớn 
lên. | 

-  Vaddhati (đ.từ) : tăng thêm, lớn. | 

-  Valadhi (nam) : cái đuôi. 

- Vitta (trung) : tài sản, của cải. 

-  Vụddhi (пй): sự tăng trưởng, 
lớn. 

- Vyama (пат) : đơn vi đo lường. 

- Saddha (nữ) : tín tâm. | 

- Samma : này bạn (chỉ tìm thấy ở | 

„BÔ cách).  _ 

-  Suciņņa (q.k.p.t) : được tập luyện | 
thuần thục. | 

- Sugamahita (q.k.p.t) : đugc thi | 
hành tốt. | 

- Saettha (ttừ) : lớn nhất, cao nhất, | 


сао Ci са. TM. — x 
x 


DỊCH RA RA CHỮ PÃLI 
LẬP THÀNH HỢP ÂM KHI CÓ THẺ 


| 1._Tât cả chúng sinh tụ hội ở đây hãy vui mừng về lời nói ny._ 
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Hỡi các tỳ kheo, có ba nguyên nhân cho tội lỗi. | 

Tất cả mọi người trong. thế gian (giới) đều ngã xuống vì cái chết, giống x 

như một cái cây ngã xuống khi bị chặt ở góc. 

Tôi, vì là một người như thế sẽ không thi hành lời của anh, nhưng (Qhi. 
hành) lời của mẹ tôi. 

Nếu hoàng tử này từ bỏ đời sông gia đình, ông ta sẽ trở thành một bậc 
nhất thiết trí. 

| 6. Bây giờ, tôi đã đi với những con tôi đến chùa và trở về sau khi nghe môt 
bài thuyết pháp. 











A 





x 
| 
7. Này cậu trai, ngươi mong được một điều không thể có được, ngươi là | 
một kẻ ngu. . | 
8. Риос hỏi bởi vị tỳ kheo xem thử có một nơi đê sông trong rừng nào của | 
những tỳ kheo khóng!, người tín đồ trả lời “Bạch Đại đức, có” | 
9. Vi DỘ trưởng nhận những lời của ông vua, nói răng : “Thưa vâng, tâu 
ngài” và rời khỏi cung điện. | 
10. Ananda, người triệu phú hội họp những thân quyên của ông ta nửa tháng | 
một lần và khuyến cáo con trai ông ta trước mặt họ. | F 
11. Một người độc nhãn bảo vệ con mắt độc nhất của y với sự cân thận triệt 
để; cũng với cách ау các ngươi phải hộ trì những giới hạnh của các | 
nguoi. | 
12, Những vị Thiên đi đến chỗ Đức Phật, chào Ngài và hỏi Ngài một câu 
| 





— оао 





| 
- Nhân: patiganhi (dt) - Nghe: savana (trung) | 
- Khuyên cáo: anusasati (dt) - Nửa tháng một lân: anvad- | 
- _ Nhất thiết trí: sabbaññũ (tt) dhamãsam x 
| - Но: pucchati (dt) - Độc nhãn: ekakkhika (tt) | 
'-__Нёї: puttha, pucchita (qkpt) - Cung điện: rajabhavana (trung) | 
- Tu hội: sannipãteti (đt) - - Người: manussa (пат) 
- Tu hội: samagata; sannipatita (qkpt) - Sự hiện diện, có mặt : abhimu- 
- Nhung: tathã рі (bbt) kha (trung) x 
| - Nguyên nhân: hetu (пат); müla (trung) - Hoàng tử: rãjakumara (nam) | 
|- Đứa con: dãraka (nam) - _ Câu hỏi: pañha (3 tánh) x 
- R>—jüi khỏi, đi khởi: apagacchati (dt) - Trà lời: paccassosi; paccuttaram | 
Tín dó: upasaka (nam) з (đt) x 
| - _ Ngã xuong : patati (dt) - _ Hộ trì: rakkhita (dt) ) 





1 Mệnh dè nghi vấn này ó pali phải được dịch thành một câu hỏi đơn giản kết thúc bằng iti 
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- Sống trong rừng: arañña — vihara (пат) - 

- Ми mừng: sumana; tuttha (tt) - 

| - Саи trai: mãnavaka (пат) - 
- Ті bỏ đời sống gia đình: (anagãriyam) 

pabbajati ë 





Chào: abhivadeti (dt) 

Nói: bhasati (ddt) kathenta (htpt) 
Điều không thể nói được: al- 
abbhaneyya 

Sự сап thận triệt để: abhikata- 
russaha (nam) 


~ Mong : icchati (dt) 


TÁCH RỜI NHỮNG HỢP ÂM TRONG CÁC CHỮ SAU 


pañc' indriyani 
saffuftfamo 
suriyodayo 
dhammãnussati 
atraham 

yan' imani 
tavad' eva 
cattaro' me 
aham 





KÉT HOP NHÜNG CHỮ SAU ĐÂY 


tattha + aham 
tassa + upari 
ajja + eva 
tadā + api 
vasalo + iti 


avijjā + ogho 
| mülho + asi 


_-==-« 


tātāti 

saddhīdha 
migīva 
handāham 

tato' ham 
hatacakkhu' smi 
n' eva tāvāham 
sammad' akkhãto 


tathā + eva 

vutti + assa 

du + angulam 
attha kho + etam 
tani + aham 

na + идей 





< зе ——-=—=—~ ~_- ыс ЖН 


П. НОР ÂM PHỤ АМ (Byañjanasandhi) 


(13) Một phụ âm đứng sau một nguyên âm thường được gấp đôi lên. 
Một phụ âm hữu khí được gấp đôi bằng một phụ âm vô khí, và một 
phụ âm vô khí được cộng thêm một phụ ат vô khí. Đây gọi là sadis- 
asamyogasandhi (tiếp ngữ ghép phụ âm đông dạng). Ví йи: 


rũpa + khandho = rũpakkhandho. 
du + karam = dukkaram. 

anu + gaho = anuggaho. 

рагі + cajati = pariccaJatI. 

seta + chattam = setacchattam. 
tatra + thito = tatratthito. 


pathama + jhanam = pathamajjhanam. 


vl + ñanam = viññanam. 
upa + davo = upaddavo. 





(14) 
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ni + dhano = niddhano. 

su + patitthito = suppatitthito. 
пі + phalam = nipphalam. 

du + bhikkham = dubbhikkham. 
ni + malo = nimmalo. 

арра + suto = арраѕѕиќо. 


Một nguyên âm dài (trường âm) ở trước một phụ âm được рар 


đôi thì biến thành ngắn. 


(15) 


a + khãto = akkhãto. 
рага + Като = рагаккато. 
tanhã + khayo = tanhakkhayo. 
mahã + phalam = mahapphalam. 
а + sado = assado. 
| Trường hợp ngoại lệ : 
vedanã + khandho = vedanäkkhandho. 
vatha + kamam = yathakkamam. 
pañña + khandho = paññãkkhandho. 


Một nguyên âm ở trước một phụ âm thì do âm luật có khi biến 


thành trường âm, có khi biến thành đoản âm. 


(16) 


Biên thành trường âm : 


khanti + paramam = Кһапії paramam. 

Jayati + soko = jayati soko. 

maññatI + balo = тайдай баіо. 

nibbattati + dukkham = nibbattatï dukkham. 


Віёп thành đoản âm : 
Бћоуааї + nama so hoti = "bhovadi nama so hoti". 


уі{ћат уа + hutam vã + loke = "yittham va hutam va loke". 
buddhe yadi va + savake = "buddhe yadi va savake". 


o trong chữ so và eso đứng trước một phụ âm đôi khi biến thành 


eso + dhammo = esa dhammo. 
so + muni = sa muni. 

so + sīlavā + sa 51ауа. 

eso + Idãn! = esa' dãn!. 


Г 
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ВАТ ТАР 3 








DỊCH RA TIÉNG VIỆT МСО. CHỈ RÕ CÁC НОР ÂM 


1/ Мапиѕѕа ayukkhayena kammakkhayena puññakkhayena ca maranti. 
2/ Sumedhatäpaso раћатајјһапат dutiyajjhãnañ ca nibbattesi. 
3/ Nimmalassa sīlassa palanam mahapphalam таһапіѕатѕат hoti. 
4/" Pemato Jayat soko; 
Pemato Jayati bhayam; 
Pemato уірратиќаѕѕа. 
Natthi soko; kuto bhayam? 
_5/ Bhagavata tanhakkhayaya dhammo desito hoti. 
6/ "Upakkilitthassa Visakhe, Кауаѕѕа upakkamena рагіуойарапа hoti." (A.i. 
x 208). 
| 7/ "Yo ca tulam' va paggayha. 
Varam adaya pandito. 
Papani parivajjeti. 
Sa тип; tena so muni". (Dhp. 267). 
| 8/ "Na hi verena verani; 
Sammanfrể dha kudãcanam; 
| Averena ca sammanti; 
Esa dhammo sanantano". (Dhp. 5). 
x 9/ Adhirājā dhammasoko deva nampiyatissassa Lankissarassa bahü 
pannakare реѕеѓуа puna pi rajjabhisekam karesi. 
10/ "Yamhi Jhanañ ca pañña ca 
5а ve nibbana — santike" (Dhp. 327). 
11/ "Sabbe sankhãrã апісса' ti 
Yada paññaya passati; 


| 





Atha nibbindatī dukkhe; 
Esa maggo visuddhiyā". (Dhp. 277). _. 
МСО VỰNG 

- Anicca (t.từ) : vô thường. - Puññakkhaya (nam) : sự tận diệt của 

- Avera (nam) : thiện, thân mật. công đức. 

- Upakkama (nam) : phương tiện. - Рета (nam, trung) : tình thương yêu. | 
- Upakkilittha (q.k.p.t) : do uê. - Pesetva (b.b.q.k.p.t) : đã gửi đi. 
|- Kammakkhaya (nam): sự diệt tận - Bhaya (trung): sự sợ hãi. | 

của nghiệp. -  Mahapphala (t từ) : đem lại kết quả 

~ Kudãcanam (b.b.từ) : đôi khi. lớn. f 
- Ма kudacanam (b.b.từ) : không bao - Mahānisamsa (t từ) : rât lợi ích. | 

gIỜ. - RajJjabhiseka (nam) : sự đăng quang | 
~ Jayati (đ.từ) : dậy. của một vị vua. 


|- Jhãna (trung) : thiền. © - Vara(ttừ):caoqu. ooo o) 
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|- Tāpasa (nam) : ап sĩ. - Vippamutta (q.k.p.t) : được giải 
- Nibbatteti (đ.từ) : phát sinh. phóng. | 
- Nibbana (trung) : Níp bàn, - Visuddhi (nữ) : sự thanh tịnh (hêt 

-  Nibbindati : chán nản, nhàm chán dục vọng) 

- (định sở cách). - Vera (trung) : sự thù nghịch. 

-  Pannakara (nam) : quà tặng. - Sanantana (t tùr) : cũ. - . |l 

- Рагіуодарапа (nữ) : sự thanh lọc - Sammati (đtừ) : lăng dịu, lăng. 
tịnh hóa. xuóng. | 

- _ Parivajjeti (đ.từ) : tránh, tây trừ. - Ѕайкһага (nam) : џап, sự kết hợp, 


- Palana (dät) : sự che chở, hộ trì, tuân hành, hiện tượng. 
Iữ. 





“6 


DỊCH RA PALL LẬP THÀNH НОР ÂM KHI САМ 





1/ Những vị thiên biến mát khỏi cõi trời do sự diệt tận của công đức và tuôi thọ 
(mạng sống) 


2/ Những ап sĩ ở trong những rừng nỗ lực đề đạt được các cõi thiền thứ ba và thứ 
tư. 


3/ Người ngu không thể đạt đến Niết bàn. 
4/ Đức Phật đã giảng rằng sắc пап là vô thường như một khối bọt nước. 
5/ Tân-Bà-Sa- La (Bình Sa), vị vua của Ma-Kiệt-Đà, cúng hiến những chiếc lọng 


(dù) trắng cho Đức Phật và những đệ tử của Ngài khi họ đi đến thành Vương Xá 
(Vesali). 


6/ Những người tuân giữ những giới luật không một vi phạm nào sẽ sanh lên cối 
trời và sẽ được hạnh phúc vô biên. 

7/ Thật rất khó cho ' một người ác làm những hành vi thiện. 

8/ Những vị vua không thê tránh những nạn đói trong những xứ sở của chính họ. 


9/ Người ta (những người) bố thí và làm các việc công đức khác để được những 
kêt quả lớn trong tương lai. 


I0/Một mảnh vải do phải được tây sạch bằng cách giặt đi giặt lại nhiều lần. 


I1/Sự hận thù không bao giờ được tây sạch bởi hận thù, nó có thê được tây sạch 
bởi một hành vi thiện. 


12/Ái dục là căn đề (gốc гё) của buôn гап và sợ hãi; người nào đã tây bỏ ái dục đã 
tây bỏ buôn. rầu và sợ hãi. 


........ạ............ẻàằi Á ........ ..... 1.1..1.111gg 1. Ô —— — —— n — 
— ——  — чы чиир жаши 





NGÜ VUNG | 
- Hành vi (câu 7,11): kamma (trung) - Phải được tày sạch (câu 10) : pari- 
- Uàn (câu 3) : khanda (пат) yodapetabba (ptp) x 


! 
— + II s TTI.AÍ 
на u = ———————— “€ — 
— —- -—- —- - aa aa 


1 Trong tiếng Рат, dùng sở dụng cách, với vị biến ngữ (nguyên mẫu) của động từ “làm”. 


—- - 
— T s — — =<. ........Á.... Ф -oo -a 


©, 
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'- Thiện (câu 7,11): mettasahagata (tt) - Của chính mình (câu 8) : saka (tt) x 
.~_ Vị phạm (câu 6) : bhedana (dđt) - Cung hién (câu 5) : sampädeti (đt) | 
.- Xứ sở (câu 8) : rattha (trung) - Тау sạch, bỏ (câu 11): apanita x 
.~_ Đệ tử (câu 5) : savaka (пат) (qkpt) 
> Bọt nước (câu 4) : phena (trung) - NÔ lực (câu 2) : ussahati x 
.~ Tương lai (câu 9) : anāgata (nam) - Dat đến (câu 3) : patiladdhum (vbc) 
> Hanh phúc (câu 6) : sukha (trung) - Tránh (câu 8): nivaretum (vbc) 

- Ngu (câu 3) : appassuta (tt) - Được (câu 2) : laddhum (vbc) 

- М0 biên (câu 6) : atimahanta (tt) - Rất khó (câu 7): atidukkara (tt) 

- Vic công đức (câu®) : kusala; - Người ác (câu 7) : asappurisa (nam) 


puññakamma (trung) 


.”"———..........-..-Fy-nr.y-r-ss-ss-si=sisdsoesndoỏomeoveessssrosaraszsrnnrssowosensosboseneửkebosandsbidons=n==sasuaesnỶsiasiasiissi==x—===<— 


Kết hợp những chữ sau đây : 





bahu + suto puggala + dhammadasä 
so + yàti samma + padhãnam 
du + karam pañca + khandhã 
mah§ + dhano su+patviddho — — 
Tách những chữ sau đây : 
paggharati mahabbalo 
mahabbhayam viññanakkhandho 
sappuriso appatipuggalo 
assaso. s-~--—————......P2gganhäti Е 





HI. HỢP АМ VỚI М (МІССАНІТА - SANDHI) 


(17) m truóc một phụ âm có thuộc bộ môn có thể được đôi thành tý 
âm hay mẫu tự thứ năm trong nhóm mà phụ âm ấy thuộc về: 


dipam + Каго : dipankaro 
гапат + јаһо : гапайјаһо 
san + Шапат : ѕапһапат 
tan + аһапат : tandhanam 
tan +phalam : tamphalam 


ѕауат + јао  : ѕауайјаќо 
amatam + dado : amatandado 
evam + me sutam : evam me sutam 


(18) m trước đôi khi được đối thành /: 
sam + lahuko : sallahuko 
рит + lingam : pullingam 
sam + lãpo : sallapo 
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patisam + līno : patisallīno 


a” m trước e hay h dôi khi được đối thành ñ; ñ trước e được ойр 
01: 


рассайат + еуа : рассаќай — ñ — eva 
tam + hi tassa : tañ М tassa 
evam + hi vo : evañ М vo 


tam + Кһапат +eva : tankhanañ — ñ — eva 
(20) m duoc theo sau bởi y phối hợp với у để thành йй: 


sam + yogo : saññogo 

yam + yad eva : yaññad eva 

sam + уојапат : saññojanam 

anantarikam + yam āhu : ãnantarikaññam ähu. 


(21) m được theo sau bởi một nguyên âm đôi khi trở thành m hay d: 


tam + aham : tam aham 

etam + ауоса ; etad ауоса 

kim + etam : kim etam 

tam + attham : tam attham; tad attham. 
tam + anattã : tad anattä 

yam + idam : yad idam; yam idam. 


(22) т được theo sau 001 một nguyên âm hay một phụ âm đồôi khi 
được hủy bỏ, và nguyên âm trong vài trường hợp biến thành trường 
âm: 


tãsam + aham : tasaham 

evam + aham : evaham 

vidũnam + aggam : vidũnaggam 

buddhanam + ѕаѕапат : buddhaãnasãsanam 

adãsim + aham : adasaham 

агіуаѕассапат + dassanam : ariyasaccana dassanam 


(23) Một nguyên âm đứng sau m đôi khi bị hủy bỏ, sau đó т thường 
theo biến thể nói ở đoạn 17. 


abhinandum + iti : abhinandun' її 
cakkam + iva : cakkam' va 
halam + Idãn! : halan' dãni 

{уат + asi : fvam' si 

idam + арі : idam pi 

uttarim + api : uttarim pi. 
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(24) m đôi khi được xen vào trước một nguyên âm hay một phụ âm: 


cakkhu + udapadi : cakkhum udapädi 
anu + thūlāni : anum thũlãn!. 
manopubba + рата : тапориббаћрата 
уауа c' idha : уауайс' idha 

ауа + siro : avamsIro. 





DỊCH RA TIÉNG ИЕТ МСО VÀ CHỈ RÕ CÁC HỢP АМ 


1. "Tassa attano ca tãsañ ca devatAanam silañ ca sutañ са сарай ca paññañ ca anus- 
sarato cittam pasidati." (A.i, 210). 

2. "Таѕта saññamay' attãnam 

Assam bhadram' va vanijo." (Dhp. 380). 

3. "Каготі tuyham vacanam; 
Tvam' si асагіуо mama." (Dh. А1. 32). 

4. "Anussaretha sambuddham, 
Bhayam tumhaka no siya." (S.i. 120). 

5. "Еуа' ham cintayitvana 
Nekakotisatam dhanam 
Nathanathanam datvana 
Himavantam upagamim." (Ву). 

6. "Dayako danapati yaññad eva parisam upasañkamati.. . visarado' va upasanka- 
mati." (А,11,39) 

7. "Aññaya ca panaham samananam Sakyaputtiyanam dhammam evaham tasma 
dhammavinaya apakkanto." (A.I, 185). 

8. Tena hi, gahapati, taññ ev' ettha patipucchissami. 

9. Tañ hi tassa sakam hoti. 
Tañ ca adaya gacchati." (S.1, 93). 

10. "Imani cattārı ariyasacanT ti, bhikkhave... yan tam vuttam, idam etam paf{icca 

vuttam." (A.i, 177). 
| 


——rFn m. r 


11. "Tanhankaro, Medhankaro, Saranañkaro, Dipañkaro ti cattaro Buddha 
ekasmiññ eva kappe иррајјітѕи." 
12. "Idam avoca Bhagavã; айатапа te bhikkhü bhagavato bhasitam abhinandun 











| tI." HH —— 
| NGỮ VUNG | 
| - Aññaya (b.b.q.k.p.t) : sau khi hiểu - Natha (пат): chúa të; (t từ) có thé x 
| - Attamana (t từ) : vui mừng - Мігауа (пат) : hỏa ngục, địa ngục | 
| - Anatha (t từ) : vô phương, không nơi - Nekakotisata (t từ): tính băng hàng | 
‚| _ nương tựa. ức, nhiêu ty. | 
| - Anussarati (đ.từ) : nhớ lại -  Paticca (đối cách) : vì, liên quan đến | 


.-_ Anussaranta (h.t.pt.) : đang nhớ lại Patipucchati (а.б) : hòi lai | 





-— == 


_—_————_—_—————_—_———_—- —. — m———— ——— 


| 


Apakkanta (q.k.p.t) : di khỏi, rời bỏ 
Abhinandati (đ.từ) : vui mừng 
Агіуаѕасса (trung) : thánh dé 
Acariya (nam) : Һау (а ха lê). 

Карра (пат) : kiếp. 

Caga (nam) : từ thiện, sự dứt bỏ, sự 
bô thí. 


Cintayitva (b.b.q.k.p.t) : sau khi suy 
nghĩ 

Dãnapati (nam) : thí chủ, người bó 
thí. 


Dayaka (nam) : thí chủ 


Dhammavinaya (nam) : pháp và luật 
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Pasidati (йшй) : phán khởi, vuil 
mừng 

Bhadra (t từ) : tốt đẹp, hiên thiện. 
Bhãsita (trung) : sự nói; (q.k.p.f) được 
nói. 

Visarada (t từ) : không bối rối, dạn 
đĩ, can đảm. 

Saka (t từ) : của chính mình. 
Sakyaputtiya (t từ) : thuộc VỀ con 
dòng họ Thích; Thích tử. | 
Saññamayati (đ.từ) : kiềm chế, chế. 
ngu. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
Samana (nam) : sa môn, tu sĩ. 


DỊCH RA PALI VÀ KÉT HỢP THÀNH HỢP ÂM KHI САМ 


1/ Một người có giới hạnh đi đến đại chúng mà không sợ hãi. Đây là một trong | 
những kết quả vị ау đã đạt được nhờ giới hạnh. 


3/ Khi ấy, tôi đã hỏi ông ta lại chuyện â ây, y đã trả lời một cách khác. 


2/ Sau khi đã nghĩ thé, tôi phân phát của bó thí cho hai trăm người ăn xin. x 
| 


4/ Khi Trưởng Lão Xá Lợi Phát chấm dứt bài giảng, những tỳ kheo phát biểu sự. | 


tín thọ những lời của Ngài. 


5/ Nếu anh luôn luôn nhớ nghĩ trong trí những đức hạnh của phật, anh sẽ không x 


rơi vào những tư tưởng xâu xa. 


6/ Những hành vi của con người, thiện hay ác, sẽ theo y đến bên kia thế giới như | | 
một cái bánh xe theo chân của những con bò được cột vào một cái хе. | 
7/ Lời khuyến cáo của Đức Phật cho chúng ta là chúng ta phải tẫy sạch những tám | 


thức của chúng ta khỏi mọi tội lỗi. 


8/ Tâm người trở nên vui vẻ khi người ta nghĩ về những giới hạnh của những vị 


thiên nhờ chúng mà họ được sinh như vậy. 


9/ Ông ấy đã quy y Phật, Pháp và Tăng. 


I0/Người đàn ông té ngược đâu vào một cái hó. 
11/7 Trưởng lão giảng một bài pháp dài cho hội chúng và sau đó khuyến cáo họ. 
12/V1 thí 


ан 


Tín thọ(câu 4) : anumati (nữ) 


Khuyến cáo (câu 7) : апиѕаѕапа, sasana (trung) 
: sabhã (nữ) 
Trở nên vui mừng (câu 8) : pasīdati (đt) 


Chúng hội, đại chúng (câu 11) 


Được sanh (câu 8) : nibbatta (qkpt) 
Than (câu 12): angara (nam) 


Thanh lọc, tây sạch (câu 7) : parisodheti (đt) 


Bài thuyết pháp(câu 4) : desana (nữ) 


í chủ hào hóng không sợ rơi chóng chân lên trong một hồ than đỏ rực. 
NGỮ VỰNG 


- - Thiện và ác (câu 6) : kusalākusala (Катта) (trung) 


Phân phát (câu 2) : bhajeti; vissajjeti (đt) 


- Phát biểu, bày tò (câu 4) : pakãseti (dt)  — 


t 


о — ... а 


w Astia 
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` - 


-= Phát bièu sự tín thọ (cầu 4) : abhinandati (đt) 
< Sau đó (cầu 11): uttarim (pi) (trạng từ) 

Đỏ rực (cầu 12): Jalita (qkpt) 

Bằng một cách khác (câu 3) : aññathã (trạng từ) 
Như vậy (cầu Š) : tattha (bbt) 

Nhớ nghĩ trong tri (cầu 5) : manası karoti (đt) 
Thé giới bên Кіа (cầu 6) : paraloka (nam) 

Đạt được (cầu 1) : laddha (qkpt) 

Kết quả (câu 1): asinsamsa; уірака (nam) 
Cùng một chuyện ау (cầu 3) : tad eva 

Bài kinh, bài giảng (cầu 11): sutta (trung) 
Cõi (câu 8) : attabhava (nam) 

Quy y (câu 9) : saranagata (qkpt) 

Tư tưởng (câu 5) : cinta (nữ) 

Хао xa (câu 5) : duttha (tt) 


_-_ Cột vào (xe) (câu 6) : yojita; baddha (qkpt 


HỢP ÂM HỎN НОР (MISSAKASANDHI) 


(25) Khi і đứng trước một nguyên âm khác, nó được đổi thành у 


(theo luật đoạn 10), và chữ y này cùng với phụ âm đi trước, lại trải 
qua nhiều cuộc biến đổi khác. 


І - ty trở thành сс 
iti + evam : ity + evam : Iiccevam. 
ап + antam : aty + antam : accantam. 
Jati + andho : Jaty + andho : Jjaccandho. 
iti + adi : ity + adi : Iccadl. 
рай + ayo : paty + ayo : paccayo. 
П - ау trở thành jJ 


vadi + evam : yady + evam : уајјеуат. 
пайт + а: nady + а: najjā. 


Ш - аһу trở thành jjh 
adhi + agamā : adhy + арата : ajjhagamā. 
adhi + okãso : adhy + okāso: ај)һоКаѕо. 
bodhi + апга : bodhy +anga : boJ]hanga. 

ГУ - bhy trở thành bbh 


abhi + uggacchati : abhy + uggacchatt : abbhuggacchat. 
abhi + okãso : abhy + okãso : abbhokaso. 
abhi + ãcikkhanam : abhy + ãcikkhanam : abbhacikkhanam. 


| 
| 
| 


—— 
! 


x 
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V - ру trở thành pp 


api + ekacce : apy + ekacce : appekacce. 
арі + ekadã : apy + ekadã : appekadä. 


Một số ít danh từ nam tánh kết thúc băng chữ a có biến cách khác với 
"пага". Hai danh từ sau đây trong sô đó rât thông dụng : 


(26) Biên cách của айа: ngã. 


_____ | u | Sõnhièu _ 
[Đổicách |  atãnamatam |  atãno _ 
5 


Định sở cách 
Hôcách |  ataatad |  auano — 


(27) Biến cách của raja : Ông vua. 


| Sứ | Sốnhễều — — 
гајапат, rãjam гајапо 
автан, ананга 
— rañño, rajino raññam, rajünam, rajanam 
rajübhi, rajühi, rajebhi, rãjehi 
raññe, rajini, rajamhi, rãjasmim rajusu, rajesu 
Шей [мма | шш —— 


BÀI ТАР 5 


DỊCH RA TIÉNG VIỆT 































—* 
— 


















/ Raja nagare caranto dhammam desentam ekam tapasam passi. 


| 
2/ Dhammam sunanta баһа manussa гајіпі agacchante tam eva olokesum. 
.3/ Rajüsu attano attano ratthesu carantesu Баһӣѕеуака setacchattādīni gahetvã t€ 


anugacchanti. 


'4/ Rajano attanam kumare sake sake rajje patitthapetum icchantā tesam 


nanasippani sikkhapenti. 


| 5/ Dutthagamanirañño Salikumaro пата eko' va putto ahosi. So attano pitusan- 


! 


takam rajjam labhitum па Icchi. 


6/ So гаја elãram Ратіагајапат maretva Buddhasäãsanam sanganhanto mahantani 
cetiyani Баһӣ vihãre ca kāresi. _ 


s. Á... T......... . U Ñ ..s.......— —-—*£Ằằ—- 
..... 








| 


| 
| 
| 
| 


аана 


| 
Í 
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. 7 "Іссеуат accantanamassaniyam | 
Матаѕѕатапо ratanaftayam yam, 

 Puññãbhisandam vipulam alattham, 

.  Tass' ānubhāvena һаѓапќагауо". (Samp. 1,1). 

-8/ "Ath' assa upaparikkhafo etad ahosi : 
Paccantimesu kho јапарайеѕи x 
Sasanam suppatitthitam bhavissatr ti". (Ѕатр.1,63) 

.9/ "Settht kampamano dhanasokena satim paccupatthapetum asakkonto tatth' eva 

pati." (J.IHisa). 

' 10/ "Ekacco puggalo nīce kule paccajato hoti... so ca hoti... bavhabadho kano уа 

-  kunT vã". (A.i, 85). 








x NGÜ VUNG | 
.-_ Accanta (t từ) : Chí Tôn. - Paccupatthäpetum (у.с) : giữ lại, 
‚-_ Alattha (дїй): (nó) được (qk) láy lai. 

| - Asakkonta (h.t. pt.) : không thé - Pitusantaka (t từ) : thuộc vë bën cha, 
.=_ Аа (пат): bắt đầu; (trung); У.У.. phụ hệ. 

i= Anubhava (пат): thế lực. -  Patitthapeti (đ.từ) : thiết lập 

'- Upaparikkhanta (h.t.pt.) : xem xét; - Bavhabadha (t từ) : đau đớn. 

| quán sát. -  Buddhasasana (trung) : Phật giáo. x 
i= Ekacca (t từ) : một vài. - - Ratanattaya (trung) : Tam bào : Phật, 
t- Kampamāna (h.t.pt.) : rung động, Pháp, Tăng. 

: — TUNTâY. - - Vipula (t từ) : lớn lao. 

|- Капа (t từ) : chôt mắt. - Sañganhanta (h.t.pt.) : thiết đãi, hỗ 
|- Киш (t từ) : tay quắp, cánh tay bị trợ. 

. lêt. - Sunanta (h.t.pt.) : nghe. | 
| - Janapada (nam) : xứ sở, lãnh thô. -  Suppatifthita (q.k.p.t) : được thiết lập | 
'- Damilaräja (nam) : vua xứ Tamil vững сһаі. 

'- Dasenta (h.t.pt.) : giảng đạo, thuyết - Sikkhãpeti (đ.từ) : dạy. 

. _ pháp. - _ Setacchatta (trung) : long trắng. 

| - Матаѕѕатапа (h.t.ptf.) : tôn quý. - Sevaka (nam) : người tùy tùng, tôi 
'- Nãnãsippa (trung) : những nghệ tó. 

. _ thuật. - Soka (пат) : sâu khô. 

'- Paccantima (t từ) : ха. - _ Hatantaraya (t từ) : đã thoát nguy; đã 


hêt chướng ngại. 
DỊCH RA PALI 


x 

: tái sanh. | 
-1⁄ Ngôi chùa lớn Ruvanveli ở Anuradharura đã được xây cất bởi vua x 
x | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


Paccaiata (t từ 








. Duțthagāmanī. | 
‚ 2/ Vua George đệ ngũ gửi con trai của Ngài là Hoàng tử Edward đến Tích Lan và 
. — các nước khác. 
.3/ Khi Devanampiya — Tissa đang trị vì ở Tích Lan thì con trai của hoàng dé A- 
_ Dục là Mahinda đến Tích Lan và thiết lập Phật giáo tại đấy. 
'4/ Có nhiều Điện Phật và chùa được xây cât do lệnh của những vi vua. 
| -5/_ Đức Phật chỉ ở (trải qua) vài tháng tại ngôi chùa được хау bởi chính những 


: thân quyên của Ngài ở Ca Tỳ La Vệ. 
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| 6/ Vua Dharmasoka dà biét rán 
‚ __ Хи ха Nôi trong tương lai, ! 

i 7/ дее V! vua nhóm họp йё dự kiến lễ đăng quang của vị chúa tê của họ, Hoàng 
е. 


| 8/ 


g Phật giáo sẽ được thiệt lập vững chãi tại những 





Tât cả những vị vua đều thích truyền ngôi cho chính các con trai của họ ( đặc 
оа mal họ trên những ngai vàng liên hệ của họ) sau khi họ chết. 

| 9/ Nhiêu người tuỳ tùng đi theo một ông vua khi ông du hành trong vương quốc 
— Cua chính ông, để giám sát những thành thị và làng mạc ở đấy. 

| 10/ Những người đang nghe pháp đứng dậy khi vị vua đến đấy; để bày tỏ lòng kính | 
F— 908 của họ đội vôi vua. U - x 
i NGỮ VUNG 

Sau khi họ chết (câu 8) : ассауепа 

Đên (câu 10) : sampatta (qkpt) 

|- Xây dựng (câu 1): karita qkpt) 

!- Lệnh (câu 4) : апа (nữ) 

-~ Hoàng đê (câu 7) : adhirãja (nam) 

| - И (сац 5): appaka, katipaya (tt) (appaka được dùng với danh từ tông hợp). 
- Giám sát, thanh tra (câu 9) : upaparikkhanta (htpt) 

- - Biêt răng (câu 6) : iti jāni hay aññasi. 

- Chi(câu 5) :eva 

i> Chùa (câu 1) : cetiya (trung) 

- = Trị vì (câu 3) : гајјат anusäsenta һау kãrenta (http) 

| - - Sự kính trọng (câu 10) : рагауа (nam) 

| - Trải qua (thời gian) (câu 5): vitinamesi (đt) 

|- Đứng ду (câu 10) : ufthati (đt) 

- (Những ngai vàng) liên hệ của họ (câu 8) : attano 

- Ngai vàng (câu 8) : sihãsana (trung) 

' - Đặt (câu 8) : thapetum (vị biên cách) 

'- Dự kiến (câu7) : passitum (vị biên cách) 

.~ Chứng tỏ, bày tó : dassetum (vị biến cách) (câu 10) 


| - Du hành, du lịch (câu 9): carikam caranta (htpt) 


(28) Biến cách của nhóm chữ đồng loại với mana : tâm (nam tánh). 


———T s ————` 
Chica | — таю — j 


— .................................. 


| 
| 


. -< э o- e-leal 
















Đối cách manam 


manasa, manena manebhi, manehi 





! Đây là một câu phúc tap có một mệnh đè danh từ. Mệnh đè danh từ được liên kết знч câu 
nhờ phân tù iti. Câu thứ tám trong bài dịch từ tiêng Рајт ở trên là một tỉ dụ cho trường hợp 


này. 
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Chi định cách 
mu manaso, manassa 
Sở thuộc cách 
Хий xứ cách | тапаѕа, mana, manamhã, manasma | manebhi, manehi 
3 , 


Định sở cách | manasi, mane, manamhi, manasmim|  manesu  - 
Hó cách тапа, тапа тапа 


Các danh từ biên cách nhu mana : 

















Tama: bóng tói | Nabha: bầu trời 

Теја: hơi nóng | quyên lực Ауа: sắt 

Tapa: giáo quyên Sara: cái hồ 

Ceta: tư tưởn Каја : bụi Бат 

Yasa: danh tiêng; vinh quang Vasa: vải 

Paya: sữa, nước Sira : cái đầu 

Vaya: tuôi thọ Ura: ngực 

Thama: sức mạnh Oja : sinh tố (chất dinh 
Raha: bí mật dưỡng) 

Маса: lời nói Chanda : vân điệu 


Nhóm này còn có hình thức trung tánh. Sự khác biệt giữa nhóm này 
với những danh từ nam tánh hay trung tánh có cùng một ngữ vĩ (tận cùng 
của chữ, đê phân biệt với vĩ ngữ karanta là : 


а. О xuất xứ cách, nhóm này có một hình thức tiếp vĩ ngữ sa; ở chỉ 
định cách và sở thuộc cách có hình thức tiếp vĩ ngữ là so; ở định sở cách có 
hình thức tiếp vĩ ngữ là si. | 

b. Những danh từ thuộc nhóm này lẫy о làm âm сибї khi chúng phối 
hợp với một danh từ khác hay một tiếp vĩ ngữ, ví dụ : 


tama + пида : tamonuda (xua tan bóng tối). 
teja + dhãtu : tejodhātu (yếu tó hoi nóng, hỏa giới). 
vaya + vuddha : vayovuddha (luông tuôi). 
tapa + vana : tapovana (rừng khô hạnh). 
sira + ruha : siroruha (tóc; mọc trên đâu). 
raha + раќа : rahogata (nhập thât, bê quan). 
paya + nidhi : payonidhi (đại dương, chỗ chứa nước). 
raja + rãsi : гајогаѕі (một đồng bụi, đám byi). 
sara + ruha : saroruha (sen, mọc trong hô). 
aya + patta: ayopatta (bát sát) 
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(29) Biên cách của danh từ nam tính có vi ngữ О 


СО: Súc vật, gia súc. 


gobhi; gohi; gavebhi, 
gavehi, gavebhi, | 
›ауеһ! | 


gobhi; gohi; gavebhi, | 
gavehi, gavebhi, 
pavehi 


gava, gava, gavamha, gavamha, 


Xuát xứ cách _ а s 
gavasma, gavasma 


gave, gave, gavamhi, gavamhi, 


Дд : ; avesu. рау 
pavasmim,gavamim Ë , gavesu, gosu 


Định sở cách 





Danh từ này được dùng để chỉ gia súc nói chung, mặc dù nó ở nam 
tính, không có danh từ nào khác giông danh từ này. 


BÀI TẬP 6 


DỊCH RA ТІЁМС VIỆT VÀ CHỈ RÕ 
NHỮNG DANH TỪ THUÔC NHÓM МАМО 


1/ Dvihi vanijehi yãcito bhagavã attano sĩsato mutthimatte siroruhe tesam adāsi. 
2/ Te bhagavantam ѕігаѕа namassitvã te siroruhe attano nagaram netvã saroruhādīhi 
| 





pũjesum. 
3/ “Ekùnatimso уауаѕа 
Bodhisatto' bhinikkhami 
Pañcatimso' tha уауа$а 
Bimbisaram upagami" (Mhv. Ii, 26, 27). 
4/ " Gunnañ ce їагатапаѕат 
' — UJum gacchatI pungavo, 
‚ _ Sabba tā uju gacchanti." (А. іі, 76). 
| 5/ Iddhimã tapodhano payonidhim pi sosetum samattho hoti. 
‚ 6/ Mahanirayo pana ayopäkãrena parikkhitto, ayopidhanena pihito; tassa ayomayâ 
 bhũmi tejasã jalitã hoti. 
x 7/ Sakatika gunnam tinam udakañ ca datvā te sakatesu yojetvā sakate pajenta 
. _ baranasim gacchanti. 
| 8/ "Manasa ce padutthena, 
| Bhãsatí уа karoti vã, 


| Tato nam dukkham апуеп, __ `. 


н н н н ннан 
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_ Cakkam va vahato padam." (Dhp. 1). 
- 9/ Мапиѕѕа gavamhã payam, рауаѕа dadhim dadhimhã sappiñ са labhanti. 
- 10/ So mettäsahagatena сеѓаѕа ekam disam pharitva viharati; tatha dutiyam; tatha 
. _ tatiyam. 
- 11/ Bhagavati сеіораѕайепа bahavo jana mahantam dibbasampattim labhimsu. 
| 12/ Bhagavä паБћаѕа LankadIpam аватта yakkhasamagamassa upari nabhasi 
nisiditvã dhammadesanäya te damesi. 
ị 13/ "Ауаѕӣ' va malam samutthitam 
' Tat utthaya tam eva Кһадай." (Dhp.240). 
' 14/ Vacasä katam kammam vaca sikam, manasa katam kammam mãnasikam пата 
: — hoti, 
15/ "Vasoladdhã kho pan anhãkam bho D.i,118). 


NGỮ VUNG 


- Abhinikkhami (а.б) : từ bỏ đời sông gia đình 
Iddhimantu (t từ) : có thần thông 
- Uju(ttù): thăng 
- Utthaya (b.b.từ) : sau khi đứng dậy (khỏi chỗ ngòi). 
- Upagami (đ.từ): đến gần 
- Cetopasada (nam) : sự làm toại ý. 
- - Tapodhana (пат) : tu Sĩ (: dài đào khô hạnh). 
! - Taramana (h.t.pt.) : vượt qua một dòng nước 
| - Damesi : hàng phục 
|- Dibbasampatti (nữ) : phước lạc cõi trời, thiên phước. 
| - Dhammadesanã (nữ): bài thuyết pháp 
| - Namassitvã (b.b.từ) : sau khi cúi chào. 
x - Netva (b.b.từ) : sau khi mang di 






















з — —- - + 


a. 





w. же - 4... Ñ... а а еВ р ......... == 


|- Paduttha (q.k.p.t) : thôi nát 

! - Parikkhitta (q.k.p.t) : được vây quanh bởi 

! =- Pākāra (nam) : thành lũy 

‚- PaJenfta (h.t.pt.) : điều khiến 

| - Pidhana (trung) : cái vung, nắp đậy. 

|- Pihita (q.k.p.t): được đóng đậy lại 

'- Puñgava (nam) : con bò đực đầu đàn (ngữ căn pum +go) 

| - Pharitva (b.b.từ) : sau khi đỗ га; rải rác, trút đây, bién mãn. 

: - Bhoga (nam) : tài sản. 

| - Mala (trung) : гі sét; vết dơ. | 
-=_ Mahaniraya (nam) : đại địa ngục. | 
'- Mãnasika (t từ) : do tâm sinh. x 


--~ 
—F a1NalÉ*  . nh aI. 


-= Mutthimatta (t từ) : một nám dày. 


| - _ Yasoladdha (t từ) : có được nhờ danh tiếng. 
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Yãcita (q.k.p.t) : yêu sách, хіп câu 
- - Yati (đ.từ) : đi. 
- Yojetva (b.b.từ) : sau khi buộc ách. 
- - Vahanta† (h.t.pt.) : người mang . 
- Vacasika (t từ) : được làm qua lời nói, bằng lời . 
- - Viharati (đ.từ) : ở. 
- ` Samattha (t từ) : có thể; có khả năng; có tài . 
- Ѕатарата (пат): chúng hội. 

x - Sakatika (nam) : ' người (vật) kéo xe. 
-  SISa (trung): cái đâu. 

Šosetum (v.b.c) : làm cho khô, phoi.. 


DỊCH RA PALI 


1/ Bay qua không gian, những con chim đi bất cứ nơi đâu chúng muốn. 

2/ Vị tu sĩ ở trong một hang động chan hoà khắp thế gian bằng tâm từ của vị ấy. 

3/ Những gia súc, kẻ giúp chúng ta cày những đồng ruộng của chúng ta và і 
сар сһо chúng ta sữa và bơ, không nên bị giêt bởi chúng ta. 

4/ Hai người dẫn đạo đoàn hành hương ở Ukkala, sau khi thấy Đức Thế Tôn ngôi 

| 





trong một khu rừng, đã dâng cúng Ngài một ít thức ăn và nhận một її xá lợi lóc 
từ nơi Ngài. 
5/ Họ mang những di vật (xá lợi) ấy về xứ của họ, đựng một tháp thờ trên ây, và 
hàng ngày dâng cúng hoa sen và những hoa khác đến tháp thờ. 
6/ Con thiên nga có thể uống sữa tách Diệt ra khỏi nước. 
7/ Nhiều người trong xứ ау sau khi thấy bảo tháp (điện thờ) được xây bởi những | 
thuong gia, dà đến đây để đảnh lễ. | 
8/ Có nhiều cái cầu sắt được làm bắc qua những dòng nước ở Tích Lan và những | 
xứ khác. 
| 9/ Những nhà triệu phú giữ tài sản của họ trong những tủ sắt để bảo vệ nó khỏi kẻ 
trộm. 
I0/Người du khách bị mệt mỏi vì sức nóng của mặt trời, đã đến một cái hó, tắm ở 
đây, và tiếp tục đi với vài hoa sen trong tay. | 
| 11/Ноапр tử Siddharatha (Siddhattha) trở thành một vi tu sĩ ở tuôi 29, và đạt giác | 
ngộ khi ngài 35 tuổi. | 
12/Vi tỷ kheo sau khi lấy một cái bát bằng sắt, bước đi qua con đường dày bụi và É 
Í 
| 
| 


bị nung nấu bởi ánh mặt trời. 

I3/Ngày nay, nhiều người giàu có bay qua không gian bất cứ chỗ nào họ thích, như 
một người có thân thông đã làm vào những ngày xưa. 

I4/Những người Ап giáo đôi xử tốt VỚI gia súc của họ và kiêng ăn thịt chúng. | 


| 15/Соп người ta làm những hành vi tốt hay xấu bằng thân, ngữ và ý. | 


' Vahato trong bài tập này phải được dịch là "của con bò đực kéo xe". 


..: 0 — at etae ie = ье .................... 


NGU VUNG 

| - Kiêng (tránh, nhịn) : viramati; apa- - Dâng hiến : adãsi (đt) 

| gacchati (dt) ‚ - - Thực hành : karoti; sampädeti (dt) 

.= Người dân đâu đoàn hành hương : - Cày : kasana (http) 

|  satthavāha (nam) - Nhân: labhi (dt) 

|- Hàng ngày : patidinam (trạng từ); - Тасһ rời : visum karonta (http) 

devasika (tt) - Nếu bị giết : mãretabba (knpt) 

|- Uông : pivati (dt) - Cung cap : sampadeti (đt) 

| - Đâng giác ngộ : buddha (qkpt) - Dong nước : sota (nam) 

L Xáy cât, dựng : karesi (đt) - Соп thiên пра: hamsa (nam) 

: - Mệt mỏi : kilanta (qkpt) - Che chở, bảo vệ, hộ trì : rakkhitum 
- Thịt: тата (trung) (vbc) | 
- - Đây bụi : rajokinna (tt) - Chiêm bái : garavam dasetum 
- Ха lợi tóc : kesadhatu (nữ) - Du khách : pathika (nam) 

- Sức nóng mặt trời, hơi năng : atapa - Qua không gian : паБћаѕа 
(nam) f - Đối xử: sanganhaãti; sakkaroti (đt) 
- Ві попе nâu : tatta (акр?) - Стаи có : sukhita, dhanavantu (tt) 
- Giúp đỡ : upatthambheti (đt) - Bát cứ ở đâu : yattha katthaci (bbt) 
: - Ngày xưa : pura (bbt) - Toàn thể : sakala (tt) 


! - Tủ sắt : ayopolā (nữ) 2 


и КЕЕ 0 6 a" 
= _— w... ........Ñ.... e 


DANH TỪ HỢP THẺ (SAMASA) 


(30) Khi hai hay nhiều danh từ phối hợp để lập thành một đơn vi văn 
phạm thì nó được gọi là hợp thể (samäsa). 


Một số hợp thê danh từ có thành phân đầu là một bất biến từ. Một số 
khác lại được thành lập hoàn toàn băng những bât biên từ. Có sáu loại hợp 
thê danh từ : 


a- Kammadhäraya : hợp thê tĩnh từ (khi một tĩnh từ phôi hợp với một danh 
từ. Ví ди: Setahatthĩ (voi trăng). | 

b- Digu : Hợp thể định số (khi một số lượng phôi hợp với một danh từ). Ví 
dụ : РайсаѕПат (ngũ giới). | 

с- Tappurisa : Hợp thể tương thuộc (khi một danh từ phôi hợp với một danh 
từ). f 

d- Dvanda : Hợp thể hội tu (hai hay nhiêu danh từ phôi hợp với nhau) 

e- 4vyayIbhäava : Hợp thể trạng từ (khi một bât biên từ trong đó gôm cả 
trạng từ phối hợp với một danh từ) f | 

f- Bahubbrhi : Hợp thể liên từ, trong đó một đại danh liên kêt được hiêu 
ngâm. Ví dụ : Jitãni + Indriyani : jitindriyo (người đã) hàng phục các 
căn. Hợp thể này có nghĩa khác hăn với những danh từ lập nên nó. 
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(31) Biến cách của phần tử đầu hay những phân tử đầu trong một 
hợp thể phần nhiều bị hủy bỏ; chỉ trừ một vài trường hợp ngoại lệ. 


HỢP THÉ TĨNH TỪ (KAMMADHARAY4) 


(32) Hai phần tử của một hợp thể tĩnh từ phải thuộc cùng một biến 
cách trước khi hợp nhất. Ví dụ : 


nīlam + uppalam : nīluppalam (hoa súng xanh). 

rattam + vattham : rattavattham (mảnh vải đỏ). 

seto + hatth : setahatthT (voi trăng). 

nICO + purIso : пІсаригіѕо (người lùn, người tầm thường). 
punna + пайт : риппапайї (con sông tràn nước). 

digho + тарро : dighamagøgo (con đường dài). 


(33) Thông thường, phân tử định tính trong một hợp thể được đặt ở 
trước, nhưng trong một số trường hợp, nó đứng sau cùng : 


Buddhaghoso + ãcariyo : Buddhaghosäacariyo (Luận sư hay bậc thây 
Buddhaghosa) 

Sãriputto + thero : Sãriputtatthero (Trưởng lão Sariputta). 

Sumedho + pandito : Sumedhapandito (Sumedha hiên triêt). 

Bimbisaro + raja : Bimbisararaja (vua Binh Sa) 


Bốn ví du Кё trên có thể được gọi là "danh từ đồng cách" theo các nhà 
văn phạm Anh. 


(34) Nếu danh từ định tính trong một ,hợp thể ở vào cách thé tỷ giảo 
(so sánh), thì nó đứng sau cuối hợp thể : 


adicco viya buddho : Buddhädicco (Đức Phật như mặt trời). 
cando viya mukho: mukhacando (mặt như mặt trăng). 

siho viyo muni : типіѕћо (bậc Mâu Ni như sư tử). 

паро viya Buddho : Buddhanago (Đức Phật như tượng vương). 


Những chữ пара, sĩha... được dùng để chỉ sự vĩ đại trác tuyệt. 


(35) Trong hợp thể tĩnh từ, tĩnh từ mahanta trở thành mahä, nêu chữ 
тайа được tiếp theo bằng một phụ âm dôi khi trở thành maha: 


mahanto + muni : mahamuni (đại thánh). 
таһапії + pathavI : mahapathavi (quả đất lớn). 
mahantam + bhayam : mahabbhayam (nỗi sợ hãi lớn). 
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(36) Khi hai thành phân của một hợp thể tinh từ thuộc nữ tánh, thì 
thành phân trước có hình thức nam tánh, nếu danh từ йу được lập 
từ một ngữ căn nam tánh : 


khattiyã + Китаї : khattiyakumärï (thiêu nữ dòng Sát Đề Lợi). 

BrahmanI + Кайла : Brahmanakañña (con gái Bà la môn). 

Nāgī + mãnavikã : Nãgamanavikã (thiếu nữ thuộc dòng dõi Naga, 
long nữ). 

dutiyã + panti : dutiyapanti (hàng thứ hai, cấp hai). 


Chú ý : khi thành phần nữ tánh đứng trước là một danh từ riêng, thì nó 
không mang hình thức nam tánh, ví dụ : 


NandãapokkharanI (ao Nanda). 
Nandādevī (Hoàng hậu Nanda). 


(37) КЫ phân từ na (không), được phối hợp với một danh từ khác, 
nó được thay bằng а khi đứng trước một phụ âm, và băng an khi 
đứng trước môt nguyên âm. (Tuy nhiên trường hợp này không thuộc 
vào loại hợp thể thứ năm mặc dù nó cũng có một thành phân là bát 
bién từ). 


na + manusso : amanusso (không phải người, phi nhân). 
na + samano : assamano (không phải một tu sĩ). 

na + ariyo : anariyo (hèn hạ; tháp; phi thánh). 

na + ittho : anittho (không dễ chịu). 

na + kusalam : akusalam (tội lỗi, bất thiện). 


HỢP THÉ ĐỊNH SỐ 


(38) Khi một con sô và một danh từ được phối hợp thì gọi là hợp thê 
định số (digu). Con số phải là thành phân đứng trước. 


Những con số vì là một loại hình dung từ (tĩnh từ), hợp thê này có thể Кё vào 
loại hợp thể tĩnh từ (kammadhãraya). Nhưng ở đây nó được tách riêng và gọi một 
tên khác đê tiện cho người học. 


Có hai loại định số hợp thê : 
a - Samahara : cộng đồng hợp thể (chỉ một toàn thề, có hình thức trung tánh số ít). 
b - Asamāhāra : cá biệt Һор thể (không chỉ cả toàn thể, nhưng có hình thức số 
nhiêu). Ở đây, những sự vật mà thành phân сибі của hợp thể chi định, được Кё 
như từng cá thé. 
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1 - Cộng đồng hợp thê Samahara 
dve + anguliyo : dvangulam (hai ngón tay) 
tayo + lokã : tilokam (ba cõi, tam giới) 
catasso + disa : catuddisam (bến phương) 
райса +sīlāni : paicasilam (năm giới) 
satta + ahani : sattaham (một tuần) 


satam + yojanäni : satayoJanam (một trăm dăm, một trăm do tuân) 


2 — Cả biệt hợp thể Asamahara 
tayo + bhavā : tibhavä (ba cõi hữu). 
pañca + indriyani : pañcindriyani (5 giác quan, 5 quyền, ngũ căn). 


BÀI TẬP 7 


HH... —>ỀnS—————_-ễ_Ỷ_Ỷ_Ỷ_Ỷ_Ỷ_Ỷ_ C22111. 7. nnaAnacoen 
_————— Em me m 


=. <—.— ..—...... эш uneo 


- 1/ Buddhadicce anudite candasuriyasatani pi mokkhamaggam pakasetum na sak- 


TESA 


i: 3/ Dhammasokamaharaja anekasahasse assamane nīharitvā Buddhasãsanam nim- 


w— e осо зое 


- 5/ Sariputtatthero samapattisukhena Pipphaliguhäyam sattāham vītināmesi. ¬ 
| 6/ Buddhaghosacariyo JambudTpato sihaladipam āgantvā Anuradhapure Mahy!-. 


‚ 2/ Mahãpurise mahãbodhim upasankamante mahäpathavT mahãravam rãvamãnã 


DỊCH RA TIÉNG VIỆT 


GIẢI THÍCH NHỮNG THẺ DANH TỪ | 
| 


konti. 





kampi. 





malam akasi. | 
4/ Buddhanago Anathapindikamahasetthinäa kãrite Jetavanamahävihãre san 


3 = g Š | 
tivassani vasi. 





hãre vasanto tipitakapaliya atthakathayo Magadhabhasaya likhi. 


. alo- | 
- 7/ VattagamanT-abhayamaharañño kale bahavo mahātherā Matulajanapade = 


| 8/ Titthiya rattacandanehi mandapam karapetva tam niluppalehi chadapelva 


. -e a -.... =® =®з5® с» 


+— ‚<= 


- a-oa ә 


. - Atthakatha : luận giải (nữ). 
| - Апи d ita: khó ng dày (q.k.p 1 РИИ. 


| 10/ Devadattatthero Rãjagahanagare Ajatasattukumaram pasadetv 


kaguhãayam sannipatitva Buddhavacanam tãlapannesu likhimsu. | 
mahajanassa patihariyam даѕѕеѕѕата ti tattha atthamsu. | 


Q/ Mahamoggallanatthero attano iddhibalena sakkassa  devarañf0 
Vejayantapasadam Катреѕі. 





я mahãlãbham. 
| 
| | 

иррааеѕі. 2 ~° РЕД МЕИР š jle 
11/ Siddhatthakumãro Uruvelajanapade Nerañjarānadītīre Assattharukkhassa mu | 


nisiditva Уеѕакһариппатіуа pacchimayäme abhisambodhim papuni. Ж 


- 12/ Kisãgotaminama khattiyakañña nagaram padakkhinam karontassa mah 
` rũpasirim disvã ekam gãthamäh. _........” 


NGỮ VỤNG | 
- Buddhavacana : Phật ngôn (trung): 
-_ Mandapa: rạp, lều cát tạm (nam)... 
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|- Aneka : nhiều (t.từ). - Маћајапа : công chúng (пат). 
-_ Abhisambodhi : toàn trí (nữ) . -  Mahãpurisa : соп người vĩ đại (nam) 
< Alokaguhã: tên động (nữ). | | 
. Iddhibala : thần thông (trung). - Mahabodhi : cáy bó dë dao tràng 
- Upasankamanta : đến gân (htpt). (Buddhagay3) (nam). 
- Катрі : lay động (дїй). - Maharaha : đăt đỏ, quý giá (t.t). 
'. Chãdãpetva : sau khi cho lợp mái - Mahalabha : sự thu hoạch lớn lao 
(b.b.t). (nam). 
- Jambudipa : Án độ (nam). - Magpadhabhasa : tiếng nói, ngôn ngữ 
-  Tãlapanna : lá ba tiêu (trung). (nữ). 
- Tipitakap3li: 3 tạng Phật điên (пй). - Matulajanapada : tinh Matale ở Tích 
- Titthiya : tà sư (nam). Lan (n). 
- Devaraja : vua trời (пат). - Mokkhamagga : đường đến giải 
- Nimmala : vô cấu (t ш). thoát (пат). 
- Nīharitvā : sau khi đuôi га, trục xuất - Ratanamalï : tên ngôi chùa lớn ở 
(b.b.q.k.p.t). Anuradhapura (trung). 
- Pakãsetum : biểu hiện рау tó (v.b.c). - Rattacandana : gó trâm đỏ (trung). 
-  Pacchimayäama: canh соді (пат). - Rava: tiếng ồn (nam). 
- Padakkhina: а nhiêu quanh (bên - Ravamana :làm ôn (h.t.pt.). 
phải, Ì dấu hiệu cung kính) (nữ). -  Rũpasiri ; sắc đẹp (nữ). 
- Parivattesi: chuyên ngữ, dịch(đtừ). - Меѕакһариппатї : ngày trăng tròn 
- Pasadetva : sau khi nhập giáo (được tháng Vesakha, tức ngày Phật dàn 
làm cho an, trong sáng) (b.b.q.k.p.t). (tháng 5 dương lịch) (nữ). 
x - Pãtihãriya : phép màu (trung) . - Samapattisukha : niëm vui cúa dinh, 
= PIpphaliguhã : tên một hang động thiền định lạc (trung). 
| gân vương xá thành (nữ).  - Sattaha: một ttuần (trung). U 
DỊCH RA РАШ 


| LÀM THÀNH DANH TỪ HỢP THẺ CHÓ NÀO РАМС 
| 


l/ Mặt những áo đỏ và cầm những hoa súng đỏ trong tay, nhiều cô gái dòng Sát dé 
lợi và Bà la môn đi đến Jetavana để chiêm bái Bậc Đại Thánh. 

2/ Năm trăm bậc Thánh tụ hội trong hành dinh được xây cất bởi vua A Xà Thế 
thuộc nước Vương Xá, trước mặt động Sattapanni. 

| 3/ Từ giã (rời bỏ) người hôn phối Da du đà la, người con thơ độc nhất La hầu La, 

x và một tài sản lớn lao, thái tử Tất Đạt Đa ra đi dè trở thành một tu Sĩ. 

| 





4/ Xá lợi răng Phật được mang từ Kalinga đến Tích Lan trong triều đại vua Me- 
ghavannabhaya. Nhà vua cât giữ nó trong một hộp làm bằng gô trầm đỏ và tỏ 
lòng kính ngưỡng lớn lao đôi với xá lợi ây. 

| 5/ Hing-Dun-Ming, vua xú Miền Điện, phái những sứ thần và nhiều tài sản đến Ап 
Độ để trùng tu ngôi chùa có ở Buddhagayã, ở đây Bậc vĩ nhân đã đạt giác ngộ. 

6/ Bậc Һау vĩ đại, Buddhaghosa, đã học những luận thư Tích Lan từ nơi vị 
Trưởng Lão Sanghapäla ở ngôi chùa lớn tại Anuradhapura, rồi dịch chúng ra 

| tiếng pāli. 

7/ Sau khi trở thành chúa tế của Tích Lan, Parakamabäahu đệ nhất đã trục xuất 


| 
| những kẻ mạo xưng ra khỏi đoàn thể tăng già Phật giáo và thống nhất ba tông 
...... Phái lại. 





—— h арра наричана 
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| 8/ Mặc y phục trắng và сіт hoa sen trắng, hoa sung trăng và những hoa nhiêu x 
màu khác, những tín đồ nam nữ đi đến Anuradhapura аё tỏ lòng kính ngưỡng 

P đối với (chiêm bái) cây bó đề lớn và những ngôi chùa khác ở đây. : | 
9/ Trưởng lão Маћа-Каѕѕара cùng với 500 tỳ kheo, đi đến rừng Sa la gân Kusinara 

| аё dành lễ đưới chân vị Đạo sư của Ngài đã viên tịch. 

| 10/ Những người mallas ở thành kusinãra đặt nhục thân của Đức Phật trong một cái 

| quan tài bằng vàng, đỗ đầy nó bằng dầu thơm, và để lên một giàn (hoả) làm 

| bằng gỗ trầm. | 

| 11/ Họ bao phủ thi hài bằng những vải trắng, đỏ, vàng, và trang hoàng nó bằng 

| những tràng hoa nhiều màu sắc. 

| 12/ Bậc Đại Thánh thuộc dòng họ Thích ca đã du hành trong nhiều nước dë thuyết 

| _ giảng pháp của Ngài cho những người giàu cũng như người nghèo. Những 

người thuộc nhữn 





iai cấp khác nhau đã trở thành những đệ tử của Ngài. 








NGỮ VỰNG 
|- Giống như, cũng như : avisesam (trt) - Lớn lao, bao la : atimahanta (tt) 
i - Đạt được :labhi (đt) - Giả mạo, mạo xưng : patirũpaka 
|- Đoàn thể tăng già Phật giáo: bhik- (пат) 
khu-sangha (nam) - Con thơ, hài nhi : thanapa (пат) 
| - Hộp : karanda (nam) - Tù bỏ, từ giã : jahitvā (bbqk) 
| - Hòm, quan tài : (mataka ) doni(nữ - Những người malla : Коѕіпагака 
| - Su giác ngộ : Buddhatta (trung) Мапа (nam) (số nhiều) 
|- Sứ thân : rãjadũta (nam) - О Киѕіпага : Kusinära 
|- Bàn vàng : suvannamaya(ft) - Bậc thây: Satthu (nam) 
| - Nhiéu màu : nãvãvamna (tt) - Dịch, chuyên ngữ : parivattet; 
Rừng Sa la (hay long thọ) : salavana anuväadeti (đt) 
Ё (trung) š - Dulich, du hành : sañcarati (dt) 
|- Bâc Thánh : arahanta (nam) - Thống nhất, hợp nhất : ekībhāvam 
Ngát hương, thơm : sugandha (tt) upaneti (đt) 
| уаѕіќа (qkpt) - Khác nhau: vividha (tt) 
| - Tích Lan (thuộc về xứ) :SThala (tt) - Mặc (y phục) | 
| - Batóng phái : nikayattaya (trung) :paridahanta(http),paridahitvā (bbqk) | 
| - Trùng tu : patisañkharitum (vbc) - Sen trắng : pundarika (trung) 
x - Chúng tỏ, bày tỏ : dassetum (vbc) - (Súng)hué tráng : kumuda (trung) 
| - Xá lợi răng Phật : dantadhatu (nữ) -_. Tràng hoa : (mala) dama (nam) | 
HỢP THE DANH TU TƯƠNG THUỘC 
(ТАРРОКІЅА - SAMASA) 


(39), Nếu hai danh từ liên hệ với nhau một cách ngoài chủ cách, được 
tiếp cận nhau, thì gọi là hợp thể tương thuộc. 


a- Thành phần đâu, có thể ở bất cứ biến cách nào ngoại trừ chủ cách 
và hô cách, thường định tính hay xác định cho thành phân cuối. 
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b- Tánh và số của hợp thể được định đoạt bởi thành phân cuối. 


Những hợp thê này có thể chia thành sáu nhóm tùy theo trường hợp 


những thành phân đâu của hợp thê ở vào biến cách nào: 


(40) 


Đệ nhị hợp thê : (Dutiyã-tappurisa) : Đối cách. 

Đệ tam hợp thê : (Tatiyã-tappurisa) : Sở dụng cách. 
Đệ tứ hợp thê : (Catutthï-tappurisa) : Chỉ định cách. 
Đệ ngũ hợp thê : (Pañcami-tappurisa) : Xuất xứ cách. 
Đệ lục hợp thê (Chatthi-tappurisa) : Sở thuộc cách. 
Đệ thất hợp thể : (Sattamr-tappurisa) : Định sở cách. 


о ол 9U реле 


Ví dụ về sáu nhóm ngữ cách hợp thẻ : 


1- РЕ NHI НОР THÉ 


gāmam + gato : gāmagato (đã đi đến làng) 

sukham + patto : sukhappatto (đã đạt hạnh phúc, khoái lạc). 
ratham + arülho : rathãrũlho (sau khi vào trong xe). 
ратапат + atikkanto : pamanatikkanto (quá lượng). 


2- DÉ ТАМ НОР THÉ 





Buddhena + desito : Buddhadesito (được thuyết giảng bởi Đức Phật). 
sappena + dattho : sappadattho (bị căn bởi một con гап). 

гайда + hato : rãjahato (bị giêt bởi ông vua). 

viññũhi + garahito : viññũgarahito (bị khinh bi bởi những hiền giả). 


3 - ĐỀ TÚ HỢP THẺ 


pãsãdãya + dabbam : pãsãdadabbam (vật liệu cho ngôi nhà). 
rañño + araham : rãjãraham (xứng với một vị vua). 

buddhassa + deyyam : buddhadeyyam (đáng được hién cho phật). 
yāguyā + tandulãa : yãgutandula (gạo để nâu cháo) 


Những hợp thể được lập bởi một vị biến từ với kãma (mong 


muốn) hay kamata „(зү ước mong) được kế như ở trường hợp đệ tứ 
hợp thể hay hợp thé chỉ định cách : 


gantum + kãmo : gantukamo (muốn đì). 
sotum + kamata : sotukamata (muốn nghe). 
vattum + kãmo : vattukamo (muốn nói). 
dātum + kāmatā : dātukāmatā (muôn cho). 
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4 - ĐỀ МСО НОР THẺ, 


rukkhã + patito : rukkhapatito (bị rơi từ cây xuông). | 
= bandhanā + mutto : bandhanamutto (được thoát khỏi sự trói buộc giam 
câm) 
rajamha + bhīto : rãjabhïto (sợ ông vua) 
= duccaritato + virati : đuccaritavirati (tránh hành vi bất thiện, tránh thói 
хаш). 


5 - DÉ LUC HOP THÉ 





Jinassa + vacanam : jinavacanam (lời của Phật, lời của Bậc Chiên 
Tháng). 

rañño + putto : rãjaputto (con trai của vua). 

dhaññãnam + rāsi : dhaññarãs¡i (một đống lúa). 

pupphanam + gandho : pupphagandho (mùi hương của hoa) . 


6 - DÉ ТНАТ НОР THẺ 





game + vāsī : gamavasĩ (người ở làng, dân làng). 

dhamme + rato : dhammarato (thích thú với giáo pháp, pháp hỷ). 
vane + pupphani : уапариррћапі (hoa rừng, hoa dại). 

kũpe + mandũko : kñpamandũko (ếch ngồi đáy giếng). 


(41) Trong đoạn 31 có nói rằng trong một số hợp thế, ngữ VĨ của 
thành phân đâu không bị hủy bỏ. Trong trường hợp như vậy, hợp 
thé được gọi là Aluttasamäsa. Những tỉ dụ về trường hợp này phần 
nhiều được tìm ау trong đệ thất hợp thé : 


pabham + karo : pabhankaro (vật làm phát ánh sáng: mặt trời). 

ante + vāsiko : anteväsiko (một học trò nội trú, môn sinh). 

panke + ruham : pankeruham (mọc trong bùn, hoa sen, hoa súng...). 
manasi + Каго : manasikãro (sự tác ý). 


(42) Còn có một loại hợp thể danh từ trong đó thành phần cuối là 
một chuyền hóa ngữ động từ không thé đứng độc lập. Nó được gọi là 
Hợp thé Upapada. Ví dụ : 


kumbham karott ti : kumbhakãro (người thợ gôm) 

dhammam сагаії ti : dhammacärI (người tuân giữ pháp) 
urena øgacchatf її : шаро (một con гап) 

attamhã Jãto : attaJo (con ruột) 

pabbate titthatf' ti : pabbatattho (người đứng trên một tảng đá) 
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Chuy: 





-karo, -go, -jo và -fho trong những ví dụ trên không được cùng một 
mình. Chỉ trong các hợp thê chúng mới ở trong hình thức này. 


HỢP THẺ HỘI TU (DVANDASAMASA) 


(43) А Наі һау nhiều danh từ được nỗi liên bởi liên từ ca (và) có thể 
phôi hợp đê bỏ bớt những liên từ trung gian. Hợp thê danh từ ấy gọi 
là hợp thể hội tụ. 


Những thành phân của hợp thẻ này phải đồng đẳng khi chưa phối hợp 
(nghĩa là không phụ thuộc lẫn nhau). 


Có hai loại hợp thể hội tụ : 
а. Аѕатаһага 
b. Samahara 


1) Loai Hop thê đầu ở về số nhiều và lấy giống và biến cách của thành phân 
CUÔI. 

2) Loại Hợp thê thứ hai lấy hình thức trung tánh số ít và trở thành một danh 
từ tông hợp Бах kê só lượng của thành phân là bao nhiêu. Điều này áp 
dụng cho những tên chim, những phân trong thân thê, cây cỏ, các nghệ 
thuật, nhạc khí ... 


Ví du : 
1 — Asamaharadvanda 


Samana ca Бгаһтапа ca : Samanabrahmanã (sa món và những người 
Bà la môn). | 

Cando ca suriyo ca : Candosuriyä (mặt trăng và mặt trời) 

Deva са manussã са: Оеуатапиѕѕа (chư thiên và người). 

Майа ca pita са : Mãtãpitaro ( cha mẹ). 

Sura ca asura ca пага ca пара ca yakkhã ca : ѕигаѕигапагапарауаккћа 
(trời, a tu la, người, rồng và quỷ). 


2 — Samahãradvanda 
Tất cả những thành phần của Hợp thẻ hội tụ vì là đồng đăng, nên có 


vấn đề thứ tự của vị trí chúng trong Hợp thể. Những luật sau đây được áp 
dụng về phương diện thứ tự : 


a- Những danh từ ngắn được đặt trước dài 
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b- Những danh từ có vĩ ngữ 1 và и được đặt trước. 


Ví du : 


Gitañ ca vãditañ ca : Gitavaditam (hát, và nhạc). 

Cakkhu ca sotañ ca : Cakkhusotam (mắt và tai). 

]ага са maranañ ca : Jarãmaranam (già lão tử và chết). 

Hatthino ca assã ca rathã ca pattikã ca : hatth' assarathapattikam" (voi, 


ngựa, xe và bộ binh). 
Hatthï ca gãvo ca assã ca valava ca : hatthigavassavalavam (voi, bò, 


ngựa và ngựa cái). 


BÀI-TẬP 8 
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| DỊCH RA TIÉNG VIỆT 

1/ "Маһаѕаќо рапа ãgacchanto каһарапаѕаһаѕѕепа saddhim ekam satakam | 
tambilapasibbake thapetvã agato." (J. Mahosadha). 

| 2/ "Uttamangaruhã mayham x 





Ime jata vayohara; 
Patubhüta devadūtā; 
Pabbajjasamayo mama." (J. Makhadeva). 

3/ Pandito uppaditadhanañ ca ahatadhanañ ca sabbam tassa matapitunnam datvã te 
samassäsetvã tam adaya nagaram eva agamasi. 

4/ "Jarasakko amhe matte katva mahasamuddapitthe khipitva amhakam devana- | 
garam ganhi; mayam tena saddhim yujjhitva amhakam devanagaram а 
ganhissama". (J. Киауака). 

5/ "Tassa gamanamagge simbalivanam tãlavanam viya chijjitvā ssmuddspifbe | 
pati; supanna potakã samuddapitthe parivattantã maharavam ravimsu." (Ibid). | 

6/ "Mahämayädevĩ... gandhodakena nahayitva cattāri satasahassãni vissajjetvā | 
mahadanam datvā... alankatapatiyatam sirigabbham pavisitvã Sirisayane ' 
nipanna... imam supinam addasa." (J. Nidana). | 

7/ "Оуіппат pana nagaranam antare ubhayanagaravasinam pi Lumbinivanam 
пата mangalasalavanam atthi." (Ibid). _ | 

8/ Sakalam LumbinTvanam cittalatävanasadisam таһапибһауаѕѕа rañño susajjita-. 


ãpãnamandalam viya аһоѕі." (Ibid). | 
| 9/ "Bodhisatto рапа dhammaãsanato otaranto dhammakathiko viya dve hatthe dve | 
pade ca pasāretvā... kãsikavatthe nikkhittamaniratanam viya Jotanto mãtukuc- | 


chito nikkhami." (Ibid). | 
10/ "Ath' ekadivasam bodhisatto uyyänabhũmim gantukamo sãrathim āmantetvā' 


_ ratham уојеһт tí aha." (Ibid). 





—_—_———— 
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u NGÜ VUNG 


> Ägacchanta : đi đến (h.t.pt.). - Khipitva : sau khi ném (b.b.từ). 
|- Apanamandala : phòng tiệc (trung). Gandhodaka : nước thơm (trung). | 
= Amantetvä : sau khi gọi (b.b.q.k.p.t) Gamanamagga : con đường phải đi 















= Uttamangaruha: tóc (trên đầu) (пат). (trung). 

'- Uppadita : được dựng lên, được sản - Cittalatävana : tên một chỗ vui chơi 

x xuât(q.k.p.t). ở trong cung thành của Đề Thích. 

| - Uyyanabhũmi: vườn hoa, vườn (nữ). - Jarasakka : Đế Thích, vua trời (nam). 

= Otaranfta : lấy xuống (h. t.pt. 2). - Јаќа : được sinh ra 

.- Каһарапа : một đồng tiền (nam); - Jotanta: đỏ rực (h.t.pt.). 

. (trung). - Tambila: lá trầu (trung). 

- Kãsikavatha : vải dệt ở Kasi - Tãlavana: rừng cây bối đa (trung). 

__ (run - Devadata : sứ giả cõi trời (nam). 

=- Dhammisana ° pháp tòa (trung). - Мапігаќапа : ngọc mani (trung) (như 

> Dhammakathika: người thuyêt pháp, ý bảo châu). 

'  giàng sư (nam). - Майа: say sưa (q.k.p.t). 

> Nagaraväsi : thị dân (nam). -  Matukucchi : bụng mẹ (nam пй). 

М Nikkhita : được giữ, được đặt - Yujjhitvā : sau khi chiến đấu 

| (qkpt). (b.b.từ). 

:- Nipanna : năm xuống (q.k.p.t). - Ravi: la lên (đ.từ). 

.= Patiyatta : được chuẩn bị, soạn sẵn - Vayohara : giật lây sinh mạng (t từ) . 

‚ (q.k.p.t). -  Sadisa: giống, tương tự (t từ). 

|- Pativedeti : thông báo. - Samasāsetvā : sau khi an ủi (bbqkpt). 

!- Pabbajjãsamaya: thời xuất gia lúc để - Samuddapittha : mặt biển (trung). 

. — tu hành (nam). - Simbali: cây bông vải (пат). 

:- Payojayati : thi hành (đ.từ) . - Ѕираппа: một giống chim đẹp (nam). 

| - Parivattanta : lặn, quay (htpt). - Sataka : vải choàng (nam) (trung). x 

'- Pasaretvá : sau khi duói dài (bbqkpt). - Sirigabbha : phòng vua ở, hương 

'- Pasibbaka : túi tiền (пат). phòng (nam) 

'- Patubhita : biểu lộ (q.k.p.t) . - Sirisayana : long sàng (trung). 

= Potaka : con cái, nhỏ (nam). -  Supina : giấc chiêm bao (trung). x 

'- Mangala: điềm kiét tường, lành, tốt - Susajjita : khéo chuẩn bị, sửa soạn 
(t từ). xon 


DỊCH RA PALI 
LẬP THÀNH HỢP THÉ DANH TỪ KHI THÍCH НОР. 


| ! 
| 1/ Người đàn ông đi về làng đã mang một đống lúa đến thành phố và bán chúng | 
- cho những thị dân. | 
-2/ Sư tử, сор, báo, beo và nai sẽ không sóng trong một khu rừng bị đốt cháy. | 
‚ 3/ Trong những khu làng và những thành phố ở Tích Lan, có những cây dừa, сау | 

thốt nốt (palmyras, cây ba tiêu (?)) cây mít, cây soài, và cây sakê ? (bread-frutt š 

trees | 
-4/ Mặt rời tráng và nhüng vi sao di chuyên trong bầu trời đem lại (cho) ánh sang | 

và niêm vui thú cho những người sông trong thé giới. | 
| 5⁄ “ Tát cả, già và trẻ, giàu và nghèo, ‹ đều ёи bị (chịu đựng) dau đớn nhiều (lớn) khi : 
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6/ Con khi, khi bi roi từ cành cây kia, đã bị căn bởi những con chó trong làng. 

7í Những con ngựa, gia súc, trâu (bò) dê và cừu khi được thoát khỏi sự giam giữ, | 
đã lang thang trong những rừng và cánh đồng để ăn cỏ và uống nước. | 
8/ Con ếch ở trong một cái giêng xem cái | giếng là chỗ chứa nước lớn nhất trên dòi 
ч giới); cũng thế, một người điên rò nghĩ tri thức của mình là rất quảng bác. 
rộng). | 
9/ Khi а ау Dáng Giác Ngộ, sau những bảy ngày Кіа, đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi ở | 
gốc cây Bồ đề và đi đến cây bằng (2)ở Ajapäla. | 
10/ Những thương gia Tapussa và Bhalluka cúi đầu kính lễ dưới chân Đức Thế Tôn 
và nói: “ Bạch Ngài, chúng con xin quy y Phật và Pháp”. | 
11/Вау giờ vị thái tử trẻ tuổi bảo người đánh xe của ngài sửa soạn cỗ xe vương giả, | 
nói : “ Chúng ta hãy đi đến khu vườn chơi”. | 
I2/Vào lúc ау, Đức Phật Nhiên Đăng (Dipankara) được tháp tùng bởi một trăm : 
ngàn vị thánh, đã đến đô thị Ramma, và nghỉ trong ngôi chùa lớn Sudassana. _ 











МСО VUNG 
| - Tháp tùng bởi : parivuta (qkpt) - Xoài : amba (nam) 
|- Sai bảo : ãnãpesi - Di chuyên : sañcarati (đt) 
| - Trâu : mahisa (nam) - Dau đớn : vedana (nữ) 
- Сау bàng : nigrodha (пат) - - Vườn chơi : uyyäna (trung) 
- Соп beo : accha (пат) -  Nghèo : dukkhita, delidda (tinh từ) 
- Сау sakê :labuja (nam) - - Tới nơi, đến nơi : upägami (đt) 
-  Niêm vui thích : pīti (nữ) - Вао, nói (rằng) : vadanta (htpt) 
- Chó chứa : ãsaya, аКага (nam) - Сїтї: menda (пат) 
- Quang Бас: patthata (tt) - Sao : tãrakã (nữ) 
- Éch : mandũka (пат) - Chiu đựng : vindati (đt) 
- Lón nhất : mahattama (ft) - Сор : vyaggha (пат) | 
- Cung kính : gãravena, ѕарагауат - Nghi lại, ở, trú : vihari (đt) || 
(trt) - Rửa: dhovana (htpt) | 
- Тгі thức : ñana (trung) - Са giếng : kũpa (nam) | 
- Bach Thế Tôn : bhante (hô cách) - Эі доп : paccuggamanam kari (dt) | 
- - Sửa soạn : yojeti, patiyadeti (đt | 
PHÔI НОР NHŨNG CHỮ SAU ĐÂY : | 
Rukkham + arülho. Rajato + bhayam | 
Buddhena + bhãsito. Tisso + rattiyo | 
Rattam + vattam. Cattāri + saccani | 
Seto + gono. Naccañ ca gītañ ca vãditañ ca | 
| GIẢI THÍCH NHÜNG HỢP THẺ SAU 
| Gehagato. Cha|ayatanam. Mukha -паѕікат. 
Alabho. Paftacrvaram. Anasso. 
Khattiya. Вгаһтапа. Puranavihäro. 
Mahamoho. Gattilacariyo. Majjhimapuriso. 


Mahosadh.  Pandito Dasasilam. J 
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НОР THẺ TRẠNG TỪ 


(AVYAVIBHAVA - SAMAS4) 


(44) Khi thành phần đầu của một hợp thê là một bất biên từ và thành 
phần thứ hai là một danh từ, thì hợp thể ấy gọi là Hợp thể trạng từ. 


Toàn thê hợp thè trở thành một trạng từ, có biến cách là đối cách số ít 
(trung tánh). Một bién cách nào đó (phần nhiều không phải chủ cách được 
bao hàm trong thành phần danh từ của hợp thẻ, tùy theo nghĩa của bát bién 
từ. 

nagarassa + upa : upanagaram (gân thành phô). 

rathassa + anu : anuratham (sau xe). 

gharam + anu : anugharam (nhà này đến nhà khác, từng nhà). 

anu + addhamasam : anvaddhamāsam (nửa tháng một lần, mỗi nửa 
tháng). 

mañcassa + hetthã : hetthamañcam (dưới giường, gầm giường). 

pãsãdassa + upari : uparipasadam (trên lâu). 

pakarassa + tiro : tiropakaram (băng qua hào lũy, xuyên tường). 

сатаѕѕо + anto : antogamam (trong làng). 

sotam + pati : patisotam (ngược dòng). 

kamo + уаћа : yathakkamam (theo tứ tự). 

vuddhãnam (райрай) + yathã : yathavuddham. (theo tôn ti trật tự) 

bhattassa + pacchã : pacchabhattam (sau bữa ăn ngo, xế trưa) . 

purebhattam (trước bữa ăn ngọ Бибі sáng) 

gangayo + adho : adhogangam (thượng nguôn sông Hăng, trên dòng 
sông Hàng). 

туо + yāva : уауајтуат (trọn đời). 

balam + yathā : yathabalam (hết sức, tân lực, tùy theo sức mình). 

nagarato + bahi : bahinagaram (ngoại thành). 

attho + yãva : yävadattham (mặc sức, tha hó). 

а (yãva) + samuddam : ãsamuddam (đến | tán bo bién). 

vatassa + anu : anuvatam (thuận theo chiêu gió). 


HỢP THÉ LIÊN TỪ (ВАНОВВІНІ) 


(45) Khi hai hay nhiều danh từ phối hợp, và kết quả là hợp thể có 
một ý nghĩa khác với nghĩa của hai thành phân riêng гё, thì được gọi 


là hợp thể liên từ. 


Hợp thê này đòi hỏi phải thêm một trong những đại danh từ liên kết 
như "người та, cái та, . mới đủ nghĩa; bởi thế nó được sử dụng như một 


tính từ và có tính của danh từ mà nó định tính. Ví du - 
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chỉnnã + hatthã (уаѕѕа, so) : chinnahattho (một người đã bị (chặt) cụt tay). 
— lohitena + makkhitam + sisam (уаѕѕа, so) : lohitamakkhitasiso (người đâu 
vây máu). с | 
ärũ|hã + уапіја (уат, sà) : ãrũ|havannijã (một chiêc tàu, có nhiêu thương gia 
đã xuông). f 
jitãni + indriyāni (yena, so) : jitindriyo (vị tu sĩ, bậc đã hàng phục сас сап). , 
dinno + suñko (yassa, so) : dinnasuñko (một viên chức, đã được đóng thuê 
cho). 
niggatā + janã (yasmã; so) : niggatajano (một khu làng, làng hoang, nhà ho- 
ang). 
khĩnã + ãsavã (yassa, so) : khinãsavo (một vị thánh, bậc đoạn lậu). Б 
sampannãni + sassãni (yasmim, so) : sampannasasso (một tỉnh trù mật, đât 
phì nhiêu). 
(46) Danh từ nữ tánh có vĩ ngữ ï, u và những ngữ căn kết thúc bàng - 
` , e K Ре ау . r ` ` À K. ә А 
tu, thường сб беёр vĩ ngữ -ka khi chúng là thành phân cuối của môt 
hợp thê liên từ. 
bahuyo + nadiyo (yasmim, so) : bahunadiko (một xứ có nhiều sông) vùng 
sông nước. 
bahũ + vadhuyo (yassa, so) : bahuvadhuko (một người) có nhiêu vợ. 
apagato + satthã (yasma, so) : apagatasatthukam (giáo pháp) mà người sáng 
lập đã chết. 


(47) Hợp thể liên từ có nam tánh hay trung tánh nếu nó chỉ một danh 
từ nam tánh hay trung tánh, dù cho thành phần cuối của hợp thể áy 
là một danh từ thuộc nữ tánh. Nếu thành phần đầu thuộc nữ tánh thì 
dấu hiệu nữ tánh của nó bị bỏ rơi. 

mahantĩ + pañña (yassa, so) : mahapañño (một người có trí tuệ lớn). 

pahüta + Jivhã (yassa, so) : pahutaJivho (một người có lưỡi rộng hơn những 
người khác). 

acala + saddhã (yassa, so) : acalasaddho (một người có đức tin kiên cô 

(không lay chuyên)). | 

dīghā + jañghã (yassa, so) : тоһајаһрһо (một người có ống chân dài). 
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ВАТ ТАР 9 





| DỊCH RA TIÉNG VIỆT VÀ 
| GIẢI THÍCH NHỮNG HỢP THÊ 
| 
| 


| 1/ Suranaramahito Satthā bhikkhusahassaparivutto ãkinnamanussam Rãjagahana- 
garam pāvisi. 
| 2/ Arilhavanijã mahänävã nirupaddavena mahãsamuddam taritvã sattahena Jam- 
| budipam sampapuni. 
| 3/ Saparivaro raja anvaddhamäsam antopurā nikkhamitvã nãnãtarusandamanditam 
x dijaganaküjitam uyyanam gacchati. 
| 4/ "Silagandhasamo gandho 
| Kuto nama bhavissati, 
' Yo samam anuvāte ca, 
x Pativate ca vayati ?" (Vism. I.10). 
‚ 5/ Bahavo Brahmana bahinagarato antonagaram pavisitvā yavadattham bhuñjitvā 
| sakasakagehani agãmimsu. 
| 6/ Dussilã уауајтуат akusaläni katvã param тагапӣ пігауе uppajjitvā atikatuka- 
| dukkham vindanti. 

7/ Sambuddhaparinibbanato vassasattaccayena vesalivasino Vajjiputtaka bhikkhũ 
| säsane abbudam uppādesum. 
Lạy 8/ "Tasmim samaye Satthã anupubben' āgantvā Anaàthapindikena mahãsetthina 
| karite Jetavanamahavihare viharati, mahäjanam saggamagge ca mokkhamagge 
¡ ca pati{thapayamano." (Dh.A.t, 4). 
x 9/ Chalabhiññappatta pañcasatakhinasava antovassam Rājagahasamīpe vasantã 
¡  dhammavinayasangitimakamsu. 
‚ 10/ "Tada Savatthiyam sattamanussakotiye vasanti; tesu ariyasavakanam dve yeva 
| kiccani ahesum : purebhattam danam denti, pacchabhattam gandhamaladihattha 


a. a ................................................................ s... s... ...s..a 





vatthabhesajjapanakadim gāhāpetvā dhammasavanatthaya gacchanti" (Dh.A,Š). 
| NGÜ VUNG | 
| - Atikatuka : rát gay gát (tt). - Patitthapayamana : thiết lập (h.t.pt.). - 
| - Anupubbena: theo tuân tu, dần dần - Param: sau khi (trang từ). | 
| (trang tir) - Parinibbana : sự đại bát Níp bàn của ' 
| - Antovassam : trong mùa mưa (trạng Phật, nhập diệt (trung) . | 
г tử). - Panakadi : nước đường... (trung). | 
| - Abbuda: sự tranh biện (nam). - Parivuta: được vây quanh bởi | 
|- Ariyasavaka : một bậc thánh đệ tử đã (q.k.p.t). | 
' đạt đạo (nam). - Mandita: được trang sức, đẹp (t tùr). | 
| - Akinna : đây аду, rắc đây (q.k.p.t). - Mahita : được tôn kính (q.k.p.t). | 
!- Kicca: công việc (trung). ` Vajjiputtaka: những người con trai | 
.- Gãhãpetvä : sau khi sai, bảo lây của Vajji (nam). | 
x (b.b.từ). -  VãyatI : thôi x 


Ễ Chalabhiññappatta : (người) đã đắc - Vindati: chịu đựng được. 
- luc thông (tt). - Sattamanussakotiyo: 70 triệu người | | 
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|- Tarusanda : rừng cây (nam). (nữ số nhiều). | 
> Dijaganaküjita : vang dội tiếng chim - Sama: bình dàng, bàng (t ш). | 
| hót(tt). - Ѕатїра: lân cận (trung) gân kề (t từ) 
|- Dussila: xấu tánh, thiếu tư cách (tt). - Samaya: thì giờ, tôn giáo (nam). 
|- Dhammasangiti: sự tụng đọc pháp - Saparivära: cùng với tùy tùng (trang 
| _ (nữ). từ). 
ba Nirupaddava: thoát nguy (t.từ). - Silagandha: hương của giới hạnh, x 
| = рібі hương,  - | 
DỊCH RA PALI 


| 
LẬP THÀNH НОР THẺ NÉU ĐƯỢC x 


1/ Bình Sa, vua xứ Ma Kiệt Đà, đi với tuỳ tùng đến khu vườn của Ngài tên là 
Veluvana để nghe pháp do Đức Phật giảng. | 
2/ Sau khi nghe Pháp, vua cùng với một trăm hai chục ngàn người trở thành đệ tử: 
của Đắng Giác Ngộ. | 
'3/ Người đàn ô ông mà các con trai đã chết, đi đến ngôi chùa ở ngoài thành và dâng. 
cúng thí vật và y phục cho những tỷ kheo ở đấy . 
‚ 4/ Vào hôm sau, sau khi sửa soạn đồ cúng dường cho các tỷ kheo sau khi trang 
hoàng thành phó, chúng tu bô con đường mà theo đó Đức Phật sẽ đến. | 
- 5/ Ngài nói với những người ấy : “Nếu các ông dọn con đường này cho Phật, hãy. 
x giao cho tôi một mảnh đất tôi sẽ don sạch nó cùng với các ông. | 
‚ 6/ Nhưng trước khi mảnh đất có thể được dọn bởi vua, Đức Phật Nhiên Đăng cùng | 
với một đoàn một trăm ngàn vị thánh đủ 6 thân thông, đã giáng hạ xuống соп. 
đường trang hoàng và chuân bị (dành săn) cho Ngn. | 
- 7/ Sau khi nhận ở dưới một gốc có thụ, một bữa ăn gồm nước cháo và sau khi š ăn. 
. _ một ít cháo bên bờ sông Niên Liên Ngài đã đạt Vô Thượng Giác dưới một gốc. | 
| cây sung (fig tree). 


| Š/ Những vị thánh gồm 400 ngàn, đã dâng cúng hương và những tràng hoa cho bậc | 
: — Vĩ Nhân, chào Ngài và đi. | 


' 0/ Trong khi trái dát dang rung chuyén, nhüng người dân của thành Ramma, | 


x không thể chịu được điều ấy đã té ngã khắp nơi, trong khi những bình nước và | 
x những йд đựng khác bị võ tan từng mảnh. 


ао а аа 


| 
| 


| 
t 
! 





L10/ v Vào lúc â ау, chiếc ngai mà. Đề > Thích đang ngôi trở nên âm (nóng). _ x 


x NGÜ VUNG 


| - Giao : niyameti - Chuẩn bị: patiyatta (qkpt) 

'- Như trước: pubbe viya - Büa ăn nước cháo : khirapäyãsa. 
= Don sạch : sodhenta (htpt) (nam) | 
| а Đắng Giác Ngộ : Bhagavantu (nam) - Ó một bên : ekamantam (trt) 

= Tan ra từng mảnh : - Mành: khanda, bhãga (nam) | 
- _ khandakhandikaJjata (qkpt) - Vô Thượng Giác : sabbaññutañãna. 
_-. Cây sung : assattha (nam) (trung). 


—s- An_ e ii к —— 
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= Sau khi ăn một ít (cháo) : - Chịu đựng : sahitum (vị biến ө” 





x paribhufñjitvä - Dó đựng nước : bhajana (trung) 
.= Cùng với : saha _ 


N... n т=н» фео Ферари 
- 





HỢP THẺ PHÚC TÁNH 


(48) Những hợp thể chính chúng có thé trở thành phần tử của một 
hợp thé khác, và hợp thé mới này lai có thể là thành phân của môt 
hợp thé khác nữa, tạo nên một hợp thể gòm những hợp thể. Loại hợp 
thê phức tap này được gọi là hợp thể phức tánh (Missaka - samãsa). 
Trong trường hợp này, hãy xem mỗi hợp thể trong phức thể ấy như 
một phân tử riêng biệt và tách rời nó như sau : 


1. Suranaramahifo (xem bài tập 9) 
a/ Sura ca пага ca : suranara (Dvanda) Hội tụ (Chư Thiên và nhân 
loai) 
b/ Suranarehi + mahito : suranaramahito (Tappurisa) tương thuộc. 


2. Bhikkhusahassa + parivuto (cũng trong câu trên) (một ngàn vị ty 
kheo vây quanh) 
a/ Bhikkhùũnam + sahassam : bhikkhusahassam (tương thuộc). 
b/ Bhikkhusahassena + parivuto : bhikkhusahassaparivuto (tương 
thuộc). 


3. Gandha + mālā + dihatthã (Bài tập 9, đoạn 10) 
a/ Gandhã са mālā са: gandhamala (Hội tụ) 
b/ Gandhamaälã + adi (yesam, te) : gandhamaladayo (hương, hoa và 
những thức khác) — HT liên từ. 
с/ Gandhamaäladayo hatthesu (yesam, te) : gandhamaladihattha (với 
hương, hoa... trong tay chúng) HT liên từ. 


4. Sabbalañkara + patimandita. 
x 8/ Sabbe + alankarã : sabbalankara (Нор thể tĩnh từ) Tất cả đồ trang 
điêm. 
b/ Sabbalankarehi + patimandita : sabba-lankarapatimandita (НТ 
tương thuộc). 


5. Dvattimsa + таһаригіѕа + lakkhanapatimandito. 
а/ Mahanto + puriso : mahapuriso (HT t.tù). 
b/ Mahapurisanam + lakkhanã : mahãpuri-salakkhanä. (HT tương 
thuộc). 
с/ Dvattimsa ca te mahãpurisalakkhanä са її : dvattimsamahãapurisa- 
lakkhana (HT t.từ) . 
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d/ Dvattimsamahãpurisalakkhanehi pati-mandifo (уо, 50): dvattimsa 
.. patimandito (người có được 32 tướng của một bậc vĩ nhân) HT liên từ. 


(49) Sw thay đối hình thức của một số chữ mang một hình thức khác 
khi chúng ở trong một hợp thé. 


a- Mahanta đôi thành тайа như ở trên. 


b- Go đôi thành gava và ги: 
1) Hatthigavässavalavam (voi, bò, ngựa và ngựa cái). 
2) Сіна gãvo (yassa, so) : cittagu (một người) đánh dấu trên trâu bò. 


с. Bhumi trở thành bhumma hay bhữma. 
| 1) Райса + bhũmiyo (yassa, so) : pañca bhummo (một ngôi nhà) năm 
tâng. 
2) Cattäro + bhũmiyo (yassa, so) : catubhũmako (tâm thức) có bốn thứ 
bậc. Ka được thêm vào như ở Bahunadiko . 


d. Апгий trở thành angula. 
1) Dve anguliyo : dvañgulam (dài hai ngón tay) . 
2) Cattaro anguliyo ратапат (yasso, so) : caturangulappamãno (dài) 
chừng bốn ngón tay. 


e. Ratti thành ratta 
1) Rattiyã + addho : attharattam (giữa đêm) 
2) Tayo + rattiyo : tirattam (3 đêm). 
3) Dīgha rattiyo : digharattam (lâu dài) 


f. АККА! thành akkha 
1) Sahassam + akkhini (yassa, so) : Sahassakkho (người có 1000 mắt, 

Đề Thích). 
2) Visalani + akkhni (yassa, so) : visalakkho (mắt lớn). 


g. Puma thành рит. 
1) Puma + kokilo : puñkokilo (chim cu trông). 
2) Pumuno + lingam : pullingam (nam tánh) . 


h. Saha và samana thành sa. 
1) saha + parivärena (yo vattate, so) : sapariväro (1 người) với tùy tùng. 
2) saha + тапепа (yo vattate, so) : samanako (có tâm thức, nhạy cảm). 
3) Samana + jati (yassa, so) : sajatiko (đồng hạng, đồng loại). 
4) Samanam + патат (уаѕѕа, so) : sanamo (trùng tên, đồng danh). 





NHỮNG DÉ NHÁT CHUYÊN HÓA МСО KHÔNG РНАІ PHÂN TỪ 165 


BÀI TẬP 10 





онон нне не 
—.......................... s... 


_ DICH КА TIENG VIỆT 
VA GIẢI THÍCH NHÜNG HỢP THÊ 


-_1/ Udenassa rañño tayo pasada ahesum; eko tibhũmako, eko catubhũmako, itaro 
pañcabhummako. 

_2/ Tesu saparivārā visālakkhā nãnãbharanabhũsitã tisso deviyo vasimsu. Tasu eka 

-  SãmavatI nama Buddhasavika, eka Марапаіуа пата micchaditthikã. 

_3/ So гаја дуігаќат vã tirattam vã ekasmim раѕаае nãtakitthi parivuto sampattim 

x anubhavanto vasati, па pana digharattam ekasmim vasati. 

-_4/ Bhagavato kira bhikkhusanghassa ca pañcannam таһапайтпат mahoghasadise 
labhasakkhãare uppanne hatalabhasakkara aññatitthiyãä suriyuggamanakäle 
khaJJopanakasadisã hutvã... mantayimsu" (Dh.A. 111.474). 

5/ "Каја yojanantare јаппштаќепа odhinã райсауаппапі pupphãni okirapetva 
dhaJapatakakadali-adni ussapetva... pũjam karonto... gaħgātīram pāpetvā... 
Vesalikanam ѕаѕапат pahini." (Dh. А. ш. 439). 

_6/ "Маһајапо nagaramajjhe santhagaram sabbagandhehi upalimpetvā upari su- 
vannatarakadivicittam Buddhãsanam paññäpetvã Sattharam arocesi." (Ibid, H. 

Ö 442). 

| 7/ "Те ѕиуаппагајаіатапітауа пауауо тареѓуа suvannarajatamanimaye pallanke 
раййареїуа pañcavannapadumasañchannam udakam karitvä... аќапо аќапо 

x nãvãbhirũhanatthaya Sattharam уасітѕи." (161.11.443). 

_8/ "Ath' assa рагісагакаригіѕа папауаппапі dussãni папарракага abharanavikatiyo 

 mãlãgandhavilepanãni ca ãdãya samantã parivāretvā atthamsu." (J.Nidana). 

_9/ "So : sadhu devä' ti assabhandakam gahetvä аѕѕаѕајат gantva gandhatelappa- | 
dipesu jalantesu sumanapattavitanassa hettha ramaniye bhũmibhage thitam 
Kanthakam аѕѕагајапат... kappesi." (Ibid). 

:10/ "So... na cirass' eva paccekasambodhimm abhisambujjhitvãa sakala- 
barãnasinagare punnacando viya pakato labhaggayasaggappatto ahosi." 


(ҺА лш. 447). КГ ааттаа, 





NGỮ VỰNG | 
- Aññatithiya : những người dị giáo - Uppanna: phát sinh, sinh ra (q.k.p.t). 
(nam) - Upalimpetvãa : sau khi bôi, trét đây 
- - Anubhavanta : hưởng thụ (h.t.pt.). (bbqk). 
- _ Abhirũhana: lên tàu (h.t.pt.). - Ussapetvãa: sau khi nâng lên 
- Abhisambujjhitvā : đã đạt toàn giác. (bbqkpt). | | 
- Assabhandaka : đồ thắng ngựa (trg - Райсауаппа: năm màu, ngũ sắc (t từ) | 
từ) - Pataka: một cái cờ (nữ). 
-  Assasälãa: chuông ngựa (nữ). - Paricaraka: tùy tùng, hàu cận (t từ). 
-  Äbharana : đồ trang sức (trạng từ). - Рагіуагеќуа : sau khi vây quanh | 
=  (bbtù). x 
F” Pallanka: chỗ năm trường kỷ (nam). - - Nãnappakãra : đủ loại, đủ thứ (t từ). l 
- как ni Bông ( từ). - Nãnãvanna : đủ màu, nhiều màu (t | 


— e tm ñ.[.[s Tr T a. = 
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—- Aa —m  _ P E q_AaoO 
| - Buddhasana: pháp tòa của Phật - Paccekasambodhi: độc giác (nữ). | 
| (trạng t) - Ramantya: thích thú (t từ). | 
| - Bhumibhaga : một vuông đất (nam). - Lãbhagøa : sự chứng đắc cao nhất x 
|- Bhữsita : được trang hoàng bằng - Vikati: loại, thứ (пй). | 
| (qkpt). - Vicitta : được trang hoàng (t từ). | 
| - Majjha: trung gian, giữa (nam). - Vitana : long (tr.từ). , | 
Ë Mahogha: dòng thác mạnh (пат). - Vilepana : nước thơm đê trang sức 
-  Micchaditthika: dị giáo (nam), (t từ). (tr.từ). 
x - Yasagga (m.) : danh vọng tôt dinh - Sañchanna : phủ bàng, được bao phủ 
| | 
x 
| x 
x | 
x 


(nam). bởi (q.k.p.t) 
|- Yojanantara : cách xa một do tuần - Santhagara : phòng hội (пат). 
(tr.từ). - Sampatti : sự may màn, hạnh phúc 
- Rajana : bạc (trung). (nữ). 
-  Okirapetvä : sau khi rải, rắc - Lãbha: sự đạt được (пат). 
| - Odhi : giới hạn (nam). - Samanta : tứ phía (tr.từ). 
- Khajjopenaka : dom đóm (пат). - Sadhu, deva : (lành thay) thưa vâng, | 
-  Jannumatta : sâu đến gối (t từ). tâu bệ hạ. 
- Jalanta : rực rỡ, chiếu sáng (h.t.pt). - Sãsana: thư tín, thông điệp (nam). 
- Dussa : vải (trừ). - Sumanapatta : vòng hoa lài (tr.từ). 
- Dhaja : cờ, phướng, phang (пат). Suriyugøeamana : mặt trời mọc. 


Nātakitthī : уй nð (n). - (trung). | 
| DỊCH RA PALI 
VA LẬP THANH HỢP THẺ NÉU DUOC 


I/ Khi ау Ma vương giận dữ ném vào bậc vĩ nhân cây đoản thương của nó. Nhưng | 
cây đoán thương biến thành một vòng hoa ở trên đầu Ngài như một chiếc lọng. 
2/ Khi nó biến thành một chiếc lọng hoa như thế, toàn thê ma quân la lên : “ Bấy | | 
giờ ông ta sẽ đứng dậy khỏi chỗ ngôi và thoát thân ! và chúng tung đến Ngài ' 
từng khói đá không lò. | 
3/ Những vị trời (thiên thần) đứng trền тер những tảng đá bao quanh thế giới 
nhìn và nói: “Mất rôi !” “Mất rôi đời sông của thái tử Siddhattha tuyệt đẹp !”. 
4/ “Và, sau khi dậy khỏi thế ngồi kiết già của Ngài, Ngài đi đến tư thất của mẹ La 


u | 
| | 
x | 
. Вац la, và mở cửa phòng bà. Vào lúc ây một ngọn đèn đồ dày dàu thom dang | 
| cháy leo lét trong gian phòng”. B.B.S.173. | 
. 

| 

x 

| 

| 

| 





| 
| 
| 
| 
і 
| 
| 
| 


3 


5/ “Khi ấy những phụ nữ vận y phục lộng lẫy, có tài ca múa, và khả ái như những | | 
thiên nữ, mang đến những nhạc khí của họ và sau khi sắp chúng theo thứ tự, dà | 
múa hát và chơi đùa thích thú” Ibid. 171. | 

6/ “О đây thái tử vui chơi suốt ngày và tắm trong hó đẹp; và khi mặt trời lặn thì : 
ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi của hàng vương giả dé được mặc áo”. 168 | 

7/ “Vào giữa tháng ba, chúng luôn luôn mang xá lợi răng Phật ra. Mười ngày trước. 
đây, đức vua trang hoàng lộng lẫy cho một thớt voi lớn, уа cử ra một người đàn | 
ông phục sức vương giả ngôi trên lưng voi dé đánh trồng”. Pháp Hiên ch.38. | 

8/ “Sau mười ngày răng Phật sẽ được mang ra Và rước đến chùa Abhayagiri. Tắt | 
cả những người tu sĩ và cư sĩ trong vương quốc hãy sửa soạn và làm băng phẳng | 
những con đường, trang hoàng những đường phố và xa lộ, hãy rải đủ các thứ. 
hoa”. | 


о ооо ннен = еен ор н рн ра о ооо. 
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“Trước tiền, 1, Ngài сш cung ig са р cho họ một bữa tiệc lớn у sau đó ngài chọn một cặp 
bò và trang sức sừng của chúng bằng vàng, bạc và những vật quý giá”. 


10/ 'Rôi tự cung ứng cho mình một cái cày đẹp mạ vàng, vua đích thân cày quanh 
_ bến 1 phía khoảng đất dành sẵn”. Ibid. 


-..—..—...——— 


NGỮ PUNG 


Dành săn : niyāmita (qkpt) 

Tư thất: ovaraka (nam) 

Trang sức lộng lẫy: sobhanavattha 
(qkpt) 

Trước đấy : puretaram (trt) 

Trang hoàng (lung voi) : kappeti (dt) 
Ném : khipati (dt) 

Phong : gabbha (nam) 

Được khoác, mặc (y phục) : nivattha 
(qkpt) 

Phái cử : niyoJeti (đt) 

Xa lộ : таһатарра (пат) 

Sừng : singa, n (trung) 

Không lò : mahanta, visāla (tt) 

La lên : khipati (đt) 

Người tại gia : gihï (nam) 

Khả ái : раѕаака (tt) 

Lộng lẫy : visitthakãrena (tt) 

Khối đá : pabbatakāta (nam) 

Nhạc khí : turiyabhanda (trung) 

Đôi, cặp : yugala, yuga, n. (trung) 
Cái cày : nangala, n. (trung) 

Cung câp : sampadeti 

Sắp hàng thứ tự : patipãtiyä thatvä 
(bbqk) 

О nguyên chỗ : ацаѕі (dt) 

Tảng dá bao quanh thé giới : cak- 
kavalapabbata (пат) 

Phục sức vương giả: гајабһагапа 
(trung) 

Khi ây : atha 





- Quay : parivattatI (đt) 


Tảng đá nghỉ ngơi dành cho vua: 
mangalasilãa (nữ) 

Bờ mép: mukhavatti (nữ) 

Vui chơi, thưởng thức: abhiramaiti 
(dt) 

Toàn thê : sakala, nirava sesa (tt) 

Đủ mọi thứ : sabbajatika (tt) 

Bữa tiệc : sakkara (nam) 

Thoát thân : palayati (đt) 

Ма vàng : suvannälitta (tt) 

Sau khi mang ra: abhinīharitvā 
(bbqk) 

Tập đoàn (ma quân) : parisa (nữ) 
Thé ngồi kiết già : pallamka (пат) 
Khiêu vũ : naccati (đt) 

| cách thích thú: ramanTyakärena (tt) 
Tu sĩ; xuất gia : pabbajita (tt) 

Mất rồi : nattha (qkpt) 

Đoản thương : cakkãyudha (trung) 
Chọn : uccinati (đt) 

La hét : ugghoseti (đt) 

Hát : gayati (đt) 

Khéo, có tài : susikkhita (qkpt) 

Làm bằng : samam Когой (đt) 

Đánh trồng : vadeti (dt) 

Khoảng đất trống : okãsa (nam) 

Mặt trời lặn, hoàng hôn: suriyat- 
thangama (nam) 

Tuyệt đẹp : abhivisittharipa (tt) 
Được mặc áo nivasapetum, 
alankaretum (vbc) 


—  “Ỷ 


168 Giáo trình Ра[т— Tập 2 


ĐỘNG TỪ 





Động từ được thành lập với những ngữ căn cộng thêm tiếp Vĩ ngữ và 
tiếp đầu ngữ vào chúng. 


(S0) Ngữ căn là thành phân nguyên của ngôn ngữ, diễn đạt một ngữ 
nghĩa sơ khởi. Không thể phân tích ngữ căn theo văn phạm được. 


A. Trong những ngôn ngữ Châu Âu, ý tưởng hàm ап trong ngữ căn thường 
được diễn đạt bằng vị biến thể, như Bhũ = to be (là): nhưng cân nên 
nhớ răng ngữ căn không phải là một vị bién thể, mà là một phân tử tôi 
sơ diễn đạt một ý tưởng thô sơ. 


В. Những nhà văn phạm cô văn Pali thường thêm vào tất cả ngữ căn kết 
thúc băng phụ âm, thêm một nguyên âm аё dễ đọc. 
Ví dụ: Pac (a) : nâu, Gam (u) : nguyên âm này tuy thé không thực sự 
thuộc vào trong ngữ căn. 


C. Những ngữ căn Pali được chia thành bảy nhóm và động từ đó được chia 
khác nhau. Tên những nhóm này và những động từ tướng đã được đề 
cập trong đoạn 14 quyên 1. 


D. Lại nữa, mọi ngữ căn được chia ra : 


1) Một động từ được thành lập từ một ngữ căn tha động cần phải có 
một túc từ sự vật 


Ví dụ : Từ ngữ căn khãda động từ khadati (ăn) được thành lập khi ta 
nói "nó ăn" thì phải có cái gì dë ăn, cho nên сап một túc từ sự vật. 


2) Một tự động từ được dùng không cần túc từ sự vật. 


Ví dụ : Từ căn si (ngủ) động từ sayati (ngủ) được thành lập. Khi nói 
"nó ngủ", thì ý nghĩa đã đủ, không cân phải thêm túc từ sự vật. 


Nhưng khi những tự động từ này ở thể sai bảo thì nó cần một túc từ, 
và trở thành tha động từ. 


Ví dụ : 
Tự động từ đơn thuân : Dãrako sayati (đứa trẻ ngủ). 


Thê sai bảo : Mata dãrakam sayapeti (mẹ dỗ đứa trẻngủ ). 
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CÁC CÁCH, THÌ CỦA ĐỘNG TỪ 


(51) Có tám cách chia động từ Pali, chúng không nhất thiết tương 


đương với những cách và thì ở tiếng Anh. 


Tám cách là : 

1) Vattamana : trực thuyết cách, thì hiện tại. 

2) Ajjatanĩ : trực thuyết cách, thì hiện khứ. 

3) BhavissanfT : trực thuyết cách, thì vị lai. 

4) Pañcami : Mệnh lệnh cách hay chúc tụng. 

5) Sattami : Khả năng cách . 

6) Hiyattanï : Quá khứ. 

7) Parokkhãa : Bất định quá khứ . 

8) Kalafipatti : Điều kiện cách, diễn tả việc vị lai tương đôi với một 


đã qua và diễn tả một hành động không thê thi hành được vì một vài khó khăn 


trong cách thê thi hành. 


Ајјаѓапї ngày xưa được dùng dé diễn tả thời gian vừa qua, nhưng nay 


rát thông dụng dé diễn đạt quá khứ nói chung. 


(52) Mỗi nhóm ngữ căn trong bảy nhóm nói trên có thé được chia 


theo tám cách, thì vừa ké. 


Nhưng ngữ căn của một vài nhóm không được chia ở cách thú 2, 3, 7 và 8. 
Dưới đây là ví dụ về môi nhóm và động từ tướng của nó. 


Ngữ căn Động từ tướng 

1. bhũ (là) +a+ti 
2. rudha (ngăn bít) +m+a+ti 
3. divu (choi) +ya+ti 
4. i. su (nghe) + nã + tỉ 

ii. su (nghe) + no † ti 
5. ki (mặc cả, trả giá) + nã † ti 
6. i. kara (làm) totti 

ii. kara (làm) + yira + ti 





! (m đứng sau nguyên âm đầu của ngữ căn). 





Động từ 
рћауай (là, trở nên). 
rundhati` (ngăn bít) 
dibbati (nó chơi). 
sunati (nó nghe). 
sunofi(nó nghe). 
kinati (nó mua). 
karoti (nó làm). 
kayrrati (nó làm). 
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7. i. cura (ăn trôĝm)  +e+ti coreti (nó trôm). 
ii. cura(ăntrộm) +ауа + і corayati (nó trộm). 


(53) Trong hai thể của động từ năng động thể được dùng khi hậu quả 
của hành vi mà động từ diễn tả được sang qua cho một người hay vật 
khác với chủ từ. 


Thụ động thê được dùng khi hậu quả của việc làm mà động từ diễn đạt 
được dón về cho chính tác nhân. 


(54) Có hai loại biến cách lập nên động từ trong mỗi thể năng động 
và thụ động. Một loại được gọi là Parassapada , loại kia là Attanopa- 
da. 


Loại Parassapada dường như ngày xưa được dùng chi để lập nên 
những động từ năng động thê, và loại kia được dùng аё lập những động từ 
thụ động. Nhưng ngày nay chúng đã mát đi sự phân biệt ду, và được dùng 
để lập những động từ thuộc cả hai thể. 


TRUC THUYÉT CÁCH, THÌ HIEN TAI 





(55) Biến cách hay ngữ vĩ của cách thứ nhất, Уаќатапа hay thì hiện 


tại là : 
ẨParassada _ _Attanopada ` 
Sô ít Sô nhiêu Sô ít Sô nhiêu 
Ngôi thứ 3 ti nti te nte 
Ngôi thứ 2 si tha se vhe 
Ngôi thú I mi ma е mhe 
CÁCH CHIA NGỮ CĂN PACCA (nấu) 
О THÌ HIỆN TẠI, TRỰC THUYÉT 
NĂNG ĐỘNG THẺ 
‚ Parassada _ Attanopada 
SỐ ít Sô nhiêu Số ít Số nhiễu 
Ngôi 3 pacati pacanti pacate pacante 
Ngói 2 pacasi pacatha pacase pacavhe 
Ngôi 1 pacami pacama pace pacamhe 
THU ĐỘNG THẺ 
‚ Parassada | Attanopada 
SỐ ít SỐ nhiễu Số ít Số nhiều 


Ngôi 3 Paccati Paccanti Paccate paccante 
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Ngôi 2 Paccasi Paccatha Paccase Paccavhe 
Ngôi 1 Рассаті Рассата Рассе Paccamhe 


Động từ tướng của nhóm này, như trên cho thấy, là a 


Động từ căn thuộc thụ động thè được thành lập bằng cách thêm vĩ ngữ 
ya vào ngữ căn. 


Năng động : раса + а + ti = расай 
Thụ động : раса + ya + ti = pacayati = paccati 


A. Nguyên âm cuỗi của động từ căn ở đây bị bỏ rơi, cũng như trường 
hợp của phân lớn động từ căn có nguyên âm được thêm vào về sau. 


В. Y duoc đông hóa với phụ âm cuôi của ngữ căn (động từ căn). Sự 
đông hóa này được thực hiện qua nhiêu cách sẽ được đê cặp sau. 


MENH LENH CÁCH 
(56) Райсаттї: Ngữ vĩ thuộc cách này là : 
Parassada Attanopada 
Số ít Số nhiều Số ít Số nhiều 
Ngồi 3 tu ntu tam ntam 
Ngồi 2 hi tha ssu vho 
Ngôi 1 mi ma е amase 
NĂNG ĐỘNG THË 
PARASS4DA 
Số ít Số nhiễu 
Ngồi 3 Gacchatu Gacchantu 
БО! (hãy để nó di) (hãy đẻ chúng nó di) 
Ngôi 2 Gaccha, gacchäahi Gacchatha 
ы (ngươi hãy đi) (các ngươi hãy đi) 
Noồi I Gacchãmi Сассһата 
80! (hãy аё tôi di) (chúng ta hãy di) 


Gaccha là động từ căn được lập từ ngữ căn gamu (đi). Ngữ vĩ ở ngôi hai, hi 
đôi khi bị bỏ. 


Ке 
i 


— 
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ATTANOPADA 
Số ít Só nhiều 
Ngói 3 Gacchatam Gacchantam 
Ngói 2 Gacchassu Gacchavho 
Ngói 1 Gacche Gacchamase 
(57) Sattamī: Ngữ vĩ ở các ngôi trong cách này là : 
‚ Parasada _ ‚ Айапорада _ 
SỐ ít SỐ nhiêu SỐ ít Só nhiêu 
Ngôi 3 eyya eyyum etha eram 
Ngôi 2 eyyãsi eyyatha etho eyyavho 
Ngôi 1 eyyami eyyama eyyam eyyamhe 
NĂNG ĐỘNG THÉ 
PARASSADA 
Số ít Số nhiễu 
Ngôi 3 gaccheyya gaccheyyum 
Ngồi 2 gaccheyyäsi gaccheyyatha 
Ngôi 1 вассһеууаті gaccheyyama 
ATTANOPADA 
Số ít Số nhiều 
Ngôi 3 gacchetha gaccheram 
Ngôi 2 gacchetho gaccheyyavho 
Ngồi 1 gaccheyyam gaccheyyamhe 
BÀI-TẬP 11 
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DỊCH RA TIENG VIỆT 


x 1/ "Tada setthino Бһагіуа garugabbha hoti; tasmā so sīgham geham purisam | 


pesesi: gaccha, bhane, Janahi tam vijatã vã no уа ti." (Dh A.i. 174). 


| 2/ "Vegena geham рапіуа kã|im nama dãsim pakkositvã sahassam datvā аһа ` 


: gaccha, imasmim nagare upadhāretvā ajja jãtadãrakam gaņhitvā eh ti." 
(Ibid. 174). 


‚ 3/ "Tvam imam netvā cakkamagge пірајјареһі, ропа vã nam maddissanti, x 


cakka vã nam bhindissanti; pavattiñ c' assa ñatvä và ãgaccheyyãsi." (Ibid. | 
176). | 





_4/ "Ambho purisa, yassa (уат pãsãdassa агоһапауа nissenim karosi, јапӣѕі. 


—————=———- 
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tam pãsãdam puratthimãya vā disãya, dakkhinäya vã đisãya pacchimaya 

-vā đisâya, uttarãya vã disāyā' ti?" (р.1. 194). 

. 5/ "§eyyathä pi, maharaja, puriso inam ãdãya kammante рауојеууа, tassa te 

` kammantã samijjheyyum; so tato nidãnam labhetha pamojjam, adhi- 

 #acheyya somanassam". (D.1.71). 

.6/ "Seyyatha рї nama suddham vattham apagatakalakam sammad' eva ra- 

x Janam patigganheyya, evam eva Yasassa kulaputtassa tasmim yeva аѕапе 
virajam vitamalam đhammacakkhum udapädi." (V.i. 16). 

| 7/ "So ce bhikkhũnam santike dũtam pahineyya ? 'Aham hi gilãno, арас- 
chantu bhikkhũ; іссһаті bhikkhũnam араќап' tí, gantabbam bhikkhave 
sattaha-karanTyena." (V.1.148). 

: 8/ "Imani, bhante, asitigamikasahassäani idh' üpasankantani Bhagavantam 
даѕѕапауа; sadhu, mayam, bhante, labheyyãama Bhagavantam dassanaya' 

| 8.” (VI 180). 

. 9/ "Sadhu, devo уаһапарагеѕи ca dvãresu ca ãnãpetu : yena уаһапепа ЛуаКо 

_ іссһай, tena vãhanena gacchatu : yena dvãrena icchati, tena dvãrena gac- 

| chatữ... tỉ." (V.i.277). 

-10/ "Patiganhatu me devo posävanikan" ti. "Alam bhane, Jīvaka, tuyh' eva 

hotu; amhakaññ eva antepure nivesanam māpehī" ti. (Ibid. 272), | 





| NGÜ VUNG 

Ë Adhigaccheyya : (nó) sẽ được - Agata: đến (h.t.pt.). 

(а.б). - Ädàya : sau khi lấy (bbqkpt). 

'- Apagatakalaka: được tây sạch - Arohana: lên (h.t.pt.). 

- những vết (tt. - Ina: món nợ (trung). 

_- Ambho : từ ngữ xưng hô với - Udapadi: thức dậy (đ.từ). 

_ người ngang hàng (р). - Upasaikanta: đến gân(qkp.). _ 

x Kammanto: công việc buôn bán - Maddissati: sẽ дат lên (đ.từ) . 

. _ (nam). - Rajana: màu nhuộm (trung). 

> Garugabbha: có thai (nữ). - Labhetha: (nó) sẽ được (đ.từ). 

_- Сатіка: dân làng (trung). - Vãhana: xe có (trung) . 

= Cakkamagga: dân bánh xe lăn - Vahanagara: nhà đê xe (nam, 

x (nam). trung) . Vijatã: sản phụ (nữ). 

'- Ñatváa: sau khi đã biết (bbaqkpt). - ViraJa : vô dục, vô cầu (t.từ). 

= Tato nidãnam: vì vậy, bởi thé (tr - Vitamala: sạch, vô nhiễm (Тї). | 

từ). - Забаһакагапуа: công việc phải | 
- Dhammacakkhu: pháp nhàn, con làm trong 1 tuân (t.từ). | 
mắt trí tuệ (trg) - Samijjheyya: sẽ thịnh vượng 

- NissenI: cái thang (nữ). (đ.từ). "¬ x 
- Payojeyya: së thi hành (d.tù) . - Sammad eva : rât tôt (tr tù). - | 
- Pãmojja: niềm vui (trung). - Ѕеууа(ћа рі пата: hệt như thê là | 


- Posävänika:tiền phí tòn khiêng từ - Pakkositvā: sau khi gọi đên gân | 


" „ .—Ļ. o. m... ....s.....v.... => <= <<< э» e e°... -c ooo О... = 
= < ~ - ° 
„з= =» = эс» + 


|. - э-э ч ч» е = 
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| 

| DỊCH RA PALI 

x 1/ Người ta nên phát triển một tâm từ ái đối với tất cả mọi chúng sinh như 
một người me che chờ đứa con ruột. 

2/ Ngươi nên ngồi trên chiếc ghế trong phòng ngủ của vua và nói với VỊ vua 
đang bệnh (đau, бт) như thế ô ông ta là anh ruột ngươi. 

3/ Hệt như không cân thuốc đối với một người khỏe mạnh, cũng thế 
một Đức Như Lai không cần thây. 

4/ Một người khôn ngoan sẽ không làm ngơ trước một cơn bệnh đang gia 
tăng hay một kẻ thù đang chinh phục ; cũng tương tự như thế người ây sẽ 
không làm ngơ trước những loạt dài luân hôi. f 

5/ Nếu người me bỏ đứa con nhỏ đến chùa để nghe Dáng Giác Ngộ thuyét 
pháp, thì sẽ không có ai ở nhà đề trong nom nó. 

‚ 6/ Hệt như một người đứng trên đỉnh một ngọn đồi sẽ nhìn thấy tất cả 
những người ở dưới, cũng thế, một tỳ kheo sau khi đạt Toàn Giác sẽ nhìn 
ngăm thê gian. 

7/ Nếu nó khôn ngoan hơn một chút, thì đã không сап рї phải đi theo nó. 

8/ Nêu sáu cô gái sẽ tắm trong sông vào sáng sớm và mang hoa đến cho 
hoàng hậu, thì mỗi cô trong bọn chắc chắn sẽ được một đồng tiền vàng từ | 
nơi Ngài. 

9/ Nếu cô ta là một tín đồ của Nataputta, vị khó hạnh loã thể, thì không lẽ 
nào cô lại cúi mình tỏ dấu kính lễ đối với Đắng Đạo Sư. 

10/ Ai lại có thê nghĩ đến việc từ chối nước cho một người đang khát 


dù người ау thuộc giai сар thập kém? 


- Khổ hạnh loã thể : nigantha (nam) (vbe) 





— —  ————————————6———————— 


rn 


x 
x 
| 
| 





| 


| 
! 
| 
| 
| 


NGỮ VỤNG 
- Như thể là : viya (cintetvä) - Những loạt đang tái diễn : anup- 
- Chinh phục : Jinanta, Jayaggahaka pabandha, m. (nam) 
(tt) - Từ chối : patikkhipana, patikkhip- 
- Dang tăng : vaddhanta (htpt) itum (htpt) 
н Mạnh khoẻ : niroga (tt) - Khôn ngoan : satimantu, | 
- То dâu kính lễ : gãravena samekkhakãri (tt) | 
- Su kính lê : garava, (пат). - Nên phát triển : bhãveyya (đt) 
| - Trong mọi lẽ (câu 9) : ekamsena - Cũng tương tự như thế : tattha , 
x (trt) teva 
- Tháp kém : пїса, dj. (tt) - Chắc chắn : ve, kamam 
| - Hëtnhu : yathã, viya - Khát: pipasita (qkpt) 
| - Ти (ат : metta-citta (trung) - Tháp tüng, theo : anugantum | 
| | 
| 


|- Cân, nhu câu : attha (nam) _ - 


Z Гат ngơ : pamajjeyya (đt, khả khả 
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|- Không ai : na Косі (bbqk) năng cách) 

= Toàn Giác : sambodhi (nữ) - Nhìn ngăm : passeyya (khả năng 
'- Luân hôi : punabbhava, m. (пат) cách 
РЕ NHẬT РОМС TỪ (thì quá khứ) 


(58)  AjjatanI Ngữ vĩ ở các ngôi thuộc cách này là : 





Parassada Attanopada 

Số ít Số nhiễu Số ít Số nhiễu 
Ngôi3 1 um, Imsu а ũ 
Ngôi2 o ittha ise ivham 
Ngôi l im mhã am nhe 


Cách này cũng như cách thứ sáu, Hīyattanī, thường thêm chữ а vào trước 
động từ căn. 
NĂNG ĐỘNG ТНЕ 
PARASSAPADA 
DONG TỪ CĂN САМ (U) : д 
Ngôi Số ít Số nhiêu 


: . . agacchum, gacchum, agamum, gamum 
agacchi, gacchi, agami, “Š n, g n, agamum, gamum, 


3 ; “© agacchimsu, gacchimsu, agamImsu, gam- 
ваті, agamāsi . 
imsu, agamamsu 
2 agaccho, gaccho,aga-  agacchittha, gacchittha, agamittha, 
mo, gamo gamittha 
agacch а gacchim, agacchimhãä, gacchimhã, agamimha, gam- 
I ағатіт, gamim, K i 
“г imha. 
agamasim 
ATTANOPADA 
Số ít Số nhiễu 
3 авассћа, gaccha, agacchũ, gacchũ, agamũ, 
арата, рата. gamu. 


agacchivham, gacchivham, 

agamivham, gamivham. 

| agaccham, gaccham, agacchimbe, gacchimhe, 
agamam, gamam agamimbhe, gamimbe. 


2  agacchise, agamIse. 
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(59) Cách thứ sáu – Hïyattanï, Ngữ vĩ ở các ngôi thuộc cách này là : 


Parassada Attanopada 
Số ít Số nhiễu Số ít Số nhiễu 
Ngôi 3 а ũ attha atthum 
Ngôi 2 о attha se vham 
Ngôi 1 a, am mhã im mhase 


Cách này khởi thủy được dùng để diễn đạt một quá khứ nhất định, và 
Ајјаіапї được dùng аё diễn đạt thời gian vừa mới trôi qua. Nhưng ngày nay 
chúng đã mất đi ý nghĩa riêng biệt ấy, và Ajjatanī được dùng rất thường để 
chỉ quá khứ nhất định. 


Рағаѕѕарааа 
Số ít Số nhiễu 
3 арассһа, agama, ара. agacchu, арат. 
2 agaccho, agamo. agacchattha, agamattha. 


agaccha, agama, agac- 


1 agacchamha, agamamha. 
cham, agamam 
Attanopada 
Số ít Số nhiều 
3 agacchattha, apamattha. арассһайһит, agamatthum. 
2 арассһаѕе, agamase. agacchivham, agamivham. 
1  agacchim, agimam agacchamhase,agamamhase. 
(60) Cách thứ bảy - Parokkhä. Ngữ vĩ ở các ngôi thuộc cách này là : 
‚ Parassada ` Attanopada 
SỐ ít SỐ nhiều Số í Số nhiêu 
Ngôi 3 a u ttha ге 
Ngôi 2 е ttha а vho 
Ngôi 1 a mha mhe 


Cách này rât ít khi dùng, và có đặc điểm là phân đầu căn được gập 

đôi. 

1) Phụ âm đầu của động từ căn được gấp đôi cùng với nguyên âm đi theo. 

2) Nếu động từ căn bắt đầu băng một nguyên âm, thì chỉ nguyên âm ấy được 
gâp đôi. 

3) Một hầu âm được рар đôi bằng khâu cái âm tương ứng của nó. 

4) Một khí âm được gâp đôi băng một vô khí âm tưong ứng và một vô khí 
âm được gấp đôi bàng chính nó. 

5) H của động từ căn được gấp đôi bằng J 
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6) Một trường âm (nguyên âm đài) trờ thành đoản âm ở trong ngữ âm đã 


được gâp đôi ây. 
NĂNG ĐỘNG ТНЁ 
ĐỘNG TỪ CĂN PACA 
~ Parassada | Attanopada 

Số ít Só nhiêu Số ít Số nhiều 
3 papaca papacu papacittha рарасіге 
2 рарасе papacittha papacittho papacivho 
1 рараса papacimha papaci papacimhe 


Một vài động từ căn được chia theo cách này là : 


Ngữ căn Động từ căn Ngôi thứ 3 số ít 
Bhũ (là) Babhũ Babhũva 
Gamu (41) Jagamu Јарата 
Suca (than khóc) Susuca Susoca 
Hara (mang) Jahara Jahara 
Brũ (nói) Aha Aha 


Chú y : Trong ti dụ cuối, aha là một động từ khuyết thé thường dùng 
brū đê thay thê. 


BÀI-TẬP 12 





DỊCH RA TIÉNG VIỆT 


1/ "Atha kho Bhagavä Bhoganagare yathäbhi-rantam viharitvã ãyasmantam Anan- 
| dam ãmantesi : äyãm' Ananda, yena Pãvã ten' ираѕаћкатіѕѕата' ti. "Evam, 
| Bhante : ti kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi." (р.и. 81). 

| 2/ "Atha kho Bhagavã Kapilavatthusmim yathabhirantam viharitva yena Sāvatthī 
x tena carikam pakkami; anupubbena carikam caramano yena Savatthi, tad' avasa- 
x ri." (V.i). 

| 3/ "Atthaya vata me Buddho 
Nadim Nerañjaram aga". (Thg. 38). 

| 4/ " Aññen' eva tani caturāsītipabbajitasahassāni agamamsu, aññena Vipassi bodhi- 
. Satto." (D. 130). 

. 5/ "Bhisam mulalam ganhitva 

| Agamam Buddhasantikam." (Ара.114). 


| 6/ "Bho pabbajita, amhakam geham agamatthä' ti? Ama brahmana, agamamha' ti." | 


(Samp. 1. 37). ие " I 
_7⁄ "Tassa'ham santike gaccham; so me satthā bhavissati." (Capa Therī). 
_8/ "Ganamhä vupakattho so Agamāsi vanantaram." (Ара.р. 396). 


-9/" Alatthum kho bhikkhave tani caturäsitipabbajitasahassani Vipassissa Вһара- | 


` vato... santike pabbajjam." (0.1.43). _ 


-.—_——.~-^~ =” 


p Í — s. 
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| 10/ “Evam vilapamānam tam m Änandam аһа Gotamī : na yuttam socitum putta, 


hãsakäle upatthike." (Apa. 534). x 
| 





| }/ "Citte mahãkarunayä pahatävakàsà dũram јарата viya tassa hi vatthutanhà”. 
| 12/ " So Sañkhapalabhujago visavegavä pi bhedana bhayena akuppamano SIlassa 


| Iccham sadeha bharavähiiane dadäva antum ѕауат арайаѓауа susoca попат" 
| МСО VỰNG 


.- Carikã : cuộc du hành, (nữ) lang | 
| thang. 


DỊCH RA PALI | 


|- Akuppamäna : không giận (htjpt) - Daya: lòng : tốt, tử tế (пй). 
' - Atthāya (dt attha) : cho (giới từ). -  Nũnam : chắc chắn, dĩ nhiên (tr từ). 
|! - Apadatã : sự không có chân (nữ) . - Pahatavakasa : bị ngăn che, dĩ nhiên 
!- Avasari : đã đến (а.б). (tr từ). x 
|- Upatthita : đã lại gân (q.k.p.t). - Bharavahi: người mang nặng | 
' -= Bhisa : chòi cây sen (trung). - Visavegavantu : độc địa, độc hại | 
.~.. Bhedana: sự vi phạm (h.t.pt.). (t.từ) . | 
'- Mulala : củ sen (ăn được) (trung). - _ Vupakattha : ở ân (q.k.p.t) . | 
i> Yathabhirantam : bao lâu tùy thích - Sadeha : thân xác (nam). x 
| (гї). - Susoca : đã buôn bực (d. từ). | 
: - Vanantara : rừng rám hơn (trung). - Socitum : trở nên buôn гап (v.b.e). | 
:- Vilapamana : than khóc (h.t.pt.). - Hasakala : thời gian vui thú (nam). | 
і 


* 
$ 
| 





L1/ Vì thất vọng trong việc kiếm một người chồng xứng hợp với cô ấy, 
hôm tuyên bố răng ngài sẽ đem cô ау cho bát cứ ai ngài sẽ thấy được sáng hôm | 

: Sau. 
| 2i Một hôm một người mù không có một tài sản nào ngoài một cái bình bằng đất 
và một cái mên, đã đi đến một ngôi chùa, và trong cơn tuyệt vọng hoàn toàn, đã 


quyết định chấm dứt cuộc đời mệt mỏi của y bằng cách nhịn ăn. 


| 
i | 
| 
| | 
| 3/ Huyền Trang, nhà chiêm bái Trung Quốc, người đã viếng Nalanda vào đầu thé | 
t ky thứ bảy, sau Tây lịch, đã học văn hệ Phát giáo Bắc Phạn với những vị giáo 
| sư về món này và đã đề lại một hài ký tuyệt diệu vê việc ау. 

| 


‚ 4/ Đại học thứ hai mà có lẽ là đại học danh tiếng nhất trong tất cả những đại học 
| đường Phật giáo ở Ап Độ thời xưa là đại học viện Nalanda. Thư viện của nó, thư 

: viện lớn nhất ở Ấn, được đặt trong ngôi nhà chín tầng gọi là Ratnodadhi. 

' 5/ Không nói với chóng, bà ấy đã dọn một chỗ ở cho người sứ giả, cho y lương 

thực và ra lệnh cho y ở đó cho đến khi bà bảo y trở vê. 

' 6/ Ва vợ của Ghosaka, vì là người khôn khéo, đã ra lệnh cho những tôi tớ trong 
| nhà báo cho bà biết trước tiên nếu có người nào đến từ VỊ trưởng giả. 

| 7 Hãng đêm những hoàng tử Halla và Vihalla cưỡi trên con voi Sechanaka vào 

' trong khu trại của những người bao vây, và giết nhiều lính của họ. Ty. S. 180. 


| 8/ “Mẹ của ông (Vua А Xà Thé) nói : ... Khi ta mang thai con, ta có một 
- niềm thèm khát được ăn thịt của cha con. Đức v vua thoả mãn niềm khao khát của ta. 


' Khi con được sinh ra, ta đã phế bỏ con tron một hàng rào cây Asoka.” Ibid. ЛТ. | 
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9/ Những gi gia a dinh hoàng tộc của những vương quốc này theo chế độ mà máu hệ chính 
vì vậy đôi khi họ đánh nhau. (nghĩa là cũng chính vì những liên hệ ấy họ thường 


đánh nhau). 
10/ 


Nhà vua bảo con gái ông rằng có một người lùn biết được một bùa chú, 


__ ngươi hãy học nó từ nơi người lùn kia rồi nói nó 101 nó cho nhà vua biết. 


— Y 


NGÜ VUNG 


- Bỏ phế, bỏ rơi : jahati, cajati (dt) 

- Мп ăn : anasana (trung) 

- Tường thuật, hôi ký : vuttanta 
(nam) 

-= Don (chỗ ở) : niyameti (đt) 

- Thich hợp, xứng : patirũpa (tt) 


Thuộc về Phật giáo : sogata (tt) 
Lùn : lakuntaka (tt) 

Bằng đất : mattikamaya (tt) 

Hàng rào (bàng cáy sóng) 
gumbantara (trung) 

Tuyët hào : pasattha, atisundara 


- Người bao váy avarodhaka (tt) 
(nam) - Thu viện : potthakālaya (nam) 
-= Mên, chăn : kambala (trung) - Văn học : ganthavali (nữ) ` 


-=_ Phan ngữ : sakkatabhasiya (tt) 

- Được đặt : patitthapita (qkpt) 

.~ Chỗ ở: nivesana (trung) 

_- Sự thèm khát (của sản phụ) : do- 
hala (nam) 

.- Liên hệ bên те: а 
x sambandha (nam) 

_~_ Sứ giả : айа, sasanaharaka (nam) 
'- Danh tiếng nhất : pakata-tama (tt) 
- _ Chiến tranh : yuddha (trung) 
.~- Nhưng (dùng ở đây), та: 
—_ (bbt) 

- Nhưng, có lẽ : tathã pi (bbpt) 
-=_ Trai: khandhavara (nam) 

-- Thế kỷ : satavassa (trung) 


vina 


Tuyệt vọng, thât vọng : khe da 
(nam) 

Thất vọng : khinnacitta (tt) 
Không hiểm khi : abhinham (trt) 
Nhà chiêm bái : pariyataka (nam) 
Giáo sư : panditäcariya (nam) 

Tài sản : santaka, n. (trung) 
Lương thực : paribbaya (nam) 
Quyết định : adhitthati (đt) 

Làm thoả mãn : santappetI (đt) 
Hoàn toàn, thuân tuý : accanta (tt) 
Lính : yodha, bhata (nam) 

Có nhiều tầng : bhũmaka (tt) 
Chùa : devãyatana, п. (trung) 
Báo tin : nivedetum (vbc) 

Đại học : nikhilaviJJalaya (nam) 


-=_ Віа chú : manta (nam) 
Мёї mỏi : dukkhita, kilanta (tt) _ 


- Tuyên bố :pakãasti(đ)  - M 
РЁ МНАТ ĐÓNG TỪ (THÌ VỊ LAI) 


(61) Cách thứ ba, Bhavissanti. Ngữ vĩ của các ngôi thuộc cách này là: 
Parassada ‚ Attanopada 
Ngồi Số ít Só nhiều SỐ ít 50 nhiều 
3 issati issanti issate issante 
2 issasi issatha issase issavhe 
] issami issama Issam Issamhe 





180 Giáo trình Рай – Tập 2 





NGỮ САМ BHÜ (là) 
NĂNG ĐỘNG ТНЕ 
Parassapada 
3 bhavissati bhavissanti 
2 bhavissasi bhavissatha 
1 bhavissämi bhavissama 
Attanopada 
Ngôi Số ít Só nhiêu 
3 bhavissate bhavissante 
2 bhavissase bhavissavhe 
1 bhavissam bhavissamhe 


ТНЇ QUÁ КН, ĐIÊU KIEN CÁCH 


(62) Ngữ vĩ ở các ngôi thuộc cách thứ tám, kãlãtipatti là : 


Parassada Attanopada 
Ngôi Só ít Só nhiều Só ít Só nhiều 
3 1554, ssa Issamsu issatha Issimsu 
Е isse issatha issase issavhe 
1 issa issamhā issam issāmhase 


Cách này đôi khi thêm a ở trước động từ căn. 


NĂNG ĐỘNG THẺ 
Parassanada 
Ngôi SỐ ít 50 nhiều 

3 apaccissa, арассіѕѕа арассіѕѕатѕи 
2 арассіѕѕе apaccIssatha 
1 арассіѕѕа арассіѕѕатћа 

Attanopada 
3 apaccIssatha apaccissimsu 
2 арассіѕѕаѕе apaccissavhe 
] apaccissam apaccissāmhase 
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DE NHI ĐỘNG TỪ (NHÓM RUDHDI) 


(63) Ngữ vĩ ở các ngôi trong cách chia các thì của nhóm này không 
khác với đệ nhất động từ. Chỗ khác nhau chỉ ở những động từ сап 
được thành lập theo những động từ tướng khác nhau. 


Động từ tướng của nhóm này là т-а, được xen vào sau âm đầu tiên 
của động từ căn. Ví dụ : động từ chida (cắt) + т-а : chinda + а; khi nguyên 
âm cuôi bị bỏ rơi nó trở thành chinda. 


Người ta có thê chia động từ căn này hệt như cách chia các động từ ở 


đệ nhất động từ : Chindati (nó căt); Chindanti (chúng nó cắt... ở tất cả các 
cách. 


Một vài động từ căn được chia tương tự : 


rudha (ngăn bít) : m-a : rundha 

badha (buộc, giam) : m-a : bandha 

тиса (thả ra, phóng thích) + m-a : muñca 
bhida (bẻ gảy) + m-a : bhinda 

sica (đồ, rắc) + т-а : siñca 

vida (chịu đựng) + m-a : vinda 

уша (buộc ách) + т-а : yuñja. 


BÀI TẬP 13 


DỊCH RA TIÉNG VIỆT 


1/ Ayam angulimalassa mata "Angulimalam апеѕѕатт ti gacchati; sace ѕатара- 
missati Angulimalo айешіѕаһаѕѕат püressamT' ti mãtaram mãressati. Sacaham 
na ратіѕѕаті, mahajaniko abhavissa. 
2/ "Sace hi ayam pathamavaye bhoge akhepetvãä kammante payojayissā, imasmim 
yeva nagare aggaset{thï abhavissã; sace pana nikkhamitva pabbaJIssa, arahattam 
pAapunissa. (Dh. А. iii. 131). 
" Sacayam, bhikkhave raja ріќагат dhamikam Яһаттагајапат Jivitã na vo- 
ropessatha, imasmim yeva ãsane virajam уќатаіат dhammacakkhu uppaJjis- 
satha. (D.I. 86). 
"Ѕейһт : Sace me dhïtã jãyissati, taya nam saddhim nivasetva setthitthanassa 
samikam karissãmi; sace me putto jāyissati, тагеѕѕаті nan' ti cintetvā gehe 
karesi. (Dh.A.¡.] 73). 
5/ "Satta vassãni Bhagavantam 

Anubandhim padãpadam 

Ctãram nadhigacchissam 
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| Sambuddhassa satimato." (S.N. 446). 
6/ ” Suramerayapanañ ca | 
Yo naro anuyuñjati, | 
Idh' eva-m-eso lokasmim | 
Mülam khanati attano." (Dhp. 247). 
| 7/ Araññe kotthake bandhitvã тіре rundhitvã таӣгеіуа mamsam vikkinitva jīvantā | | 
| luddaka anagate sukham na vindanti. | 
| 8/ Gono bandhanā muñcitvã udakam patukamo ghatassa samīpam gantva tam 
x padena bhindi. | 
| 


| 


9/ "Bhante, imam udakam dãrakassa sĩse äsiñcãmï" ti pucchitvā tena "siñcatha" ti | 
vutte {аһа karimsu. Devatã Tavadeva tam muñcitvã lenadvare atthãsi. (Dh. А. 

IV. 11). | 

10/ "Ayañ hi dipobhãsam vã aggi-obhäsam vã айіѕуа maniäloken' eva bhuñjati ca. 
nipajjati са nisidat ca; devo рапа dīpāloke nisinno bhavissaftf tn. 

| (Dh.A.iv.213). 





е о ао о о арн s ss 


| NGÜ VỰNG x 

- Akhepetva: đã không bỏ phí - Payojayissa: nếu (nó) đã thuê 
(bbqkpt). (đ.từ). 

- Adhigacchissa : (nó) đã đạt được - Раката: mong muốn dồn: 
(đ.từ) . | (t.từ). 

t- Anubandhail : săn đuôi (đ.từ). - PãpunIssa: (nó) có lẽ đã đạt được. | 

- Anuyañjati : luyện tập, hy sinh (đ.từ). x 
(đ.từ). - Pũreti: đo đây (đ.từ). 

| Abhavissa: (nó) đã là, đã trở - Маһајапіка : hoàn toàn thiếu mất 
thành (đt). (t.từ). 

x - Arahatta : А La Hán (trung). - Meraya: rượu (trung). | 

- Uppajjissa: (nó) đã sinh (đ.từ). - Rundhitva: sau khi bấy ы 

- Otara: sự tình cờ, lỗi lầm (nam) (bbakpt). 

- Obhãasa : ánh sáng, nước nóng - Lenadvära : lối vào động hang 
(nam). (trung). | 

- Kotthaka: hàng rào, (nam). -  Voropessatha : nêu (nó) đã lây di x 

- Dhammaraja: Đâng Pháp Vuong (đ.từ). 
(пат). - Samagamissati: sẽ рар phải | 

- Раббајіѕѕа: nếu (nó) đã xuất gia (đ.từ). | | 
(дїй).  - Surã: rượu (nữ), bị 

DỊCH RA PALI | 


1/ Tôi sẽ trả lời cho nó nêu nó đã hỏi tÔI. x 
| 2/ Nó có lẽ đã trở thành triệu phú nếu nó đã không phung phí tài sản của nó. 
| 3/ Nếu con người có một lớp da bao phủ đầy lông như con cừu, thì nó đã 
| không thê di chuyền từ một khí hậu này đến khí hậu khác một cách dë 
. _ chịu. 


— Ps ....... - м = 
—— < — 
— Ñ... 





NHỮNG РЕ NHÁT CHUYÉN HÓA NGỮ KHÔNG PHẢI PHÂN TỪ 183 
аа 


4/ Chúng tôi có lẽ đã đi vào o trong пр hang. và khám xét bên trong спа nó néu 
. tôi đã có những bó đuốc đem theo. 

/ Vua George đệ lục có lẽ đã không trở thành vua néu anh của nhà vua đã 
| không từ bỏ ngai vàng. 

_6/ Chúng có lẽ đã bị giết bởi những kẻ cướp nếu chúng bị những kẻ kia 
Һау. 

_7/ Thái tử Siddhattha có lẽ đã trở thành một hoàng dé nếu ngài đã không từ 
— bỏ đời sống tại gia. 

_8/ Ngài có lẽ đã không trở thành một tu sĩ nêu ngài đã không thấy một 
người già, một người bệnh, một thây chết và một ân sĩ trong những dịp 


.9/ Cô ấy nghĩ : 


(64) 


khác nhau. 


chỉ cần sao cho ông ta thấy được cô, khi йу ông ta sẽ quyết 


chắc răng cô phải là vị hoàng hậu của ông ây. 
-10/ Đề Bà Đạt Đa có lẽ đã đắc quả A-la-hán nếu ông đã không chống lại 


thầy của ông là Đức Phật. 


| 


D ............Z. w. se ч {mem се з=е з = ана: 


ШҮ VỰNG 


Chống lại (câu 10): viruddham - Bao phủ đây (câu 3): 


acaratI (dt) 
Khí hậu : utaguna (nam) 

Tử thi (câu 8): matakalebara 
(trung) 

Đã phung phí (câu 2): vinasayissa 
(dt) 

Bên trong (câu 4) 
(trung) 

Dịp (câu 8) : avattha (nữ) 

Khác nhau (câu8§) : nana (bbqkpt) 
Sẽ quyết chắc (câu 9) : abujjhissã 
(dt) 

Cừu : menda (nam) | 

(Nó) đã có thể di chuyên: sanka- 
_ missa (trung) _ 


: abbhantara 


— < =... ... -.-....... 


= ———— e a aa р. - 
— e н - 


sañchanna 
(qkpt) 

Từ bó : pariccajati (dt) 

Đây (lông), dày (câu 3): ghanam 
(trt) 


Ngai vàng (câu 5) : sihasana, n. 
(trung) 

Bó đuốc (câu 4) окка, 
dandadrpikã (nữ) 


Phải là (câu 9) : bhavitabba рб | 
Ấn sĩ: pabbajita, samana (nam) 
Có lẽ đã bị giêt : mārīyissā, māri- 
to 

Đã vào (câu 6) : abhavissa (đt) 


_——_ 


РЕ TAM РОМС TỪ (DIVADIGANA) 


K. > A ` w 
cuôi của động ttr căn. 


Động từ tướng của nhóm này là уа được đồng hóa với phụ âm 


Một vài quy tắc và tỉ dụ vë sự đồng hóa của у đã đề cập ở đoạn 25 có 
thé áp dụng ở đây. 
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Sau một động từ căn kết thúc bằng một nguyên âm dài, thì уа không 


đồi hình thức. 


(65) 


(66) 


Trong các trường hợp khác thì : 


dh + ya trở thành jjha . 
s + ya trở thành ssa. 
у + уа trở thành bba. 


Ví du : 


Divu (choi) + ya + ti : divyati : dibbati > deva 
Yudha (đánh nhau) + ya + ti : yudhyati : yujjhati. 
Budha (biết) + ya + tỉ: budhyati : bujjhati = buddha 
Sivu (may vá) + ya + tỉ : sivyati : sibbati. 

Ga (hát) + ya + ti : рауан. 

Ља (suy nghĩ) + ya + ti : jhāyati. 

Dusa (chọc giận) + + va + ti : dusyati : dussati 

Уе (dệt) + ya + ti : vayati. ve trở thành vã . 


РЕ TÚ ĐÔNG TỪ (SVADIGANA) 


Động từ tướng của nhóm này là пй, ипй và no. 
Ví du : 


su (nghe) + nã + ti : sunati. 

su (nghe) + no +11: sunoti. 

pa † apa (đạt đến) + una + ti : papunati. 
sambhu (dat dén) + nà + ti : sambhüunati. 
a + vu (buộc vào) + na + ti : avunati. 
sakka (có thé) + unã + ti : sakkunati. 


РЕ МСО РОМС TÙ (KIYADIGA NA) 


Động từ tướng của nhóm пау: ий. 


ki (mặc cả) + nã + ti : kinati (mua) 

vi + ki + nã + ti : vikkiņāti (bán) 

ji (chính phục) + nã + ti : Jinati. 

па (biết) trở thành jà. jà + nã + tỉ : Janati. 

dhu (lay dóng) + na + ti : dhunati (làm lung lay, phá hủy). 
asa (ăn) nã + tỉ : asanati. 


“НОМС РЕ МНАТ CHUYÊN HÓA МСО KHÔNG PHẢI PHÂN TỪ 185 
LNT СЛОТА CHUTYBN HOA NGU KHONG PEA ISI _ ыш ——— 


mi (do) + nã + ti : minati. 
gaha (lây) nã + ti : ganhati. 


О dày n hoán VỊ với h. 


ĐỀ LUC ĐỘNG TỪ (ТАМАРІСАМА) 


(67) Động từ tướng của nhóm này là : о, yira. 


tanu (trải rộng) + o + ti : tanoti 

Кага (làm) + o + ti : karoti 

kar + уіга + ti = kayiyati 

mana (nghĩ) + о + ti : manoti 

ра + apa (đạt, đến) + o + tỉ : pappoti. 


РЕ ТНАТ ĐÔNG TỪ (CURADIGANA) 


(68) Động từ tướng của nhóm này là aya, thường được viết thành пе, 
пауа. 


Những động từ tướng này tăng cường các nguyên âm 1 уа и của động 
từ căn, khi chúng không được tiêp theo bởi một phụ âm kép. 


сига (trộm) + e + ti : coreti. 

сига (trộm) + aya + ti : согауай. 
gupa (рій) + е + ti : øgopetI. 

gupa (giữ) + ауа + її: gopayatI. 
ghadda (ném) + e + ti : chaddeti. 
cinta (nghi) + e + ti : cinteti . 

katha (nói) + е + ti : katheti. 

cunna (dánh phán) + е + ti : cunneti. 


` - 
—_—— —————.————————_—__~___ 
— 


DỊCH RA TIÉNG VIỆT | 
| 


1/" Ko sujjhati muccati bajjhati ca 2 
Ken' attanãa gacchati Brahmalokam ?" (S.N. 511). 
."Muhuttam api се viññũ 
Panditam payirupasati, 
Khippam dhammam vijānāti 
Jivhã sũparasam vathã." (Dhp. 65). 
3/ " Atha papani Каттап! 


к”, 


+ 





| 
| 
| 
| 


| 
! 
! 
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"uani bālo na iai " ibid. 136). 





4/ "Yo ca pubbe pamaiiitvä 


pacchã so nappamaijati 
so Imam lokam pabhãseti 


abbhã mutto' va candimä." (Ibid. 172). 
| 5/" Na Каһарапауаѕѕепа 


Titti kãmesu vijjati." (Ibid. 186). 
6/ "Dhunati рараКе đhamme 


Dumapattam va mãluto." (Тһе. 1006). 


7/ "Yo' dha puññañ ca pãpaññ ca 
Tina bhīyo па maññati 
Karam purisakiccãni 
So sukhã na vihãyati." (Ibid. 232). 
8/ "Yo pubbe karanTyäni 
Pacchã so kãtum' icchati 
Sukhã so đhamsate thana 


Pacchã ca manutappati." (Ibid. 225-871). 


9/ “Eko' va Indo Asure jināti; 


Eko' va seno hanti dije pasayha ". (Ј.ТассһаѕӣкКаса). 


10/ “Pũtimaccham kusaggena 
Yo паго upanayhati 
Kusa pi райт vāyanti; 


- Anutappati : hồi hận (đ.từ). 

- Abbha : dám máy (trung). 

- Upanayhati : gói, bọc lại (đ.từ) 

- Upasevana : sự theo đuôi, theo (nữ). 
- Karam : chủ cách số ít của "karonta" 
(h.t.p.t.). 

- Ката : lạc thú giác quan (nam). 

- Kusa : một thứ cỏ thơm, cát tường 
(nam). 

- Titti: sự thỏa mãn (nữ). 


|- Dija : chim, người Bà la môn (nam). 


|- Payirupäsati 


đ.tt 
( хи). т о-оо F m. т = о.о 
` ——. Фанарт 


|- "Рота: cây (nam). 

- Dhamsati: rơi từ, chìm xuống (đ.từ). 
- Dhunati: lay, làm lung lay (đ.từ). 

- - Pabhãseti: làm sáng lên (đ.từ). 

-  Pamaijati : xao lãng (đ.từ). 

- Раѕаућа : 


băng sức mạnh, một cách 


mạnh bạo. 


hầu hạ, theo hầu 


_ 


_.. Evam bālūpasevanā." (J. Sattigumba). ` 
NGÜ VUNG 


eve e. s... ре ® ьн a н н Ф a ннн оньо 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


——— аа 


Pūti: thối tha, xấu, (t.từ). 

Bajjhati: bị trói buộc (đ.từ). 
Bhïyo: nhiều hơn (b.b.từ) 
Maccha: са (nam). 

Maññati : suy nghĩ (đ.từ). 
Mnluta: gió (nam). 

Миссай: được phóng thích (đ.từ). 
Mutta : tự do, được phóng xước 
được thoát (q.k.p.t). | 
Muhutta : mót phút (nam). 

Rasa : mùi vị, vị giác (nam). 

Vayati: ngửi, (gió) thôi (đ.từ). | 
Vijānati: biét, hiểu (đ.từ). | 
Уай : sông, hiện hữu (đ.từ). | 
Vihãyati: that bại, (đ.từ) . | 
Sujjhati : trở nên trong sạch (đtừ). - 
Sũpa : xúp Án Độ, càri (nam). | 
Hanti: giêt (а.б). 
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DỊCH RA PALI 


_ Chúng ta hãy đánh quân địch và đừng chơi và hát trong thời chiến. Л 
Người соп gái đẹp của người thợ dệt, dệt một cái áo thiêu vàng cho hôn lê của 
cô ta. 
3/ Trong khi y đang suy nghĩ y không nghe một tiếng động. 
 4/ Kẻ nào san sẻ những niêm vui với những người khác, kẻ ấy đạt được hạnh phúc 
lớn hơn. 
_3%/ Người buôn bán sau khi đi bán rong hàng hoá của ông ta suốt một ngày, đã 
không thê bán chác gì cả. 
_6/ Ngọn gió mát thôi từ Hy Mã Lạp Sơn làm lay động những ngọn cây và khiến 
cho những chiếc lá phất phơ. 
7/ Chúng ta hãy ăn, múa và vui chơi, vì ngày mai chúng ta chết ! Cậu bé sung 
SƯỚNG nói. 
8/ Sau khi suy nghĩ về điều này, nó cố nói một điều gì nhưng quan toà ra lệnh nó 
т lặng. 
9/ “Hãy che chở những người tuỳ thuộc vào ngươi, đừng cướp lấy hạnh phúc của 
chúng” một sách luật xưa của những người Bà la môn dạy. 
10/ Sau khi vứt bỏ rác rưởi, người tu sĩ tập sự trở về ngôi chùa, nhưng vị thầy vì 
không biết y đã đi đâu nên bất mãn và tức giận. 
NGỮ VỤNG 


= Cổ (câu 8) : ussahi (đt) - Đánh (c.1) : yujjhati (đt) 
= Vui chơi (c.7): tu†tho bhava (åt) - Đi bán rong : ahindi (đt) | 
- Làm phát pho Бау (c.6) : Катрей - Tức giận : anattamana (có thê tt | 


(đt) hay dt) 
- Người tuỳ thuộc : nissitaka (cả ba - Quan toà (с.5) : vinicchayamacca 
tánh) (nam) 


= Sách luật (c.9) : nītigantha (nam) - Im lặng (c.8) : tunhTbhavitum 
- Тар sự (tu sĩ) : sãmanera (sa di) ) (vbc) 


(nam) - Bât mãn (c.10) : ruttha, appatīta 
- Тау (c.10) : upaJJhaya (nam) (qkpt) 
- Suy nghĩ (c.8) : vitakkenta, jha- - Chiên tranh (с.1) : yuddha (qkpt) 
yanta (htpt) - Hàng hoá (c.5) : bhanda (trung) 
- Кас, đô bỏ : kacavara (пат) - Tho аё (c.2) : tantaväya (nam) | 


_-_Сша$ё(с.4): bhājeti (đt) 
TIÉP ĐẦU NGỮ CỦA ĐỘNG TỪ 


(69) Tiếp đầu ngữ được gọi là ираѕарра trong tiếng Pali. Chúng đôi 
khi được tiếp vào phía trước những động từ và những chuyền hóa 
ngữ của động từ. 
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Thông thường tiếp đầu ngữ làm thay đổi nghĩa của động từ căn, hoặc 
làm mạnh thêm nghĩa, hoặc đôi khi biến đôi hăn nghĩa. Trong vài trường 
hợp chúng lại không thêm gi cho ý nghĩa tối sơ của động từ . 


(70) Có tất cả 20 tiếp đầu ngữ là : а, ati, adhi, anu, abhi, apa, api, 
ava, u, upa, du, nỉ, nī, ра, рага, рагі, рай, vi, sam, su. 


T: iếp đâu ngữ Ngữcăn Động từ Nghĩa 
abhi + Кати  abhikkamati tiếp tục, tién lên 
раб + Кати рай ККкатайё đi lui, bước lui 
apa + Кати apakkamati đi 1 bên, chuyên hướng 
ati +kamu atikkamati đi lên trên, vượt trên 
а + Кати  akkamati дат lên 
ра + Кати pakkamati й tới 
ПІ + Кати nikkhamati đi га 
ира + Кати upakkamati nỗ lực, hoạch định 
sam + Кати sañkamati аі chuyên từ 1 chỗ này đến chỗ khác 
рага + Кати parakkamati nỗ lực, сб gắng 
anu + кати anukkamati đi theo 


anukkama (danh từ) trật tự 


Những ví dụ trên cho Һау những tiếp đầu ngữ đã thay đổi ý nghĩa của 
động từ căn như thé nào. 


(71), Rất khó mà định nghĩa tất cả những nghĩa khác nhau của mỗi 
tiếp đầu прі, bởi thé dưới dây chỉ liệt kê một ít danh từ được thành 
lập với mỗi tiếp đầu ngữ ké trên. 


A 
1) Akaddhati : kéo lại gần (đ.từ).. 
2) Asanna : gân (t.từ). 
3) Akirati : rải lên (дїй). 
4) Apabbata : tới chỗ ngọn núi 


5) Agacchati : đi дёп. 


— ` aMsttễeeos'@6WWWVW*Y(109999/900909909%‹5... . . „осоо 
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1) Atikkamati 
2) Atirocati 
3) Ativutthi 
4) Atichatta 
5) Atibhariya 


1) Adhipati 

2) Adhigacchati 
3) Adhitthana 
4) Adhivasati 


1) Anugacchati 

2) Anugharam 
(tr.từ). 

3) Anuvassam 

4) Anuvitakketi 

5) Anukkama 


1) Abhimukha 
2) Abhiriũpa 

3) Abhidhamma 
4) Abhivãadeti 

5) Abhrrati 


1) Apagacchati 
2) Aparadha 

3) ApacItI 

4) Apacinati 

5) АраКкага 


ATI 


: Vượt xa, bỏ lại sau (đ.từ). 
: chiêu sáng (đ.từ). 

: mưa lớn (пі). 

: lọng đặc biệt (trung). 

: rât nghiêm trọng (t.từ). 


ADHI 


: chúa tê, thượng cấp (nam). 
: đạt đên (đ.từ). 

: sự quyết định (b.b.từ).. 

: sông trong (đ.từ). 


ANU 


: đi theo (đ.từ). 
: theo từng nhà, mỗi nhà, nhà này đến nhà khác 


: hằng năm (tr.từ). 
: suy nghĩ vë (đ.từ). 
: trật tự (nam). 


АВНІ 


: 451 diện (t.từ). 

: đẹp, lộng lẫy (t.từ). 

: pháp đặc biệt, thăng pháp (nam). 
: chào, cúi chào (đ.từ). 

: sự thích thú, mãn nguyện (пй). 


APA 


: đời xa (đ.từ). 

: tội lỗi (nam). 

: sự kính trọng, tôn kính (nữ) 

: làm giảm bớt (dt).  - 

: sự làm tón thương, điêu xâu ác (nam). 


АРІ 


Những danh từ với tiếp đầu ngữ này. Ках hiếm. Thường nó được gặp 
không có chữ а, và làm một phân tử riêng biệt. 


1) Apidhana 
2) Apilandha 
3) Apilãpeti 


: cái nắp, vung đậy (trung). 
: được trang hoàng (t.từ). 
: nói khoa trương, khoác lác (nói đóc) (đ.từ). 
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1) Avajanati 
2) Avaharati 
3) Avasittha 
4) Avasitta 


5) Onamati 
6) Omuñcati 
7) Okkamati 
8) Опа 


1) Ukkhipati 
2) Ucchindati 
3) Uppanna 
4) Ummagøa 
5) Uttama 

6) Udaya 

7) Ussahati 
8) Ussarana 


1) Upakkama 
2) Upakara 

3) Upanisidati 
4) Оратапа 
5) Upavada 
6) Upanayhati 


1) Duggandha 
2) Dukkara 


3) Dubbhikkha 


4) Dukkha 


1) Nikkhamati 
2) Nimmita 

3) Niyyati 

4) Мтуагапа 
5) Niharati 


AVA 


: khinh Ы (đ.từ). 


: lấy, trộm lây (дїй). 
: còn lại (t.từ, q.k.p.t) : 
: тйс dày (q.k.p.‡). 


AVA thường bién thành О 


: cong xuống (đ.từ). 
: cởi, mở (а.б). 

: xuống (đ.từ). 

: đời khỏi (q.k.p.t). 


U 


: tung lên, ném lên (đ.từ). 

: cắt đứt (đ.từ). 

: sinh, phát sinh (q.k.p.t). - 

: tà đạo, đường hầm, đường tắt (nam). 
: cao nhất, lớn nhất (t.từ). 

: Sự р1а tăng (nam). 

: cô găng, nỗ lực (đ.từ). 

: làm cho trở lui, rút lại (nữ) . 


UPA 


: sự tấn công, kế hoạch, phương tiện (nam). 
: sự giúp đỡ (пат). 

: ngồi gần (đ.từ). 

: sự so ánh (trung). 

: quở trách, tìm lỗi (nam). 

: quân quanh, bọc lại, ôm ấp (đ.từ). 


DU 


: mùi thúi (nam). 
: khó làm (t.từ). 
: nạn đói 
: sự khô đau, khó chịu (trung). 


МЇ 


: đi ra (đ.từ). 

: sáng tạo (q.k.p.t). 

: đi ra (đ.từ). 

: triển cái, ngăn che (trung). 
: đuổi та (đ.từ). 








1) Nicaya 

2) Nigacchati 
3) Nikhãta 

4) Nikkhila 
5) Nikilati 


1) Pabhavati 
2) Pakkhipati 
3) Рааћапа 
4) Pasanna 
5) Panidahati 
6) Pajānāti 


1) ParaJeti 

2) Parabhava 
3) Paramasati 
4) Parakkama 


1) ParicaratI 


2) ParicchindatI 
3) Paridhãvana 


4) ParijànàtI 
5) ParivIsatI 
6) Paribhãsati 
7) Pariharati 
8) Parippunna 


1. Patikkhipati 
2. Рабгӣра 

3. PatiraJa 

4) Patibhat 

5) PatinissaJatI 
6) Patiganhati 
7) Pativedha 


1) Vigacchat 
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: chất đồng, đồng (nam). 

: chịu đựng (đ.từ) . 

: được đào ra, khai quật (qkpt) 
: toàn thê (t.từ) . 

: hót, líu lo (chim) (đ.từ). 


PA 


: phát xuất, bắt đầu (đ.từ). 

: ném vào, bỏ vào (đ.từ). 

: chính, trước tiên (t.từ). 

: trong sáng, vui mừng (tt) 

: khát khao, nguyện vọng (đ.từ). 
: biết rõ (đ.từ). 


PARA 


: thắng, chinh phục (đ.từ). 

: sự phá sản, thất sủng (nam). 
: đề cập đến (đ.từ). 

: sự luyện tập, nỗ lực (nam). 


PARI 


: phục vụ, hâu cận (đ.từ). 

: làm mốc, chia ranh giới (đ.từ). 

: chạy khắp (dđt) 

: biết tường tận, tận tri (đ.từ). 

: hầu bàn, giúp trong khi ăn (đ.từ). 
: nhục mạ (đ.từ). 

: mang, sử dụng (đ.từ). 

: аё đây (q.k.p.t). 


РАТІ/ РАТІ 


: từ chối, ném trả (đ.từ). 

: hợp, giống, cải trang làm (t.từ). 
: ông vua thù địch (nam). 

: пау sinh (ý nghĩ) (đ.từ) . 

: từ bỏ (đ.từ). 

: nhận (đ.từ). 

: sự đạt đến tuệ giác (nam). 


VI 


: từ giã, ra đi (đ.từ). 
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2) Vikirati : rải khắp (đ.từ). 
3) Vijanana : sự chứng nhận, tri thức (90). 
4) Vividha : khác nhau (t.từ) . 
5) Vighatana : mở, cởi ra (dät). 
6) Vidhũma : không có khói (t.từ). 
7) Visittha : phân biệt (q.k.p.t). 
SAM 
1) Samvasati : công sinh, sanh chung (đ.từ). 
2) Sambodhi : toàn giác (nữ) . 
3) Sankinna : hỗn hợp (9.К.р.0). 
4) Samsarana : luân hôi (440). 
5) Sammukha : hiện diện, đôi mặt với (t.từ). 
6) Sammuti : quy ước (nữ). 
SƯ 

1) Sugandha : mùi huong, thơm (nam) (t.từ). 
2) Subhikkha : đây thức ăn (t.từ) . 
3) Sukara : đê làm (t.từ). 
4) Sudukkara : rât khó (t.từ). 
5) Sugati : thiện thú, nhàn cảnh (nữ). 
6) SucInna : khéo thực hành (q.k.p.t) 

BÀI TẬP 15 

l DICH RA TIÉNG VIËT 


| 1/ " басе Sonadando bhavam ѕатапат Gotamam dassanäya upasanñkamissati, | 
bhoto Sonadandassa yaso parihāyissati; samanassa Gotamassa yaso ab- 


hivaddhissati." (0.1.113). 


| pi olokentā eva atthamsu." (Dh.A.iii.371). 

| 3/ "So tato cuto devaloke nibbattitvā deva-manussesu Ssamsaranto imasmim 

| Buddhuppade Bhaddiyanagare setthikule nibbatti." (Ibid. iii. 372). | 

| 4/ "So... nikkhitadhaññe parikkhine parijanam раккоѕареѓуа аһа : "gacchatha, tata, 
pabbatam pavisitvã jīvantā subhikkhakale mama santikam ägantukãma āgaccha- 
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upasankamitvã аќагатапо ãlindam pavisitva ukkãsitvã aggalam akotesi. Vivari 
| Bhagavà dvāram." (Ibid. i, 89). 
 8/ "Atha kho Ambapali рапіка Bhagavato adhivāsanam viditvā utthay'asana Bha- 
gavantam abhivadetva padakkhinam katvã pakkãmi." (D. 11.95). 
.9/ "Attano vāmapāde dvīhi añgulihi tassa pade gahetva viharañgane gane pothento | 
~ tato tato akaddhi. So parivattanto thãmasä vissajjetum ussahanto pi vissajjetum | 
| nasakkhi. " (Каѕауаһіпт). 


‚ 10. "Atha yakkho gajjanto bhuje appothento abhidhavi. Yodho рі tattha thito veg- Мы 





| ena akasam abbhuggantvä vãmapadangulThi tassa hanukatthim pahari." (Ibid). 











k 

| NGÜ VUNG 

| - Aggala: then cửa (trung). - Abhidhavati: chay nguoc chiêu, 
|- Adhivasana: sự ưng thuận, chịu gặp (dt). 

| đựng (nữ) . -  Abhivaddhati: tăng thêm (dt). 

h Ataramana: thong thà (htpt). - Abbhuggantva: đã nhảy lên 
š Anucchavika: thích hop (tt). (bbqkpt). 

la Apeti: di chuyên, dời sang một - Asakkhi: có thể (đt). 

. bên (dt). - Akofeti : đụng nhằm, va nhằm 
= Appothenta: võ tay (htpt). (dt). 

.- Acikkheyya: së nói, báo cho (dt). - -_ Agantukama: sàn sàng đến (t). 

| - Parihayati: giảm bớt (dt). - Buddhuppada: thời có phật xuât | 
= Alinda: sân thượng (nam). hiện (nam). | 
> Ukkãsitvã: đã ho (bbqkpt). - Bhuja: bàn tay (nam). | 
| - UkkulJeyya: xuất đầu lộ diện (đt). - Malha: đi lạc, điên rô (qkpt). x 
'~ Ussuhanta: có gáng (htpt). - Parihayati: giảm bớt, nhỏ lại (dt). | 
> Katacchu: cái muỗng (nam). -  Vãma: còn lại (tt). | 
.~ Gajjanta : gầm lên (htpt). - Viditva: đã biệt (bbqkpt). x 
‚- Ganika: kỹ nữ (nữ). - Vissajjetum: phóng thích (vbe). | 
'- Tata: người thân yêu (nam). - Vega: tóc lực (пат). | 
.=_ Thãma: sức manh (nam). - Santajjentl: һат dọa (nữ) (htpt). - 
'- Dubbinfa: không được huấn - Samvuta: bị đóng kín (qkp0). | 
luyện (qkpÐ. - Samvibhajati : san sẻ (dt). | 
'- Nikkujjita: bị lật úp (qkpt). -  Samsaranta: luân hôi (һр). | 
'- Ракка: bị nấu, bị luộc (qkpÐ. - Pakkosāpetvā: đã sai gọi. 
'- Pakkami: đi (dt). (bbqkpt). | 
- Pariyäya : phương pháp, cách, - Paticchanna: được bao phủ. 
- đồng nghĩa (nam). (qkpt). | 
-=_ Parikkhina: kiệt lực (qkpÐ). - _ Parivattanta: lăn, quay tròn (htpt). | 
|- Pohena đính ыр) СС 
| DỊCH RA PALI | 


'1/ Vị hoàng tử trẻ Dutthagaminï sau khi đã kết hợp được một đạo quân | | 
— khổng 1ӧ đã hành quân chống lại người thông trị Tamil, Elãa. | 
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2/ Vào ngày thứ tu của nữa đầu tháng Veslkha, ngươi nên xuất gia đến tình 
. trang không nhà. 
| 3/ Những con sông trong tỉnh này phát nguyên từ аду đôi chung quanh núi ' 

- Adam Peak. | 
 4/ Sau khi đặt di hài của vị thánh chúa vào trong vòm bảo tháp, nhà vua đến. 
| đấy аё chiêm bái hàng năm. | 
- 5/ Vị chúa të của loài Dạ xoa vượt trên cả Đề Thích về phương diện tài sản. | 
.6/ Vì đêm đã quá khuya, những vị thiên đã nhóm họp để nghe bậc hiển. 
. _ nhân thuyết pháp đã chào ngài và biến mát. | 
7/ Hoàng Hậu suy nghĩ về vấn đề này rất lâu và cuói cùng ra lệnh những nữ | 
tỳ của bà đưa người lạ mặt đến trước bà. | 

-8/ Những kẻ trộm đã láy đi tất cả những đồng tiên vàng mà người đàn bà. 
' già nua đã chôn trong cái chum đồng ở dưới nên nhà phòng ngủ của bà. | 

| 9/ Bà ấy khinh bi người chồng của bà vì ông ấy đã không gửi cho bà cả đến | 
| một bức thư duy nhất từ khi ông ta rời khỏi xứ. | 
x 10/ Phàn còn lại của gia tài mà y được hưởng, у đã giao cho người chi | 
x thân yêu của y, và sau khi từ giã bà, y ra di khỏi đô thị, đến một đáo xú | 

bất định. | 








| NGỮ VUNG x 
Ë Adam ‘s Peak : samantaküta- - Người lạ mặt (c.7) : ägantuka | 
. __ pabbata (nam) (nam) | 
= Phòng ngủ : ѕауапарага (trung) - Vượt trên (c.5) : atikkami (dt) | 
'- Thân yêu (с.1) : piya (tt) - Nữ ty(c.7): paricarika (nữ) | 
.~ Từ giã (с.10) : viyogasamsanam - Hành quân chống lại : mm 
' katva (bbqk) (dt) 

- Đên (cl0) : gamanäya, - Biến mất (c.6): antaradhayi (đt) | 
. _ Øantukamo - Cà đến (c.9) : арі | 
'- Chôn (c.8) : nidahita (qkpt) - lĩnh (c5) : padesa, janapada x 
.= Khinh bi (c.9) : avamaneti, nin- (nam) | 
— dati (dt) - _ Dãy dài : pabbataräji (nữ) | 
| - Рао xứ : patthitatthana (trung) - (Phần) còn lại (c.10) : avasin 
- Suy nghĩ (c7) : jhayati, (htpt) 

x апиуігаккей (dt) - - Bậc thánh chúa (c.4) : rãjisi (nan) | 
- Sự hiện diện (dên trước та) - Ra đi (c.10) : nikkhami (dt) | 
- (e.7): abhimukha (trung) - Từ khi (c.9) : (-kãlato) patthAaya 

- Quá khuya (с.6) : abhikkana - Gia tài hưởng được (c.10) : 
(акр!) ауада (nam) 

= Cuôi cùng (c.7) : оѕапе, ante - Vë phương diện tài sản (с.5) : 


_ Giao cho (c.10) : paticchapesi (dt) dhanena 
- Sau khi đặt (c4) : nidahitvá - Bật định (không biết được) (c.10) | 
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(БЫК) : avidita, apakata (9Кр!) x 
= linh trạng không nhà (с.2) : - Уот (bảo tháp) (c.4) : abbhantara ` 
` anagãatiya (trung) (-gabbha) (nam). 


.~. Duy nhất (с.9) : екака (tt) — 


(72) 


—_——Ễ—>>ễờ р 


THU РОМС THÉ 


Trong đoạn 55 có nói răng động từ cơ bán cúa thụ động thể 


được thành lập băng cách thêm уа vào động từ căn. Va được nói 
thêm vào động từ căn theo nhiều cách : 


A- Nó được trực tiếp thêm vào ngữ căn kết thúc băng một nguyên âm. 


Trong trường hợp â йу nguyên âm gốc a của ngữ căn được đôi thành 7, і 
và u được biến thành trường âm. 


B- Với những ngữ căn kết thúc băng phụ âm (khi nguyên âm thuận thanh đã 


bị bỏ) nó được thêm vào ngữ với sự trợ giúp của một chữ г (hay í). 


C- Trong nhiều trường hợp у của уа ở sau một ngữ căn kết thúc băng phụ 


âm được đồng hóa với phụ âm ấy hoặc bị biến đổi cùng với phụ âm 
ây. 


Ví du : 


A- аа (cho) + ya +0 : dīyati. 


С. 


ра (uống) + уа + tỉ : pĩyati (được uống). 
ci (thu nhập) + ya + ti : clyati. 
su (nghe) + ya + ti : sūyati (được nghe). 
ni (dẫn dắt) + ya + ti : nīyati (được mang đi). 
bhū (là) + ya + ti : bhũyati (được trở thành). 
Chú ý: Đôi khi y được gấp đôi và trường âm trước nó ngắn lại: 
su + ya + 11: suyyati (được nghe). 
ni + ya + ti : niyyati (được mang di). 
Каго (làm) + 1 + ya + ti : karIyatI (được làm). 
hasa (cười) + ï + ya + 11: hasTyati (bi cười). 
sara (nhớ) +1 + ya + ti : ѕапуай (được nhớ). 
bhuñJa (ăn) + 1 + ya + ti : bhuñjīyati (bi ăn). 
iccha (mong mỏi) +1 + ya + ti : IcchiyatI (được mong mỏi). 
paca (nấu) + ya + ti : paccatI (được nấu). 
hana (giết) + ya + ti : haññatI (bị giết). 
khada (ăn) + ya + ti : khaJJatI (Ы ăn). 
badha (trói) + ya + ti : bajJhatI (Ы trói buộc). 
labha (được) + ya + ti : labbhati (bị được). 





— m — 
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(73) Giải thích về những sự đồng hóa hay biến đổi trên: 


c + у hoặc t + у đôi thành cc. 

ch + у hoặc th + у đôi thành cch. 

j + у hoặc d + y đổi thành jj. 

jh + y hoặc dh + y đổi thành jjh. 

ñ + у hoặc п + y đối thành йй. 

у + у đổi thành bb. 

s+y đổi thành ss. 

Chú ý : Không những chữ у của thụ động thê mà cả chữ у của động từ 
tướng đệ tam động từ cũng được biến đôi tương tự. (xin xem ở đoạn 64 ở 
trên). 


BÀI ТАР 16 





| DỊCH RA TIENG VIỆT 

‚ 1/ "Paccati munino bhattam 

‚  Thokathokam kule Кие." (Thg.248). 

- 2/ "Samitattã hi рарапат 

.  Samano ti pavuccati." (Dhp. 265). 

-3/ "So bajjhatam pãsasatehi chabbhi, 
Катта уапа niyyatu rãJadhãnim, 
Tuttehi so haññatu расапећһі, 
Bhisãn! te, brahmana, vo аһаѕі." (J.Bhi¡sa). 

- 4/ "So... bhante, ajja ädim katvã арсіпа рі тата santakam mã dayhatu. udakenã р! 

' mã vuyhatü' ti patthanam akāsi." (Dh.A.iv. 206). 

‚ 5/ "Addasa kho aññataro upasako tam bhikkham kitagirismim pindãya carantam. 
disvana... tam bhikkhum abhivadetvã etad' avoca : 'api bhante pindo labbhaf 
ti." (V. Cullavagga, P.11). 

. 6/ Kacchapo hamsehi niyamano datthatthanato dandakam vissajjetvā akasañngane 

‚ patitva dvedha bhijji. (see p.92, iv, Dh.A). 

_7/ "Ath еко makkato tattha tattha gocaram pariyesamano phalavantam tam 

x rukkham aruyha phalani khadanto tasmim раѕе padena bajjhi." (Rasavähini). 

| 8/ "Evam kir assa ahosi : saddhã gamIissanti yeva; assaddhà pi pana dhanalobhena 

` gantva dhammam sutvā dukkha muccissantr ti." (Dh.A.iv, 205). 

-9/ "Ekamantam nisinnam kho Anathapindikam gahapatim Bhagavã Etad' avoca: 
Api nu te; gahapati, kule danam dryatr ti." (A.iv, 392). 

' 10/ "Dighassa addhuno accayena tassa mahanirayassa puratthimam dvãram 
avapuriyati; so tattha sighena јауепа dhavati : tassa sighena јауепа dhãvato сһг- 


_ vi pi dayhati, саттат рі dayhati, татат pi dayhati." (M.iii, 184). : 
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| NGÜ VUNG 

|- Addhã: thời gian lâu dài (nam). - Labbhati : được, có (đt). 

|- AvãpurTyati: được mở ra (đt). - Тиба: cái cọc để luyện voi (trung). 
.~._ Ahãsi :mang, giật đi, ăn trộm (đt). - Thoka: một ít (tt). 

|- Kitagiri: tên khu làng (nam). - - Niyyati: được dẫn dắt (đt). 

> босага: đồ ăn, đồng cỏ (пат). - - Pariyesamana: tìm kiếm (htpt). 

|- Chay: lớp da trên (nữ) -  Pavuccati: được nói (qkpt). 

| - Java: tốc lực (nam). - Pãcana : gậy nhọn (trung) 

|- Dayhati: bị đốt cháy (đt). - Pasa : cái bây (nam). 

x - Bhijji: bị рау, bê (dt). - Bajjhi: bi trói buóc (dt). 

[= Makkata: con khi (nam). - Bajjhatam: hãy để y bị trói buộc (åt). 
|- Muccissati: sẽ được phóng thích (đt. -  Vissajjetvã: sau khi rời bỏ (bbqk). 

| - Катта: thích thú (tt). - Vuyhati: bị nổi trôi, bị cuốn theo x 
__ Rajadhani: thù đô, kinh đô (nữ). _ dòng. _ 

|- Santaka: tài sản (trung). - Hanñati: Ы giết (đt). 


|- Samitatta: tình trạng yên lặng 
x (trung). 


1/ Những người gian lận không được ai kính trọng, chúng bị khinh Ы bởi tất cả 
. _ mỌI người. 
| 2/ Anh có bị hành hạ bởi những kẻ thù của anh khi anh đang đi một mình trong sa 
mạc không. ? (ở quá khứ). 
| 3/ Nghe nói rằng người láng giêng của chúng ta bị tất cả bạn bè của y xa lánh vì 
những hành vi bât hảo của y. 
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4/ VỊ hoàng tử được tháp tùng bởi người phụ đạo (thầy) của ông, những vị bộ 
| trưởng, và những cận vệ trong tất cả những chuyến du hành của ông 
| 5/ Năm mươi người lính và ba mươi con ngựa đã bị thương và bị giết trong chiến 
trường; những thi hài của chúng được chôn cat bởi vài người được sai bởi người 
chỉ huy của đạo. 


ра тла _———————_ — — а-ро Фере рень. 
= = ——— - 


6/ Người du khách bị tấn công và bị спор bóc bởi những kẻ cướp khi ông ta chỉ có 
một mình và không có khí giới để chiên đầu. 


———————— 


_//Vịá ау được nuôi bằng cơm ngon dọn cho у! ây trong một dĩa băng vàng, và nền 
chuồng ngựa của vị ây được xông bốn mùi hương. 

_8/ Chung quanh chuồng ngựa được treo những tám màn màu hoa cà, trong khi trên 
đầu có một cái long mắc dày những ngôi sao bằng vàng. 


_—_—_—_—_—_—_——_— —  — — 


_9/ Cuốn tiểu thuyết tuyệt hay này được đọc một cách thích thú bởi nhiều người, và | 
luôn luôn được chúng ưa chuộng. | 

10/ Вис tranh của anh sẽ được nhiều người hâm mộ, nhung sẽ không được ai | 
mua. | 
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động từ sai bảo được nói ở đoạn 74 tập 1. 


(74) 


- Vì (с.3) : піѕѕауа _ 





NGỮ VUNG 


Sai (с.5) : ãnatta (qkpt) 


Cận vệ (c.4) angarakkhaka 
(nam) 
Cái long (c.8): vitãna (nam, 
trung) 
Chỉ huy quân đội (c.5) : senapati 
(nam) 


Màu hoa cà (c.8) : lohitavanna (tt) 
Tâm màn (c.8) : sani (nữ) 

Sa mạc (c.2) : kantãra (nam) 
Tuyệt hay (c.9) : atisundara (ft) 
_Ngon (c.7) : ativisittha (qkpt) ` 


Được nghe (c. 3): suyati (tt) 
Được treo (c.8) : olambTyati (dt) 
Bị giết (c.5) : mãrTyati (đt) 
Được xông hương : vastyati (đt) 
BỊ cướp (с.б): acchindTyati (tt) 
Được đọc (c.9) : pathiyati (đt) 
Được dọn (c.7) : upanryati (đt) 
Ві hành hạ (c.2) : himsiyati (đt) 
BỊ thương (c.5) : vanTyati (dt) 
Cuộc du hành (c.4) : сапка (nữ) 
Mùi hương (с.7) : gandha (пат) 


— = — ceceo oo -~oo 
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- Gian lận (с.1) : satha (tt) 
- Được tháp tùng (с.4) 


parivarTyati (đt) 

Được hâm mộ (c.10) : vimhayena 
olokTyati, patimantyati 

Ві xa lánh (c.3) : сајтуай (dt), va- 
Jyat 

Tiểu thuyết (с.9) : navakathã (nữ) 
Navannabandha (nam) 

Được ưa chuộng (c.7) : agghiyati 
(dt) 

- Được nuôi (c.?): 1 bhoJTyatI (tt) 


a өз —— ~ ~ 


- Được chôn cất (с:9) : nikhaniyati 
(dt) 

Được mua (c.10) : kintyati (dt) 
Chung quanh (c.8) : samanta (trt) 
Dính dày, mắc đây (c.8) : khacita 
(qkpt) 

Bị tấn công (c.6) : pahartyati (dt) 
Trên đầu (c.8) : upari (trt) 

(Một cách) thích thú (c.9) : рїї, 
tutthi (nữ) 

Người phụ đạo (c.4): sikkhäapaka 


_ (пат). ___ 


TIẺN TRÍ TỪ CHỈ SỰ SAI ВАО 


Những tiền trí từ chỉ sự sai bảo và những phương pháp thành lập các 


Trong số bốn tiên trí từ thuộc loại này, chỉ có е và ауа được tiếp 


theo những ngữ căn kết thúc bằng и hay ü; chỉ có ape và ãpaya được 
tiếp theo ngữ căn kết thúc băng й, và tất cả những ngữ căn thuộc đệ 
bát động từ, (cách chia thứ tám trong 8 cách thì của động từ Pali). 


Bắt cứ tiền trí từ nào trong bốn từ nói trên đều có thể nối theo những 
ngữ căn kết thúc băng một nguyên âm trên, hoặc kêt thúc băng một phụ âm. 
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(75) Đôi với những động từ thụ động những tiền trí từ này được tiếp 
theo ngữ căn băng cách thêm một chữ i ở giữa tiền trí từ và động từ 
tướng thụ động уа. 


Ví du : 


- Động từ sal bảo, năng động : harapeti (sai, bảo mang). 
- Động từ sai bảo, thụ động : harapTyati (được sai, bảo mang). 


(716) Những tiền trí từ sai bảo được tiếp theo không những cho động 
từ mà còn cho những phân từ, bất biến quá khứ phân từ, vị biến thể 
và đệ nhât chuyên hóa ngữ khi chúng diễn đạt một ý nghĩa sai bảo. 


Phán từ : 


paca (nấu) + e + nta : pãcenta (đang sai пам). 
kara (làm) + e + nta : kãrenta (đang sai làm). 


Bát bién quá khứ phân từ : 


hara (mang) + ape + {уа : һагареіуа (sau khi sai mang). 
bhuja (ăn) + аре + tvã : bhoJapetvä (sau khi cho ăn hay khiến 
ăn). 
Vi biến thể : 
mara (chết) + аре + tum : mãräpetum (giết) 
động từ căn ganha (lấy) + аре + tum : ganhãpetum (sai lấy). 


Đệ nhất chuyển hóa ngữ : 


dã (cho) + аре + tu : дареѓи (người sai cho). - 
gaha (lây) + аре + aka : gahãpaka (người sai lây). 
(77) Một động từ sai bảo được hình thành từ một động từ căn tha 
động có nhiều hơn một túc từ sự vật. Khi nó có hai túc từ, thì một 
trong hai túc từ ау được gọi là trực tiếp và túc từ kia là gián tiệp. 


Puriso kammakäram rukkham chindapeti (người đàn ông sai công 
nhân đôn cây) 


Ở đây, rukkham là túc từ trực tiếp và là cái vật được người đàn ông ây 
cần đến. Каттакагат là túc từ gián tiếp vì sự nhu câu của người đàn ông 
ây không tùy thuộc nơi ông. 
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(78) Сап chú ý rằng túc từ gián tiếp này thường ở sở dụng cách. 


GahapatanT dāsiyā odanam pãcãpeti (bà chủ nhà sai người nữ tỳ nấu 
сот). 


-~ О đây, dāsiyā ở sở dụng cách. Nó có thể đổi thành dãsim mà không 
biên thành đôi ý nghĩa. 


(79) Chủ từ trong một câu thành lập với một động từ đơn giản có thê 
trở thành túc từ gián tiếp khi cũng câu ấy được đặt lại với một động 
từ sai bảo . 


Sũdo odanam pacati (người nấu bếp nấu cơm) là một câu với động từ 
đơn giản. Khi động từ này được thay băng một động từ thê sai bảo và một 
người khác biên thành chủ từ. 


x Sữdajettho sidam odanam paceti (người bếp trưởng sai người đầu bếp 
nâu cơm. 5740 trong câu đâu đã trở thành Südam trong câu thứ hai). 


BÀI ТАР 17 


| DỊCH RA TIÉNG VIỆT 


x l/ " Каја pasanno арагапі рі pañcavatthasatāni āharāpetvā pãdamile 

. _ thapapesl." (Dh.A.i, 219). 

| 2/ "Каја te sabbe gāhāpetvā... ауа{е khanäpetvä te tattha nisidapetva ирап 

. palālam vikirāpetvā aggim dapesi." (Ibid. і. 223). 

| 3/ "Pañcasatatapase Himavantato aganfva nagare bhikkhaya carante disvä 

.. раѕтаіќуа nisīdāpetvā bhojetvā patiññam gahetvā cattáro тазе attano san- 

| tike vasapetva... uyyoJesum." (Ibid.i, 203). 

4/ "Daharakalato рацһауа hi tam mãräpetum vãyamanto уа setthi 

. mãrãpetum nãsakkhi; kim akkharasamayam sikkhãpessati ? " (Ibid.i, 180). 

 5/ "Сататајјһе vuttapakaram geham kãretvã gãmasatato pannakaram 

.__ aharäpetvã Janapade setthino dhītaram āharitvā mansalam katvā setthissa 

x sãsanam pahini." (Ibid.i, 182). 

.6/ "Tassa hetthabhagam sodhãpetvä pakara-parikkhepam kãrãpetvã vālikam 
okirapetva dhaja-patakam ussāpetvā vanappatim alankaritvä... patthanam 
katvã раккаті." (Ibid.l, 1). 

_7⁄ "Tena kho pana samayena ãyasmato Šariputtassa upatthãkakulam ãya$- 

x mato §Sãriputtassa santike đãrakam раһеѕі; imam dãrakam thero 
pabbaJjeti' ti." V.1.83. 

8/ "Sace vo dhanena attho, khippam mam bandhanä mocetvã ѕїѕат па 


NHỮNG РЁ NHẤT CHUYÊN HÓA NGỮ KHÔNG РНАІ PHÁN TỪ 
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10/ "Raja pañcasate naggasamaņake gãhãpetva... 
alalehi paticchadetvä aggim dãpesi." (Dh. А. 111.67). 


'9/ "Sakko devaraja : 


һареїуа ah ahatavatthani acchadetvä gandhehi vilimpãpetvã pupphãni 
pilandhãpetvä thapethäti." (J. Vedabbha). 
"kim no sadharanena rajjenã' ti" Asure dibbapanam 
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pāyetvā matte ѕатапе pãdesu gahetvā sinerupapäate khipapesl." (J. 


Kulavaka). 


ävãtesu nikkhanapetva 


NGỮ VỰNG 


Akkharasamaya: khoa đọc và viết 
(nam). 

Ahata : mới (tt). 

Aharäapetvã: sau khi sai đem lại 
(bbqk) 

Uyyojesi: đuôi đi (đt). 
Okiràpetvã: sau khi sai rải rác 
(bbak). 

Dahara: trẻ (tt). 

Dãpesi: khiến cho, sai cho (đt). 
Nagga: khỏa thân, trần trụi (tt). 
Nikkhanapetva đã sai đào 
(bbqk). 

Patiññã: sự băng lòng, lời hứa 
(nữ). 

Painakara: món quà (nam). 
Patthanã: khát vọng (nữ). 


Pãyetvã: sai uống (bbqk) 

Раһеѕі: sai gửi đi (dt). 

Bandhana: sự trói buộc, dây trói 
(trung). 

Mangala: (hôn lễ) (trung) 
Mocetvã: sau khi mở trói (bbqk). 
Vanappati : một thứ cây có quả 
mà không có hoa (nam). 
Vãyamanta: cô găng (htpt). 
Vilimpäpetvã : đã sai trang điểm 
(bbqk). 
Vikirapetvã: 
((bbqk). 
Vuttappakãra: thuộc về cái đã nói 
(trung). 

Ѕааһагапа: thông thường (tt). 
Sikkhãapeti: dạy (đt). 


đã sai rải rác 


Pabbäjeti: khiến đi tu (đt). - Sodhapetvãa: sau khi sai chùi 
Parikkhepa: bao quanh (nam). (bbqk). 
_Рајаја: rơm (trung). ........................ 
DỊCH RA PALI 


-_1/ Vị vua của vương quốc ấy đã sai xây một bảo tháp ở tại chỗ vị Thượng | 


Toạ đã bị giết. 


x 2/ Ông sai xây lại cung điện lớn ấy với phí tôn một trăm ngàn tiên vàng. | 
.3/ Anh phải khiến cho ông ta làm điều này, néu không chắc chăn ông ta sẽ | 
_ khiến ông vua thù địch tán công vương quốc của anh. | 
x 4/ “Nêu ngài muốn vương vị, thì hãy giải phóng tôi khỏi những trói buộc : 
пау.” Người Bà la môn khôn ngoan đã bảo thái tử trẻ. | 
_5/ Công chúa sai đưa đến trước nàng ba người thây bói và bảo từng người | 


——_——_- — эз» с=с» ъз: ә 
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реше — т үт УУ УТА" 
| giải thích cho nàng т nàng nghe vì sao nàng không thê thành hôn với người yêu. 
6/ Người Bà la môn Uddalaka Aruni dạy cho con trai ông ta Svetaketu tât 


cả những øì ông ta biết. 


| 
| 7/ Người tá điền sai những nông phu đào một cái giếng ngay giữa cánh | 


đồng của ông ta. 


| 
| 
x 
| 


8/ Bà mẹ sai người nữ tì cho hài nhi của bà ăn. 
9/ VỊ ác tăng Đề Bà Đạt Đa đã khiến cho vị thái tử ngu ngốc A- Xà-Thế gác 


cha. 


10/ Sau khi sai đeo quanh cổ mình những hoa đỏ, vị thủ Tướng sai dẫn ô ông 
ta đi từ giao lộ này đên giao lộ khác, từ đường phố này đến đường phó khác. 


NGỮ VỰNG | 


- Sai tấn công (c.3) : hanäpeti (dt) 

- Sal cho ăn (c.8) : payapesi (dt) 

- Sai хау lại (c.2) : рипа karapesi 
(dt) 

- Khón ngoan (c.4) 
kusala (tt) 

- Khóng thé (c.5) : na sakkhi (thëm 
động từ ở vbc) 

- Phí tón (c.2) : paribbaya (nam) 

- Vương vị (ở đây) (c.4) : makuta 
(nam, trung) 

- Phải khiến ông ta làm (c3) : 
karetabbam (htpt) 

- Nông phu (c.?) : 
padika (nam) 

- Vuong quôc (с.3) : rajja (trung) 

-_. Từng người (c.5) : visum visum _ 


(ирауа)- 


gamika, јапа- 


Nếu không (с.3) : по се (bbt) | 


Sai dẫn (ông ta) di (c.10): 
nayapesi (dt) | 
Sa treo (c.l0) hay đeo 
olambapetvã (bbqk) 


Chắc chăn : addhã, dhuvam (trt) _ 
Giao lộ (c.10) : singhãtaka (trung) 


Người yêu (с.5) vāritaka, | 
piyāyaka (nam) 
Bảo họ giải thích (c.5) 


vittharapesi (dt) 
Thầy bói (c.5) : 
(nam) 

Dạy (c.6) : ugganhãpesi (đt) 
Kêt hôn (c.5) avahetum, · 
vivahetum (уБс) | 


nimittapathaka 


 — — c + C*, 


CÚ PHÁP PALI 


VỊ TRÍ СОА NHÜNG TIÉNG TRONG МОТ CẬU. 


(80) 
đứng trước chú từ hay túc từ. 


Những tiếng định tính cho chủ từ hay túc từ thường thường 


Trạng từ đi trước động từ, nhưng những trạng từ chỉ thời gian luôn 


luôn đứng ở đâu câu. 
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Ví dụ : Tadā tasmim gāme cattāro purisa mahantam rukkham sīgham 
chindimsu. 


Chủ từ : purisā - Tiếng định tính cho chủ từ : cattāro. 
Túc từ : rukkham - Tiếng định tính cho túc từ: mahantam. 
Động từ : chindimsu. 
Trạng từ : sigham. 
Khoáng trương thuật từ : Tadã tasmim gàme. 
(81) Những tiếng xưng hô (ở Hô cách) rất thường đặt ở đầu câu: 


1) Bhante imasmim ѕаѕапе Кай dhurãni honti? (thưa Ngài trong tôn 
giáo này có bao nhiêu phận sự?) (Dh.A.1,7). 


2) "Ауцѕо, imam temasam katīhi Iriyapathehi vltinamessatha ?" (này 
các hiển giả, chu vi sẽ sóng qua ba tháng này với bao nhiêu uy nghi 2) (Ibid. 
1.9). 


3) "Вһоп, sace уе) Jam anessami, bhattavetanam dãtabbam bhavissati." 
(Này bạn, nếu tôi mời về một y sĩ, thì phải cho ông thức ăn và phí tón). 


(82) Nghi vån thê được diễn đạt bàng cách sử dụng những trạng từ 
nghi vấn, đại danh từ hay phân từ ở ngay đầu câu. 


Khi có một nghi vấn từ trong một câu, thì từ ngữ xưng hô nếu có, 
chiếm vị trí thứ hai, vị trí cuối cùng, hoặc một vị trí nào khác trong câu. 


1) "Kim kathesi, Бћабка? " (Anh nói gì?) (Dh.A.1.6). 


2) "Ap' ãvuso, amhakam satthãram јапаѕі?" (Này hiền giả, có biết bậc 
thây của chúng ta không?") (D. ii. 162). 


3) "Kim pana, bhante, idãni рі dinne labhissant ti?" (chúng sẽ được 
cái gì, thưa ngài, nêu được cho bây giờ?) (Dh.A.I, 104). 


4) "Kuhim yãsi, upãasaka?" (Anh đi đâu, hỡi cư sï?" (Ibid.i, 18). 


5) "Kaham gato'si ävuso?" (Hiên giả đã đi đâu? (Ibid.ii,257). 
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6) "Ко tattha vasati?" (Ai đang ở đây?) (Ibid.i,14). 


7) "Kasma so sapo etam na dasi?" (Tại sao con rắn này không cắn ông 
ta?) (Ibid.i,258), 


Nghĩ v ап thê cũng được diễn đạt bằng cách đặt động từ ra đầu câu, rất 
thường khi tiếp theo với phân từ пи. 


Е Passatha nu tumhe, bhikkhave, amum mahantam aggikkhandham...?" 
(пау các tỳ kheo, các ông có thấy đám lừa lớn kia không ?) (A.iv, 128). 


(83) Những từ ngữ tỏ ý ưng thuận cũng được đặt đầu câu. Những 
tiếng xưng hô trong những câu như vậy được đặt kết cận những từ 
ngữ ưng thuận. 


S 1) "Ата samma, ійапаһат уіһагат рапіуа theram... disvã agato 
mhi." (vâng, này bạn, vừa rôi tôi mới đi đến chùa và trở về sau khi đã thấy 
vị thượng tọa) (Dh. A.i, 19). 

2) "Evam, ãvuso' ti kho ayasma Anando tassa bhikkhuno patissutvã 


yena Вһарауа ten' upasankamI." (trả lời cho vi Tý kheo kia, nói vâng, thua 
hiền giả vị trưởng lão Ananda đi đến chỗ đức Thế Tôn). D.ii, 144. 


(84) Khoáng trương của thuật từ, dù đấy là một tiếng độc nhất, hay 
một từ ngữ hay một mệnh dê, được đặt ngay trước động từ. 


1) "Ajja kho pan' Ananda, rattiyã pacchime yãme, Киѕіпагауат... 
Mallanam salavanne, antarena уатакаѕајапат Tathãagatassa parinibbanam 
bhavis-satI." (р.и, 134). 

Chủ từ : parinibbanam. 


Thuật từ : bhavissati. 


Khoáng trương thuật từ : (i) ajja. (ii) rattiyä pacchime yãme. (iii) 
kusinarayam Mallanam sãlavane. (iv) antarona yamakasalãnam. 


(2) Luddako migam māretvā татат pacitva khãditva pānīyam 
pivitvã avasesam ааауа gharam аратазі. 


Khoáng trương thuật từ ở đây là : (1) migam mãretvã. (ii) mamsam 
расиуа. (11) mamsam khāditvā. (iv) pãnTyam pivitvä. (у) avasesam ãdaya. 
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(85) Những phân từ điều kiện cách асе, yadi và những tán thán từ 
được đặt đầu câu. 


(86) Са, và ce (nếu) không bao giờ được đặt ở đầu câu. 


1) "Ѕас' аһат geham ватіѕѕаті : Samiko te kuhin? ti pucchissanti." 
(Nếu tôi về nhà, họ sẽ hỏi tôi : chồng ngươi ở đâu ?) (Dh. А.п, 222). 


2) "Yadi pana me рагајауо bhaveyya, matam me jTvitã seyyo." (Chàng 
thà chết nếu tôi phải bị đánh bại). (Guttilavimäna). 


3) "Рарай ce puriso kayira 
Na tam kayirā punappunam." 


(Nếu một người lỡ làm điều ác một lần rồi, thì nó không nên làm lại 
nhiều lần) (Dhp. 117). 


4) "Aho! Imasmim loke ayuttam vattati." (Than ôi, sự bất công dày 
dày trên thé giới này). (J.Kukkura). 


5) "Hã ! Hato' smi". (Ôi, chết tôi rồi). 
6) "Ekasmim pabbatapade siho ca vyaggho ca ekissa yeva guhaya 
vasantI." (Dưới chân một ngọn núi, một con sư tử và một con cọp sông 


chung trong một cái hang). (J. Maluta). 


Cân lưu ý ở đây răng hai chủ từ cùng ở sô ít, được liên kêt với nhau 
băng chữ ca (và), và động từ ở sô nhiều. 


(87) Những bất biến từ sau đây được dùng đi với nhau : 


1) Yathā ... tathã : "yatha me dhanaccedo na hoti tathã Кагіѕѕаті." 
(Tôi sẽ cố làm sao cho khỏi mát mát tài sản của tôi) (Dh. .A.i, 25). 


2) Yava ... tava : "Yava' ham agamissami tava idh' eva titthahi. (Hãy 
doi ó dáy cho dén khi tói tró lai). 


3) Үада ... tadã : "Yada te vivadissanti. Tada ehinti me vasam." (J. 
Sammodamana). 


(Chúng còn tranh chấp nhau thì chúng sẽ phải chịu ở dưới sự kiểm 
soát của tôi). 
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4) Yattha ... tatha : "Vattha Вһарауа dhammam deseti tattha 
mahajano sannipatati". (Chỗ nào Đức Thế Tôn thuyết pháp thì chỗ ây đám 
đông tụ lại). 


Chú ý : Mệnh đề liên kết được đặt ở trước mệnh đề chính. 
SỰ HÒA НОР 


(88) Khi có nhiêu chủ từ thuộc nhiều ngôi thứ khác nhau và có một 
động từ trong câu, thì động từ được đặt ở ngôi thứ nhất số nhiêu. 


Nếu không có chủ từ nào thuộc ngôi thứ nhất, thì động từ được đặt ở 
ngôi thứ hai số nhiều. 


1) So ca tvam ca ahañ ca ратат gacchãma. (Nó, anh và tôi đi đến 
làng). 


2) Те ca tumhe ca nadiyam nahayatha. (Chúng nó và các anh tắm 
trong con sông). 


(89) Một chủ từ có thé có nhiều hơn một động từ đã chia : 
"Kim bhone, titthatha? Imam Китагат ganhatha, hanatha, paläpetha" 


(Tại sao bọn các ngươi đứng yên ? Hãy bắt Thái tử này, đánh y và 
đuôi đi). (J. Nidãna). 


Ở đây chủ từ tumhe được hiều ngâm. Khi phân tích câu này, người ta 
phải đưa chủ từ vào mỗi động từ. 


(90) Khi có nhiêu hơn một chủ từ liên kết bởi chữ ca (trong một câu, 
thì động từ phải ở về số nhiều. Trong trường hợp này động tác của 
những chủ từ khác nhau phải là một (cùng một động tác). 


"Каја ca rājaputtā ca Janapade niyuttakapuriso са bhandagariko ca 
anupubbena kalañkatva saddhim рагіѕауа sagge uppajjimsu." (Ông упа, 
những hoàng tử, vị quan đặc trách các tỉnh và viên giữ kho sau khi lần lượt 
chết đã được sanh lên cõi trời với những tùy tùng của họ) (Khp.A. 203). 


(91) Khi nhiều người cùng một động tác, mà một số trong chúng 
được kèm theo với một trong những phân từ saha, saddhim hay sa- 
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тат (đều chỉ nghĩa "cùng với") hoặc ở vào sở dụng cách, thì động 
từ trong cầu ây hợp với chủ từ nào ở chủ cách. 


1) Raja saha parisäya uyyãnam agami (Vua đi đến vườn với tùy tùng). 


2) "Ајја' ham pañcahi bhikkhusatehi saddhim vihãre yeva nisĩdissãmi" 
(Hôm пау tôi sẽ ngôi lại trong tịnh xá cùng với 500 Tỷ kheo.) (Dh.A.i, 369). 


3) Satthā Anandattherena pacchãsamanena pindãya сагі (Đắng Đạo sư 
đi khât thực với thị giả là Trưởng lão Ananda). 


Trong ví dụ thứ ba trên đây, không có phân từ liên kết mà chỉ dùng sở 
dụng cách. 


Chú ý : Saha được đặt trước danh từ liên kết (vd1), saddhim đặt sau 
(vd2), samam rât ít gặp và được đặt ở trước. 


(92) Khi chủ từ là một danh từ tông hợp thì động từ ở về số ít. 


1) "Tesu gacchantesu ѕайјауаѕѕа parisa bhijji". (Những người theo 
ŠañJaya bị phân tán khi những vị ây - Sãriputta và Moggallãna - đi xa). 
(Dh.A 1, 95). 


2) Rañño Udenassa orodho yen' ауазта Anando ten' upasankami." 
(Đoàn hậu cung của vua Udena đi дёп chỗ đại đức Апап- 
da)(v.cullagagga.290). 


(93) Những bất biến từ sau йау ở trong cùng một câu: 
1) ca...ca (cả đầu) “Tasmim khane Maha Moøgsgallanatthero ca Anan- 
datthero ca cintesum." (Vào lúc ау, trưởng lão Mahamogøgallãna và trưởng 


lão Ananda đều nghĩ). (Dh.A.II, 178). 


2) Va...va (hoặc là...hoặc là) "Manasa се padutthena bhasati vã karoti 
vã." (Nếu người ta nói hoặc làm với một tâm câu uê). (Dhp. l). 


3) Pi...pi (са...Іап) "Hatthepi chindanti atho pi pade." (Chúng chặt cả 
hai tay lẫn hai chân của họ). (Revatr Vimãna). 


4) (a) Va...và (hoặc...hoặc) "Тауа уа тауа vã tattha gantabbam'" 
(hoặc anh hoặc tôi phải đi đên chô ây). 
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, (b) Trường hợp phủ định : Tehi уа amhehi vã tam na kãtabbam 
(việc ây không nên làm bởi chúng nó hay chúng ta — chúng nó không nên 
làm việc ây mà chúng ta cũng không nên.) 
Có thê diễn đạt cùng ý ấy băng cách khác như sau : 
(с) N' eva tumhehi na amhehi tam bhuñjitabbam (cái áy không nên 
ăn dù bởi các anh hay bởi chúng tôi). 
(d) Na ca so na ca añño paralakam gacchati. (khóng phải dùng một 
người ấy cũng không phải một người khác đi qua thế giới khác). 


BÀI TẬP 18 









DỊCH RA TIENG VIỆT 


| 

| 

| 1/ "Na tassam parisayam Косі devo abhivadeti vã paccuttheti vā." (D.ii, 

. 226). 

| 2/ "Pataliputtassa kho, Ananda, tayo antaraya bhavissanti : aggito vã, uda- 

. kato vã, mithubhedã vã." (D. ii, 88). | 

| 3/ Mahalano attano attano puttadhituñatinam atthaya paridevamano 

. _ mahãsaddam akāsi." (Dh.A.I,6). | 

'4/ "Te айапо antevãsikehi addhateyyehi pa-ribbàjakasatehi saddhim 

. Veļuvanam agamamsu." Dh.A.1, 95. . 

| 5/ " Satthari Aggalave cetiye viharante bahü upasika ca bhikkhuniyo ca vi- 

. hāram dhammasavanaya gacchanti." (J.i, 160). 

.6/ "Kosalaraja mahantena balena āgantvā Baranasim gahetvā tam гајапат 

| maretva tass' eva aggamahesim айапо aggamahesim akasi" (J. 

. — Asatarupa). 

.1/ "Sace аууа imam temasam idha vasissanti, aham... uposathakammam. 

. karissāmi." (ОҺ.А 1, 290). 

| 8/ "Үау' assa añño Косі pattam na ganhati, tāv' assa gantvã pattam ganha." 
(Dh.A.iv.128). 

_9/ "Sadhu, mayam, bhante, labheyyama Bhagavantam dassanaya." (V. 
Маһауарра. 180). 

- 10/ "Musa na bhãse na ca тајјаро siya." (A.1.214). 

‚ 11/ "Таѕтіт kho pana, brahmana, yaññe n' eva gãvo haññimsu, na aJelaka 
haññimsu." (D.1, 141). 

-12/ "Ko nu kho, bho, pahoti imam mahãpathavim ... sattadhã, samam, su- 
vibhattam vibhajitum?" (р.и, 234). U 


e — na ^ ©лед аы ——Z 


—— 
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А - “Addateyyehi paribbäjakasatehi" trong câu 4 ở trên, là một lối 
| düng chữ đặc biệt. Đáng lẽ phải là : Addhateyyasatehi paribbãaJakehi (với 
250 tu sĩ lang thang): nhưng sata ở đây phối hợp với paribbaJaka satta- 
. manussakotiyo là một hợp thê tương tự. 


| đếm 
| nửa” (3.5). 


B - Chữ addhateyya cũng đáng chú ý : "ba trừ nửa" (2,5) có hai 50 
tương tự như là : diyaddha "hai trừ nửa" (1,5); Addhuddha "bốn trừ 


NGỮ VƯNG 


É Aggamahesī : hoàng hậu (nữ). 

i- Aggalava: tên một ngôi chùa (tr từ). 
:- Aññe Косі : một người nào khác 

i> Atthaya: dành cho (chỉ định cách số 
КОД). 

'- Uposathakamma : bát quan trai giới 
С (тїш). 

'- Ñati : sự liên hệ (nam). 

'- Dassana: sự thấy, cái thấy (tr từ). 

| - Paccuttheti: dậy khỏi cho ngồi (dt). 
:- Paridevamana: dang khóc (htpt). 

= Pahoti: có thé (dt). 

| -  Pataliputta: tên một đô thị,Patna (їг 
t. 

:- Bala: sức mạnh, quân lực (tr t). 

- Bhãse: để cho nói. 


‚=ч чес чс шз ЖН 


DỊCH RA PALI 


- Bho: thân mến (lời xưng hô). 

- Antaraya: nguy hiểm (пат). 

- Abhivadeti : cúi xuống (dt). 

- Ayya: chúa tế (nam). 

- Assama: cho an cư (nam). 

- - Äcikkhati: nói, thông báo (đt). 

- Мајјара: người uống rượu (tt). 

- Ma : đừng, không được (bbt). 

- - Mithubheda: sự bất hòa (nam). 

- Миа: sự sái quấy, láo 

- Yañña: sự hy sinh (nam). 

- Vibhajitum: phân chia (vbc). 

- Sadhu, labheyyama : tốt lắm nếu 
chúng ta có 

- Siya: có thê là (đt). 

-  Suvibhatta : phân chia khéo (qkpt). 


‚= =з» 





-1/“Kondañña nghe tin rằng con người vĩ đại đã xuất gia, và đi đến những 
- người con trai của bảy người Bà la môn kia, ông ta nói với họ như sau :” 
- 2/ “Dù vị Thái tử trẻ Ấy sẽ trở thành một Đức Phật hay một vi vua, chúng ta 
_ cũng sẽ mỗi người cho Ngài một con trai, đê nêu Ngài thành Phật, thì 
Ngài sẽ được tháp tùng bởi những tu sĩ thuộc giai сар Sát Рё Lợi.” 
_3/ “Những vị trời đáp răng: thưa Ngài, vì một người con trai đã được sinh ra 
cho vua Suddhodana, ai sẽ ngôi ở gôc cây Bô đê và thành Phật.” | 
4/ “Вау giờ những vị ni nói với Maha- Pajāpatī thuộc dòng họ Gotama răng 
: Ва chưa thọ giới cụ túc, mà chúng tôi cũng chưa, vì Đức Thê Tôn đã 
chê định răng: Những vị ni phải được truyên giới bởi những vị tăng.” | 
5/ “Hãy như vậy”, Thượng toạ Sona bảo, và vừa tán thán những lời thôt ra | 


bởi Trưởng lão Mahākaccāna... Ngài thu xếp lại chỗ ngủ... và lên đường | 





á 
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__ đi đến Sāvatthi. á 
| 6/ Nhưng những vị bộ trưởng (người) đã khiến гапо không nên đê Thái từ: 
| bị giết, hay Devadatta, hay những vị tu sĩ, mà nhà vua nên được thông | 
__ báo cho biết tin ấy,... Những vi bộ trưởng ây vua đã tiền cử lên những. 
. chúc vi сао. ИН 
| 7/ “Khi ấy quốc vương xứ Magadha, seniya Bimbisära, nói với Thái tử. 
| Ajatasattu : Tại sao ngươi muôn giêt ta, này Thái tử ?”. | | 
| 8/ “Nếu ngươi muốn vương quốc, này Thái tử, thì hãy đê vương quôc này | 
thuóc vë nguoi dó.” Và óng ta giao vuong quóc cho Ajatasattu, vi Thái 
К | 
| 9/ “Thưa vâng, bạch Thế Tôn,” Trưởng lão Ananda vâng lời đức Thê Tôn, 
x và trải chỗ nằm với đầu hướng vê phía bắc ở giữa cây song thọ. 
10/ “Tại sao соп ta trở về chóng thé ?” Vua hỏi. Trả lời : “Tàu bệ hạ, 
Thái tử đã thấy một người già, và bởi vì người đã Һау một người ра, 
_.. người sắp xuất ga” _ 





NGỮ VUNG 
- Tién cử (c.6) : vaddhãpesi, pãpesi - Chúc vị cao : uccatthana (tr) 
| - Khuyên : anusäsi - Риос đặt : paññatta (qkpt) 
| - Được truyền giới :upasampadetabba - Hãy là: hoti (đt) 
| - Chỗ пат: mañjaka (nam) - Ту kheo ni : bhikkhuni (nữ) 
| - Lên đường, ra đi : nikkhami - - Giới cụ túc : upasampadã (nữ) 
.=_ Đi дёп gân, đi đên :upasankamivãa - Ca ngợi : thomenta (htpt) 
| - Duoc theo bởi : anugata, parivuta - Та! sao : kasma (bbt) Е 
| - Giao : райссћареѕі (đt) - Vâng lời, ưng thuận (c.9) :anumaii 
B ———————_—_—__—_—_——__#) _ 
|- Như sau : evam, уассатапакагепа - Bë hạ (nhà vua) : deva (nam) 
| - Thu xếp : patisameti - Cho ngủ : ѕепаѕапа, sayanafthana (tr). 
- - Sự trả lời : райуасапа (tr) - - Được hỏi ra : vutta (qkpt) 
x - Trở về: patinivattati, paccägacchati - Тап truyền : attharati, pattharati (dt) 
| - Được thay : dittha (qkpt) - Song (thu): yamaka (tt) 
|- Nếu được thông báo : ãrocetabba - Sát-đề-ly : khattiya (nam) 
x (knpt) - - Bởi vì : dùng xuất xứ cách hay sở: 
t- Nên bị giêt: mãretabba(knp) dụng cách với “...hi” (bbt) 


РЁ NHI CHUYÊN HÓA NGỮ (TADDHITA) 


(95), "Taddhita" hay đệ nhị chuyển hóa ngữ được hình thành tự một 
°. Á ` A A K 2 Z 4 ә 
пёпр danh từ hay một đệ nhat chuyên hóa ngữ băng cách cộng thêm 
một tiếp đầu ngữ khác (chỉ một nghĩa đặc biệt) vào. 


а- Những chuyên hóa ngữ này trong bản chất là những tĩnh từ, nhưng 
ở nhiêu trường hợp chúng được dùng như danh từ. 
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_ b- Nguyên âm cuói cùng của một chữ thường bị bỏ trước một tiếp vĩ 
ngữ thuộc loại Taddhita. 

. ° Nguyên âm đâu tiên của danh từ, khi được nối tiếp vĩ ngữ vào, 
thường được tăng cường khi nó không được theo bởi một phụ âm đôi. Trong 
trường hợp này а đôi thành а; i, ï thành e, u, ü thành о. 

____ d- DÈ chứng tỏ một vài tiếp vĩ ngữ là cần được tăng cường, những nhà 
văn phạm thêm một dâu chỉ, thường là chữ n... Có ba loại taddhita chính : 
I - Samaññataddhita (tông quát thứ chuyền hóa ngữ) 
II - Bhavataddhita (tình trạng thứ chuyên hóa ngữ) 
Ш - Avyayataddhita (bất biến thứ chuyên hóa ngữ). 


I - LOẠI THỨ NHẤT LAI ĐƯỢC CHIA THÀNH : 


i) Apaccattha (tiếp vĩ ngữ chỉ dòng dõi). 

п) Anekattha (tiêp vĩ ngữ chỉ những ý nghĩa khác nhau). 
11) Atthyattha (tiép vĩ ngữ chỉ quyền sở hữu). 

iv) Sankhyä (tiếp vĩ ngữ chỉ con sô). 


(I. ) Apaccattha 
(vĩ ngữ chỉ dòng ho). 


(96) Tiếp vĩ ngữ "-na" được thêm vào một vài danh từ đề chỉ dòng 
đõi (п là даи chỉ sự tăng cường). 


Ti ди: Vasitthassa apaccam (puriso) : vasittho. 


(Vasittha là tên một vị thánh nhân, một người được dòng dõi vi ây 
được gọi là Vasittha). 


SƯ THÀNH HÌNH 


Vasittha + na (khi nguyên âm cuôi và п bị bỏ) trò thành vasitth + а; 
sau khi tăng cường nguyên âm đâu và nôi nguyên âm cuôi vào cho ngữ căn 
nó trở thành vasittha . 


Chữ ау vì là tĩnh từ nên có thê định tính cho nam, nữ hay một nhóm 
thuộc dòng dõi vasittha. Bởi thê nó có thê lây tánh của người hay nhóm mà 
nó thay thé. Nếu người ду là пат, nó thuộc nam tánh, nêu là phụ nữ, nó ở 
nữ tánh vãsitthr. Nếu là một gia đình, nó ở trung tánh. Những tiêng hình 
thành tương tự : 
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Bharadvaja + na : bhãradvãja (thuộc dòng Вһагаауаја). 
Gotama + na : Gotama (thuộc dòng Gotama). 

Vasudeva + na : Vãsudeva (thuộc dòng Vãsudeva). 
Baladeva + na : Baladeva (thuộc dòng Baladeva). 


(Trong trường hợp chữ Bhaãradvaja và Gotama không cân tăng cường 
vì những nguyên âm đầu của chúng đã mạnh). 


(97) "-пауапа" và "-папа" được tiếp sau Vaccha, Kaccha và vài tên 
khác аё chỉ dòng dõi. 


Vaccha + nayana : Vacchãvana (thuộc dòng Vaccha). 
Касса + nayana : Kaccäyana. 

Касса + папа : Kaccana (thuộc dòng Касса) 

Mogøgalla + nayana : Moggallāyana. 

Moggalla + nana : Moggallana (thuộc dòng Mogøalla). 


Trong những thí dụ trên những nguyên âm không được tăng cường vì 
chúng được theo bởi những phụ âm đôi. 


(98) "-пеууа" được tiếp theo Kattikä, Vinatā và vài danh từ nữ tánh 
khác để chỉ con cháu. 
Kattikã + neyya : Kattikeyya (con của Кака). 
Vinata + пеууа : Venateyya (con cháu Vinat3). 
Bhagini + neyya : Bhagineyya (con của chị) . 
Rohini + neyya : Rohineyya (соп của Rohini). 
(99) "-nava" được tiếp sau Manu, Upagu và những tiếng tương tự đề 
chỉ con. 
Manu + nava : Manava (con của Manu). 
Upagu + пауа : Opagava (con của Uparu). 
Pandu + nava : Pandava (thuộc dòng Pandu). 
(100) "-nera"' tiếp theo sau Vidharä và vài tiếng khác để chỉ con : 


Vidhara + neva : Vedhavera (con của một người góa phụ). 
Samana + пега : Sãmanera (con của một vị Sa món. Sa di). 


(I. ii) Anekattha. 
(Tiếp vĩ пой chỉ những ý nghĩa khác nhau) 


(101) "-nika" được tiếp sau một vài danh từ аё chỉ những ý nghĩa : 
trộn lần với, bận công việc, sống bằng phương tiện, đi băng cách, liên 


— 
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hệ đến, đánh, gãy (nhạc khí), buôn bán, mang vác, sinh ở hay thuộc 
vào một nơi, đang nghiên cứu, sở hữu... 


1- Trộn lẫn với : 


ghata + nika : ghãtika (trộn với Бо). 
lona + nika : lonika (có lẫn muối). 


2- Bán rộn: 
nava + nika Е navika (bận rộn trong một chuyền tàu, được làm 
mướn trong một chuyên tàu, thủy thủ). 
sakata + nika : sãkanika (được mướn trong một chiêc xe, phu xa). 


3- Sống bằng phương tiện : 


balisa + nika : bãlisika : kẻ chài lưới, sông nhờ lưỡi câu, ngư ông). 
vetana + піКа : vetanika (người làm công, sông nhờ tiên thuê). 


4- Đi bằng cách : 


pada + nika : padika, padika (người đi bộ). 
ratha + nika : rathika (người di xe). 


5- Liên hệ đến : 


samudda + nika : samuddika (thuộc về biên). 
rattha + пка : rathika (thuộc vê xứ sở) 


6- Đánh, gãy, thối... 


утпа + піка : venika (người chơi đàn). 
vamsa + nika : vamsIka (người thôi sáo). 


7- Kết hợp với : 


dvãra + nika : dovarika (người giữ cửa). 
bhandagara + пка : bhandagarika (người рїї kho). 


ổ- Buôn bán : 


tandula + nika : tandulika (người buôn bán lúa gạo). 
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tela + nika : telika (bán dâu). 
sũkara + nika : sũkarika (bán thịt heo). 


9- Mang vác : 


sISa + ņika : sisika (người đội đầu). О 
khandha + піка : khandhika (người mang trên vai, người dói/gánh). 


I0- Sinh tại, thuộc vào Hơi : 


magadha + nika : mãgadhika (sinh ở magadha). 
arañña + nika : araññika (sinh ở trong rừng). 

loka + nika : lokika (thuộc vào thế giới, cuộc đời). 
арауа + nika : apayika (sinh ở doa xứ). 


11- Học hỏi : 


уіпауа + nika : venayIka (người học giới luật). 
suftanta + nika : suttantika (người học kinh). 
takka + nika : takkika (người học luận lý). 


12- Sở hữu : 


saipha + nika : sanghika (thuộc về đoàn thé tăng già). 
sarTra + nika : sārīrika (ở trong thân). 


13- Được thi hành bởi : 


kaya + nika : kãy¡ka (được làm qua thân xác); thân tạo. 
vāca + піКа : уасаѕіКа (được làm qua lời) khâu tạo. 
mana + nika : mãnasika (được làm qua ý) ý tạo. 


(Trong hai tỉ dụ sau cùng, s được xen giữa ngữ căn và tiếp vĩ ngữ). 
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| DỊCH RA ТІЕМС VIẸT 
VÀ ĐỊNH NGHĨA NHŨNG CHUYÊN HÓA NGỮ 


ВТ, Ayam тапауо may! manam pasadetva kãlankatvä tāvatimsadevaloke 
timsayojanike kanavimane nibbattissati". (Dh.A,i, 26). 


. 2/ Sũkarikã, ѕакипіка, јака ca, sanghikam balakkãrena gahetvä khãdantã ca ito 


== — 
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-6/ 


| 7/ 


' 8/ 


~ 


' 9/ 
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cavitva apayika bhavissanti. 


_ Ekũnatimsavasso Bodhisatto attano ekam eva puttam sabbasampattiñ ca pahãya | 


gantva Каѕауапіуайһо mattikãpattam adaya aññehi аіппаһаќепа jïvikam | 
kappesi. | 


=- « ~ 


' Bhandagariko гайда dhanam labhitvä mahantam раѕадат kãretvã dvāre dovari- | 


kam thapetvã uparipäsadagato kãyikãmãnasikam sukham vindati. | 
Mahakaccayanatthere kuraragharanagaram upanissãya viharante Sono пата | 


setthiputto tassa santike pabbajitvã aparabhäge "Sono Kutikannno" tỉ pākato ' 


ahosi. 


Atha kho āyasmā Ānando Kosinārakānam Mallānam ārocesi 


: "Аа kho, | 


Vasittha, rattiyã pachime удате Tathãgatassa parinibbanam bhavissatf ti". i 
Suttantikā уепауіка araññikã ca bahavo bhikkhavo laäkãyam mahãdubbhikkha- ` 
bhaye vattamäne samuddapãram gantvã attano jïvitam rakkhantã dhammavina- | 


уап ca rakkhimsu. 


Iddhimantānam aggo Mahamoggallanatthero Bhagavato parinibbanato pureta- ` 


ram eva parinibbäy!. 


“Atha kho tesam dvadasanahutanam Magadhikanam brãhmanagahapatikãnam . 
etadahosi : Uruvelakassapo Mahasamane brahmacariyam caratr ti". (V.. i, 36). 


. 10/ "Assosi kho raja Magadho seniyo Bimbisaro: samano khalu bho Gotama Sa- | 
aputto, Sakyakula pabbajito Rajagaham anuppatto' ti." (V.i, 35). 


NGÜ VUNG 


Agga: Cao nhất (tt). 

Anuppatta: Được đạt đến (qkpt). 
Aparabhãäge: Sau đó. 

Assosi : Được nghe (đt). 

Kanaka : Vàng (trung). 

Kasava : Y vàng, ca sa (trung). 
Kosinaraka : Sinh ở Kusinara (tt). 
Khalu : Quả vậy. 

Caritvā : Sau khi chết (bbqk). 

Jalika : Người sống nghề chài lưới 
(nam). 

Jivikam kappeti : Có một nghề sinh 
nhat. 

Nahuta : Mười ngàn (trung). 
Nivattha :Vận (y phục), mặc (qkpt). 
Parinibbana : Sự nhập Níp bàn tôi 
hậu (trung). 

Parinibbayi : Nhập Níp bàn (dt). 
Pasadetva : Sau khi làm vui lên 
(bbak). 

Rakkhanta : Che chở, canh chừng 
(htpt). 


—————— ~=~ 
— —~ —<— — — — ——- a ——— — — — — ——  —_ 


Samana : Sa món, tu si (nam). 
Ayasmantu : Trưởng lão (tt). 
Upanissaya : Tùy thuộc vào, gân kë ` 
(bbak). | 
Etad' ahosi : Cái này (tư tưởng) khởi ` 
lên trong vị ấy. | 
Puretaram : Trước tiên (trạng từ). 
Balakkara : Sức mạnh (nam). 
Bodhisatta : Bò tát (nam). x 
Вгаһтасагіуа : Pham hanh, độc thân ` 
(nü). | 
Bho: Hó cách của Bhavanta, nhưng · 
ở đây dường như là chủ cách số ít có | 
nghĩa “thưa tôn giả". Cũng có chữ. 
bho bát biến từ dùng theo nghĩa hô ` 
cách. . 
Yama : Canh đêm. 

Yojanika : Dài một do tuần (tt). 
Vimana : Nhà (nam, trung). . 
Samuddapara : Ó nước ngoài (trung). ` 
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DỊCH RA ТІЁМС PALI | 


VÀ SỬ DỤNG РЁ NHI CHUYÊN НОА МСС KHI CÓ THẺ 


| / Вау giờ những đệ tử ở Päta|igãma nghe Ngài đến đấy, họ đi đến chỗ ngài ở và 
thỉnh ngài đến giảng đường của ho. 


! 
| 


Khi đến đây họ rải cát mới trong giảng đường, đặt những chó ngồi trong đó, йё | 
một ghë nước ở cửa vào, và để săn một đèn dâu. | 
Đức Thế Tôn đắp у, cầm bát, di với những tỷ kheo đến giảng đường, rửa chân 
vào trong giảng đường và ngồi vào chỗ Ngài ở trụ giữa, mặt xây vé hướng 


đông. 


“Này A nan, ngươi hãy đi vào thành Kusinara và báo cho những người dân 
Mallas của thành ấy răng : Hỡi các người Vãsetthas, hôm nay vào canh cuối của. 


ki 


đêm Đức Như Lai sẽ nhập niết bàn! 


“Вау giò vào lúc а ây trưởng lão Маһа-Каѕѕара đang du hành dọc theo đường 
thiên lý từ Рауа đến Киѕіпага cùng với một só đồng tỳ kheo tuỳ tùng. Và tôn 
giả Maha Ca Diệp rời đường thiên lý, và ngồi xuông ở một gốc cây. | 
Маһа-Рајарай nữ nhân dòng Gotama cắt tóc, mặc y vàng và ra đi cùng với một - 
số phụ nữ họ Thích ca, hướng về thành Vesalr, và đến đúng lúc, ở Mahavana, 


trong giảng đường Kütagara. 


“Này Ananda, hệt như những nhà trong đó có nhiêu phụ nữ mà ít nam, thì dễ - 
dàng bị xâm nhập bởi những kẻ cướp... Cũng thế, này Ananda, dưới bát cứ giáo 
lý nào và ký luật nào, những phụ nữ được phép xuất gia, thì tôn giáo ау sẽ 


không lâu bên.” 


“Bimbisära, vua xứ Magadha, lầy một bình vàng đựng dày nước, và khi dó 


ước trên tay Đức Phật, đã hiến cúng khu vườn chơi Ve|uvana (Trúc Lâm) cho 
oàn thẻ tăng già với Đức Phật là người lãnh đạo. _ 


—cÏ———. -. nỶ“—-=—== - Себе 


NGỮ VỰNG 


Cho phép, được phép : anuññãta 
(qkpt) 

Su dén noi : agamana (ddt) 

Giŭa : majjhima (tt) 

(một gốc cây) nào đó : aññatara (tt) 
Cũng thế : tathã (bbt) 
Cuối cùng : pacchima (її) 
Kéo dài : pavattati (đt) 
Rời bỏ (đường thiên lý) 
okkami (đt) 

Kỷ luật : vinaya (nam) 
Đoàn thể tăng già : sangha (nam) 
Mới : nava (tt) 
Đường thiên lý : 
(nam) 

Tình trạng không nhà : 


: (magga) 


addhāna-magga 


anagāriya 


Đúng lúc : anupubena (trt) 

Thông báo : nivedeti (đt) 

Mời : nimanteti (đt) 

Du hành : maggapatipanna (qkpt) 
Hệt như : yathã (bbt) 

Lâu dài : ciram 

Ghè nước : kundikã (nữ) 

Đồ (nước) : akiranta (htpt) 

Tôn giáo : sasana (trung) 

Kẻ cướp : cora (nam) 

Rải rắc : okirati (đt) 

Xâm nhập : padhamsiya (tt) 

Với Đức Phật là người lãnh đạo : 
Buddhapamukha (tt) 

Mặt xây vê hướng đông : 
thabhimukha (tt) 


purat- 
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(102) Tiếp vĩ ngữ "- -па" được thêm vào cho một số danh từ аё chỉ y 
nghĩa "duoc nhuộm màu", "thịt của", "thuộc vê", "hay biết vë", 
(một nơi) ở йау người nào уе sinh га hay sống, ở đây một việc gì 
đã hiện hữu hay xảy ra, sở hữu.. 


A- Được nhuộm таи: 
kasava + na : Каѕауа (nhuộm màu vàng, áo cà sa của tu sĩ). 
halidda + na : halidda (nhuộm màu nghệ). 
па + na : па (nhuộm xanh, có màu xanh). 


B- Thịt của : 
sukara + na : sokara (thịt heo). 
mahisa + na : mãhisa (thịt trâu) 
sakuna + па : sakuna (thịt chim) 


C- Thuộc về : 
sugata + na : sogata (thuộc về Dức Phật). 
magadha + na : mãgadha (thuộc về xú magadha). 
purIsa + na : porisa (thuộc về con người, băng tay người, nhân tạo). 


D- Hay biết : 
vyakarana + na : уеууакагапа (nhà văn phạm). 
ууа đôi thành уеууа. 


E- Nơi chỗn một con người nào sống hay sinh ra : 
парага + na : парага (công dân, thị dân). 
sara + na : sarasa (sinh trong hồ, hoa sen hay con chim nước). 
mana + na : manasa (khởi lên trong tâm, một ý tưởng). 
ura + na : orasa (tự mình sinh ra). 


(Trong ba ví dụ trên đây chữ s được xen vào vì chúng thuộc vào nhóm 
danh từ mẫu mano). 


Е- sở hữu : 
saddhã + na : saddha (tin tưởng, tín tâm, sùng tín, tín đồ). 


paññã + na : pañña (minh triết, có trí tuệ) 
(103) "'-ima"' và "'-iya'' được tiếp theo một số danh từ đề chỉ sự sở hữu, 
vị trí... 
pacchã + ima : pacchima (cuối cùng, phương tây). 
anta + ima : antima (cuôi cùng). 
majjha + ima : majjhima (ở giữa, trung uong). 
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hetthã + іта : hetthima (cái thấp nhất). 

loka + iya : lokiya (thuộc thế tục, thế gian). 

putta + iya : puttiya; putta + ima : puttima (người có con trai). 

Jata + iya : jatiya (nhà khó hạnh) tóc bên. 

bodhipakkha + iya : bodhipakkhiya (thuộc về giác ngộ, bô đề phá. 
đăng giác phần). 

райсауарва + iya : pañcavaggiya (thuộc vë nhóm năm). 

udara + iya : udariya (cái còn ở trong bụng, do ăn không tiêu, vật thuc 
chưa tiêu hóa). 


(104) "-ta" được чер sau một số danh từ аё chí số đông hay một tông 
hợp. Những chuyền hóa ngữ được hình thành cách này thuộc về nữ 
tánh. 


jana + tā : janatā (một số đông người, quân chúng). 
сата + ta : gamatã (một nhóm làng mạc). 
s deva + tā : devatã (một vị thiên). Tuy nhiên, chữ này không có nghĩ 
tông hợp. 
(105) Tiếp vĩ ngữ "-na" đôi khi cũng có nghĩa tổng hợp : 


dvi + па: dve + а: dvaya (một 01). 
ti + na : te + а: {ауа (một bộ ba). 


О đây е đối thành ау. 


(106) "-ālu : được tiếp theo một số danh từ để chỉ khuynh hướng sự 
tràn trë : 
daya + älu : dayālu (từ Ы). 
abhijjha + alu : abhiJjalu (tham lam). 
dhaja + ãlu : dhajãlu (đầy những cờ phướng). 


"-ka" thường được thêm vào cuôi những chữ này, luôn luôn là tinh tử 
và trở thành dayãluka... 


(107) "-Ка" được tiếp theo sau một số danh từ để chỉ sự nhỏ шоп. 
khinh bỉ, một tập thể... Nhưng đôi khi nó không thêm gì cho nghĩa 
nguyên thủy của danh từ. 


putta (con trai), puttaka (con trai nhỏ). 

ludda (thợ săn), luddaka (thợ săn đáng khinh Ы). 

pandita (người hiên triết, panditaka (người hiển triết), panditak2 
(người khoe chữ, triết lý dòm). 

ghana (bình nước), ghanaka (bình nước nhỏ), 

ра (một cái ghế), pTthaka (ghế nhỏ). 
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Chỉ một tập thể, nhóm : 


я catu + ka ] catukka (nhóm gồm bốn), và nhiều chữ khác hình thành 
VỚI con só sẽ thuộc về loại (4) sankhyätaddhita. 


Không thêm gì cho nghĩa danh từ : 


kumara : kumaãraka, 
manava : mãnavaka (thanh niên). 
mudu : muduka (mèm) . 


| Dôi khi vĩ ngữ này được thêm vào (a) cho những chuyên hóa ngữ hình 
thành VỚI vi ngữ 1a,chỉ nơi chôn một người nào sông hay sinh ra, và (b) cho 
những hợp thê BahubbThi để chỉ quyền sở hữu, cần thiết nhất là khi phần tử 
cuối của hợp thê kêt thúc bằng một nguyên âm khác hơn chữ a. 


a- Коѕіпага + na : kosinara : Коѕілагака (sinh ra hay sống tại 
Киѕіпага). | 
| гајаваһа + па : Вајараһа : RaJagahaka (sinh ra hay sống ở 
RaJagaha). 

b- Bahu + пайї + Ка: bahunadika (có nhiều sông). 


(108) "'-maya" được tiếp sau một số danh từ dé hình thành những tĩnh 
từ chỉ nghĩa "làm băng"', phát sinh tür: 


suvanna (vàng), suvannamaya (băng vàng). 
rajatamaya (băng bạc). 

darumaya (băng gỗ). 

mattikãmaya (băng đất sét). 

manomaya (do tâm sinh). 


BÀI TẬP 20 


DỊCH RA TIENG VIỆT | I 
VÀ ĐỊNH NGHÍA NHÜNG РЕ NHI СНОҮЕМ НОА МСО. 


1/ "Yatha pana dãradThi піррһаппапі tani tani bhandani darumayadini nama honti, | 

— tathã ete рі manato nipphannattā тапотауа nama." (Dh.A.i, 23). | 
2/ "Manava, aham te suvannamayam va manimayam va rajatamayam vã lohama- | 
yam vã cakkayugam dassāmī" ti brahmano vadi . Ее | 

3/ Magadho ВітЫіѕаго гаја аќапо pãsãdassa uparimatale thito pindaya carantam ` 
Bodhisattam anugacchante nagare disva "Kim etan" ti pucchi. | | 

4/ Dayalu Bhagava mahajanatam anukampanto sabbada ekattha avasitva tattha tat- | 
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| 5/ "Pãtaligamikã pi kho upāsakā pade раккћа1еѓуа avasathagaram pavısıtvā purat- | 
thimam bhittim nissāya pacchimābhimukhā nisīdimsu. Bhagavantam yeva pu- 
rakkhatvā." V.i, 227 | 
6/ Assosum kho Vesālikā Licchavī : Bhagavā kira kotigamam anuppattoti. Atha | 
kho Vesalikã Licchavī bhadrãni bhadrãni yanani yojãpetvã... Vesāliyā nīyimsu, | 
Bhagavantam dassanaya." (Ibid. 231). | 

7/ "Тепа kho pana samayena Rãjagahikassa setfhissa sattavassiko sisabadho ahosi. | 
Bahü mahantã mahantä disapamokkhä уејја agantva nãsakkhimsu агорат | 
Кайт." (Ibid. 273). ' | 

8/ "Atha kho ЛуаКо Komarabhacco setthim gahapatim mañcake nipajjāpetvā | 
mañcakena sambandhitvã sĩsacchavim phāletvā... dve panake nīharitvā janassa | 
dassesi". Ibid. 274. | 

9/ "Setthiputto : niyyänikam vata Buddhasäsanan' ti pasĩditvã yojanikam su- 
vannacetyam kambalakañcukena parikkhipitvä tattha tattha rathacakkap- | 
pamanehi suvannapadumehi alankari". | 

| 10/ Tasmim samaye catusattatisahassajatilã panTtapanTtäni oJavantãn! phalāphālāni . 
.....8ahetvã асагіуаѕѕа santikam sampattā. (Ibid. і, 150). — — _ x 


` — — С 
Ó—— n r. a анс. t ———_ 
- - 


| Ила 
x NGÜ VUNG x 
| - Агора: không dau óm (tt). - Komarabhacca: bác thày vë khoa tri | 
|- Asakkhi: có thé (qkpt). bệnh trẻ em do một thái tử tác thành - 
| - Abadha: bệnh, sự ôm đau (nam). (tt). x 
x - Avasathagara: nhà nghỉ ngơi (trung). - Pakkhāletvā: sau khi rữa (bbqkpt). Е 
=> Ojavanta: bó dưỡng (tt). - Pacchimabhimukha : mặt hướng vê | 
| - Kañcuka: áo khoác ngoài (nam). phía táy (tt). | 
| - Jana: nguoi (nam). - Panita: ngon lành (tt). 
> Тепа kho рапа samayena : vào lúc áy - Рапака: một chúng sanh, sâu bọ : 
‚-__ "аги: củi (trung). (nam). | 
|- Disäpamokkha: nỗi tiếng một vùng - Sanditthika: thuộc về đời này; cái. 
(и). | điều phải tự hiểu lấy. 
|- NIpphanna : hữu vi, có điêu kiện - Pãtaligamika: sống hay sinh ở: 
| (qkpt). | Pãtaligãma. | 
| - Nissaya : gần kë; bởi vì, liên hệ đến - Sattavassika: tồn tại trong bảy năm · 
(Ык). f (tt). | 
| - Міууапіка : đưa đên giải thoát (tt). - Purakkhatvã: có trước mặt, nhìn | 
= Му: được mang (dt). (bbqk). | 
| - Bhadra: xứng đáng (tt). - Sambandhtvãa: sau khi buộc: 
| - Mañcaka : cái giường nhỏ (nam). (bbqkpt). | 
.= Yojapetva: sau khi sai đóng yên - Puratthima: về hướng đông (tt). 

. cuong (bbqkpt). - Sampatta: đã đến (qkpt). 

| - Kambala : тёп len (nam, trung). - Phaletvã: sau khi xé, tách (bbqk). 


—.R  Sisacchavi: cái sọ diya (nữ). _ 


—— 
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f DICH RA TIÉNG PALI ‚ . 
SU DUNG РЕ NHI CHUYÊN НОА МС KHI CO THE 

1/ Người bán dầu đánh người gác cổng của người buôn gạo với một khí giới làm 

_ bằng sắt. 

| 2/ Соп trai của người Bà la môn, Mattakundali, sinh ra trong một ngồi nhà băng | 

| vàng ở cõi trời Tãvatimsa nhờ ở (vì) lòng tôn kính yêu mên của nó đối với Đức | 

Thế Tôn. 

'3/ Người Ва la môn hà tiện, cha của Mattakundalï, đã hứa cho у một cặp bánh хе 

| làm bằng đông, bạc hay vàng. 
| 4/ Vào lúc áy Devadatta dang ngói giàng pháp. Và khi óng ta tháy tir xa Ngài Xá 
| Loi Phát và Muc Kiën Liên đi đến phía mình, ông đã nói với những tỳ kheo: “Này 
xem, hỡi các tỳ kheo, ngay cả hai đệ tử chính của Sa môn Сӧ Đàm cũng đang đến 
йё theo ta.” 
| 5/ “Những thanh niên xuất sắc ở Magadha này bây giờ đang sống đời thánh thiện 
| dưới sự hướng dẫn của Sa môn Cô Đàm.” 
| 6/ Đức Thế Tôn, vào trước buổi trưa, đắp у, сат bát khát thực đi vào Kosambï аё 
| khất thực. Và không báo cho thị giả hay các tỳ kheo biết, Ngài га đi một mình về 
| “рма PArileyyaka. 

71 “Вау giờ vào lúc áy Đức Thế Tôn đang ở Anupiya, một thành phố thuộc về 

những người dân Mallas. Rôi những thiện nam xuât sắc nhất thuộc dòng Sakya đã 
| . từ bỏ thê gian theo gương Đức Thế Tôn.” L.G.B.142. 
| '8/ Mẹ của Anuruddha người họ Sakya đã nói với con của bà : “ Này Anuruddha 
| yêu dâu, nếu bhaddiya, người cai trị những người họ Sakya, mà từ bỏ thé gian, thì | 
| con cũng được phép xuất gia đến tình trạng không nhà !”. | 
.9/ “Khi à ау, những người dòng họ Sakya ra mắt Asita hài nhi, thái tử của họ, giống | 
. như vàng rực rỡ và có một ѕас đẹp vô song.” L.G.B.1. | 
| I0/“Khi ở trong lâu đài. về mùa mưa, trong bốn tháng được vây quanh bởi những. | 
' nhạc nữ, ta không đi xuống khỏi lâu đài.” Ibid.5. - 
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| NGỮ VUNG ` | 
| - Мӧ mình : ekaka (tt) - _ Xuất sắc : abhiññãta (qkpt) | 
'- Cũng : api, ca (БЫ) - Dà hứa: patijani (dt) | 
'- Chính : agga (tt) - Daàap y : nivasetva (bbqk) | 
|- Đồng : tamba (пат) - ТЫ giả : upatthaka (nam) | 
i- Người thiện nam : kulaputta (nam) - Ruc rỡ : tapamana (htpt) | 
- Ngay cả : арі (БЫ) - Đánh: pahari (đt) | 
'-_Мйпһас: панка (nữ) - Theo : saha bhavitum, samãgamitum | 
= Trước Бибі trưa : pubbanha (пат) (vbc) (vị biến thẻ, nguyên máu) | 
'- Từxa: dũrato (bbt) - Vë phía Đức Thế Tôn : dùng định SỞ ¿ 
'- Gương (sự bắt chước) : anukarana cách của chữ Bhagavantu 
x (trung) - Vë phía (nó) : (tassa) santikam (trt) 
= Sống đời thánh thiện : brahmacari- - На tiện : luddha (tt) | 
уат caranta - Có $ас đẹp vô song : anopamavanna ` 


2 Tỉnh yêu thương : metta (nữ) pasada (tt) 
_ (nam) - Dang sinh га: nibbatti (đt) 
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| - Yêu đâu : piya, ретаптуа (tt) - Dang ó: vihari (dt) 
= Long tôn kính : bhatti (nữ) pasada 
пат) 


(I. їй) АТТНОРАТНА. 
(Tiếp vĩ ngữ chỉ quyên sở hữu) 


(109) Những tiếp vi ngữ : -ava, -ala, -ila, -ika, -ī, -vĩ và -ssĩ được thêm 
vào những danh từ khác nhau аё chỉ sự sở hữu hay ý nghĩa "được 
phú Бат cho" 

-AVA 

kesa + ava : kesava (có nhiều tóc). 
-ALA 

vãcã + ala : vãcãla (có nhiều lời, nói nhiều, lắm lời). 
-ILA 


jatã + ila : jatila (có tóc bën, một nhà khổ hạnh). 
phena + ila : phenila (sủi bọt, cây xà phòng). 
опаа + ila : tundila (có một cái mỏ). 


-IKA 


danda + ika : dandika (tay cầm một cái gậy). 
mala + ika : mãlika (có một vòng hoa). 
chatta + 1Ка : chattika (có một cái dù, long). 
gana + ika : ganika (có đồ chúng đông). 


-I 

mālā +1: mali (có tràng hoa). 
vamma + 1 : vammi (có khí giới, một chiến sĩ). 
bhoga +T : bhogĩ (giàu có; người giàu; môt con гап) 
kuttha +1: kutthr (người bệnh cùi). 
manta + : mantī (có khiêu chính tri, một vi bộ trưởng). 
danta + T : dantī (có ngà, con voi). 
medhã + vĩ : medhāvī (có khiếu, tri thức, minh triết). 
mãyã + vĩ : mãyãvĩ (có tài múa rối, người múa rối). 

-SSI 


tapa + ssī : tapassī (một ân sĩ ). 
yasa + 551 : yasassĩ (nôi tiêng). 
teja + ssī : teJassI (sáng chói, có thê lực). 
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CHỦ Ý : 


Hình thức nữ tánh của những danh từ có tiếp vi ngữ -1, -V!, -Уй -551 
được hình thành băng cách thêm một tiêp vĩ ngữ nữa vào chúng là -inī : 


тайт + ini : mālinī (phụ nữ có tràng hoa). 

manfI + int : mantinT (nữ bộ trưởng). 

medhāvī + іпї : medhãvinï (người đàn bà minh triết). 
tapass1 + ini : tapassinT (một nữ tu sĩ). 

(110) Một chữ "-1" được thêm vào để hình thành nữ tánh của những 
chuyên hóa ngữ được thành lập với tiếp vĩ ngữ -nava, -nika, -пеууа, - 
na, -vantu và mantu. 

nava : manava + 1 "mãnavT" (cô gái). 

nika : nãvika + 1: nāvikī (nữ thủy thù). 

пеууа : bhãgineyya + т: Бћаріпеууї (con gái của chi). 

na : Gotama + т: Gotami (phụ nữ thuộc dòng họ Gotama). 


(111) Để chỉ quyền sở hữu, những tiếp vĩ ngữ "vantu" và "mantu" 
được thêm vào một sô danh từ (vantu thêm cho những danh từ kết 
thúc băng а, và mantu cho những danh từ kết thúc băng i và u). 


Guna + vantu : gunavantu (có đức hạnh). 

Dhana + vantu : dhanavantu (giàu). 

BuddhIi + mantu : buddhimantu (có trí). 

Bhãnu + mantu : bhãnumantu (có ánh sáng, mặt trời). 

Ayu + mantu : ãyasmantu (nhiều tuôi). 

(ayu + mantu thành ãyusmantu rồi thành ãyasmantu chứ không phải 
ayusmantu). 


Những danh từ thuộc loại này và biến cách của chúng được đề cập ở 
tập І trang 27. 


Nữ tánh của những danh từ này được hình thành bằng cách thêm một 
chữ 1 ở cuôi tiêp vĩ ngữ và bỏ chữ u trước nó. 


øunavantu + 1 : gunavantt (người đàn bà đức hạnh). 
satimantu + 1 : satimanti (người đàn bà có niệm lực, nhớ dai). 
đôi khi không những chữ u mà cả chữ n cũng bị bỏ rơi : 
dhana + vantu + T : dhanavati (đàn bà giàu) 

buddhi + mantu + 1 : buddhimati (phu nữ khôn ngoan). 


(112) "'-a" được tiếp sau một số danh từ dé chỉ sở hữu : 


t.) 
AJ 
+. 
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saddha (đức tin) + а: saddha (tín đò). 
paññã (trí tuệ) + a : pañña (có trí tuệ). 
papa (tội lỗi) + a : papa (nhiều tội lỗi). 


(113) "-tara" được tiếp sau một số danh từ dé thành lập những tính từ 


tỉ giảo cấp (so sánh hơn) và "-tama" để thành lập tĩnh từ tối thượng. 


Khăng định : papa (có tội). 

Ti giảo : рараќага (có tội hơn, rất tội lỗi). 
Tối thượng : pãpatama (tội lỗi nhất). 
Khăng định : sundara (tôt). 

Ti giảo: sundaratara (tốt hơn). 

Tốt hơn : sundaratama (tốt nhất). 
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| DỊCH RA ТІЕМС ИЕТ _ | | 
VA ĐỊNH МСНЇА NHỮNG CHUYÊN НОА NGÜ. | 
"Ucchinda sineham attano | 
Kumudam saradikam va panrnã." (Dhp. 285). | 
"N' eva kho asakkhi Vãsettho manavo Bharadvajam mãnavam saññapetum; па | 
рапа asakkhi Bhāradvājo manavo pi Vasettham manavam saññapetum." (D.i, | 
236). 

"Kusavatiya, Ananda, rajadhaniya... ekam dvaram sovannamayam, ekam 
rūpiyamayam, ekam veluriyamayam, ekam phallikamayam.” (D.ii, 170). 
"Mayham bhāgineyyo imassa rajjassa sāmiko' va dhītaram etass' eva detvā ab- 
hisekam assa Кагіѕѕатт ti." (J. Asilakkhana). 

"Atīte Baranasiyam Brammadatte rajjam kārente bodhisatto bhatikasatassa 
kalittho ahosi." (J.Pañcagaru). | 

Baranastyam Yaso пата kulaputto setthiputto sukhumalo hoti; tassa tayo | 
pasada honti; eko hemantiko, eko gimhiko, eko vassiko" (v.i, 15). | 

"Idam kho, mahārāja, sanditthikam ѕатаййарһаіат purimehi sanditthikehi | 
samaññaphalehi abhikkantatarañ ca panttatarañ са." (D.i, 85). | 

Rañño Mahasudassanassa... uparipäsadavanagatassa dibbam у 
paturahosi, ѕаһаѕѕагат, sanemikam, sanabhikam, sabbakaraparipiram." (D.ii, 

172). | 
"Таѕѕа ca ѕатіпт tattha | 
Kuveni nama yakkhin | 
Nisīdi rukkhamülamhi 
Kantantī tāpasī viya." (Mhv.VH, 11). 


| 
| 
| 
| 


. 10/ "Mahakassapatthero ca, 


Anuruddho mahagant 
Upalitthero satima 
ananda ca а bahussuto, 
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Savakã Satth uvannitä 
Sabbe pañcasatã therā 





. Navangam Jinasasanam 
- Uggahetvāna dhãresum 
.__. Buddhasetthassa santike." (Ютрау ТУ.12,13). а Nhàn 
| МСО VỰNG 
- Abhiññata: nôi tiếng (qkpt). - Kanittha: trẻ nhất (tt). 
- - Abhikkantatara: sáng hơn (tt). - Kantantī : sự dệt (nữ): (htpt). 
-  Ucchindati: bẻ gãy, phá vỡ (đt). - Kulaputta: thiên nam tử, con trai 
.= Gimhika: thích hợp cho mùa hè (tt). (nam). 
> Cakkaratana : bảo luân xa của vị vua -  Veluriya: ngọc bích (trung). 
. chuyên luân. - Saññapetum: thuyét phuc (vi bién 
'- Tapasi: nữ ấn sĩ (nữ). thể). 
= Dibba: trên trời (tt), thuộc thiên giới. -  Sandi(thika: được thấy ở đời (tt). 
= Navanga; có chín phần (tt). -  Sanäabhika: có (tt). 
|- Panitatara: dịu ngọt hơn, cao hơn - Sanemika: có một bánh xe (tt). 
| (tt). - Sabbakaraparipüra : toàn vẹn mọi 
| - - Pãturahosi: được biểu lộ (tt). mặt (tt). 
|- Purima: trước, đầu tiên (tt). - Sahassara: có một ngàn căm (tt). 
|- Phalika: pha lê (nam). - Samika : sở hữu chủ, Һау (nam). 
'-_ Bahussuta: học nhiều (tt). - Samint: bà chủ (пй). 
| - Bhatika: anh (пат). -  Säradika: về mùa thu (ft). 
|~ MahaganT:có đông đồ chúng (пат, - Samaññaphala: quả sa môn (kết quả 
| trung). của đời sóng phạm hạnh) (trung). 
= Кајааһапт: kinh đô (nữ). - Sineha: tình yêu thương (пат). 
|- Vannita: được ca ngợi (tt). - - Sukhumala: tế nhị, lịch sự (tt). 
|- Vassika: thích hop cho mùa mưa (tt). - _ Hemantika: thích hợp cho mùa đông (ft). 
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Е DỊCH RA ТІЕМС PALI ` 
VÀ SỬ DỤNG NHÜNG СНОҮЕМ НОА МСО KHI CÓ THẺ 


Trong đô thành Kusāvatī có bảy thành lũy và bảy công thành tất cả đều được 
làm bằng bảy thứ báu vật. 

Trong vùng lân cận lâu đài của vua Mahã-Sudassana, có tám mươi bốn ngàn cái 
ао, ông cũng sở hữu tám mươi bốn ngàn ngựa và cùng một só lượng voi và хе. 
Вау giờ mẹ của chàng ở Rãjagaha khi thấy những con trai của những vị có vấn 
và những bà vợ của họ phục sức đẹp đẽ nhất đang vui thú trong bữa tiệc, thì lại 
nghĩ đến con trai mình và khóc. 

“Вау giờ, khi Đức Bồn Sư của chúng ta đã đạt đến Toàn Giác và bắt đầu 
chuyền bánh xe pháp, và đang ở lại RaJagaha, vua Bimbisara đã cho đòi Sona 
đến.” 

“VỊ â ây, sau khi đã đến với một đoàn tuỳ tùng đông đúc gồm những người cùng | 
ở thành phố, đã nghe Đức Bồn Sư giảng pháp, khi có được lòng tin, đã được cha 
mẹ thuận cho gia nhập đoàn.” 

“Khi ấy, người thanh niên Bà la môn Уаѕе һа đã nói với thanh niên Bà la môn 


_ А ИШ к rss sus —————————>———————=ns-=-eseme 
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_ Вһагадуаја : “Này. Bharadvaja, sa. môn Gotama kia, con trai của dòng họ | 
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| Sākya... .. Bây giò dang © ở Manasākata, trong rừng xoài, trên bờ sông Aciravati. 

| 7/ "Vậy thì người đã nói, hỡi Уазейһа, răng không có người. Bà la môn nào, hay 
| thây của họ, hay đệ tử của họ, Кё cho thê hệ thứ bảy trở về trước đã từng thấy | 
. Pham thiên mặt đối mặt.” | 
.8/ "Này Vasettha, hệt như khi một chuỗi những người mù đang bám lấy nhau, | 
người đầu tiên cũng không thê thấy, người giữa cũng không thê Һау, người rốt | 
cùng, cũng không thể thấy đây chính là câu chuyện của những người Bà la. 
. món. ' 
|! 9/ “Khi họ đang trên đường, ngài chỉ cho ông ta thấy một cánh dòng dă bi đốt | 
| cháy, và ở trên một gốc cây đã bị cháy thành than, một con khi cái đang ngôi 
. mà mũi và đuôi đã bị phá huỷ.” 

| 10/“Nhưng người trẻ nhất trong bọn họ, một thanh niên thuộc dòng Kondañĩña... 

| 


— 


chỉ đưa lên một ngón tay mà nói rằng : “О đây không có gì để làm cho у ở lại 
_trong đời sống t tại ріа.”” 


= —~ ~- 
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| МСО VUNG 

| - Bát dàu chuyên : pavattesi, pavattesi - Người cùng ở thành phố : 5а- · 
(dt) kanagarika (nam) | 
| -  Hệt như : seyyatha pi (bbqk) - Cùng một số lượng : tattaka (tt) 

|- Bị cháy hết : daddha; Јһариа (кр)  - Cho đòi đên : pakkosapesi (đt) 

| - Cũng thế : evam eva (bbqk) - Віа tiệc tùng : chana, ussava (nam) 
- BỊ cháy ra than : jhãma (tt) - Chuôi (người mù) : andha-) param- : 
| - Không có рї: na Кійсі (bbqk) рага (nữ) 
'-_ Ват lấy : allina (tt) - Рац tiên, tiên phong : sabbapathama. 
|- Vùng lân сап: äsannatthãna, sãman- (tt) | 
| ta (trung) - Gốc cây bị chặt : khãnu (nam) 

| - Sự thoả thuận, ưng thuận : anuñña, - Thê hệ : kulaparivatta (trung) | 
. _ anumati (пй) - Са đuôi : nanguttha (trung) valadhi . 
= Bi phá huỷ : уіпаѕіќа (qkpt) (nam) | 
Ë Pháp : dhamma (nam) - Rót cùng : sabbapacchima (tt) 

| - Dang vui thú : abhiramanta (htpt) - Làm cho ở lại : nivattetum, · 
| - Toàn trí: sabbaññutã (nữ) vasapetum | 
| - Mặt đối mặt : sakkhi (bbqk), pac- - Đời sống tại gia : gharavasa (nam) 

| cakkham (trt) - Khóc : parodi (đt) ị 
= Báu vật : ratana (trung) - Có được (lòng tin) : patilabhitva. 
т Đưa lên:ukkhpi(d) (БЫК) U — . 


(Т. ір) SANKHYADDHITA 
(T iép Mĩ ng chi con số) 


(114) "'-ma” được tiếp sau những số đếm để hình thành số thứ tự : 


pañca + ma : pañcama (thứ năm). 
satta + ma : sattama (thứ bảy). 
attha + ma : atthama (thứ tám). 


—————— —— 
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Vì là những tĩnh từ, chúng thuộc cả ba tánh. Nữ tánh chúng thêm vĩ 
ngữ dành cho nữ tánh là а hay 1. 


pañcama + а: pañcama : (người đàn bà) thứ năm. 
pañcama + 1 : pañcami : (sự phân chia) thứ năm... trong mọi trường 
hợp. 
(115) "-буа" được tiếp theo "dvi" và "ti" để hình thành những số thứ 
tự. "Dvi" đối thành "du" và "ti" thành "ta" trước vĩ ngữ. 
dvi + tiya : du + tiya : dutiya (thứ hai). 
ti + буа : ta + tiya : tatiya (thứ ba). 


Dvi có hình dạng du và di khi nó được theo sau bởi một số danh từ hay vĩ 
ngữ khác. 


dvi + vidha : duvidha (thuộc hai loại). 
dvi + rattiyo : dirattam ( hai đêm). 
dvi + guna : diguna ( thành hai, gôm hai). 


(116) "'-ttha" được tiếp theo "catu và "ttha" tiếp theo "cha" để hình 
thành số thứ tự. 


catu + ttha : catuttha (thứ bốn). 
cha + ttha : chattha (thứ sáu). 


(117) "-ї" được tiếp sau dasa, khi ở trước nó có một số đếm khác, để 
hình thành số thứ tự chỉ ngày âm lịch. Trong trường hợp ấy nguyên 
âm cuối cùng của số đếm đi trước đôi khi đối thành trường âm. 

eka + dasa + т: ekadasĩ (ngày thứ 11). 

dvi + dasa +1: dvādasī (ngày 12). | 

pañca + dasa + 1: pañcadasi hay pannarasĩ (прау гат) 

catu + dasa + т: catuddasĩ (ngày 14) (nguyên âm đâu ở đây thành dài). 

(118) "-ka" được tiếp theo những số đếm để hình thành những danh 

từ tông hợp. 
dvi + Ка: dvika (một đôi). 
ti +Ка: tika (bộ ba). l 
catu +ka : catuka (gôm bôn). 
sata + ka : sataka (một nhóm trăm). 
dasa + ka : dasaka (một nhóm mười). 
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II. LOẠI THỨ HAI : CHUYÉN HÓA МСО 
DANH ĐỘNG TỰ (BHÄVATADDHI]) 


(119) -tã, -tta, -ttana, -nya và -neyya được tiếp theo một số danh từ để 
chỉ trạng thái, bản chất hay tính cách của sự vật. 
-tå : 
lahu (nhẹ) + tā : lahuta (sự nhẹ nhàng). 
sura (anh hùng) + tà : sürata (sự anh hùng). 


settha (сао nhất) + tã : setthatã (sự vĩ đại) 
hina (tâm thường) + ta : hinata (sự tầm thường). 


-tta : 


manussa + tta : manussatta (tinh trang con người, nhân đạo) 
yacaka + tta : yacakatta (tình trang ăn mày). 
bahussuta + tta : bahussutatta (tinh trang thóng thái). 


-ttana : 


puthujjana + ttana : puthujjanattana (tình trạng người phàm phu) . 
Jaya + ttana : јауаќапа (tình trạng người уо). 


-nya : 


aroga (súc khóe) + nya : arogya (su khóe manh). 
dubbala (yéu) + nya : dubbalya (su yéu duói). 


(n ở trong nya là dấu hiệu chi sự tăng cường nguyên âm đầu). 


(120) Nhiều phụ âm đứng trước пуа đôi hình thức của chúng cùng với 
уа của vĩ ngữ. 


{+ пуа : tya đối thành cca 

1 + пуа : lya đối thành Па 

d + пуа : dya đổi thành jja 

п + пуа : пуа đôi thành йда 
ј + пуа : јуа đổi thành jja 

s + пуа : sya đôi thành ssa. 


pandita + пуа : panditya : pandicca (sự thông thái). 

adhipati + nya : adhipatya : ãdhipacca (sự chủ tế, sự cai trị). 

Баһиѕиќа + пуа : bahusutya : bahusacca (sự học rộng). (chữ u trong su- 
ta được đôi thành a). 

kusala + nya : kosalya : kosalla (sự khéo léo). 

vipula + nya : vepulya : vepulla (sự tăng thêm, sự dồi đào). 
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suhada + nya : sohadya : ѕоһајја (sự thân mật). - 

raja + nya : raJya : raJJa (vương nghiệp, vương quôc). 

nipuna + nya : nepunya : nepuñña (tài khéo, kinh nghiệm). 

gilana + nya : gelanya : gelañña (sự đau ôm). 

sumana + nya : somanasya (thêm một chữ s vào ngữ căn) : ѕотапаѕѕа 
(Vul). 

bhisaja (у sĩ) + пуа : bhesajya : bhesajja (thuôc, công việc của y 51). 

-пеууа: 

adhipati + neyya : ãdhipateyya (địa vị chủ të; uy quyên). 

satha + пеууа : sãtheyya (sự gian lận) 

patha + neyya : pãtheyya (lương thực đi đường). 


(121) "-na" được tiếp sau một ít danh từ để chỉ trạng thái, tình trạng. 


patu + па: patava (tài khéo; chuyên môn) 
garu + па: øarava (sự nặng nê; sự kính trọng). 


Chú ý : Những chuyền hóa ngữ hình thành với "tā" thuộc về nữ tính, những 
chuyên hóa ngữ hình thành với -tta, -ttana, -nya và -neyya thuộc về trung tánh. 


patava và gãrava thuộc về nam tánh. 
patuta, garutã (nữ) và patuttam, garuttam (trung) cũng được hình 
thành. 


| ПІ. ВАТ BIÉN CHUYÉN НОА NGỮ 
VÀ TRẠNG TỪ CHUYÉN НОА МСО (AVYAYATADDHITA) 


(122) "'-kkhattum" được tiếp sau những con số đếm để hình thành 
những trạng từ cấp số nhân. 


eka + kkhattum : ekakkhattum (một lån). 
dvikkhattum (hai lân). 

dasakkhattum (mười lần). 
sahassakkhattum (ngàn lần). 
bahukkhattum (nhiêu lần). 


(123) "'-dhã" được tiếp sau những số đếm để hình thành những trạng 
từ chỉ cách thé. 


pañca + dhã : pañcadhã (theo năm cách) 
dasadhã (theo mười cách). 

satadhã (một trăm kiểu cách). 

bahudhã (băng nhiều cách). 

katidhã (bằng không biết bao nhiêu cách). 
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(124) "-ѕо" được tiếp sau một số danh từ để hình thành những trạng 
từ có ý nghĩa phân phối. 


Ví dụ: 

pañcaso (từng năm cái một). 
thãnaso (tùy theo nơi chó). 
padaso (từng chữ môt). 

sabbaso (trong mọi cách). 

уопіѕо (tùy theo cách, đúng cách). 
bahuso (bằng nhiều cách: hầu hết). 


(125) "-thà" và "-tham" được tiếp sau một số đại danh từ dé hình 
thành những trạng từ chỉ cách thức. 


ta + thã : tathã (như vậy, bằng cách ấy). 

ya + ћа : yathà (như) 

añña + thã : aññathà (băng một cách khác). 
ubhaya + thà : ubhayathã (băng cả hai cách) 
sabba + tha : sabbathã (bằng mọi cách). 
kim+ tham : katham (băng cách nào). 

ima + tham : ittham (như thể). 


(ima đôi thành ¿ và th của tiếp vĩ ngữ được gấp đôi). 


(126) "'-ana" được tiếp sau một số bất biến từ để hình thành những 
tinh tür: 
ajja + tana : ajjatana (thuóc vë hóm nay). 
sve + tana : svatana (thuộc về ngày mai). 
hiyo + tana : hiyattana (thuộc hôm qua). 
рша + tana : purätana (thuộc về những ngày trước, xưa cũ): 
sanam + tana : sananftana (cũ xưa). 


(sve đổi thành sva và hīyo đôi thành hiya trước tana). 


(127) "-tra" "-ttha", "-him"' và "-ham"' được tiếp sau một số đại danh 
từ dé hình thành trạng từ chỉ nơi chốn. 
sabba + tra : sabbatra khể 
sabba + ttha : sabbattha (khắp moi nơi). 
ta + tra : tatra o 
ta + ttha : tattha } (ở đây). 


va + ttha : yattha (bất cứ ở đâu) 
айда + tra : aññatra (ở ngoài, ở một chỗ khác, ngoại trừ, ngoài ra). 


\ NHỮNG РЕ МНАТ CHUYÉN HÓA NGỮ KHÔNG PHẢI РНАМ TỪ 231 


ima + ttha (ở đây). (ma bị hủy bỏ và đổi thành е). 
ima + tra : atra (ở đây). (ma bị bỏ và i đôi thành а). 
kim + him : kuhim (ở đâu) (kim đổi thành ku). 

kim + ham : kaham. (kim đôi thành Ка). 

ta + him, ham : tahim, taham (ở đấy). 





(128) "-да", "-đãni" và "-дасапат" được tiếp sau một số đại danh từ 
đề hình thành những trạng từ chỉ thời gian : 


уа + да: yada (bát cứ lúc nào; mỗi khi). 
ta+ dã : tadã (khi ау). 

sabba + аа : sabbada (mãi mãi) 

eka + да: ekadã (một thuở, ngày). 

kim + đà : kada (khi nào ?) 

ima + далі : idāni (bây giờ). 

kim + dacanam : kudãcanam (đôi khi) 
(na kudacanam : không bao giờ). 


(129) "'-ha" và "-dha" được tiếp sau "-іта" để hình thành hai trạng 
từ chỉ nơi chốn: 
Ima + ha = tha (ở đây) 
та + dha = idha (ở đây). (ma của ima : bị hủy bỏ). 
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| DỊCH RA ТІЕМС VIỆT _ 
VÀ DỊCH NGHĨA CÁC CHUYEN НОА NGỮ 


1 Ayasmã Anandatthero Bhagavato ѕауакеѕи bãhusaccena pandiccena ca арро 
_ ahosl. 
'2 MedhävinT mānavī dullabham тапиѕѕаќат labhitvã bahum puññam 
` upacinäti. 
-3/ Корт vejjena dinnabhesajjam upasevitvã arogyam patilabhitva attano soma- | 
: паѕѕат pakãsesl. 
-4/ Ekada Mahäkassapatthero gelaññenabhipilto Rajagahato avidire Pip- | 
— phaliguhayam vihari. 
5 Меаһауіпо sissã garũnam mahantam рагауат dassetvā nanãsatthesu | 
patavam labhanti. | 
-6/ "Yathä tasmim gehe thapetvä mãnavakassa pallankam aññam Кійсі äsanam ` 
na dissati, tathã adhitthãasi." (Samp.1. 38). | 
7í "Tato patthäya yattha yattha panditasamanabrahmanä atthr ti vadanti, tattha | 
tattha gantvã sakaccham karonti." (Dh.A 1,90). | 
8/ "Sahassakkhattum attanam | 
__ Nimminitvana Panthako _ 
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Nisid' ambavane ramme 

Yava kalappavedana." (Dh.A.i, 248). | 
9/ "Mettasahagatena cetana ekam disam pharitvā viharati, tatha dutiyam, tathā 

tatiyam, tathã catuttham." (D.ii, 49, etc). | 
10/ "Adhananam dhane ananuppadiyamane daliddiyam vepullam agamäii : 

daliddiye vepullam gate adinnadanam vepullam agamāsi." (D.ii, 68). 
I1/“Devatã tassa nepuññam 

Pakasetum mahãjane 

Chadesum potthakam so pi 

Dvattikkhattum pi tam aka" (Mhv.37, 238). | 
127 "Tassa khipantasa nãsikã asidharaya pathatã dvidha сһіјјі." 


(J.Asilakkhana). 





NGỮ VỤNG x 
- Aka: làm (dt) (quá khứ) - AbhipiTlita: đau đớn; bi áp bức bởi: 
- Айіппадапа : sự trộm cắp, lấy vật (htpt). 
mà người ta không cho (trung). - Ауіййга : рап (tt). 
- Adhana : nghèo (tt). - (Asi) -dhãrã : lưỡi (gươm) (nữ) 
- _ Adhitthati: quyết định (đt). - Upacinati : sưu tập, lượm lặt (dt). 
_—_ Anuppadiyamana : được cho (Һр). - Upasevitvä : sau khi uống (thuốc) 
=== mt S l). ng c2 
-  Pakasesi : tuyên bô, công bó (dt). - Dullabha: hiếm, khó được (tt). 
=- Patilabhitva: sau khi lấy lại(bbqk).  - Nanasattha : những khoa hoc khác 
- Patihata: bị va nhắm (qkpt). nhau (trung). 
- Panthaka: tên một vị tỳ kheo (nam). - Nimminitvā : sau khi tạo ra (bbqk) 
_=_ Pavedana: sự công bố (trung). - Pipphaliguhã : một động mang tên 
-  Khipanta: hắt hơi; (ném) (htpt). cây Pipphali (nữ). 
- Carita : sự sóng, cuộc đời, sự lang - Pharitvā: sau khi hòa tan (bbqk) 
— thang (trung). - Mahajana: công chúng (nam). 
-  Chadeti: che giấu, đậy lại (dt). -  Yãva : cho đến khi (bbt). 
- Chijjati : được cắt, bị bẻ gãy (dt). - Катта: duyên dáng (tt). 
= Thapetvã: trừ ra, sau khi đặt (БЫ). - Ѕакассһа: cuộc tiếp kiến, thảo luận 
`- Tato patthãya: từ đó, Кё từ đấy (БЫ). (nữ). 


_=_ Daliddiya: sự nghèo khó (trung). - 
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| DICH RA TIÉNG PALI | | 
VA SỬ DUNG NHŨNG СНОЁМ НОА NGỮ KHI CÓ THẺ 


1/ “Удо thuở ау tà phái của những người khổ hạnh lang thang nhóm họp lại 

vào ngày 14, гат và mông tám của nửa tháng, và tụng đọc giáo lý của họ.” 
_B.T.402. 
-2/ “Vào lúc ấy Visakha, khi thấy độ 15 hay 16 tuôi, đi đến chỗ ấy trên 
đường đi đến sông tắm, trang điểm băng tất cả những nữ trang của cô và 
- được hầu cận bởi năm trăm thiếu nữ.” Ibid.455. 

3/ “Những phụ nữ hâu cận của cô chạy đến phòng lớn này, và y phục và đô 
trang sức của họ không bị ướt. Nhưng cô tuyệt đối không chạy.” — Ibid.456. _ 
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g. 


41 “Khi ấy, hỡi các thầy, ta tiếp tục du hành từ chỗ này v đến chỗ khác và đến 
рап Benares, đến vườn nai Isipatana, và đến chỗ mà bọn năm tu sĩ đang ở.” 
Тыа. 343. 

' 5/ “Вау giờ thế giới trong khi hoại diệt, hoại diệt liên tiếp bảy lần do ша, 

- lần thứ tám do nước, rôi lại bảy lần nữa do lửa, và lần thứ tám do nước. 
Тыа. 329. 

-6/ “Вау giờ sau khi những chúng sinh này đã bắt đầu ăn cái đất ngon lành 
ау, thì tuỳ mức độ một số trở nên đẹp dë và một số xấu xí. Rồi những người | 
. đẹp khinh miệt những kẻ хам”. 
_7/ “Khi một thời gian lâu dài trôi qua như thế, đây đó những ao nước khô | 
сап dần. Rồi, dần dần từng con một những con cá và rùa cũng chết và tái | 
sinh trong thế giới Phạm Thiên; những người ở trong các địa ngục cũng 
- thế.” Ibid. 321. | 
| 8/ “Một con chim như thé bay về hướng đông, về hướng nam, về hướng tây, | 
. về hướng bắc, về phía dưới và về những khu vực trung gian, và nêu nó Һау 

. đất ở đâu thì liền bay đến đó.” — Ibid. 

| 9/ “Вау giờ tin đồn rằng vị trưởng lão đã bị ám sát bởi những kẻ cướp | 
. đường lan khắp lục địa của Ấn Độ, và vua A Xà Thế gửi đi những người do | 
| thám để săn tìm chúng.” Ibid 223. x 
_10/“Nhưng chúng không thể đồng ý tất са; và ba người trong bọn không | 
хий gia. Nhưng bốn người còn lại thì xuất gia, và tên người Bà la môn | 
‚ Kondañña làm lãnh tụ của họ. Và nám người này được gọi là “nhóm năm vi | | 
trưởng lão”. Ibid.53. — | 
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| NGỮ VUNG x 
.- Dàóng ý : samanuñño bhavati (д); - Ướt: temeti (dt) | 
anujanati. - - Bộ phái: gana, nikaya (nam) | 

'- Tuy mức độ, dàn дап: anukkamena - Đẹp : аБһігӣра (tt) | 

(trt) - 16 tuôi : solasavassika (tt) | 

'- Bất cứ ở đâu : vattha katthaci (bbt) - Người cướp đường : panthaghataka | 

-=_ Khu vực trung gian : anudisa (nữ) (nam) | 

'- Phu nữ tuỳ tùng, hầu cận : ѕеуіка, - Kẻ do thám : carapurisa (nam) 

___ Parivaritthr (nữ) - Liên tiếp : patipatiya (trt) 

- Người ở địa ngục : nerayika (nam) - Sàn tìm : pariyesitum (vị b. thé) 

‚-_ Bất đầu : ãraddha (qkpt) - Đất: thala (trung) | 
- - Vườn nai : migadãya (nam) - Lan rộng : pattharati (đt) | 

=- Gửi đi, phái đi : уіѕѕајјеѕі, pesesi (dt) - Cũng thê : tath `eva (bbt) | 
Š parai sañcarati (dt) - Con rùa : kacchapa (nam) | 
- Doc tụng : sajjhāyati (đt) - Nhóm họp : sannipatati (đt) | 
- Khô cạn : sussati (đt) - Хаи xí: уігӣра; dubbamna (tt) 
- Còn lại ; avasesa (tt), avasittha(qkpt) - Lúc : khana (nam) | 
- Trôi qua : atikkanta (qkpt) - Khô hạnh lang thang : paribbajaka | 
- Tin чөп: ша (nữ) (nam) | 
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` лиш) -  Hoại diệt : улга (htpt) 
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не Кирс CHUYÊN HÓA NGỮ HAY КІТАКА 


(130) Đệ nhất chuyển hóa ngữ được hình thành trực tiếp từ những 
ngữ căn bằng cách cộng thêm một vài tiếp vĩ ngữ. Những tiếp vi ngữ 
này gọi là kita, do đó những chuyển hóa ngữ này được gọi là kitakas. 


a- Cả hai loại chuyển hóa ngữ, đệ nhất và đệ nhị, đều được kë như 
những danh từ (nghĩa là, như những tĩnh từ và danh từ). Một số bất biến từ 
cũng được tìm thấy trong chúng. 


b- Sự khác biệt giữa đệ nhất và đệ nhị chuyên hóa ngữ là : 


1) Đệ nhất chuyên hóa ngữ là một danh từ hay một bất biến từ được hình 
thành băng một ngữ căn cộng với một tiếp Vĩ ngữ. Tất cả những phân 
từ cũng gôm trong loại này vì được hình thành băng một ngữ căn và 
tiếp vĩ ngữ. 


2) Đệ nhị chuyên hóa ngữ là một chữ được hình thành bàng một đệ nhất 
chuyền hóa ngữ với một tiếp vĩ ngữ. Loại này tự bản chất, phân lớn là 
tĩnh từ. 


(131) Nguyên âm cuối cùng của một ngữ căn, nếu có nhiều hơn một 
nguyên âm, có thể bị hủy bỏ trước tiếp vĩ ngữ. 


Những định luật về hợp âm, như đồng hóa và tiếng tăng cường nguyên 
ат, được áp dụng bình thường ở đây. 


(132) Tất cả những tiếp vĩ ngữ kitaka được chia thành : 
1. Kicca và 2. Kita 


l- Những пер vĩ ngữ thành lập nên những quá khứ phân từ được gọi 
là Kicca . Số này rât ít. 


2- Những tiếp vĩ ngữ thành lập nên những hiện tại phân từ năng động 
thê và những danh từ khác, diễn đạt một ý nghĩa năng động, thì được gọi là 


Kita. Số này rất nhiêu. 


l- Tiên vĩ ngữ Кісса 
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Chúng ta dë cập дёп loại này trước vì chúng chỉ có một sô ít. -tabba, - 
апуа, -nya, -niya, -tayya Và -ісса gọi là Kicca. 


(133) "-tabba'" hay "-aniya" có thé được tiếp cho tất cả những ngữ 
căn dé hình thành những phân từ khả năng cách diễn đạt ý nghĩa 
thụ động. 


kara (làm) + tabba : kattabba hay kãtabba . 


(Trong chữ đâu, r của ngữ căn được đông hóa với phụ âm đâu của vi 
ngữ; trong chữ sau r bị hủy bỏ và nguyên âm đâu dài ra). 


Кага + anTya ; karanya (cái điều nên làm). 
su (nghe) + tabba : sotabba. 
su + апуа : savantya (điêu nên nghe). 


(Trong cả hai chỗ nguyên âm của ngữ căn được tăng cường: và trong 
ví dụ thứ hai nguyên âm tăng cường đôi thành ау). 


Xin xem thêm những thí dụ về loại này ở đoạn 73 quyên 1. 


(134) "-пуа" và "-niya" được tiếp cho một só ngữ căn để hình thành 
những phân từ thụ động thể. (n là dấu hiệu chỉ sự tăng cường). 


А- Khi nguyên âm cuối của ngữ căn bị hủy bỏ trước nya ,và ya của tiếp vĩ 
ngữ được nối liền với phụ âm cuối, thì cả hai chúng đều trải qua một 
cuộc biến đổi. Với những ngữ căn kết thúc bằng h (a), y của tiếp vĩ 
ngữ được đồi chỗ với phụ âm cuối cùng của ngữ căn. 


B- Trong vài ngữ căn khẩu cái âm (âm nóc họng) cuối (c.j) đổi thành âm 
họng (hâu âm) : с đôi thành k; J thành g. 


Sự biến đồi chúng trải qua như sau : 


dhya thành jjha; dya thành jja, туа thành тта. 
jya thành jja; gya thành gga; суа thành kya. 


Ví du : 
vada (nói) + nya = vadya = vajja (cái gì nên nói; lỗi lâm; nhạc cụ). 


gamu (hiểu) + пуа = gamya = gamma (điêu nên hiều). 
khada (ăn) + nya = khadya = khajja (cái nên ăn, dó ăn cứng). 
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yuja (buộc ách, gia nhập) + nya = yojya = yogga (cái nên buộc, chiếc 
xe, thích hợp). 

vada (nói) + nya = уасуа = vakya (điều nên duoc nói lên; 1 câu). 

gaha (lây) + nya = gayha = gayha (cái nên được lấy). 

garaha (khinh bì) + nya = gãrayha (điều đáng khinh bì). 


C- пуа sau những ngữ căn kết thúc bằng а, i và t đôi thành eyya. 


đã (cho) + eyya = deyya (cái nên được cho). 

ра (uông) + еууа = peyya (cái nên được uông). 

JI (chinh phục) + еууа = јеууа (cái nên được chinh phục). 
пї (lãnh đạo) + eyya = neyya (cái nên được hướng dẫn). 


-NIYA 


kara (làm) + niya = kāriya (cái nên được làm, công việc). 
hara (mang) + niya = hãriya (cái nên được mang). 
mara (giết) + niya = mãrIya (cái nên được giết). 


(135) "-ісса" và "-tayya' chỉ được tiếp sau một số chữ : 


Кага + ісса = Кісса (cái nên làm, công việc). 
ar của ngữ căn bị bỏ trước tiếp vĩ ngữ. 

йа (biết) + tayya = ñãtayya (cái nên được biết). 
pada (đi) + tayya = patayya (cái nên đạt đến). 


` ^ 
BAI-TẠP 23 
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о ІСН КА ТІЕМС ИЕТ  - 
VÀ СНІ RO МНОМС РЁ МНАТ CHUYEN НОА NGỮ 


- 1/ KhajjabhoJJaleyyapeyyavasena catubbidhã honti manussãnam ãhãrä. | 

| 2/ "Sace те gatatthane dhītu doso uppaljatl, tumhehi sodhetabbo. . x 
(Dh.A,1,398). | 

| 3/ "Patikule vasantiya nama anto aggi bahi na niharitabbo; bahi aggi anto na. 

pavesetabbo; dadantass' eva databbam; adadantassa na dãtabbam."(Ibid.i, | 

397). | | 

- 4/ "Sudassam vajjam aññesam, | 

Attano рапа duddasam." (Dhp.252). | 

_5/ "Sace удри hoti, Бһајапат dhovitvã уари upanetabba; yãgum pītassa uda- | 

kam datva bhãjanam patiggahetva ... dhovitvä patisametabbam."-V.i46. ` | 

6/ "Kãlass eva utthaya ираһапа omuñcitva... dantakatham dãtabbam, | 
mukhodakam databbam, asanam paññāpetabbam. " (Ibid. 46). | 

7/ "Naham tam gamanena lokassa antam ñãtayyam datthayyam pattayyam ti 


vadāmi." (А. 11,48). 


ФФ Ф ФФ нф ФФ °... se... 
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§ "Puññam' акаһкћатапепа - I НИН 
Deyyam hoti vijānatā." S.i, 18. 
9“ Mahasamudde asankheyyä macchakacchapã, appameyyo udakakkhandho ca 
atthi. 
10/ "Tam sutvā Каго : "Bhãriyam vata me ѕаһаѕікат ananucchavikam 
__ kammam katan її baha paggayha kandanto... аһоѕі." (Dh.Ai,l7).  - 
NGỮ VỰNG 
- Ananucchavika: không xứng hợp - Khandha: một khối lớn, thân (cây) 
(tt). (nam). | f 
- Anta: cüng dích (nam) - Leyya : (đô ăn) cái đáng duoc liêm 
-  Gantabba: nên đi xa (knpt). (knpt). 
> Gamana: đi, tản bộ (danh dt). - Paññapetabba: cái nên chuân bị 
- Арратеууа: vô lượng, không thé đo (knpt). 
lường (knpt). - Patigøgahetva: sau khi nhận được 
-= Catubbidha: gòm bôn (tt). (bbqk). 
= Asankheyya: vô SỐ, (knpt); số lớn - Vata: chắc chăn, dĩ nhiên (bbt). | 
nhất (trung). - Patisametabba: cái nên sắp thứ tự | 
-  Datthayya : cái nên được thấy (knpt). (knpt). | 
- Akankhamana : mong muôn (htpt). - - Vijãnanta: biết (htpt). 
- - Dantakattha: bàn chải răng (trung). - _ Patikula: gia đình bên chóng (trung). 
=- Upajjhäaya: giáo thọ sư (nam). -  Sãahasika: vội vàng (tt). 
- Duddasa: khó thấy (tt). - Pavesetabba: Cái nên được thâu vào | 
- Upahana: trầm (nam). (knpt). | 
- Dosa: lỗi lầm, việc quấy (nam). - Sudassa: dễ Һау (tt). 


Pīta : được uống (knpt). 


- Omuñcitva: sau khi cởi га (БЫК). 
Sodhetabba : điêu nên được hỏi tra 


- Niharitabba: cái nên lấy ra (knpt). 


- - Kandanta: khóc to (htpt). (knpt). 
= Mukhodaka : nước được rửa mặt 
_ (rung)  _ 7”...  . 





DỊCH RA TIÉNG PALI 


1/ Công việc phải được làm hôm nay không nên dé đến ngày mai. 

2/ Nếu tôi phải bị giết thì những con cái tôi sẽ trở thành những trẻ mó côi. 

3/ Vị vua mà lời nói của vị ау đáng được tuân theo, phải được kính trọng 
bởi tất cả. 

н Người đàn ông ду có thê được thấy ở trong thành phô hàng ngày. 
' Cô ау nên được mang đến cho mẹ cô ta. 

* Những đức hạnh của Đức Thé Tôn không thê được nghĩ bàn đến, trí tuệ 
của Ngài cũng không thể suy lường được. 

7 Nhiều lần thái tử cố nhấc lên cái cung mà không một ai có thể di chuyền 
được. | 

8/ Đứa bé trai ấy sống ở đâu, đứa trẻ mà không nên được gửi đến nhà cha | 


nó? ¬ | Bi se 


mus. — e s [Ís n очев POREN 
o-o —. ° — e + ˆ -—- —< ~ 
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| 9/ Vô số cá sóng © б trong ong соп sông có thể ‹ qua ua được ở cạnh làng. 


cenm nme ..........-....... 


. 10/ Những của bó thí nên được cho những vị tu sĩ giới hạnh bởi những nam 


| Cư SI và nữ cư sĩ. 


|- Có thê qua được : (агаптуа (knpt) 

|- Nên được giữ : thapetabba (knpt) 

'- Bị giết : marita (qkpt) 

|- Đáng được tuân lệnh : anuvattitabba 
(Карі) 

| ° Cu si nam : upasaka (nam) 

i= Cư sï nů : upāsikā (nữ) 


Đảng được gửi đi : pesetabba (knpt) _ 


| 
! 
| 
| 
! 
! 


== <... = зз ................. 


NGỮ VỰNG 


— Y 


o 


Có thê đo được : meyya (tt) 

Đáng được mang : ãharitabba (knpt) 
Có thể di chuyên : calantya (Мр!) 
Có thê nghĩ : cinteyya (knpt) 

Trẻ mô côi : amatapitika (tt) 

Đưa lên : ukkhipitum (vbc) | 
Được tháy : dittha (qkpt) 


—— ------ 


— Ñ... ..............- ..... Ñ. ........... á... ........... Ñ... 


TIÉP VI МСС КІТА - HIỆN TAI PHÂN TỪ 


(136) 


"-п{а" và "-māna" có thể tiếp sau tất cả mọi ngữ căn hay động 


từ căn аё hình thành hiện tại phân từ. 


Những ngữ căn sau đây đổi hình dạng khi đứng trước một số tiếp vĩ 


пой: 


вати (д1) trở thành рассһа 
isu (mong) trở thành iccha. 


disa (thấy) trở thành passa hay dakkha 


pã (uống) trở thành piba hay pIva. 


tha (đứng lên) trở thành tittha 
đã (cho) trở thành dada 
йа (biêt) trở thành Jana 


kara (làm) thành kuru hay kubba. 

gaccha + nta -> gacchanta (đang đi). 

Iccha + na > Icchanta được mang. 

passa + nta > passanta (đang nhìn). 

dissa + mana  dissamana (đang xuất hiện). 
tittha + mana > titthamana (đang đứng). 
dada + тапа > dadamana (đang cho). 

Jana + nta  jãnanta (đang biết). 

kuru + тапа > kurumana (đang làm). 


(trước -nta chữ kara không thay đôi nhưng lại lẫy động từ tướng là о): 


kara + o + anta > karonta (đang làm). 
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bhava + тапа > bhavamãna (đang là). 


bhava là động từ căn hình thành từ bhū (là). Về biến thể của những chữ này 
và những hiện tại phân từ khác, xin xem đoạn 50 và 51 của quyền I. 


(137) "-ta", "-tavantu" và "-tāvī" có thể được tiếp sau mọi ngữ căn để 
hình thành những quá khứ phân từ. 


Trong phàn lớn trường hợp, phụ âm cuối (cùng với nguyên âm cuối) 
bị bỏ rơi trước những їїёр vĩ ngữ này, và chữ t của vĩ ngữ đôi khi được рар 
đôi. 


bhuja (ăn) + ta Ə bhutta (đã ăn). 
bhuJa +tāvī > bhuttãvĩ (đã ăn). 
bhuja + tavantu > bhuttavantu (đã ăn). 


A. Vì -tavantu và -tāvī rất ít dùng, nên ở đây chúng ta chỉ đê cặp đến vĩ 
ngữ -ta. 


muca (giải thoát) + ta > mutta (được phóng thích). 
tapa (làm nóng) + ta > tatta (được làm nóng). 

pada (di) + ta = райа (đạt đến) 

mada (làm say) + ta -> matta (bị say). ¬ 
vuja (liên kêt) + ta -> yutta (có khiêu, được nôi kêt). 
supa (ngủ) + ta > sutta (ngủ). 


B. Có khi "-ta" không gấp đôi nhưng phân cuỗi của ngữ căn bị bỏ : 


Кага (làm) + ta > Кака. 
mara (chết) + ta > mata. 
hana (nghĩ) + ta > hata. 
hana (giết) + ta > hata. 
gamu (di) + ta > gata. 
гати (chơi) + ta > rata. 


C. Có khi "-ta" trải qua một cuộc đổi thay cùng với phụ âm cuỗi của ngữ 
căn. 


1) s + ta trở thành -ttha. 


dasa (căn) + ta  dattha. 

kasa (cày) + ta — kattha. 

hasa (cười) + ta > hattha. 

rusa (giận) + ta > ruttha. 

ghusa (làm ồn) + ta > ghutta. 

а + kusa (Іа гау) + ta  akkuttha. 
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2) m + ta trở thành -nta 


khamu (chịu đựng) + ta > khanta. 
samu (làm yên) + ta > santa. 
bhamu (cuộn) + ta > bhanta. 
damu (hàng phục)+ ta > danta. 
ра + kamu (đi) + ta  pakkanta. 


3) dh + ta trở thành -ddha. 


budha (biết) + ta > buddha. 
rudha (ngăn bít) + ta 2 ruddha. 


4) bh + ta trở thành -ddha. 


labha (được) +ta > laddha. 
lubha (tham)+ ta > luddha. 


5) j + ta trở thành -gga. 


bhaja (bẻ gấy) + ќа > bhagøa. 
sam + vija (lay động) + ta  samvigøa. 


6) Những biến đổi bất thường khác là : 


duha (vắt sữa) + ta > duddha. 
ruha (leo) + ta > rũ|ha. 

majja (đánh bóng) + ta > mattha 
раса + ta > pakka 

vasa + ta  vuttha 


D. Đôi khi -ta làm biến đổi ngữ căn ở trước nó, còn nó thì không dôi thay. 


Jana (phát sinh) + ta -> Jata; 
ра (идпр) + ta > pita ; 

tha (đứng) + ta > thita ; 
mã (đo) + ta > mita 


> ˆ ZX ~ м А ` ^ ` ` ` ~ м ~ 
E. -ta ở sau một sô ngữ căn đơn âm thì không làm biến đổi пей CĂH cng 


không tự biên đổi: 


bhū (là) + ta > bhūta. 

nī (lãnh đạo) + ta > nīta 
bhï (sợ) + ta > bhtta. 

йа (biết) + ta  ñãta. 

уа (đi) + ta > yata. 

ji (chính phục) + ta > jita. 
сі (thu nhặt) + ta > cita. 
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nhã (tắm) + ta Ə nhãta (pali có cả hai hình thức naha và nha). 
(138) Một cách dễ dàng và thông thường hơn để hình thành những 
phân từ với vĩ ngữ -ta là xen thêm chữ "i" ở giữa ngữ căn và tiếp vĩ 


ngữ. Cách này thường làm nhất với і. ngữ căn kết thúc băng 
chira: 


paca (náu) + ta > pacita. 

gaha (láy) + ta > gahita. 

khāda (ăn) + ta + khādita. 

manda (trang hoàng) + ta > mandita. 
katha (nói) + ta > kathita. 

likha tả) + ta > likhita. 


(139) ' được tiép sau một số ngữ căn để hình thành những quá 
khứ phân từ. Ó nhiều nói, chữ n của tiếp vĩ ngữ được gấp đôi và phụ 
âm cuối của ngữ căn bị bỏ. Đôi khi chữ í hay được xen vào giữa ngữ 
căn và tiếp vĩ ngữ. 


п đồi thành n khi phụ âm cuôi của ngữ căn là chữ r. 


chida (cắt) + па > chinna. 
chada (che phủ) + na > channa. 
bhida (bẻ gãy) + na > bhina. 

ni + sada (ngồi) + ¡ + na  nisina. 
{ага (qua) +i + па > tinna. 
pūra (đồ đây) + na  punna. 
jara (tàn) + i +па > Jinna . 

da (cho) + і +па > dinna . 

khi (kiệt sức) + па Э khina. 

dt (khô sở) + na > dina. 

lũ (căt) + na Ə lũna. 

pa + ha (bỏ) + ï + na > pahina. 
аза (ngồi) +1 + na > asina. 


(140) Nhiều quá khứ phân từ trong số này có hai hình thức khác 
nhau: 


Ngữ căn : раса: pacita; pakka (nâu); 
Ngữ căn : hara : harita; hata (mang). 
Ngữ căn : vasa : vasita; vuttha (ở). 
Ngữ căn : ña : Janita; ñata (biêt). 

Ngữ căn : laga : lagita; lagga (nôi). 
Ngữ căn : kasa : kasita; kattha (cày). 
Ngữ căn : tapa : їаріќа; tatta (đôt nóng). 
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Ngữ căn : pusa : posita; puttha (nuôi). 
Ngữ căn : chida : chindita; chinna (căt). 
Ngữ căn : dusa : dũsita; duttha (hỏng). 
Ngữ căn : puccha : pucchita; puttha (ћо1). 
Ngữ căn : rusa : rosita; ru{tha (giận). 
Мой căn : gupa : gopita; gutta (che chở). 


BÀI TẬP 24 


DỊCH RA TIÉNG VIỆT x 
VÀ CHỈ RÕ NHÜNG CHUYÉN HÓA NGỮ 

1/ "Sumedhatäpaso iddhimã' ti jãnantã udakabhinnokasam sallakkhetvä : 
tvam imam thãnam alankarotT ti vatvā adamsu." (J. Nidana). 

2/ "Evam nisinne Bodhisatte sakaladasasahassacakkavale devata sannip- 
atitväa... Bodhisattam nãnappakarähi thutīhi abhitthunimsu.” (Ibid). | 

.3/ "Vathã pana aññe sattã mãtukucchito nikkhamantã patikkilena asucina 
makkhitã nikkhamanti, na evam Bodhisatto." (Ibid). 

! 4/ "Aparam рапа ekadivasam uyyãnam gacchanto tath' eva devatahi nim- | 
mitam sunivattham supãrutam pabbajitam disvã : ko nam' eso, samma 7 | 
ti sarathim pucchi " (Tbid). | 

| 5/ "Ayam Buddattaya abhinThäram katvā nipanno; samijjhissati patthana ito | 

| kappasatahassadhikanam catunnam asankheyyanam matthake". (Ibid). | 

. 6/ "Kim me ekena tinnena | 

x Purisena thamadassina ?" (Buddhavamsa). x 

| 7. "Dassanam me atikkante 

. _ Sasanghe lokanayake x 

| Hattho hatthena cittena | 

x Asana vutthahim tadā." (Ibid). | 

| 
| 
| 
| 
| 
| 








ини ы w. a.s... „== ө ............s.............. .............s.. ... 


| 8/" Ubbiggā tatisā bhītā 

.  Bhantã vyathitamanasa 

Mahajana samagamma 

-  DIpankaram ираватит." (Ibid). 

.9/ "Tattha devamanussa gandhamaäladihi püjayanana : Маһаригіѕа, idha 
tumhehi sadiso añño natthi; kuť ettha uttaritaro?' ti ahamsu. x 


! 
! 
! 
I 


(J.Nidanakatha). 
-10/ "Adittasmim agarasmim 
Yam nīharati bhājanam 
Tam tassa hoti atthāya; 
_ No ca yam tattha dayhat._ (5.1.31). 


| 


i 
I 
оо е н. 
———S 
- Ñ... . Ñ... ñ... Ñ... нна 


l! =- Asuci 


NHỮNG DÉ NHÁT CHUYÊN HÓA NGỮ KHÔNG РНАІ PHÂN TỪ 
_NGỮVỤUNG ` 
| - Atthaya : vì sự an lạc (chỉ định cách 


——__————. 


- 


só ít) 


- Abhitthuni : ca tung (qk) 


= Aditta : đỏ rực (qkpt) 
-= Abhinihara : ước vọng (nam). 


| - ThamadasslT : 


— n 


x 


i 
i 
! 


. 
| 
I 
| 


‚ 4/ Mẹ của Yasa khi đã đi lên lâu đài và không Һау у, đã đi đến chồng của | 
Ба và nói : “Соп trai Yasa của ông đã biến mắt, này gia chủ.” 
| 5Í Khi ду người gia chủ vì nghĩ rằng ngôi đây thì sẽ thấy được con trai của 
ông, nên vân ngôi tại chỗ ây, đâm ra vui sướng và sau khi đã chào Đức 


> Likanayaka 


- Uttaritara : cao quy hơn (tt). 
-  Upägami : đi đến, đến рап (dt) qk 


chúa tế thê gian. 
-  Ubbigga : lay động (qkpt). 
- Okãsa : chỗ (nam). 
- Vyathita : vây (qkpt). 
- Dayhati : bị đốt cháy (đt). 
-  Sadisa : bằng nhau (tt). 


(nam). 


- eane ael а 





khâp khênh. 


Thé Tôn, ngôi xuông canh Ngài. 


con gió nóng. 


| 7/ Suốt trong khi nàng đang nói, những người Bà la môn ngăm nhìn vẻ rực 
‚ và sau khi hoan nghênh những lời nàng, họ láy 
tràng hoa băng vàng và để nó lên đầu nàng. 

‚ 8/ Cái прау trước khi nàng ra đi, quan giữ kho ngồi trong phòng ông và cho 
con gái ngôi cạnh ông, giáo giới nàng, và bảo cho nàng biết những quy | 
luật hạnh kiểm nàng phải theo khi nàng đến ở trong gia đình chồng nàng. 
_9/ Мірага vị giữ kho ngôi trên một chiếc xe đi sau những chiếc khác, và khi | 
— thấy một đám đông người đi theo, ông đã. hoi: 


rỡ của hàm ràng nàng.. 


: phân, do (nam); bát tịnh (tt). 


: chỉ Đức Phật (nam), 


người biết sức mình 


DỊCH RA TIẺNG PALI SỬ DỤNG NHỮNG PHÂN TỪ 


17 Có những nhà bị sụp, những сау cối Ы рау đồ, những thây chết và những | 
người bị thương ở trong những làng lân cận chiên trường. 

' 2/ Đức Thé Tôn ra khỏi tinh xá, đã vào đô thị qua con đường được trang | 
hoàng, Ngài được kính trọng, tôn sùng và ca ngợi bởi dân chúng. 

' 3⁄ Vị chủ trẻ, khi ngài đang đi xe đến công viên, đã thây một người già lưng | 
còng như một cái sườn kèo của mái nhà, đang tựa vào một cái gậy, và đi 


6/ Khi á ау, lúc Ngài đi tiếp, Ngài Һау những nông phu đang cày những đám 
ruộng mặc những áo quân dơ dáy phủ đây bụi được thôi tung bởi những 
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Samagamma : sau khi nhóm lại 
(bbqk). 
Thuti : su ca tung (nü). 


Sasañgha : cùng với đoàn thể (tt). 
cùng với tăng chúng (tt). 

Dasana : sự thây (trung). 

Nipanna : năm xuông (qkpt). 

Samijjhati : thành công (dt). 

Nimmita : tạo ra (qkpt). 

Sallakkhetvä : sau khi xét (bbqk) 

Patikkũla : chán прау, ghê töm (tt). 

Sunivattha : phục sức đẹp dë (qkpt). 

Matthake : cuối cùng 

Supãruta : mặc đẹp (qkpt). 


“Những người này là ai | 


-d 


| 
L 


— -— co —— ое 


a o oo o-oo -c [<o 
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thê ?” | 
-10/ Кё: nàng vào đô thị đứng trên xe của nàng, và đề cho tât cả thành | 
_ Phó nhìn thây nàng. . 
—— ———— 
NGỮ VỰNG | 
-— Già : mahallaka, vuddha (tt) - Do дау : malina pamsumakkhita. 
|- Khi ngài đi tiêp : cách 7, gacchanta (qkpt) | 
- Được bôi dâu : abbhañjita (qkpt) - Ві ngã, rơi : patita (qkpt) | 
- Chiên trường: yuddha-bhũmi (nữ)  - Đám đông lớn : mahãsamũha (nam) _ 
- Công bô : ãroceti (đt) - Vẻ rực rỡ của răng : danta-kalyãna | 
- Mang : dhãrenta (htpt) (trung) | 
- Hoan nghênh : abhitthavati (dt) - Риос tón sùng : manita (qkpt) 
|- Được kính trọng : garukata (qkpt) - Tua trên gậy : danda-paräyana (tt) 
|- O sau : pacchato (БЫ) - Dang nói chuyện : kathenta (htpt) 
| - Ngăm nhìn : passanta (Һр) - _ Bảo cho biết : vadanta (htpt) 
c~ BỊ thôi tung : vãyita (qkpt) - Рі khập khếnh : pavedhamãna (htpt) ` 
> Cây kèo nhà : рорапаѕт (nữ) - Bò đi chỗ khác : apagacchati (đt) 
- Хе: уапа (trung) - Së thích hợp : yutta (qkpt) 
|- Quy luật hạnh kiểm : sikkhã (nữ) - Nông phu : ратіка; jãnapadika | 
ѕатасага (пат) (пат) 
- Віёп mất : antarahita (qkpt) - Được ca tụng : abhitthuta, pasamsita | 
- - Đáng được theo : vattetabba (knpt) (акр?) | 
- Dang di xe : pajenta (htpt) - BỊ thương : paharita, vanita, khata 


ў" —__——_=_ ——=__Ằ- 


—.. ... 


NHỮNG БЕ NHÁT CHUYÊN HÓA NGỮ 
KHÔNG PHÁI PHÂN TỪ 


(Những tiếng này thuộc năng động thẻ và không chỉ một thì đặc biệt 
nào). 


(141) "-па" có thé được tiếp cho những ngữ căn tha động khi ở trước 
chúng có một túc từ sự vật. 


kumbham + Кага + na  kumbhakara (người thợ góm) 
ratham + kara + ņa > rathakāra (người đóng xe, thợ mộc). 
gantham + kara + па > ganthakãra (tác giả một quyền sách). 
рабат + gaha + na > pattagaha (người mang bát). 

sukham + kamu + па > sukhakama (tìm an lạc). 

tantam + ve + па > tantavāya (thợ dệt). 

kammam + Кага + па  kammakara (thợ thuyền). 


A. -y được xen vào giữa na và ngữ căn kêt thúc bằng một chữ ã. 
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danam + da + па  dãnadäya (người bó thí). 
dhaññam + mã + na > dhaññamaya (đong lúa). 
tantam + vã + na  tan' tavãya 


B- Một số danh động từ cũng được hình thành bằng tiếp Vĩ ngữ пау. 


раса + na > paka (sự nấu). 
gaha + na > gãha (sự lấy). 
caja + na -> сара (sự từ bỏ). 
hara + na  hãra (sự mang). 


(142) -a, -aka, -ana, -ãvĩ và -tu được tiếp sau những ngữ căn khi có 
một túc từ ở trước chúng. 


(1) Vĩ ngữ -a 


dhammam + dhara + а > dhammadhara (trì pháp). 

hitam + kara + a > hitakara (ân nhân, có lợi). 

dinam + Кага + а Э dinakara (mặt trời, làm nên ban ngày). 
dhanum + gaha + a  dhanuggaha (người b băn cung). 
sabbam + 4а + а > sabbada (người bô thí tất cả). 

тајјат + ра + a  majjapa (người say). 


Khi có những danh từ ở vào những cách khác với cách của túc từ đứng 
trước ngữ căn : 


yane + сага + а  vanacara (người đi lang thang trong rừng). 
thale + Һа + а > thalattha (ở trên đất). 

Jale + tha + a > Jalattha (ở trong nước). 

sirasmim + ruha + а  siroruha (tóc, mọc trên đâu). 


2) -aka (đôi khi cần sự tăng cường). 


dã (cho) + aka > dãyaka (người cho). y được xen vào. 

пї (dẫn) + aka = neaka Ə nãyaka (người lãnh đạo). е thành ау. 
Кага + ака > karaka (người làm). 

su + aka > seaka > sãvaka (người nghe, đồ đệ). e thành ау. 
pu (làm sạch) + aka > pãvaka (lửa). 

gaha + aka > gahaka (người mang). 

yaca + aka > yãcaka (ăn xin). 

pala + ака > pãlaka (người hộ trì). 


3) Một số danh động từ được hình thành với апа 
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gaha + ana  gahana (sự cầm рій). 

nanda (vui) + апа > nandana (sự vui mừng). 
bhuja (ăn) + ana > bhojana (đồ ăn). 

su + апа — savana (sự nghe). 

раса + апа > pacana (sự nấu). 

bhū + апа > bhavana (sự trở thành). 


4) -ãvT 


bhayam + disa (thấy) + аут Ə bhayadassãvĩ (người thấy nguy hiểm). 
disa trở thành dassa. 


5) -tu. 
A- Phụ âm cuối của ngữ căn trước vĩ ngữ này đôi khi đồng hóa thành t. 


Кага + tu > kattu (người làm, tác giả). 

hara + tu > hattu (người mang) 

bhara + tu  bhattu (người nâng đỡ, chồng). 
gamu + tu > gantu (người di). 

vada + tu > vattu (người nói). 

mana + tu > mantu (người nhận thấy). 

ñãtu + tu  ñãtu (người biết). 

dãtu + tu > dãtu (người cho). 


B- Đôi khi sự tăng cường nguyên âm đâu хау га: 


chida + tu > chettu (người cắt). 
ji + tu > jetu (người chinh phục). 
nī + tu > netu (người lãnh đạo). 
su + tu > sotu (người nghe). 


С- Được tiếp liên sau động từ căn : 


pale + tu > pãletu (người che chở) 
palaya + tu > pãlayitu. (i được xen vào). 
kare + tu > karetu (người sai làm). 

hare + tu > hãretu (người sai mang). 
mare + tu  mãretu (người sai giết). 


(143) -nī được tiếp sau một số ngữ căn để hình thành những chuyên 
hóa ngữ chỉ tác nhân : 


— 
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chattam + gaha + nt  chattagahï (người mang dù). 

annam + dā + nt  annadayï (người cho đồ ăn). 

papam + kara + рї  рараКагї (người phạm tội). 

khiram + pā + ņī > khīrapāyī (loài có vú, người uống sữa). 

satatam + kara + nt > satatakãrT (người làm việc luôn). 

sigham + уа (đi) + nī > sīghayāyī (đi mau). 

dhammam + vada + рт > dhammavaädï (người giảng pháp, người 
chính trực). 


(144) "-ra" được trực tiếp sau một số ngữ căn có những danh từ đi 
trước. R của vĩ ngữ biến mắt cùng với phụ âm cuối của ngữ căn. 


1. Bhuja + рати + ra  (bhujena gacchatf ti) bhujano (con гап). 

2. Kuñja + ramu + га -> (kuñJe ramatff ti) kuñjaro (con voi). 

3. Катта + jana + ra > (kammena Jjãto) kammajo (phát sinh do một 
nghiệp trước). 

4. Panka +jana + ra -> (panke jãto) pankajo (mọc lên từ bùn). 

5. Thala + jana + ra Ə (thale jãto) thalajo (sinh trên đất). 

6. Anda + Jana + ra > (andato јаќо) апдајо (sinh từ trứng, con chim 
hay răn). 


BÀI TẬP 25 


оноон < oe o — — э ec шь э ч ъз» СЕБ 2 ЕС = 
$ 


| VÀ CHİ RÓ NHỮNG РЕ NHẤT CHUYÊN НОА NGỮ 
| 1/ "Те Jalatthe thalatthe ca 
. Вһијаре' sitikotiyo 
| Saranesu ca silesu 
_ Patitthapesi Nayako." (Mahavamsa.1.62). 
.2/"” Annado balado hoti, 
 Vatthado hoti vannado 
Yanado sukhado hoti 
Dipado hoti cakkhudo 
So ca sabbadado hoti 
Yo ааай upassayam." (S.I 32). 
.3/ "Ärãmaropã уапагораӣ 
. Ye Janã setukarakã 
Dhmmatthãa ѕ5Паѕатраппа 
— le Janã sagøgagamino." (S.i 33). 
.4í "Gopurattha tu Damilã 
Khipimsu vividhayudhe 
 Pakkam ayogulañ c' eva 
..... Kathitañ ca silesikam." (Mahavamsa 25,30). 


—_—_— — s — em чь .— 


DỊCH RA TIÉNG VIỆT x 


x 
| 
| 
| 
| 


x 
| 
| 
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сунуу 

| S/ Уапасагі рше аѕіт. 

| Satatam vanakammiko 

| Patthodanam gahetväna 

| Kammantam agamas' aham." (Apa. 376). 
| 

| 

| 





.6/ "Ате Вагапаѕіуат Brahmadatte rajjam Кагепіе Bodhisatto kãsigãmake 
kumbhakãrakule nibbatttvã kumbhakarakammam katvãa puttadaram , 
posesI." (178. th Jataka). 

7/ "So araññato ãgacchante mālākāre disvã thokam thokam phãnitakhandam | 
datva шийКепа pãnTyam adāsi." (4 th Jãtaka). x 

.8/ "Uyyanapalo tassa madhamakkhitatinesu paluddhabhavam ñatva anuk- 
kamena attanam dassesi." (14. th Jataka). 

-9/ "Mige anto pavitthe dvaram pidahimsu. Migo manusse disvã Капарашап 
maranabhayabhfto antonivesanangane ādhāvati paridhavati" (Same | 
Jataka). 


| 
| 
| 
x 
| 
| 
| 
: 10/ Dinakare asa чечи nisakare ca udente ratthassa palako, Buddhas- x 


| DỊCH к RA А TIÉNG РАШ - 
VÀ SỬ DỤNG NHŨNG РЕ NHẤT CHUYÊN HOÁ МСО x 


| 1/ Những người thợ góm, những người làm tràng hoa, những thợ mộc, thợ | 
|! vàng và những thợ khác ngày xưa không sóng trong nhüng dó thi mà trong 
. những vùng phụ cận ở bên ngoài đô thị. 

| 2/ Tất cả chúng sinh, sông trong đất hay trong nước, đêu không thẻ hộ tì | 

` sinh mạng của chúng mà không có thức ăn. _ 


| И неее 
| NGU VUNG | 
P Attangacchanta: biến mát (htpt). - Kathita: nóng sói (qkpt). | 
| - Patthodana: mót nám com (nam). - Vannada: cho (düng sắc) (tt). | 
|> Antonivesanangana : sân nhà (trung). - Kammanta: công việc (пат). | 
| - _ Paridhavati: chạy quanh (đt). - - Vanakammika: người làm trong rừng | 
| - Ayogula: hoàn sắt, viên sắt (nam). (nam). | 
i-> Paluddhabhava: sự cám dó (nam). - Gopurattha: người gát cửa. | 
|- Adhãvati: chạy đó đây (dt). - Satatam : luôn luôn (trạng từ) | 
| - - Pavittha: vào (qkpt). -  Thoka: một ít, nhỏ (tt). | 
|- Агата: vườn - Ѕарраратт: người đi lên trời (tt). | 
|- Posesi: nâng đỡ (qkpt). - "ага : vợ (nữ).. x 
|- Asim: (tôi) là (dt). - Sarana: chó trú ân (trung). x 
| - Phanitakhanda: cục đường (nam). - Dhammattha: chính trực (tt). 

| - Upassaya: nhà (nam). - _ SIlasampanna: có đức hạnh, giữ giới x 
| - Balada; người cho sức manh (tt). (tt). | 
x - Uyyanapala : người làm vườn (nam). - Nisakara: mặt răng (nam). x 
| - Yanada: nguoi cho xe (tt). - Silesika: nuóu ráng (nü). 

|- Шипка: thìa lớn (nam). - Pakka : được nâu, được đun nóng | 
|- Ropa: người trông cây (nam). (акр). 

| 


— a. нн наь m——————— 


— 


š 5 z —— ———— 
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| 3/ Những : người cho thức а ăn, áo quần và và những ø thứ khác cho những hành 


khất, được ca tụng bởi những người khác sông trong những vùng kia. 


x 4/ Đức Thế Tôn ngồi trên một bảo toà được dâng cúng (cho) bởi những vị 


long vương của Tích Lan, khi Ngài viếng thăm đảo này. 


_5/ Vào ngày sau, khi những vị tu sĩ đi vào làng, họ thấy răng giảng đường 


đã không được quét tước, những chiếc chiếu đã không được trải ra, và ' 
nước uông đã không được đặt. 


x 6/ “Nhưng bây giờ, được vây quanh bởi những con cái và cháu bà, bà vừa 


đi vừa hát chung quanh toà nhà”. B.T. 479. 


'7/ “Khi Visakha nghe tiếng “những bậc thánh” bà vô cùng sung sướng.. 


——_—_————_— 


những khi bà đến nơi mà họ đang ăn và nhìn họ, thì bà đâm ra tức giận vì 
quan giữ kho.” В.Т.465. 


vua của những vị vua, chúa tế của cả bốn phương của trái đất, người 
chinh phục, người bảo vệ mọi người. B.G.B. 217. 

9/ О đấy chúng trải qua suốt ngày dé chiêm bái, tôn ngưỡng những xá lợi 
của Đức Thế Tôn với những vũ điệu, bài ca, âm nhạc, và những tràng 
hoa và hương, và kết những cái “lọng”. Ibid. 229. 


10/ Khi ông ta nói thé Dai Dúc Ananda nói với người lang thang Sub- 


x 
| 
| 
| 
8/ Sâu xa về trước, này Ananda, có một ông vua tên là Maha-Sundassana, 
| 
| 
| 


hadda ràng : “Thôi đủ rồi”, này bạn Subhadda, đừng làm phiên Đức Như 


__. Lai, Thế Tôn đang mệt. Ibid. 249. 
NGỮ VỰNG | 

| - Tho: sippī (nam) - Dó dac, vát dụng : upakarana, | 
'- Chiêm bái : sakkaronto (htpt) bhanda (trung) x 
'- Toà nhà : geha, pasada (nam) - “Dà duoc” trải : atthata (qkpt) | 
'- Tôn ngưỡng : mãnenta (htpt) - “Dà được” đặt : thapita (qkpt) | 
-= Vàng : padesa (nam) - HÓ trì, bảo trợ : bharitum (vb) | 
." Xá lợi (Phật) : Tathagata sarra - Điệu ca: gita (trung) | 
(nam) - Làm phiên : viheseti (đt) x 
| - Đủrôi : alam (bbt) - Вао toà : manipallanka (nam) x 
|- Quanh : parisamantato (bbt) - Người lang thang : sañcaraka, parib- | 
- Thợ vàng : suvannakära (пат) рајака (nam) | 
'- Hát: gãyanta (Мр!) - Chiêu: kilañJa (пат) | 
- (Đã được) quét : sammajjita - Không có thê : asamattha (tt) i 


__ заттай һа (9Кр). -_ Mệt: kilanta (tt) - 


МЭВ mm m= mem жс mm em о о о Ф.а 


=“. . = wa ..— vs A 
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NHỮNG DÉ NHÁT 
CHUYẺN HÓA NGỮ ВАТ BIẾN. 





(145) "-tum"' và "-tave" được tiếp sau những ngữ căn hay những động 
từ căn dé hình thành những vị biến thể (nguyên mẫu). (-tave chỉ 
được dùng trong thơ). 

1) Chúng được nối liền với một chữ í thêm vào ngữ căn kết thúc băng 

a hay u. 

2) Chúng được trực tiếp thêm vào những ngữ căn kết thúc bàng а. 

3) Phụ âm cuối của một số ngữ căn được đồng hóa với chữ t của 
những tiếp vĩ ngữ. 

4) Sự tăng cường nguyên âm đầu đôi khi xảy ra trước những chữ này. 


1. “Tum” với một chữ ¡ thêm giữa : 


раса + i + tum  pacitum (nâu). 
khada + i + tum > khaditum (ăn). 
hara + і + tum > haritum (mang). 
đhãvu + i + tum > dhãvitum (chạy). 


Thêm vào động từ căn : 


suņa + i + tum  sunitum (nghe). 
bujjha + i + tum  bujJjhitum (hiểu). 
jana + i + tum > jãnitum (biết). 
chinda + i + tum  chinditum (cắt). 


2. Sau những ngữ căn kết thúc bằng chữ a : 


dã + ит > dàtum (cho). 
ра + tum > pàtum (uống). 
tha + tum > thãtum (đứng). 
йа + tum > ñãtum (biết). 
уа + tum > yatum (dl). 


Ngữ căn Кага đổi thành Ка trước những chữ này, sau đó nó được xem 
như ngữ căn kết thúc băng ã : 


ка + tum > kãtum (làm). 
kā + tava > kãtave (làm). 


—_——=——-— 
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3. Khi sự đông hóa xảy ra và nguyên âm gốc được mạnh : 


Кага + tum  kattum (làm) 

chida + tum  chettum (cắt) 

bhuja + tum  bhottum (ăn thưởng thức) 
pada + tum  pattum (đạt đến) 

hara + tum — hattum (mang) 

vada + tum — vattum (nói) 

gamu + tum > gantum (đi) 

labha + tum > laddhum (được). 

budha + tum  bodhum (nhận biết). 


Trong hai thí dụ cuối cả bh + t và dh + t đã trở thành ddh. 
4. Khi t không được gấp đôi và sự tăng cường nguyên âm xảy ra : 


nī + tum > netum (dån đạo, mang). 
ji + tum > jetum (chién). 

su + tum > sotum (nghe). 

hū + tum > hotum (trở thành). 


(146) Với những động từ căn sai bảo, và những căn thuộc đệ thất động 
từ, kết thúc bằng chữ a, những vĩ ngữ này được nối sau với sự trợ 
giúp của một chữ i. Chúng được trực tiếp thêm vào những căn kết 
thúc bằng е. 


Căn sai Бао. 


kare + tum  kãretum; kãraya + і + tum > kãrayitum (sai làm) 

тагаре + tum > marapetum ; mãrãpaya + 1 + tum  mãrãpayitum 
(sai giết). 

gahe + tum  gahetum; раһарауа + i + tum  gahãpayitum (sai lấy). 

những căn thuộc đệ thất động từ. 

соге + tum  coretum; согауа + 1 + tum œ> corayitum (ăn trộm). 

pale + tum > pãletum ; pãlaya + tum > pãlayitum (che chở, cai trị). 

dese + tum  desetum; desaya + i + tum > desayitum (giảng, thuyết 
pháp) 


(147) Quá khứ từ năng động thé bất biến hay danh động từ hay bát 
biến quá khứ theo một số văn phạm gia hiện đại được hình thành với 
những tiếp vĩ ngữ - (уй, -tvãna, -tũna, -ya, -và, -fya. 

1) Những chữ này có thê được nối vào những ngữ căn nhờ một chữ ¡. 
2) Đôi khi phụ âm cuối của ngữ căn bị bỏ rơi trước những chữ này. 
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3) Nguyên âm dài cuối của ngữ căn đôi khi được làm ngăn lại hoặc làm 
mạnh trước những chữ này. 

4) T của tiếp vĩ ngữ được bỏ rơi hay biến đổi cùng với phụ âm cuỗi của ngữ 
căn trong vài trường hợp. 


І. Được nồi với ngữ căn băng môt chữ i : 


paca + i + tvã > pacitvã (sau khi nấu) 

Кага + i + tvana > karitväna (sau khi làm) 

vanda + і + їйпа  vanditũna (sau khi cúi đầu lễ) 

bhuñja +i + {уа > bhuñj¡tvã (sau khi ăn) 

saya + і + tvãna  sayitväna (sau khi ngủ). | 
suņa + і + tũna > sunitũna (sau khi nghe) 
suņa + í + tũna > sunitũna (sau khi nghe) | 
Jaha + i + tvana > jahitväana (sau khi bỏ) 


2. Phụ ат cuối bị bỏ rơi : 


Кага + {уа > Каѓуа (sau khi làm) 

hana + tvã > hatvã (sau khi giết) 

bhuJa + tvã > butvã (sau khi ăn) 

pada + {уа  patvä (sau khi đến) 

caja + tva > catvā (sau khi bỏ) 

chida + tvā > chetvä (sau khi chặt) 

bhida + tva > bhetvã (sau khi bẻ gãy, mở ra) 


3. Nguyên âm сибі được ngăn lại hay mạnh : 
dā + {уа  datväã (sau khi cho). 

nī + tvā  netvã (sau khi mang). 

hũ + уа > hutvã (sau khi là). 

йа + {уа  ñatvã (sau khi biêt). 

tha + туа > thatva (sau khi đứng hay ở). 

4. Т của tiếp vĩ ngữ bị bỏ rơi hay biến đồi: 


disa + tvã > disvã (sau khi thấy). 
labha + tvã > laddhã (sau khi được). 


5. Chỉ bỏ nguyên йт cuôi của ngữ căn : 


hana + (уа > hantvã (sau khi giết). 
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mana + {уа Z mantvā (sau khi suy nghĩ). 
nī + {уа  піїуа (sau khi mang). 

уа + (уа > yatva (sau khi di). 

ра + tvā > pãtvã (sau khi uông). 


Trong chữ рати + {уа > gantvä (sau khi di) m được đối thành n. 


(148) -ya được đồng hóa với phụ âm cuối của ngữ căn trong nhiêu 
trường hợp, nó được trực tiếp thêm vào ngữ căn kết thúc băng một 
nguyên âm dài. 


đến). 


L) Trực tiếp thêm vào : 


а + dã + уа = ãdãya (sau khi lấy). 
pa + һа + ya > pahāya (sau khi bỏ). 
а + п + уа -> ānīya (sau khi mang). 


м ы == 


а + йа + уа > аййауа (sau khi biêt). 
2) Đồng hóa với phụ âm đi trước. 


а + рати + уа  ãägamya  ägamma (sau khi đến). 

ni + sada + уа  nisadya  nisajja (sau khi ngôi). 

а + kamu + ya  akkamya  akkamma (sau khi dám). 

u + pada + уа  uppadya  uppaJJa (sau khi sinh). 

upa + labha + ya Z upalabbhya -> upalabbha (sau khi được). 

pa + mada + уа -> pamadya -> ратајја (sau khi trì hoãn, lơ đãng). 

а + rabha + уа  ãrabhya > ärabbha (sau khi bắt đầu, vì, liên hệ 


pa + visa + ya > pavissa (sau khi vào). 
vl + bhaJa + ya > vibhaJja (sau khi chia). 


3) у được đổi chỗ với phụ âm cuối néu phụ âm ấy là chữ А: 

а + ruha + уа > агиһуа > āruyha. - 

gaha + уа > gahya  gayha (sau khi lây). 

sam + muha + уа  sammuhya -> sammayha (sau khi quên). 
pa + gaha + уа  paggahya > paggahya (sau khi đưa lên). 

4. Đôi khi -y được ғар đôi : 


vi + пї + уа  vineyya (sau khi đời chỗ). 
VI + сї + уа  viceyya (sau khi xem xét). 
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miïnm..............1. ——————— 

(149) -tya luôn luôn được đổi thành cca cùng với hoặc không cùng 
phụ âm cuối của ngữ căn. 


upa + hana + tya Ə upahacca (sau khi làm bực mình). 
а + hana + tya > āhacca (sau khi đánh, gõ). 

рай + i (đi, biết) + tya > paticca (theo sau, bởi Vì). 
anu + vida + tya > anuvicca (sau khi biết, xét). 

ауа + i + {уа Z avecca (sau khi hiểu). 

upa + i + tya > upecca (sau khi đến gån). 

ni + pada + tya  nipacca (cuối chào). 

ni + hana + tya > nihacca (làm cho roi xuống). 

sam + Кага + tya  sakkacca (cân thận). 

vi + vica + tya  vivicca (sau khi tách rời). 


BÀI TẬP 26 


DỊCH RA TIENG VIỆT 


VÀ CHỈ RÕ NHŨNG РЕ NHÁT CHUYÊN НОА МСО 





pi sāriko nahosi." (J.Nidana). 


2/ Raja samviggahadayo hatthena satakam santhapento turitaturitam nik- . 


| 
| 
| | 
ЕТ 1/ "Вайда рапа vandite Bhagavantam avanditvã thatum samattho пата еко . 
x Кһатіќуа vegena gantvä Bhagavato purato thatva aha... Кіт ettakanam . 


bhikkhũnam na sakka bhattam laddhun її saññam karitth5 ? ti. (Ibid). 





eva pasādesi." (Dh. A. 1, 27). 


' 4/ Bhikkhũ tassa gharadvärena gacchantā tam saddam sutvā viharam gantva x 


| 

| 

| Satthusantike nisinna evam ahamsu." (Ibid.i, 127). 

| 5/ "Tato so tatiye vasse 

x Nagindo Mani-akkhiko 
Upasankamma Sambuddham 

| Saha sangham nimantayi".(Mahāvamsa.i.71). 

| 6/ "Bhüsapetvana nagaram 

. Gantvā sangham nIimantiya 

Gharam пеїуапа bhoJetva 

- Datvā ѕатапакат bahum 

. Satthārā desito dhammo 

| Kitako ?tiapucchattha" (Ibid. V.76). 

- 7/ "Bhavana abhinikkhamma 

| Addasam Іокапауакат." (Ара). 

| 8/ "Sac' ayam putto tumhe райсса Jato, akase titthatu; no ce patitvã maratữ'` 

0." J. Кайћаһап). _ 


БЕСЕ з= ol — 
200 — se ........ ини 
————~ ч» —<— м <. 


3/ "Andhabälapitaram nissãya еуагйрат Buddham upasankamitva danam vã. 
datum dhammam vã sotum пајайһат; aññam kattabbam natthī ti manam | 


| 
x 
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“ST oa IW —É'O n C a 
9 Vivicc' eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi patthamajjhãnam | 


upasampajja viharati. 


10/ " Sabbe sangamma mantetvā 


b — — —— - - ш 


'- Ettaka : nhiều chừng này (tt). | 
ш DỊCH RA TIÉNG PALI _ ¬ 
VÀ SỬ DỤNG РЁ NHÁT CHUYÊN HOÁ NGỮ KHI CÓ THẺ 


. 1/ Những nông phu sau khi đã cày ruộng và gieo lúa, mong mỏi có mùa gặt | 


6/ Tôi sẽ nhất quyết làm được lòng những bạn tôi. 
T Những thị dân gọi nó là kẻ điên và ngu, và đuôi nó ra khỏi đô thị. 
_8/ Nếu anh không thể tốt, thì ít nhất anh nên сб gắng đừng xấu. 
_9/ Người phạm tội sau khi đã chịu những hậu quả của những ác nghiệp 
minh. ở cả hai đời này và đời sau, phải trải qua luân hồi (ѕаглѕага) một 


10/ 


NGỮ VỰNG 


Addasam: tôi thấy (đt, qk). 

Kittaka: bao nhiêu (tt). 

Andhabäla: rất ngu, mù quáng (tt). 
Kubbati: làm (tt). 

Apucchatha : (nó) hỏi (qk). 
Turitaturiam: mau chống (tr.từ) 
Abhinikkhamma : sau khi ra khỏi 
(bbqk) 

Naginda : Chúa rồng (nam). 
Upasampalja : sau khi đạt được, sau 
khi thụ giới (bbqk). 

Nalatham : (tôi) không được (đt) 
Upasaikamma : sau khi đến рап 
(bbaqk). 

NimantayT : nó mời (đt). 


tót. 


không có ai дё đưa cậu đến một y sĩ. 


thời gian dài. 


Nimantiya : sau khi mời (bbqk) 
Evaripa : thuộc loại này (tt). 
Bhavana : nhà (trung). 

Ката : lạc thú giác quan (nam). 
Bhũsãpetvä : sau khi sai trang hoàng 
(bbqkpt). 

Vandita : được thờ phụng (qkpt). 
Vegena : một cách mau chóng (trạng 
t). 

Mantetvä : sau khi hỏi ý kiến (bbqk). 
Sangamma : sau khi tụ hội (bbqk). 
Saññam karoti : nghĩ (đt). 
Santhapenta : điều chinh (htpt) 
Samanaka : vật dụng thích hợp cho 
sa môn (її). 


| 
Malam kubbanti Satthuno." (Apa. 56). ¬ 
| 


x 
x 
| 


“sec 


— q 


' 2/ Tát cả những người chính trực nên quyết định đôi xử công bàng ngay cả. 
— đối với những người là kẻ thù của họ. 

-3/ Vì đã không tìm được một vị Һау nào trong tinh xá ây, vị tỳ kheo đến. 
gần Đức Bồn Sư để có được một đề mục thiền định. 

-4/ Người ta phải có bao nhiêu tiền dé làm một cái nhà bảy tầng. 

_5/ Sau khi té từ ngọn một cây cao, cậu bé đã gãy cánh tay phải, nhưng ` 


== ==  —-. о TT, єз съссь 


_——~ U 


—.—._—_—_____— ча 


Từ bỏ hoài nghi và tăng trưởng đức tin vào Đức Thé Tôn, chúng | 
thực hành những. giới hạnh. đề đạt đến А la һап qu. — - 
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Ít nhất : antamaso (trt) 
Sự công bàng : yutti (nữ) 
Gọi là (một người ngu) (Бао ti) va- 
danta (htpt) 

Từ bỏ (dùng trong bài) vitaritvã 
(bbqk) 

Thủ đô : raJadhãni (nữ) 

Thực hành : rakkhati, patipajjati 
(thực hành giới, hộ 

trì giới) (đt) 

Sự hoài nghi : 
(nữ) 

Sự quyết định : adhitthãna (trung) 
Cánh tay phải : dakkhina bahu (nam) 
Mong doi: a 


kankha, vicikiccha 





" | 
NGU VUNG | 
| 

| 


Chính trực : dhammika (tt) 

Xấu, tốt : adhammika (tt) đhammika | 
Nên có : labhitabba (knpt) 
Nên quyết định 
panidahitabbam hay kãtabbam (knpt) 
Mùa gặt : dhaññaphala (trung) 

Sau khi gieo : vapitva (bbqk) 

Ngọn (cây) : matthaka, agga (nam) 





(cittam) | 


Sau khi chịu đựng : anubhavitvã, 
Рё mục thiên định : kammatthãna 
(trung) 


Chiêm được lòng : manam gahetum 


| 
x 
| 
vinditva (bbqk) | 
| 
| 
| 
Ngu : elamüga (nam) | 


gameti (dt) = Tăng thêm : vaddhenta (htpt) 
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NGỮ VỰNG 
CHỮ ИЕТ ТАТ 


: nam tánh 

: nữ tánh 

: trung tánh 

: са 3 tánh 

: tính từ 

: động từ 

: đại danh từ 

: trạng từ 

: liên từ 

: thụ động từ 

: sai khiến động từ 
: nguyên mẫu 

: quá khứ phân từ 
: hiện tại phân từ 

: khả năng phân từ 
: bất bién quá khứ phân từ 
: bất bién - 

: vị bién cách 
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Giáo trình Pali — Tập 2 


МСО VỰNG PALI - VIỆT 


Akarana (44) : không làm. 

Aka (dt) : làm (qk). 

Akkamati (dt) : dám lên. 

Akkamma (bbqk) : sau khi dẫm lên. 
Akkuttha (qkpt) : khiên trách. 


Akkha (tt) : có mắt (chỉ dùng trong hợp 


thê). 


Akkharasamaya (nam) : khoa đọc và viết. 


Akkhata (qkpt) : nói, giảng (qk). 
Арага (trung) : nhà. 


Agga (nam) : chóp, dinh; cuối (tt); chính. 


A gghiyati (dt) : được kính trọng. 
Апра (trung) : chân tay, phần tử. 
Angarakkhaka (nam) : cận vệ. 
Angara (nam) : than đỏ. 

Accanta (tt) : nhất; quá cỡ; thuần túy. 
Accayena (trt) : sau một thời gian. 
Accha (nam) : con gấu. 

Acchindīyati (đt) : bị cướp bóc. 
AlJatana (tt) : thuộc về hiện tại. 
Ajjhagamā (đt) : đạt được, hiều. 
AIjhãvasati (đt) : ở. 

Ajjhokāsa (пат): khoảng không. 
Aññatara (tt) : chắc chắn. 
Aññatitthiya (nam) : người dị giáo. 
Aññathã (trt) : bằng một cách khác. 
Aññãya (bbqk) : sau khi hiểu biết. 
Atthakathã (nữ) : luận giải. 

A ddhateyya (пат) : hai rưỡi. 
Addhuddha (nam) : ba rưỡi, bốn trừ nửa. 
Andaja (nam) : chim, răn. 
Antaramana (htpt) : không рар. 
Atikatuka (tt) : rât nghiêm trọng. 
Atikkanta (tt) : trôi qua đã lâu. 
Atikkamatl (đt) : vượt qua. 
Atikkãmeti (đt) : trải qua (thời gian). 
Atichatta (trung) : cái lọng. 
Atimahanta (tt) : vô biên, bao la. 
Atirocati (đt) : chiêu sáng hơn. 
Ativisi{tha (qkpt) : ngon lành. 
Ativutthi (nữ) : mưa quá độ. 
Atisundara (tt) : tuyệt hảo. 

Attaja (nam) : con trai. 

Attabhäva (nam) : nhân cách, hữu ngã. 
Attamana (tt) : vui. 

Attha (nam) : lợi ích, ý nghĩa, nhu cầu. 
Atthangama (nam) : sự đặt xuống. 
Atthata (qkpt) : được lan ra. 
Attharati (đt) : lan rộng. 


Atthãya (chi dùng số ít của attha) : vì mục 


đích. 


Atra (trt):ở đây. - 

Atha (bbt) : liên khi ây. f 

Adinnadana (trung) : sự trộm сар. 

Addhamãsa (nam) : nùa tháng. 

Addhã (nam) : một thời gian lâu, một con 
đường dài; (trt) chăc chăn. 

Addhanã (trung) : đường thiên lý. 

A dhana (tt) : nghèo. | 

Adhikatarussaha (nam) : sự cân thận triệt 
đê. 

Adhigacchissa (đt) : nó có lẽ đã đạt. 

Adhigacheyya (đt) : nó sẽ đạt. 

A dhitthäti (đt) : quyết định. 

Adhitthãna (dät) : sự quyêt định. 

Adhipati (nam) : ông chu, bê trên. 

Adhirãja (пат): hoàng аё. 

Adhivasati (đt) : sông. 

Adhivãsanã (nữ) : 
đựng. 

Anagariya (trung) : sự không nhà. 

Anattamana (tt) : bất mãn, phật ý. 

Ananucchavika (tt) : không thích hợp. 

Anapayinï (nữ) : không rời bỏ, không trón. 

Anariya (tt) : hèn hạ. 

Ansana (trung) : sự nhịn đói. 

Anagata (nam) : thì tương lai, (tt) vị lai. 

Anatha (tt) : thiếu thốn. 

Anicca (tt) : vô thường. 

Anukarana (dđt) : sự bắt chước. 

Anukkama (nam) : thứ tự. 

Anukkamati (đt) : theo sau. 

Anukkamena (trt) : dần dà, theo thứ tự. 

Anugata (qkpt) : được theo bởi. 

Anugantum (vbt) : đi theo. 

Anuggaha (nam) : sự giúp đỡ. 

Anucchavika (tt) : thích hợp. 

Апиййа!а (qkpt) : được cho phép. 

Anutappati (đt) : hối hận. 

Anudita (qkpt) : không sinh khởi, không 
mọc. 

Anudisä (nữ) : phương giữa, trung gian. 

Anupaddava (tt) : thoát nguy, thoát hiểm. 

Anupubbena (trt) : đúng trình tự. 

Anuppatta (qkpt) : được đạt đến. 

Anuppadiyamãna (htpt) : được cho. 

Anuppabandha (nam) : những loạt trở lại. 

Anubandhati (đt) : săn đuôi. 

Anubhavanta (Мр!) sự chịu đựng, 
thưởng. 

Апитай (nữ) : sự ưng thuận. 

Anuyuijati (dt) : nỗ lực thực tập. 


sự bằng lòng, chịu 


Anuvatttabba (knpt) 
phục. 

Anuvassam (trt) : hăng năm. 

Anuvadeti (đt) : phiên dịch. 

Anuvicca (bbqk) : sau khi xét nghĩ. 

Anuvitakketi (đt) : suy nghĩ, trầm tư. 

Anusaya (nam) : thiên kiến, thành kiến. 

Anusäsati (đt) : khuyến cáo, giáo giới. 

Anusasana (dđt) : sự khuyến cáo. 

Anussarati (đt) : nhớ lại. 

Anussaranta (htpt) : sự nhớ lại. 

Anihata (qkpt) : không bị phá hoại. 

Aneka (tt) : nhiêu. 

Anta (nam) : cùng đích. 

Antaradhäyati (đt) : biến mắt. 

Antarahita (qkpt) : đã biến mắt. 

Antaraya (nam) : sự hiểm nguy. 

Antare (trt) : ở giữa, trong SỐ. 

Antima (tt) : сибі cùng. 

Antogäma (trung) : trong làng. 

Antovassa (trung) : mùa mưa. 

Anvaddhamäsam (trt) : nửa tháng 1 lần. 

Апуей (đt) : đi theo sau. 

Apakãra (nam) : sự thương tôn, điều xấu. 

Apakkanta (qkpt) : đi xa. 

Apakkamati (đt) : chuyên hướng. 

Apagacchati (đt) : ra đi, di chuyên. 

Apagata (qkpt) : được lấy đi. 

Арасїїї (nữ) : sự kính trọng. 

Apacinäti (đt) : làm giảm ít đi. 

Apadatã (nữ) : không chân. 

Арапїќа (qkpt) : được lấy đi, tây trừ. 

Aparabhäge (trt) : sau đó. 

Aparäadha (пат) : tội ác. 

Apäkata (tt) : không аі biết, xa lạ. 

Арі (БЫ) : ngay cả, cũng. 

Apidhãna (trung) : cái пар đậy. 

Apeti (đt) : dời qua một bên. 

Appaka (tt) : ít (về lượng). 

Appatipuggala (tt) : vô địch. 

Appatfta (qkpt) : bát mãn, phật ý. 

Appassuta (tt) : ngu si. 

Appothenta (htpt) : уб tay. 

Abbuda (nam) : sự cãi cọ. 

Abbülha (nam) : được rút ra, nhô đi. 

Abbha (trung) : đám mây. 

Abbhañjita (qkpt) : được bôi dâu. 

Abbhantara (trung) : phân trong. 

Abbhãcikkhana (trung) : sự vu không. 

Abbhuggantvã (БЫК) : sau khi nhảy lên. 

Abbhuyyäti (đt) : hành quân chống lại. 

Abbhokãsa (nam) : giữa trời. 


: đáng được tuân 
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Abhavi (đt) : trở nên, là. 

Abhavissã (đt) : nó có lẽ đã thành. 

Abhikkantatara (tt) : sáng | hơn. 

Abhikkamati (đt) : tiếp diễn. 

Abhijjhalu (tt) : tham lam. 

Abhiññãta (qkpt) : nôi tiếng, đặc biệt. 

Abhinham (trt) : thường, không hiếm. 

Abhitthavati (đt) : hoan nghênh. 

Abhitthuta (qkpt) : ca tụng. 

Abhitthunäti (đt) : ca tụng. 

Abhidhamma (nam) : pháp đặc biệt, đối 
pháp. 

Abhidhãvati (đt) : chạy ngược chiều. 

Abhinandati (đt) : thích thú vë. 

Abhinikkhamaiti (đt) : từ bỏ, xuất gia. 

Abhiniharati (đt) : đem lại, sinh ra. 

AbhinThãra (nam) : ước vọng. 

AbhipTlita (акр?) : bị áp bức, đau đớn. 

Abhimukha (tt) : đối diện; (trung) sự có 
mặt. 

Abhiramaiti (đt) : thưởng thức. 

Abhirati (nữ) : sự thích thú. 

Abhiramanta (htpt) : thưởng thức. 

Abhirũpa (tt) : дер. 

Abhirũhana (dđt) : sự lên. 

Abhivaddhati (đt) : tăng trưởng. 

Abhivadeti (đt) : cúi chào. 

AbhisambuJJhati (đt) : đạt toàn giác. 

Abhisambodhi (пй): toàn giác. 

Amatapitika (tt) : mó CÔI. 

Ambho (bbt) : tiếng xưng hô người ngang 
hàng. 

Aya (nam, trung) : sắt. 

Ayopelä (nữ) : tủ sắt. 

Ayya (nam) : vị chúa té, người cao quý. 

Ara (trung) : cái căm xe. 

Araha (tt) : xứng đáng. 

Arahatta (trung) : quả a-la-hán. 

Arahanta (nam) : bậc a-la-hán. 

Ariya (nam) : thánh, vị đã đắc quả. 

Ariyasacca (trung) : thánh dé. 

Агора (tt) : khỏe mạnh. 

Alattha (đt) : nó đã được. 

Alabbhaneyya (tt) : không thê đạt được. 

Alam (bbt) : đủ. 

Атпа (tt) : bám víu. 

Ауајапай (đt) : khinh bi. 

Ауайћа (nữ) : cơ hội, dịp. 

Ауатапей (đt) : khinh bi. 

Avarodhaka (nam) : người bao vây. 

Avasarati (đt) : đi đên, vào, đặt. 

Avasitta (qkpt) : còn lại, thừa. 
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Avasitta (qkpt) : rải, rắc. 

Avaharati (đt) : ăn trộm, lây trộm. 

Ауатѕіга (tt) : 
đầu. 

Aväpuriyati (đt) : được mở га. 

A vidita (qkpt) : :. không được biết. 

Avidüra (її): вап. 

Ауіѕеѕат (tt) : giống như. 

Avecca (bbqk) : sau khi hiểu. 

Avera (nam) : sự thân thiện; (tt) tốt. 

Asakkonta (htpt) : không thẻ. 

Asakkhi (đt) : nó đã có thé. 

Asankheyya (tt) : vô số. 

Asappurisa (nam) : người xấu xa. 

Asi (đt) : (anh) là (qk). 

Аѕисі (nam) : phân, do, (tt) bát tịnh. 

Asnati (đt) : ăn. 


trút đầu xuống, lộn ngược - 


Assattha (nam) : cây thiêng, nơi đức phật - 


thành đạo. 
Assabhandaka (trung) : đồ buộc ngựa. 
Assama (nam) : chỗ ân dật, am thật. 
Assasala (nữ) : chuồng ngựa. 


Assada (nam) : vị giác, sự thưởng thức. 


Assasa (nam) : sự an ủi, thở vào. 
Assosi (đt) : nó nghe (qk). 

Ahata (qkpt) : mới (không bị hư). 
Ahãsi (đt) : mang đi, cướp đoạt (qk). 
Ahosi (đt) : nó là (qk). 
АКайКһатапа (htpt) : mong muốn. 
Ahinna (qkpt) : dày, rắc dày. 
Akirati (đt) : rải rắc lên. 

Akiranta (htpt) : trút đô. 

Ahoteti (đt) : gõ lên, gõ vào. 

Ä gacchanta (htpt) : дёп. 

Agata (qkpt) : đên, (dđt) đến. 
Agantuka (nam) : người lạ mặt. 

A gantukãma (tt) : muôn đến. 
Аватапа (dđt) : sự đến. 

A gameti (đt) : mong mỏi. 

Асагіуа (đt) : giáo thọ sư. 
Acikkhati (đt) : nói, báo tin. 
Anatta (qkpt) : được nói, được sai. 
Anã (nữ) : mệnh lệnh. 

Anapeti (đt) : ra lệnh. 

Atapa (nam) : hơi nóng mặt trời. 

A dãya (bbqk) : sau khi lấy. 

Adi (nam) : sự bắt đầu, (bbt) vân vân. 
Aditta (qkpt) : đỏ rực. - | 

Ä dhãvati (đt) : chạy khắp nơi. 
Adhipacca (trung) : sự Cai tri. 
Ãnanrarika (tt) : tiếp liền theo sau. 
Änïya (bbqk) : sau khi mang. 


Giáo trình PajT— Tập 2 
Anubhäva (nam) : năng lực. 
Apãnamandala (trung) : phòng tiệc. 
Apayika (tt) : thuộc vê địa ngục. 
Abadha (nam) : sự đau ốm. 

Äbharana (trung) : đồ trang sức. 
Amanteti (đt) : gọi, nói với. 

Ayatana (trung) : xứ, phạm vi giác quan. 
Ayasmantu (tt) : trưởng lão. 

Araddha (qkpt) : đã bắt đầu. | 
Ärabbha (bbqk) : sau khi bắt đầu. 
Агата (nam) : cái vườn. 

Arülha (qkpt) : lên, lên tàu. 

Arogya (trung) : sức khỏe. 
Arocetabba (knpt) : đáng được báo tin. 
Aroceti (đt) : tuyên bô, thông báo. 
Arohana (dđt) : lên. 

Alinda (nam) : sân thượng. 
Avasathagara (trung) : nhà nghỉ ngơi. 
A vahãti (đt) : đem lại. 

Āvāheti (đt) : CưỚi уо. 

A vunäti (đt) : mắc lên, buộc dây. 

Ä vuso (bbt – hô cách) : này hiển giả. 
Аѕаппа (tt) : gần. 

Азауа (nam) : chỗ ở, trú xứ. 

Asiñcati (đt) : rưới, dó. 

Äsiñcanta (htpt) : rưới, đồ. 

Asina (qkpt) : ngồi. 

Aha (đt) : nói, bảo. 

Ahacca (bbqk) : sau khi đánh. 
Aharitabba (knpt) : đáng được mang. 
Aharäpeti (đt) : sai mang. 

Icchati (đt) : mong muôn. 

Іссһапќа (htpt) : mong muốn. 

Іссћіќа (qkpt) : muôn (qk). 

Ittha (tt) : dễ chịu. 

Ina (trung) : nợ, món nợ. 

Iti (bbt) : như vậy. 

Ittham (bbt) : như vậy. 

Itthibala (trung) : thần thông, thần lực. 
Iddhimantu (tt) : có thần thông. 
Indriya (trung) : căn, giác quan. 

Іћа (bbt) : ở đây. 

Ukkã (nữ) : bó đuốc, khí tượng. 
Ukkãsitvã (bbqk) : sau khi ho. 
UkkuJjeti (đt) : quay lên. 

Ukkhipati (đt) : nâng lên, ném lên. 
Ugganhãpeti (đt) : dạy học. 
Ugganhitukãma (tt) : muốn học, chăm học. 
gghoseti (đt) : la lớn. 

Uccinati (đt) : chọn lọc. 

Ucchindati (dt) : cắt lia, bẻ gãy, phá hủy. 
Uju (tt) : thăng, chính trực. 
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- Utthahati (đt) : đứng dậy, phát khởi. - Uppajjissa (đt) : (nó) đã được sinh ra. 
- __ Utthãya (bbqk) : sau khi sanh khởi. - Uppanna (qkpt) : sinh ra, phát khởi. 
- Utuguna (nam) : khí hậu. -  Uppädita (акр?) : được phát sinh. 
- Uttama (ft) : cao quý, lớn nhật. - Ubbigga (qkpt) : được lay động. 
- Uttamanga (пат): cái đâu. -  Ubhayathã (trt) : bằng cả hai cách. 
- Uttaritara (tt) : сао hơn, lớn hơn. - Ummagga (nam) : đường hầm, đường sai. 
- Uttarim (trt) : xa hơn, thêm nữa. - Uyyana (trung) : vườn hoa, vườn. 
- Udapadi (dt) : nó sinh khởi (qk). -  Uyyojeti (đt) : đưa đi xa. 
- Udaya (nam): tăng trưởng, sinh khởi. - Ura (trung, пат): ngực. 
- Udariya (trung) : đồ ăn không tiêu. - Uraga (nam) : con гап. 
- Uddhapada (tt) : chân chóng lên. - Ussava (пат): lễ lạc. 
- Uddham (trt) : chót đỉnh. -  Ussahati (dt) : cố găng, nỗ lực. 
- Upakara (пат): giúp đỡ. - _ Ussahanta (htpt) : đang nỗ lực. 
- = Upakkama (пат): phương tiện. - Ussapeti (đt) : nâng lên. 
- Upakkamati (đt) : cô gắng. -  Ussäranã (nữ) : khiến cho quay lui. 
- Upakkilittha (акр?) : do bản. - Ulunka (nam): cái thìa lớn. 
-  Upagacchati (đt) : đến, đạt đến. - Ekaka (tt) : đơn chiếc, một mình. 
-  Upacinãti (đt) : thâu nhặt. - Ekakkhattum (trt) : một lần. 
-  Upajjhãya (nam) : thầy dạy. - Ekakkhika (tt) : độc nhãn, một mắt. 
- Upatthaka (nam) : người hâu, thị giả. -  Ekacca (tt) : một vài. 
- Uptthana (trung) : һап, săn sóc. -  Ekadhã (trt) : bằng một cách. 
- Upatthita (qkpt) : đến gần, hầu cận. - _ Ekamantam (trt) : một bên, qua một bên. 
- =_ Upatthambheti (dt) : nâng đỡ. -  Ekamsena (trt) : trong mọi lẽ. 
-  Upaddava (пат) : sự nguy hiêm, nguy hại. -  Ekibhäva (nam) : sự hợp nhất. 
-  Upanagara (trung) : vùng ngoại ô, phụ cận. -  Ekeka (tt) : từng cái một, mỗi. 
- Upanayhati (dt) : bọc trong. -  Ettaka (tt) : nhiêu chừng này. 
-  Upanisidati (đt) : ngôi gân. - Eva (bbt) : chỉ. 
- Upanissaya (bbqk) : tùy thuộc vào. - Evam eva (bbt) : chỉ có thê. 
- Upantta (qkpt) : được trình bày, giới thiệu. -  Evariipa (tt) : thuộc loại này. 
- =_ UpanTyati (đt) : được mang đến вап. - Evam (bbt) : thế này, như sau. 
- — Upaparikkhanta (Һр) : tra tầm, thanh tra, -  Elamũga (nam) : người ngu. 
xét hỏi. -  Okāsa (nam): chỗ. 
-  Upamãna (trung) : sự so sánh. - DOkirati (dt) : гаі, rắc. 
-  Upari (bbt) : ở trên, trên đầu. -  Okirãpeti (đt) : sai rắc. 
- Upalabbha (БЫК) : sau khi được. - Okkamati (đt) : chìm sâu vào, rơi vào. 
- Upalimpeti (đt) : bôi, làm Бап. - Ogha (пат) : dòng thác. 
- Upavada (nam) : sự la гау. - Oja (nam, trung) : vẻ rực rỡ, nhựa cây. 
- =_ Upasankanta (qkpt) : được đến gân. - — Ojavantu (tt) : bó dưỡng. 
- =_ Upasankamanta (htpt) : đang đến gån. - _ Otaranta (htpt) : đi xuông. 
- — Upasankamitvã (bbqk) : sau khi đến gần. - Ойга (nam): sự tình cờ, lỗi lầm. 
- =_ Upasampadã (nữ) : sự có được, đạt được. -  Odhi (nam): giới hạn. 
- Upasevana (пй): sự theo đuôi. - Onamati (dt) : cúi xuông. 
- _ Upassaya (пат) : chỗ Ở, trú XỨ. - Ontta (htpt) : tách rời khỏi. 
-  Upasevati (dt) : liên kết; dùng (thuốc). - Obhasa (nam) : nước bóng, ánh sáng. 
- __ Upahacca (bbgk) : sau khi làm phật ý. - Omuñcati (đt) : cởi (giày), nói lỏng. 
-  Upägãmi (dt) : đã đến gần. - Orasa (tt) : tự sinh. 
-  Upāsaka (nam) : nam cư Sĩ. -  Olambīyati (đt) : được treo lên. 
-  Upãsikã (nữ) : nữ cư sĩ. -  Ovaraka (nam) : nhà ở, 
-  Upähana (nam) : giày dép. - _ Osãna (tt) : cuôi cùng, (trt) osãne, 
- _ Upecca (bbqk) : sau khi đến gần. - Kankhã(nữ):nghi 
- __ Uposathakamma (trung) : giữ tám giới. -  Kacavara (nam) : từ chôi. 


- Uppajja (bbqk) : sau khi sinh ra. - Kacchapa (nam) : con rùa. 
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- Kañcuka (пат) : áo choàng. ` 
- Katacchu (nam): muỗng. i 
- Kattha (qkpt) : được cày. я 
- Kathita (qkpt) : nóng sôi. е 
- – Kanitthita (tt) : trẻ hơn, trẻ nhất. . 
- Katipaya (tt) : ít nhiều, è 
- Kattabba (knpt) : đáng làm. ë 
- Kattum (УЫ): làm. г 
-  Kathenta (htpt) : đang nói. - 
- Kanaka (trung) : vàng. - 
- Kantanta (htpt) : đang kéo sợi. - 
- Kantara (nam) : sa mạc. - 
- Kandanta (htpt) : la lớn, khóc lớn. - 
- Карра (nam) : кіёр, một thời gian rất dài. - 
- Kappeti (dt) : thắng yên ngựa; cắt. - 
- Jivikam kappeti : kiếm kế sinh nhai, sinh - 
sóng bằng. - 
- Ката (nam) : thứ tự, phương pháp. - 
- Kampati (åt) : гип гау. - 
- Катратапа (h†pt) : run. - 
- Катреі (dt) : lay, làm cho rung. - 
- Kambala (trung, nam) : cái тёп. - 
- Катта (trung) : hành động. - 
- = Kammakkhaya (nam) : sự diệt tận của - 
nghiệp. - 
- Kammatthana (trung) : dë mục thiền định. - 
- _ Kammanta (nam) : công việc. - 
- Karanda (nam) : cái hòm. - 
- Karahaci (bbt) : có lẽ, đôi khi. - 
- Kariyati (đt) : được làm. - 
- Karoti (dt) : thi hành. - 
- Kasana (441): cày. - 
- Kasita (qkpt) : được cày. - 
- Kasma (bbt) : tại sao? 
- Kaham (trt) : ở đâu? - 
- Каһарапа (пат): đồng tiền vàng. - 
- Капа (tt): chột mắt. - 
- Katabba (knpt) : đáng làm. - 
-  Kātave (vbt) : làm. - 
- Kama (nam) : lạc thú giác quan. - 
- Kãmam (trt): chắc chăn. - 
- Kayika (tt) : thuộc về thân. - 
- Karaka (nam) : người làm. - 
- Karita (qkpt) : được sai xây cất. - 
- Kariya (trung) : công уіёс. - 
- — Kãresi (đt) : sai làm, хау. - 
- Kalass' eva : sớm. - 
- — Kãsãva (trung) : y vàng, (tt) nhuộm vàng. - 
- Kasika (tt) : làm ở kāsi. - 
- Kiki(nü): con sáo. - 
- Kicca (trung) : công việc. а 
- Kiñci (БЫ) : một cái рі. - 





Кїптуай (đt) : được mua. 

Kittaka (tt) : bao nhiêu. 

Kim su (bbt) : phân từ nghi vấn. 

Kilañja (пат): chiếu. 

Kilanta (qkpt) : mệt mỏi. 

Kuñjara (nam) : con voi. 

Kundikã (nữ) : bình đựng nước. 

Kunï (tt) : tay quắp. 

Kudãcanam (bbt) : một đôi khi. 

Кирратапа (htpt) : đang giận. 

Kumuda (trung) : bông súng trắng. 

Kumbhakãra (nam) : thợ làm đồ góm. 

Кигитапа (htpt) : đang làm. 

Kulaputta (nam) : thiện nam từ. 

Kulaparivatta (trung) : thế hệ. 

Kusa (nam) : một thứ cỏ thơm. 

Kusala (tt) : thiện, lành; (trung) công đức. 

Kūjita (qkpt) : vang tiếng kêu. 

Küta (trung) : đỉnh núi. 

Kũpa (nam) : cái giếng. 

Kokila (nam) : chim cu. 

Kotthaka (nam) : chỗ có rào kín. 

Ko ci : một người nào. 

Kosalla (trung) : sự khéo léo. 

Кгіуа (nữ) : hành động, động từ. 

Khacita (qkpt) : mắc dày. 

Khajja (trung) : đồ ăn cứng. 

Khajjati (đt) : được ăn. 

Khajjopanaka (nam) : con đom đóm. 

Khana (trung) : thời gian ngắn nhất, sát na. 

Khanda (пат): miếng, mảnh. 

Khata (qkpt) : được đào lên, bị thương. 

Khattiya (nam) : chiến sĩ; (tt) thuộc giai 
cấp chiến sĩ. 

Khanta (qkpt) : được tha thứ. 

Khandha (nam) : khối lớn, thân (cây)... 

Khandhävära (пат) : cái trại. 

Khalu (bbt) : quả vậy. 

Кһапи (nam) : gốc cây. 

Khãd¡ta (qkpt) : được ăn. 

Khinna (qkpt) : thất vọng. 

Khipati (đt) : ném, tung, quãng, liệng. 

Khipanta (htpt) : hắt hơi. 

Khina (qkpt) : kiệt sức. 

KhirapAyäsa (nam) : lúa sữa. 

Kheda (nam) : nỗi thất vọng. 

Khepetvã (bbqk) : sau khi phung phí. 

Gajjanta (htpt) : đang rống. 

Gana (nam) : đám đông, tông phái. 

Ganika (tt) : có ы сл 

Сапіка (nữ) : 

Ganhãti (đt) : ly 
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- Gantabba (knpt) : đáng đi. - Cajati (đt) : từ bỏ, rời. 
- _ Ganthakãra (nam) : tác giả. - Cajliyati (dt) : bị từ bỏ. 
- __ Ganthavali (nữ) : văn chương. - Catukka (trung) : nhóm gồm bốn, chỗ 
- __ Gandha (nam) : mùi hương. đường gặp nhau (ngã tu). 
- _ Gandhodaka (trung) : nước thơm. - Catubbidha (ft): bốn lần, gâp bốn. 
- Gabbha (nam) : phòng, bào thai. - Candana (trung) : chiên đàn, gỗ trầm. 
- Gamana (ddt) : đang đi. -  Camarī (nam) : trâu mao. 
- _ Gayha (knpt) : đáng lây. - Cara (пат) : gián điệp, do thám. 
- Garahita (qkpt) : bị khinh bi. - Caranta (htpt) : đang đi, đang ‹ du hành. 
- __ Garukatabba (Кпрё) : đáng kính trọng. - Carita (trung) : đời sống, sự sống. 
- __ Garukata (qkpt) : được kính trọng. - Calati (đt) : di chuyển, đi không vững. 
- __ Garugabbhã (nữ): người có thai. -  Cavati (đt) : qua đời, chết. 
- Gahana (dđt) : sự cầm nắm. -  Cāga (nam) : từ thiện; (dät) ruộng bỏ. 
-  Gāmavāsī (nam) : dân làng. -  Cãrikã (nữ) : cuộc du hành, sự lang thang. 
- Gamika (nam) : nông dân. -  CãlanTya (qkpt) : có thê được di chuyên. 
- Gayati (đt) : hát. - Cita (9Кр?) : được sưu tập. 
- Gayanta (htpt) : đang hát. -  Citaka (nam): cái giàn hỏa. 
- Garava (nam): su kính trong, su nàng nê, - Citta (tt) : điểm lắm tám, loang 1б. 
- Gaha (dåt) : sự cầm, nắm. -  Cintayitvã (bbqk) : sau khi suy nghĩ. 
- Gahaka (nam) : người mang, lấy. - Ciram (trt) : lâu dài. 
- Gahapeti (đt) : sai lây. - Clvara (trung) : áo tu Sĩ. 
- Gimhika (tt) : thuộc về mùa hè, thích hợp -  Ciyati (đt) : được thu nhập. 
cho mùa hè. - — Cunneti (đt) : đánh phấn. 
-  Gilãna (tt): đau ốm; (nam) bệnh nhân. -  Ceta (trung, nam) : ý tưởng. 
- = Gilãnũpama (tt) : giông như một bệnh -  Cetiya (trung): điện phật. 
nhân. -  Cetiyangana (trung) : sân chùa. 
-  Gihī (nam) : cư sĩ, người thế tục. -  Cetopasäada (пат): sự toai ý. 
-  Gita (trung) : bài hát, sự hát, ca khúc. - Cora (nam) : kẻ trộm. 
- Gutta (qkpt) : được che chở. -  Chaddeti (đt) : ném bỏ. 
- Gelañña (trung) : sự đau ốm. - Chana (nam): buôi tiệc. 
-  Geha (trung, пат) : cái nhà. - Chanda (trung, nam) : vần điệu. 


- __ босага (пат): dó ăn, đồ vật, đồng cỏ. - Channa (qkpt) : được bao phủ. 
-  Gotamī (nữ) : phụ nữ dòng gotama (сб - Chavi (nữ) : lớp da ngoài. 


đàm). -  Chalabhiññã (nữ) : sáu thứ thần thông. 
- Gopanasi (nữ) : nóc nhọn trên mái nhà. - Chalamsa (tt) : sáu góc, luc giác. 
- Gopita (qkpt) : được che chở. - Chadeti (dt) : che giâu, bao phủ, lợp. 
- Gorupa (trung) : tháp canh trước công. - Chijjati (dt) : bị cắt, bị bẻ. 
- Gopeti (đt) : canh gác, che chở, bảo vệ. - Chettu (nam) : người cắt. 
-  Ghataka (пат): ấm nước. - Chettum (vbt) : cắt. | 
- Ghanam (trt) : dày đặc. - Jatiya (nam) : người khó hạnh tóc bën. 
-  Gharāvāsa (пат) : đời sống gia đình. - 3Jatila (nam) : như jatiya. 
-  Ghātika (tt) : trộn với bơ. -  Jannumatta (tt) : sâu đến gối. 
- Сһи һа (qkpt) : được tuyên bố. - Jana (пат) : соп người. _ 
- Ca (БЫ) : và, cũng. - Јапаќа (nữ) : dân chúng, quân chúng. 
-  Cakkamagga (пат) : dấu xe đi. - Janapada (nam) : xứ sở, lãnh thô. 
- — Cakkaratana (trung) : bảo luân, ngọc nơi -  Jambudipa (nam) : An Độ. 

bánh xe. -  Jaräã (nữ) : sự tàn tạ, tuôi già. 
- Cakkavatti (nam) : chuyên luân vương. - Jalanta (hfpt) : rực rỡ, chiếu sáng. 
- Cakkavala (nam) : hòn đá bao quanh thé -  Jalita (qkpt): dó rực. 

tới. - — Java (nam): tốc lực. 


- Cakkayudha (trung) : đoản thương, dấu -  Jahãäti (dt): từ bỏ. 
hiệu uy quyên. - Jahara (đt) : nó đã từ bỏ. 
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Jahitvã (bbqk) : sau khi từ bỏ. 

Јаќа (qkpt) : được sinh ra. 

Jati (nữ) : sự sinh ra, thứ, loại. 

Јапарайіка (пат) : nông dân. 

Jananta (Мр): biết. 

Jayati (đt) : sinh khởi. 

Jaya (nữ) : vợ. 

Jinna (qkpt) : bị tàn tạ. 

Jita (qkpt) : bị chỉnh phục. 

Jinanta (htpt) : đang chính phục. 

Jinati (dt) : nó chinh phục. 

Луа (nam) : cuộc đời. 

Jīvikā (nữ) : sự sống. 

Jivita (trung) : đời sống. 

Jeyya (knpt) : đáng được chinh phục. 

Jotanta (htpt) : sáng rực. 

Jhana (trung) : thiên định, thiền na. 

Jhãpita (qkpt) : bị đốt. 

Љата (tt) : cháy ra than. 

Jhãyati (dt) : đốt cháy. 

Мама (bbqk) : sau khi biết. 

Чапа (trung) : sự hiểu biết, trí. 

Nãtayya (knpt) : đáng được һіёи biết. 

Чай (nam) : sự liên hệ, tương quan. 

Ñatu (nam) : người biết. 

thapita (qkpt) : được đặt. 

thapetabba (knpt) : đáng được рій. 

thapeti (đt) : đặt, giữ. 

thapetväa (БЫК) : 
ngăn rào. 

thatum (vbt) : đứng. 

thãna (trung) : chỗ, vị trí. 

dayhati (đt) : được đốt cháy. 


Takkika (nam) : luận sư, người lập luận. 


Tandulika (nam) : người buôn lúa gạo. 
Tanhã (nữ) : khát ái. 


Tato nidãnam (trt) : do nhân duyên ây, bởi 


thế. 

Tatta (qkpt) : được làm nóng. 

Tattaka (tt) : nhiều chừng ấy, cùng số 
lượng ây. 


Tathã (bbt) : bởi thé. 

Tathagata (nam) : đức Như Lai. 
Tathã рі (bbt) : nhưng mà, dù vậy. 
Tath' eva (bbt) : cũng thê, tương tự. 
Tad' eva : cũng vật ây. 

Tanoti (đt) : khuêch trương. 
Tantavãya (nam) : thợ dệt. 

Tapa (nam, trung) : sự khô hạnh. 
Таратапа (htpt) : chiếu sáng. 
Тараѕѕї (nam) : nhà khó hạnh, ân tu. 
Tapodhana (nam) : tu sĩ. 


sau khi giữ lại; trừ ra; 
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Tama (nam, trung) : bóng tối. 
Tamba (nam) : đông, (tt) màu đồng. 
Tambūla (trung) : lá trầu không. 
Taya (trung) : bộ ba. 

TaranTya (knpt) : có thé qua. 
Taramana (htpt) : đang qua. 

Tasma (bbt) : bởi thế. 

Tata (nam) : con trai, cha. 

Tãdisa (tt) : như thế. 

Tãpasa (nam) : nhà tu khô hạnh. 
Tãpita (qkpt) : được đốt nóng. 
Тагака (nữ) : ngôi sao. 

Тага (nữ) : ngôi sao. 

Tãlapanna (trung) : lá bối. 

Та!а (nam) : âm nhạc. 

Tãvataka (tt) : chừng ấy. 

Tika (trung) : bộ ba. 

Titti (nữ) : sự thỏa mãn. 

Titthiya (nam) : tà sư, (tt) dị giáo. 
Тірќакараіі (nữ) : ba tạng phật kinh pali. 
Tuttha (qkpt) : vui mừng. 

Tunhi (bbt) : im lặng. 

Tutta (trung) : coc luyën voi. 

Turitam (trt) : mau chóng. 

Turiya (bhanda) (trung) : nhac khí. 
Teja (nam, trung) : sức nóng, hơi nóng. 
Тејаѕѕї (nam) : sáng, rực rỡ. 

Temeti (dt) : làm ướt. 

Tela (trung) : dầu. 

Telika (nam) : người bán dầu. 

Thanapa (nam) : trẻ nhỏ. 

Thala (trung) : đất. 

Thalaja (tt) : sinh trên đất. 

Thãma (пат) : sức mạnh. 

Thuti (nữ) : sự ca tụng. 

Thũla (tt) : thô. 

Thera (nam) : trưởng lão (tỳ-kheo). 
Thoka (tt) : ít. 

Thomenta (htpt) : đang ca tụng. 
Dakkhina (tt) : về phía nam, bên phải. 
Datthayya (knpt) : đáng được thấy. 
Daddha (qkpt) : bị đốt cháy. 
Dandapïdikã (nữ) : đuốc. 

Dandika (tt) : có một cái gậy. 

Danta (qkpt) : được hàng phục. 
Dantakattha (trung) : bàn chải răng. 
Damila (tt) : 


Dameti (dt) : 

Dāyā (nữ) : lòng tốt. 
Dãyähi (tt) : từ mẫn. 
Dassana (ddt) : sự thấy. 


thuộc xứ tamil (phía nam Ап 
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Dasseti (đt) : chỉ cho thấy. : 
Dassenta (htpt) : đang chỉ. - 
Dahara (tt) : trẻ. š 
Dalha (tt) : chặt, chắc. - 
Dalidda (tt) : nghèo. - 
Dãnapati (nam) : người bố thí, hào phóng. - 
Dayaka (nam) : thí chủ, người cho. - 
Dayada (nam) : sự thừa hưởng. - 
Dara (nam) : vợ. M 
Daraka (nam) : con trai nhỏ. - 
Daliddiya (trung) : sự nghèo khó. ˆ 
Dãru (trung) : củi, gỗ. - 
Dãrumaya (tt) : bằng gỗ. - 
Diguna (tt) : рар hai. - 
Dija (nam) : con chim, người Ва Іа môn. - 
Dijagana (nam) : đàn chim. - 
Dittha (qkpt) : được thấy. - 
Dinakara (nam) : mặt trời. ˆ 
Dibba (tt) : thần tiên, thuộc về trời. - 
Dibbati (đt) : chơi. : 
Diyaddha (nam) : một rưỡi, hai trùir nira.  - 
Dissanta (htpt) : đang xuất hiện. - 
Digharatta (trung) : một thời gian lâu dài. - 
Dina (tt) (qkpt) : bàn cùng, khốn khó. - 
Dukkara (tt) : khó khăn. - 
Dukkhita (qkpt) : khốn khó. - 
Duggandha (nam) : mùi thối. - 
Dutta (qkpt) : bị hỏng, xấu ха. “ 
Dussana (tt) : khó thây. - 
Duddha (trung) : sữa; (qkpt) được vắt sữa. - 
Dubbamna (tt) : xấu хі. 

Dubbala (tt) : yếu. - 
Dubbalya (trung) : sự yếu. - 
Dubbinita (qkpt) : không được huấn. - 
Duma (nam) : cây. m 
Durakkhāta (qkpt) : được giảng một cách - 

đở. 

Dullabha (tt) : hiêm. - 
Duvidha (tt) : thuộc hai loại. - 
Dussa (trung) : áo quân. 

Dussati (đt) : làm tức mình. - 
Dusslla (tt) : phá giới. - 
Dũta (nam) : sứ giả. - 
Dürato (bbt) : tir xa. - 
Düsita (qkpt) : bi hóng. - 
Deyya (knpt) : vát dáng cho. - 
Deva (nam) : trời, tâu bệ ha. - 
Devadũta (nam) : thiên sứ. - 
Devasika (tt) : hàng ngày. - 
Devãyatana (trung) : đền thờ thân linh. - 
Desana (nữ) : bài pháp. - 
Desenta (htpt) : đang thuyết pháp. - 
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Deha (nam, trung) : thán xác. 

Dovarika (nam) : người gác công. 

Dosa (nam) : lỗi, sân giận. 

Dhaññaphala (trung) : mùa gặt. 

Dhanuggaha (nam) : người bắn cung. 

Dhamma (nam) : pháp. 

Dhammakathika (nam) : người giàng pháp. 

Dhammacakkhu (trung) : pháp nhãn. 

Dhammattha (tt) : chính trực, đúng pháp. 

Рһаттагаја (nam) : pháp vương. 

Dhammãsana (trung) : pháp tòa. 

Dhammika (tt) : chính trực, đúng pháp. 

Dhansati (đt) : rơi từ, chìm xuông. 

Dhãtu (nữ) : giới, xá lợi. 

Dhãrã (nữ) : lưỡi (риот, giáo), dòng thác. 

Dhãrenta (htpt) : đang mang. 

Dhunati (đt) : lay, phá hùy. 

Dhuvam (trt) : chắc chăn. 

Dhovana (dät) : sự rửa. 

Nagara (trung) : thành phó. 

Nagaravãsĩ (пат) : thị dân. 

Nagga (tt) : trần trụi. 

Nangala (trung) : cái cày. 

Nanguttha (trung) : cái đuôi. 

Nacca (trung) : khiêu vũ, vũ điệu. 

Naccati (đt) : múa. 

Nattha (qkpt) : mât. 

Nandana (dät) : vui mừng. 

Nabha (nam, trung) : bầu trời. 

Матаѕѕаптуа (knpt) đáng được thờ 
phụng. 

Namassamäna (htpt) : đang thờ phụng. 

Nava (tt) : mới. 

Nava Каћа (nữ) : tiêu thuyết. 

Nahuta (trung) : mười ngàn. 

Nãgara (nam) : thị dân, (tt) thuộc về thành 
thị. 

Nātakitthī (nữ) : vũ nữ. 

Nãgarika (nam) : người thành phó, (tt) 
thuộc về thành phó. 

Nãtikã (nữ) : nữ diễn viên. 

Natha (nam) : vị chúa të, (tt) có thể có tài. 

Nanappakara (tt) : khác nhau, nhiều loại. 

Мапа (bbt) : khác nhau. 

Nãnävanna (tt) : đủ màu, nhiều màu. 

Nabhi (nữ) : trục xe. 

Nãyaka (nam) : lãnh tụ. 

Nãvika (пат) : thủy thủ. 

Nãv¡kã (nữ) : nữ thủy thủ. 

Nikãya (nam) : bộ, bây, đàn. 

NikkuJjita (qkpt) : lật ngược. 

Nikkhamati (đt) : ra đi. 





Nikkhami (đt) : đã đi. 

Nikkhitta (qkpt) : được đạt, được giữ. 
NikkhanTyati (đt) : được chôn. 
Nikhãta (qkpt) : được đào ra. 

Nikhila (tt) : toàn thê, 
NikkhilaviJJaalaya (nam) : đại học. 
Niganhati (đt) : trài qua. 


Nigantha (nam) : ni kiền tử, khổ hạnh lõa 


thê. 
Niggata (qkpt) : ra đi. 
Nigrodha (nam) : cây bàng. 
Nicaya (nam) : chất đống. 
Nidahita (qkpt) : được chôn, được cất. 
Nidhtyati (đt) : được chôn, cắt. 
Nindati (đt) : khinh bi. 
Nipanna (qkpt) : nằm xuống. 
Міјоппа (tt) : khéo léo. 


Nipphanna (qkpt) : được tạo, có điêu kiện. 


Nibaddham (tt) : luôn luôn. 

Nibbatta (qkpt) : được sinh ra, khởi lên. 
Nibbattati (đt) : sinh ra. 

Nibbatteti (đt) : phát sinh. 

Nibbana (trung) : пір bàn. 

Nibbindati (đt) : chán ngấy. 


Nibbuta (qkpt) : được làm cho an, bình an. 


Nimanteti (dt) : mời. 
Nimittapäthaka (nam) : người thây bói. 
Nimmala (tt) : vô nhiễm. 

Nimmita (qkpt) : được sinh га. 
Nimminati (đt) : sinh ra. 

Niyãmita (акр!) : được dành sẵn. 
Niyãmeti (đt) : dành phần, dành sẵn. 
NiyoJeti (dt) : sai, phái. 

Niyyati (dt) : được dẫn đạo. 

Niyyãti (đt) : tắt, đi ra. 

Niyyãnika (tt) : đưa đến (giải thoát). 
Niraya (nam) : địa ngục. 

Niravasesa (tt) : hoàn toàn. 


Niruttara (tt) : không song song; không trả 


lời. 
Niroga (tt) : mạnh khoẻ. 
Nivattha (qkpt) : khoác, mặc. 
Nivãaretum (vbt) : tránh; đừng. 
Nivãsãpetum (vbt) : sai mặc áo. 
Nivãseti (đt) : mặc áo. 
Nivãsetvä (БЫК) : sau khi mặc áo. 
Nivedeti (đt) : thông báo. 
Nivesana (trung) : nhà, trú xứ. 
Nisajja (bbqk) : sau khi ngôi. 
Міѕакага (nam) : mặt (гапе. 
Nisinnaka (tt) : đang ngôi. 


Giáo trình Рай ~ Tập 2 


¬————ễễ___ễ_——— 


Міѕѕауа (bbt) : vì, liên hệ đến, tùy thuộc 
vào. 

Nissita (qkpt) : liên hệ đên. 

Nissitaka (tt) : phụ thuộc. 

Nisseni (nữ) : cái thang. 

Масса (bbqk) : sau khi làm rơi xuống. 

Nīca (tt) : thấp. 

Nitigantha (nam) : sách luật. 

Niyati (đt) : được mang. 

Nila (tt) : xanh, nhuộm xanh. 

Nivarana (trung) : triền cái. 

Niharitabba (knpt) : đáng lây ra, đáng xua 
đuôi. | 

Niharitva (bbqk) : sau khi lây ra. 

Nũnam (БЫ) : chắc chắn. 

№ eka (tt) : nhiều. 

Меѓуа (bbqk) : sau khi mang. 

Nepuñña (trung) : tài khéo. 

Nemi (nữ) : bánh xe. 

Neyya (knpt) : đang mang, đang hiëu. 

Nerayika (tt) : sinh ở địa ngục, giống địa 
ngục. 

No ce : nếu không. 

Nhãta (qkpt) : đã tắm. 

Pakãseti (đt) : tuyên bó, diễn đạt. 

Pakasetum (vbt) : tuyên bó, làm hiện rõ. 

Pakka (qkpt) : được luộc, được làm nóng, 
chín. 

Pakkanta (qkpt) : đã đi. 

Pakkami (đt) : đi xa. 

Pakkosãpeti (đt) : cho gọi, cho đòi. 

Pakkositvä (bbqk) : sau khi gọi đến. 

Pakkhäleti (đt) : rửa, tráng sạch. 

Pakkhipati (đt) : đặt vào. 

Paggharäti (đt) : kêu vù vù. 

Pankaja (trung) : hoa sen. 

Paccassos! (đt) : trả lời. 

Paccakkham (trt) : đối diện, trực tiếp. 

Paccantima (tt) : xa. 

Paccãgacchati (đt) : trở vë. 

Paccajata (qkpt) : sinh ra. 

Paccuggamana (trung) : đi đón. 

Paccufttheti (đt) : dậy khỏi chỗ nào. 

Paccupatthãapeti (dt): láy lai (trí nhó). 

Pacchato (bbt) : dàng sau. 

Pacchima (tt) : phía táy; cuối cùng. 

Pajanati (đt) : biết rỡ. 

Райсайаѕї (nữ) : ngày rằm. 

Pañña (tt) : khôn ngoan. 

Paññapetabba (knpt) : đáng được chuân bị. 

Paññatta (qkpt) : được chuân bị, đặt ra 
(quy luật..) 
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Paññavuddhi (nữ) : sự tăng trưởng trí tuệ. 

Pañha (3) : câu hỏi. 

Pataka (nữ) : cờ. 

Patikkamati (đt) : thối lui. Đi trở lui. 

Patikküla (tt) : đáng nhom gớm. 

Patikkhipati (đt) : từ chối. 

Patikkhipana (dđt) : sự từ chối. 

Patiganhãti (đt) : nhận. 

Paticca (bbt) : và, do duyên. 

Paticchanna (qkpt) : bao phủ bằng, che 
giâu. 

Paticchapeti (đt) : trao cho. 

Patijani (dt) : hứa (qk). 

Patiññä (nữ) : sự thỏa thuận, lời hứa. 

PatinissajJati (đt) : từ bỏ. 

Patinivattati (đt) : trở vë. 

Patipajjati (đt) : thực hành. 

Patibhati (đt) : nảy sinh trong tâm thức. 

Patiyatta (qkpt) : được sửa soạn. 

Patiyadeti (đt) : sửa soạn. 

Patiräja (nam) : vua đối nghịch. 

Patiladdhum (vbt) : đạt дёп. 

Patilabhati (đt) : đạt được. 

Pativacana (trung) : sự trả lời. 

Pativedeti (đt) : thông báo. 

Pativedha (nam) : sự chứng đắc, tuệ giác. 

Patisankharoti (đt) : sửa sang. 

Patisallina (qkpt) : đi vào sự độc cư. 

Patisameti (dt) : sắp thứ tự. 

Patihata (qkpt) : gõ vào. 

Patthaya (bbt) : khởi từ. 

Patihryati (đt) : được đọc. 

Panidahati (đt) : mong mỏi, khát khao. 

Panita (tt) : thú vi, tuyệt hảo. 

Pandicca (trung) : sự uyên bác. 

Panditãcariya (nam) : giáo sư. 

Pannarasĩ (nữ) : ngày гат âm lịch. 

Pannasälã (nữ) : chòi lá. 

Раппакага (nam) : quà tặng. 

Patati (đt) : rơi xuống. 

Patikula (trung) : gia đình bên chồng. 

Patiganhãti (đt) : nhận. 

Patitthãpayanana (htpt) : thiết lập, an lập. 

Patitthãpita (qkpt) : được an lập, định cư. 

Patitthapeti (đt) : an lập, định cư. 

Patita (qkpt) : đã rơi. 

Patidinam (trt) : hàng ngày. 

Patirũpa (tt) : thích hợp, thích nghi. 

Patiripaka (nam) : người mạo xung. 

Patta (qkpt) : đã đến, đạt đến. 

Patta (nam) : cái bát. 

Pattayya (knpt) : đáng được đạt đến. 


Pattum (vbt) : đến. 

Patthata (qkpt) : rộng rãi, trải rộng. 

Patthanä (nữ) : khát vọng. 

Pattharati (đt) : trải rộng. 

Patthitatthana (trung) : chỗ đến, đáo xứ. 

Pathika (nam) : du khách. 

Padakkhinã (nữ) : sự đi vòng quanh, nhiễu 
quanh. 

Padaso (bbt) : từng tiếng một. 

Padika (nam) : người bộ hành. 

Paduttha (акр?) : hư hỏng. 

Padesa (nam) : vùng, tỉnh. 

Padhansiya (tt) : có thể bị vi phạm. 

Padhana (tt) : chính, trước tiên. 

Panti (nữ) : hàng. 

Panthaka (nam) : người lữ khách. 

Panthaghätaka (nam) : người cướp đường. 

Pappoti (đt) : đạt đến, đến. 

Pabodheti (đt) : thức dậy. 

Pabbajati (đt) : xuất gia. 

Pabbajita (пат) : ап Sĩ, sa môn, tu SĨ. 

Pabbajissa (đt) : nếu (nó) xuất gia. 

Pabbajjã (nữ) : sự từ bỏ, sự xuất gia, thụ 
0101. 

Pabhavati (đt) : khởi từ. 

Pabhaseti (dt) : làm sáng lên. 

PamaJja (bbqk) : biếng nhác, lơ đễnh. 

Pamajjati (đt) : lơ đễnh. 

Pameyya (knpt) : có thê đo lường. 

Paya (nam, trung) : sữa, nước. 

Payirupäsati (đt) : theo hầu, gần gũi. 

Payojana (trung) : sự sử dụng, nhu cầu. 

Рауојауай (đt) : sử dụng, dùng, thuê 
mướn. 

Рауојауіѕѕа (đt) : nếu I (nó) đã dùng, mướn. 

Parakkama (nan)) : nỗ lực. 

Parakkamati (đt) : cố gắng, nỗ lực. 

Param (trt) : sau. 

Paraloka (nam) : thế giới khác. 

Parājeti (đt) : đánh bại. 

Paräbhava (nam) : thất súng, phá sản. 

Parãmasati (đt) : động tới, ё cập. 

Parikkhitta (qkpt) : bao quanh. 

Parikkhina (qkpt) : kiệt lực. 

Parikkhepa (nam) : vây quanh. 

Pariccarati (đt) : phục vụ, hàu hạ. 

Рагісагака (пат) : thị giả, người hầu cận. 

Рагісагіка (nữ) : nữ tỳ. 

Рагіссајай (đt) : bỏ. 

Paricchindati (dt) : làm nôi bật. 

Parijãnäti (đt) : biết thấu đáo, tận tri. 

Paridahanta (htpt) : mang, mặc (đang). 


Paridevamäna (htpt) : khóc (đang). - 
Paridhavati (đt) : chạy quanh. - 
Paridhavana (44!) : sự chạy quanh. - 
Parinibbãti (đt) : đại bát пір bàn. - 
Paripunna (qlpt) : đầy tràn. 
Paripüra (tt) : hoàn toàn, dày đủ. - 
Paribbaya (nam) : phí tôn. 
Paribbäjaka (nam) : nhà khổ hạnh lang - 
thang. š 
Paribhasati (dt) : màng chửi, nhục ma. - 
ParibhuñJitvã (bbqk) : sau khi ăn. - 
Pariyataka (nam) : người hành hương, - 
chiêm bái. - 
Pariyaya (nam) : phương pháp, cách thức, - 
tiếng đồng nghĩa. - 
Pariyesati (đt) : tìm kiếm. - 
Рапуеѕатапа (htpt) : đang tìm. - 
Pariyodapanā (nữ) : sự thanh luyện, thanh - 
lọc, tịnh hóa. - 
Pariyodapetabba (knpt) : nên được làm - 
sạch. - 
Parivajjen (đt) : thánh, tây trừ. š 
Parivattati (dt) : xoay quanh, nhiễu quanh. 
Parivattanta (htpt) : sự nhiễu quanh. - 
Parivatteti (đt) : lăn tròn, chuyên ngữ. - 
ParivärTyati (đt) : được theo. - 
Pariväreti (đt) : vây quanh. - 
Parivisati (đt) : cho ăn, hầu bàn ăn. - 
Parivuta (qkpt) : được theo bởi, được vây - 
quanh. - 
Parisamantato (bbt) : xung quanh. - 
Рагіѕа (nữ) : đoàn tùy tùng. - 
Parisodheti (đt) : làm sạch. - 
Pariharati (đt) : sử dụng, mang. - 
Рагіһауаб (đt) : nhỏ bớt, giảm bớt. - 
Parodati (đt): khóc. - - 
Paläyati (đt) : chuôn, trôn. - 
Palāla (nt) : đống rơm - 
Paluddhabhäva (nam) : sự cám dỗ.  - 
Pallanka (nam) : trường ký; thê ngôi Kiệt - 
già. - 
Pavatteti (dt) : lán trón. - 
Pavattati (đt) : kéo dài. - 
Pavatti (nữ) : tin tức, báo cáo, hiện hữu. - 
Pavittha (qkpt) : vào trong. | - 
Pavisĩyati (đt) : được vào (thụ động thê). - 
Pavissa (bbqk) : sau khi vào. - 
Pavuccati (dt) : dugc nói. м 
Pavedana (trung) : sự bô hai công. - 
Pavedhamãna (Һр!) : sự гип гау, đi không 
vững. ë 
Paveseti (dt) : nhán vào, cho phép vào. - 


Giáo trinh Pali — Tập 2 


— _ _ _ _ U U ИНАНА: а 


Pasattha (qkpt) : tuyệt hào, được ca tung. 

Раѕата (qkpt) : sáng súa; vui mừng, 

Pasayha (bbqk) : một cách cưỡng bức, 

Pasäda (nam) : sự toại ý, sự hoan hy, tình 
thương. 

Раѕадеі (đt) : làm vui lên, cải đạo; làm 
sáng tỏ. 

Pasadetva (bbqk) : sau khi làm hoan һу. 

Pasāretvā (bbqk) : sau khi duỗi dài, 

Pasibbaka (nam) : túi xách. 

Pasidati (đt) : trò nên sáng sủa, vui. 

Passati (đt) : thấy, trông. 

Passanta (htpt) : đang nhìn thấy. 

Passitum (vbt) : thấy. 

Paharati (đt) : đánh đập. 

Paharryati (đt) : bị đánh. 

Раһауа (bbqk) : su khi từ bỏ. 

Раһтпа (qkpt) : bị loại bỏ. 

Pahoti (đt) : có thê. 

Paka (dđt) : đang nấu. 

Pakata (tt) : nói tiếng: hiện гб. 

РаКага (nam) : thành lũy. 

Pãcana (trung) : cái cọc. 

Pājenta (htpt) : đang đánh (хе). 

Pãtava (nam) : sự thông thạo. 

Pãtihãriya (trung) : phép lạ. 

Pãnaka (nam) : côn trùng, chúng sinh. 

Pani (nam) : chúng sinh. 

Pãtukãma (ft) : muốn uống. 

Pãtubhũta (qkpt) : được hiện rõ. 

Pãturahosi (đt) : hiện rõ. 

Pato' va (БЫ) : sớm. 

Papa (tt) : tội lỗi. 

Patheyya (trung) : lương thực đi đường. 

Рапака (trung) : nước (đường... ). 

Pãpunãti (đt) : đạt đến. 

Рарипіѕѕа (đt) : nó đã đạt đến. 

Pamokkha (nam) : lãnh tụ, đầu não. 

Pãmojja (trung) : niềm vui. 

Pãyeti (đt) : làm cho uống. 

Palana (ddt) : sự che chở, hộ trì. 

Paletu (nam) : người che chở, người hộ trì. 

Рауака (пат) : lửa. 

Pãsa (nam) : cái bẫy. 

Pasadika (tt) : khả ái. 

Paheti (đt) : sai gửi. 

Pittha (trung) : lưng: bë mặt. 

Pidhãna (trung) : cái vung, nắp đậy. | 

Pitusantaka (tt) : tài sản của cha, thuộc về 
cha. 

Pipãsita (qkpt) : khát nước. 

Piya (tt) : thân mến. 


NHỮNG РЕ NHÁT СНОҮЁМ HÓA МС KHÔNG РНАІ PHÂN TỪ 269 
а L EREA ARANNA ТОЦ РАНЕН ЕЕ ы ——— 


- Pivati (đt): uống. -  Phãleti (đt) : làm nứt ra, xé. 
- Pihita (qkpt) : đóng. -  Phena (trung) : bọt nước. 
- Pithaka (trung) : ghế nhỏ. -  Phenila (tt) : sủi bọt. 
- Pita (qkpt) : được uống. - = Bajjhati (dt) : được buộc, cột, trói (thụ 
- Pīti (nữ) : hi (khoái cảm nơi thân), sự thích động thể). 
thú. - __ Baddha (qkpt) : được buộc ách, được cột. 
- __ Puggala (nam) : con người. - Вапӣһапа (trung) : dây trói. 
- Pungava (nam) : con bò đực đầu đàn. - Badhüva (dt): đã là. 
- Pucchati (đt) : hỏi. - Bala (trung) : sức mạnh, quân lực. 
- __ Pucchita (qkpt) : được hỏi. - Balakkara (nam) : sức mạnh, bạo lực. 
- Puññakamma (trung) : việc công đức, việc -  Bavhabadha (tt) : đau ốm. 
thiện. - __ Bahukkhattum (trt) : nhiều lần. 
- Puttha (qkpt) : được nuôi lớn; được hỏi. -  Bahudhã (trt) : bằng nhiều cách. 
- Pundarika (trung) : hoa sen trắng. - Ваһиѕо (trt) : hàu hét. 
- Punna(qkpt) : dày. _ -  Bahussuta (tt) : bác học, đa văn. 
- Punnami (nữ) : ngày răm. - Balisika (nam) : người đánh cá. 
- Pauttaka (пат) : con trai nhỏ. - Ваһиѕасса (tt) : sự bác học, đa văn. 
- Puttima (tt) : người có những con trai. - Buddha (qkpt) : đắng giác ngộ. 
- __ PuthujJana (пат) : người phàm phu, người -  Buddhatta (nam) : sự giác ngộ. 
không được giáo hóa. - Воаадһаѕаѕапа (trung) : phật giáo. 
- Punappunam (bbt) : lặp đi lặp lại. - = Buddhuppäda (nam) : thời kỳ có phật ra 
- =_ Punabbhava (пат) : sự tái sinh. đời. 
- = Pubbanha (пат) : trước про, Бибі sáng. -  Bojjhaủga (nam): bồ dë phần, giác chỉ. 
- Pubbe (bbt) : trước. -  Boddhum (vbt) : nhận biết. 
- Purakkhatva (bbqk) : có trước mặt. - __ Bodhipakkhiya (tt) : thuộc về giác ngộ. 
- Puratthima (tt) : phía đông. - Bodhisatta (nam) : bó tát. 
- Рига (bbt) : ngày xưa. - Вгаһтасапуа (nữ) : phạm hạnh. 
- Puratana (tt) : xưa, cũ. - Bhagavantu (nam) : đức thế tôn. 
- Purima (tt) : trước. - Вһарра (qkpt) : gãy, bê. 
- Puretaram (trt) : trước tiên. -  Bhata (nam): binh sĩ. 
- Ран (tt): hôi thối, xấu xa. - Вһалда (trung) : hàng hóa, vật liệu. 
- Pareti (dt) : làm dày. - ВһапдарагіКа (nam) : người giữ kho. 
- Pema (nam) : ái, sự thương yêu. - Bhatti (nữ) : sự kính tín. 
-  Pemanïya (ft) : yêu mến. -  Bhadra (tt) : tôt, lành. 
- Peyya (trung) : đồ uống. -  Bhante (hô cách) : thưa tôn giả, bạch thế 
- Pesetabba (knpt) : nên gửi. tôn, thưa ngài... 
- Peseti (đt) : gửi đi. - Bhaya (trung) : sự sợ hãi. 
-  Pesetvãa (bbqk) : sau khi gửi. - Bharati (đt) : nâng đỡ. 
- Potaka (nam) : con nhỏ. - Вһагауаһї (nam) : người, kẻ mang gánh 
- Potthaka (nam) : sách. nặng. 
- __ Potthakalaya (пат) : thư viện. - Bhavana (trung) : nhà ở, (dđt) trò thành. 
- Pothenta (Һр!) : đang đánh. - Вһауатапа (htpt) : đang trò thành. 
- Posavanika (trung) : phí tôn nuôi dưỡng. - Bhavitabba (knpt) : phải trở thành. 
- Posita (gkpt) : được nuôi nâng, nuôi- Вћаріпеууа (nam): cháu, con trai chị. 
dưỡng. -  Bhãjana (trung) : đô đựng. 
- Poseti (đt) : nuôi lớn. - __ Bhãjita (qkpt) : được chia. 
- — Pharati (dt) : biến mãn, làm cho chan hòa -  Bhãjeti (dt) : chia. 
khắp. - Bhatika (nam) : anh, em trai. 
- Phalika (nam) : pha lê. - Вһауей (đt) : phát triên, tu tập. 
- Phanita (trung) : thuốc giải độc (trừ nọc-  Bhãsati (dt) : nói. 
rắn...) - Bhasita (qkpt) : được nói, (dđt) sự nói. 


` Phánitakhandã (nam) : - Bhikkhuni (nữ) : ty-kheo ni. 


-`—` 


Bhikkhisangha (nam) : tăng đoàn. 

Bhijjati (đt) : bị bé, vỡ. 

Bhisa (trung) : chôi Sen, củ sen. 

Bhita (qkpt) : sợ. 

Bhiyo (bbt) : hơn. 

Bhuja (nam) : bàn tay. 

BhuJaga (nam) : con гап. 

Bhutta (qkpt) : bị ăn, được thưởng thức. 

Bhũta (qkpt) : đã là, đã thành. 

Bhữmika (tt) : có những tầng lầu (trong 
hợp thê). 

Bhümibhaga (пат): luống đắt. 

Bhũyati (dt) : đang trở thành. 

Bhüsapetva (bbqk) : sau khi sai trang 
hoàng. 

Bhüsita (qkpt) : được trang hoàng. 

Bhedana (айх) : sự bẻ gãy, làm vỡ. 

Bhesajja (trung) : thuốc. 

Bho (bbt) : bạn. 

Bhoga (nam) : tài sån, của cải. 

BhogT (nam) : người có của; con rắn. 

Bhojana (trung) : đỗ ăn mềm, sự cho ăn. 

BhojTyati (đt) : được cho ăn. 

Makuta (trung) : cái mông (gà); vương 
miện. 

Lakkata (nam) : con khi. 

Makkhita (qkpt) : bôi dày. 

Maggapatipanna (qkpt) : sự đi đường. 

Mangala (tt) : lành tốt; (trong hợp thể) 
thuộc vê vua chúa; (trung) hôn lễ. 

Maccha (nam) : con cá. - 

Majjapa (tt) : say rượu, ghiên rượu. 

Majjha (пат) : trung gian, giữa. 

MajJhima (đt) : ở giữa. 

Mañcaka (лат) : giường nhỏ. 

Maññati (đt) : suy nghĩ. 

Mattha (qkpt) : được đánh bóng, làm cho 
láng, phăng lì. 

Mandapa (nam) : trại, lêu. 

Mandita (qkpt) : được trang hoàng. 

Мапдйка (nam) : соп cóc, ếnh ương. 

Mata (qkpt) : đã chết, đã được biết đến; 
(trung) ý tưởng, tư tưởng. 

Miatakadoni (nữ) : cái quan tài. 

Matakalebara (trung) : tử thi. 

Matta (qkpt) : say. 

Mattikã (nữ) : đât sét. 

Mattikãmaya (tt) : băng đất sét. 

Matthaka (nam) : đỉnh, chóp. 

Miatthake (bbt) : ở trên, phía trên. 

Maddati (đt) : дат đạp lên, chà đạp, hàng 


phục. 
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Manasikaroti (đt) : ghi nhớ trong tâm. 

Manussatta (trung) : loài người, nhân loai, 

Manoti (dt) : suy nghĩ, nhận thức. 

Manomaya (tt) : do ý tạo, tâm tạo. 

Manta (nam) : bùa chú. 

Mantu (nam) : người nhận thức. 

Mantetva (bbqk) : sau khi luận bàn, hỏi ý 
kiến. 

Mala (trung) : ri sét; do. 

Malina (tt) : bị hoen ó, do. 

Mahattama (tt) : lớn nhất. 

Mahanta (її) : to lớn. 

Mahapphala (tt) : đem lại kết quả lớn. 

Mahallaka (tt) : có tuôi, (nam) người già. 

Mahajana (nam) : công chúng. 

Mahajanika (tt) : bị mất mát lớn, tổn thất 
lớn. 

Mahãnisamsa (tt) : rất lợi lạc. 

Mahāmagga (nam) : đại lộ, đường chính, 
đại đạo. 

Mahäraha (tt) : đắt giá, rất giá trị. 

Mahita (9Кр?) : được tôn trọng. 

Mahisa (nam) : con trâu đực. 

Mahesĩ (nữ) : hoàng hậu. 

Мата (trung) : thịt. 

Mã (bbt) : phân từ có nghĩa cấm đoán, 
đừng. 

Magadha (tt) : sinh ở, thuộc về magadha. 

Magadhika (tt) : thuộc xứ ma-kiệt-đà. 

Manavaka (nam) : cậu bé. 

Мапаут (nữ) : cô bé. 

Mãnasa (trung) : ý, tâm. 

Mãnasika (tt) : thuộc về tâm, ý. 

Manita (qkpt) : được tôn trọng. 

Mãnenta (htpt) : kính lễ. 

Marita (qkpt) : đã giết. 

Mãriyati (đt) : bị giết. 

Maretabba (knpt) : đáng giết. 

Mãretu (nam) : người giết, đao phủ. 

Maladama (пат) : tràng hoa, vòng hoa. 

Malika (tt) : có tràng hoa. 

Maluta (nam) : gió. 

Mahisa (nam) : thịt trâu. 

Migadäya (nam) : vườn nai. 

Micchaditthika (nam) : người theo tà giáo; 
(tt) theo tà giáo. 

Minati (đt) : đo. 

Mita (qkpt) : được đo. 

Mithubheda (nam) : sự chia rẽ nội bộ, 
bằng hữu phân hóa. 

Mukhavatti (nữ) : mép bìa, bờ lè. 

Миссай (dt) : được tự do. 
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Mutthimatta (tt) : một năm dày. 

Mutta (qkpt) 
(trung) nước tiêu. 

Muduka (tt) : тёт. 

Миа (bbt) : láo khoét, sự dối trá. 

Muhutta (nam) : một phút. 

Mulaha (trung) : đi lạc đường, ngu si. 

Мепда (nam) : cừu. 

Mettacitta (trung) : từ tâm, lòng từ ái. 

Меаћаут (nam) : người khôn ngoan, 

Meyya (knpt) : có thê đo lường. 

Meraya (trung) : rượu. 

Mokkha (nam) : sự giải thoát. 

Yañña (trung) : sự cúng tẾ. 

Yattha (bbt) : ở đâu. 

Yattha katthaci (bbt) : bất cứ đâu. 

Yathã (bbt) : giống như. 


Yathabhirantam (trt) : bao lâu tùy thích. 


Yamaka (tt) : song đôi. 

Yasa (nam) : danh vọng, tiếng tăm. 
Yasagga (nam) : danh vọng, tột đỉnh. 
Yasassï (tt) : có tiếng, nổi danh. 


Yãcita (qkpt) : được xin, được yêu cầu. 


Yãta (qkpt) : đã đi. 


Yati (đt) : đi. 
Yana (trung) : xe. | 
Yama (nam) : canh, một thời khoảng vê 


đêm (đêm 5 canh, ngày 6 khăc). 
Yava (tava) (bbt) : cho đến khi. 
Yãvataka (tt) : nhiều bằng. 
Yuga (trung) : đôi, 
Yugala (trung) : đôi. 
Yujjhati (đt) : đánh nhau. 
Ravati (đt) : kêu lên. 
Кауатапа (htpt) : làm бп. 
Rasa (nam) : vị (lưỡi nếm). 
Raha (nam, trung) : bí mật. 
Raho (trt) : trong vòng bí mật. 
Raja (nam) : vua. 
Кајакитага (nam) : hoàng tử. 
Räãjadũta (nam) : sứ giả của vua. 
Rãjadhãni (nữ) : chỗ đô hội, kinh đô. 
Rajabhavana (trung) : cung vua. 
Кајі (nữ) : hàng. 

Кајіѕі (пат): 
vua. 
Ruttha (qkpt) : bị khiêu khích, giận dữ. 

Ruddha (qkpt) : bị trở ngại; bị vây. 
Rundhittvā (bbqk) : 
chặn. 

Rũpasiri (nữ) : ѕас đẹp. 
Rũhati (đt) : mọc, lớn lên. 


: được thả ra, phóng thích, 


sau khi bấy, ngăn 


Rũ|ha (qkpt) : đã lên. 

Корї (nam) : đau ốm. 

Rogupaddava (nam) : tai họa do bệnh tật 
đưa đến. 

Gopa (nam) : người trông cây. 

Ropita (qkpt) : được trồng. 

Rosita (qkpt) : nôi giận. 

Lakuntaka (tt) : thấp lùn. 

Lagga (qkpt) : dính liền. 

Lankika (tt) : sinh ở Tích Lan. 

Laddha (qkpt) : đã được. 

Laddhum (vbt) : được, có được. 

Labuja (trung) : một thứ trái cây © Ап 


(dùng làm thức ăn thay cơm). 


bậc hiền nhân thuộc dòng - 


Labbhati (đt) : đã được (thụ động). 
Labhati (đt) : được, nhận được. 
Labhanta (htpt) : đang được. 

Lahutã (nữ) : sự nhẹ nhàng. 

Lãbha (nam) : lợi dưỡng, lợi lộc. 
Likhita (qkpt) : được viết, chép. 
Luddaka (nam) : thợ săn. 

Luddha (qkpt) : tham lam, hà tiện. 
Lũna (qkpt) : được cắt, gặt. 

Lena (trung) : hang: chỗ an toàn. 
Leyya (trung) : (thức ăn) phải được liếm. 
Lokanäyaka (nam) : đức thé tôn. 
Lokika (tt) : thuộc vê thế gian. 
Lokiya (її): 

Lonika (tt) : có muối. 

Lohita (trung) : máu. 

Lohitavanna (tt) : màu до. 

Vaca (nam, trung) : lời nói. 
VajjTyati (đt) : được thoát khỏi. 
Vaddhati (đt) : tăng thêm. 
Vaddhanta (htpt) : đang tăng. 
Vaddhapesi (đt) : làm cho tăng. 
Vaddhenta (htpt) : nuôi lớn, làm cho lớn. 
Vanita (qkpt) : bị thương. 

Vantyati (dt) : bị thương (thụ động). 
Vanna (nam) : màu, dung sắc. 
Vannita (qkpt) : được ca tụng. 

Vajja (trung) : lỗi lầm. 

Vattanta (htpt) : hiện hữu. 

Vattante (bbt) : suốt (thời gian). 
Vattetabba (knpt) : đáng được nuôi. 
Vatthabharana (trung) : y phục. 
Vata (bbt) : chắc chăn. 

Майит (vbt) : nói. 

Vadanta (htpt) : bảo cho biết, nói. 
Vadhũ (nữ) : đàn bà, con dâu. 
Уапасага (nam) : người làm rừng. 
Vanantara (trung) : rừng rậm. 


и 





т 


- Vanappati (пат): chúa rừng; cây sanh quả - 
mà không sanh hoa. - 
- Vandita (dt) : được thờ phụng. 
-  VapatI (đt) : gieo. - 
- Vammi (nam) : mặc áo giáp. - 
- Vaya (nam, trung) : tuổi; sự tiêu xài. А 
- Vayohara (tt) : cướp lấy sự sóng. - 
- Vara(tt): cao quý. - 
- Vasala (nam) : người thuộc giai cấp dưới. - 
- Vassasata (trung) : thế kỷ. - 
- Vassana (пат): mùa mưa. - 
- Vassika (tt) : thích hợp cho mùa mưa. - 
thuộc vê mùa mưa. - 
- Vahanta (һр!) : mang. - 
- Vakya(trung): câu, - 
- Vacasika (tt) : thuộc về lời nói. - 
- Vacala (tt) : nói nhiều, nhiều lời, đa ngôn. - 
- Vadita (trung) : âm nhạc. - 
- Уааей (đt) : phát ra tiếng (nhạc khí). - 
-  Vāma (tt) : bên tay trái. ˆ 
- Vayati (đt) : thổi: có mùi. - 
- Уауатапќа (htpt) : đang có gắng. - 
- Vayita (qkpt) : bị thôi (bòi gió). - 
- Vara (nam) : lần lượt (dve vãre = 2 lần, 2 
lượt). - 
- Varitaka (tt) : đính hôn; (nam) người yêu. - 
- Valadhi (nam) : cái đuôi. - 
- Vasa (nam) : chỗ ở; (nam, trung) y phuc. - 
- Viasita (qkpt) : có mùi hương. - 
- Vasil(nam): người cư ngụ. - 
- Vasayati (đt) : được ướp hương. - 
-  Vãahana (trung) : xe. - 
- Vahanagara (nam, trung) : nhà đẻ xe. - 
- Vikati (nù) : loại, thứ. - 
-  Vikirati (đt) : гаї rắc khắp. . 
- Vikirapeti (åt) : sai rắc, rải. - 
- Vigacchati (đt) : ra đi. - 
- Vighatana (dát) : sự mở trói. - 
-  Vicikicchã (nữ) : nghi. - 
- Vicitta (qkpt) : được trang hoàng. - 
- Viceyya (bbqk) : sau khi cứu xét. - 
- Vijaitva (bbqk) : trút bỏ. - 
-  Vijãtã (nữ) : sản phụ. - 
- Vijanana (trung) : tri thức. - 
- __ Vijãnãti (dt) : biết, hiệu. - 
-  Vịijãnanta (һр?) : biệt. - 
- Vijjati (đt) : hiện hữu. - 
- Vitakkenta (htp†) : suy nghĩ. - 
- Vitana (nam, trung) : cái long. 
- Vitta (trung) : tài sản. ë 
- Vittharapeti (dt) : làm cho giải thích. - 
- Viditva (bbqk) : sau khi biệt, - 
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Vidhũma (tt) : không có khói. 

Vinaya (nam) : luật, luật tạng. 

Vinassati (đt) : hủy diệt. 

Vinassanta (htpt) : đang hủy diệt, 

Мпа иа (qkpt) : bị phá hủy. 

Vịnãseti (đt) : phá hủy. 

Уіпіссһаудтасса (nam) : quan tòa, 

Уіпеууа (bbqk) : sau khi trừ khử. 

Vindati (đt) : chịu đựng. 

Vipatti (đt) : sự rủi ro, 

Vipula (tt) : lớn lao, 

Vippamutta (qkpt) : được giải phóng. 

Vibhajati (đt) : chia. 

VịibhaJja (bbqk) : sau khi chia. 

Vibhatta (qkpt) : được chia. 

Vimãna (nam, trung) : nhà. 

Viya (bbt) : như. 

Viraja (tt) : vô dục, vô cấu. 

Virati (nữ) : sự nhịn, kiêng. 

Viramati (đt) : kiêng, nhịn. 

Virũpa (tt) : xấu. 

Vilapamãna (htpt) : đang than khóc. 

Vilimpãpeti (htpt) : sai trang điêm, bôi 
dầu, 

Vilepana (trung) : dầu. 

Vivãheti (đt) : ра chồng cho một phụ nữ. 

Vivicca (bbqk) : sau khi tách, phân. 

Vịividha (tt) : khác nhau. 

Visa (trung) : thuốc độc. 

Visãrada (tt) : dạn dĩ. 

Visala (tt) : to lớn. 

Visittha (qkpt) : được phân biệt. 

Visitthãkãnena (trt) : một cách vĩ đại. 

Visuddhi (nữ) : sự thanh tịnh. 

Visum karonta (htpt) : tách rời. 

Visum visum (trt) : riêng rẽ, từng cái một. 

VissajJeti (đt) : gửi đi, chia. 

VissajJetum (vbt) : giải phóng. 

Vihaññati (đt) : 

Viharati (đt) : ở, cư trú. 

Vihayati (đt) : thất bại. 

Viheseti (đt) : quấy гау. 

Vitamala (tt) : vô cấu. 

Vitinämeti (đt) : trải qua (thời gian). 

Vuccamänäkärena (trt) : như sau. 

Vutthaya (bbqk) : sau khi dậy. 

Vutta (qkpt) : được nói. 

Vuttanta (nam) : tin tức, sự Кё lại, tường 
thuật, 

Vuttappakära (tt) : theo dó án. 

Vutti (nữ) : đời sống, hiện hữu, 

Vuddha (qkpt) : lớn tuổi. 
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Vupakattha (qkpt) : ân cu. 

Vuyhati (đt) : bị nước cuốn trôi. 

Уе (БЫ) : chắc chắn. 

Vega (nam) : tốc lực. 

Venika (nam) : người chơi đàn lục huyền. 

Vetanika (nam) : người lao động. 

Vedana (nữ) : thọ, cảm (họ. 

Vepulla (trung) : sự ді dào. 

Уеууакагапіка (nam) : nhà văn phạm. 

Vera (trung) : sự thù hận. 

Vesakha (nam) : tháng 5. 

Veluriya (trung) : xa cù. 

Vorepessatha (đt) : nếu nó đã lấy đi. 

Vyaggha (nam) : con cọp, hồ. 

Vyathita (qkpt) : sự уду. 

Ууата (nam) : đơn vị đo chiều dài. 

Saka (tt) : riêng. 

Sakala (tt) : hoàn toàn, toàn thê. 

Sakkacca (bbqk) : một cách câu thân. 

Sakkatabhãsã (nữ) : phạn ngữ. 

Sakkaroti (đt) : đôi xử tốt. 

Sakkaronta (htpt) : tôn kính. 

Sakkãra (nam) : sự tiếp đãi. 

Sakkunäti (đt) : có thê (ht). 

Sakkhi (bbt) : đối diện với. 

Sakyaputtiya (tt) : thuộc về thích tử. 

Sankamati (đt) : di chuyên. 

Sankamissa (đt) : nó có thê đã di chuyên. 

Sañkinna (qkpt) : trộn lẫn. 

Sankhara (nam) : đang giúp đỡ. 

Sanganhãti (đt) : giúp đỡ. 

Sangamma (bbqk) : sau khi tụ họp. 

Sañgama (nam) : chiến tranh. 

Ѕапеті (nữ) : sự tụng đọc. 

Sangha (nam) : tăng chúng. 

Sanghika (tt) : thuộc về tăng chúng. 

Sacitta (trung) : tự tâm. 

Sajãdika (tt) : đồng loại. 

Sajjhayati (đt) : tụng đọc. 

Sañcarati (đt) : di chuyên, du hành. 

Sañcaraka (nam) : người du hành. 

Sañchanna (qkpt) : bao phủ. băng. 

Saññamayati (đt) : kiêm chế; tập luyện. 

Saññapeti (dt) : thuyết phục. 

Saññoga (nam) : xiêng xích. 

Saññojana (trung) : sự trói buộc vë tỉnh 
thân. 

Satha (tt) : giả dối. 

Santhapenta (htpt) : điều chỉnh. 

Santhana (trung) : hình dáng. 

Sanda (nam) : một lùm cây. 

Satatam (trt) : luôn luôn. 
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Satavassa (trung) : thể kỷ. 

Satimantu (ft) : nhiều niệm lực. 

Satta (nam) : hữu tình. 

Sattaha (trung) : 1 tuân. 

Ѕанһаудһа (nam) : người trưởng đoàn 
hành hương. 

Satthasälã (nữ) : trường học. 

Sadisa (tt) : bằng nhau, giông nhau. 

Sadeha (tt) : thân mình. 

Saddha (tt) : trung thành. 

Saddhã (nů) : tín tâm. 

Sanantana (tt) : cũ. 

Santa (qkpt) : được lăng dịu. 

Santaka (trung) : tài sản. 

Santajjenta (htpt) : đang һат dọa. 

Santappeti (đt) : làm thỏa mãn. 

Santikam (trt) : đôi với. 

Santhagara (nam) : phòng hội. 

Sanditthika (tt) : hiện tiền, hiện thực ở đời 
này. 

Sannipattati (đt) : tụ hội. 

Sannipatita (qkpt) : tụ hội. 

Sabbaññutañäna (trung) : sự toàn trí. 

Sabbathã (trt) : bằng mọi cách. 

Sabbapacchima (її) : sau nốt. 

Sabbapathama (tt) : trước tiên. 

Sabbaso (trt) : băng mọi cách. 

Sabha (nữ) : hội chúng. 

Sama (tt) : bằng nhau. 

Samana (nam) : sa-môn. 

Samattha (tt) : đồng ý. 

Samantakitapabbata (nam) : đỉnh núi. 

Samantã (trt) : chung quanh. 

Samaya (nam) : thời gian, tôn giáo. 

Samassaseti (đt) : an ùi. 

Samam karoti (đt) : làm bằng phăng. 

Samagacchati (đt) : gặp phải. 

Samagata (qkpt) : tụ hội lại. 

Ѕатарата (nam) : hội chúng. 

Ѕатаватта (bbqk) : sau khi tụ họp. 

Samapatti (nữ) : định, sự tập trung. 

Samijjhati (đt) : thành công. 

Ѕатіјјһеууа (đt) : sẽ thịnh vượng. 

Samitatta (trung) : tình trạng được yên 
tĩnh. 

SamTpa (trung) : sự gần Кё; (tt) gân. 

Samuddapara (trung) : ở ngoại quốc. 

Samnha (nam) : đám đông. 

Sampattha (qkpt) : đã đến. 

Sampatti (nữ) : sự may mắn, hạnh phúc. 

Sampanna (qkpt) : dồi dào. 

Sampadeti (đt) : thi hành. 
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ŠSambandhati (đt) : liên kết. - =— Sikkhã (nữ): giới điều. 
Sambodhi (nữ) : toàn giác, - — Sikkhãpeti (dt) : dạy. 
Sambhunäti (đt) : đạt đến. - — Sikkhitabba (Кпр!) : đáng được tập luyện. 
Samma (hô cách) : này bạn. -  Siħñga (trung) : cái còi, tù và. 
Sammaijati (đt) : quét. - Singhataka (trung) : sự kết nối. 
Sammađ' eva (bbt) : rất tốt. -  Sineha (nam) : tình yêu. 
Sammattha (qkpt) : được quét. -  SippT (пат) : người thợ. 
Sammati (nữ) hội nghị. - Sabbalti (đt) : may vá. 
Sammuyha (bbqk) : sau khi quên. - Simbali (nam) : cây bông vải. 
Šayañjãta (qkpt) : tự sinh. -  Siyā (dt) : có thé là, được phép là. 
Sayanāgāra (trung) : phòng ngủ. - Sira (nam, trung) : cái đầu, 
Sara (nam, trung) : cái hà. - Siriyabbha (nam) : ngự phòng, phòng vua 
Sarana (trung) : chỗ trú Ån, quy у. Ó. 
Saranagata (qkpt) : trú án, quy y. - Sirisayana (trung) : long sàng. 
Sariyati (dt) : được nhớ lại. -  Silesikā (nữ) : nướu răng. 
Salla (trung) : đâu nhọn. -  SItibhũta (qkpt) : thanh lương. 
Sallakkheti (đt) : xét xem. -  STlapandha (пат): giới hương. 
Sallahuka (tt) : đạm bạc. -  Sīsa (trung) : cái đầu. 
Sallãpa (nam) : câu chuyện thân mật. - Sisacchavi (nữ) : cái sọ. 
Savana (ddt) : sự lắng nghe. -  Sīhala (tt) : Tích Lan. 
Sahalr (đt) : chịu đựng. -  SIhãsana (trung): sư tử tòa, 
Samvasati (đt) : sống với nhau. - Sukara (tt) : dé làm, 
Samvigga (qkpt) : bị lay động. - =_ Sukha (trung) : khoái lạc. 
Samvijjamana (htpt) : đang hiện hữu. - Sukhita (qkpt) : giàu có. 
Samvibhajati (đt) : chia sẻ với. - Sukhumala (tt) : phong lưu tài tử, sành 
Samvuta (qkpt) : đóng lại. điệu. 
Samsara (trung) : sự luân chuyền. - Suyati (nữ) : cõi vui, 
Samsaranta (htpt) : đang luân chuyên. - Sugandha (пат): hương; (tt) thơm. 
Sakacchã (nữ) : sự hội kiến. - __ Sucinna (qkpt) : được ca tụng. 
Sakatika (nam) : người đánh xe. - Sujjhati (dt): được tịnh hóa. 
Ѕакипа (trung) : thịt chim. - Sutta (trung) : kinh. 
Sãtaka (nam, trung) : y phục. - Sudassa (tt) : dễ thấy. 
Satheyya (trung) : sự gian lận, xảo quyệt. - Sundara (tt): tốt. 
Sani (nữ) : bức màn. - Sundaratam (tt) : tốt nhất 
Sadhãrana (tt) : chung. - Sundaratara (tt) : tốt hơn. 
Sadhu (bbt) : tốt, lành thay. - __ Supanna (nam) : chim thần thoại. 
Samañña (trung) : đời sa-môn. - Suparuta (qkpt) : mặc áo đẹp. 
Samanaka (tt) : thích hợp cho sa-môn. -  Supina (trung) : giác chiêm Бао. 
Samanera (nam) : sa-di. - Subhikkha (tt) : đầy thức ăn. 
Samika (nam) : ông chủ. - Sumana (ft) : vui. 
Sāminī (nữ) : bà chủ. - Sumanapatta (trung) : tràng hoa lài. 
Samuddika (tt) : thủy thủ. - ига (nam) : vị trời. 
Sãradika (tt) : về mùa thu. - _ Suvannabära (nam) : thợ vàng. 
Ѕагаѕа (trung) : sen; (пат) con chim nước. -  Suvannamaya (tt) : băng vàng. 
Saririka (tt) : thuộc vë thân xác. - Suvannalitta (qkpt) : mạ vàng. 
Salavana (trung) : rừng cây sa la (song thọ -  Susajjita (qkpt) : được chuẩn bị tốt. 

lâm). - Susamahita (tt) : khéo diễn xuất. 
Sãvaka (nam) : thính văn đệ tử. - Susikkhita (qkpt) : khéo léo, 
Sãvana (trung) : thư tín; tôn giáo. - Susoca (dt): nó đã buôn, 
Sãsanahãaraka (nam) : sứ giả, người mang -  Sussati (đt) : khô cạn, 

"н -  Sūkarika (nam): người bán heo. 


Sãhasika (tt) : vội vã, mãnh liệt. - Siüpa(nam): cà ri Ап Độ. 
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-  Süyati (dt) : được nghe. - — Sohajja (trung) : tình bạn. 

- Süra(tt): anh hùng, (nam) người hùng. - Svagatam (ddt) : xin chào, thiĝn lai. 

- Sürata (nữ) : sự anh hùng. - Svatana (tt): thuộc vë ngày mai. 

- Settha (tt): cao nhất, cao quý. - — Huññati (dt) : bị giết. 

- Setthata (nữ) : sự vĩ đại. - — Hattha (qkpt) : thích thú, vui mừng. 

- Saetthi (nam): triệu phú. - Hattu (nam) : người mang. 

-  Seniya (tt) : co quân đội. - Hattum (vbt) : mang. 

- Saenapati (nam) : tướng soái. - Hanati (đt): giết. 

- Saesasana (trung) : chỗ nghỉ. -  Hanäpeti (dt) : sai giết. 

- __ Seyyathä рі (bbt) : giống như. - Harita (qkpt) : được mang; (tt) xanh lục. 

- Saeyyatha pi пата (БЫ) : cũng như thê là - Hamsa (nam) : con thiên nga. 

-  Sokara (trung): thịt heo. - Hara (nam) : sợi dây; (dät) sự mang. 

- __ Sogata (tt) : thuộc về phật giáo. - Hariya (knpt) : đáng được mang. 

- Saocitum (vbt) : buôn sâu. - Hasa (nam) : tràng cười, niêm vui. 

- Saota (пат) : lỗ tai; dòng nước. - Nitakara (tt) : có lợi. 

- Saodhapeti (4): khiến cho chùi sạch, sai -  Himsiyati (åt) : bị ray rút, quấy гау. 
chùi. - Hinata (nữ): sự tâm thường, nhỏ nhen. 

- — Sodhetabba (knpt) : đáng được khai hoang, - Нїуайапа (tt) : thuộc về hôm qua. 
hủy bỏ. - __ Hutvã(bbqk) : sau khi trở thành. 

- = Sodhenta (htpt) : sự khai hoang, làm cho -  Hetthima (tt) : thấp hơn, thấp nhất. 
sáng sủa. - Hetu (nam) : nhân. 

- Sobhana (tt) : đẹp. - — Hemantika (tt) : thuộc về mùa đông, dành 

-  Somanassa (trung) : niềm vui; (tt) vui cho mùa đông. 
mừng. - Honta (htpt) : đang làm, đang trở thành. 


- =_ Sosetum (vbt) : làm khô. 
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NGỮ VUNG ИЕТ – PALI 


A-la-hán: arahatta (trung) 

A-tằng-kỳ: аѕапкћеууа (tt) 

Am thất: assama (nam) 

An lạc: sukhita (tt) 

Anôn: santa (qkpt) 

An tinh: sammati (đt), samitatta (trung) 

Anh: bhãtika (nam) 

Anh hùng: vīra; sūra (nam) 

Anh là: asi (đt, qk) 

Ánh năng: ātapa (пат) 

Ánh sáng: obhãra (nam) 

Ao choàng: kañcuka (nam) 

Ап, thọ thực: paribhuñjati 

Thọ dùng: asnäti; bhuñjati (đt) 

Ат nhạc: vadita (trung) 

Ат nước: ghataka (nam) 

Ấn Độ: JambudTpa (nam) 

Án cư: vupakattha (qkpt), patisallĩna 
(акр!) 

Ва rưỡi: addhuddha (пат) 

Ва tạng kinh pali: tipitakapälT (nữ) 

Bác học: bahussuta (tt) 

(Sự) uyên bác: Pandicca (trung), bãhusac- 
ca (trung) 

Bạc: rajata (trung) 

Bài hát: ра (trung) 

Bài pháp: аеѕапа (nữ) 

Ват dính: allina (qkpt) 

Bàn chải răng: dantakattha (trung) 

Bàn luận: Ѕакассћа (nữ) 

Bàn tay: bhuja ; hattha (nam) 

Bạn: mitta.m. samma (chỉ ở hô cách), bho 
(bbt) 

Bánh xe: nemi (nữ) 

Bao: paticchanna (qkpt) 

Bao nhiêu: kittaka (tt) 

Bao phủ: chadeti (đt) 

Bao quanh: parikkhepa (nam) 

Bảo: ratana (trung) 

Bảo cho biết: äcikkhãti, vadati (đt), vadan- 
ta (htpt) 

Bảo luân: cakkaratana (trung) 

Bảo vệ: gopeti (đt) 

Bát: patta (nam) 

Băng bạc: rajatamaya (tt) 

Băng cả hai cách: ubhayathã (trt) 

Băng đắt sét: mattikãmaya (tt) 

Băng gỗ: katthamaya (tt) 

Băng hữu phân hoá: mithubheda (nam) 


Băng lòng: anumãti; adhivãsanã (nữ) 

Bằng một cách: ekadhã (trt) 

Băng nhiều cách: bahudhã (trt) 

Băng vàng: suvannamaya (tt) 

Bắt chước : anukarana (dđt) 

Bắt đầu: ãrabbhati (đt), ārabbha (БЫ), 
pabhavati (đt) 

Bậc A-la-hán: Arahanta (nam) 

Bậc (hiền nhân thuộc dòng vua): rājisi 
(nam) 

Bày: nikãya (nam) 

(Cái) bẫy: pãsa (nam) 

Bàn cùng: dana (tt) (qkpt) 

Bát bình: anattamana (tt) 

Bắt cứ nơi nào: yattha katthaci (bbt) 

Bắt diệt: sanantana (tt) 

Bắt mãn: appatita; ruttha (qkpt) 

Bát tịnh: asuci (tt) 

Bàu trời: nabha (nam, trung), äkãsa (nam) 

Bẻ gấy: ucchindati (đt) 

Bë mặt: tala; pittha (trung) 

Bën trái: vama (tt) 

Bệnh nhân: gilana (nam) 

Bệnh tật: abadha; roga (nam), gelañña 
(trung) 

Bí mát: raha (nam, trung) 

Bi áp búc: abhipilata (qkpt) 

BỊ ăn: bhutta (qkpt) 

bi bë: bhijjati (dt) 

Bi cát: bhijjati (dt) 

Ві cướp: acchindiyati (dt) 

Bị dày vò: himsTyati (đt) 

Bị đánh: paharTyati (đt) 

Bị đốt: jhāpita (qkpt) 

В! đốt cháy: daddha (qkpt) 

Bị giết: hariyati (đt) haññati (đt) 

BỊ hoen ô: malina (tt) 

Bị hỏng: duttha (qkpt) 

BỊ khiêu khích: ruttha (qkpt) 

BỊ khinh bi: garahita (qkpt) 

BỊ loại bỏ: pahina (qkpt) 

Bị nước cuốn trôi: vuyhati (đt) 

BỊ phá huỷ: vinãsita (qkpt) 

Bị thôi bởi gió: vãyita (qkpt) 

Bi thương: vanTyati (đt) 

BỊ trở ngại: ruddha, avaruddha (qkpt) 

Biến mãn: pharati (đt) 

Biến mát: antaradhãyati (đt), antarahita 


(qkpt) 
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- = Biết: Janati; vijānāti (v) 

-  Biét chắc: parijānāti (đt) 

- — Biết rõ: рајапай (đt) 

- Binh an: nibbuta (qkpt) 

- Binh đăng: sadisa; sama; samana (ajt) 

- Binh nước: kundikã (nữ) 

- Binh phong: sani (nữ) 

- Bó đuốc: ukkã; dandadrpikã (nữ) 

- Bo đầu đàn: pungava (nam) 

- Bò: pariccajati (đt) 

- Вос: upanayhati (đt) 

- Bóng tối: tama (nam, trung) 

- Вог nước: phena (trung) 

- Bó đề phần: ројјһайра (nam) 

- = Bồ dưỡng: ojavanta (tt) 

- = Bộ: nikãya (nam) 

- BỌ ba: tika; taya (trung) 

- __ Bôi Бап: upalimpeti (đt) 

- Вӧі đầy: makkhita (qkpt) 

- Bòlè: mukhavatti (nữ) 

- Boi thế: tasmã (bbt) 

- Búa: Кіа (trung) 

- Віа chú: manta (nam) 

- Виш: гаја (nam, trung) 

- _ Buôn khô: susoca (đt) 

- Buôn sầu: vihaññati (dt) 

- Ca-sa (áo màu hoại sắc, áo của người tu 
hành): kãsãva (trung) 

- _ (Sự) ca tụng: thuti (nữ) 

- (Con) cá: maccha (nam) 

- Cà ri: sũpa (пат) 

- Сасһ khác:aññathã (trt) 

- _ Cái này: nanjala (trung) 

- Са cọ: abbuda (nam) 

- Cay: kasana (dđt) 

- Сат thọ: vedanã (nữ) 

- =_ (Sự) can đảm: sũratã; vīratā (nữ) | 

- __ Canh: yama (nam) (1 thời khắc về đêm) 

- _ Canh gác: gopeti (đt) 

- Сао hơn: uttaritara (tt) 

- _ Cao quý: uttama (tt) 

- Can: indriya (trung) 

- Cắt bẻ: ghettum (vbt) 

- Cát lia: ucchindati (dt) 

- (Su) càm năm: gāha (dđt), gahana (dđt) 

- Su cân dùng: attha (nam) 

- Cây: duma (nam) 

- Сау bàng: nigrodha (пат) 

- __ Cây bô đề thiêng liêng: assattha (пат) 

- _ Cây bông vải: simbalT (nam) 

- Can vệ: angarakkhaka (nam) 

- Cau: vãkya (trung) 





Câu hỏi: pañha 

Cậu bé: mãnavaka (nam) 

Có của cải: Бћорт (tt) 

Có điều kiện: nipphanna (qkpt) 

Có đồ chúng: ganika (tt) 

Có đức tin: saddha (tt) 

(Sự) có được, đạt được: upasampadã (nữ), 
patikãbha (nam), upasevanã (nữ) 

Có lẽ: Кагаһасі (bbt) 

Có lợi: hitakara (tt) 

(Sự) có mặt: abhimukha (trung) 

Có mùi: vayati (đt), ghãyati (đt) 

Có mùi hương: vasita (qkpt) 

Có muối: lonika (tt) 

Có nhüng tàng làu: bhümika (tt) 

Có quán luc: seniya (tt) 

Có tài: natha (tt) 

Có thàn thóng: iddhamantu (tt) 

Có thë: natha (tt), pahoti (dt) 

Có thể bị xâm phạm: padhamsiya (tt) 

Có thê di chuyên: cãlanTya (qkpt) 

Có thê đo lường: meyya ( knpt) 

Có thể qua: taranTya (knpt) 

Có trí tuệ: pañña ; pandita (tt) 

Có trước mặt: purakkhatvä (Бък) 

(Con) cóc: mandũka (nam) 

(Cái) cọc: рајапа (trung),tutta (trung) 

(Cái) còi: singa (trung) 

Con: potaka (nam) 

Con trai: tata; putta (nam), atraja (nam) 

(Con) cop, hó: vyaggha (nam) 

Cô bé: mãnavT (nữ) 

Сб gắng: parakkamati, ussahati; upallamati 
(4) 

(Già) cỗi: omuñcati (đt) 

(Sự) cộng bằng: yutti (nữ) 

(Sự) công bô: pavedana (nam), pakãseti 
(dt) 

Cóng chúng: mahajana (nam) 

Cóng dúc: puñña; kusalakamma (trung) 

Công việc: kicca; kariya (trung), kamman- 
ta (nam) 

Cơ hội: otara, vara (nam), avatthã (nữ) 

Cờ: Pataka (nữ) 

Có xí: dhaja (nam) 

Của, cải thuộc vë cha: pItusantaka (tt) 

Của riêng: santaka (tt) 

Cúi chào: abhivädeti (đt) 

Cúi xuống: onamati (đt) 

Сш: даги (trung) 

Cụm rừng: sanda (nam) 

Cung сар: sampädeti (đt) 





Cung vua: räJjabhava 

Cùng đích: anta (бү, vựng) 

Cũng: арі (bbt) 

Cũng thé: that cva (bbt) 

Cũng váy: SO evam eva; tathà (bbt) 

Cũng vật ду: tad’ eva 

Cuộc du hành: сапКа (nữ) 

Cuôi cùng: osãna (tt). 
OSãne (trt) 

С i a lăn tròn: pavatteti; parivatteti 

Cư а (пат), upāsaka (nam), upāsikā 

Cu 2 a aset viharati (dt). pativasati 

Cưới: āvāheti; viväheti 
hika (nam) 

Cười lớn: hãsa (nam), hasana (trung) 

Cướp đoạt: ahasi (đt) qk 

Cướp lây sự sông: vayohara (tt) 

Cừu: menda (nam) 

Cha: tata; janaka; pitu (nam) 

Chà dap: maddati (dt) 

Cháy ra tro: јһата (tt) 

Chảy róc rách: paggharati (đt) 

Chạy ngược chiêu: abhidhãvati (đt) 

Chạy quanh: paridhävati (đt) 

Chạy vê phía: adhãvati (dt) 

Chan hoà: pharati (dt) 

Chán ngây: nibbindati (dt) 

Cháu: bhagineyya (nam) 

Chàc: dalha (tt) 

Chăc chăn: kãmam; vata; nünam (БЫ), 
dhuva (tt), ve (bbt) 

Chàm hoc: ugganhitukama (tt) 

Chán chóng lën: uddhapada (tt) 

Chân lý: sacca (trung) 

Chân động: kampeti (dt) 

Châp nhận: patiganhati (đt) 

(Sự) châp thuận: anumati (nữ), sammuti 
(nữ) 

Chất đốt: nicaya (nam) 

Che: paticchanna (qkpt) 

(Sự) che chở: pãlana; rakkhana (dāt), 
sarana (trung), gopeti (đt) 

Chết: cavati, v. 

Chi: eva (bbt) 

Chi có thể: evam eva (bbt) 

Chi cho tháy: dasseti (dt) 

Chia: vibhajati; vissajjeti (dt) 

(Su) chia rë nội bó: mithubheda (nam) 

Chia sẻ: samvibhajati (đt) 


pacchima (tt), ante: 


(dt), āvāha, viva 
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Chién đầu: sañgãma (nam) 


Chiên sĩ: yodha (nam), khattiya (nam) 

Chiến tranh: yuddha (trung) 

Chiêm bao: supina (trung) 

Chiết phục: dameti (đt) 

Chiếu lác: kilañja (nam) 

Chiếu sáng: Jalati; bhãsati, dippati, jotati 
(dt) 

(Con) chim: dija ; sakuna; andaja (nam) 

Chim cu: kokila (nam) 

(Con) chim nuóc: sarasa (nam) 

Chim vào: okkamati (đt) 

Chinh phục: jinanta (htpt), Jinati (dt), jita 
(qkpt) 

Chính: padhana; agga (tt) 

Chính yéu:: padhana (tt) 

Chính truc: dhammattha; dhammika (tt) 

Chiu dung: sahati (dt), vindati (dt) 

(Su) ưng thuận, bằng lòng, chịu đựng: 
adhivãsanã (nữ) 

Cho ăn: parivisati (đt) 

Cho đến khi: yãva... tãva (bbt) 

Cho gọi: pakkasäpeti (đt) 

Cho uống: pãyeti (đt) 

Chòi lá: pannasälã (nữ) 

Chọn lọc: accinäti (đt) 

Chóp: matthaka ;agga (nam) 

Chót đỉnh: uddham (trt) 

Chỗ: (һала (trung), okãsa (nam) 

Chỗ ngủ:senäsana; sayanafthäna (trung), 
sayanagara (trung) 

Chỗ ở: upassaya (nam), ãsaya (nam), уйа 


(nam) 


Chỗ rào kín: kotthaka (nam) 

Chỗi sen:bhisa (trung) 

Chóng lai: viruddhamacarati (dt) 

Chót cửa: aggala (trung) 

Chờ đợi: agameti (đt) 

Chơi: dibbati; (đt), kilati.v. 

Chủ nhân: samika (nam) 

Chuân bị: sampädeti .v. 

(Sự) chuyên môn: pātava (nam), patula 
(nữ) 

Chuyện thân mật: ѕаара (nam) 

Chung: sadhãrana (tt) | 

Chúng sinh: satta; рапї (пат) | 

Chuông ngựa: аѕѕаѕаја (nữ) 

Chia: bhãjeti (đt), vibhajati.v. | 

Chưa đến: anägata (tt) 

Chừng ấy: tãvataka tt) 

(Sự) chứng đắc: patuvedha (nam) 

Da đầu: sĩsacchavi (nữ) 
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- Dangoài (biểu bi): chavi (nữ) - Dà chết: matta (qkpt) 
- Daày đặc: ghanam (trt) - Đã đến gån: ирараті (dt) 
- Day: sikkhäpeti; ugganhãpeti (đt) - — Đã đi; pakkanta; (qkpt) 
- Dàn xêp: santhapeti (dt), san|lhapenta (dt), - Đã đi ra: nikkhami (đt) 

santhapesi (qk) - — Đãgiết: hãrita; (9Кр!) 
- Dan dĩ: visärada (tt) - Đã là: bhũta (qkpt), babhũva (dt) 
- Danh dự: sakkãra (пат) -  Đãrơi: patita (qkpt) 
- Danh vọng: yasa (nam,nữ), kitti (nữ) - Раі đạo: mahãmagga (nam) 
- Dành phần: niyãmeti (dt) - Раі học: nikhilavijjãlaya (nam) 
- Dành sàn: niyameti (dt) - PDai lộ: mahavagga (nam) 
- Dây chuyên (deo có): hãra (nam) - PDai vuong: adhiraja (nam) 
- Dây trói: bandhana (trung) - — Đãy: pasibbaka (пат) 
- "ат đạp: maddati(đt) - Đàm thoại: sakaccha (nữ) 
- "Рат lên: akkamaii (dt), akkamma(bbqk) - Рат bạc: mitabbaya (tt), sallahuka (tt) 
- Dan chúng: janata (nữ) - Đàn: пікауа (пат) 
- Dan làng: ратіка; (nam) - Đàn bà: vadhũ (nữ) 
- (Con) dâu: vadhũ (nữ) - Рап chim: dijagana (пат) 
- Dâu hiệu uy quyên: cakhäyudha (tung) - — Đang ca tụng: thomenta (htpt) 
- = Dầu: vilepana (trung), tela (trung) - Đang chỉ: dassenta (htpt) 
- — Dễ chịu: ittha (nữ) - Dang đi: gantabba (knpt), gamana (dát) 
- Dë đàng: sukara (tt) - Đang hát: gãyanta (htpt) 
- D: thấy: sudassa (tt) - Dang huỷ diệt : vinassanta (һр!) 
- __ Dệt: vinati; vayati (đt) - Đang kéo sợi: kantanta (hfpt) 
- Di chuyên: араккатаїі (đt) - Dang khóc: рагійеуатапа (htpt), kandanta 
- = Diên đạt: pakaseti (dt) (htpt) 
-  Dính liên: lagga (qkpt) - Đang là: honta; bhavamãna (htpt) 
- Dip: оїага; vāra (nam) - Dang làm: kurumana; karonta (htpt) 
- По nhân duyên ау: tato nidãnam (trt) - Dang mặc : paridahanta, nivãsenta (Мр!) 
- "о tuân: yojana (trung) (~ 16 km) - Đang nói: kathenta (htpt) 
- "Роа: santajjeti (đt), santajjenta (htpt) - Dang nỗ lực: ussahanta; (htpt) 
- Dong: sota (nam) - — Đang phung phí: khipanta (htpt) 
- Dòng thác: ogha; - Dang qua: taramäna (htpt) 
- Ddài trá: micchã; тиѕа (bbt) - — Đang uông: gajjanta ( htpt) 
- Dôi dào: vepulla (trung) - Đang run: катраталпа (htpt) 
- Do: mala (trung) - Đang tăng: vaddhanta (htpt) 
- __ Dơ bân: upakkilittha (qkpt) - Đang than khóc: vilapamäna (htpt) 
- Do ué: asuci (tt) - __ Đang thờ phụng: namassamãna (htpt) 
- Doi qua một bên: apeti (đt) - Đang thuyêt pháp: desenta (htpt) 
- Du hành: cãrikã (nữ), gamana (trung), - Đang trở thành: bhũyati (dt) 

sañcarati (đt), sañcaranta (htpt) - Đang xuât hiện: dissamana; dissanta (һр!) 
- — Du lịch: vicaranta; сагікат caranta (htpt) - Đang được giữ: thapetabba (knpt), pese- 
- Du sĩ: sancãraka; pariyataka (nam) tabba (knpt) 
- Du sĩ khô hạnh: paribbãjaka (nam) - __. Đáng được hiêu biết: hãtayya (knpt) 
- __ (Sự) dụ dõ: paluddhabhãva (nam) - Đang được mang: hãrtya; haritabba (knpt) 
- = Dục lạc: kama (nam) - Đáng được nuôi: vattetabba (knpt) 
- Dung sắc: vanna (nam) - __ Đáng được tuân phục: anuvattitabba (knpt) 
- Dang: payojayati (đt), payojana (nam) - = Đáng được thờ phụng : патаѕѕапїуа 
- Dùng (thuốc): upasevati (đt) (knpt) 
-  Duỗi ra: pasãreti (đt) - _ Đáng giêt : mãretabba (knpt) 
- Ding: nivãretum (vbt) - __ Đáng kính trọng: garukatabba (knpt) 
- Dung lên: patitthãpeti (đt) - _ Đáng lây: gayha (knpt) 


- Ва ngôn: vãcãla (tt) - __ Đáng suy nghĩ: cinteyya (knpt) 
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- Đánh bai: parājeti (đt) 
- Đánh dấu: paricchindati (đt) 


- Đánh đập: ghatteti, potheti, paharati (dt), 
ghattita, pothita, pahata (qk), gha{ten- 
ta, pothenta, , paharanta (htpt) pahara- 


tỉ (dt) 


- Daánh nhau: yujjhati (đt), sañgāmeti (đt) 


- Đánh phán: cunneti (đt) 
- __ Đánh xe: рајепќа (htpt) 
- Бао phủ: mãretu (nam) 
- Бао xứ: patthitatthana (trung) 
- Юао sư: ѕайһи, асагіуа (nam) 


- Dat đên: adhigacchati (đt), upagacchati 
(dt), patilabhati (đt), pãpunäti (đt), 
anupapunati (đt), апирраќа (qkpt), 


avasarati (đt) 


- Pat được: upasevanä (nữ), ajjhagama (đt), 


upasampadä (nữ) 


- Dau ôm: gilãna; (tt), bavhabadha (tt), 


gelañña (trung) 
- _ Đặt biệt: abhiññiata, visittha (qkpt) 
- __ (Sự) đăng quang: rajjabhiseka (nam) 
- Lë quán dành: rajjabhiseka (пат) 
- — Đặt giá: mahãraha (tt) 
- Đặt: thapeti (đt) 
- __ Đặt vào: pakkhipati (đt) 
- Бау: риппа (qkpt) 


- Рау tràn: paripūta (tt), paripunna (qkpt) 


- Đắng giác ngộ: Buddha (qkpt) 
- — Đất: thala (trung) 
- — Đất sét: mattikã (nữ) 


- (Cái) đầu: sira (nam, trung), sisa; (trung) 


- Đầu hôi nhà: gopanasi (nữ) 

- Đầu tiên: purima (tt) 

- Бет lại: ãvahãti; 
patthapeti (đt), abhinTharati (đt) 


- Đẹp: sobhana; ѕигӣра (tt), abhirũpa (tt) 


- Dé (bốn diệu): sacca (trung) 
- PD cập: phusati; paramasati (dt) 


- рё mục thiền quán: kammatthäana (trung) 
- (Su) đến: agamana; араїа (dđt), ãgacchan- 
ta (hfpt), upagacchati (đt), upasanka- 


mati (đt), pattum (vbt) 


-  Ðên gân: upafthita; (qkpt), upasankamanta 


(htpt), upasankamitvã (bbqk) 


- _ Đền thờ thân linh: devãyatana (trung) 


- ĐI; yāti (dt) 
- — Đi bán rong: (vanijjaya) ahindati (đt) 


- Pi không vững: calati, sañcaratl; sanka- 


mati (đt) 
- — Đi lạc đường: mulha; (qkpt) 
- — Đira: niyyati (dt) 


aharati (đt), paccu- 


Đi tu (xuất gia): pabbajati (đt) 

Đi xa: apakkamati (đt), apakkanta (qkpt) 
pakkami (đt) 

Đi xuống: otarantu (htpt) 

Địa ngục: niraya (nam) 

Địa vị chủ tế: ãdhipacca (trung) 

Điện Phật: cetiya (trung) 

Điêu luyện: sucinna (qkpt) 

Điêu chỉnh: santhapenta (htpt) 

Điều xấu xa: apakãra (nam) 

Đính hôn: vãritaka; 

Đinh: aggha; vaya (nam), matthaka (nam) 

Binh nóc: küta (trung) 

Đi biển: sãmuddika (tt) 

Đo : minãti (đt) 

Đỏ: lohitavanna (tt) 

Đủ rực: ãditta; ãdippati (đt) 

(Con) dom đóm: khaJJopanaka (nam) 

Đóng: рїһїїа (qkpt) 

Đồ ăn: gocara (nam) 

Đồ ăn cứng: Кһајја (trung) 

Đồ ăn không tiêu: udariya (trung) 

Đồ ăn mèm: bhajana (trung) 

Đồ buộc ngựa: assabhandaka (trung) 

Đồ đựng: bhãjana (trung) 

Đồ thắng ngựa: assabhandaka (trung) 

Đồ trang sức: abharana; pilandhana (trung) 

Dó uống: pana; panaka (trung) 

Dó vào: āsiñcati (dt) 

Độc nhãn: ekakkhika (tt) 

Đôi khi: kudacanam (bbt) 

Đối diện: sakkhi (bbt), paccakkham (trt), 
abhimukha, viruddha (tt) 

Đông đúc: samnha (nam) 

Đông nhiêu: sanda (nam) 

Đồng: tamba (nam) 

Đồng со: росага (nam) 

Động từ: kriyã (nữ) 

Đôt cháy: jhãyati (đt) 

Đời sông: jïva (nam), jTvita; carita (trung), 
JTvana (dđt), jivanta (htpt), јтуіка (nữ), 
vutti (nữ) 

Đời sống gia đình: gharavasa (nam) 

Đơn chiếc: ekaka (tt) 

Don vị đo chiều dài: vyama (nam) 

Dü: alam (bbt) 

Dú màu: nanavanna (tt) 

(Cái) duói: nañguttha (trung) 

Dua di xa: uyyajeti (dt) 

Đức tin : saddhã (nữ) 

Đức Thế Tôn: bhagavantu (nam) 

Đứng: thãtum (vbc) 


Đứng dậy: u{thahati (đt) 

Đừng: mã (bbt) 

Được : laddhum (vbc), laddha (qkpt), 
alattha (qk) 

Được căn : khajjati (đt) 

Được bôi đầu: abbhañjita; abhisitta (qkpt) 

Được buộc: bajjhati (đt) 

Được buộc ách: yojita (qkpt) 

Được buộc yên cương: patimandita; yutta 
(qkpt) 

Được cày: kasita; kattha (qkpt) 

Được cất: nidahita (qkpt) nidhiyati (đt) 

Được che chở: gutta (qkpt), gopeta (qkpt) 

Được chia : vibhatta: (qkpt) 

Được cho ăn: bhajTyati (đt) 

Được chôn: nikhanfyat (đt), nidahita 
(qkpt), nidhryati (đt) 

Được chuân bị: patiyatta (qkpt) 

Được dành sẵn: niyãmita (qkpt) 

Được dẫn đạo: niyyati (đt) 

Được đánh bóng: mattha (tt) 

Được đào: khata (qkpt) 

Được đào ra: nikhãta (qkpt) 

Được đặt: nikkhita (qkpt), thapita (qkpt) 

Được đo: mita (qkpt) 

Риос đọc: pathTyati (đt) 

Được đốt nóng: tatta; tãpita (đt) 

Được gặt hái: lũna (qkpt) 

Được giảng một cách do: durakkhäãta 
(qkpt) 

Được giữ: nikkhita (qkpt) 

Được hàng phục:danta (qkpt) 

Được hỏi xin: puttha; pucchita; yācita 
(акро) 

Được kính trọng: garukata (qkpt), ag- 
ghryati (đt) 

Được lai động: ubbigga; (qkpt) 

Được làm: Кагтуай (đt) 

Được làm cho ăn: nibbuta; (qkpt) 

Được mang: nīyati (đt) 

Được mang đi: hata ; harita (qkpt) 

Được mở: avãpuriyati (đt) 

Được mua: kintyati (đt) 

Được nấu: pacita; pakka (qkpt) 

Được nói: vutta (qkpt), pavuccati (đt) (thụ 
động) 

Được nuôi lớn: posita; риќћа (qkpt) 

Được nuông chiêu: sukhumäla (tt) 

Được nghe: sũyati; suyyati (đt) 

Được nhiếp phục : samvuta (qkpt) 

Được nhớ lại: sarTyati (đt) 

Được nhuộm màu: rañjita (tt) 
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Được phát sinh: uppädita (qkpt) 

Được phân biệt: visittha (qkpt) 

Được phép: anuññãta (qkpt) 

Được sinh ra: nimmita (9Кр!) 

Được sửa soạn: patiyatta; sajjita; paññatta 
(qkpt) 

Được sưu tập: сїїа; upacita (qkpt) 

Được tạo: nippnanna (qkpt) 

Được tìm thây : samvijjati (đt), samvi j- 
jamāna (qkpt) 

Được tôn trong: mãnita (qkpt) 

Được tuyên bô: ghuttha (qkpt) 

Được tự do: muccati (đt) 

Được tha thứ: khanta (qkpt) 

Được thả ra: mutta (qkpt) 

Được thấy: dittha (qkpt) 

Được theo: pariväyati (đt) 

Được thiết lập: patitthãpita (qkpt) 

Được thờ phụng: vandita (qkpt) 

Được thu thập :cryati (đt) 

Được trang hoàng: alankata, mandita, 
bhüsita (qkpt), patimandita (qkpt), 
bhüsita (qkpt) 

Được tránh: vajjTyati; 

Được treo: olambTyati (đt) 

Được trình bày: upantta (qkpt) 

Được ướp hương: vãsïyati (đt) 

Được vắt rửa: duddha (qkpt) 

Được viết : Iikhita (qkpt) 

Được xếp đặt: paññatta (акр?) 

Được хіп: уасиа (qkpt) 

Đường dài : addhãna (trung) 

Đường lên : иттарра (nam) 

Đường sai: ummagøa (nam) 

Ễnh ương : mandüka (nam) 

Gãy : bhagga (qkpt) 

(Sự) găng sức: parakkama (nam) 

(Sự) gặt hái: dhaññaphala (trung) 

Gần: avidũra; ãsanna, samipa (tt) 

Сар hai: diguna (tt) 

Сар bốn: gatubbidha (tt) 

Сап gũi: рауігираѕай (đt) 

Gần кё: santikam (đt) 

(Con) gấu: accha (nam) 

Gõ vào: akoteti (đt) 

Gọi: pakkosati (đt) 

Gọi mời: ãmanteti (dt) 

Gỗ: dãru (trung) 

Gỗ chiên đàn: candana (trung) 

Góc: mũla (trung) 

Gốc cây: кһапи (nam) 

Gói; pahinäti (đt) 





— 





Gởi đi: vissajjeti (dt) 
Ghê töm: patikkũla (tt) 
Ghê nhỏ: pithaka (trung) 
Ghi nhớ trong tâm: hanasikaroti (đt) 


Su giác ngộ: buddhatta (trung), sambodhi 


(nữ) 
Gác quan: indriya (trung) 
Giải đãi: pamajjati (đt) 
Giải phóng: vissajjetum (vbt) 
(Sự) giải thoát: hokkha (nam) 
Giày dép: upahana (пат) 
Giảm: parihäyati (đt) 
Giảm trừ: apacinäti (đt), apanita (qkpt) 
Gian lận: satha (tt) 
Giao cho: paticchäpeti (đt) 


Giao lộ: singhataka (trung) mag- 
gasamagama (trung) 
Giáo giới: anusAsat (dt), anusāsanā 


(trung), sasana (trung) 
Giáo hội: samaya (nam) 
Giáo pháp: sãsana (trung) 
Giáo sư: panditacariya (nam) 
Giáo thọ sư: ãcariya; (nam) 
Giác mộng: supina (trung) 
Giận dữ: ruttha; kuddha (qkpt) 
Gieo: vapati (đt) 
Giết: hanati; hanti; mãreti (đt) 
Giếng : kũpa (nam) 
Gió: maluta (nam) 
Gióng dia nguc : nerayika (tt) 
Giống như thé: seyyathā рі пата (bbt) 
Gióng nhau: sadisa (tt) 
Gióng nhu: avisesam (trt) 
Giới: dhatu (nữ) 
Giới thiệu : upanTta (qkpt) 
Giới hạn: odhi (nam) 
Giúp : upatthambheti (đt) 
Giúp đỡ: upakãra (nam) 
Giữ: thapeti (đt) 
(Sự) giữ gìn: rakkhana (đt) 
Giữ im lặng: tunhT bhavati (đt) 
Giường nhỏ: mañcaka (nam) 
Hai lần: dvikkhattum (trt) 
Hai rưỡi: addhateyya (nam) 
Hai trừ nửa: diyaddha (nam) 
Hài nhi: thanapa (nam) 
Hại: upaddava (nam) 
Hang: lena (trung), guhã (nữ) 
Hàng hoá: bhanda (trung) | 
Hàng ngày: patidinam (trt), devasika (tt) 
Hàng ngũ: panti (nữ) 
Hành: sankhära (nam) 


Giáo trình Ра[т— Tập 2 


Tỷ ———_ 


Hành động: kamma (trung), kriyã (nữ) 

Hành lang: ãlinda (nam) 

Hành uân: sañkhãra khandha (nam) 

Hạnh phúc: sampafti, sampadã (nữ), 
mangala (trung) 

Hàng năm: anuvassam (trt) 

Hao mòn: khaya (nam) 

Hát: сауаб (đt), gīta (trung) 

Hân hoan: hattha; tu{tha (qkpt), sumana 
(tt), рїї, tu†thi, abhirati (nữ) 

Hầu: upatthãna (trung) 

Hầu cận: paricarati; upatthãti (đt) 

Hầu hết: bahuso (trt) 

Hèn hạ: anariya (tt) 

Héo khô : sussati (đt) 

Hi: рїї (nữ), pamojja; somanassa (trung), 
hãsa (nam) 

Ніёт: dullabha (tt) 

Hiền giả: ãvuso (bbt) 

Hiện hữu: vijJati; (đt) vattati.v. 

Hiện rõ: pãtubhñta (qkpt); pakata (tt) 

Hiện tại: ајјаќапі (tt) 

Hiện tiền: vijjamana (tt) sammuka (tt) 

Hiêu: vijãnãti (đt) 

(Sự) hiéu biết: ñana (trung) 

Hình dáng: santhãna (trung) 

Ho: ukkãsati (đt) 

Hoa lài: ѕштапа (nữ) 

Hoa sen: pankaja (trung) 

Hoa súng: kumuda (trung) 

Hoan hi: pasidati (đt) 

Hoan nghênh: abhitthavati (đt), abhitthuta 
(qkpt), abhitthunäti (đt) 

(Sự) hoàn їйї: pãripũri (nữ) 

Hoàng hậu: һаһеѕт (nữ) 

Hoàng hôn: suriyatthangama (nam) 

Hoàng tử: rajahumara (nam) 

Hỏi: pucchãti (đt) 

(Sự) hợp nhất : ekTbhãva (nam) 

Hư hỏng: Paduttha (qkpt) 

Hữu ngã: attabhäva (nam) 

Hữu tình, chúng sanh : satta (nam) 

И: Appaka (vê lượng), thoka ((tt)) 

Y phục: vatthabharana (trung) 

Y: mãnasa (trung) 

Y nghĩ: cinta (nữ) ceta (nam, trung) 

Y nghĩa: attha (nam) 

Y tưởng: mati (nữ) mata (trung) 

(Sự) yêu đuôi: dubbalya (trung) 

Kẻ cướp đường: panthaghataka (nam) 

Kẻ do thám: cara, carapurisa (nam) 

Kẻ mạo xưng: patirũpaka (пат) 
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- Kė trộm: cora (nam) - Không nhà: anagāriya (trung) 
- —_ Kéo dài: pavattati (đt) - _ Không song song: niruttara (tt) 
- _ Kéo lôi: akaddhati (dt) - Không thẻ: asakkhi (đt), asakkonta (htpt) 
- Kë cận (gân): samipa (đt) - Không thể đạt được: alabbhaneyya (knpt) 
- __ (Sự) kê lại: vuttanta (nam) - Không thích hợp: ananucchavika (tt) 
- — Kết tập (kinh điển): sangãti (nữ) - Không trả lời: niruttara (tt) 
-  Kêu lên: ravati (dt) - Không 1б: atimahanta; vipula (tt) 
- kiêm chế: saññamayati (đt) - _ Khởi điêm : adi (nam) 
- __ kiêng, tránh: viramati (tt) virati (nữ) - — Khởi xuất: pabhavati (đt) 
- Kiếp: kappa (nam) -  Khuếch trương: tanoti (đt) 
- (Ngôi) kiệt già: pallanka (nam) -  Khuyên nhủ: anusãsati 
-  Kiêt sử: saññoJana (trung) - = Khuyến cáo: anusäsati (đt) 
- _ Kiệt lực: parikkhina; khina (qkpt) - _ La lớn: ugghoseti (đt) 
- Kinh: sutta (trung) - (Su) la гау: upaväda (пат) 
- Kinh đô: raJjadhãni (nữ) - — Lá bối: tãlapanna (trung) 
- — Kính lễ: mãnenta (htpt) - (Nó) là: ahosi; abhavi (đt) qk 
- =_ (Sự) kính tin: bhatti (nữ) - Гас: sukha (trung) 
- Kinh trọng: apacifi (nữ), garava (пат) - = Lạc xú: sugati (nữ) 
- Ку luật: sikkhã (nữ), ѕатасага (пат) - Làm: kãtave; kattum; kãtum (vbt) 
- = Kỷ nữ: ganIkã (nữ) - (Nó) làm: акаѕі; akari; kari (đt) 
- Kh4à ái: pasadika (tt), гатта (tt) - Làm bàn: upalimpeti (đt) 
- Khác nhau : папа (bbt), nanãvidha; vividha - Làm cho hoan hi: pasäadeti (đt) 
(tf) - Làm cho láng: mattha (qkpt) 
- Khách lộ: ãgantuka () - Làm cho lớn: vaddhenta (htpt) 
- =_ Khát: pipasa (nữ) pipäsita (qkpt) - Làm cho nhận ra: saññãpeti (đt) 
- Khát ái: tanhã (nữ) - Làm cho phăng: mattha (qkpt) 
- Khšáp mọi nơi:samantä (trt) - Làm cho tăng: vaddhãpesi (đt) 
- _ Khéo léo: nipuna (tt) samattha (tt) - Làm đây: pũreti (đt) 
- =_ Khéo luyện: ѕисіппа (qkpt) - Lam hài lòng: santappeti (đt) 
- (Con) khi: makkata (nam) - Làm hoan hy: pasadeti (đt) 
- КЫ hậu: utugana (nam) - Làm khô: sosetum 
- Khiéu vũ: nacca (trung) - Làm nứt rạn: phãbeti (đt) 
- Khinh bi: nindati; - Làm nhẹ bớt : samassäseti (đt) 
- Кб khăn: dukkara (ft) - [ат ôn: ravamana (htpt) 
- Khó thấy: duddasa (tt) - Làm sạch: sodheti (đt) sodhenta (htpt), 
- Khoác : nivattha (qkpt) sodhita (qkptf) parisodheti (đt) 
- __ Khoảng trống: abbhokãsa; ajjhokãsa - Làm sáng: pabhäseti (đt) 
- — Khóc: parodati (đt) - Làm sợ hãi: santajjeti (đt) 
- Khói: dhũma (nam) - Làm tức mình: dussati (đt) 
- Khó hạnh: tapa (nam, trung) - Làm ướt: temeti (đt) 
- = Khối: khandha (nam) - [ат tôt: subha; mangala (tt) 
-  Khốn đốn: anatha (tt) - Lãnh tụ: nãyaka (пат) 
- Khón khó: dīna; dukkhita (qkpt) - [ао khoét, dôi trá: тиза (bbt) 
- Không ai giúp đỡ: anatha (tt) -  Lặn: atthagama (nam) 
- _ Không bị phá hoại: anũhata (qkpt) - __ Lãng dịu: ѕаттай (đt) 
- = Không có: vina (bbt) ë ау: ganhati (đt) 
- Không có chân: apadatã (nữ) -  Lắm tấm: citta (dt) 
- Không có khói: vidhũma (tt) - Lin lượt: anupubba (dt) 
- = Không được biết: avidita (qkpt), apakata - Lát ngược: nikkujjita (đt) 
(tt) - Lâu dài: dagharattan; ciram (trt) 
- = Không được huấn luyện: dubbinïta (qkpt) - Lâu đời: sanantana purãtana (tt) 


- _ Không gấp: ataramãna (htpt) 
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Giáo trình Pali – Тар 2 
Leo lên: āruhati (đt), ãruhanta (htpt), Mảnh: khanda (trung) 
ārūlha (qkpt), агоһапа, abhirũhana (1 cách) mạnh bạo: pasayha (bbqk) 
(dđù Mạnh khoẻ: niroga (tt) 
(Sự) lên (tàu): (nãvã-) abhirũhana (dđt) Mát dịu: sãtibhũta (qkpt) 
Lu: mandapa (пат), khandhāvāra (nam) Máu: lohita (trung) 
(Sự) liên hệ: ñāti (nam) Màu: уаппа (пат) 
Lên hệ đến: nissita (qkpt), nissaya (bbt) Màu nhuộm: rajana (trung) 
Liên kết: upasevati (đt), lagga (qkpt), sam- Mặc: nivattha (qkpt) 
bandha (nam) Мас đây: khacita (qkpt) 
Liên tục: satatam, nirantaram, nibaddham Măng: paribhãsati; akkosati .V. 
(trt) Mặt trăng: nisakara; canda (nam) 
Loài người: manussatta (trung) Mặt trời: dinakara (nam) 
Loại: vikati (nữ) Mây: megha (nam) 
Long sàng: sirisayana (n) Мёр lia: mukhavaftI (nữ) 
(Cái) long: vitãna (nam, trung) Мёт: muduka (tt) 
Lọng đặc biệt: atichatta (trung) Мёп (chăn): kambala (nam, trung) 
Lỗ tai: sota (trung) Mệnh lệnh: апа (nữ) 
Lỗi: dosa (nam) Mệt mỏi: kilanta (qkpt) 
Lỗi lầm: okãra (nam) Miếng: khanda (trung) 
Lời nói: vaca (nam, trung) vãcã (nữ) Mỏ: акага (nam) 
Lợi dưỡng: lãbha (nam) Moc: rũhati; vaddhati (đt) 
Lợi ích : attha (nam) Mong mỏi: panidahati (dt) 
Lợi lạc: abhivuddhi (nữ), attha (nam), Mong muôn: äkankhati; акаһкһатапа, 


апіѕатѕа (nam) 

Lớn lao: vipula; (tt) mahanta 

Lớn nhất: uttama (ft), uttaritara (tt), ma- 
hattama (tt) 

Lớn tuổi: vuddha (акр?) 

Lợp (nhà): chãdeti (đt) 

Luân hôi: samsarati (đt), samsarana (dđt), 
samsaranta (htpt) sankamati (đt) 

Luận giải: atthakathã (nữ) 

Luật : vinaya (nam) 

Luật tạng: vinaya (nam) 

Lục giác: ghalamsa (tt) 

Lui về: patikkamati (đt) 

Lung lay: dhumati ; kampeti ; cãleti .V. 

Luôn luôn: satatam; nirantaram (trt) 

Luống đất: bhũmibhãga (пат) 

Lữ khách: pariyãya (nam) 

Lửa: pãvaka (nam) 

Lười biếng: pamajja (bbqk) 

Lưỡi (виот): аһага (nữ) 

(Sự) lường gạt: sãtheyya (trung) 

Ma vàng: suvannälitta (qkpt) 

Màn che: sani (nữ) 

Mang: harana, hãra (dđt), hattum; haritum 
(vbt), dhãreti (đt), dhãranta (htpt), va- 
hanta (htpt), pariharati (đt) 

Mang đi: ahãsi (đt, qk) 

Mang lại: aneti ãhaftati (đt), аптуа, аһапуа 
(bbqk), anita (qkpt), ahata (qkpt) 


іссһапќа (htpt), icchati (đt) icchita 
(qkpt), Icchanfa (htpt) 
Mó côi: amätäpitika (tt) 
Mối bát hoà: bheda (nam) 
(Cái) mông gà: makuta (trung) 
Một bên: ekamantam (đt) 
Một cách cân thận: sakkaccam (trt) 
Một cách thích thú: гатаптуакагепа (trt) 
Một cách vĩ đại: visitthakarena (trt) 
Một cái gì: Кійсі (bbt) 
Một lần : ekakkhattum (їп) 
Một mình: ekaka (tt) 
Một nắm dày: mutthimatta (tt) 
Một (người) nào đó:aññatara (tt) 
Một phút: muhutta (nam) 
Một rưỡi: diyaddha (nam) 
Một vài: ekacca (tt) 
Mò: mandäkokena (tr .t) 
(Sự) mở trói: vighatana (dđt) 
Mới: nava (tt) 
Mời: nimanteti (đt) 
Mua : naccati (đt) 
Mùa đông: hemanta (nam) 
Mùa mưa: уаѕѕапа (пат) 
Mùi hương (mùi thơm): gandha (nam) 
Mùi thối: duggandha (nam) 
Mũi tên: : sara (nam) 
Muôn дёп: ãgantukãma (tt) 
Muôn uông: patukãma(tt) 
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- Muóng (thìa) : katacchu (nam) 

- Mua lón: ativutthi (nữ) 

- Muoi ngàn: nahuta (trung) 

- Nam cu sĩ: upasaka (nam) 

- (Su) сат năm: gāha (dät) 

- Мат xuông: nipanna (qkpt) 

- (Sự) nặng në: рагауа (nam) 

- Мар đậy: pidhãna ; apidhãna (trung) 

- Nâng đỡ: sanganhãti; bharati (đt), upat- 
thambhiti (đt) 

- Nâng lên: ukkhipati (đt) 

- Мац: paka; pacana (dđt) 

- Ném: khipati (đt) 

- Ném bỏ: chaddeti (đt) 

- Мет lên: ukkhipati (d) 

-  Néu không: по ce 

- Ni-kiën-tü: nigantha (nam) 

- Nip-bàn : Nibbana (trung) 

- Nó đã được sinh ra: uppajjissā (dt) 

- Nó sinh khởi: udapädi (đt) 

- Nói: aha (đt, qk), bhãsita (qkpt) vutta 
(qkpt), vattum (БЫ) vadanta (htpt), 
vadati (đt) 

- Nói nhiều: vãcãla (tt) 

- Nói với: amanteti (đt) 

- Nóng sôi: kathita (qkpt) 

- Nó lực: parakkama (nam), ussahati (đt), 
anuyuñJati (dt) 

- __ Nối kết: sambandhati (đt) 

- Nồi tiếng: pãkata (qkpt), yasassĩ (tt) 

- Nói tiếng: abhiññãta; visitfha (qkpt) 

- Ngo: Іпа (trung) 

-  Nới lỏng: omuñcati (đt) 

- Nuôi lớn: vaddhenta (htpt) 

- Nü cư sĩ: upasika (nữ) 

- Мі chủ nhân: sãminï (nữ) 

- Nọ diễn viên: пайка (nữ) 

- – Nửa tháng: addhamãsa (nam) 

- _ Nước bóng: obhãsa (nam) 

- Моа tháng 1 lần: aavaddhamãsam (trt) 

- – Nước thơm: gandhodaka (trung) 

- – Nước tiêu: mutta (trung) 

- Nuóu răng: silesikã (nữ) | 

- “Ngã tu: singhataka' (trung), тар- 
gasamagama (nam) 

- Ngai báu: manipallañka (nam) 

- Ngày гат: punnami (nữ) 

- Ngon lành: ativisittha (qkpt) 

- Ngôi sao: tārakā (nữ) 

- Ngồi: āsati, nisīdati (đt), āsāna (qkpt), nis- 
inna (qkpt) 

- __ Ngươi: appassuta (tt), mũ|aha (qkpt) 





Nguy hiểm: antarãya; upaddava (nam) 

Nguyên nhân: hetu (nam) mũla (trung) 

Ngự phòng: sirigabbha (nam) 

Ngực: ura (nam, trung) 

Ngược đầu: avamsira (tt) 

Người: puggala (nam) | 

Người bà la môn: dija (ht . twice - born), 
brahmana (nam) 

Người bán dầu: telika (nam) 

Người bắn cung: dhanuggaha 

Người bẫy chim: sakunika (trung) 

Người biệt: ñãtu (nam) 

Người bố thí hào phóng: dãnapati (nam) 

Người bộ hành: padika (nam) 

Người buôn lúa gạo: tandulika (nam) 

Người cắt: chettu (пат) 

người cầm đầu: adhipati; adhipa (nam) 

Người có thai: garugabbhã (nữ) 

người cư ngụ: уаѕї (nam) 

Người che chờ: Paletu 

Người cho: dayaka (nam) 

Người chóng: sãmika (nam) 

Người chơi đàn lục huyền (6 dây): venika 
(nam) 

người đánh cá: bãlisika (пат) 

Người đánh xe: sãakatika (пат) 

Người đi chiêm bái: pariyataka (nam) 

người gác công: dovãrika (пат) 

Người giết: mãretu (nam) 

Người hầu: upatthaka (nam), рагісагака 
(nam) 

Người hầu gái: paricärikã (nữ) 

Người hộ trì: paletu; pãlaka (nam) 

Người huấn luyện: sikkhãpaka (3), sik- 
khãpanaka 

Người khôn ngoan: medhavi (nam) 

Người làm: karaka (nam) 

Người làm rừng: vanacara (nam) 

Người lao động: vetanika (nam) 

Người lấy: gãhaka (nam) 

Người lập luận: takkika (nam) 

Người lữ hành: pathika; panthaka (nam), 
addhika (nam) 

Người mang : vãhï; уаһака; dhãraka; 
gahaka (nam), hattu; haraka (nam) 

Người ngụ: ејатӣра (пат) 

Người nhận thức: mantu (nam) 

Người thành phố: nãgarika (nam) 

Người thầy bói: nimittapäthaka (nam) 

Người theo tà giáo: micchãditthika; 

Người thí tục: gihT (nam) 

Người thiện nghệ: sippT (пат) 


- = Người thuộc giai cấp: vasala (nam) - 
- __ Người trông cây: ropaka; ropa (nam) 
- = Người vây: avarodhaka (nam) - 
- = Người хаи: asappurisa (nam) “ 
- Người xuât gia: pabbajita (nam), samana - 
(nam) š 
- Nghe: sunati (đt) suta (qkpt), sunanta - 
(dđt), sotum; sunitum (vbt), suni, as- - 
sosi (qk) - 
- Nghëo: adhana; dalidda (tt) - 
- (Su)nghëo khó: daliddiya (trung) - 
- __ Nghê nghiệp : sippa (trung) - 
- Nghi: kankkã; vicikicchā (nữ) - 
- _ Nghiệp: Катта (trung) - 
- Nhà: nivesana (trung) - 
- (Cái) nhà: geha (trung, nam) - 
- Nhà đê xe: vahanagara (trung, nam) - 
- Nhà nghỉ ngơi: ãvasathãgãra (nam) - 
- Nhà ở: bhavana (trung), vimãna (nam, - 
trung), ovaraka (nam) - 
- Nhà tu khô hạnh: tãpasa, tapassĩ (nam) - 
- Nhà văn phạm: veyyäkaranika (nam) - 
- Nhac khí: turiya ; turiyabhanda (trung) - 
- __ Nhảy lên: abbhugacchati (đt) - 
- Nhân: hetu (nam) - 
- Nhân loại: manussatta (trung) - 
- Nhan: labhati (đt) 
- Nhân biết: boddhum (vị biến cách) - 
- Nhận được: labbhati (đt), labhanta (htpt), - 
labhi (qk), laddha (qkpt), labhetha - 
(điêu kiện cách), lābhe (пат) 
- Nhân vào: paveseti (đt) - 
- Мар diệt: parinibbati (đt) - 
- _ (Sự) nhẹ nhàng: lahutã (nữ) - 
- Nhiếp phục (các căn): samvarati (đt) 
- Nhiệt độ: teja (nam, trung) - 
- Nhiëu: aneka (tt) 5 
- Nhiëu bằng: yãvataka (đt) - 
- _ Nhiêu chừng này: ettaka (tt) - 
- Nhiêu lần: bahukkhattum (trt), punap- - 
рипат (trt) ” 
- Nhiéu lời: vãcãla (tt) - 
- _ Nhiều màu: nãvãvanna (tt) - 
- _ Nhiêu niệm lực: satimantu (tt) - 
- _ Nhiễu quanh: padakkhinã (nữ) : 
- =_ Nhìn: doketum (vbt) 5 
- NNhin: vajjeti (đt), parivajjet (đt) - 
- Sunhin ăn: апаѕапа (trung) Š 
- Nhỏ lại: parihayati (dt) - 
- Nhólai: anussarati (dt), anussaranta (htpt) - 
- Nhu câu: рауојапа (trung), attha (nam) ° 
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Nhục mạ: akkosati (dt), akkuttha (qkpt), 
akkosa (nam), paribhasati (đt) 

Như: viya (bbt) 

Như lai: Tathagata ; buddha (nam) 

Như thế: tãdisa; evarũpa (tt) 

Như vậy: iti (bbt), tittham (bbt) 

Nhung: tathā pi (bbt) 

Ở đây: iha (bbt) 

Ở đâu: kaham; kuhim (trt) 

О giữa: antare (trt), majjahima (tt) 

О nước ngoài: samuddapãra 

О trên: upari (bbt) 

О trong: adhivasati (đt) 

Pha lê: phalika (nam) 

Phá huỷ: vinaseti (đt), ucchindati (đt) 

(Sự) phá sản: parabhava (nam) 

Phạm hạnh: brahmacãriya (nữ) 

Phang: dhaja (пат) 

Pháo đài: kotthaka (nam) 

Pháp: dhamma (nam) 

Pháp nhãn: dhammacakkhu (trung) 

Pháp toà: dhammãsana (trung) 

Phát đạt: samijJhati (đt) 

Phát khói: utthahati (đt), uppanna (qkpt) 

Phát ra tiếng (nhạc khí): vãdeti (đt) 

Phát sinh: jãyati, uppajjati (đt), nibbatteti 
(dt) 

Phát trién: bhāveti (dt) 

Phát xuất từ: pabhavati (dt) 

Phần, phần chia: vibhãga (пат), anga 
(trung) 

Phần tử: anga (trung) 

Phần trong: abbhantara (trung) 

Phật giáo: buddhasasana (trung), sogata 
(tt) 

Phép la: patihariya (trung) 

Phi thánh: anariya (tt) 

Phi (hy): ptti 

Phía dóng: puratthima (tt) 

Phía táy: pacchima (tt) 

Phién dich: anuvadeti (dt) 

Phóng thích: mutta (qkpt) 

Phong: gabbha (nam) 

Phòng hop: sabhã (nữ) 

Phòng hội: santhãgãra (nam, trung) 

Phòng tiệc: apanamandala (trung) 

Phủ đây: sañchanna (qkpt) 

Phụ cận: upanagara (trung) 

Phụ thuộc: nissitaka (tt) 

Phục vụ: paricarati (đt) 

Phung phí: khipati (đt) 

Phương giữa: anudisä (nữ) 
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Phương pháp: kama (nam), pariyaya (nam) - 
Phương tiện: upakkama (nam) - 
Phương: dhaja (nam) : 
Quá vãng: marati; cavati (đt) - 
Quà tặng: раппаКага (nam) - 
Онча: phala (trung) ë 
Quả vậy: khalu (bbt) - 
Qua mái: kiki (nữ) - 
Quang giữ kho: Бһапаараӣгіка (nam) - 
(Саі) quan tài: matakadonï (nữ) - 
Quan toà: уїпїссһауатасса (nam) - 
Quay lên: ukkuJjeti (đt) - 
Quanh quanh: parivattati (đt), parivattanta - 
(htpt) и 
Quăng: khipati (dt) - 
Quân chúng: janata (nữ); jana (nam) ˆ 
Quấy гау: viheseti (dt) - 
Quét sammajjati (dt), sammattha, - 
sammajjita (qkpt) 
Quén làng: sammuyhati (dt), sammuyha - 
(bbqk), sammülha (qkpt) - 
Quy y : saranam gacchati - 
Quý báu : апаррһа; таһагаһа (tt) - 
Quyên sách: patthaka (nam) - 
Quyết định : adhifthäti (đt), adhitthãna - 
(trung) - 
Ra đi: apagacchati ; apagata (qkpt), vigac- - 
chati (đt) vigata (qkpt), niggata (qkpt) - 
Ra lệnh: anapeti (đt) - 
Rác: kacavara (nam) - 
Rải (rắc): attharati (đt) atthata (qkpt), ava- - 
sitta (qkpt) okirati (dt), акігай (đt) - 
акіппа (qkpt) š 
Rải rắc khắp: vikirati (dt) - 
(Con) rắn: bhujaga (nam) - 
Rất сап thận: adhikatarussãha (пат) ˆ 
Rất giá trị: mahãraha (tt) - 
Rất lợi hại: таһаліѕатѕа (tt) ` 
Rất sớm: sabbapathanam (trt) s 
Ri sét: mala (trung) - 
Riêng của mình: saka (tt) - 
Rót vào: ãsiñcati (đt) - 
Rồi thì: atha (bbt) - 
Rộng rãi: patthata (qkpt) - 
Rơi: patati (đt) > 
Rom ra: palala (trung) - 
Rüa: kacchapa (nam) - 
(Sự) rủi ro: vipatti (nữ) - 
Run rây: pavedhamãna (htpt), kampati (đt) 
Rung chuyên: dhunãti; kampeti, cãleti (đt) 
Rút ra: abhilha (qkpt) - 
Rửa: pakkhaleti (đt), dhovana (dđt) 
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Rừng гат: vanantara (trung) 

Rừng sa la: sãlavana (trung) 

Rượu: surã (nữ), meraya (trung) 

Sa-di: sãmanera (nam) 

Sa mạc: Капідга (пат) 

Sa môn hạnh: sãmañña (trung) 

Sách luật: nïtigantha (nam) 

Sai buộc yên: yojãpeti (đt) 

Sai giải thích: vittharapeti (đt) 

Sai giết: hanapeti (đt) 

Sai gửi: раһей (dt) 

Sai làm: karita (qkpt) 

Sai lấy: gahapeti (đt), ganhãpeti (đt) 

Sai гај rắc: vikirapeti (dt) 

Sai xây cất: kãreti (đt) 

Say rượu: majjapa (nam) 

Sáng hơn: atirocati (đt) - 

Sát na (thời khoảng ngăn nhât ): khana 
(nam) 

Sau: param (trt) 

Sau dó: paccha (trt) 

Sau khi bấy: rundhitvā (qkpt) 

Sau khi biêt: ñatvā (bbqk) 

Sau khi bỏ: pahaya (abs) 

Sau khi chia: vibhajja (bbqk) 

Sau khi cho gọi: раккаѕиуа (bbqk) 

Sau khi đánh: аһасса (bbqk) 

Sau khi đến gần: upecca (bbqk) 

Sau khi đứng dậy: utthaya (bbqk) 

Sau khi được: upalabbha (bbqk) 

Sau khi gọi: реѕеїуа (bbqk) 

sau khi giữ: thapetva (bbqk) 

Sau khi hiểu: avecca; aññãya (bbqk) 

Sau khi hội ý: mantetvã (bbqk) 

Sau khi là: һиѓуа (bbqk) 

Sau khi làm phật ý: upahacca (bbqk) 

Sau khi làm rơi xuông: nihacca (bbqk) 

Sau khi lây: adãya (bbqk) 

Sau khi lấy ra: nīharitvā (bbqk) 

Sau khi luận bàn: namtetvä (bbqk) 

Sau khi mang: пеѓуа (bbqk) 

Sau khi mặc áo: піуаѕеѓуа (bbqk) 

Sau khi ngồi: уіуісса (bbqk) 

Sau khi phung phí: khepetvä (bbqk) 

Sau khi sinh ra: uppajja (bbqk) 

Sau khi tách : vivicca (bbqk) 

Sau khi trừ khử: vineyya (bbqk) 

Sau rôt, sau cùng: pacchima (tt) 

Sàc bén: katuka; tikkina (tt) 

Sắc đẹp: rũpasiri; surũpatã (nữ) 

Sàn sóc: upatthana (trung) 

Sàp thú tu: patisameti (dt) 
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- Зас: ауа (nam, trung) ` 
- San giận: sosa (nam) š 
- San thượng: vedikã (nữ) - 
-  Sâu tới gồi: jannumatta (tt) - 
- = Sâu muộn: vihaññati (đt) - 
- Sen trăng: рипдагїка (trung) 
- Sinh khởi: jãyati ; uppajjati (đt) - 
- Sinh ở địa ngục : nerayika (tt) - 
- Sinh ở đoạ xứ: apayika (tt) - 
- Sinh ở Tích Lan: Lankira (tt) - 
- Sinh ra: nimminäti (đt), nibbattati (dt), 
uppanna (qkpt), jati, vikati (nữ) - 
- Sinh trên đất: thalaja (tt) 
- Song đôi: yamaka (tt) - 
- _ (Sự) so sánh: иратапа (tr) upamā (nữ) - 
- Sáng chung: samvasati (đt) - 
- So:bhia(qkpt) bhaya (trung) - 
- Sóm:kalass' eva; pãto' уа (bbt) - 
- Sinh khởi: udaya (nam) - 
- Suy nghĩ: bhenila (tt), anuvitakketi (đt), - 
anuvicca (bbqk), manoti, maññati, 
cinteti (dt) - 
- Suốt (thời gian): vattante (bbt) - 
- (Тоа) sư tử: 51һа$апа (trung) - 
- SK giả: dũta ; sāsanahāraka (nam) - 
- 85и giả của vua: rãjadũta (nam - 
- _ Sử dụng: рауојауай (đt) - 
- Sữa: khira, paya (nam, trung), duddha - 
(trung) ° 
- Swachüa: patisankkaroti (dt) - 
- Swasoan: pafiyadeti (dt) - 
- SúKckhoëé: агоруа (trung) - 
- Tác giả: ganthakara (nam) - 
- Tách rời: onīta (htpt), viyojenta (htpt) - 
- Tài khéo: nepuñña (trung) - 
- Tài sản: sampatti (nữ), ѕатрааа (nữ), san- 
taka (trung) 
- (Su) tái sinh: punabbhava (nam) 
- Tay quắp liệt: kuni (tt) - 
- Тап tạ: јага (nŭ) јїгапа (trung), јіппа (qkpt) - 
- (Su)tán thán: thomenta (htpt) - 
- Тат (căm) xe: ara (trung) - 
- Tăng chúng: sangha (nam) - 
- Tăng già: sangha (nam) " 
- Tăng thêm: vaddhati (dt) - 
- Ting trưởng: vuddhi (nữ), udaya (nam) - 
- Tắt: niyyāti (đt), atthagama (пат) - 
- — Tây trừ: apacinäati (đt), apanita (qkpt), pa- - 
rivajJeti (đt) Š 
- Tâm; mãnasa (trung) š 
- Tm thường: anariya (tt), hinata (nữ) š 
- Tau bệ hạ: deva (nam) : 
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Tế lễ: yañña (nam) 

Tiệc: ghana; ussava (nam) 

Tiếng lên: vaddhãpesi; päpesi (sai bảo) 

Tiếng бп: rava (nam) 

Tiếp diễn: abhikkamati (đt), abhikkanta 
(qkpt) 

(Sự) tiếp tục: anuppabandha (nam) 

(Sự) tiêu xài: vaya (nam, trung) 

Tiêu thuyết: navakathã (nữ) 

Tìm kiếm: pariyesati (đt), pariyesamãna 
(htpt) 

Tin tức: vuttanta (nam), vãttã (nữ), рауан 
(nữ) 

Tin tưởng: saddha (tt) 

Tín: saddha (tt), saddhã (nữ) 

Tín thọ: pasidati (đt) 

Tịnh xá: arama (nam) 

Tình bạn: sohajja (trung) 

(Sự) tình cờ, dịp: оїага (nam) 

Tình yêu: pema (trung), sineha; pasada 
(nam) 

Tỉnh: padesa ; janapada (nam) 

Tịnh hoá: sodhanã ; рагіуодарапа (nữ) 

Tỳ kheo пі; bhikkhunT (nữ) 

To lớn: mahanta (tt) 

(Sự) toai ý: cetopasada (пат) 

Toàn giác: abhisambodhi (nữ) 

Toàn thê: nikhila (tt), sakala 

Toàn tri: Sabbaññũ (tt), sabbaññutä (nữ) 

Tốc độ: java; vege (nam) 

Tội ác: aparadha (nam) 

Tội lỗi: papa; рарї (tt) 

Tôn giả: äyasmantu (tt) 

Tôn giáo: samaya (nam), sãsana (trung) 

Tôn trọng: sakkaronta (htpt), sakkari (qk) 
sakkata (qkpt), sakkatabba, sakkari- 
tabba (knpt), ѕаккаќуа, sakkaritvã 
(bbqk), sakkatum, sakkaritum (vbt) 

Tôn hai: apakāra (nam) 

Tót: sundara (tt), bhadra (tt) 

Tót hon: sundaratara (tt) 

Tót lành: sammã; sādhu (bbt) 

Tót nhát: sundaratama (tt) 

Tu sĩ: pabbajita ; samana; tapodhan 

Tủ sắt: ayope]ã (nữ) 

Tụ: khandha (nam), гаѕі (nữ) 

Tụ họp: sannipatati (đt) 

Tuân giữ: sallakkheti (đt) 

Tuân (7 ngày): sattaha (trung) 

Tuân tự: anukkamena; anupubbena (tr) 

Tuệ giác: sambodhi (nữ) 

Tuy tùng: parisa (nữ) 
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- Tuy thuộc vào: nissaya (bbt) 

- Tuyên bó: pakāseti 

- _ Tuyệt diệu: pantta (tt) 

- — Tuyệt đối: accanta (tt) 

- Tuyét hảo: atisundara (tt) 

- Tung đọc: sajjhayati (dt) 

- Tuói: vaya (nam, trung) 

- — Tuổi già: јага (nữ) 

- Tu tưởng: mati (nữ) mata (trung) 

- Тоа: avera; mettãsahagata (tt) 

- Tù bỏ: patinissajjati (đt), cajati (đt), jahãti 
(dt), jahara (đt, qk), jahitvã (bbqk) 

- Tù chôi: patikkhipat (dt), patikkhepa 
(nam) 

- — Từ đây về sau: patthãya (bbt) 

- — Từ đấy: tato patthaya (bbt) 

- Tuong tự như thế: tath’ eva (bbt) 

- Ти giã: муораѕатѕапат katvā 

- T tam: mettã (nữ) 

- Từ thiện: сара (nam) 

- T xa: dũrato (dđt) 

- _ Tử thi: matakalebara (trung) 

- _ Tự sinh: sayañjāta (tt) orasa (tt) 

- = Từ tâm: sacitta (trung) 

- Tung cái một: ekeka (tt) 

- =_ Tương lai: anãgata (пат) 

- =_ Tương quan: йай (nam) 

- =_ Tường thuật: vuttanta (nam) 

- Thai tạng: gabbha (nam) 

- Tham lam: abhijjhãlu ; luddha (tt) 

- Than đỏ: айрага (nam, trung) 

- Than khóc: socitum (vbt) 

- (Cái) thang: nissenI (nữ) 

- Thang 5: vesakha (nam) 

- – (Sự) thanh luyện: pariyodapanã (nữ) 

- = (Sự) thanh tịnh: visuddhi (nữ) 

- Thanh tra: upaparikkhanta (htpt) 

- Thanh văn đệ tử: savaka (nam) 

- Thánh dé: ariyasacca (trung) 

- Thánh giả: ariya (nam) 

- Thành công: samijjhati (dt), sampanna 
(qkpt) 

- Thành luỹ: pakara (nam) 

- Thành phố: nagara (trung) 

- __ Tháp canh trước công: gopura (trung) 

- Tháng yên cương: kappeti (dt) 

- = Thăng: uju (tt) 

- Thấy: passati (dt), passanta (htpt), pas- 
sisum (vbt) 

- Thây: sikkhapaka, ѕіккһарапака (3), аса- 
riya, satthu (nam) 

- Thày dạy: upajjhāya (nam) 


(Sự) thấy: dassana (ddt) passanta (htpt) 

Thân mén: piya; pemanTya (tt) 

Thân xác: deha (trung) 

Thần tiên: dibba (tt) 

Thần thông: iddhibala (trung) 

Thấp: nĩca (tt) 

Thấp bé: lakuntaka (tt) 

Thấp nhát: hetthima (tt) 

Thất bại: vihãyati (đt) 

(Sự) thất sủng: parabhava 

Thất vọng: khinna (qkpt), kheda (nam) 

(Sự) thật: sacca (trung) 

Thâu nhặt: upacinätI (đt) 

(Sự) thèm khát của sản phụ: dohala (nam) 

Then cửa: aggala (trung) 

Theo dị giáo: aññatitthiya (tt), titthiya (tt) 

Theo абі: anubandhati (đt) 

Theo liền sau: ãnantarika (tt) 

Theo sau : anugantum (vbt), anugata 
(qkpt), anugacchati (đt), anugati (nữ), 
anveti; anukkamati (đt) 

Thế giới khác: paraloka (nam) 

Thé hệ: kulaparivatfa (trung) 

Thế kỷ: satavassa; vassasata (trung) 

Thế này: evan, (vbt) 

Thế Tôn: Lokanäyaka (пат) 

Thí chủ: dãyaka (nam) 

Thị dân: nãgara (nam) 

Thị giả: рагісагака (nam), рагісагіка (nữ), 
ирайћака (nam) 

(Cái) thìa lớn: шипка (nam) 

Thích đáng: anucchavika (tt) 

Thích hợp: patirũpa (tt) 

Thích thú: attamana; tuttha; hattha; suma- 
na (tt), ramaniya (tt), rata (qkpt) 

Thích thú vé: abhinandati (đt) (đối cách) 

Thiên biến: anusaya (nam) 

(Con) thiên nga: hamsa (nam) 

Thiên sứ: devadita (nam) 

Thiên: јһапа (trung), samãpatti (nữ) 

Thiên định: јһапа (trung) 

Thiên na: Jhãna (trung) 

Thiện: kusala (tt) 

Thiện lai: ѕуараќа (tt) 

Thiện nam tử: kulaputta (nam) 

Thiêt lập: patitthapayamana (htpt) 

Thịt: mansa (trung) 

Thịt chim: sãkuna (trung) 

Thịt heo: sokara (trung) 

Thịt trâu: mãhisa (nam) 

Thọ (cảm xúc, cảm giác): vedanä (nữ) 

(Sự) thoả mãn: titti (nữ) 
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Thoả thuận: patiññã;: anuñiñã: anumati (nữ) 
Thoảng mùi: vàyati (dt) 

Thỏ: (Һа (tt) 

Thôi: pũt (tt) 

Thôi: vãyati (nữ) 

Thông báo 


- äroceti (dt), агосіќа (qkpt), 
ärocetabba (knpt), nivedeti (đt) 


Thông điệp: sãsana (trung) 
Thông thạo: kasalla (trung) 
Thợ diệt: tantaväya (nam) 
Thợ gôm: kumbhakära (nam) 


Thợ mộc: rathakara; vaddhakĩ (nam) 
Thợ săn: luddaka (nam) 

Thợ vàng: suvannakãra (nam) 

Thời gian: samaya; kãla (nam) 

Thời gian trị vì: rajjakãla (nam) 

Thù hận: vera (trung) 

Thuỷ thủ: пауіка (nam) 

Thuốc độc: visa (trung) 

Thuốc giải: phãnita (trung) 

Thuốc men: bhesajja (trung) 

Thuộc loại này: evarũpa (tt) 

Thuộc về ý: mãnasika 

Thuộc vë lời nói: vãcasika (tt) 
Thuộc về mùa hè: gimhika (tt) 
Thuộc vê tâm: тапаѕіка 

Thuộc vệ thành phó: nãgarika (tt) 
Thuộc về thành thị: парага, nãgarika (tt) 
Thuộc về thân: Кауіка (đt) 

Thuộc về thế gian: lokiya; lokika (tt) 
Thuộc về thời: dubba (її) 

Thuộc về xú Tích Lan: sahala (tt) 


Thuóc vë Tamil (phía nam Án Độ) : 


damila (tt) 
Thư tín: sasana; lekhana (trung) 
Thư viện: potthakalaya (nam) 
Thứ: vikati (nữ) 


Thứ tự: anukkama (nam), ãnupubbï (nữ), 


kama (nam) 
(Sự) thừa hưởng : dãyãda (nam) 
Thức dậy: pabodheti (đt) 
Thức tri: уіјапапа (trung) 
Thức uống: peyya; panaka (trung) 
Thường: abhinham (trt) 


Thưởng thức: abhiramati (đt), abhiramanta 


(htpt), abhirati (nữ) 

Tra tân: upaparikkhanta (htpt) 

Trà lời: рассаѕѕоѕі (đt), pativacanam deti 
(đt), pativacana (trung) 


(Con) trai nhỏ: dãraka (nam) 
Trái xoài: amba (nam) 
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Trài qua, àn: anubhavati (dt), anubhavana 
(trung), anubhavanta (htpt) 

Trài qua: nigacchati (dt) 

Trai: khandhavara (nam), mandapa (nam) 

Tràn dày: paripunna 

Tránh né: vajjeti (dt), parivajjeti (dt), 
nivaretum (vbt), viramati (dt) 

Tràn trui: nagga (dt) 

Tráu duc: mahisa (nam) 

Tráu mao: camari (nam) 

Trâu không: tambüla (trung) 

Trë: dahara (tt) 

Trë hon: kanittha (tt) 

Trẻ nhỏ: thanapa (nam) 

Treo vào: avunati (dt) 

Trën dàu: upari (bbt) 

Tri thức: vijanana (trung) 

Trí: ñana (trung) 

Trí thông minh: abhiñña (nữ) 

Trị vì: rajjam (karoti) 

Triển cái: nivarana (trung) 

Triệu phú: setthT (nam) 

Triệu vời (mời): pakkosati (đt) 

Trong làng: antogãma (пат) 

Trong mọi lẽ: ekamseva (trt) 

Trộm lấy: avaharati (đt) 

Тгӧп: palãyati (đt) 

Trộn với bơ: ghãtika (tt) 

Trở nên: abhavi (đt) 

Trở nên thanh tịnh: sujjhati (đt) 

Trở thành: bhavana (dđt) 

Trở vë: patinivattati, paccAgacchati (đt) 

(VỊ) trời : deva (nam) 

(Bầu) trời: abbha (trung) 

Trú xứ: nivesana (trung), upassaya (nam) 

Trục xe: nãbhi (nữ) 

Trung gian: majjha (nam) 

Trút bỏ: vijahitvã (bbqk) 

Trước hết: sabbapathanam 
Trước kia: pubbe (bbt), purã (bbt) 

Trước mắt : sakkhi (bbt), paccakkham (trt) 

Trước ngọ: pubbanha (nam) 

Trước tiên: settha; uttama; vara (tt), pure- 
taram (trt) 

Trường học: satthasālā (nữ) 

Trường kỷ: pallanka (nam) 

Trưởng lão tỷ kheo: thera (nam) 

Пап (năm пап): khandha (nam) 

Uống: pivati (đt), pita (qkpt) pãtum (vbt) 

Ước vọng: abhinahãra (nam), patthanä 
(nữ) 

Ưng thuận: lamanuñño bhavati 


(trt) 
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Va chạm: patihata (qkpt) - 
Vải áo quân: dussa (trung), sãtaka (nam), - 
‚ VãSa (nam; trung) - 
(Tiêng) vang dội: kũjita (qkpt) - 
Vàng bạc: КапаКа; suvanna (trung) - 
Vào: pavittha (qkpt), pavisiyati (dt, thụ - 
động), pavissa, pavisiya (bbqk) 
Văn chương: ganthãvali (nữ) - 
Vân уап: ãdi (trung) - 
Уап điệu: chonda (nam, trung) 
Уау quanh: parivareti (đt), parivuta (qkpt) - 
(Sự) vẫy: vyathita (qkpt) - 
Vë mọi mặt: sabbaso; sabbathä (trt) ˆ 
Về mùa thu: sãradika (tt), sarada (tt) - 
Về sau: рассһа (trt) - 
Vì: піѕѕауа; paticca (bbt) - 
Vì, cho: atthaya (chỉ định cách số ít của - 
аһа) - 
(Sự) vĩ đại: setthatã (nữ) 
VỊ (lưỡi, nếm): rasa (nam) - 
Vị chủ té: nãtha (nam) ˆ 
Vị giác: assada (nam) - 
Vi lai: anãgata (nam) - 
Vi trí: santhana (trung), thana (trung) - 
VỊ trời: sura; deva (nam) - 
Việc thiện: kusalakamma (trung) - 
Vĩnh viễn: accanta (tt) 


Voi: kuñjara (nam) - 
Vô câu: vãtamala (tt) viraja (tt) - 
Vô dục: viraja (tt) - 


Vô lượng: appameyya (knpt) - 
Vô số: asankkeyya (tt) . 
Vô thường: апісса (tt) - 
Vô thượng giác : sabbaññutanãna (trung) - 
Vỗ tay: appothenta (htpt) - 
Vợ: дага (nam) - 


Vu khống: abbhacikkhana (trung) 

Vũ điệu: macca (trung) 

Vua: raja (nam) 

Vua chuyển luân: gakkavattT (nam) 

Vua thù địch: patiraja (nam) 

Vui mừng: abhinandana; nandana (441), 
tuttha (qkpt), pasanna (qkpt) 

Vùng: padesa (nam) 

Vùng lân cận: ѕатапѓа; 
(trung) 

Vùng ngoại ô: upanagara (trung) 

Vườn: uyyãna (nam) 

Vườn chơi: агата (nam), uyyãna (trung) 

Vườn nai: тівадауа (nam) 

Vương giả: гајактуа mangala (tt) 

Vương miện: makufa (trung) 

Vương quốc: rajja (trung) 

Vượt qua: atikkamaii 
(qkpt) 

Ха сії: veluriya (trung) 

Ха hơn: uttarim (đt) 

Ха Xôi: paccantima (tt) 

Xá lợi: dhãtu (nữ) 

Xấu: virũpa, dubbanna (tt), asundara (tt) 

Xấu xa: duttha (qkpt) 

Xe: уаһапа (trung), yana (trung), yogga 
(trung) 

Xét hỏi: uparikkhanta (htpt) 

Xét kỹ: sallakkheti (đt) 

Xót thương: kãrunika (tt) 

Xuất gia: pabbajati (đt) 

Xứ (phạm vi giác quan): ãyatana (trung) 

Xứ sở: janapada (nam), rattha (trung) 

Xưa cũ: sanantana; purãtana (tt) 

Xứng đáng: araha (tt) 

Y tu sĩ: cIvara (trung) 


asannatthana 


(dt), atikkhanta 
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CHƯƠNG I: VË NHỮNG BIÊN CÁCH 
VÀ CÁCH CHIA ĐỘNG TU 








Những quy luật tông quát về những biến cách và các cách chia động 
từ đã được đê cập ở quyên I và II. О đây một sô biên cách và cách chia động 
từ đặc biệt sẽ được giải thích. 


Những danh từ nam tánh kết thúc bằng chữ ā rất ít, chỉ có hai danh từ 
được tìm Һау là sa (con chó) và mã (mặt trăng). 


(1) BIÊN CÁCH СОА SA (соп chó) (skt s'van) 


S Cách | Sốít | Sốnhiều _ 
1.Chùcách |sã |sã săn  — 
2.Đôicách  |sãnam|sãn 
|3.Sở dụng cách | sāna | sãnebhi sanehi 
4-Xuất xứ cách | sāna | sãnebhi ѕапеһі 

sāssa _ 

sāssa _ 

_запе _ 

ES 

















sãnam _ 
sãnam  — 
sănesu 

sā, sẵn  _ 


Chủ cách số ít của mã (mặt trăng) được tìm thấy trong hợp thê can- 
ата, риппата, ...... Ngoài та гаї ít gặp những hình thức khác của danh từ 
này. 


(2) Một vài danh từ nam tánh như pitu, raja, có chủ cách số ít của 
chúng kết thúc bằng а. Hình thức tương đương ở Sanskrit kết thúc 
bằng r hay п, nhưng các nhà văn phạm Pali cho rằng chúng kết thúc 
băng u hay a. 


Nhóm danh từ này gồm những tiếng sau đây: 


A. Айа, raja, brahma, puma, yuva, addha và muddha (với một chữ п sau 
cùng ở tiếng Sanskrit) và sakha (skr. là sakhi). 


В. Satthu, pitu, nattu, bhatu, bhattu, kattu, netu, sotu, jetu, và nhiều 
tiếng khác kết thúc băng tu (ở Skr. kết thúc bằng r) 
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(3) BIEN CÁCH CỦA PUMA (con đực) 


I.Chủ cách 
















ih |] — Si — 
4 Chi dinh cách | pumuno, pumassa — — |1 | 
bumãnebhi, pumānehi 


6.50 thuộc cách | pumuno, pumassa — — | 1 
7.Định sở cách | ритапе, рите | pumānesu, pumásu 
БНО cách | puma.pumam [pumăm — — j 


(4) BIÉN CÁCH СОА BRAHMA (Phạm Thiên) 


x Cách | sõit | баһа  —_ 
1.Chú cách Brahma, Brahmano 


Brahmam 
Brahmuno Brahmūbhi, Brahmnhi. 


















Brahmanam, Brahmünam 
Brahmuno Brahmūbhi, Brahmnhi. 


Brahme 


(5) BIEN CÁCH СОА YUVA (Thanh niên) 


Cách ___ Sot —_ So nhiêu 
| Chủ cách uva, yuvãno 
2.Đôi cách uvanam, yuvam uvane, yuve 


3.Sở dung cách yuvana, yuvanena, yuvanebhi, yuvanehi, 
uvena vebhi, vuvehi 


4.Chi dinh cách uvanassa, yuvassa uvananam, yuvanam 





























3 
5.Xuát xú cách yuvana, yuvanamha, yuvanebhi, yuvanehi, 
uvanasma vebhi, yuvehi 
6.Sở thuộc cách уапаѕѕа, Yuvassa vananam, yuvanam 


7.Dinh sở cách yuve, yuvamhi, yuvanesu, yuvasu, yuvesu 
yuvasmim, yuvane, 


yuvanamhi, 
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(6) BIÊN CÁCH CỦA SAKHA (Bạn) 


С Cán | Sm j] 











sakha, sakhino, sakhano, 
sakhayo, sakharo 






(7) BIÊN CÁCH CỦA ADDHA (Thời gian, con đường) 


addhäne 
addhanebhi. addhãnehi 
addhãnam 

















addhã, аааһапо 


— Sôi  —_ 


addhãnebhi, addhanehi 
addhãnesu 

addhãnam 

addhā, addhãno 


(8) BIÉN CÁCH СОА MUDDHA (đỉnh, đầu) 


x Cách | 80и  — 
muddhe, muddhãne 
muddhebhi, muddhehi 












muddhaã, muddhãno 


4.Chỉ định cách muddhãnam 
muddhā, muddhãnã muddhebhi, muddhehi 
6.Sở thuộc cách muddhãnam 






7.Định sở cách muddhãnesu 


muddhã, muddhãno 








2.Đôi cách sakham, ѕакһапат, sakhino, sakhãno, ѕакһауо 
sakhãnam 


sakhárehi, sakhchi, sakhebhi 


sakhino, sakhissa sakhinam, ѕакһапат, 
ѕакһагапат 
5.Xuât xứ cách ѕакһіпа, sakhimhä, sakhãrehi, sakhehi, sakhebhi 
sakhisma, ѕакһатһа, 
sakhasma, sakhãramhã 
sakhãranam 


7.Dinh sở cách sakhe, sakhimhi, sakhesu, sakhãresu, sakhisu 
sakhismim 
sakha, sakha, sakhi, sak- | sakhino, ѕакһауо, sakhãro 
he 
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(9) CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ KARA (làm) 
(Động từ tướng là O) năng động thẻ 


THÌ HIỆN TẠI 
TIÊN HÀNH CÁCH 
Parassapada 











| 












kurute, kubbate 
kuruse, kubbase kuruvhe, kubbavhe 
kare, kubbe kurumhe, kubbamhe 





i | Soít |  Sônhiêu — 
3 | karotu, kubbatu | karontu, kubbantu_ 
2 | karohi, kubbahi | karotha, kubbatha ` 
1 | karomi, kubbami | karoma, kubbãma ` 
















urutam, kubbatam 
Кагоѕѕи, kurussu, kubbassu kuruvho, kubbavho 
kare, kubbe karomase, kubbamase 


KHẢ NĂNG CÁCH 





Parassapada 


Ngôi | Số |  Sônhiu | 
Ngôi 3 | kare, kareyya, kayira, 
kubbe, kubbeyya kayIrum 
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Attanopada 






kayiratha, kubbetha 
kubbetho kubbeyyavho 


Ngôi 1 kare, kareyyam, kareyyamhe, 
kubbeyyam kubbeyyamhe 
THÌ QUÁ KHỨ 
HIỆN KHỨ CÁCH 











Parassapada 


1, akarImsu, karimsu, 
arī, karI, акаѕі | akãsum, akãsu 


Ngói2 | akaro, akari, akarittha, akasittha 
iaia [aana aasia 
akarimhā, karimhā 









Z. Z 

Ты 

©› O> Г» 
— |N | L3 


Z 
= 


29 
x 















Ngôi3 [ашаа ааа 





akarattha, akattha, akarotha 
akaramhä, akamhã 
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ы ORAE kaw МАСЫН АЛЫРЫН ШАЙНЫ ЖЫ DI LG, теа 


— 


THÌ VỊ LAI 
TƯƠNG LAI CÁCH 
Рағаѕѕарааа 


Ni | — Sun — | Sếnhề — 









karissati, kahati, kahiti karissanti, kahanti, 
kahinti 


karissasi, каһаѕі, kahisi karissatha, kahatha 


2 
Ngôi 1 | karissam, kassam, kahami | karissama, kassama, 
kahama 


Attanopada 
Ngô | Sõit |  Sốnhiu — 
1 karissavhe, kahavho 
karissamhe, kãhamhe 
DIEU KIỆN CÁCH 
























¡|  Sốít | Số nhiêu ` 
akarissa, акагіѕѕа | akarIssamsu 
akarisse akarissatha 
akarissam akarissamha 







Attanopada 











akarissatha | akarissimsu 
akarissase | akarissavhe 
akarissam | akarissamhase 


TỶ DỤ NHÓM 1 
‚1. “Риййайсе ригіѕо kayirā, 
Kayrrath ‘etam punappunam, 
Tamhi chandam kayrratha, 
Sukho puññassa иссауо.”. Dhp. У. 118 | 
2. “Sā “ham nüna ito gantvä, 
| Yonim laddhãna mãnusim, 
Vadaññũ ѕ1аѕатраппа, | 
| Kahami kusalam bahum” v. v. 51 | 
3. “Ма ‘kāsi раракат kammam, ___ 
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| = Avi vā yadi vā raho” Thig. У. 247 

4. “Kāhinti khu tam kama, 

x Chata sunakham уа candala” Thig. 509 

‚5. “Gahakaraka dittho’si, 
Puna geham na kãhasi”. Dhp. 154 

6. “Yadisam kurute mittam, yāsisañ c'upasevati, sa ve tādisako hoti; saha- 
vaso hi tadiso” 

7. “Duddadam Яадатапапат dukkaram Катта kubbatam asanto 
nanukubbanti; satam dhammo durannayo” $.1. 19 

| 8. “Sabbhi — r — eva samasetha sabbhi kubbetha santhavam”. 17 

9. “Dhatü ауепіка natthi, sarTram ekapinditam; imamhi Buddhathũpamhi 

x Каззата kañcukam mayam” Ара. 71 

| 10. “Seyyatha pi bhikkhave sā gaddulabaddho dalhe vã thambhe vã upani- 

| baddho tam eva khTlam vã thambham vã апирагійһауай, anuparivattati. 

| 11. “Отаһаѕѕа addhuno ассауепа tassa таһапігауаѕѕа puratthimam dväram 

ауарипуай” D.iii, 184 

| 

| 

| 

| 

| 








| 12. “Atha kho Вһарауа tassa brahmuno upari vehasam pallankena nisidi 

| teJodhatum samapajjitva” S.i, 144 

. 13. “Atha kho ayasma Maha-Mogøgallãno tam brahmanam gãthãya ајјһа- 
bhāsi” 

¡ 14. “Addasā kho so brahma te brahmano dūrato va agacchante” S. i, 147 

| 15. “Satam sahassanam nirabbudanam ayum pajanami tav “ãham, brahme” 

x 16. “Sele yatha pabbatamuddhanitthito yathã pi passe janatam samantato 

D. 1,39, vum. 5 

| 17. “Ivam yuva, balasampanno; kim taya bhatim katva рі yathabalam 

| danam datum na vattatī ti?” Dh. A. ii, 129 

| 

| 





39 


18. “Samvāsena kho, mahārāja, ѕПат veditabbam tañ ca kho dighena | 
addhunä, na агат” S.i, 78 

. 19. “Sace na vyäkarissasi, ..... etth” eva te ѕаќааһа muddhã phalissati” 
20. “Yathãa, balakayonimhi na vijjati рита sada, Мерһеѕи рајјатапеѕи 
| gabban ganhanti tā вада”. Ара.42 
‚21. “Tadahu pabba jito santo jātiyā sattavassiko, so рі тат anusãseyya, | 
| sampaticchami, muddhana” sāriputto thero. 
| 22. ““Tattha natthi hanta va ghateta vã sota vã sāvetā vā viññãtã vã viññ ñapeta | 
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| thè Parassapada và Kayirātha ở thể Attanopada. 
Б. Dịch: “Nếu con người làm công đức, hãy làm như vậy nhiều lần. Нау | 
làm cho y duc hướng vé đó, Tản sự tích lũy công đức là an lac” 
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| е sinh làm. người. 
b. Vakaññũ: biệt được cảm thông những lời cầu xin của kẻ khác, có tâm 
. quảng đại. 
-3. а. Mã kasi (mã + акаѕі: không) là thì qua khứ được dùng trong nghĩa | 
hiện tại, thường gặp khi có phân từ chỉ sự сат đoán mã (đừng) 
Б. Аут vã yadi vã raho: một cách công khai hay bí mật. 
-4. а. Kahinti: karissanti. Khu: kho 
-b. Các dục sẽ tác động trên nó giống như những kẻ hạ liệt đói ăn sẽ tác 
. động đối với một con chó chúng thường (ăn thịt chó). 
6. а. Mittam kurute: làm bạn 
_b. Upasevati: kết giao 
-7. Dầu cho những người thiện cho những vật khó cho, làm những việc 
| khó làm, kẻ ác không theo chúng. Con đường đưa đến thiện khó theo. 
8. Sabbhi: là sở dụng cách số nhiều của Santa (Người có đức, người tốt). 
x ' Dịch: “Hãy chỉ làm bạn với những người thiện mà thôi. Với người thiện, 
| nguoi hãy giao du. 
| 9. a. Avenika, tách rời 
| b. Ekapinditam: làm thành một khối, một vắt, một nắm. 
| 10. “Này các tỳ kheo, như một con chó bị sợi dây buộc vào một cái 
x CỌC chắc chắn hay một cái cột, thì (nó) cứ chạy quanh, xoay quanh cái 
сос ây, cái cột ду. 
11. AvapuriyatI: được mở ra 
12. а. Vehäsam: trên trời. ở đây đối cách được dùng trong nghĩa định sở 
- cách. 
b. Tejodhātum samāpajjitvā: sau khi nhâp vào hóa giói (làm cho thân thé 
. sáng lên và tuôn phát hào quang) 
13. Gāthāya ajjhabhãsi: nói bằng bài kệ | 
| là “Мау bà la môn, ta biết tuôi của ngươi là một trăm ngàn nirabbuda | 
ăm” (nirabbuda là một con số không lồ gầm 63 số không đăng sau) | 
16. “Như người đứng trên một tảng đá trên đỉnh núi có thể nhìn thấy ' 
người ở dưới xa” | 
17. Yathabalam...vattati? Có phải không nên bó thí tùy lực mình không. ` 
18. a. Na ittaram: không phải trong một thời gian ngăn hơn x 
| 
| 





b. Dịch: “Таи đại vương, có thể biết giới hạnh (của một người) bằng các 
_ sông chung (với họ), và điều ấy cũng phải trong một thời gian dài, khôn 
_ phải ngắn.” 

19. Sace na vyäkarissasl: nêu ngươi không trả lời. 

20. а. Balaka: là một loài ngóng trời. x 
Б. Gabbham ganhati: có thai | 
21. а. Tadahu: vào cùng một ngày ây. Aha thuộc trung tánh, định Sở | 
cách. Số ít của nó là fadahe. Ó đây nguyên âm сиб! đổi thành u, được | 


| 
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b. Јапуа Ssattavassiko: bảy tuổi, từ khi sanh - ‚ | 
с. Sampatiechãmi muddhanã: tôi sẽ nhận lời (lời khuyên) với đâu tôi | 
(cung kính cúi đầu mà nhận). x 
22. Tại đây không có người giết hay người sai giêt, không có người nghe 
_ hay người nói, không có người biết hay người làm cho biêt. 
(10) Biên cách của atta và rãja được nói ở đoạn 26, 27 quyền II. Khi 

гаја là từ cuối của một danh từ ghép như maharaja, nó theo cách 
thông thường của những danh từ nam tánh kết thúc băng a, ngoài ra 
còn theo biên cách đặc biệt của riêng nói: 





pppu 


Chù cách số ít: ahārājo hay mahārājā | 
Só nhiêu: mahārājā hay mahārājāno ..... (như Purisa và гаја) 
(11) Biến cách của SANTA (người có đức hạnh) 


—— Cán | — Sm | Sốnhiu | 
L Chü cách 















2.Đôi cách sam, santam sanfe 
3.Sở dụng cách sata, santena santehi, sabbhi 
2 


| = 
я 

4.Сһі định cách sato, santassa satam, santanam, 
Я 

3 а s3 





6.Sở thuộc cách sato, sanfassa satam, santanam 
ѕаїапат 


7.Định sở cách sante. santamhi. santasmim santesu 
8.Hó cách Santa | santo, ѕапій 


Còn có một tĩnh từ Santa (hiện hữu) không có những hình thức San và 
sabbhi mà có hình thức sati ở định sở cách sô ít và được biên các như chữ 
Cacchanta. 


sata, santamhã, santasmã, santa | santehi, sabbhi 






(12) Những hình thức San, sāni, sena, samhi .... Không nên lẫn lộn 
với những hình thức của santa. Chúng phát xuất từ sa (của riêng) và 
danh từ trung tánh (sa: sở hữu спа một người). 

(13) BIẾN CÁCH СОА BHAVANTA (người đáng kính) 


Саһ | 800 |  Sốnhiu  — 


I.Chủ cách bhavam, bho bhavanto, bhonto, 
bhavantã 


3.Sở dụng cách havatã, bhotã, bhavantena bhavantehi, bhavantebhi 












г 1 
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bhavantamhi, bhavantasmim. —— — _ 
bho, bhante bhonto, bhavanto 


Nữ tánh của danh từ này là bhavanti và bhotī, biến cách như chữ 
kumari. 

















| §.Hô cách 


CHỦ Y: (a) có một tiếng bất biến từ bho dùng ở cản hai số về hô cách. 
Bhante đôi khi cũng được Кё như một tiếng hô cách bắt biến. 


(b) Bhaddante có cùng một nghĩa như bhante. Có thuyết 
cho ràng nó khởi thủy là một tiếng phôi hợp của hai tiếng Bhaddam + te 
(kính chào ngài) và vê sau được kêt hợp thành một tiếng dùng để xưng hô 
101 với những người. bê trên khả kính. Nhưng còn có danh từ bhadanta (đại 
đức, trưởng lão) từ đây chữ bhaddante có lẽ đã được hình thành. 


(14) Ва danh từ matugama, oraddha và дага đều có nam tánh nhưng 
ý nghĩa thuộc nữ tánh. 


Matugama: đàn bà, phụ nữ. Orodha: một người cung nữ hay đoàn nội 
cung. Бага: người vợ. 


Tất cả những danh từ này được biến cách như chữ purisa. 


CHÚ Y: những tĩnh từ liên hệ đến matugama đôi khi được thấy ở vào 
nữ tánh, ví dụ: 


“Sallape asihatthena, pisacena pi sallape 
Na teva eko ekãya matugamena sallape”A.11. 69 


(Nói chuyện với nữ nhân, như nói chuyện với người câm kiêm; nói 
chuyện như với ác quỷ. Chớ ngôi một mình nói chuyện với nữ nhân) 


(15) CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ НО (là) 


Đây là hình thức giản lược của ngữ căn bhü. Nó có động từ cơ bản là 
ho. ở thì hiện tại và mệnh lệnh cách, cách chia không có gi đặc biệt. 


Hiện tại: hoti, honti, hosi, hotha, homi, homa. 
Mệnh lệnh cách: hotu, hontu, hohi, hotha, homi, homa. 


KHẢ NĂNG CÁCH 
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Parassapada 


Sim | Sốmhều — 
huveyya, heyya А A І 
һуеууа1, һеууа1 huveyyätha, һеууаіһа 
huveyyaami, һеууйті | һиуеууата, һеууата 













Attanopada 







huvetha, hetha 
huvetho, hetho huveyyavho, heyyavho 
huveyyamhe, heyyämhe 
QUÁ KHU 
Parassapada 
Ом | SN | Sốnhiu —_ 


ahuvattha ahosittha 
ahumhã, ahosimhã 


Aitanopada 










Рағаѕѕѕарааа 





Айапорааа 












__50й_ | Số nhiều ` 
3 
ahuvamhase 


——ễễ-——————ễ— — — _ 


| 1. “Matugamesu pana vigatacchandatay tassa sãlãya matugamanam pat- 
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VI LAI 


Parasssapada 


_Ngi | Số |  Sónià | 
hohissati hissanti, hohinti 
hohissasi hissatha, hohissatha 
hissami, hohissami hissama, hohissama. 
Attanopada 
_ Ngôi | Số | Sõnhiêu —_ 
hessate, hehissate, hessante, hehissante, 
hohissate hohIssante 
hoh1ssase hohIssavhe 
hohissam hohissamhe 


ĐIÊU KIỆN CÁCH 






















Parasssapada 










Ngôi | Sốít | Số nhiêu ` 
huvissamhã 








Attanopada 







ahuvissatha | ahuvIssimsu 
ahuvissase | ahuvIssavhe 


ahuvissam 
TỶ DỤ NHÓM 2 
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timnadamsu” Dh. A.i, 269 


2, “Sangharakkhita, mãtugãmassa раһагат dãtum nãsakkhi; ettha mahalla- ` 
_.....katherassa lo doso tỉ?” Dh. A.i, 303 _ 
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“Tasmā satañca asatañca 0 
Nana hoti ito gati: | 
Asanto nirayam yanti | 
Santo saggaparāyanā” S.i, 19 | 
“Thi kho, anuruddha, đhammehi samannãgato mãtugämo kāyassabhedā, | 
param marana, apäyam duggatim vinipãtam nirayam uppajjati” А.і, 281. 
“Tena kho pana samayena гаја udeno uyyãne paricäreti saddhim orodhena; : 
assosi kho rañño udenassa orodho: amhãkam kira ācariyo аууо ãnando | 
uyyanassa avidūre aññatarasmim rukkhamnle nisinno ti.” V. ii, 290 | 
“Sehi dareh”` asantuttho vesiyãsu padissati; x 
Dissati paradaresu; tam parabhavato mukham” S.N.V. 108 

“No kho pana mayam passama bhoto Gotamassa yugam vã nangalam vā. 
phālam vā pājanam vā; atha ca pana bhavam Gotamo evam аһа” S. i. 172. | 
eyna pi bho Gotama, nikkujjitam vã ukkujjeyya, paticchannam vā vi- ; 
vareyya .... evam eva bhotā Gotamena anekapariyāyena dhammo pakāsito” 
D.I, 1 I0 

“Bhoti, sace уејјат anessami, bhattavetanam. databbam bhavissati.” Dh. A. 
1, 25. 


. “Ye nagaraje sahasa haranti 


Dibba апа pakkhi visuddha — cakkhū” D. ii, 258. 


. "Catfaro te maharaja samantā caturo disa 


Daddallamana atthamsu vane kapilavatthave” D. 11, 258. 


‚ “Vutthamhi deve caturangule tine 


Sampupphite meghanibhamhi kanane 
Nagantare vitapisamo sayissam 
Tam me mudũ hehiti tũlasannibham”` Тһер. V. 1137 


. “Када aham dubbacanena vutto 


Tato - nimittam vimano na hessam?”. Theg. V. 1100 
“Disvā samudayam vibhavañ ca sambhavam 
Dayadako hehisi aggavadino”. Theg. V. 1142 


. “Риссһаһа, bhikkhave, та paccha vippatisarino ahuvattha na mayam 


sakkhimha bhagavantam patipucchitun ti”. D. ii, 155 


. “Ahuvā me sagāmeyyo 


Ahuvā me pure sakha”. S. 1, 36 


. “Aham, bhadante, ahuvāsim pubbe 


Sumedhanamassa Jinassa savako”. V. V. p. 73 


. “Pabbajja уа hehiti, maranam va, na c'eva vareyyam”. Theg.v.465 | 
. “Katapuñño si tvam, ananda, padhanam anu yuñja, khippam hohisi anãsa-. 
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Т. $. So ‘ham pi bhante ahuvasi pubbe 
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„5D... m5... .1 11... `“ 
| 20. Upako ājīvako huveyya p`ãvuso ti vatvā sisam okampetvā ummaggam ga- . 


| hetvā pakkãmi”. V. m. 8. 
| 21. “Samika yattha yatth' eva sani passeyyum, tattha tatth' eva sani hareyyum”. | 
x М. 1, 366. | 
| 22. “Sehi kammehi dummedho | 
L.....Âggidaddo ‘va tappati” . Dhp. 136 _ _ 





| 
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1. (а) Vugataccgabdatata: bởi vì chúng không ưa (phụ nữ) | 
| (b) Patti: một phần công đức | 
3. Dịch: Bởi thế, sự ra đi từ cuộc đời này sự tái sinh là không giông nhau | 
| đối với người thiện và bất thiện: người bát thiện đến địa ngục, còn kẻ | 
x thiện lên thiên đàng. | 
| 4. Dịch: Này Anuruddha, người đàn bà, thành tựu ba pháp, sau khi thân | 
| hoại mạng chung, sanh vào ác thú, doa xứ, địa ngục. | 

5. (а) Tena samayena: lúc bây giờ (sở dụng cách được dùng thay vì định sở | 
x cách) | 

(b) Orodha: đoàn hậu cung (danh từ tông hợp) 

| (c) Paricareti: làm thỏa màn các duc vọng của căn hay duoc hâu hạ. 
6. Không hài lòng với những người vợ của mình, được thấy ở giữa những 
| kỷ nữ và vợ người khác, điều ây là nguyên nhân của sa doa. 
|7. (а) Yuga: cái ách | 
x (b): Pajana: cái gậy thúc ngựa | 
x 8. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì đã bi quãng ngã, 

. phơi bày những gì bị che kín .... Cũng vậy pháp đã được tôn giả Gotama 
| nói lên cho con bằng nhiều phương tiện. 
| 10. Dija: được sinh hai lần, nghĩa là con chim (dưới hình thức cái trứng rôi 
x chim non). Một người Bà la môn cũng được gọi là sinh hai lần, vì sự | 
| nhập đạo của vi ây được xem như lần sinh thứ hai. 
| 11. Bôn vị đại vương đứng bón hướng trong rừng Kapilavatthu, tòa ra 
. __ những quang sắc rực rỡ. 
| 12. Khi trời mua xong, khi cỏ cao bón ngón tay, trong khu rừng như đám 
| mây nở rộ những bông hoa, tôi sẽ năm (trên cỏ như một thân cây giữa 
| khe núi và cỏ đối với tôi mêm như là bông vải. 
‚ 13. (a) Toto - nimittam, vì cớ ду | 
x (b) Vimana: bát màn | 
| 14. Sau khi thây được sự tập khởi và đoạn diệt cuả những gì hiện hữu, ngươi | 
| sẽ thừa tự của bậc vô thượng đạo su. | 
15. Mã pacchã vippati sãrino ahuvattha: chớ có hận về sau x 
x 16. руе thuộc cùng một khu làng. x 
| 


АРА Ера ААРОНА a a E .—_—___._..— 


308 Giáo trình Рай — Tập 3 
n — T 


-- — e... 


Í 18. Tôi sẽ š xuất gia hoặc ch chết, chứ ] không kêt hôn. 

19. Này А Nan, ngươi là kẻ đã làm nhiều công đức, hãy tinh cân nỗ lực, 

| ngươi sẽ đoạn tận lậu hoặc. 

20. Upaka người du sĩ khô hạnh sau khi lắc đầu nói “Có lẽ, thứ hiền giả đã 
x bó di, theo mót con duong khác. 

2]. Sani: nhüng đồ vật của mình. 

| 


22. Kẻ ngu bị đốt cháy bởi những nghiệp của chính mình cũng như bị lửa 
đốt. 
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NHỮNG HÌNH THÚC ĐẶC BIÉT СОА VAI DANH TỪ VÀ 
TINH TU 


(16) Arahanta (bậc А La Hán), mahanta (lớn lao) và brahanta (to 
lón) duoc biến cách như hiện tại phân từ gacchanta, nhưng ở chủ 
cách số ít chúng có thêm hình thức arahã, mahã vã Бгаһа. 


(17) Јапќи ( một sinh vật) có biến cách như (раги), nhưng chủ cách 
số ít và đối cách số nhiều có thêm hai hình thức là Jantuno, jantavo, 


(18) Adi có biến cách như chữ agøi, nhưng ở định sở cách số Ít có 
thêm hình thức ado. 


Nó ở về nam tánh khi có nghĩa ' "nguôn gốc”; “bắt đầu” khi có nghĩa là 
“vân vân” thì nó ở về nam tánh hay trung tánh tùy theo danh từ liên hệ. 


(19) (а) Вгаһтасӣгї (người độc thân) biến cách như pakkhi, chủ 
cách số nhiều của nó là brahmacãrino; nhưng ở một vài nơi, hình 
thức brahmacärayo được tìm thấy thay vì brahmacärino. 


(b) Dipi (con báo) bién cách như aggi; nhưng ở vài nơi, chủ cách số 
nhiều của nó là dipino thay vì dipayo. 


(20) Những danh từ thuộc nhóm mano đều là nam tánh hay trung 
tánh, biến cách của chúng đã nói ở cuốn II đoạn 28. Một vài danh từ 
thuộc nhóm này có đối cách số ít kết thúc băng о như ayo, ceto, vaco, 
siro. 
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(21) CHIA ĐỘNG TỪ ASA (LÀ) - NĂNG ĐỘNG THẺ 
THÌ HIỆN TẠI 


Рағаѕѕарааа 





THÌ QUÁ КНО 


_ Ngôi | Số ít | Số nhiêu | 
Ngôi I | āsi |ãsimsu _ 
Ngôi 2 | аѕі |ãsitha | 
Ngôi 3 | ãsim | ãsimha _ 


Thể attanopada và những cách, thì khác của động từ này không được 
tìm thây. 
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TỶ DỤ NHÓM 3 
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| 1. Aham hi arahā loke; aham satthā anuttaro x 
| Elo ‘mhi sammäsambuddho, sïtibhũto ‘smi nibbuto. У. m. 8 | 
x 2. “Tath'eva isayo himsam saññate brahmacarayo | 
__. AdhammacärT khattiyo so saggena virujjhati”. V. 243 | 
| 3. “Pubbe dipino elake khadanti, aham рапа elake dīpino x 
x Anubandhitvaa muru — murü ti khãdante addasam”. J. I, 334—345 ' 
| 4. “So parasattanam parapuggalanam cetasā ceto paricca pajanati”. D.I, 79 | 
5. “Bala kumudanalehi pabbatam abhimanthatha; | 
| Girim nakhena khanatha; ayo dantehi khādatha”. S. i, 127 | 
6. “Pasanna — netto sumukho | 

Braha uju patapava | 

Majjhe samanasanghassa 

Adicco va virocasi”. S. N. 550 | 
7. “Tatra ce tumhe bhikkhe ve assatha kupitā va anattamana tumham yev’ x 

assa tena antarayo”. D.1,3 x 
8. “Passiya varapuññ lakkhanam 

Cakkhu āsi yathā puranakam”. Thig. 399. 
9. “Ahabandhana mutto ‘mhi 

Nihato tvam asi antaka”. S.i, 105, v,n. 21. 
10. “Brahma јассо pure asim 

Udicco ubhato ahu”. Theg, 889. 
11. “aham tava vasanugo siyam x | 

Yadi viharamese kãnanantare”. Thig. 175. | 
12. “Siya kho pana bhikkhave ekabhikkhussaa рі kankhã vã vimati vã... | 

magøe vã patipadAya уа”. D. i, 115. 
13. “Kalyanamitte bhaJamaãno. 

Api bālo pandito assa.”. Thig. 213. | 
14. “Arunaka satta Jana cakkavattT mahabbala 

Chattimsatimhi ãsimsu kappamhi manuJadhipä”. Ара. 116. 
15. “Yo еѓа рапуајјей sappasa" eva pada siro | 
So ‘mam visattikam loke sato samativattatI.`”. Theg. 457. x 
16. “Seyyathã pi, mahārāja, puriso abadhiko assa .... So aparena ѕатауепа ` 

tamhā abadha mucceyya, ... siya с’ assa Кауе balamatta. Tassa evam as- | 

sa: Aham kho pubbe abadhiko ahosim .... Na ca me āsi kãye balamattã; - 
' so ‘mhi etarahi tamha ābadhā mutto”. D. i, 72. | 
| 17. “Tesu assa sagaravo; te í с assu sadhu pũkItã.” S.i, 178 | 


С 
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18. “Мато te buddha vīr’ atthu, 
Vippamutto “si sabbadhi.” Theg, 47 

19. “5а... tumhehi dittha — dhammassa bhāginī assan ti patthanam акаѕі” 
x 20. “Kassapassa vaco sutvā alãto etad° abravi 
._—_ Yatha bhadanto bhanati mayham petam va ruccati”. J,v, i, 227 

21. “So kho panayam akkhato vepullo pabbato mahā” $,1і, 185 
x 22. “Evam eva manussesu daharo ce pi paññava. 
ü So hi tattha maha hoti, п’ eva balo sarīravā”. $,11, 179. 


CHÚ GIẢI NHÓM 3 


——...........................................r...... 
w. ......................... —_—————————————— 


x (b) Anuttaro sattha: vó thuong dao su 
(c) Sitibhüto, nibbuto: mát lanh, an tinh (khóng cón duc vong) | 
2. Như vậy, người chiến sĩ Sát Đế Ly hành phi pháp làm hại những ân sĩ tự 
chủ và phạm hạnh, đi ngược lại cõi trời (bị loại ra khỏi thiên giới) 
3. Muru — murũti: gây tiếng động tương tự âm thanh này. 
4. Băng tâm của mình, sau khi đi sâu vào tâm của những chúng sinh khác, 
của những người khác, vị ấy biết chúng. 
5. “Này những kẻ ngu kia, các ngươi đánh vỡ núi băng những cong hoa sen 
(súng), đào núi băng những móng tay, nhai sắt băng những cái răng” 
6. (а) Pasanna — netto: có mắt sáng 
(b) Sumukho: có mắt đẹp 
(с) Braha, uju patãpavã: lớn, thăng, oai VỆ 
1. “О đây, này các tỷ kheo, nếu các ngươi phẫn nộ hay bất mãn, do vậy, có 
thê làm chướng ngại cho các ngươi” f ‚ 
8. Khi thây tướng công đức tuyệt hảo (của Thế Tôn), con mắt bà trở lại 
giông như trước. 





9. Ta đã giải thoát một dây trói lớn, này {һап chết, ngươi đã bị đánh bại. 
10. (а) Вгаһтајасса: thuộc giai сар Ва La Môn 
(b) Udicca: có dòng dõi cao quý; phương bắc. Những Bà la môn ở Вас | 
Ấn được xem là dòng quý phái. | 
(с) Ubhato: từ cả hai phía (phía bên cha và bên mẹ) | 
11. “Tôi sẽ sống phục tùng ngươi | 
Nếu nguoi trú ở trong rừng” | x 
12. Patipada: hành nghiệp, sở hành, phương tiện đê đạt mục đích | 
13. Api бао pandito assa: cả дёп người ngu cũng trở thành những người có x 


|. trí. —- Д Н 1 
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14. Chattimsatimhi: là một biến tánh. Tìmsa và timsa thuộc nữ tánh. 
15. “Kẻ nào tránh né tất cả, như chân tránh đầu răn, kẻ ây với chánh niệm : 

vượt khát ái ở đời” | 
16. Này đại vương, ví như một người bị đau ôm .... Sau một thời gian thoát 

khỏi cơn bệnh ấy, thân thé trở nên khỏe mạnh. . 
17. Người áy nghĩ như vầy: trước kia ta đã đau ôm, không còn sức lực nào x 
x trong thân ta; bây giờ ta đã thoát khỏi cơn bệnh ây” | 
| 18. Ngươi hãy kính trong các vị ây và hãy khéo cúng duong | 
| 19. Sabbadhi vippamutto asi: ngươi đã hoàn toàn giải thoát (khỏi dây trói. 
x 


| 
! 


_—_—_—_—_—_—__— 
.——_—_—.——_—__—__ 


của dục vọng) 
20. Tumhehi .... assam: mong sao tôi được san sẻ hiện tại pháp lạc mà chư. 
' vị đã đạt дёп. 
21. Etad abravi: etam abravi, đã nói điều này | 
22. “Cũng vậy, trong loài người, néu một đứa trẻ mà có trí tuệ, nó quả là 
Í một đại nhân, không phải vậy, một người ngu to lớn 


-eteen 
o a a a .-. =w..............ÁvÁ.................... w.............. =. ....... - - 
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(22) Віёр cách của Ratti (đêm) 





| .Chủ cách 
rattī, rattiyo, ratyo 
T Sy dụng cánh ratiTbhi, ratthi 













4.Chỉ định cách 
ауа rattibhi, rattrhi 
6.Sở thuộc cách 


7.Định sở cách rattiyä, ratyā, rattiyam, rattisu 


ratyam, rattam, ratto 






rattı 
(23) Biến cách của Nadī (sông) 


Cách | St | боі | 
[IChủcách |nadi | nadī, nadiyo, najjo, najjāyo | 
nadī, nadiyo, najjo, najjāyo | 
nadībhi, nadīhi | 
nadinam | 
nadibhi, nadīhi 

nadīnam | 
nadīsu | 
[8Hôcách  |nadi C __ пайї, nadiyo, najjo, najjayo | 


(24) Biến cách của pokkharanI (hồ sen) 


Cách | 8и — | бам č 
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2okkharañño 
Dokkharañño 
гап 
Ibhi, 
hi 












4.Chi định cách | pokkharaniya, pokkharaññ 


а 
pokkharaniyä, роккһагайћа | pokkharanTbhi pokkha- 
ranīhi 


6.Sở thuộc cách | pokkharaniya, pokkharañña 
pokkharaniya, pkkharaniyam, 


0okkharaññam, pokkharaññã 
nokkharañño 


(25) DANH TỪ NỌ TÁNH КЕТ THÚC BẢNG Ü JAMBŨ (cây hoan 
гат but) 


Саһ | Sí  — 
[IChủcáh  l|jambũ — 
2Đôicách  |jambum  _ 
3.50 dụngcách |jambuy  _ 
Jjambuy — 
Ljambuy — 
Ljambuy — 


ñ 


















_7.Định sở cách | jambuyam,jambuya|jambiu  — 
8Hôcáh |jambū  |jambñ.jambuyo — 


Biến cách tương tự: 
- Bhü: đất; camũ: đạo quân 
-  Sarabhũ: tên con sông ѕагауй; vadhũ: ап bà 
- _ Sarabũ: con thăng lăn; vamürü: đàn bà có Ьар về đẹp 


(26) Cách chia động từ Vada (nói) 


(chỉ ở năng động thẻ) 
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HIỆN TẠI 










Số |  Sônhiu  _ 

vadatI, vadeti, vajjati vadanti, vadenti, vajjanti 
Ngôi2 | vadasi, vadesi, vajjasi | vadatha, vadetha, vajjatha 
МЕЁМН LÊNH CÁCH 





Parassapada 


_ Ngi | — Sấn | Sini  — 
vadatu, vadetu. vajjatu vadantu, vadentu, vajjantu 
vada, vadāhi, vadehi, vajjahi vadatha, vadetha, vajjatha 

y 














vadāma, vadema, vajjāma 





КНА NẴNG CÁCH 
Parassapada 
Ngô, Sống | 5а 
vade, vadeyya. уајје, vajjeyya 
vadeyyätha, vajjãtha 














vadeyyämi, vajjãmi 
QUÁ KHỨ 
Рағаѕѕарааа 










— Số |  Sốnhiu  —_ 


Ngôi 3 | avadi, vadi, avadittha, avadum, vadum 
vadrittha avadimsu, vadimsu 


avado, vado, avadi, vadi | avadittha, vadittha 

ãvadim, vadim avadimha, vadimha, 
avadimha, vadimhã 

Thể sai khiên của động từ căn này được lập với tiếp vĩ ngữ аре, không 


lập với e. Nếu lập với e thì có nghĩa khác һап: vadeti có nghĩa “làm ngân 
vang một nhạc khí” còn vadapeti nghĩa là “khiên nói, làm cho phát ngôn” 
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(27) Сасһ chia động từ vaca (nói) 


Những thê đơn giản của động từ cơ bản này ở thì hiện tại, mệnh lệnh 
cách và thê chọn lựa không được tìm thấy, nhưng những hình thức sai bao 
như vãceti, vãcenti thì có thấy. 

(chỉ ở năng động thê) 


THÌ QUÁ KHÚ BÁT TOÀN 


Parassapada 





Attanopada 


Ngôi 2 | ауасаѕе | avacavham 
Ngôi 1 | ауасип avacāmhase 





QUÁ KHU 


Parassapada 





[Ngô | Số |  Sốnhiu _ 
3 
2 
| 










Айапорааа 











5б12 
VI LAI 
(Chữ vaca được đôi thành vakkha) 


Parassapada 


Ngôi | — Sõit |  Sônhiêu 














vakkhati, vakkhissati vakkhanti, vakkhissanti 
vakkhasi, vakkhissasi vakkhatha, vakkhissatha 
vakkhami, vakkhissãmi уаккћата, vakkhissama 
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Айапорааа 





TỶ DỤ NHÓM 4 





ГІ. “So ham qiakahamviiam = 
| Aham піссо ‘mhi, sassato”. Тһер. У. 1200 
“Ehi, sarathi, gacchãhi 
Ratham nīyātayāh’ imam 
Arogyam brãhmanim уајја 
Pabbajito° дап! brahmano”. Theg. V. 323. 
3. (а) “Vandanam апі vajjāsi 
Lokanatham anuttaram”. Thig. V. 307 
(b) “Vandanam dani te vajjam 
Lokanatham anuttaram”. Ibid.v. 308. | 
4. Ма? aham sakkomi vitthãrena dhammam desetum; api ca te sankhittena | 
attham vakkhãmi”. V. m. 40. x 
‚э. “Temhe hiyo amhakam gehe kiñci alddhā yeva labhimha ti avocuttha”. 
| Ѕатр.і. 37. | 
| б. Тепа ѕатауепа Buddho Вһарауа uruvelayam viharati najjã nerañjarãya x 
| 
| 


. 
= — — — l — T н 


= * <= —< < ——<— — н — —— = - 


tire bodhirukkhamuule”. V. m. 1. 
7. “Мао yatha naragunasanghasevitta 
Puthū savatī upayanti sagaram”. A.I, 55 
8. “Aramacetyã vanacetyā 
Pokkharañño sunimmita 
Manussa — ramaneyyassa 
Kalam nāgghanti solasim”. S.i, 233. 
9. “Ekapanno ayam rukkho 
| Na bhümya caturangulo”. J.i, 508. 
| 10. “Tato ratya vivasane suriyuggamanam pati 
| Indo Brahma ca agantva mam namassimsu pañjalT”. Theg.v. 517. 
11. “Atha kho Коѕіпагака malla ayasmantam anuruddham etad avocum'”. 
D.1,163. 
|12. “Upajjhāyo mam avacāsi __ 


c Ñ... Р a = =- ee IM о 
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[to gacchami sĩvaka”. Theg.v. 14; "` 

13. “Papañ ca udapanañ ca ye dadanti upassayam 
Tesam diva ca ratto ca sadã puññam pavaddhati”. S.i, 33. 

14. “Najjayo supatitthāyo, sonnavaluka — santhatā 
Accha savanti ambūni, muccha — gumba — nisevitā”. J.vi, 278. 

15. “Evañ ca vadehi: “Sadhu kira bhavam Anando yena subhassa manvassa 
todeyyaputtassa nivesanam, ten’ upasankamatu”. D.1. 204. 

16. “Atha kho so manavako ... subham manavam todeyyaputtam. Etad av- 
oca: avocumha kho mayam bhoto vacanena tam ... bhavantam Anan- 
dam”. Ibd.i, 204. 

17. “Yam hi kayirã tam hi vace 
Yam na kayirã na tam vade”. Theg.v. 226. 

18. “Ма mam ãyasmanto Кїйсї avacuttha kalyãnam vã раракат vã; aham 
р’ äyasmante na Кїйсї avakkhãmi kalyãnam vã pãpakam уа”. Pãrãjika — 
рап. 

19. “Ма ауаѕта айапат avacanTyam akãsi, ..... äyasmã рі bhikkhũ vadetu 
sahadhammena; bhikkhũ pi ãyasmantam vakkhanti sahadhammena'”. 
Ibid. 
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CHÚ GIÁINHÓM 4 
1. Bây giờ, làm sao tôi có thể nói được rằng “Tôi là trường cửu, bất diệt”. — 
2. Đến đây, hỡi người đánh xe, hãy đi đánh chiếc xe này về nhà vajjā hãy 
chúc cho người nữ Bà La Môn được sức khỏe và nói răng nay vị Bà La 
| môn đã xuất gia thành một Bà La môn. 
3. (а) Bây giờ, hãy bày tỏ sự tôn kính của tôi đối với đắng Thế Tôn Vô 
Thượng. 
4. (а) № aham: te + aham 
(b) Attham vakkhāmi: tôi sẽ nói mục đích. 
Etam patisantharam upadaya: vì sự đãi ngộ thân mật này. | 
(а) Naragana - ѕаһоћа — sevitã: được lui tới bởi nhiều đám người. 
| (b) Putthu ѕауапіт: chảy tách biệt. | | 
| Bản dịch Tăng Chi Bộ Kinh ra anh ngữ nhan đê GRADUAL SAYINGS (ii, 
x 64) cho một nghĩa khác như sau: “Như những con sóng mang từng đám 
| đông người, chảy xuôi rộng rãi vê biên”. | 
| Dịch giả bản trên đã dịch пага - gana - sañghasevita là: “mang từng đám | 
đông người”. О đây, tôi dịch hợp từ này thành ra: “được lui tới bởi nhiêu | 


са у" 
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iwaw, = waw  — чээни ш s 
v — и H puri IEE оласе. | 
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. dámnguoi” 7 

x 8. Ниша công viên, rừng, hồ ao khéo xây cũng không đáng 1/16 vẻ đẹp 

| cua тої con người. 

Trong bản dịch anh ngữ Kindred sayings, những dòng này được dịch như 
sau: "Những vẻ đẹp khác nhau của công viên, rừng, hay hô sen và 

x đường thăng kiều điểm. 

| Dành cho sự thưởng ngoạn của con người đều không đáng giá. Trong bản 

_ dịch trên, manussa - rãmaneyyassa được dịch là “dành cho sự thưởng 

x ngoan của người”, Nhưng như vậy, thì không phù hợp với giải thích 
trong bản luận só là manussa — rama — niya – bhãvassa. G.s.i, 351. 

10. (a) Каѓуа vivasäne: vào cuối đêm 
(b) suriyu .... Pati: khi mặt trời mọc. phân từ bất biến pati đòi hỏi một 
đôi cách. 

x (c) Райја1т: cháp hai tay đưa lên chào. 

| 13. (a) Papa: là một nơi cung cấp nước cho khách bộ hành khát uống. 

| (б) Upassaya: một chỗ ở. 

. 14. (a) Supatittha: có những bến đậu đò hay bến tắm tốt. 

.__ Œ) Sonnavaluka — santhatã: rải cát vàng. 

| (с) Ambūni savanti: mang nước, xách nước. 

. 17. Hãy để nó nói những điều nó nên làm 
Đừng dé nó nói những điều nó không nên làm. 

18. Кій kalyanam vã pãpakam vã: bất cứ gi thiện hay ác. 

19. (a) па avacanTyam akãsi: đừng làm cho ngươi thành một người khó nói 

(b) Sahadhamena: đúng pháp, đúng như pháp. 





* 


* 


| 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 
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BIÉN CÁCH CÜA DANH TỪ TRUNG TÍNH 







КАММА (hành động, nghiệp) 
тйк — len" — | sina 
1.Chù cách  [kammam | kammä kammäni 
2Đôicáh  |kammam __ |kammekamman | 
kammena 
kammänam 
5.Xuât xứ cách kammuna, каттатћа, kammebhi, kammehi 


6.Sở thuộc cách kammuno, kammassa kammäanam 


7.Định sở cách kamme, каттапі, kammesu 


kammamhi, kammasmim 
8.Hó cách Катта, Каттап 






















Катта 
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Camma, ghamma, vesma, bhasma, và pamsu có định sở cách sô ít kêt 
thúc băng ni như ở biên cách kamma. 


(28) Hai tiếng Ubhaya (cả hai) và Ubha (cả hai) được kế vào đại danh 
từ. Nhưng Ubha chỉ có những hình thức số nhiều và một vài hình 
thức đặc biệt chỉ riêng có trong chữ ау. Chú cách số nhiều Ubho phát 

Z ` 
xuât từ Skt. Ubhau. 


BIÉN CÁCH CỦA UBHA (cả hai) 


Chỉ có số nhiều. 

Chủ cách: Ubho 

Đối cách: Ubho 

Sở dụng cách: Ubhobhi, ubhohi 
Chi định cách: Ubhinnam 

Xuất xứ cách: Ubhobhi, ubhohi 
Sở thuộc cách: Ubhinnam 

Định sở cách: Ubhosu 

Giống nhau ở cả ba tánh. 


(29) Kati (bao nhiêu) cũng chỉ có hình thức số nhiều và biến cách 
giống như ở cả ba tánh. 


e Chủ cách: Kati 

° Đối cách: Kati 

• Sö dụng cách: Katibhi, kātīhi 

e Chỉ định cách: Katinam 

° Хий xứ cách: Кайын, kātīhi 

e Sở thuộc cách: Кайпат 

e Định sở cách: Кайѕи 

Chú ý: Katipaya (một vài) biến cách khác nhau trong những sô và 

tánh khác nhau. 


(30) CHIA ĐỘNG TỪ DÀ (CHO) 
Năng động thể 
Parassapada 
HIỆN TẠI 


O Ngôi | — Sit | Sốnhiu  — 
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МЁМН ІЁМН CÁCH 


Ngôi | — Sốn |  Sônhiu 
dadama, dema, датта 


КНА МАМС САСН 



















Parassapada 
_ Ngôi | — Sốnp 


Ngôi 3 dade, dadeyya, deyya, 
dajjā, dajjeyya 


















dadeyyum, dajjum, дајјеууит, 


е 
āsi, dajjeyyāsi deyyātha, dajjātha. 
dajjāmi пата 


Айапорааа 


Ngôi | Sõit |  Sốnhiu 





deyyum, dajjum 
dadeyyāsi, deyyāsi, da- 











i| Sốít |  Sõnhiêu _ 
3 
2 


x Sõit |  Sốnhiu č | 
| i3 | adadattha, adattha | adadatthum, adatthum 
sôi 1 


, 





















QUA KHU 
[Ngi | Sõit | Sốnhầều | 
Ngôi 3 | adadi, dadi, adasi adadimsu, dadimsu, adadum, 





dadum, adamsu 


adadattha, adattha 





adado, dado, adāsı 
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adadimha, adadimhā, dadimha, dad- 
imha, adamha, adãsimha 


VI LAI 










dadissatha, dassatha 
dadissāmi, dassāmi, dassam 
ĐIÊU КІЕМ CÁCH 
_ Số |  Snhia _ 
adadissä, dadissa adadissamsu, dadIssamsu 


3 issan 
adadisse, dadisse adadissatha, dadissatha 
adadissam, dadissam | adadissamha, dadissamha 
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Ngôi | Số | Sốnhiu 


















—— ——— nc ZF Y 


PA 


„ө 


4. 





9. 
| Kat 
6 





“Ubho Кћайја, ubho kũnï, ubho visamacakkhulã, ubhinnam pilaka jãtã, naham 
раѕѕаті Шіѕат”. J.i, 353. | 
“Varim yathã ghammanti ghammatatto, vaca bhikankhami, sutam pavassa” į 
Sn.v. 353. Theg. V. 1273. x 
“Etanam bhante, veluvanam uyyanam Buddhapamukhassa sanghassa датті”. 
V.n. 39. 

“Dehi, je ambapali, amhakam etam bhattam satasahassenaS” ti. 


“Sace pi me ayyaputta vesalim saharam dajjeyyum, neva dajja ham tam bhattan” ti. 


“Kati jāgaratam, sutvā? Kati suttesu Jagara? 


1hi гајат adeti? Katīhi parisujjhati?”. S.i, 3. 


“Disvana tam Devadevam 


Tinamutthim adās’ aham”. Apa. 454. 


Z. 


8. 


Duggatim nabhijanami; рһакадапаѕѕ’ idam phalam”. Ара. 449. | 


V. n. 232. Юп, 96. x 


“Ekanavuto ito kappe yam phalam adadim tada, 


“Atha brahmano: yan nunaham yam me tīhi māsehi databbam siya tam sabbam | 
ekadivanäsen" eva dadeyyan ‘ti cintetva. 


“Adhivadetu me bhavam Gotamo “її adim аһа”. Samp.i, 199. 


9, 


10. 


i ll. 


x 
“So geham gantvä pucchi: “Tassa pabbajitassa kiñci adattha?” ti. Na kiñci | 
adamha 'ti. Ibid.i, 37. 

“Yattakam tulita esa tuyham аһа anopama 

Tato atthagunam dassam hiraññam ratanahi ca”. Thig. 153. 
“Dibbagandham., pavayantam 


e... ооо он ое оен нон тоф онооно но нн онн оар v... s... зне а 
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[| Yo me pupphagghiyam. Айа”. Pa. 102. - 
| 12. (а) “Каѕѕако kammanā hoti 
Sippiko hoti kammanä”. S. N. у, 651. 
(b) “Kammunavasalo hoti 
Kammunā hoti brahamano”. S. N. V, 136 
13. “Уејјо evam aha: mã kir’ ayye pure kiñci adasi; yada агора ahosi (ада уат 
Iccheyyäsi tam dajjeyyāsi”. УМ. 271. 
‚ ` “Parisussati khippam idam kaleharam 
Puppham yathã pamsuni аќаре katam”. J.ii,436 — 8 
. “Buddho са me varam dajja 
So ca labbhetha me varo”. Theg. V, 468 
“Yam tvam apãyesi bahũ manusse 
Ріраѕіќе ghammani samparete 
Tam te puranam vata silavattam 
Suftappabuddho “va anussarami”. S.i, 143. 
“So pi tesam gatabhavam ñatvā vaccakutiyã padaram vivaritvā oruyha ubhohi 
hatthehi alumpakaram gũtham khadi”. Dha.ii, 55. 
. “Арратаќо ubho at the 





14 
15 


16. 


17. 


18 
Adhiganhati panndito”. Si, 87. 
19. “Tam addasa mahābrāhmā 
Nisinnam samhi уеѕтапі”. J. у, 60. 
20. “Mano hi te, brahmana, khãribharo 
| Kodho dhũmo, bhasmani mosavajjam”. S.i, 169. ЭШЕ x 
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| 
x 
| 
| 
x 
x 
x 


1. Cả hai đều què, cả hai đều có tay quắp, mắt lé, cả hai đều có bướu thịt dư; | 
do vậy, tôi không phân biệt được này illisa. 
2. (a) Sutam pavassa: giảng kinh. 
(b) Như người bị nung đôt bởi hơi nóng chờ đợi nước (mát), chúng tôi 
_ chờ đợi lời của ngài, xin ngài hãy mưa (giảng) để chúng con nghe. 
| 3. (а) Etaham: etam + aham ¬ 
x (b) Buddha ... sanghassa, đên tăng đoàn do Phật dân đâu. 
| 





а e 


4. (а) Bhattam: ở đây không có nghĩa đồ ăn mà (mà sự mời) ăn. __ 
(b) Sace pi .... Dù các Ngài có cho tôi thành Vesāli với các nguôn lợi tức, 
tôi cũng không nhường lại bữa trai phạn ây. 
(с) Dajjaham: dajjam + aham. x 
! 5. Có bao nhiêu người ngủ giữa những người tỉnh thức? Có bao nhiêu người 
tỉnh thức giữa những người ngủ? Băng những cách nào nó vướng bụi? | 
Băng những cách nào nó trở nên trong sạch? | 
_6. (а) Devadevam: trời của Chư Thiên, chỉ Thê lô U U ___ | 
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(b) Адаѕаһат: adãsim + aham. 

8. Yam nũna aham: thé nào nếu tôi thấy. 
10. Tulitã: được cân nặng, được ước lượng. | 
Cô con gái Апората của Ngài cân nặng bao nhiêu tôi sẽ trả рар tám lân 

VỚI Vàng ròng và ngọc quý. 
11. (а) Dibbagandam. pavãyantam: tỏa ngát hương trời. 
(b) Pupphagghiya: cột trụ được trang hoàng băng những chuỗi hoa. 
13. (а) Mã pure kiñci adãsi: đừng cho trước cái gì cả. 
(b) Yadã агора ahosi: khi người sẽ lành binh (ở đây thì quá khứ được 
dùng trong nghĩa vị lai). 








14. Purisussati: héo tàn 

15. Nếu Phật cho con một lời ước 
Nếu lời ước ду là của соп .... 

16. “ Khi nhiều người khát nước, bị hơi nóng bức bách. Ngươi trong quá 
khứ đã cho chúng uống nước (và cứu chúng). Đây là đức hạnh và giới 
câm của người đời trước như người vừa tỉnh ngủ, tôi nhớ lạt” 

17. (a) padaram vivaritvä: sau khi mở tâm ván đậy miệng hâm. 

(b) Älumpakäram: lấy từng miếng một 

18. “Người tinh сап, người có trí đạt được cả hai lợi ích (đời này và đời 

sau) 


-——_—.————————_—.e~e~~~—=—~.—~mm=-==e==s=er=====m==emi= 
= чч + чш © ш шш 
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19. Samhi vesmani: trong tư thất. | 
| 20. (a) kharibhara: mót gánh nàng được mang trong giò. 
| (b) Bhasmani mosavajjani: sự nói dôi được ví với tro tàn. 





MỘT VÀI TÍNH TỪ VÀ ĐẠI DANH TỪ ĐẶC BIET 


(31) Ва tĩnh từ ekacca. еКабуа và ckacciva (са ba đều xuất xứ từ skr, 
ekatya) cùng có nghĩa “Một vài” được biên cách như sau: 


NAM TÁNH 
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NỌ ТАМН 
CC 
ekatiyā, ekatiyayo 


,..... như chữ vannita) 
TRUNG ТАМН 


| Sim | Sốnhều — 
Chủ cách 

+ 
Đối cách 


(v, v, .... chữ nayana không có hô cách 
(32) BIÉN CÁCH СОА AMU: như vậy, у như vậy 
NAM ТАМН 


Cách x nā Sit |  Sônhiu 
1.Chủ cách asu, asuo, amuko amũ, asukã, amuka 
5 5 


5 
2.Đôi cách asukam, amukam, am, asuke, amuke 
amum 


3.Sở dụng cách | атипа, amukena, amũibhi, amūhi, 
asukena amukebhIi, amukehi, 
asukebhi, asukehi 


4.Chi định cách | amuno, amussa, ämũsam, amũsãnam, 
asukassa, amukassa asukanam, amukãnam 


5 Xuât xứ cách | атипа, amumha, asukehIi, amukebhi, 
атиѕта, asukamha, amukehi, amũbhi, 

asukasma, amukamhã, | amūhi, asukebhi 
amukasma 


6.Sở thuộc cách | amuno, amussa, ãmñũsam, amũsãnam, 
asukassa, атиКкаѕѕа asukanam, amukãnam 
7.Định sởcách | amumhi, anusmim, amũsu, asukesu, 
asukasmim amukesu 
NU ТАМН 
Саһ | — Sí |  Sốnhiu | 


amukäãyo 
2.Đôi cách amũ, amuyo, asukãyo, 
атиКауо 


3.50 dụng атиуа, аѕикауа, amukaya | amubhi, amnhi, asukabhi, 
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[cán | Tasilãhi amukäbhi атикаһі _ 

aInussa, amuyä, asukãya, amusam, amüsanam, 
cách asukanam, amukanam 

amuya, asukãya,amukäya | āmūbhi, amühi, asukabhi, 
cách kausai asukāhi, amukabhi, amukahi 


6.Sở thuộc amussä, amuyä, asukãya, āmūsam, атӣѕапат, 
cách amukãya asukanam, amukanam 


7.Định sở атиѕѕат, amuyam, amũsa, аѕикаѕи, amukãsu 
cách asukãya, аѕикауат, 
amukãya, amukãyam 
TRUNG ТАМН 
Cách | Số |  Sốnhiu 
Chủ cách adum, asukam, amukam | adũni, asukani, anukãni 
+ Đôi cách 


(Phân còn lại giông như ở nam tánh) 


(33) Chia động từ DIS (thấy) 





































Disa thường đổi thành Dassa hay dakkha (từ góc Skr. Thì vị lai 
draksya). Hình thức nguyên thủy của chữ này hâu như không có ở năng 
động thê. 


NĂNG ĐỘNG THẺ 
PARASSAPADA (THÌ HIỆN TẠI) 





Còn lại chia ra như Paca. Chia mệnh lệnh cách và khả năng cách, 

không có gi khó. 
QUÁ KHỨ ВАТ TOÀN 
Ngôi | Số | Sônhiêu | 
Ngôi3 | addasa, addakkhäa, араѕѕа, | addakkhu, addakkhum, ad- 
adIssã dasum, apassum 

addakkhittha, apassittha 
addakkhamhã, apassamhä. 
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THÌ QUÁ KHỨ 


apassimsu, passimsu, adakkhimsu, 
dakkhimsu, addasamsu, addasum 


3 
2 passi dakkhittha 
Ngôi | apassim, passim, apassimha, passimha, adakkhimha, 
l | dakkhim, addasāim 


THÌ VI LAI 


passissanti, dakkhinti, 
dakkhissati dakkhissanti 


N 
3 
Ngôi | passissasi, dakkhisi, passIssatha, dakkhissatha 
l 


TY DỤ NHÓM 6 

















Ngôi | apassi, раѕѕі, adakkhi 













passissati, kakkhiti, 







1. “Divāvihārā nikkhamma gijjhakätamhi pabbate. Addasam virajam Bud- _ 

| dham bhikkhusanghapurakkhatam”. Thig. V, у, 108. x 
2. “Addasa brahmano Buddham 

x Vippamuttam nirüpadhim”. Thig. V, 320. 

| 3. “So addasāsi samb uddham 

| Nadhim Nerañjaram pati”. Thig. V, 309. 

| 4. “Nadato parisayam te vādī — dappäapahãrino 

x Ye te dakkhanti vadanam dhañña te narapuñgava”. Apa. 533. 

| 5. “Na vissase ekatiyesu evam 

| Agārīsu pabbajitesu capi”. Theg. V, 1009. 

| ; _ - жу 

‚ 6. “Saccam kir’ evam ãhamsu пага екассіуа idha 

| Kattham uplãvitam seyyo; na їу’еу’ ekaccIyo паго”. J.I, 326. 

7. “Aham asuko, asukassa ñãtako, suhado ti ādīni vatvä . 
x Sallapante рі tena saddhim kathã па katabhā”. Abhayatthera. Rasavahini. : 
8. “Tena kho pana samayena Bhagavä parito parito janapadesu paricärake 

| abhatīte kalakate uppattīsu vyäkaroti ... asu amutra uppanno, asu amutra - 

| uppanno ti”. D.ii, 200. 

| 9. “Gopalako sayanhasamayam sãmikãnam gãvo niyyädetvä iti patisañcik- 
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Каб; ajja a kho gāvo amusmiñ ca padese carimsũ ti”. A.i, 205. 
| 10. “Ambho purisa, па tvam addasa manussesu tatiyam devadütam pãtub- 
- hütam tỉ ?” so evam aha: “Naddasam, bhante” ti. A.i,140. 
| 11. “Satam eke sahassānam amunussanam addasum; арр’ eke’ nantam ad- 
. dakkhum, .... Disā sabbhā phutā ahu”. D.ii, 256. 

12. "Анон te тат” okãsam sodhetum añjasam tadā”. Bud. 13. 
- *Vicinanto tadã dakkhim dutiyam ѕПарагатіт”. Ibid. 13. 
x 13. “Aniccam aniccato “ddakkhum 
' Dukkham addakkhu dukkhato”. А.її, 52. 
'14. “Idha bhikkhave ekaccassa puggalassa appakam sutam hoti”. A.ii, 7. 
| 15. “уо sokkham dukkhato “ddakkhi 
: Dukkham addakkhi sallato”. S.iv, 207. 
x 16. “Ye pi hi keci bhikkhave anagatam addhanam tam aniccato dakkhinti, 
: dukkhato dakkhinti, .... Те tanham pajahissanti”. S.ii, 110. 
| 17. “асе pi dasa pajjote dhãrayissasi kassapa 

IN: eva dakkhiti, гарапі, cakkhu hi “ssa na vijjati”. S.i, 199. 
| 18. “Itthī pi hi ekacciyã seyyo роза, janādhipā 
x | Medhāvinī sīlavatī sassudevā patibbatā”. S.i, 86. 
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Е 


| 


_1. Divavihara: từ chỗ trú ban ngày. 

| 2. (a) Vippamutta: giải thoát khỏi những trói buộc (làm cho tái sinh) 

| (b) Nirũpadhi: người đã vượt qua mọi điều kiện tái sinh. 

| 3. Nadim ... pati: trên bờ sông Nerañjara. Pati đòi hỏi đôi cách 

| 4. (a) Vadidappapakari: người diệt trừ sự kiêu căng của những đối thủ. 

! (b) Narapungava: người cao quý nhất trong loài người. 

x - Рилрауа: là bò đực, trong hợp từ, có nghĩa là cao quý. 

5 5. “Một sô người không đáng tin cậy 
Trong hàng tại gia cũng như xuất gia”. 

6. Uplävita: trôi nôi hay vị cuón theo dòng nước. 

8. Вау giờ Đức Thế Tôn thường tuyên bó về sự tái sinh của những đệ tử đã 
quá vãng ở trong những vùng xung quanh nói răng: “Người này đã tái 
sinh ở chỗ kia, người kia đã tái sinh ở chỗ này.” 

9. Iti patisañcikkhati: tư duy như vây 

¡ 11. Một vài người {Һау 100. 000 phi nhân, một vài người khác thấy vô số 
phi nhân; tất cả mọi phương đều đông đây (loài phi nhân). 

| 13. Chúng thấy vô thường là vô thường, khó là khô. 
| 14. Suta ở đây có nghĩa sự học. 


<... ................................................................. ..4 
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| 15. Người nào thây lạc là khô, và thây khô như một mũi tên”. 

, 17. Này Kassapa, dù ngươi có thắp mười ngọn đèn, nó cũng không thây 
x được các sắc, vì nó không có mắt”. 

. 18. (а) Pasa seyyo: hơn đàn ông, Seyyo ở đây là bất biên từ 


| (b) Sassudeva (một người đàn bà) xem mẹ chóng như thiên nhân. | 
| (C) Patibbatā: một người vợ trung thành. _ | 





BIÉN CÁCH DANH TỪ NGHI VẬN 
(34) КІМ (cái gì) 


NAM ТАМН 


kassa kaya, kassam, | kasu 
kissam, kayam 


TRUNG TÁNH 


(v, v .... Như ở nam tánh) 
КОСІ (một người nào) KECI (một số người) .... được hình 
thành bằng cách thêm phân từ nghi vấn bất định СЇ sau KIM 
cùng với biến cách của nó. 

















(35) 
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TÔ HH na Ma. ИШЕНЕ ннн АН 








Cana một phân từ đồng loại, chỉ được thêm sau chủ cách và đối cách 
của KIM. Cả hai đôi khi được thêm vào một sô nghi vân từ khác, như 
kakdãci, kudãcana. 


Biến cách của KOCI (một người nào) 
NAM TÁNH 


x Cáh | Sốtp — —_ 

Chỉ định cách 
kassaci 
kamhici, каѕтійсі, Кіѕтісі, kismIñci 

NỌ TẢNH 
_ Cách |  Sốít  |Sônhiểu. 
kãvaoi se 






























kãsuci 
TRUNG ТАМН 


Chủ cách l]... «| жез.» 
š kiñci | kanici 


Đôi cách 


(у, у,... như ở nam tánh) 





(36) Chia động từ Nà (biết) 


Động từ căn này thuộc đệ ngũ động từ, nên có động từ tướng là NA. 
Thường nó được đôi thành ја hoặc јат, ít khi đôi thành nã. 
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NĂNG РОМС THẺ PARASSAPADA 
HIỆN TẠI 
i | Sốít | Số nhiêu 
N 


iānāsi | janatha 










KHẢ NĂNG 


Sau Ña, chữ еууа đôi khi đổi thành iya hay Ма 


Ngôi [Số — 
Ngôi 3 | janiya, jaññã, janeyya | jãneyyum _ 
Ngôi 2 |jãneyyãäi — — — |jãneyyatha 


Ngôi 1 у janeyyama 








QUÁ KHÚ 
Ở đây danh từ tướng nã đôi khi bị bỏ. 


ajanimsu, Jãnimsu, aññasum 













(37) Chia động từ BHŨ (nói) 
(động từ tướng là a) 
NĂNG РОМС THẺ PARASSAPADA 
HIỆN TẠI 


brũti, braviti, bruviti 
rũtha 
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Ngôi 1 | brämi [ыйа — 


МЁМН LÊNH CÁCH 





QUÁ KHỨ BÁT TOÀN 
Ngôi | Sôít | Số nhiều - 
QUÁ КНО 
Ngôi | Soít | Số nhiêu ` 


VI LAI 















__50й | Số nhiều ` 
bravissanti 
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TỶ DỤ NHÓM 7 
Liệu “Atthi nu kho, bhante, Кїйсї, rũpam.... Касі уедапа ... гасі saññã 
-  ... keci ѕаһкһага ... Кійсі уійлапат dhuvam sassatam?”. 8.11, 147. 
L2. “Kim su chetva sukham seti? 


Kim su chetvã na socati? 
. Kissassa ekadhammasa 
- Vadham rocesi Gotama?. S.i, 41. 


3. “Tassa mayham, bhikkhave, etad ahosi: kimhi nu kho sat x 
` Jaramaranam hoti? Kim paccayã jaramaranam? ti”. 5.11, 104. | 
| 4. “Evam vilapamanam tam Anandam аһа Gotamī: “Na yuttam soci- x 
x tum putta, hasakale upatthite”. Apa. 534. | 
| 9. “Allavattha ааѕіга sabbe ‘ve pañjalikata Buddhassa райе nipatitva | 

idam vacanam abhravum”. Ара. 46. | 
| 6. “Туа ratanavarassa dhammam sutva | 
‚ KarissamI ti ca bravittha chatto”. V.v. 52. | 
| 7. “Evañ се tam jaho jañña, yathā јапаті tam aham, агака par1vajJey- x 

ya güthetthanam vapavuse”. Theg.v, 1153. | 
| 8. “Yam tvam kamaratim brūsi | 
‚ Aratī dani sãmama”. Thig.v, 58, 141, 234. | 
‚9. “Vutthahitva samadhimha sathã loke anuttaro | 
- Mama kammam pakittento idam vacanam abravi”. Ара. 69. | 
' 10. “Kim etam Gotamo аһа? Puna bhavam Gotamo bravitü ti”. D.1, 95. | 
| 11. “Риррћаѕапат paññapetva sadhucittam manoramam | 
| Narasaratthinam aggam idam vacanam abravim. Apa. 69. | 
| 12. “Үе kho keci kayena duccaritam caranti ... tesam арріуо айа; 


а 


kiñcã pi te evam vadeyyam: piyo те айа” ti; atha kho tesam арріуо айа; | 
tam kissa hetu?”. S.i, 72. | 


t 
i 
i 


. 13. “Atha kho Bhagavā imam udãnesi: “aññasi vata bho kondañño, 

. aññāsi vata bho kondañño” ti. V.M, 12. 

| 14. “Та{һа - katham pana tvam bhikkhu maya sankhittena bhasitassa 
. vitthārena attham ајапаѕт ti?. 5.11, 75. 

| 19, “Atha Вһарауа kismiñcid eva pararane bhikkhusangham 


panametvä pubbanhasamayam nIvsetva patta - стуагат adaya kapilavat- 
| thum. pindaya pāvisi”. 5.11, 91. 
16. “Eko уа Bagavã tasmim samaye viharitukãme hoti, па Bhagava 
| tasmim ѕатауе kenaci anubandhitabbo”. 5.1, 95. 


esos —ZAVs.............................s a 


— —— 
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| 17. “J etthaka — pesakãrassa b bhariyä 3 kenacid eva _karaniyena. Вагапаѕіт 
gacchantĩ te рассека — Buddhe disvã vanditvä: “Кіт bhante, avelaya 
agatattha2” ti pucchi. Dha.1, 290. 

IS. “Yassa Каѕѕасі, Ananda, cattäro iddhipada bhãvitã bahulikātā ... so 
akankhamano kappam vã tittheyya, kappavasesam vā”. D.ii, 103. 

: 19. “Рапаіа h'avuso, manussa vīmamsakā: kismim pan ãyasmantanam 

x chandarāga — vinayakkhayT satthä ti”. S.11, 7. | 

20. “Үе keci pupphagandhã, vassikam tesam aggam akkhãyatI”. 5.1, D53. - 


— — — н 


CHÚ GIẢI NHÓM 7 


-eA <=... C E 


1. Bạch Thẻ Tôn, có một sắc nào .. . thọ nào ... tưởng nào . .. hành nào . 
x thức nào là thường còn, trường cửu, bất biến?. 
: 2. (а) Kissassa ekadhammassa: đối với một pháp độc nhất nào. 

(b) Vadham: sự giết hại phá hoại. 
. Này các tỷ kheo, ta nghĩ như уду: do cái gì có mặt, già chết có mặt? do 
- đuyên gì, già chết có mặt? 
- 4. Hãsakale upatthite: khi thời gian vui cười đã đến 
2. (а) Allavattha аПаѕіга: với y phục ướt tóc ướt. 
` (b) Pañjalikatã: chắp tay đưa lên chào. 
: 6. Tava ratanavarassa: của ngươi, được ví như hòn ngọc quy. 
7. *Nếu quần chúng biết người như ta biết người, chúng sẽ tránh xa ngươi 
- nhu tránh hó phân vào mùa mưa”. 
- 8. (а) Kãmarati: sự hưởng dục lạc. 
x (b) Атай: không thích thú. 
- 9. (а) Vutthahitva samadhimhä: sau khi từ thiền định đứng dậy. 
-— (b) Pakittento: ca tụng, mô tả. 
- 11. (а) Sadhucittam: khéo trang hoàng. 
. (b) Narasarathinam aggam: bậc tối thường trong những người đánh xe x 
— điều phuc con người. | 
12. Những người nào hành ác hạnh về thần ... đôi với chúng cái ngã không | 
— được yêu mến. nhưng ngã không được chúng yêu mên, vì sao? 
- 13. udãnam udãnesi: thốt lên lời cảm hứng | 
14. Yathã katham: như thế nào? | 
15. Rồi Thế Tôn, sau khi đuôi chúng tỳ kheo vì một vài lỗi lầm, và buôi | 
— sáng đắp у, сат y bát vào thành Kapllavatthu đề khất thực. | 
' 17. Kenacid eva Кагаптуепа: với một vài công việc. | 
i 18. Này Anan, dói với vị nào, bốn thân túc được tu tập, làm cho sung mãn, 
. nêu muốn, vị ấy có thẻ trụ lại một kiếp, hay hết thời gian còn lại của một | 


„ә 


* 
`Õ—— 
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_13. Này Chư hiện, những người có trí hay suy tầm sẽ hỏi: bậc đạo sư giảng x 
— Say su điều phục duc và tham trong dói tượng nào cho các tôn giả? 


| . NHỮNG CONSỐ. 
BAN ТНЕМ CHI TIÉT VÈ NHỮNG CON 50 


(38) (a) Những số đếm từ dvi lên tới a((hãrasa thường ở cả 3 tánh và 
chỉ có ở dưới hình thức số nhiều. 


(b) từ ekunavisati (19) lên tới nava — navuti (99) chúng ở nữ tánh và 
chỉ có hình thức số ít. Koti (10 triệu) và akkhohini cũng vậy. 


(с) visati, timsati, cattālīsati, và paññãsati hay pannãsati có những hình 
thức khác kêt thúc băng а như visa, timsā biên cách như vanitã. 


(d) Вӧп con sô trên đều có chủ cách, sô ít kêt thúc băng m, như уїѕат, 
tinsam 


(е) khi chúng đứng đầu trong một hợp từ chúng kết thúc băng a. 
Ví dụ: timsa — vassasahassãni, ekatimse — ito kappe. 
(39) Biến cách VĨSATI (20) 


Chỉ ở hình thức số ít 

Chủ cách: visati 

Đối cách: vlsatim 

Sở dung cách: vīsatiyā 

Chỉ định cách: vīsatiyā 

Xuất xứ cách: vlsatiya 

Sở thuộc cách: visatiya 

Định sở cách: vĩsatiyam, vĩsatiyã. 


Những con sô khác lên дёп navuti koti và akkhohinï biên cách như 
vīsati. 


Khi 4 số đầu trong những số này kết thúc băng а hay m chúng được 
biến cách như sau: 


e Chủ cách: visam, уїза 
e Đôi cách: visam 


— waw Ñ@— — — - - —©=_—кс—-—-——+—.——-_-—-—— ЦА а а аа ан o 
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° Уо dụng cách: уїѕауа 

° Chi định cách: visaya 
Xuất xứ cách: vlsaya 
Sở thuộc cách: vĩsãya 
Định sở cách: visaya 


(40) Sata, sahasa, lakkha (1.000.000) và những hợp từ kết thúc băng 

А а ^ ° + X r ` + K sả . 

sô пау деи ở trung tánh sô ít, nhưng chúng có hình thức sô nhiêu khi 
cân diễn đạt những số lượng riêng rẽ. 


Biển cách SATA (100) 


ch | — Sốn f Sini ` 


Sahassa, lakkha và những số cao hơn, từ nahuta lên đến asankheyya 
có biên cách tương tự trừ akkhohinT và bindu. 














(41) Những con số cao hơn chưa được đề cập là: 


Pakoti: 100, 000, 000, 000, 000. 

Kotippakoti: 1.000,000,000,000,000,000,000. 
Nahutam: 29 số 0 ở sau (cũng còn nghĩa 10. 000) 
Ninnahutam: 36 số 0 

Akkhohinï: 43 số 0 

Bin du: 50 số 0 

Abbudam: 57 số 0 

Nirabbudam: 64 số 0 

Ahaham: 71 số 0 

Abbam: 78 số 0 

Atatam: 85 số 0 

Sogandhika: 92 số 0 

Uppalam: 99 số 0 

kumudam: 106 số 0 

Pundrikam: 113 số 0 

Dadumam: 120 số 0 
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• Ка{һапат: 127 số 0 
e Маһака(һапат: 134 sô 0 
e  Asankheyyam: 141 sô 0 


Mỗi số trước được nhơn với 10 triệu để thành số tiếp sau. 
HÌNH THÚC VỊ LAI, NGHĨA QUÁ KHỨ CỦA ĐỘNG TÜ. 


Ngôi 1 số ít thì vị lai thường mang nghĩa quá khứ. Quyên văn phạm 
Pali saddaniti cho rằng đây là một biến thể của thì quá khứ chỉ được thấy 
trong thơ. Nhưng chúng ta cũng tìm thấy nó trong văn xuôi, như câu: So 
evam аһа: “паѕаккћіѕѕат bhante, ратадаѕѕат bhante ti”. A.i, 141. 


TỶ DỤ NHÓM 8 
(1. _ “Kotisatänam, г navutinam, ‚ as1tiya ca kotinam 
|! Ete asum tayo thana vimalanam samãgame”. Bud. tr 47. 
2. “Maha - ekasatako catusatthiya sataka — yugesu dve agganesi; ayam. 
Pana battimsaya laddhakale dve aggahesi”. Dha.112. 
x 3. “Manussanam уагепіапат varentanamiyeva satthisahassa balavagavo 
| satthisahassa са ca dhenuyo nikkhanta”. Dha.1, 396. 
x 
| 


<. 


4. “Каја ... ʻetth’ ev’ assa dvattimsaya puttehi saddhim sīsam chinditva 
aharathã “ti tena daddhim айде pi samatthe yodhe pesesi”. Dha.1, 354. 
5. “Каја ... cattāro hatthI, cattaro asse, cattari kahapana — sahassani, catasso 
itthiyo catasso dāsiyo, cattaro gamavare її evam yavata cattari cattāri kat- 
| va sabbacatukkham пап” assa dāpesi”. Dha.iii, 3. 
| 6. “Atthi, deva, ito vīsam - yojana — sata — matthake savatthi nagaram, tato 
| agacchama” ti. Dha., 118. 
| 7. “Dvenavute ito kappe yam bhisam adadim tada 
| Duggatim nabhijanami; bhisadānss’ idam phalam”. Apa. 287. 
| 8. “Anekajati - samsaram sandhavissam anibbisam, gahakarakam 
gavesanto; dukkha Jati punappunam”. Dha. 153. 
9. “Tu уай ca, bhante, anukampakam vidum 


Upecca vandim, kusalañ ca pucchisam”. V. у. .... tr 45, ii, ucchudayika. 
‚10. “Kuddamnlañ ca nissaya alopam tam abhuñJisam”. Theg. 
x 11. “Ауопіѕо тапаѕіКага mandanam anuyuñjisam”. Theg. 157. 
12.  “Uposatham upavasissam sadā sïlesu samvutã”. V. v. tr, 12. 


— о н ннн" 


| 13. _ (а) “Тайра пат upassalkamma. уапаіѕѕат  purisuttanam. 
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| (b) “ 'Anucankamissam ` virajam sabbasattänam u(tamam”. "Theg. 480. 
_14. "Yesam paññãsam ріуапі, paññãsam tesam dukkhãni; yesam cattãrïsam 


ріуапі, сайагіѕат tesam dukkhãni; yesam timsam piyani, timsam tesam 
dukkhani; yesam ріуапі; уїѕат tesam dukkhãn¡”. Udãna. 92. 


15. "Iesatthiya парага — sahassesu, navanavutiyä domamukha — sahassesu, 


channavutiya pattana — satasahassesu, chappaññäsãya ratanakaresũ її sa- 
kalaJambudipe ..... devatā sannipatitä”. D. A. ii, 678. 


| 16. “Idha. bhikkhave, еКассо samano và brahmano vã ... anekavihitam. 


pubbenivasam anussarati, seyyathidam? ekam pi jatim dve pi jatiyo, tisso 
pi Jatiyo, catassa pijātiyo ... dasa pi jātiyo, уїѕат pi јайуо, timsam pi 
jātiyo”. D.1, 13. V. v..... 


x 17. “Pabbajitañ ca pana mahã - Govindam brahmanam .... Satta ca nahātaka 


— satani, cattārīsā ca bhariyã sadisiyo, anekani cakhattiya — sahassani ... 
anupabbajimsu”. D. 11, 248. 


18. “Anuruddatthero рапа vassasatañ с” eva pannasañ ca уаѕѕапі, bakkhu- 
_ latthero vassasatañ с” eva satthiñ ca vassāni (jīvi)”. D. A. ii, 413. 


CHỦ GIẢI NHÓM 8 


1, |. Có ba hội chúng r những bậc k không ué uê nhiễm: một hội gồm 1000 triệu, | 


một hội gồm 900 triệu và một hội gôm 800 triệu. 


| 3. Manussanam ... yeva: trong khi quàn chúng ngàn càn chúng. 


x 
| 


x 
| 
! 
| 
| 
| 
| 


| 


| 


| 


| 
| 


| §.Subbacatukkam: một bộ gôm 4 vật сап thiết. 
: 6. Поутѕат ... matthake: cách dây 120 do tuần. 


8. Qua nhiều lần tái sinh trong cõi luân hồi, ta lang thang tìm kiếm nhưng 


không gặp được kẻ xây nhà; thật khó là sự sanh đi sanh lại mãi mãi. 
9. Kusalañ ca pucchisam: con đã hỏi thăm sức khỏe của Ngài 
- 10. Sau khi ngồi xuống dưới chân một bức tường đất, tôi ăn miếng đồ ăn ấy. 
1 1. Không như lý tác ý, tôi đã chạy theo sự trang sức bè ngoài. 
. 12. Tôi đã tuân giữ trai giới, luôn luôn thúc liễm trong giới luật. 
13. (a) Vandissam purisuttamam: tôi đã đảnh lễ bậc tôi thượng trong loài 
người. f 
(b) Tôi đã bước theo bậc vô cấu tối thượng trong tất cà loài hữu tinh. 


14. Yesam paññãsam piyãni: đối với những người nào có 50 vật yêu quý. 
: 15. (а) Navanavutiyã donamukhasahassesu: trong 99.000 cửa sông. 


(b) Channavutiya рацапа — satasahassesu: trong 96 trăm ngàn bén đô. 
Pattana là một phô chợ ở trên bờ biên hay trên bờ một con sông có chỗ 
cho thuyền đậu. 

| 16. РиББепіуаѕа: đời trước. 


| 17. (а) Pabbajitam anupabbajimsu: xuất gia làm người tu sĩ. 
(b) Nahätaka: là người bà la môn đã học xong. _ 


=== =. .....................................Á.......á............ 
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_... (с) Ѕайіѕіуо: đồng hàng, cùng đai - 
NHỮNG TIÉNG THAY THẺ ĐẠI DANH TỪ TỰ QUY 


(42) Ó Pāli không có đại danh từ tự quy. Dé thay thế, người ta dùng 
nhân vật đại danh từ đi kèm với sở dung cách sô И của atta (attan3), 
chữ này bất kế tiếng đi trước thuộc tánh và số nào. 


Những tiếng thay thế khác là bất biến từ sayam và samam. 
(43) BÅT BIẾN TỪ “SEYYO” VÀ “VARAM” 


Šeyya và vara là những tĩnh từ có nghĩa “tuyệt hảo” hay “Пот”. 
Nhưng có hai bất biến từ seyyo và raram có nghĩa “tôt hơn” hay “tôt”. 
Chúng chỉ được tìm thây khi có môt tiếng đi trước ở chủ cách, vd. “sā yeva 
püjana seyyo” 


МОТ VAI TIÉNG DOI HỎI SỞ DỤNG CÁCH 


(44) Sakkã, một bất biến từ có nghĩa “có thể” thường đi với sở dụng 


cách, vd “amhehi imasmim апе vasitum na ѕакка” (chúng tôi 
không thé sống ở chỗ này). 


(45) Labbhã ( có thé được, có được, được phép) cũng là một bắt biến 
từ đi với 50 dụng cách. 

(46) Vattati (thích hợp) là một tự động từ, luôn luôn được thấy trong 
những câu thụ động. О đây một nguyên mẫu làm chủ từ, уа “imehi 


kathitakatham. Amhehi katum vattati (làm điều chúng đã nói thật là 
thích hợp cho chúng ta). 


(47) Những phân từ khả năng cách hay thụ động kết thúc bằng tab- 
ba, aniya luôn luôn đi với sở dụng cách. 


TỶ DỤ NHÓM 9 
l. “Na sakkã sethinã carikalam amhäkam bharagam posanam kata: ` 
dārikāya gamanakalam Jãnãtu ti”. Dha.i, 393. 
2. “Ekam gathãpadam ѕеууо. | 
Yam sutva џраѕаттай”. Dhp. 101. | 
| 


м a — 
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F4. “Varam assatarã dantā, ājānīya ca sindhavã 

| Kuñjara ca mahanaga; attadanto tato varam”. Dhp. V. 322. | 

| 5. “Kataññuna me bhavitum vattatī ti ekam satasahassam. Gahapetva | 

| cullasetthissa samTpam gato”. J.i, 121. | 

| 6. “Тат Ки? ettha labbhã yam me paro anabhiratim vinodetva abhiratim | 
uppadeyya. Yam nanaham attana va attano anabhiratim vinodetvā ab- | 
hiratim uppadeyyam”. S.i, 184. | 

7. “Atha kho Bhagavã ... ѕатат senasanam samsametva pattacivaram x 
adaya ... eko adutiyo carikam pakkāmi”. 5.11, 94. 

$. “Каја satthu vacanam sutvã: “Aho, bhante, bhãriyam kammam” ettake | 

| nama bhoge vijjamane n'eva attana paribhuñji, na ... puññakammam | 

' akāsī ti āha.”. Dha. 79. 

| 9. “Тат kut’ ettha, ananda, labbhã: yam tam jātam bhutam sankhatam x 

| palokadhammam, tam vata mã palujjï ti”. D.ii, 144. | 

10. “Анапа ca pāņātipātī hoti, рагай ca panatipate samadapeti, 

| panatipate ca samanuñño hoti”. A.i, 297, 298. 

11. “So akankhamãno attanã va attanam vyãkareyya: khina- пігауо ‘mhi | 


|... niyato samodhi рагауапо “її”. A.iii, 211. 


| . 
12. _ “Kathañ М пата айапа aganhantã mayham pi adapetva pallamIs- 

| santi”. Sa.l, 217. 

13. “Атһћакат geham рауі{ апат ayyanam vattam ñatvã nisiditum x 


vattatI ti”. Dha.1, 437. | 
14. “Ävuso, amhehi ратайасагат caritum na vattati ... Buddha ca x 
nama padanupadikam vicarantena pi satheno aradhetum na ѕакка”. Оһа.1, | 


290. 
15. “Ãpadãsu kho, mahārāja, thāmo veditabbo; so ca kho dighena 


addhunã na ittaram; manasikarota, namanasikarota: paññãvatã, no dup- 


| paññena”. S.i, 78. 
16... “Kuddälapandito pathamam attanā pabbajitvä pacchã parisam 


| __ Pabbajetva assamapadam bhajetva adāsi”. J.I, 311,3 15. === 
CHÚ GIẢI NHÓM 9 


—I:.: n ---- 
-* 
Е 


|. Tốt hơn là một câu kệ, sau khi nghe được an tịnh. | 
| 2. Được những người trí chi trích tốt hơn được kẻ ngu ca tung. | 
3. Quý báu là những con la được điều phục, những con ngựa Sindh được huấn | 
..... luyện, những con voi lớn có ngà. Còn quý báu hơn là: người tự điều phục minh: | 


w. ......... 


СЕ: 
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Dhp. 822. 
4. Kataññunä bhavitum vattati: tôi phải biết ơn. О 

| 5. Làm sao có được sự kiện rằng một người khác sau khi diệt trừ lòng ghét bỏ NƠI | 
i tôi, làm phát sinh lòng ưa thích? Chính tôi hãy tự mình diệt trừ lòng ghét bỏ nơi 
| ta và phát khởi sự ưa thích?”. ¬ 

| 6. Samam ..... samsametvä: sau khi đích thân thu dọn chỗ nắm. 

| 7. (а) Вһагіуат Каттат: việc tràm trọng tội lỗi. 

| Ф) № eva attanā paribhuñji, nó không tự mình hưởng thu. | 
| 9. Này Ananda, làm sao sự kiện này xảy ra được: một vật, có sinh, có thành, hữu vi 
: _ chịu hủy diệt, lại không bị không tan rã? | 

| 10. Nó tự mình sát sinh, xúi kẻ khác sát sinh, và tán đông sát sinh” | 

| 11. Vị ấy nếu muốn có thể tự mình tuyên bố: địa ngục đã bị đoạn tận nơi ta .... 
: chắc chắn đạt đến Chánh Đăng Giác. 

12. Attana aganhantä: không lấy cho chính mình. 

13. Vattam: ở đây nghĩa là một quy luật. ç 

| 14. Này Chư hiên, chúng ta không nên sống hạnh póng dật ... không thể được sự 
___ hài lòng của Chư Phật dù kẻ man trá có bước theo chân các Ngài. _ Я 
! 15. “Này Đại Vương, đức kiên trì có thể biết được vào những lúc cam до, và phải 
. _ qua một thời gian dài, không phải ngắn, bằng sự tác ý, không phải bằng sự 
không tác ý; với trí tuệ, không phải với liệt tuệ”. 








........................... 


(48) Chia động từ ТНА 


._ Thường được đôi thành tittha; nhưng ở thì quá khứ và vị lai thì không 
đôi. 


Năng động thê parassapada 


HIỆN TẠI 
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VILAI 





Thuộc đệ tứ động từ nên động từ này có động từ tướng là Nã và No. 
НІЕМ TẠI 


sunoma, sunama 














Ngôi | — Só | 8а 
i ! 
а 


| Ngôi 2_ sunissasi | sunissatha 
sunissama 
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(50) САНА (lấy) 


Thuộc đệ ngũ động từ, động từ tướng là Nã. Có người cho răng động 
từ này thuộc một nhóm riêng gọi là gahādi có động từ tướng là nhã và ppa. 
Khi có động từ tướng nhã thì chữ h собі cùng của gaha bị bỏ; trong lịch sử, 
na được xem là động từ tướng và h, n đổi cho nhau: gha + nã + ti = ganhati. 


NĂNG ĐỘNG THẺ PARASSAPADA 
HIỆN TẠI 

[Ngôi | Sốít | Số nhiều | 

Ngôi 3 

Ngôi 1 













Nôi | зи 


арап, ganhi, aggahi, 
agøahesi 

арапћо, ganho, арра- 
hesi 


Ngôi 1 a 
























(51) BÁT BIẾT TỪ MĀ (đừng, không) 


Đây là một bất biên từ có nghĩa cấm chỉ thường được dùng với một 
động từ quá khứ đi với MÃ, nó có thẻ thay cho bất cứ thì nào, vd. “mayham 


vasanatthanam та kassaci ãcikkhi” (đừng nói cho ai biết chỗ ở của tôi hiện 
tại) 


(52) NHỮNG KHIẾT THÉ CỦA TUMHA VÀ AMHA 
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Đại danh từ nhân vật TUMHA có hình thức số ít là ТЕ và số nhiều là 
VO ở sở dụng cách, chỉ định và sở thuộc cách. Cũng vậy, amha có me Và VO 
trong những số và cách nói trên. Số nhiêu đôi cách cũng có hình thức này, 
vo và no. không chữ nào trong số này được đứng đâu câu cả. Chúng luôn 
luôn theo sau một tiếng khác, vd: “Dhammam vo, bhikkhave, desessãmi” 
(Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ngươi!) 
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“1. “Атта, mã evam vadetha, aham yävajTvam tumhe patijaggissami”. 


Dha.1, 45. 
“TunhT uttarike, hohi, tunhi һоһі punabbasu, yãvaham Buddhäsetthassa 


nhe peljaggissimi. | 
| 


ре 


dhammam sosämi satthuno”. Si, 210. | 

‚ “Нима satapalam kamsam | 
Sovannam satarajikam | 
Aggahim mattikapattam 
x 

| 

| 

| 


-—_———_——— 
~T.Ỷỷ—_—_——_— эче» ш 
~~~=~~=~ oa 


- <—— - e -— 


Idam dutiyabhisecanam”. Theg. kệ 97. 862. 

-4. “Assosum kho pāveyyakā malla: Bhagavā kira kusinarayam parinibbuto 
t”. р.й.,165. 

5. “Авийһа no tumhe bhikkhave rattiyã рассйѕатауат sīgālassa vas- 


| samanssa ti?. 8.11, 271. 
6. “Assosi kho таја magadho seniyo Bimbisaro: samano khalu bho Gotamo 


... Вајараһат anuppatto ti”. V. M. 35. 
7. “Alam, avuso; mã socittha, mã paridevittha; sumutta mayam tena 


_——_——— 
а > ЕЕ ЕСЕ —— ~ 


mahāsamanena”. D.ii, 162. 
| 8. “Sunasi, itthannama, ayam te saccakalo, bhũtakalo; yam jātam tam .... 
' _ Айы ti vattabbam; asantam natthī ti vattabbam; mã kho vitthãsi, mã kho 
| manku ahosi”. V. M. 94. 
9. “Yuvā ‘si tvam pabbajito, titthahi тата ѕаѕапе; Вһийја mãnusake Кате 
. kāme, aham vittam dadami te”. Theg. 46]. 
10. “Alam, Ananda; mãsoci, mãparidevi; nanu etam, ananda, тауа 
| _ patigacc” eva akkhãtam: sabbeh? eva piyehi manapehi папабћауо 
| vinabhayo ti”. D.iii, 144. 
IL, “Susaññatanañ hi vaco nisamma 
| Gajuttamo sabbagunesu attha”. J.i, 185 — 8. D?a. Iv, 96. 
| 12. “Kim te aphãsukan ti? Akkhihi na passami ti. Bhesajjam te karohi, 
| 
| 
| 


sami ti. kim me dassasl tỉ?. Dha.i, 20. . 
13.  “Titthatu sonadando brãhmano, tumhe тауа saddhim mantayavho | 
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122. 


14. “Үау?” assa kayo thassati tava nam dakkhinti devamanussã; кауаѕѕа 
| bhedã uddham јауіќарагіуойаапа na nam dakkhinti devamanussa”. D.1, 46. 


| .... titthatha tumhe; sonadando brãhmano maya saddhim mantetũ ti”. D.1, 
| 

| 

| 
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‚ 2. Hãy im lặng này Uttarika, hãy im lặng này у Punabbasu, cho дёп khi tôi 
| nghe xong pháp bậc đạo sư của Đức Phật thù thắng. 
| 3. Sau khi từ bỏ 100 đĩa bằng vàng có vàn sọc, 100 palas, tôi cầm một cái 
._ bát bằng đất; đây là lễ quán dành thứ hai của tôi (một pala có 12 
dharanas, 1 đharana băng khoảng 1/8 ounce (1lít anh). 

Satarajikam có 100 SOC. 

Bàn luán só vë Trưởng lão kệ giải thích Satarajikam như sau: “Vibhatta — 
уісійаѓауа, anekarũpa — rājīhi vicittatãya ca anekalekhayuttam. ” (cái bát 
được chia thành từng phân và được trang sức với nhiều đường). 


5 Này các tỳ kheo, các ngươi có nghe tiếng hú của một con giã can vào sáng 
. _ sớm không? 


No: nu, bát biến từ nghi vấn 
- 6. Seni là một nghiệp đoàn; ‚ 5ешуа là người cầm đầu nghiệp đoàn. 
7. Này chư hiền, thôi vừa rồi; đừng buôn, đừng than khóc nữa, chúng ta đã 
— khéo thoát khỏi vị đại sa môn ây. 
- 8. Này người có tên này, ngươi hãy nghe, đây là thời ngươi nói thật, đây là 
-= thời ngươi nói chân. Cái gì có thể xảy ra như thế nào, hãy nói: “Có xảy ra 


” Cái gì không xảy ra, hãy nói: “không có” đừng nói đối, đừng luống 
cuống. 


9. Titthhahi mama sasane: hãy theo lời dạy của ta. 


10. Thôi, này Ananda, đừng buôn, đừng than khóc, này ananda, có phải ta 


đã từng nói với các ngươi răng: “tất cả những gì thân yêu, quý mến sẽ bị 
đôi khác, hoại diệt, 


11. Susaññatãnam vaco nisamma: sau khi nghe lời của những người khéo tự 
điêu phục. 


13. Titthatu ... Бгаһтапо: hãy im lặng, Bà la môn Sonadando. 


I4, Cho tới khi thân thê Ngài còn tôn tại, trời người còn thấy Ngài; khi thân 
tan rã, khi mạng sóng diệt tận, thì trời người không thây Ngài! 












--~ 
— P eq... °. 


БАЖА (ЖЩ Ав 
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(53) NHÜNG ĐỘNG TỪ CO BÁN KHÁC NHAU СОА ĐỘNG TỪ 
CĂN I(ĐỤ 


Động từ căn 1 (đi) chỉ có những hình thái hiện tại, mệnh lệnh cách, 
khả năng cách và vị lai. Khi nó được tiếp cho những tiếp đầu ngữ khác 
nhau, nó có những nghĩa khác nhau tùy theo tiêp đâu ngữ ду. 


Một số động từ cơ bản được hình thành theo cách đó, có đủ tất cả 
cách, thì: 


ä+i+a+ ti: ей (đến) 

u+i+a+ ti: udeti (phát sinh, mọc lên) 

upa + і + а + ti: upeti (đến gân) 

apa + i+ а + ti: apeti (đi xa biến mát) 

апи + i + a + ti: anvetI (đi theo) 

sam + i + a + ti: sameti (phù hợp với) 

sam + upa + i + a + й: ѕатирей (đến gần, sở hữu) 

abhi + sam + i + a + ti: abhisameti (hiéu hoặc biét tháu dáo) 


Chia động từ cơ bản Е (đến) 
Năng động thể Parassapada 
HIEN TẠI 
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` ~ А 
(54) PADA (di) diễn tả những ý nghĩa khác nhau tùy theo những Чер 
đầu ngữ khác nhau ở trước nó. Nó có động từ tướng Ya vì thuộc đệ 
tam động từ. 


° u+ pada + ya +1: uppajjati (phát khởi) 

° а+райа+ ya + ti: ãpajjati (phạm, vướng vào, mặc phải) 

рай + pada + ya + ti: patipajjati (luyện tập đi theo, theo 
phương pháp) 

° Sam + pada + ya + ti: sampajjati (thành tựu, xảy ra) 

° upa † pada + ya + ti: upapajjati (sinh ra, tái sinh) | 
Ở thì quá khứ bắt toàn, động từ cơ bản upapajja đổi thành udapajja. О 
thì quá khứ còn có thêm một động từ cơ bản là udapä. 


QUÁ KHỨ ВАТ TOÀN 
NĂNG ĐỘNG THẺ 


Ngôi 3 | udapajja |udapajin — - 
| Ngôi 2 | udapalio | udapaliitha 
| Ngôi 1| udapajjam | udapaliamhä 


QUÁ КН NĂNG РОМС THỂ 


Ngôi т —T 5ш — !] 
i3 
| 


(55) Labha (được) có một vài hình thái đặc biệt ở quá khứ và vị lai 






















Năng động thê рағаѕѕарайа 
QUÁ KHỨ 


LNgi | Sí | — snin — 
alabhimsu, labhimsu, alatthum 













alabhi, labhi, alattha 
3 


ô 
alabhi, labhi alabhittha, labhittha 
2 


Ngôi | alabhim, labhim, alabhimha, alabhimhä, labhimha, 









“1. Sammodamana gacchanti jãlam ãdãya pakkhino 


_ Lacchase tam manora tham”. Apa. 497. 
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VI LAI 
abhissanti, lacchanti 


Ngôi 3 | labhissati, lacchatI 
Ngôi 2 | labhissasi, lacchasi abhissatha, lacchatha 
labhissãmi, lacchami | labhissama,lacchama 
(56) (а) ssa của những biến thể thuộc thì vị lai sau động từ cơ bản va- 
sa (д) đôi khi đổi thành cha, và s sau động từ căn đôi thành c. 














— | — | — 





Vacchati, vacchanti, v, v .... được hình thành. 


(b) asa (ngồi, ở lại) đôi khi đổi ra accha ở tất cả thì. Авай, acchatI, v, 
v..... được hình thành. 
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Yadā te vivadissanti, (ааа ehinti me vasam. J 1,208, 210. 

2. “Ehi Bhadde “ti тат avaca 

Sā me as’ праѕатрада”. Thig, kệ, 109. 
3. “Tattha рауаѕат aggayha 
Nerañjaram upehiti” Bud. Tr. 10. 
4. “Patiyatta — vara — maggena bodhimilam hi ehiti”. Ibid. tr. 10. 
5. “Sace enti manussattam, dalidde jayare kule”. S.I, 34. | 
6. “Alatthum kho bhikkhave tani caturastti — pabbajitasahassãni vipasSISSa | 
Bhagavato .... Santike pabbajjam”. D.ii, 45. | 

7. “Brãhmano ... patipathe theram disvã: “Eho pabbajita, amhakam geham | 
agamatthā ‘ti аһа: “ата, brãhamana, ägamamhã “tí”. Арі. Kiãc!, labhit- 
Һа ‘ti? Ama, Ьгаһатапа labhimhã “ti”. Samp.i, 37. 

8. “Raja sumanam upasankamitva pucchi: “Kuto dãni, bhante, dhãtuyo lac- x 
| 
| 
| 
| 


chama? “її”. Ѕатр.1, 83. 


9. “Tvam, mahãräja, vĩthiyo sodhãpetvä, ... upsatham samādiyitvā 


sayanhasamaye mahänãgavanuyyanäabhimukho уаһі, аааһа etasmim 
thane dhãtuyo Іассһаѕї ti”. Ibd.1, 83. 

10. “Alattham paramam pītim 
Disvā dantam jutindharam”. Ар. 78. 

11. “Anagatamhi addhane 


< -e ж —.... -....* 
w. .............-. 


......... 
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12. “Райи dhammam pacaritvã sabba 
Lacchamase bhãsati yam ayam lata”. V. v. р, 27. 
13. “Аа kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa rahogatassa patisal- 
linassa evam cetasi parivitakho udapadi”. D.ii, 30. 
14. “Ito so marisa, ekanavute kappe yam уіраѕѕт Вһарауӣ araham 
sammasambuddho loke udapadi”. D.ii, 50. 
15. “Ассауепа ahorattam padumuttara — namako 
Sabbam tamam vinodetvã loke uppajji cakkhumã”. Apa. 37. 
| 16. “Sucaru- rũpam disvãna vitti me upapajjatha”. Ibid. 52. 
(17. “Labheyyama mayam, bhante, Bhagavato santike pabbajjam, 
| labheyyama upasampadan ti. Etha bhikkhavo “ti Bhagavã avoca. Sā va 
| tesam ayasmantanam upasampadã ahosi”. V. M, 20. 


x lễ... “Gacch”' avuso, aham рі арассһатї” ti. Eyyasi bhante pura “ham 


haññamT” ti. Parājikapāli. 


19. “Na ca me himsati kiñci 
| Na са “ham Isidasiya saha уассһат”. Thig. V, 416. 
20. “Pakkamissañ са nãlãto: 


. Ko ‘dha nãlãya vacchati?”. Thig. kệ, 294. 

| 2Ì. _ “Tesam Каја mãgadho aj atasattuvedehiputto lacchati otaram, lac- 
x chati агаттапат”. §.iii, 268. 

| 22. 









“Тепа kho pana samayena Јапарада manussã ... baharamakotthake 


sakata - parivattam katvā acchanti, yada patipatim labhissama tada 
bhattam karissama ti”. V. M, 238. 


CHỦ GIẢI NHÓM II 


Т. Ehinti me vasam: chúng tôi sẽ đến dưới ảnh hưởng tôi. 
| 3. Payasam aggayha: sau khi láy cháo, sữa. 


‚ 4. Patiyatta — Varamaggena: băng con đường tuyệt diệu khéo sửa soạn 
| б. Caturā ... sāni: 84. 000 tỷ kheo. 


| 7. Api kiñci labhittha? Các vi có duoc gi khóng? 

. 9.(a) Mahanaga ... bhimuko yähi: đi về phía vườn của Bậc đại Long Tượng. | 
(b) Dhatuyo lacchasi: ngươi sẽ được xá lợi. 

11. Trong thời vị lai, ngươi sẽ đạt được ước mong của ngươi. 

- L2. “Vi hoàn toàn trung thành với người chồng, chúng ta hãy thâu thập 
những gi cây leo này nói. 

13. (a) Đahogatassa, patisallinassa: đối với vị độc cư thiền tịnh 

_.. (b) Evam ... udapädi: tư tưởng này khởi lên. | 











| 14. Thưa các Ngài, cách nay 91 kiệp Đức Thế Tôn Vipassï (Tỳ Bà Thi) bậc 
x A La Hán, Chánh Đăng Giác xuât hiện ra đời 


| 
| 
| 
trong tôi. | 
18. Eyyāsi .... Haññami: Bach Thế Tôn, hãy đến trước khi con bị giêt. | 
19. Không có gì làm phiên tôi nhưng tôi sẽ không sông với isidā. | 
21. (a)Ajãtasattu: vi sanh oán. | 
(b) Vedehiputto: con trai của công chúa Videha (tên xứ) | 
(с) Laccati otãram ..... агаттапат: sẽ được dịp, sẽ được cơ hội. | 
khi làm một cái lêu băng những сиёс | 

xe ở ngoài công chính của ngôi tịnh ха. | 


(b) Yadā patipatim labhissãma: khi đến phiên chúng ta. | 


.`———————____—=e 


| 
22. (а) Bahi .... parivattam katvã: sau 
| 
| 


"=. 
+з» же жет== =. 


(57) Động từ căn Нага (giết hại) có hai chữ thay thế: vadha và ghãta 
(động từ tướng а) 
Năng động thể parassapada 
HIỆN TẠI 


м | Số _ |  Sniu — —_ 


Ngôi | harati, hanti,vadhetI, hananti, hanti, vadhentI, 
3 chãtetI chatenfI 
hanasi, vadhesi, сһаѓеѕі hanatha, vadhetha, ghãtetha 
2 
Һапаті, vadhemi, ghãtemi | Һапата, vadhema, ghãtema 
| 


KHẢ NĂNG CÁCH 
















Ngôi 3: hane, haneyya, haññe haneyyum, vadheyyum, ghateyyum 


Vadheyya, ghateyya ......... 


ahanittha, hanittha, avadhittha 
vadhittha, aphataytttha, 
ohãtayittha. 
ahanimhā, hanimhä, avadhimha. 
vadhimha, aghatayimha. 










ahano, hano, ahani, hani, 
avadho, aghatayo, 
chatayo 
ahanim, hanim, avadhim, 
vadhim, aphãtayim, 





















r a mm 
v 
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(58) Hara (mang) có một vài hình thái đặc biệt ở thì quá khứ 





QUÁ KHỨ 
Năng động thể parassapada 


[Ngô | Sôi — — 
Ngôi | ahari, hari, ahãsi aharimsu, harimsu, ahamsu 
3 


2 ahãsi 
aharimha, harimha, ahãsimha, aharim- 
| hā, һагитһа 


Нага có một nghĩa khác khi có tiêp đâu ngữ Vi ở trước: vi + hara: ở, 
sông 















QUÁ KHỨ 


Năng động thể parassapada 





Điêu kiện cách, ngôi thứ nhất, số nhiều có hình thức đặc biệt; Vi- 
haremu 


VI LAI 





^ í 
(59) (a) Hā (từ giã, dòi di) có động từ cơ bản jahā, thuộc đệ nhåt 
động từ. | 


Jahati, Jahanti, ajahi, jahi, jahissati, v..... duoc hinh thành. 





CHƯƠNG Г: VẺ NHỮNG ВІЁМ CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 351 


(b) Một động từ căn hã (+ya), nữa, thuộc đệ tam động từ, có nghĩa: 
mát, giảm bớt, thiếu - được chia như sau: hayati, hãyanti, аһауі, hãyi, hãy1s- 


KHE ненае 


(60) Jara (già lun) có hai động từ cơ bản јага và jīya. 
Mara (chết) cũng có hai động từ cơ bản: Mara và птуа. Chia như sau: 
Лгай, јтуай (già) 
Marati, птуай hay niyyati (chêt) 
Ајїгі, jīri (già) thì quá khứ ..... 
(a) Jirapeti (thể sai bảo của jīrati) có nghĩa “tiêu hóa”: jIrapetum asak- 
konto, không thể tiêu hóa (đồ ăn) 
(b)  JTrati còn có nghĩa “lớn, tăng trưởng , nhưng rất hiểm, ví dụ: “Ap- 
passut' ayam puriso balivaddo “уа jirati” (một người ít học lớn lên như một 


con bò đực) 
Nghĩa này của jīrati được các nhà só giải chấp nhận; nhưng đây có thể 

là một sự hiểu sai chữ jīvati. Nếu chúng ta thay jīřvati vào chữ jīvati thì âm 

luật và ý nghĩa cũng không đổi. Với уай thì có nghĩa: “Một người ít học 


sông như một con bò đực” 


TỶ DỤ NHÓM 12 





——————————.ŠÖŠÖ—..—_—————_—— CO. НИ 
| 1. “Kaye vis пакатай, satthãnina ca hanti mam; udake “ham па niyyani; 


ayagassa idam phalam”. Apa. 89. 
2. “Phalam ve kadalim hanti, phalam ve|um phalam nalam”. S.i, 154, п, 
241. 
| 3. “Sovannanayo pabhassaro 
Uppanno rathapañJaro mama 
Tassa cakkayugam na vindani 
Тепа dukkhena jahissam jïvitanti”. Dha.i, 18. 
4. “Akkocchi mam, avadhi mam 
Ajini mam, ahasi те 
Ye tam upanayhanti 
Veran tesam na sammati”. Dhp. kệ 4. | 
5. “Таѕѕ’ aham vacanam sutvã, vihãsim ѕаѕапе rato”. Sonakolivisa - | 
theragathatthakatha. | 
6. Kada nu ‘aham pabbata — kandarãsu | 
__ Ekäkiyo addutiyo vihassam?. Theg. kệ 1091 - | 
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7. “Yo imasmim đhammavinaye SỐ 
Appamatto vihassati 


[ 
x Раһауа jātisamsāram 
| 





Dukkhass’ antam karissati”. S.i, 157; theg. kệ 257. 
8. “Anicca hi cala saddhā, evam dittha hi sa maya; 
Rajjanti ca virajjanti, tattha kim jīyate muni?”. Theg. kệ 247. 
9. “Kālena yacam yāceyya, evam mittā na JTyare”. J. kệ 233. 
10. “Yã Касі najjo Gangam abhissavanti 
Sabba va ta nãmagottam jahanti”. J. vi, 359. 
11. “Badälatäya antarahitãya sannipatimsu, sannipatitva anutthunimsu: 
| “Ahu vatano, ahāyi vata по’ ti”. D.11, 88. 
12. “Kiccham vat ayam loko apanno, jāyati ca јтуаі ca nĩyati ca. Atha 
| Ca pan Imassa dukkhassa nissaranam паррајапай”. D.ii, 30. 
| 
| 


! 13. “Deva tāvatimsā attamana honti pamuditã pīti — somanassa Jätã: 
“Dibbā vata bho kãyãparipiranti, hãyanti asura kaya” ti”. р.и, 208. 
14. “Райса uppala — hatthani 
A velattham ahamsu me”. Apa, 97. 


| 

15. “Dvepatham agamasim coramaJjhe 

‚Те тат tattha vadhimsu bhogahetu”. V. у. tr. 53. 
| 

16. “Те mayam punareva laddha mãnusattam 


| Patipannä viharemu silavanto”. Ibid. 
| 17. “Evañ се ѕайа Janeyyum 
Dukkhã ‘уат Jãtisambhavo 
| Na pano pãninam haññe 
| panaghati hi socati”. Dha.H, 19. 
. 18. “Sabbe tasanti dandassa 
Sabbesam jīvitam piyam 
Attānam upamam katvā 
Na haneyya, na ghātaye”. Dhp. kệ 130. 
| 19. “Sabbe р’ ime gamavasino mam hantu va bandhantu vã edise 
- puññakkhette pānīyadānam dassami evāti .... Vanditva раптуепа пїпапїезї”. 
| Tatiya — navavimana - athakatha. 
20 “Sabbe saddhammagaruno 
Vihamsu viharantI ca 
Atho pi уіһагіѕѕапі | 
Ея Buddhãn dhammata”. 5,1, 140; А.п, 21. | 


e-e 


-nenen 
~ МКАС СЕЎ ЙЯ 


| 


~—-_~T~———~-T—= 





——_—_' 





.—~.— 
—— Ñ... ..........Ñ.....Ñ................................ÁÑ.... ..Á........................... 
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(a)l Kāya .. .. kamati: độc dược | không удо được thân t tôi _ 


(b) Satthani ... mam: những khí giới không làm hại được tôi 

(c) Ayagassa: của trai đường (nghĩa này của ãyãga không có trong tự 
điển của pali Text Society. Bản só giải về Apadana nói rõ đây là một cái 
phòng lớn). 


. (а) RathapañJaro: thân xe, hòm хе 


(b) Na vindami: tôi không tìm được. 


‚ “Nó măng chửi tôi, nó đập tôi, nó đánh bại tôi, nó cướp đoạt của tôi. 


Những ai ôm giữ điều ấy thì hận thù của họ không lăng dịu”. 


‚ (a) pabbata — kandarasu: trong những hang núi 


(b) Addutiyo = Adutiyo: không có hạn 


‚ “Ai sẽ an trú tỉnh cân trong pháp luật này thì sự tái sinh được đọan tận. VỊ | 


ду sẽ chấm dứt khổ. 

Vô thường, dao động là lòng tin (của người thế tục), điều này tôi thấy rõ 
như vậy — chúng quyến luyến ròi bỏ, ở дау người tu sĩ nhớ tiếc làm gì? 
Nên khất thực phải thời, như vậy các người bạn sẽ không sút giảm. 


11. (а) Badalata: là một cây leo cỏ lạ và cong ngọt 


(b) Anutthunimsu: chúng buôn sâu, than vẫn. 


13. (a) Dibba kaya: những thiên chúng 


(b) Asuras: là kẻ thù của những vị thiên, trước kia cư trú ở cõi trời Ba 
Mươi ba. Chúng cũng được gọi là Pubbadeva (trước là thiên). 


14. Chúng đem lại năm bó hoa cúng tràng hoa của tôi. 
15. Dvepatham: con đường giữa ranh giới hai khu làng. 
16. (а) Puna тапиѕаќат laddha: được tái sinh làm người. 


12. Kiccham apanno: rơi vào khó khăn | 
| 
| 


(b) patipanna viharemu sīlavanto: (chúng ta) së sóng thực hành giới luật. 


17. (a) Jatisambhavo: phải bị tái sanh 


18. (a) Dandassa: đối VỚI gây gộc 


| 
| 
(b) Na pano .... Ñe: một chúng sinh này không nên giết chúng sinh khác. | 
(b) Attanam ..... katvā: so sánh những người khác với chính minh. | 


20. к. са аа ап trú, “An an trú và sẽ an trú tôn trọng diệu pháp: đây là 


— = 
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| _ CHƯƠNG П: | 
ĐỘNG TỪ СО GÓC LÀ DANH TU 


(61) Những động từ này được hình thành từ những danh từ баре 
cách thêm những tiếp vĩ ngữ ауа và туа. 


AYA 
pabbata + ауа + tỉ: pabbatāyati: làm như núi, kiên có 
macchara + ауа + ti: maccharAyati: trở nên, xen lẫn 
dolã + aya + ti: dolayati: làm như cái long, đong đưa 
metta +aya + її: mettayati: trải tâm từ 
Кагипа+ aya + ti: karunäyati: trãi bi tâm 
dhũma + ауа + tỉ: dhümayati: nhà khói hiện ra như khói 
timira + ауа + ti: timiräyati: trông như bóng tối, trở nên tối. 
sam + dhũpa + ауа + її: sandhũpayati: nhà khói 
dhũrãyitattam (sự làm mờ, xóa nhòa) và timirãyitattam (bóng tối) là 


hai danh từ được hình thành từ những gốc này; có vài danh từ khác có thể 
được thành lập. 


IYA 
putta + Tya + ti: puttiyati: đối xử (người ngoài) như con ruột. 
patta + Туа + ti: pattiyati: thích có một cái bát 
tanhã + туа + ti: tanhïyati: khát khao 
atta + Туа + ti: attīyati: trở nên buôn rầu 
hiri + Туа + tỉ: hiriyati: trở nên hồ thẹn 


dukkha + туа + ti: dukkhiyati: trở nên khô sở 
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sukha + Tya + ti: sukhīyati: trở nên sung sướng. 


attīyanā, hirīyanā. .... là những danh từ được hình thành từ những 
động từ cơ bản này. 


harayati và harãyanã dường như là những biến thái của hirīyati và 
һітуапа. nhưng haräyati có nghĩa: “trở nên buôn Ба” 


Động từ diễn tả thành âm 


(62) Рау là những động từ được hình thành từ những ngữ căn bắt 
chước những âm thanh tự nhiên, như hum. 


Tiếp vĩ ngữ được dùng để lập những động từ này là ауа: 
tata + tata + aya + ti: tatatatayati: kêu tách tách 
citi + сїй + ауа + ti: citicitayati: kêu chít chít 
сїс + cit + ауа + ti: ciccitayati: kêu chít chít 
gala + раја + aya + ti: galagalayati: kêu rào rào 
Động từ chỉ ước muốn 


(63) Chúng diễn tả những ước muốn được làm, được là ... cái được 
diễn đạt trong ngữ căn. 


Động từ tướng của những động từ này là sa, cha, kha. Âm đầu của 
động từ căn được gâp đôi trước những động từ tướng này. 


Khi gấp đôi thì: 


(а) Một âm gió được gấp đôi với một âm không gió tương đương: bhu- 
Ja trở thành bubhula. 


(b) Một âm họng được gấp đôi với âm lưỡi tương đương: ghasa trò 
thành Jaghasa. 


(с) chữ h ở đầu được gấp đôi với j: Һа thành jahã. 


Шы» А 
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(d) Một nguyên âm dài trong một âm gấp đôi trở thành ngán, như trong 
chữ јаһа ở trên. 
Tiếp vĩ ngữ “Sa” 
l. Su (nghe) + sa thành susu + sa khi được gấp đôi. 


= Su + su + sa + tỉ thành sussñsati khi chữ s thứ hai được рар đôi và u 
dài ra. Sussũsati (muôn nghe). 


2. Ji (chỉnh phục) trước sa đôi thành jin; nó trở thành jijin khi phần 
đâu được gấp đôi; lại thành jigim khi j đổi ra g. 


jigim + sa + tỉ: jigimsati: muốn thắng, muốn chinh phục 
3. Ра (uống) đổi thành pivā (Pipa) 

pivā + sa + tỉ: piyãsati: muốn uống 

mana (nghĩ) trước sa đôi ra vĩmam (qua mĩmam) 

VI + mam + sa +1: vinamsatI: tra tầm 


Tiếp vĩ ngữ “cha” (= t + Sa = ccha) 





(1) Kita (chữa lành) trước cha thành cikic. 


cikic + cha + tỉ: cikicchati: chữa thuốc, thường được gặp là tikicchati, 
chữ с đâu đôi thành t. 


(2) Gupa (ghét), trước cha thành Jiguc 
jiguc + cha + ti: jigucchati, nhàm chán, yêm ly. 
(3)  Ghasa (ăn) thành Jighac 


jighac + cha + ti: jighacchati, muôn ăn, đói. 


I 
L 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ЫГ у о. ы а шз ттн ааыр а ИННИ: 
1. “Yo have balavã santo dubbalassa titkkhati 
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Tiếp vĩ ngữ “kha” (j + sa = kha) 
(1) Bhuja (ăn) trước kha thành bubhuk. 
bubhuk + kha + tỉ: bubhukkhati, muốn ăn. 
(2) Туа (chịu đựng) thành titik. 
titik + kha + ti: titikkhati, chịu đựng, kiên nhẫn. 
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———— 
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Tam ahu paramam khantim; піссат khamati dubbalo”. S.i, 222. 


2. “Addasā kho, bhikkhave, vepacitti asurindo sakkam Devänamindam dīra- 


to va agacchantam, disvãna sakkam Devänam - indam etadavoca: “Ti- 
kiccha mam Devanam - іпаа” ti. S.i, 238. 

3. Seyvatha pi nama phãlo divasa — santatto udake pakkhitto ciccitãyati, | 
citicitayati, sandhupayati, sampadhüpayati, evam eva so payaso udake 
pakkhitto ciccitayati ..... ” лп, 169, SN. 14. | 

4. “Atha? eko lola - makkato rukkha otaritvā tassa pitthim abhiruhitvä .... | 
nangutthe gahetva dolayanto Кїї”. ј.іі, 385. 

5. “Таһ” ūragānam pavaro paviftho 
Selassa vannena pamokkham Iccham | 
Brahmañ ca уаппат apacãyamãno | 
Bubhukkhito no visahãmi bhottum”. 1.11, 14. | 

6. “Na tam уасе yassa piyam jigimse 
Desso hoti atiyacanaya”. J.ii, 28 


7. “So punnako kãmavegena giddho 


Irandhatim nãgakaññam јісітѕат 
Icc’ abhrav1 vessavanam kuveram”. J.vi, 269. 
8. “Devo ca vassati, devo ca gala - galayati 
Ekako caham bherave bil? Viharami”. Theg. kệ 389. 


9. “Esa vatahata - talapannam viya tata - tatäyati, Imasso kathãya pariyanto 


yeva natthr ti nindanti”. Uha.iii, 328. 


| 10. *Œunavantanañ hi gunam Buddha eva ракаат kãtum sakkonti: | 
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МЕА XS... 
x 8VAS€Sa Jano gunavantánam gunam kathento maccharäyati”. Dha.ii,45. 
| 11. “ЕКат рі се рапат adutthacitto 
x Мейауай kusalī tena hoti”. А іу, 151. 
| 12 











2. "Seyyathä pi nama ekam puggalam duggatam durupetam disvã 
Кагипауеууа, evam eva sabbasatte karunäya pharati”. Vím. 314. Vbh. 
г 273. 
| 13. “Balo putta - tanhaya c'eva dhana tanhaya ca haññati, vihaññati, 
. dukkhīyati”. Dha.ii, 28. 
14. “Imam kho aham, kevatta, iddhipatihariye ādīnavaņm sampassamano 
f iddhi - pãtihãriyena attiyami, harayami, Jigucchami”. D.1, 213. 
15. “Daddabhayati, bhaddante 
- Yasmim dese vasām’ aham 
Aham р’ etam na janani 
Kim etam daddabhāyatī ti”. 1.111, 77. 
| 16. “So geha nikkhamitvä ... akkhīni me dhümayantt ti vatvā nalate 
x hattham patitthapetvā uddham oloketvā: “Aho, dukkham: ayyo no mahā 
— kassapatthero cirassam me kutidvaram agato; atthi nu kho kiñci gehe? 
‘ti аһа”. Dha.1, 425. 


17. “Тепа kho рапа ѕатауепа dhümayitettam timirãy¡tattam gacchat" 
x eva purimam disam, gacchati pacchimam disam”. 8.111, 124. 
18. “So ..... tatth” eva vasanto tava panditam vimamatü ti amaccassa 


dũtam райреѕеѕі; tam sutva amacco atth” eva vasanto panditam 
vimamsi”. J.vi, 334. 


= = e. e н н н 
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“1. Kẻ nào có sức mạnh mà nhịn nhục kẻ yếu hơn, đây mới là sự nhẫn nhục 
tôi thượng, kẻ уёи thì luôn luôn phải nhịn. 

3. (а) Seyyathã pi пата: pióng nhu | | 
(b) Phãlo .... Tatto: một cái lưỡi cày bị nung nâu suôt ngày. 
(с) Sandhüpayati, sampadhüpayati: thoát ra khói và hơi. 

5. (а) Uragãnam pavaro: vua loài rông. | 
(Б) pamokkham iccham: mong muón duoc an ón 
(c) Selassa уаппепа: có mau ngọc sa phia | 
(d) Hai dòng cuối: mặc dâu tôi đói, tôi không dám ăn, vì tôn trọng dung 
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il Ас của người Bà La Môn. 

x Khi vua róng bị một con chim Guruda duói thi náp duói cái áo của một 
._ ân sĩ Bà la Môn. Con Guruda không dám vén cái áo để bắt rồng vì tôn 
x 
| 





trọng người Bà La Môn. 
6. Đừng xin người nào ngươi muốn làm bạn với người ấy; do xin quá nhiêu 
.—_ (một người) trở nên đáng ghét. 
| 7(a) Jigimsam: muốn đạt được, muốn chinh phục 
(b) Bhũtapati: chúa quỷ 
9. VĀātā ... viya: như một ngọn lá kè (bối đa), trước gió đong đưa. 
11. Nếu với tâm trong sạch, làm bạn chỉ với một chúng sinh. Nhờ vậy, 
người ấy có phước đức. 
12. Durupeta: bất hạnh 
13. Haññati, vihaññati, dukkhayati: trở nên sầu muộn, nhiệt não, khô sở. 
14. Này Kevaffa, khi ta thấy được sự nguy hiểm này trong sự tu tập thân 
thông, ta chán ghét ghê tởm và yêm ly nó. 
15. Daddabhavati: kêu tiếng đạc đạc. 
' 16. Akkhini me dhũmãyanti: mắt tôi nhà khói (không thấy rõ). 
v (a) Dhũmaãy!tattam: một đám khối | 
(b) Iimirayitattam: một khói bóng đen x 
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CHƯƠNG III: THỤ ĐỘNG THẺ 





(64) (a) chỉ những động từ tha động mới có thụ động thể. Bất thường 
khi những động từ căn tự động trở thành tha động do một tiếp 


đầu ngữ thêm vào chúng. Khi áy, chúng mới có thụ động thể. 


Cách lập thụ động thẻ đã được dë cập ở những đoạn 82, 83 tập П 


(b) Động từ tướng cho những nhóm động từ căn khác nhau ở đây trở 


thành vô dụng. Ya trở thành động từ tướng duy nhất về thụ động thê cho 
mọi nhóm động từ. 


(с) Hai nhóm vĩ ngữ về ngôi thứ “Parassapada” và “attanopada” đã 
được đê cập ở trên. Nhóm sau có thể gọi là “tự quy” ban đâu chỉ dùng cho 
thê thụ động, về sau sự phân biệt bién mát và cả hai nhóm đêu dùng trong cả 
hai thê. 


(65) Thu động thể của Раса (nâu) 
HIỆN TẠI 


Parassapada 













oaccati | paccanti 
ассаѕі | paccatha 
зассатї | pacchama 


z4 


| 
1 


Z 






Attanopada 






МЁМН LỆNH CÁCH 













Parassapada 
Sô nhiêu 
accantu 
accatha 


_—_ | paccama 
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Attanopada 
Ngôi | Sõit | Số nhiều 
Ngôi 
KHẢ NĂNG CÁCH 
Рағаѕѕарааа 
___50й__ | Sônhiều _ 
Ngôi 3 | рассе, рассеууа | pacceyyum | 
1 | pacceyyami 
Attanopada 
_ Sốít | Sônhiêu _ 
Ngôi 3 
gôi 1 | pacceyyam | рассеууатће | 
QUÁ KHỨ ВАТ TOÀN 
Рағаѕѕарааа 
gôi 3 
арасса, apaccam 
Attanonada 
Рағаѕѕарааа 


эарасси 


Dapaccattha 





Attanopada 


mm... => 
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| Ngôi 3 0apaccattha | papaccare 
Ngôi 2` D0apaccattho | papaccavho 














Parassapada 

Bi 5и — — Số nhiều 
Ngôi 2 | apacco, pacco, apacci, pacci | apaccittha, paccittha 
Ngôi 1 | арассіт, рассіт арассітћа, рассітћа 


Attanopada 












apaccittha, paccittha расой, рассо — — 
apaccise, рассіѕе apaccivham, paccivham 









арассіѕѕатѕи 
2 | apaccisse | apacciIssatha 
арассіѕѕат | арассіѕѕатћһа 










Attanopada 





¡| Sõit | Sốnhiều _ 
3 


Thì vị lai: Рассіѕѕай .... được lập băng cách thêm issa giữa động từ cơ 
bản và vĩ ngữ vê ngôi thứ của thì hiện tại. 


(66) Một vài động từ cơ bản ở thụ động thé 
ñã (biết) + ya: ñãya (được biết) 


bhida + ya: bhijja (được bẻ gãy) 








disa + ya: dissa (được thấy) 

hana + ya: hañña (bị thương tón) 
chida + ya: chijja (bị bắt) 

muca + ya: mucca (duoc giài phóng) 
daha + ya: dayha (bị đốt cháy) 

gaha + ya: gayha (bi láy) 


(a) H ở cuối động từ căn và y của động từ tướng luôn luôn đôi chỗ 
nhau (xem hai ví dụ сибі ở trên). 


(b) Va ở đầu một số động từ căn được đổi ra vu trước động từ tướng 
thụ động va. 


vaca (nói) + ya + ti: vuccati (được nói, được gọi) 
vaha (mang) + ya + ti: vuyhati (được mang, trôi nói) 
vasa (sống) + ya + tỉ: vussati (được thực tập) 


vasa là một tự động từ có nghĩa “sông”. Thể thụ động của nó có nghĩa 
“thực hành một việc gì” 


(с) Những động từ căn kết thúc bằng а đổi nguyên âm của chúng ra 1 
khi ở trước уа: 


dha (mang) + ya + ti: dh1yati (được mang) 

ha (giảm bớt) + ya + ti: Шуай (được giảm bớt) 

upa + mã (so sánh) + уа + її: upamiyati (được so sánh) 
I ở trên ngắn lại khi у của ya được gấp đôi: 


upamiyyati (được so sánh) 
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đã (cho) + ya + ti: diyyati hay dīyati. 


(d) Ivà u cuối của động từ căn dài ra trước ya khi y không được gấp 
đôi. 


ni (dẫn dắt) + ya + tỉ: nĩyati, niyyati (được dẫn dắt) 
ci (gom lại) + ya + tỉ: стуай, ciyyati (được gom lại) 
su (nghe) + ya + ti: sũyati, suyyati (được nghe) 
(e) Những động từ chỉ có ü ò cuối thì khi thêm động từ tướng thụ động 
va vào không có gi thay đôi. 
lũ (gặt) + уа + ti: lũyati (được gặt) 
bhū (là) + ya + її: bhũyati (được trở thành) 


(f) Cách thông thường nhất dë lập động từ cơ bản thụ động thể là xen 
một chữ 1 giữa động từ căn và động từ tướng уа. 


kara (làm) + ya + ti: капуай (được làm) 
hasa (cười) + ya + ti: hasTyatI (bi cười) 


(1) Trong vài trường hợp “ya” được thêm vào động từ cơ bản năng 
động nhờ một chữ 1: 


Dong từ căn | Động từ cơ bàn] | | | — — 
сый [china | уа |ü | chindiyati 
musa [шша — iya |ti |muñciyati 
gaha [ganha —  [r[ya [ti  ganhiyati _ 
та [rundha  |T[ya|ti|rundhiyan. 


(2) “уа” được thêm vào những động từ cơ bản thể sai khiến bằng 


Động từ cơ ШЕЕ 
һап 


kārape |ïjya|tilkãräpiyai (làm, cho | 















chữ 1: 
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‚ “Asso va Jinno nibbhogo 










căt 
ngôi 


(g) một vài động từ căn có hơn một động từ cơ bản thụ động thê: 








gamu: вапуай, gacchryati (đi) 

раса: pacTyati, paccati (bị nấu) 

hana: hanTyati, haññati (bị giết) 

bandha: bandhTyati, bajjhati (bị trói) 
gaha: ganhTyati, gayhati (bị lấy) 

chida: сһіпатуай, chijjati (bị cắt) 

тиса: тийстуай, muccatI (được mở trói) 
khada: khadryati, khadījjati (bị ăn) ..... 


TY DỤ NHÓM 14 
. “Таѕтіт kho pana, brahmana, yaññe, n’ eva gãvo haññimsu, па ајејака | 
haññImsu ..... na rukkhã chiJJimsu, na dabba lũyimsu barihisatthaya”. 
D.i, 140. 


. “That еу” ime catubbanna pabbaJitvã tav’ antike 


JahantI purImam патат, Buddhaputtä її ñãyare”. Apa. 27. 


. “Ye keci ganino loke satthãro її pavuccare 


Paramparãgatam dhammam desentI рагіѕауа te”. Ibid. 28. 


‚ “Cittena nīyatī loko, cittena parikassati”. S.i, 39. 
. “Ајејака ca gavo ca vividha yattha haññare. 


Na tam sammaggata yaññam upayanti mahesino”. S.i, 76. 


‚ *Äđittasmim agãrasmim уап nTharati Бћајапат 


Tam tassa hoti atthãaya; no ca yam tattha dayhati”. S.i, 31. 


н н а е н а а ж а ж ж 





ВЫ pācāpīyati (làm cho 
được nâu 
о1ёї 
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Khi apanyai.S§LÚ6 a I 
| 8. “Tassa mayham, bhante, catusu dväresu dãnam diyittha .... Atha kho 
| mam itthãgãram upasankamitvã etad avoca: “Devassa kho dãnam dtyati, 
| amhakam дапат па туа ti”. $,1,58. 
| 9. “*Vihaññati kho ayam sonadando brahmano sakena cittena; уап nũnaham 
| sonadandam brãhmanam sake ãcariyake tevijjake paãham puccheyyam 
| “ti".D.i, 19. 
| 10. “Yathā kho, mãrisã, nimittā dissanti, ãloko sañjãyati, obhaso patub- 
_ havati, brahma patubhavissati”. D.ii, 209. 
“11. “Cakkhũni te nassantu vã bhijjantu vā, Buddhasäsanan eva dhãrehi, 
| mã cakkhūni”. Dha.1, 11. 
12, “Atha` assa majjhimayame atikkante apubbam acarimam akkhīni c° 
__ eva kilesa ca pabhijjimsu”. Ibid. 
-13. “Na vijjatī so jagatippadeso 
| Yatthatthito mucceyya pāpakammā”. Dhp. kệ, 127. 
-14. “Tam enam jano disvã evam vadeyya: Ambho, kim еу” idam 
` hariyati jañña - jaññam viyā i?”. M.i, 30. 
15. “Na yidam, bhikkhave, brahmapariyam. Vussati janakuha - nat- 
_— tham”. Aii, 26. 
16. “Atha te... manussasaddo viya suyyati, Janissama nan ti sad- 
_ đãnusãrena gantvã tam purisam disvã ‘уаккћо Бћауіѕѕай “ti bhītā sare 
sannayhimsu”. J.iv, 160. 
| 17. “Ditthibandhana — baddha te 
| Tanhasotena vuyhare 
Tanhasotena vuyhantã 
Na te dukkhã pamuccare”. Vím. 603. 
18. “ Anekasakhañ са sahassa - mandalam 
© Chattam marũ dhãrayum antalikkhe 
Suvanna - дапда vītipatanti camara 
Na dissare cãmara — chatta — раһаКа”. 5п. kệ 688. 
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л + w 


Os 









7. 
| 9. 
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bị giét ... không có cây cối bị chặt để làm cọc tế đàn, không có cỏ Киза 
bị càt để rải tế đàn. 


| Barihisa là một tên khác chỉ cỏ Kusa (cát tường thảo) 


. Catubbannäa: những người thuộc bốn giai cấp: Sát Dé Ly (khattiyã, chiến 
sĩ), Bà la môn (Brahmanä, tu sĩ), Phê Xá (Уеѕѕа, thương gia), Thủ Đà La 
(Suddã, tôi tớ cho ba hạng trên). 


. paramparägatam: do truyền thống đẻ lại. 
. Thế gian do tâm dẫn dắt, do tâm kéo lôi. 
. Chỗ nào, dê cừu và trâu bò đủ loại bị giết, những bậc đại sĩ đi trên chánh 


đạo không đến chỗ ấy. 


. Cái phần nào ở trong một ngôi nhà cháy được mang ra, phần ấy có ích đối 


với nó, chứ không phải cái gì bị cháy trong nhà. 

Nibbhoga: vô dụng, mòn 

Bà la Môn Sonadanda này trong tâm bị sâu khó; ta nay hãy hỏi Bà la môn 
Sonadanda vë giáo lý ba tập Vệ Đà của nó. 


10. Thưa quý vị, do các hiện tượng được thấy: ánh sáng khởi lên, tia sáng 


xuất hiện mà Phạm Thiên sẽ hiển lộ. 


12. Apubbam acarimam: đồng thời (không sớm hơn, không muộn hơn) 
13. Jagatippadeso: bất cứ chỗ nào trên đất. 

14. Jañña - Jaññam viya: trong như một vật ngon lành 

15. Này các tỷ kheo, phạm hạnh này không phải được sống dë lừa bịp 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
x 


người. 


16. Sare sannayhimsu: sửa soạn cung tên (để băn). 


1 - Này Bà la môn, trong tế đàn ду, không có trâu bò bị giết, không có аё cừu 
, r | 
17. Chúng bị trói buộc bởi dây trói kiến chấp | 


Dong nuóc khát ái cuón trói chúng 
Khi bị cuốn trôi bởi dòng khát ái 
Chúng không thoát khỏi đau khô. 


18(а) Anekasakham .... chattam: một cái lọng có nhiều tăm và 1.000 bóng. 


(b) Suvannadandä ‹ camara: phát tràn vói cán bàng vàng 


_.... (с) Vītipatanti: bay lên bay xuống (bay phát phới) _ 


w... ............................. 


——————_—_—__————Ằ—— 
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CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH CÂU 
(67) Có ba loại câu: 
1. Câu đơn giản 
2. Câu phức tạp 
3. Hợp cú 


1. Mỗi câu phải có hai phần: chủ từ và thuật từ. Một câu đơn giản chỉ có 
một chủ từ và một thuật từ: 


(a) puriso khettam kasati (người đàn ông cày ruộng) 


(b) Na pupphagandho pativatam ей (không mùi hương hoa nào 
bay ngược gió) 


(с) Ko na sammoham ãpãdi? (ai đạt đến chỗ không còn vọng 
tưởng) 


2. Một câu phức tạp có một câu chính và một hay nhiều câu phụ: 
“Sac' aham реһат gamissäami” matapitaro mam tajjessanti” 
Ở đây, câu phụ là “Sac' aham geham gamissãmi” câu kia là câu chính. 


3. Một hợp cú gồm hai hay nhiều câu đơn giản hoặc câu phức tạp nối với 
nhau bởi một liên từ: 


(a) Thero mülasirim pakkosapasi, atha mahajanakayo sannipati 
(vị trưởng lão cho 50] Mñlasiri, rồi một quần chúng lớn tụ họp lại). 
Đây có hai câu đơn giản được liên kết bởi chữ atha; không có câu nào 
phụ thuộc câu nào; nhưng về ý nghĩa thì có sự liên kết. 


(b) Sac’ assa gehadvāram gamissami, imassa bhariyāmam 
datthum na sakkhissati; уйу assa bhattam ааауа таррат райра)јай 
‘дуа idh’ eva bhavissamI” (Nếu tôi đến cửa nhà của người này, bà vợ 
của người пау sẽ không thê thấy tôi; cho đến khi nào nó lên đường sau 
khi lấy đô ăn, tôi sẽ Ó đây cho đến khi ấy) 
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| С đây, hai câu phức tạo được kiên kết bởi tasmã (bởi thế) được hiểu 
ngâm. 


Chú ý: Atha và tasmā không phải là hai liên từ như chữ “and” ở tiếng 
anh, mà là những trạng từ liên kết. 


(68) Trên đã nói rằng một câu gồm hai phần - chủ từ và thuật từ. 
Câu đơn giản sau đây có thé được chia thành hai phần ấy, mặc dù nó 
có nhiêu chữ: 

“Patubhüta — sattaratano raja kalingo cakkavatTi ekadivasam 
sabbalankara - patimandito mālā — vilepanadharo sabbasetam keläsakũta - 
patibhagam рајагаѓапат агиућа mãtãpitunnam assama - padam pāyāsi” 


Chủ từ: 


Raja, kalingo cakkhavatfI, pãtubhũta — sattaratano, sabbalankara - 
patimandito, mala — vilepanadharo. 


Thuật từ: 


Payasi, sabbasetam kelasakita - patibhägam gajaratanam Aruyha, 
matãpitunnam assamapadam 


(69) Chú từ phải là một danh từ hay một hoặc nhiêu tiếng được dùng 
thay thế danh từ: | 


1. Một danh từ: Puriso gãmam gacchati 

2. Một đại danh từ: so rukkham chidati 

3. Một tĩnh từ được dùng như danh từ: dhanava geham kinati. 
4. Một danh động từ: tattha gamanam ѕикһауаһат bhavissati. 
5. một nguyên mẫu: na sakkã gantum 

6. Một đoản cú: 


(а) “Түш phalani pattena ariyasavakena olokita - olokitatthãnam 
kampı” 
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= (b) “sunakhakäli рассека — Buddhe sinehena pavattitab- 
huñkarana - тайап eva tam rakkhati. 


(69) l (BIS). Trong khi chia một câu ra hai phân, túc từ được đặt ő 
dưới thuật từ. Túc từ đứng làm bô túc cho thuật từ. 


Túc từ có thể là một danh từ, một đại danh từ, một tĩnh từ dùng như 
danh từ, một danh động từ, một nguyên mẫu, một đoản cú, (như trường hợp 
chủ từ) 

(1) Danh từ: puriso rukkham chindati 

(2) Dai danh từ: te mam paharimsu 

(3) Tĩnh từ: сога dhanavantam hanimsu 

(4) Danh động từ: thero tassa ãgamanam paccãsimsati 

(5) Nguyên таш: na visahati bhottum 

(6) _ Đoản cú: aham jetavane vasantam Bhagavantam passim 


KHOÁNG TRƯƠNG 


(70) Cả hai chủ từ và túc từ có thể được khoáng trương với những bô 
túc từ, có thể là: 


(1) một tĩnh từ 

(2) Một danh từ đồng cách 

(3) Một danh hay đại danh từ ở sở hữu cách 
(4) Một đoãn cú 

(5) Danh từ ghép, hay 


(6) Một mệnh dë được nôi bởi một đại danh từ liên kết. 


Ví dụ: 
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(1) Balava puriso mahantam rukkham ãruhati 


(2) Каја ajãtasatthu vedehTiputto attano pitanam seniyam Bim- 
bisaram jīvitā voropesi. 


(3) Gahapatino putto tassa gone pahari 


(4) Viharam gato raja pasendi kosalo dhammam desentam Bhaga- 
vantam passi 


(5) Sabbalankara - patimandito kãlingo cakkavattĩ keläsakũta - 
patibhagam gaJaratanam ãruyha аватаѕі 


(6) (a) Bồ nghĩa cho chủ từ: 
“Sukham supanti munayo (những vị ân sĩ được an lạc) 
Ye itthisu na bajjhare (những vị không liên hệ đến phụ nữ) 
(b) Вб nghĩa cho túc từ: 
“Yo me ñanam ракіќеѕі pasanno sena cetasä, tam aham kit- 
tayissami” (kẻ nào tuyên bó biết ta với tâm thanh tịnh, kẻ ây ta 
khen ngoi) 


ТНОАТ TỪ VÀ KHOÁNG TRƯƠNG 


(71) Thuật từ luôn luôn là một động từ. Nó có thể được khoáng 
trwong, nói dài hay biến dói bởi một trạng từ hay bất cứ một tiếng 
hay nhiều tiếng nào tương đương với một động từ. Sự mở rộng thuật 
từ như thể được gọi là mệnh đề trạng từ. 


Mệnh аё trạng từ có thê là: 
(1) Một trạng từ: “Sukham supantimunayo” (những án sĩ ngủ an lạc) 


(2) Một đoản cú trạng từ: Bhagavati Jetavane viharante bahũ deva — 
manussã tam namassimsu (Đức Thê Tôn trú ở Kỳ Đà Lâm, nhiều 
trời người đảnh lễ Ngài) 


(72) Có nhiều loại trạng từ và đoản cú trạng từ. Chúng được phân 
loại tùy nghĩa của chúng: 
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TRẠNG TỪ 
(1) Chi thời gian: yada, tadã, idāni, ajja, pato, diva, ..... 


(2) Chi noi chón: tattha, yahim, kutra, tamha, uddham, adho, hettha, 
dũirato ...... 


(3) Chỉ mức độ, số lượng: thokam, bahukam, yavata tavata, yava, tava, 
kittavata ..... 


(4) Chi cách thức: sigham, sanikam, sahasa, sukham 

(5) Chỉ sự chắc chăn: addhã, vata, kãmam, jãtu, ve, ..... 

(6) Chỉ lý do và hậu quả: tasmã, tena, yato, yam, tato, kasma, .....” 

Những đoản cú trạng từ cũng được phân loại như trạng từ: 

(1) ]ivante yeva tassa parisa уірша ahosi (đương lúc Ngài sống ở đó, 
hội chúng của Ngài rất đông) 

(2) Maharañña kārite vihãre bahavo therā vasanti (nhiều vị trưởng lão ở 
trong tịnh xá được xây cất bởi vị đại vuong) 


(3) Danaveyyavatiko рі panne āropita — niyameneva tesam tesam 
gehāni bhikkhu pahini (người sắp đặt của bố thí gởi những lá (thuốc) tùy 
theo toa thuốc đến tận nhà từng vị tỷ kheo) 


(4) Yatha me dhanacchedo na hoti, {аа karissami (cách nào cho tài sản 
tôi không mát, cách ау tôi sẽ làm hay: tôi sẽ làm sao cho tài sản tôi không 
mát) 


(5) Atha te dev pucchi: im karana agatatthati? (khi ду, vị nữ thần hỏi 
chúng: vì việc gì mà ngươi đên đây?) 
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TỶ DỤ NHÓM 15 
1. “Ајаѓаѕайи — kumaro Devadattassa Gayāsīse vihãram kãretvã ... divase 


divase pañcathalipaka — satani abhihari” (mahilamukha). 1.1185 — 8 

2. “Na, bhikkhave, fathagato ійап’ eva lokassa айат carati, pubbe рі cari 
yeva”. J.1, 259 — 261. 

3. “Ajja kho рап” Ananda, rattiyã pacchime yãme, kusinäräyam Upavattane 
Mallanam salavane antarena yamakasälanam, tathãagatassa parinibbanam 
bhavissatI”. D.ii, 134. 

4. “Satthari hi pathama — gamanena КарПарипат gantvā kanittha - 
bhatikam Nandakumaram pabbäjetvã kapilapura nikkhamma anupubbena 
savatthim gantvā viharante ayasma Nando .... Anabhirato ... аһоѕі”. 1.11, 
92. 

“Ekam samayam Вһарауа Sãvatthiyam viharati Jetavane anãthapindi- | 
kassa arame, tatra kho Bhagavā bhikkũ ãamantesi bhikkhavo “ti”. S.i, 

218. 

6. “Atha kho raja magadho ajatasattu vedehiputto .. n tong nagam x 

x 
| 
| 
| 
| 
| 


| Định nghĩa những mệnh đê và đoản cú sau đây: sỉ 
| 
| 
| 
| 


abhiruhitva ukkãsu аһагіуатапаѕи Rajagahamha піууаӣѕі”. D.i, 49. 
. “Ма h? evam уапаіуа Buddha yathã vandasi, GotamT” katham carahi sab- 
baññu vanditabba Tathagata?”. Ара. 535. 
8. “Anupubbena medhavi thoka - thokam khane khane Каттаӣго rajatass" 
eva niddhame malam attano”. Dhp. kệ. 239. 
vu Тіѕѕакитагаѕѕа vattumhi vuttanayen" eva veditabbam”. Dha.1, 


| o. *Sãvatthiyam kira eko upäsako dhammena samena арагат ajjhāva- 
sati”. Ibid.ii, 157. 

ll “Evam sante pi aham pubbe kiñci akatattā kiñci na labhami ti na 
Janasi”. Ibid.ii, 127. | 

12. “Attano sãmike ... disvã cittam ekaggam na bhaveyya, tena magga — | 
phalãn! pattum na sakkuneyyum; tasmã acalasaddhaya patitthitakãle | 
{азат te bhikkhū arahattam patte dassesi”. Ibid.ii, 125. 

13. “Appakã te manussesu ye jana pãragãmino; athã ‘уат itarä раја 
tiram evānudhāvati”. Dhp. kệ 85. | 

14. “а уејјеп’ арапіуа kidisam, bhadde', tỉ putthã: “Pubbe me akkhini | 


Ë 
x 
| 
| 
| 
F 
' 
| 
Е 
x 
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| _thokam rujimsu, iđãni atirekataram, Rujanti “tỉ aha”. » Dha.i, 21. 
| 15. “Yena yena subhikkhani, sivāni abhayani ca, tena, puttaka, gacchas- 
| su; ma sokapahato bhava”. Theg. kë 82. 
16. “Yatth'eko labhate babbu, dutiyo tattha jayati”. J.i, 477 — 480. 
| 17. “Үада baläkã suci - pandaracchadä 
| Kãlassa meghassa bhayena tajjitã 
Palehitï alayam ālayesinī 
Тада паат Ајакагапї rameti mam”. Theg. kệ. 307. 
18. “Asantam уо paganhati, asantañ c"upasevati, tam eva ghasam kurute, 
vyaggho ѕайјтуакат yathã” (sañjTva). J.i, 508 — 511. 
| 19. “Saccam kira tvam, Nanda, sambahulãnam bhikkhùũnam evam аго- 
| cesi?. Dha.i, 118. 
20. “Tathãgatassa tattha hatthinägena upafthiyamanassa vasanabhavo 
u _ Sakala — Jambudipe pAkato аһоѕі”. Ibid.1, 60. ¬ AK. sa 


CHÚ GIẢI NHÓM 15 


1. Pañca ... abhihari: nó mang 500 hũ £ gạo (1 1 thalipaka chứa đủ đồ ăn cho 

. mười người, | 
| 2. Lokassa attham carati: làm lợi lạc cho thê gian. | 
3. Hôm nay, này Ananda, vào canh cuối của đêm, trong rừng Sa La của | 
dòng họ Malla, ở Upavattana thuộc xứ Kusinara, giữa cây Sa La song | 
đôi, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. | 

4. Sau khi đức đạo sư đến thành Kapilavatthu lần đầu tiên, xuất gia cho em x 
. _ của Ngài, hoàng tử Nanda, rồi rời khỏi Kapilavatthu дё tuần tự du hành | 
___ đến Savatthi và trú ở đây, tôn giả Nanda không hoan hy. | 
06. (a) Arohanyam парат thớt voi có thể được cưỡi | 
| 

x 

| 

| 

x 

. 

| 

| 

| 


x (b) Ukkasu dhariyamanasu: trong khi nhüng bó duóc cháy dưới ánh sáng 
| những ngọn đuốc. 


| 7. “Này Gotamī, không phải như vậy, các Dáng Giác Ngộ đáng được tôn 
kính, như ngươi đã tôn kính” | 
| “Bach dáng Nhát Thiét Trí, váy Nhu Lai nën duoc tón kinh nhu thé nào? 
| 8. Giống như thợ vàng lọc quặng, dân dần, mỗi khi một ít, mỗi thời một ít. 
| Cũng vậy, kẻ trí cần tây bỏ cấu иё của mình. 
| 9. Vuttanayena: theo lời người ta nói 


| ]0. Dhammana samena: mót cách dúng pháp, an ón. 
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L2. (а) ЕКкарра: nhất tâm, chuyên chú 
(b) Acala — saddhā: lòng tin không lay chuyển 

13. Chỉ có số ít người đã qua được bên bờ bên kia; những người còn lại 
chạy quanh bờ bên này. 

15. “Noi nào khất thực để, an ôn và không nguy hiểm, nơi đấy, con ơi, hãy 
đi đến; đừng sống trong lo sâu” 

16. Chỗ nào một соп mèo được môi, chỗ á йу, một con mèo thứ hai xuất hiện. 

L7. Lúc nào những, con thiên пра lông trăng tuyệt đẹp bay đi tìm chó trú án 


bị đe dọa bởi nỗi sợ hãi dám mây den, lúc ấy, con sông Ajakaranī làm 
cho tôi vui thích. 

18. Người nào giúp đỡ một kẻ bất thiện và làm bạn với kẻ bất thiện, người 
bát thiện а ây ăn (thit) người ау, như con cọp ăn (thịt) người cứu mạng nó. 


| 19. Này Ananda, có phài đúng chăng, nguoi đă thông báo nhu vây cho 
nhiều tỳ kheo? 


Ë 20. Tin tức Đức Như Lai sóng ở đây, được một con voi hầu hạ, được truyền 
| di i khắp ‹ đào Jambudīpa”. 
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ĐỊNH NGHĨA МЕМН РЕ 


(73) Một mệnh đề là một phần của câu, chứa đựng một động từ đã 
chia (một câu phức tạp phải có ít nhất hai mệnh đề, một chính một 
phụ) 

Có ba loại mệnh đề: 
l. Mệnh đề danh từ: thay thế một danh từ, làm chủ từ hay túc từ. 


2. _ Mệnh đề tĩnh từ: thay thé tĩnh từ và làm cho chủ từ hay túc từ thêm 
rộng nghĩa. 


3. _ Mệnh đề trạng từ: thay thế một trạng từ và trở thành khoáng trương 
của thuật từ. 
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СЕС 
Tỷ dụ: 

1. Mệnh đề danh từ: 


а. “Saccam kira tvam, Nanda, sambahulanam bhikkhũnam evam аго- 
cesi?” (Này Nanda, có đúng chăng, ngươi đã thông báo như vậy cho nhiêu 
tỷ kheo) 


О đây, thuật từ là: Saccam (hoti) chủ từ là “tvam sambahulanam bhik- 
khunam evam ãrocesi”. Đây là một mệnh đề danh từ vì nó thay thế chủ từ. 


b. “Sattha tato pi jivakambavanam. Gantukãmo” Tattha mam nethã: її 
аһа” (Đức Đạo sư muốn đi nói với Jīvaka: “hãy đem ta đến đây Nếu ta đặt 
câu hỏi: “Ngài nói gì?” thì câu trả lời là “Hãy đem ta đến đấy” (tattha mam 
netha). Cả mệnh đề này làm túc từ cho аһа. 


2. Mệnh đề tĩnh từ 


“Yam nissitã Jagatiruham vihangama, ѕуауат aggim pamuñcati” 
(Sukuna — jãtaka) (cây là chỗ những con chim nương ở, cây ау bóc lửa) 


С đây, chủ từ svãyam = so + ayam (cây åy) 


Toàn thể dòng đầu (hiéu ngầm động từ honti) đứng làm thuộc từ bó 
nghĩa cho chủ từ. 


3. Mệnh đề trạng từ 


(a) “Yada te vivadissantl, tada ehinti me vasam” (cho dén khi nào 
chúng còn tranh chấp, cho đến khi ấy chúng còn chịu ảnh hưởng của tôi. 


(b) “KTdiso nirayo āsi, yatha dūsī apaccatha” (cái địa ngục như thế nào, 
nơi mà dst chịu khô sở?) 


NHỮNG MỆNH ĐÈ TRẠNG TỪ KHÁC NHAU 


(74) Cũng như có nhiều loại trạng từ và đoản cú trạng từ, mệnh đè 
trạng từ cũng có nhiều loại như vậy. 
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(a) Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian: 
“Рига agacchate etam anagatam mahabbhayam 
Subbaca hotha sakhilã aññamaññam ѕарагауа”. Тћер.у,987. 


(Trước khi nôi sợ hãi lớn này sẽ đến trong tương lai, các ngươi hãy 
nhu hòa hiên lành, tôn trọng nhau) 


(b) Chỉ nơi chốn: 
“Маййе sovannayo ras1, ѕоппата]а ca, Nandako 
Yattha dãso amajãto thito thullāni вајјай”. J.i, 226. 


(Tôi nghĩ rằng có một đồng vàng và những tràng hoa bằng vàng ở nơi 
Nandaka, người nô tỳ từ lúc sơ sinh, đang đứng nói những lời thô thao) 


(c) Chỉ cách thức: 


“Yatha saradikam јат khette vuttam уігӣһай, evam ruhatu te nasa °. 
Ји, 322. (Những hạt giông mùa xuân được gieo trong một cánh đồng sẽ nẩy 
mâm (mau chóng), mong cho cái mũi của ngươi hãy mọc như vậy) 


(d) Chỉ lý do: 

“Yato ca so bahutaram phoJanam ajjhupahari, tato tatth' eva samsīdi, 
amattaññū hi so ahu”. J.H, 293. (Vi nó ăn quá nhiễu, nó ngã quy tại chỗ ау. 
Nó không biết tiêt độ) 

(е) Chỉ mức độ: 


чу юм — 


"Yava so тайап aññasi bhoJanasmim vihangamo tava addhãnam 
араат; matarañ са ароѕауї”. Т”. Ibid. (chừng nào соп chim ау biết tiết độ trong 
sự ăn uống, chừng ау, nó có thê bay xa và nuôi me) 

(f) Chỉ hậu quả: 


“Sace yujjhitukamo ‘si, Jayam samma dadami te”. J.H, 11 


(Nêu ngươi săn sàng chiên đáu, ta sẽ cho ngươi chiên thăng) 
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В GiáotrinhF2lj-Tâp) 
GHI CHÚ 

_ (a) Thể tuyệt đối ở định sở cách, hay một đoản cú, hay một mệnh де có 

thè tuyệt đối ở định sở cách, được liệt vào nhóm mệnh đề trạng từ thời gian. 


(b) Một danh từ ở sở dụng cách hay một đoản cú, hay một mệnh đề có 
nghĩa ây, được liệt vào nhóm mệnh đề trạng từ cách thức. 


(с) _ Những đoản cú có một phân từ bất biến quá khứ, như gantva được 
liệt vào nhóm mệnh đề trạng từ thời gian, vì chúng chỉ một việc gì được làm 
trước khi hành động chính thức xảy ra. 


(75) Do những ví dụ nêu trên, ta thấy răng: 

(i) Một mệnh đề danh từ được dẫn nhập bằng iti (hiểu прат) 
(ii) Một mệnh đề tĩnh từ được dẫn nhập bằng đại danh từ 
(11) Một mệnh đê trạng từ được dân nhập băng: 

(а) Yathã (tath) 

(b) Yada (tad3) 

(c) Yattha (tattha) 

(d) Yena (tena) 

(е) Yato (tato) 

() Yāva (tava) 

(g) Yãvata (tavata) 

(h) Ce, sace, yadi 

(i) Iva, viya 

(j) Yadā, atha 

(k) Seyyathā pi (evam eva) 


TÝ DŲ NHÓM 16 
С Định nghĩa những mênh dè khác nhau: —— т 


-1. “Yo vejayanta - pãsadam | 
Pãdangutthena Катрау: | 
Tãdisam bhikkhum аѕајја | 
Kanha, dukkham nigacchasi”. ер. kệ 1194. | 

2 “Evam etam, mahävrra, yathã samana, bhasasi x 
Ettha c'eke visidanti paħkamh’ iva Jaraggavo”. Ibid. kệ, 1154. | 
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— Tia F s ——— 
3. “ Seyyathā pi nama suddham vattham apagatakalkam sammadeva ra- | 


Janam patigganheyya, evam eva tesam caturastti - panasahassanam | 
tasmim yeva ãsane virajam vitamalam dhammacakkhum. Udapädi”. D.ii, | 
43. | 
| 4. “Sare hatthehi bhañjitva katvāna kutim acchi sam 

Tena me sarabhango ti патат sammutiyā ahu”. Theg. kệ 487. 

5. “Labheyya nu kho so coro coraghãtesu: “ãgamentu tãva bhavanto 

| coraghata, amukasmim me game vã nigame vã mittamacca ñatisalohita, 

| vãvaham tesam uddassetvã agacchami ‘ti?. D.ii, 321. 

6. “Мо се labhetha nipakam ѕаһауат 

- _ Saddhim сагат sadhuvihari dhīram 

Каја “va rattham viJitam pahãya 

:. Eko саге matanga' raññe va паро”. Dha.1, 62. 

7. “Evam mahãsatto khuddaka — makkhikãya pivanamattam. Pi lohitam 
anuppadetva, sattarājāno palāpetvā, kanittha - bhãtaram oloketva, Кате 
pahaya, Isipabbajjam. Pabbajitvā, abhiñña ca samapattiyo ca nibbattetva, 

. __ JIVItaparIyosaane brahma lokũpago ahosi”. J.1, 90. 

‚8. “Kosalaraja mahantena balena арапіуа Baranasim gahetva tam rājānam 

. māretvā tass. Eva aggamahesim attano aggamahesim akãsi”. J.i, 407 — 

. 410. (asãtarũpa). 

x 9. “Eko kutumbiko ekassa therassa viharam katvā tam tattha viharantam 

: сай paccayehi upatthahi”. Dha. ii, 52. 

| 10. “Caratha, bhikkhave, сагікат bahuJana — hitaya, bahuJanasukhaya 

| ... аеуатапиѕѕапат”. V. M. 21. 

x 11. “Na arahati bhavam kũtadanto ѕатапат Gotamam dassanaya | 

x upasankamitum, samano tv’ eva Gotamo arahati bhavantam kũtadantam | 

| 





x 
| 


w... ...........................................  .. 
- — — 


dassanaya upasankamitum”. D.i, 129. 
12. “Atha kho payasi Rajañño uttaram manavam amantapetva etad` avo- | 
ca: saccam kira tvam, tāte uttara, evam anuddisasi iminā “ham danena 
pāyāsim Rajaññam imasmim yeva loke samagacchim, ma parasmim “її”. | 
D.ii; 355. x 


13. *Abhijanäsi no tvam, rajañña, divãseyyam upagato supinakam 
passitã агатагатапеууакат уапагатапеууакат?”. Ю.и, 333. 
14. “So vata, Cunda, айапа palipa — palipanno param palipa - 


palipannam uddharissatii ti п’ etam thãnam vijjati”. М. I, 45. | 
15. “Tassa се, bhikkhave, kulaputtassa evam utthahato ghatato vāyamato | 


-———————— Tớ} 
. 
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te bhogã nãbhinipphajjanti, so socati, kilamati, paridevati”. M.i, 86. 

16... “Addhã kho, bhante, evam sante tassa purisassa sappatihirakatam 
bhasitam sampajjati”. D.i, 198. 

| 17. “Yagghe, bhavam janeyya: samano mahakaccano brahmananam 

| mante ekamsena apavadati patțikkosatī ti”. S.iv, 118. 


CHÚ GIÁI NHÓM 16 





| 1. Sau khi đả thương vị tỷ kheo ây (một việc làm) khiến cho cung trời vua 
Đề Thích rung chuyên với ngón chân cái của ông ta, này Kanha, ngươi sẽ 
г chịu khó sở. 
. Này Mahāvīra, này Sa Môn, đúng như ngươi nói; ở đây, một vài người 
chìm đăm giống như con bò già chìm đắm trong một ao lây. 
. Như một miếng vải sạch đã hết những vết do có thể sẵn sàng ăn màu 
nhuộm, cũng thế, pháp nhãn thanh tịnh vô cấu phát sinh nơi 84.000 
._ người ngay tại chỗ ngôi này. 
| 4. Sara, ở đây có nghĩa một loại lau sậy. i 
. Bây giờ liệu kẻ trộm có được phép từ những người hành quyết răng: “Xin x 
Chư vị hành quyết hãy đợi tôi trở vë sau khi trình diện với bạn bè huyét | 
| thống của tôi ở làng kia, thành phố kia. x 
| 6. Néu các ngươi không có được một người bạn, một người có đức hanh và | 
| 
| 
| 
x 
| 
| 


СЕЕ *k...... 


w.................... 


ы 


khôn ngoan йё cùng đi, thì hãy như một vị vua từ bỏ vương quốc đã 
chiếm được, ngươi hãy đi một mình như một con voi đi trong rừng. 


~ ~ = 


| 7. (a) Abhiñña ca samapattiyo ca: thắng tri và thiền chứng 


' (b) Brahmalokũpago ahosi: sanh lên cõi phạm thiên. 

9. Catühi ..... upatthahi: hỗ trợ cho vị ấy bàng bốn duyên (tứ sự cúng 
- _ đường: thực phẩm, dược phâm, у phục, trú xứ). 

' 10. Hãy đi, này các tỷ kheo, vì lợi ích của nhiều người, vì an lạc của nhiều | 
— người, vì lòng thương tưởng đối với thế gian, vì mục đích, vì lợi ích và | 
an lạc của trời người. 

I1. Thật không thích hợp dé cho tôn giả Кӣ/ааата đến yết kiến sa môn Go- 
rama, trái lại thật thích hợp dé sa môn Gotama đến yết kiến. Tôn giả 
Кшааата. 

12. Rồi vương tử Payasi cho gọi thanh niên Uttara mà bảo răng: Uttara 
thân mên, có dúng thật chăng, nghe răng ngươi nói thé này: Mong rằng 
do sự bó thí này, tôi được gặp vương tử Payasi ngay trong đời này, 
không phải đời sau. 

13. “Này vương tử, có . phải ngươi nhận răng trong khi ngươi đang ngủ trưa, 
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ngươi đã mộng thấy những khu vườn khả ái?” | 
14. “Này Cunda, một người tự mình bị sa lầy lại chắc chắn kéo người khác | 
ra khỏi bùn lây, sự tình ấy không xảy ra”. | 

| 15. Này các tỷ kheo, nếu những tài sản ấy không đến cho người thiện gia. 
| nam tử tinh cân, nỗ lực, có gắng như thế, thì nó sẽ sầu khó, phiên muộn, | 
. than khóc. | 
| 16. Bạch Thế Tôn, sự tình là như vậy, thì lời nói của người ду trở thành có | 


| bài bác giáo điên của Bà La Môn. 


= = e.. —_———————ŸyyPy——...——..-.~---x---~-~-~---r=i==<~« 


(76) Những thành phần của cú pháp 
Theo sự giải thích trên, những thành phần của cú pháp góm: 


Chủ từ 

Khoáng trương chủ từ 

Túc từ 

Khoáng trương túc từ 

Thuật từ 

Khoáng trương thuật từ, và 

Bồ túc cho thuật từ (khi thuật từ không đầy đủ) 


а EM TM, CS. ди Бә к= 


Tỷ dụ 
Phân tích câu đơn giản: 
“Patubhuta — sattaratano Raja kalingo саккауайт ekadivasam 


sabbalankara - patimandito malavilepanadharo sabbasetam kelãsakũta - 
patibhagam øaJaratanam aruyha mãtãpItunnamassamapadam payāsi” 


1. cakkavattI 
2. patubhi-tasattaratano 
3. sabba - lankarapatimandito 


Khoáng trương chủ từ 


1. ekadivasam 
2. sabbasetam 
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kelasakũtapatibhagam 
gajaratanam ãruyha 
(77) Phân tích câu phức tạp 
“Sā tesam katham sutvã: ime nillajjã maya saddhim abhiramitvã idāni 
mam maretukãmä; jãnissãmi nesam kattabhayuttakam “ti tehi mariyamana: 


aham yakkhinT hutvã yathã nam ete mãrenti evam еу’ ete mãretum samattha 
bhaveyyam “ti patthanam акаѕі”. Dha.ii, 35. 


kattabbayuttakam 


aham yakkhinr 
hutva yathã 
evam ev' efe 
maretum samat- 
tha bhaveyvanti 


1. tesam katham 
sutva 
2.ime nillajjā 
maya saddhim 
Khoáng abhiramitvã | айни | 
trương | idani mam mare- w Pa hutva 
sơ TẾ овочі Тай. abhiramitva 
thuật từ | tukama Janis- Xe nha eVam eva 
° ер 2. 1аапі 
sami nesam kat- 
tabbayuttakan ti 
(cintetva) 
3. tehi 


1. maya 





(nó sau khi nghe lời cua chúng (nghia rằng): “Bon vô sỉ này sau khi 
hoan hý với ta, bây giờ lại muôn ta chêt, ta biết nên làm gì” bèn làm một 
ước nguyện với chúng: “Tôi vì là một dạ xoa, chúng giêt tôi như thế nào, tôi 
mong sẽ mạnh đê giêt chúng như уйу”) 
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(78) Phan tích hợp cú: 


“Bhavam hi ãnando tassa bhoto Gotamassa digharattam upatthako 
santikavacaro ѕатїрасагт, Bhavam etam ãnando jãneyya: yesam so Bavam 
Gotamo dhammanam vaņņavādī ahosi, yattha ca imam janatam ѕатайареѕі, 
nivesesi, рап аревзтї”. D.1, 205. 


(Tôn giả Ananda là vị thị giả, người gân gũi thân cận Thế Tôn lâu dài, 
Tôn giả Ananda biết việc này: đối với những pháp nào tôn giả Gotama tán 
dương, tôn giả Gotama khuyến khích, có vũ, an lập những người này vào 


pháp ấy) 























Câu Mệnh đê I: 













































Câu 1: | Bhavam yesam so | Mệnh để 2: | Mệnh đề | Mệnh đề 4: 
Danh từ | bhavam hi | etam Bhavam vatha са | 3: yattha | yattha 
lên kết | апапдо ... | Änando Gotamo imam јапа- | imam imam Jana- 
(tasmä) samTpacãrT - dhammãnam | tam Janatam tam 
(ahosi) yesam vannavadi samadapesi | nivesesi | patitthapesi 






Patitthapesi гн 
Chú từ |ãnando |ãnando |р = 







Кһоапр 
trương bhavam bhavam bhavam so Су (bhavam) | (bhavam) 
chủ từ 


etam | [janatam | (anatam) | janaiam) _ 


EEE 
dhammãnam 


vannavãdï 











yesam 
yattha 
imam 









gotamassa 
upatthako 
santika 
vacaro 
samīpacārī 























thuật từ 





(79) Phân tích một câu phức tạp dài dòng: 


“Ath? assa bhariyā andhabālā evarũpe patthariye pasadam aJanetvã 
tam akkositva paribhãsitva: “Кајапо пата canda, sakim kuddhã hattha — 
padadi — chedanena bahum pi anattham Кагопії ti putte ãdãya rajakulam 
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gantvã raññã pakkositvä ‘kim etan “ti pucchitã aha: ayam тата sãmiko 
tumhãkam upatthãna — pupphehi sattäram pũjetvã tuccha ... hattho gharam 
āgantvā kaham pupphãnï “ti puttho idam пата vadeti; тауа tassa chaddit- 
abhavam janã?”. Dha.ii, 43. 


_ (Rồi bà vợ ngu ngốc, sau khi làm phát sinh lâu đài kỳ diệu nhu vậy, 
chiếc móc mạ ly ông ta (nói rằng): “những ông vua tàn bạo trong cơn tức 
giận, làm hại nhiêu người bằng cách chặt tay chân và sau khi đem theo 
những đứa con trai đến nhà vua, sau khi hỏi “Ngài là ai” đã nói: “Chông 
của tôi đây đã cúng dường bậc đạo sư những cái hoa để dành cho Ngài và 
(trở vê nhà tay không “Khi được hỏi” “hoa ở đâu rôi” thì y nói thê à: “Bà 
biết tôi дй quăng bỏ chúng”) 


__ [се [MỆnhđểi [Mệnh - | CỐ 
maya tassa chadditab- 


bhariyä гајапо 
Túc từ anattham 
hãvam jānāhi bhãvam 


Khoáng 
trương bahum 
túc từ 


Thuật từ 


(1) atha 
tumhakam 
upattha парир- 
phehi sattharam 
pūjetvā tuccha 
hatho gharam 
agantva 












































те 08 5 ч т ыд 
3.rañña раккоѕіќуа > long (3) kaham pup- 
4.kim eta ti pucchitã phani її puttho 





ayam mama samiko ... 
tucchahattho gharam 
авапіуа .... vadeti 


тауа tas- 
ѕа 
chaddita 














(2) eva гире patihariye 
pasadam aJanetva 









































Khoáng | (3) tam akkositva hattha 
(trương (4) (tam) paribhāsitvā | padadi 
thuậttừ | (5) гајапо пата... chedanena 










Кагопіт ti (vatva) 
(6) putte ãdãya rājaku- 
lam gantva 
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Phân tích những câu sau: 





т. “Punno theram disvã va kasim thapetvä pañcapatitthitena theram vanditvã dan- x 

| takattham Карріуат katvā adãsi”. Dha.iii, 303. | 

|2. “Sattha mülasirim āmantetvā: “jānāsi etan ‘ti pucchitvā, na jãnãmï ‘ti vutte: 

_ “pitã te, AnandasetthT “ti vatvā asaddahantam.: ãnandasetthi, puttassa te pañca 

. mahānidhim acikkhahi ‘ti vatvā ācikkhāpetvā saddahãapesi”. Dha.ii, 26. 

‚3. “АрраКа te manussesu ye јапа pãragãmino athãyam itarā paja tīram 

._ evanudhävati”. Dhp. kệ 85. | 

-4. “Anuddha to acapalo nipako samvutindriyo sobhati pamsukñlena sīho va | 

 girigabbhare”. Theg. kệ 1081. | 

-§. “Yo ca Косі manussesu parapanani himsati asma lokā paramhã ca иБћауа | 
dhamsate naro”. Theg. kệ 237. 

6. “Yava јтуат pi се balo panditam payirūpāsati na so dhammam vijānāti dabbï 
sũparasam yatha”. Dhp. kệ 64. | 

7. “Atha nam pindaya caritvā jīvitum samatthakale kapalam hatthe thapetvã: tata, | 

. _ mayam tam nissaya mahãdukkham раќа; idani na sakkoma tam posetum; | 

... Imasmim nagare kapaņaddhikādīnam patiyatta — bhattāni atthi, tattha bhikkhaya 

. _—_ Caritva јтуаһт “ti tam уіѕѕајјеѕі”. Dha.ii, 27. 

8. “Tasmim samaye Baranasivasino devatãmangalikã honti, bahũ aJelaka - kuk- 

x kuta — sũkarãdayo vadhitvä nãnappakärehi puppha — gandhehi с” eva mamsalo- 

._. hItehi ca balikammam karonti”. J.i, 259 — 261. 

9, “Selo yathā ekaghano vātena na samīrati 

| ' Evam nindã - pasamsasu na samiñjanti pandita”. Dhp. kệ 81. 

| 10. “Imehi lakkhanehi samannägato nama арагатајјһе vasanto гаја hoti cak- x 

_.. kavattI; pabbajanto loke vivatacchado sabbaññü Buddho hoti” jataka — nidana. | 
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LK . Khi ti tháy vi vi trưởng yng lão, 1 Punna a đặt cái cày xuông, đảnh lễ vị VỊ trưởng z lão | 
| băng cả năm vóc (đâu, hai tay, hai chân) và sau khi làm sẵn một cái que | 
. ánh răng đúng pháp, đã chúng cho Ngài. | 
| Kappiyam katvā: sau khi làm cho thích hợp, đúng pháp | 
x 2. Asaddahantam (đối với kẻ) không có đức tin 

4. Người không bông bột, không dao "ч {һап trọng, các căn đươợc điều | 


а. 
=... 
быр) T—..—-—-~~--^x —————-.- =. I 
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5. Bất cứ kẻ nào ào trong loài người làm hại nl những hữu tình khác, kẻ ây dễ đoạ 
lạc trong cả hai đời, đời này và đời Sau. 

6. Dù một kẻ ngu рап gũi người trí suốt đời, nó cũng không biết pháp, рібпе 
như một cái muỗng không biết mùi vị của món xúp. 

7. Kapanaddhikadinam patiyatta — bhattãn!: đồ ăn dành cho người nghèo, du 
khách .. 

8. Devatãmaủgalikã: mong được điềm lành Chư thiên cho 

9. Như tảng đá một mực không lay chuyển vì gió, cũng vậy những người tri 
không lay chuyên vì khen chê. 

10. Một người thành tựu những tướng này, nếu sóng ở nhà sẽ là một vị vua 
chuyên luân; néu Xuất „gia së thành một vị Phật Nhất Thiết Trí сибп lại 








w......... 
sss + ............ 
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CHƯƠNG V: CÚ PHÁP CỦA DANH TỪ 


(8) Cú pháp bàn về liên hệ giữa những danh từ khi chúng được xếp 
đặt để lập thành câu. Phân lớn, những liên hệ này được mệnh 
danh là “sự hòa hợp”. 


Cú pháp của danh từ có thể được XẾp loại theo những biến cách khác 
nhau. 


CHỦ CÁCH 
(81) Chủ cách được dùng: 
(1) Khi danh từ đứng làm chủ từ trong một câu 
(2) Khi một danh từ đứng làm danh từ đông cách với một danh từ khác 
ở chủ cách. _ 
(3) Khi một danh từ đứng một minh và chỉ diễn đạt ý nghĩa của từ 
nguyên nó. 
(1) Chủ từ có ba loại: 
(a) Đơn giản: Dãso rukkham chindati (người tớ trai chặt cây) 


(b) Sai bảo: setthĩ dasam rukkham chindapeti (người triệu phú 
sai người tớ trai chặt cây) 


(с) Tự quy: rukkho patati. Ghato bhijjati (cây dó. Ghè bẻ) 

Phần lớn, những danh từ sai bảo đều có hai túc từ, một trực tiếp. một 
gián tiệp. О ví dụ trên, rukkham là túc từ trực tiếp, dãsam là túc từ gián ёр 
(dé ý răng chủ từ dãso ở (а) trở thành một túc từ ở (b). 

Ở (c) vì cái cây tự gãy, không có một nỗ lực của người khác để đốn 
nó, nên cây ấy được gọi là chủ từ tự quy. Động tác quay về chính chủ từ 
Ghato bhijjati (ghè bé) cũng vậy. 

(2) Danh từ đồng cách: 


(a) Raja magadho seniyo Bimbisaro 


(b) Sakko Devanam - Indo 
(c) Visakha migaramata 
(3) Danh từ chỉ diễn dat ý nghĩa của từ nguyên chúng 
Ví dụ: Puriso, rukkho, pabbato 
ĐÔI CÁCH 


(82) Đối cách thường được dùng dé chỉ một túc từ trong câu: túc từ 
có ba loại: 


(a) Nibbatti — kamma: túc từ chỉ sự phát sinh 
(b) Vikati - Катта: túc từ chỉ sự thay đổi 
(c) Pattikamma: túc từ chỉ sự đạt đến 
(a) Túc từ chỉ sự phát sinh 
(1) Mata puttam vijayati (bà mẹ sinh соп trai) 
(2) Ahãro sukham janeti (đô ăn phát sinh khoái lạc) 
(3) Vaddhaki ratham karoti (thợ xe làm xe) 
(b) Тас từ chỉ sự thay dôi 
Kattham angãram karoti (củi làm thành than) 
(c) Túc từ chỉ sự đạt đến 
(1) Puriso geham pavisati (người đàn ông vào nhà) 
(2) Саккһита rũpãni passati (người có mắt Һау các sắc) 
(3) Ораѕако Buddham namassati (vị cư sĩ dành lễ Đức Phật) 
1. Khoáng thời gian và không gian được chí bằng đối cách: 


(a) “Atha kho Bhagavā bdhirukkhamuuli sattaham ekapallankena 
nisĩdi”.v. M 


(Ri Thé Tôn ngôi kiết già trong bảy ngày dưới gốc cây Bồ Dë) 


(b) “Sace ayyã imam temasam idha vaseyyum”. Dha.i, 8 


(Nếu chư vị ở đây trong ba tháng này) 
(с) “Vĩsamyojanasatam maggam gantvā ... pindãya pãvisi”. Dh.a.1, 8. 
(Sau khi đi đường hai nghìn do tuần, vị ấy di vào đề khát thực) 


2, Những số thứ tự chỉ lần thứ máy được đặt ở đối cách: So dutiyam 
pi tatiyam pi tath’ eva yãci (nó хіп như vậy lần thứ hai, lân thứ ba) 


3. Phân lớn trạng từ được dùng ở đỗi cách: 


“Tumhe imasmim mate yeva sukham jïvissatha, jīvante tu dukkham 
JIivatha”. Dha.i, 216. 


(Trong cái chết này, ngươi sẽ được sống an lạc, nhưng trong cái sóng, 
ngươi sóng khó.) 


4. Tất cá động từ có hàm ý chuyển động đều đòi hỏi đối cách: 

(a) Puriso ратат gacchati (người đàn ông di đến làng) 

(b) Raja Bhagavantam ираѕаһкаті (ông vua đến gân Đức Thé Tôn) 
5. Những tiếp đầu ngữ апи, abhi, adhi, pati và ира đòi hỏi đổi cách: 


- Апи: “Caturāsīti - рапаѕаһаѕѕапі ... vipassim Bodhi ѕаќат ... pab- 
bajitam anupabbaJimsu”. D.ii, 30. 


(84.000 hữu tình xuất gia theo bó tát Vipassi) 


- Abhi: “Tam kho pana bhavantam Gotamam evam kalyãno kittisaddo 
abbhuggato”. D.1, 87. 


(tiếng đồn tốt đẹp sau đây được đôn đi về Tôn giả Gotama ду) 
- Рай: “So aham pi gamissami nagaram Mithilam Pati”. Thig. kệ 319 
(Tôi cũng sẽ đi đến thành phô Mithila) 


- Adhi: “Adhi brahmanam mayam, bhante Bhagavantam apucchim- 
Һа”. М.п, 132 
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(Thưa Tôn giả chúng tôi đã hỏi Thế Tôn vë Phạm Thiên) 


- Upa: “Ekam yeva catudonikam pitakam upanisiditvã даза – 
kammakara — porisassa сһаттаѕікат bhattam deti”. V. M. 240. 


(Sau khi ngôi xuống cạnh một cái giỏ chứa chỉ 4 donika, nó cho đô ăn 
du ăn sáu tháng cho những người giúp đỡ và những người làm công) 


6. Những bát biến từ dhĩ, атага và samanta đòi hỏi đối cách: 
- "Ри: “О brahmanassa hantaram”. Dhp. 389. 
(Đáng hồ thẹn cho kẻ đánh đập người Bà la môn) 


- Antara: “Апгага ca nalandam antara ca RaJagaham addhãnamagsga - 
patipanno hoti”. D.1, 1. 


(Vi ау đang đi trên đường giữa Nalanda và Vương xả) 


-  Samantä: “Etha tumhe, bhikkave, samanta Vesalim yathãmittam ... 
vassan upetha”. р.и, 98. 


(Này các tỷ kheo, các ngươi hãy an cư trong mùa mưa, xung quanh 
Vesali tại chó có bạn bè thân hữu) 


SỞ DỤNG CÁCH 
(83) 
1. Nhân tô trung gian qua đó, một động tác được thi hành, được đặt vào sở 
dụng cách: 


Vaddhakinä geho karīyati (Ngôi nhà được làm bởi người thợ mộc) cần 
chú ý ở đây răng ở Pali vaddhakinä được gọi là anutta — katta (chủ từ không 
được điễn đạt bởi động từ) và geho là “utta - kammam” (túc từ được diễn 
đạt bởi động từ). Đây là trường hợp của mọi câu ở thụ động thê. Tuy nhiên, 
định nghĩa này không có ở văn phạm anh ngữ. 


2. Dung cu được dùng đẻ làm một động tác được đặt ở sở dụng cách: 


So pharasunã rukkham chindati (по chặt cây với cái riu) 
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3. Chỉ nguyên nhân hay lý do: 


(a) Rukkho vatena kampati (cây lay động vì gió) 
(b) Kammuna vasalo hoti (nó đáng khinh vì hành động) 
4. Chỉ phương tiên di chuyên: 


"Sa yavatika уапаѕѕа bhūmi, уапепа gantvā yanapaccorohitva”. Dha. 
I, 385 (cho đên chô còn đi xe được, sau khi di bàng xe, sau khi xuông хе) 


5. Chỉ giá cả một đồ vật được mua: 

Satasahassena me kitam”. Ара (được mua cho tôi với giá 100.000) 
6. Соп đường môt người di theo: 

Imina maggena уаМ (hãy di theo đường này) 


7. Những tiếng diễn đạt ý nghĩa sanh ra, dòng dõi, nguồn gốc hay bản tính 
đòi hỏi sở dụng cách theo sau: 





(а) Vipassī, bhikkhave, Bhagavä ... khattiyo Jatiyã ahosi ... kondañño 
сойепа ahosi”. D.ii, 6-7 (này các tỷ kheo, Thế Tôn Vipass thuộc 
chủng tộc Sát Để Ly .... Dòng họ kondañna) 

(b) Akkhina kano: mù một mắt 

8. Diễn đạt thời gian “vào lúc” 


(а) Dvihi mãsehi nitthãsi (kết thúc trong hai tháng) 
(b) Tena samayena Buddho Bhagavä Uruvelãyam viharati. M.v.l (Вау 
giờ, Phật Thế Tôn trú ở Uruvelã) 
9. Diễn tả sư làm ban hay sở hữu 


(а) “Tena kho pana samayena Nigrodho paribbaJako mahatiya parib- 
bājaka — parisãya saddhim nisinno hoti”. D.iii, 36 (Вау giờ, du sĩ Ni- 
grodha đang ngôi với đại hội chúng du sĩ) 

(b) Imehi kho ayam, deva kumäro dvattimsamahä — purisa — lakkhanehi 
samannägato”. D.ii, 19 (Thưa Đại Vương, cậy bé trai này thành tựu 
ba mươi hai đại nhân tướng) 
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10. Trong từ ngữ “ ùng để làm øì”, cái vật dụng ây được diễn đạt băng sở 
dụng cách, còn người sử dụng thì ở chỉ định cách: 


(а) “Ko attho jïvitena me?”. Theg. kệ 407 (sự sống đối với tôi có тис 
đích gì?) 
(b) Kim te jatahi dummetha?. Dhp. kệ 394. (Này kẻ ngu, bện tóc dùng 
làm gì đối với ngươi?) 
. Những bát biến từ saha, saddhim, samam, уїпа và đôi khi chữ alam cần 
một sở dụng cách: 


l 


— 











- баһа: :saha bhandakena coram cülaya ganhanti уіуа mam vip- 
pakaram papeyya”. Dha.i, 294 (Nàng së tim cách hại tôi nhu chúng 
bắt kẻ trộm bằng cách ném búi tóc với tang vát) 


- _ Saddhim: pañcasatä bhikkhũ tena saddhim maggam patipajjimsu”. 
Dha.iii, 21 (nám trăm tỳ kheo đi trên đường với vị ấy) 


- Samam: “Yam Каготаѕе Brahmuno samam devehi, mãrisa, tad ajja 
tuyham kassama”. Dii, 288 (Thưa Ngài, những gi chúng tôi cùng với 
những vị trời, làm với Phạm Thiên, hôm nay chúng tôi sẽ làm đối với 
Ngài) 


- Vina: “Ма mayam vina bhikkusanghena уаќата”. Dha.i, 405 (chúng 
tôi không quen sống không có chúng tỷ kheo) 


- Aham: “Pakkamat' ayasma imamhā ауаѕа; alam te idha vãsena” 
= a A . ? ~ N. 7 ГА r ` ` „ Ае £ 
(pātimokkha) (Tôn giả hãy rời khỏi trú xứ này, vừa đủ rôi sự sông 
của Tôn giả ở đáy) 


12. Một số trạng từ cùng ở vào sở dụng cách: 


(а) “lIdãni pana me cittam nibbutam bhavissatI; sukhena ca sayitum lab- 
hissami”. Dha.I,223 (Вау giờ tâm tôi sẽ được an tĩnh, và tôi së được 
ngủ an lạc) 

(b) Sammasambuddhassa santike mayham раБЫајја, за са pana me 
dukkhena laddhã” (nigrodhamiga). J.i, 145-153 (sự xuất gia của tôi 
với Вас Chánh Đăng Giác; và sự xuất gia йу, tôi được có khó khăn) 

I3. Trong sự so sánh cái vật dùng để so sánh được đặt ở sở dụng cách: 





CHƯƠNG Г: VÊ NHỮNG BIÉN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 393 

н ылан БЕНЕН ТЫНАН "НЫН ИЕЫ r 
“Etena hi agginā sadiso aggi пата natthi”. Dha.i, 403 (không có Ша 

пад giông lửa này) 

14. Một vật gì với nó được trộn lẫn vật khác, được đặt ở sở dụng cách: 


“КаПга — рапаѕаатћі тіѕѕеіуа mamsam pacanti” (chúng nấu thịt trộn 
với măng, mít) 


15. Tình trạng trong đó một việc gì được làm, được diễn đạt với sở dụng 
cách: 
“Туат devasikam sadehi muccamänehi pindãya сагаѕі” (Mahilamuk- 
һа. J.) (hăng ngày ngươi di khát thực với mô hôi nhỏ giọt) 


16. Từ ngữ “thiếu, trừ bớt (bao nhiêu)” được đặt ở sở dụng cách: 


“Imam dvThi unam purisa - уіпаѕат pattam” (vedabbha). J 1, 253-256 
(khi tai nạn дёп, trừ với 2000 người này) 


17. Khả năng cách và phân từ thụ động quá khứ có sở dụng cách cho chủ từ 
nguyên thủy của chúng. 


(а) “Amhehi ca aññamaññam katika kata”. Dha.i, 93 (môt sự thỏa thuận 
đã đạt được giữa chúng tôi) 


(b) Yassa rañño cakkavattissa dibbam cakkaratanam. Osakkati ... na 
далі tena гайда ciram jTvitabbam hoti”. D.ii, 59 (khi nào thiên Бао 
luân của vua chuyên luân này quay trở lui, thời mạng sống của vị 
vua ấy không còn lâu nữa) 


TỶ DỤ NHÓM 18 


-_-.——_—_—— .....Ñ..........á.... Ñ... .............. ....... о жож ж ож ож жжтж ж ош ж ожо ж ож 





Vë chủ cách, đối cách và sở dụng cách 
| 1. “Pubbe tvam olambakam otãrento viya uJukam eva phalani pãtes!” (ku- | 
' ruhgamiøa). J.i, 173-4. | 
| 2. “Upakatthāya pavaranaya sabbe ‘уа saha patisambhidahi arahattam 
| pāpuņimsu”. Dha.i, 13. 
|3. “So tam ādāya Sāvatthim ekarattiyāsena gacchanto ekam 


Р —_————.-m.e-rre-s==se=erse-serse=rn=s=s=nr=rsr==rn==r—=-.r=—-——ee= ое ъъ эъ . -...Á ..á.. ...... 
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| phãsukatthãnam gantvā niväsam ganhi”. Dha.i, 386. _ 
| 4. “Каја Кіга pasenadi kosalo ekasmim chanadivase ... hatthim abhiruyha 
| | mahantena raJanubhãvena nagaram padakkhinam karoti”. Dha.H, 1. 
| 5. “So: bhariyam me nissaya bhayena uppannena bhavitabbanti cintetva 
| жин gantva гајапат vanditvä atthãsi”. Dha.ii, 2. 
|6. “So... yathãladdhena vyañjanena saddhim allam eva bhattam pac- 
chiyam opīļetvā ādāya yojanikam maggam pakkanto”. Dha.H, 3. 
7. “Sabbhi reva samāsetha 
_ Panditeh` atthadassihi”. Theg. kệ 4 
x 8. “Saudakabindühi paggharanteh' eva addhullikhitehi kesehi vegen 
| agantva: “Tuvatam kho, ayyaputta, арассһеууӣѕї ‘ti aha”. Dha.i, 116. 
9. “lasmim pana параге anusamvaccharam vivatanakkhattam nama hoti, 
x (ада bahi anikkhamanakulani pi parivãrena saddhim geha nikkhamitva 
x apaticchannena sarTrena padasä va nadïtiram gacchanti”. Dha.i, 388. 
-10. “Suppabuddha, .. . aham te apariyantam dhanam dassami, 'buddho па 
. buddho, dhammo na dhammo, sañgho na sañgho alam me Buddhena, alam 
те dhammena, alam me sanghenä “ti vadehï ti”. Udãnatthakathä. 
| 11. “Äyasmã Angulimalo bhinnena sīsena, lohitena galantena, bhinnena 
| pattena, vipphalitaya sanghatiyá yena Bhagavä ten upasankami”. M.ii, 104. 
12. “VipassT bhikkhave, araham sammäsambuddho khattiyo јайуа ahosi ... 
| kondañño gottena ahosi”. D.ii, 11. 
13. “Satthã navahi mãsehi сагікагр caritvã рипа Savatthim agamasi 
| Visakhaya pi pasade kammam navahi eva masehi nitthitam”. Dha.i, 414. 
14. “Bhante imam catumasam bhikkhusangham gahetvã idh’ eva vasatha, 
- pasadamaham Кагіѕѕатї ti”. Dha.i, 415. 
15. “Amatamhi vijjamahe 
Kim tava pañcakatukena pītena?. Thig. kệ 503. 
x 16. “Kim te Jatahi dummedha? 
Кіт te ајіпаѕайуа?. Ј.1, 134. 
17. “Sace te Inam kamehi, aham рагірӣгауаті te; yonam himsati 
_ varemi; bhũm! – senāpatī aham”. D.ii, 243. 
18. “Digharattam kho тат {уат devi itthehi kantehi piyehi manäpehi 
samudacarittha; atha са pana mam (уат pacchime kale anitthehi akantehi 
amanapehi sanudācarasī ti”. Dii, 192. - Е 


- нр рење наон 
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....~...... 
---- a... ........1.................................................................. —........ 


Т. Olambakam: cục chì _ 
2. (a) Upakatthãya pavāraņāya: khi lễ Pavarana (tự tứ) gân đến. Рауагапа 
được cử hành vào cuối kỳ an cư mùa mưa. 
(b) Saha patisambhidaähi: 
. Ekarattivasena: chỉ ở lại một đêm (trên đường di) 
‚ Nagaram. padakkhinam karoti: đi nhiễu vòng quanh đô thị 
. Bhariyam .... bhavitabbam: có thể là một nguy hiểm khởi lên vì vợ tôi. 
. (a) Yathaladdhena ууайјапепа: với bất cứ món xúp nào nó có được. 
(b) Pacchiyam opTletvã: sau khi nhét đây một giỏ. 
. Hãy chỉ giao thiệp với người thiện, người có trí, Һау rõ mục đích 
. Addhullikhitehi kesehi: có tóc chải một nữa 
‚ Vivatanakkhattam: một cuộc lễ trong đó mọi thứ màn che được bỏ đi. 
10. Alam me Buddhena: đã đủ cho tôi về Đức Phật (thôi, vừa rồi) 
11. Vipphälitäya sanghatiya: Với y tăng già lê bị rách 
14. Pãsãdamaham: lễ tân gia 
15. Khi đã có vị cam lồ (trường sanh bất tử) thì ngươi cần gì đến thức uống 
năm thứ cay nồng? 
16. Kin te jatäahi: tóc bën của ngươi аё làm gì? 
17. Nếu ngươi thiểu gi về các dục lạc, tôi sẽ làm cho ngươi đây đủ; al hại 
ngươi, tôi sẽ ngăn lại; tôi là chúa {ё trên đất và chủ đạo quân”. D.b.i, 275 
18. Này Hoàng Hậu, từ lâu, Ngài nói với tôi bằng những lời dë chịu, đáng 
| ưa, khả ái, khả ý; nhưng lần cuối cùng đây, ngài nói những lời khó chịu, khó 
| ua, bắt khả y. 
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CHỈ ĐỊNH CÁCH 


(84) Một người được cho một vật gì, người hay vật gì cho nó, một 
điều gì được làm, được đặt ở chỉ định cách. 


Do đó, đôi khi chỉ định cách được dùng như một túc từ gián tiếp với 
những động từ tha động có túc từ trực tiép ở đôi cách. 


l. Khi một vật gì được cho một người nào: “Mama ayye upasanka- 
mitvā tesam dãnam dehi”. Dha.1, 434. 
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=0 TSnỒỒẮIẮIỗẳẮẳ.............. s= 
2. Khi một việc gì được làm cho một người nào: “jãtassa kho? 
Уіраѕѕіѕѕа kumārassa setacchattam. Оһагау һа”. D.ii, 19. 


3..... Khi diễn tả sự ưa thích hay không ưa thích đối với một người hay 
một vật” 


(a) Deva pi tesam pihayanti 
Sambuddhanam satimatam. Dhp. 181. 


` + ~ ` м. м А А ~ `x ` , , 
(Са dên những vị trời cũng yêu тёп những người nào có chánh 
Siác và chánh niệm) 


(b) Gehe itthinam pi putta - dhitanam pi атасса - brahmana - 
gahapatadinam рі арріуо amanäpo ..... ahosi”. J.ii, 240. 


4. КЫ một người nào được thông báo về một việc gì: “Те аќапа lad- 
đhagunam tathagatassa arocesum” 


5. Khi ý nghĩa về mục đích được diễn đạt: “Ti{thatu sugato kappam 
bahujanahitaya, bahuJanasukhaya, lokãnukampäya, atthaya hitãya su- 
khaya devamanussanam”. D.ii, 104. 


6. — Diễn tả sự thích hợp, xứng hợp, được dùng chỉ định cách: 


Nayidam Devadaf{tassa anucchavikam. Sãriputtatho — rassa 
anucchevikam”. Dha.1, 79. 


7. Trong những từ ngữ như: “Dùng dé làm gi” .... Nhân vật đại danh 
từ được đặt ở chỉ định cách: “Kim me gharãvãsena?” 


8. Khi một điều gì bị từ chối, nhân vật đại danh từ đặt ở chỉ định cách: 
“mayham evarũpäya Jataya kiccam natthi” 


9 Những bất biến từ пато, sotthi, svãgatam, lãbhã và những tiếng 
diễn đạt ý nghĩa của chúng cân một chỉ định cách: 


(а) Мато te purisã Jañña, пато te purisuttama”. Theg. kệ 629. 
(b) “Sotthi bhadante hotu rañño, sotthi janapadassa”. D.i, 96, 
(с) “Таѕѕа te svagatam bhadde: 

Atho te aduragatam”. Thig. kệ 337, 
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(d) Labha vata me, .... Yassa me satthä araham”. S.i, 119. 
10. Những động từ căn sau đây cần chỉ định cách: 


(a) Su (nghe) theo sau pati hay pati + ä 
(b) Tha (đứng) theo sau upa 

(c) Dubha (thù nghịch, chống đối) 

(d) Khã (rõ ràng) theo sau pa hay không 
(е) Kudha (giận dữ) 





(a) “Bhadante ti te bhikkhũ Bhagavato paccassosum”. D.ii, 290. 
(b) “Appamattã ayyassa upatthanam karohi”. mittãnisamsa sutta. 
(d) “Disa pi me па pakkhãyanti”. D.ii, 99. 

(е) “Ма me kujjha, mahãvira”. Thig. kệ 293. 


11. Khi một điều gì được nói hay giảng cho một người nào, người nghe 
được đặt ở chỉ định cách: 


(а) “Мауат akathetvãa kassa kathesi tata?” 
(b) “Bodhisatto Бгаһтапаѕѕа dhammam desesI” 


12. Bất biến từ alam đôi khi được theo sau bằng chỉ định cách: “Dessa 
са me, alam me; ãpucchã “ham gamissami”. Thig. kệ 416. (Tôi ghét 
bỏ nàng. đối với tôi, nàng vừa rồi. tôi sẽ xin phép đề đi xa. 


13. Khi một ý nghĩ khởi lên cho một người nào, người áy được đặt ở 
chỉ định cách: “Atha kho salavatiyã ganikaya etad ahosi”. V. M, 269. 


14. Những tiếng có tiên trí từ patu và ãvĩ cần chỉ định cách: “Каййо 
mahãsudassanassa ... dibbam cakkaratanam. Раќџгаһоѕ1”. D.ii, 172 


XUÁT XỨ CÁCH 


(85) Y nghĩa nguyên thủy của xuất xứ cách là sự tách rời, nhưng nó 
cũng diễn đạt nhiều ý nghĩa khác: 


1. Sự tách rời: 


(а) Puriso gehã nikkhamat 
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(b) Rukkhamhã phalam patati 
(с) So assapitthito otari (bước xuông) 


2. Sự đo bề đáy, bề rộng, hay khoảng cách được chỉ bằng xuất xứ cách: 


(а) “So kira sãvatthito avidũre khettam kasati”. Dh.a.H, 37. 

(b) Pãjagahato pañca - cattāļīsa – yojana — matthake ѕауайћ” - 

(с) “Gambhirato gãvutam, puthulato dve gãvutã, deva”. Dha.11, 
120. 


3. Khi diễn tả một phương hướng: “Dakkhinato nagarassa Bhagavato 
sariram Jhãpessãma”. D.ii, 160. 


4. Khi diễn tả một nguyên nhân hay lý do: 


(а) “Катаќо jayatīsoko, kãmato jāyatī bhayam”. Dhp. 215 
(b) “Kasma nu tumham daharã па тїуаге?. J.iv, 52. 


5. Khi diễn tả sự thoát khỏi một cái gì: “mutto “ham sabbapäsehi, ye 
dibba уе ca mãnusä”. S.i, 106. 


6. Những động từ có nghĩa: tránh, kiêng nhịn, sợ, ghét” cần một xuất xứ 
cách theo sau: 


(b)Papa cittam піуагауе”. Dhp. kệ 116. 
(с) Bhayami рассараталауа tassa”. Ј.и, 242. 
(d) Pãpakehi akusalehi dhammehi айтуай harãyati JIgucchati” 


7. Những bát biến từ агака, aññatra, yava, uddham, adho đòi hỏi xuất xứ 
cách: 


Атака: агака hoti saddhamma 
Nabhaso pathavĩ yathä”. Тһер. kệ 1078. 


(vị ấy còn cách xa diệu pháp như đất xa trời) 


Aññatra; “So .... Aññatra uccãra — раѕѕауакатта aññatra niddā - 
kilamatha - pativinodanä .... vassasatam gantvä ... kãlankato” (s.i, 62) 
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(và ta, ngoại trừ tiêu tiện, đại tiện, ngủ đề lấy lại sức, đã di 100 năm 
và chết (không đạt được mục đích) 





(xem chương IV để biết thêm những tỷ dụ về các bất bién từ khác) 
8. Thã (đứng) có u dẫn đầu cần một xuất xứ cách: 


(а) “Vutthahi ca Bhagava tamhã ãbãdhã”. M. 81. 
(b) '“Sayahasamayam patisallãnã vitthito”. S.v.9. 


9. Tỷ giảo từ “Тага” và những tiếng chỉ ý nghĩa tương tự, cân xuất xứ 
cách: 


(a) “Те рап” ete asappurisã tiracchãnagatehi pi gunahina” 
Каѕауаһпт 

(b) “Mala уе рарака dhamma, asmim loke paramhi ca; tato mala 
malataram, avijjā рагатат malam”. Dhp, 242-3 9 cấu ué chính 
là những ác pháp, đời này và đời sau, có cấu ué tệ hại hơn cấu 
ué, vô minh là cấu ué tối thượng) 


10. Những từ ngữ “Từ khi”, “khởi từ”, hay “từ lúc ду” được diễn đạt 
băng xuất xứ cách: 


“*Arunuggamanato patthãya yãva majjhantikasamaya” 


11. Những trạng từ pubbe, pure, puretaram, param, oram ..... cần xuất xứ 
cách: 


(a) “Na me dittho ito pubbe”. Dha.iii, 226. 

(b) '““Therehi puretaram eva ekapassena gantva”. Dha.1, 111. 
(с) “Tato param рассапіта Janapadä”. J. nidãna 

(d) “Oram me chahi mãsehi kãlakiriya bhavissati” 


Nandaka — petavatthu. 


3% 4 


12. Từ ngữ “có nghĩa là 
xuất xứ cách: 


như là” theo ý nghĩa .... được diễn đạt băng 


“Yo sukham dukkhato “ddakkhi"” 


ШИТ четга rao tung vua uy 
Vë chỉ định cách và xuât xứ cách 
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Dukkham addakkhi sallato”. S.iv, 207. 
(Kẻ nào thấy hạnh phúc là khổ, và thấy khổ là mãi tên) 
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1. “Bodhisatto: “idãn” esa hatthipitthã patitvā marissatī “ti hatthito apatan- 
attham. Bhimasenam yottena parikkhipitvã ganhi” Bhĩmasena. J.i, 355 — 
359. 

2. “Dighato timsayojam, vitthãrato pannarasayojanam. assamam mãpehi” 

3. (a) “Laddhana vittham na dadanti mohã”. Theg. kệ 776. 


(b) Tasma hi paññã va dhanena seyyo”. Theg. kệ 784. 


4. “Kutumbikassa te gehe bhattam bhuñjanato varataram mĩilham khãditum 
Kutumbikena аіппаѕаќакапат nivãsanato varataram naggena 
caritum”. Dha.ii, 53. 


5. “Atha kho ауазта mahã — kassapo tassa ѕайаһаѕѕа accayena tamhā 


samadhimhã vutthāsi”.dha.i, 427. 


| 6. “Dasahi ca lokadhatuhi devatā yebhuyyena sannipatita honti”. Оп, 253. 
.7. “Туат pana mahābrahmunā рі uttaritaro ti? Ama, jambuka, ahañ hi | 


Brahmauna pi atibrabma ti”. Dha.ii, 60. | 


| 8. “Tathagato atīte Buddhe .... Jatito рі anussarati, namato pi, .... Gottato pi | 
| 


.. Ayuppamanato рі”. рй, 10. 


9, “Anañganassa posassa піссат sucigavesino. Valaggamattam pāpassa | 


abbhamattam va khayati”. Theg. kệ 1001. | 


10. “Catunnam, bhikkhave, dhammãnam ananubodhã appativedhã evam | 


idam digham addhanam sandhavitam samsaritam таштай с” eva tum- 
Һакай ca”. А.1і, 1; D. ii, 122. | 
11. “Vipassĩ kumaro bahuno Janassa piyo asi тапаро”. р.и, 20. | 
12. “Вапаһита гаја vipassIssakumarassa tayo раѕаде Кагареѕі”. D.ii, 21. 
13. “Vipassissa Bodhisattassa rahogatassa patisallTnassa evam cetaso рапуі- 
takke udapãadi”. р.и, 30. x 
14. “Alabha vata me, na vata me labha, dulladdham vata me, na vata те · 
suladdham yassa me anabhirati uppannä”. S.i, 185. | 
J5. “Siya kho pana bhoto rañño mahayaññam vajamanassa kocid eva vip- | 
patisáro . D.i, 138. | 
16. “Ajjatagge dana 'ham, avuso Ananda, aññatr` eva Bhagavatā, aññatra | 
bhikkhusanghã uposatham Кагіѕѕаті”. Dha.1, 142. | 


+ 
i 
! 
| 


17. “Evam, deva ti kho so mahãmatto rañño mãgadhassa seniyassa Bim- 
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E U NE NEE O OE A RE ORT T OE ONE нннеее саа. _— 
| bisarassa pațissutvā ayasmato pilindivacchassa pañca ārāmikasatāni | 
| pādāsi”. V. M. 207. | 
18. “Svagatam, bhante, Bhagavato; cirassam kho, bhante, Bhagava imam 
| 


| _ pariyayam а! akasi yad idam ldh’ agamanaya”. D.ii, 1 





| 
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ГІ. Үойепа .... .. ganhi: túm bát sau khi quán quán báng một sợi dây. 
2. Hãy làm sẵn một nơi án cư đài ba mươi do tuần, rộng nười lăm do tuân. 
3. (а) Sau khi được của cải, vì ngu 51 chúng không bó thí 

(b) Bởi thế, trí tuệ thật là tốt hơn của cải. 


4. Thà ngươi ăn phần còn tốt hơn ăn đồ ăn trong nhà của người gia chủ, . 
Thà đi trần truồng còn hơn mặc y phục cho bởi người gia chủ. 
. Dasahi lokadhãtũhi: từ mười thé giới hệ (mỗi thé giới hệ có 10. 000 thế 
0101). 
. Туат ..... uttaritaro: ngươi còn сао hơn cả Đại Phạm Thiên а? 

‚ (a) Jatito: từ sanh chủng 
(b) Ayuppamanato: tü tho mang 

9. Đối với người vô cấu, người luôn luôn tìm kiếm những gì thuần khiết, thì | 
xem lỗi nhỏ băng đâu sợi tóc cũng lớn như đám mây. | 

| 19; Này các ty kheo, chính do không thấu hiểu, không thâm nhập bốn pháp : 
mà cả các ngươi và ta cứ vån luân lưu trong vòng sanh tử lâu dài này. 

эз. Tư tưởng như уду khởi lên trong tâm Bồ Tát Tỳ Bà Thi đang độc cư 
thiền tịnh. 

14. Ôi, thật là một sự mát mát cho tôi! Ôi, thật là không lợi cho tôi! Ôi, thật 
là một lợi ích cả hai cho tôi! Ôi, thật là một lợi ích không thích thú cho 
tôi, khi sự bất mãn khởi lên nơi tôi! 

16. (a) Ajjatagge: bắt đầu từ hôm nay 
(b) Aññatra Bhagavaltã: không có thật 

17. (a) Patissutvã: sau khi đồng ý 
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(b)Pañca — агатіка ..... satani: 500 người thợ xây ngôi Tịnh xá. 
18. Thiện Lai Thế Tôn, đã lâu Bạch Thế Tôn, Thế Tôn mới tạo dịp đi đến 
__. nơi пау. ~ жешл лаа ......... 
SỞ THUỘC CÁCH 


(86) 50 thuộc cách diễn tả quyền sở hữu nó có hiệu năng hạn chế một 
tinh từ. 


(a) Purisassa hattho 
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(b) Setthino putto 
Ngoài ra sở thuộc cách còn được dùng дё: 

1. Diễn tả sự liên hệ giữa một vật hay một người với một động tác 


(a) Hatthassa sammiñjanam (sự co tay) 
(b) Khandhanam pãtubhãvo 
(с) Assassa dhãvanam 


2. Diễn tả cái gì cấu tạo nên một vật, hay thành phần tạo nên một vật gì: 


(a) Suvannassa rãsi 

(b) Tilãnam mutthi 

(c) Yodhãnam samũho (sự tập hợp các chiến sĩ) 
(d) Sippikãnam satam (ngọc trai) 


3. Diễn tả tình trạng của sự vật: 
(a) Rũpassa lahutã (tính nhẹ của sắc) 
(b) Tesam anotaranabhävam disvä (sau khi Һау tình trạng chúng 
không có xuông nước) 
4. Diễn tả một nhóm hay đống gi từ đó một người, vật được tách biệt ra: 


(а) Aññataro kho рап’ ãyasmã Subhaddo arahatam аһоѕі”. D.ii, 33 


(Rôi Tôn giả Subhadda trở thành một vi A La Hán nữa trong ső những 
vị A La Han) 


(b) So esam sabbapacchato gacchatam sattiyä paharitvã maretva”. 
Dha.1, 80. 


5. Những từ ngữ “tài khéo” “khả năng”, ...... và những từ đối nghĩa của 
chúng cân một sở thuộc cách: 


“Kusalo kho aham ditthadhammikänam atthanam”. D.ii, 241 


(Tôi rát thiện xảo vé những việc lợi ích thiết thực hiện tại) 
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6. Những tiếng chỉ thời gian, nơi chốn, phương hướng, khoảng cách được 
đặt ở sở thuộc cách: 


(а) “Ito tinnam mãsãnam accayena tathãgato parinibbãyissati”. D.ii, 
106. 


(Ba tháng nữa kë từ đây, Đức Như Lai sẽ nhập Niết Bàn) 


(b) Ingha me tvam, Ananda, antarena yamakasalanam uttarasisakam 
mañcam paññāpehi”. р.и, 137. 


_—_ (Này Ananda, ngươi hãy trải giường cho ta, йди hướng vë phương 
Băc, giữa cây Sa La song đôi) 


(c) Uttarena uttaram парагаѕѕа haritvä”. D.ii, 161. 
(sau khi (thi hài) về hướng bắc, đi về phía bắc đô thị) 
(d) Catunnam уојапапат matthake (cách xa bốn do tuân) 


7. Khi nói đến một phần trong toàn thẻ, thì toàn thể được đặt ở sở huộc 
cách: 


(а) Kappassa tatiyo bhãgo (phần thứ ba của kiếp) 
(b) Gehassa majjhe (chính giữa nhà) ` 
(c) Rattiya pathame yãme (vào canh đầu của đêm) 


8. Khi một tiếng ở sở thuộc cách diễn đạt một trạng huống đi theo nó, nó 
được gọi là “sở thuộc cách tuyệt đối” “Sakunikassa gumbato jãlam mo- 
centass” eva vikãlo jãto” (sammodamäna.}) (khi người bắt chim gỡ lưới 
ra khỏi bụi cây, thì trời đã tói) 


ĐỊNH SỞ CÁCH 
(87) Định sở cách chỉ nơi chốn ở trong hay ở trên một cái gì trong đó, 
trên đó, một vật hay một người đang ở hay một hành động đang 
được thi hành. Ở Anh ngữ, nó được diễn tả băng những giới từ 


in, on, upon, at và trang từ when, white. 


Những nhà văn pham Pali chia định sở cách ra 4 nhóm: 


404 Giáo trình Pali — Tập 3 





l. Opasilesikãdhãra: định sở có sự động chạm với vật liên hệ. 


(a) Mañce sayati (ngủ trên giường) 
(b) Catiyam odanam pacati (nó nấu đồ ăn trong nôi (âm). 


2. Samipikadhara: định sở lân cận, nhưng không đứng ngay chỗ 
“Savatthiyam viharati Jetavane” ở đây ngôi tịnh xá không phải ở 
trong đô thị, mà ở gần. 


3. Vesayikadhara: diễn đạt một trú xứ hay một vật gì, trong đó một 
VIỆC ØÌ Xảy ra. 


(а) Game manussä vasanti (những người ở trong làng) 
(b) Sakuņā акаѕе caranti (chim du hành trên không) 


4. Ууарікадһага là loại định sở cách trong đó xứ sở và vật được định 
xứ hòa lẫn vào nhau, ví dụ: 


(a) Tilesu telam (dầu ở trong mè) 
(b) Khire jalam (nước trong sữa) 


1. Định sở cách chỉ thời gian một việc xảy ra: 


(а) Aparabhage mahakalo upasampadam labhitva”. Dha.1, 68 
(sau một thời gian) 
(b) Ath’ eka kuladhitãa ..... sayanhasamaye amilata akilantã 
kalam акаѕі”. Ibid.¡, 70 (không tàn hư, không mệt mỏi) 
2. Khi một người hay vật được lựa chọn từ một toàn thể, cái toàn thể 
ду được đặt ở định sở cách: 


(a)“Tesu chasu khattiyesu ... Anuruddho pũvena рагајіќо pũvat- 
thaya раһ”. Dha.1, 133. 

(b)“Tãvatakesu putfanatta — sahassesu ekopI antara maranam 
patto пата nāhosi”. Dha.¡.409. 


3. Định sở cách chỉ nguyên nhân hoặc lý do của hành động 


(а) Sampajanamusavade расийуат: tội ba dật аё phạm do sự cố 
ý nói dôi. 


CHƯƠNG I: VÉ NHỮNG BIEN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 405 


(b) Ajinamhi haññate dīpi”. J.vi, 61. Con báo bị giết vì bộ da của 
nó. 


4. Những tiếng chỉ sự làm chủ, sở hữu chủ, cần định sở cách: 


“Andhabalo “si, mahãraja, ... dvīsu ratthesu гајјат karesi, pañña рапа 


te manda”. Dha.11, 


. А , ` A , A А • z» A A ` ^ 
5. Định sở cách được dùng một cách tuyệt đôi với một phân từ đông 
cách với nó: 


“Айе Вагапаѕіуат Brahmadatte rajjam Кагепіе Bodhi satto ..... tassa 


vinicchayamacco ahosi” (KũtavamJa. J ) 


6. Khi một người cần thận trong khi làm một việc gì, động tác ây 
được đặt ở định sở cách: 


“Abhikkante patikkante sampānakārī hoti, ãlokite vilokite sampa- 


jānākarī hoti”. D.ii, 292. 





~ 


— н а me 


7. Những tiếng có nghĩa tôn kính, kính trọng, yêu thương, thích thú, 
chào, nắm lẫy, hôn, ưa thích và đánh đập cân một định sở cách: 


(xem tỷ dụ ở dưới) 
8. Dinh sở cách chỉ những hoàn cảnh trong đó một động tác xảy ra: 


“So ... taya pade sammiñjite nikkhamitva vegena viharam gantvä ... 
pabbaJi”. Dha.iii, 273. 


TỶ DỤ NHÓM 20 


...................-. —— 


Vë só thuóc cách và dinh só cách: 

1. Có nghĩa nám bắt: 
*Gahapatiko otaritvã kesesu gahetva nametva kappa — rappaharehi 
kottetvã gale gahetvã ãgatamaggabhimukham khipitva раккаті”. illīsa). 
J.1,345-554. 

2. Có nghĩa đánh đập: Н 


~ 
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*GahapatiKo..... asanim patento ууа khandhe paharitva ratham adaya 

. agamasi”. Ibid. 

3. Kính trọng: 

` lesu assa sagaro; te с” assu sãdhu руна”. S.i, 178. 

4. Chú thích về: 

“Đandham hi karote puññam, pãpasmim ramatī mane”. Dhp. kệ 116. 

: 5. Hôn: 

“Atha nam setthT... sĩse cumbitvã parivāratthāya tassã pañca — itthisatani 

даѓуа tam attano jetthadhïtutthãne thapesi”. Dha.1, 190. 

| 6. ”Yaccekabuddhassa jatassaram ruyha nahayantassa tīre thapitesu 

. kasāvesu стуагат thenetvā tesam hatthrnam ратапа — ватапатарре 
sasInam parupitvã nisīli”. Dha.i, 80. 

| 7. “Ham mataputunnam apassantānam yeva bahi gantvā pabbajissami”. 

 Dha,i,275. 

| 8. Uppatesu nimittesu lakkhanesu ca kovidam 

` Ajjhayakam mantadharam porohicce thapesi so”. Apa. 43. 

| 9. “Ватапо khalu bho Gotamo akamakanam matapitunnam assumukhanam 

` rodantãnam арагазта апарӣгіуат pabbajjite” 


са 
i 
i 
| 
\ 
i 











‚10. “Tha kho Bhagava acirapakkantesu Pataligamikesu upãsakesu 
x зиййарагат рауіѕі”. D.ii, 86. 
| LL, “Gate thite nisinne sutte Jjãgarite bhāsite tunhibhave sampajānakarī 
hoti”. Dii, 292. 
12, “AIinamhi haññate dīpi; паро dantehi haññati: 
Dhanamhi dhanino hanti, aniketam asanthavam”. J.vi, 61. 
13. “Таалі, bhante, deve vassante, deve galagalayante, vijjutãsu niccha- 


rantīsu аѕапіуа dve Каѕѕака bhataro hata, cattaro ca balivaddã ti”. D.ii, 
132. 

14. “Addasa kho so, bhikkhave, ригіѕо bahunnam vassanam, bahunnam 
vassasatanam .... Accayena dibbam cakkaratanam. osakkitam, thãnã 
cutam”. D.I, 59. 

19. “Khattiyo ѕе {һо Jane tasmim 
Үе gottapatisãrino 
VỊJJãcaranasampanno 
So settho deva – mãnuse”. О.1п, 97, 

16. “Kusalã пассараѕѕа sakkassa рапсагіка”. Javi, 238, 
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| 
| 
x 
| 
, 


2, 
3. 
4. 
7. 
8. 


Т. (а) Kesesu gahetvā: sau khi tóm láy (nó) nó) bằng t tóc (của a nó) 
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| 
(b) Kappara ... kottetva: sau khi đánh băng cùi tay. | 
(c) Gale gahetva: sau khi nám noi có | 
Asanim .... Paharitva: sau khi đánh nó nơi lưng giống như làn sét đánh. | 
Нау cung kính các у! ау; уа сас VỊ ây nên được tôn trọng tốt. | 
Tâm ai chậm khi làm thiện, tâm ấy vui thích khi làm ác. | 
Mata .... tanam: khi cha me tói khóng tháy (biết) 

Ông ta đặt vào chức vị thủ tướng (сб vân nghỉ lễ) một người tinh thông về x 
điềm, triệu và nhân tướng, một người day giáo điển Vệ đà và biết các bùa 


chú. 
9. Akamakãnam ..... rodantãnam: trong khi cha mẹ không muôn và khóc | 


nước mắt tràn mặt. 


10. Acirapakkantesu: không lâu sau khi chúng ra di. 
11. Khi đi, khi đứng, khi ngài, khi ngủ, khi thức, khi nói, khi im lặng, vi ау 


hành động với sự giác tĩnh. 


12. Con báo bị giết vì bộ da, con voi bị giết vì những cái ngà (những kẻ 


cướp) giết những người giàu vì tài sản, không để lại cho chúng một chỗ 
ở, không để lại một người tùy tùng. 


13. (a)Vijjutãsu ... tīsu: khi những làn chớp đang lóc sáng 


(b) A saniya phalantiyã: khi một tiếng sét đang nô. 


14. Osakkitam, thānā cutam: bị dời chỗ và bị thay đổi vị trí của nó. 


15. Người Sát Đề Ly với kẻ dựa trên dòng họ, là kẻ cao quy nhát trong loài 
| __ người: nhưng bậc đây đủ trí và đức là bậc cao quý r nhất trong nhân thiên. | 


MỘT SÓ BIÉN CÁCH ĐÔI KHI DUQC DUNG РЕ DIÉN 
ĐẠT Ý NGHĨA CỦA BIÉN CÁCH KHÁC 


(88) Đối cách đôi khi diễn đạt nghĩa của sở dụng cách và định sở 


cách. 
a. Đối cách được dùng trong sở dụng cách: 


“Sace mam samano Gotamo п’ äãlapissati, aham pi tam п” аіаріѕѕаті”. 


S.i, 177 (Nêu sa môn Gotama không nói với tôi, tôi cũng không nói với ông 
ây. 
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b. Thay định sở cách: 
“Ekam samayam Вһарауа Вајараһе vihareti 


(89) Sö dụng cách đôi khi được dùng thay đối cách, xuất xứ cách và 
định sở cách: 


a. Thay đối cách: 


“Sace bhavam Renu rajjam lahetha, samvibhajetha no rajjera”. D.ii, 


233 (Nếu tôn giả Renu được ngôi vua, tôn giả sẽ chia vương quôc cho 
chúng (а) 


Những cú pháp như trên rất ít thấy. 
b.Thay xuất xứ cách: 
“Sumuttã mayam tena mahãsamanpe na”. d.1, 162. 
(Chúng ta đã khéo thoát được vị Đại sa môn ây) 
с. Thay định sở cách: 


“Тепа samayena Buddho Bhagavã Отиуејауат уіһагай najjā Ne- 
rañjaraya tire”. V.M, 1. 


(90) Sở thuộc cách đôi khi được dùng thay đối cách, sở dụng cách, 
xuất xứ cách và định sở cách. 


a. Thay đối cách: 
1. “Natthi candimasuriyaanam dassãvT”. D.ii, 328. 
(Không có người thấy mặt trăng, mặt trời) 
2. “Bahunnam vatano Вһарауа dukkhadhammaanam apahattä”. 
M.i, 447 (Quả vậy, Đức Thế Tôn là bậc đã tẩy trừ nhiều pháp khổ cho 
chúng ta) 


Cách này được dùng rất nhiều với những đệ nhất chuyên hóa ngữ như 
labhï, data, katta, akkhata, Кагако, pāloko .... 
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Ít khi chúng ta được gặp không có đệ nhất chuyên hóa ngữ: “Na tvam, 
tata Ratthapäla Каѕѕасі dukkhassa jānāsi”. M.ii, 57 (Nay Ratthapala thân 
mến, con không biết một nỗi khó nào của đời sống) 


b. Thay sở dụng cách: 


“Purati balo papassa thoka = thokam рї асіпат”. Dhp. 121 (Người ngu 
dôn chứa môi ngày một ít, chát đáy điêu ác) 


c. Thay xuất xứ cách: 


“Sabbe tasanti dandassa; sabbe bhãyanti maccuno”. Dhp. 129. (Та а cả 
đều sợ đòn gậy; tất cả đều sợ chét) 


d. Thay định sở cách: 

“Теѕат passantanam yeva uttarisakhato ekam phalam sakhato тисс1”. 
Samp.i, 100 (Trong khi chúng dang nhìn, thì một trái cây trên cành cáy ở 
phía băc chín rụng khỏi cành) 

(91) Định sở cách đôi khi được dùng thay đối cách và chỉ định cách. 

a. Thay đối cách: 


“Narado rattin nikkhamanto tassa jatasu akkami”. Dha.i, 40 (Narada 
khi đi ra trong đêm tôi, dâm trên bện tóc của nó) 


b. Thay chỉ định cách: 

“Sanghe, Gotamī, dehi; зайрһе te dinne аһай с’ eva pũjito bhavis- 
sami”. M.1ii, 253 (Này Gotamī, hãy thí cho Tăng chúng khi dâng cúng cho 
Tăng chúng, chính Ta cũng được cúng dường) 

(92) Chi định cách rất ít khi được dùng thay đối cách: 


“Appo saggãya gacchatI”. Dhap. 174 ( người lên cõi trời) 
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rukato mãnIto pūjito”. D.i, 113. 
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“Tatr’ assa dovariko pandito vyatto medhāvi aññãtãnam nivāretā 
ñatanam pavesetā”. D.ii, 83. 

“Tena kho pana samayena āyasmā mahā — kassapo pāvāya kusināram 
addhānamagga - patipanno hoti mahatā bhikkhusanghena”. D.ii, 162. 
“Pathavyā ekarajjena, saggassa gamanena vā, sabbalokādhipaccena, 
sotapattiphalam varam”. Dhp. kê 178. 

“Ko nu kho, bho, pahoti imam mahapathavim uttarena ayatam 
dakkhiņena sakatamukkham sattadhā samam suvibhattam vibhajitum?”. 
D.ii, 234. 

“Dvinnam gehanam antare ubhato digham avatam khaņāpetvā gūtha- 
kalalassa pūrāpesi”. Dha.i, 436. 

“Rañño imam pãt(ihãriyam passantassa pītiyā nirantaram рһиѓаѕапгаѕѕа 
añjalim paggahetvā thitass' eva mahabhdhi mūlasatena suvannakatahe 
patitthasi”. Samp.1, 95. 

“Cattār’ imāni, Ananda, saddhassa kulaputtassa dassa nīyāni 
samvejanīyānī thānāni”. D.1, 140. 

“Atha kho Thūņeyyakā brahmana — gahapatikā udapānam tiņassa ca 
bhusassa ca yāya mukkhato pūresum” udāna. 

“Rājā disampati bhto Jotipālassa māņavassa dassanakāmo”. D.ii, 232. 


. “Amatam tesam, bhikkhave, paribhuttam yesam kāyagatā sati 


paribhuttā”. A.1, 45. 


‚ “Data ca ahosi sukhumaram mudukãnam attharananam pãvurananam”. 


"р.и, 150. 


‚ “Seyyathã рі, bhikkhave, ubhato – mukhã putoli pūrā nanavihitassa 


dhaññassa, seyyathidam: ѕаїпат упат mugganam таѕапат”. D.ii, 
293. 


= “So са hoti na lābhī annassa, рапаѕѕа, vatthassa уапаѕѕа, mala — gandha 


— vilepanassa”. A.i, 107. 


- “Idha, bhikkhave, bhikkhu khamo hoti sitassa, unhassa, jighacchāya, 


р1разауа”. М 1,10. 
“Samano khalu bho Gotamo Rañño pasenadissa kosalassa sakkato ga- 


i ра „+ ++ =» .-. ..... a Ж ===> ..............-.......................................... 
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CHƯƠNG I: VÊ NHỮNG BIÊN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 411 





— —— ——————~ 
w... .... .................... ————— s 


16. “Eso, mahãrãja, mam jatasu са gïvãyañ ca akkami; ami; nãham etam x 
kütajatilam khamapemi”. Dha.1, 42. | 


+ —<—— ——- ~ ~ 
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| 12.0 đây có thê có п một n người gác công có trí tuệ, khéo. léo khôn ngoan ngăn . | 
x chân những người lạ và nhận vào những người quen biết. | 
3. Còn hơn cả sự thống trị quả đất, hơn cả sự lên cõi trời, hơn cả sự thông | 
| lãnh toàn thé giới, là quả dự lưu. x 
| 4. Này ban, ai có thé chia thành bày phàn dëu dàn dai dia này, về phương | 
bắc thật rộng về phương nam lại hẹp như phần trước chiếc xe? | 
| (О đây chữ mahapa(havr chỉ có nghĩa là Án Độ địa hình. Án Độ rất | 
| rộng vê phương bắc và rất hẹp về phương nam như phân trước một | 
| chiếc xe bò) | 
5, (a) Ubhato dhīgham: dài cå hai phía | 
(b) Gñtha .... Pũrapesi: dó đầy phân | 
6. (а) Rañño ..... thitass’ eva: khi vua đang đứng đây | 
(b) Mũlasatena: với 100 rễ của nó | 
7. Này Ananda, có bón chỗ này tạo nên xúc động đáng được viếng Һат bởi ` 
| người thiện nam có tín tâm. 
8. (а) Tinassa са bhusassa ca: với cỏ và rơm . 
| (Ь) Үауа mukhato: tràn cho đến miệng | 
| 


—_—_—_—_——_—_—_—__—__—___————tm—~—Ðm == = 


| 
| 10. Này cách tỳ kheo, những kẻ nào đã nêm niệm thân những kẻ ấy đã nếm | 
| vị cam 10 (bất tử) | 
| 11. Nó đã là người bố thí những nệm, những tám trải giường tốt đẹp mềm | 
| mại. 

x 12. Này các ty kheo, ví nhu mót cái bi có mót loai dáu hai miéng dung dày 

| nhiều thứ ngũ cốc như gạo thơm, lúa đậu. | 
| 14. Khamo hoti sTtassa: có thê chịu rét lạnh 

| 15. Sa môn Gotama được vua Pasenadi xứ Kosala, cung kính, tôn trọng, 
| dành lễ, cúng dường. 

_16. Jatäsu ca gĩvãyañ ca akkami: dám trên bën tóc và cỗ của tôi. 


— — 


| 
ON 


———— 


412 Giáo trình Pali — Tập 3 


| | CHƯƠNG УІ: - | | 
LAM THẺ NÀO РЕ КОТ NGAN МОТ САО 





(93) Khi đặt câu, ta luôn luôn nên dùng càng ít chữ càng tốt аё diễn 
đạt ý nghĩa cần diễn đạt. (Tuy nhiên điêu này thật khó đối với 
người mới học, vì chỉ biết một số chữ giới hạn) 

Hợp cú sau đây: 


а. “Ekada Вһарауа Savatthiyam vihari, {айа devatã agantva dhammam 
sunimsu” 


Có thé được rút ngắn và đổi thành một câu đơn giản như sau: “Bhaga- 
уай Savatthiyam viharante devatä ‘gantvā dhammam sunimsu” 


b. “Yattha тапиѕѕа vasanti, tattha sona ca рпа ca vasanti” 

Có thể rút ngắn: “тапиѕѕапат vasanatthãne sona ропа ca vasanti” 
с. “Yo tena saddhim idh’ agami, so amhehi saddhim vapim gamissati” 

Có thể rút ngắn: “Үепа saddhim idhãgato amhehi vãpim gamissati” 
d. “Үааа kukkutã ravissanti, tadã so ägamissati”. 

Có thê rút ngắn: “Kukkutãnam ravanakãle so ãgamissati” 
е. “Те yatha kathenti, tathã na karontI” 

Có thể rút ngăn: “Те yathãkathitam na karonti” 
f. “Yada уаѕѕай, tadã devo nadiyo vãpiyo ca pūreti” 

“Devo vassanto пайї – vāpiyo pūreti” 

g. “Yadã tvam паһауіѕѕаѕ1 (ада aham api паһауіѕѕаті” 

“Туауі nahãyante (һау (аге паһапакаІе) aham pi nahãyissãmi” 


Những đoạn sau đây được trích từ Sớ Giải Trường Вб Kinh: 
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а. “Nanu ійап’ eva divasakaro atthangato? So katham imam punnacandam 
anubandhamãno uggacchIssat1? 


Khi làm ngăn lại: “Idhan' eva atthangato divasakaro katham 
punnacandam anubandhamano uggacchissati?” 


b. “Yassa yassa hi raññã saddhim saddhim gantukamatã иррајјай so so 
akãsagato va hoti”. 


Rút ngắn: “Каййа saddhim gantukāmā sabbe ãkãsagatã honti” 


с. “Үаѕтіт padese cakkaratanam. pati{thãsi, tattha raja vãsam upagacchi 
saddhim рагіѕауа” 


Rút ngắn: “Cakkaratanam patitthitatthãne ѕарагіѕо гаја vãsam upagac- 
chi” 


а. “Natthi so satto пата yo paccatthika — saññaya tam rãjãnam arabbha 
avudham ukkhipitum visaheyya” 


Rút ngán: “Tasmim гајіпі paccatthika — saññãya ãvudham ukkhi - 
pitum samattho koci satto nama natthi.” 


е. “Bhagava pi setacchattam. Раһауа hatthagatam .... гајјат nissajjitva 
pabbajito, te рі setacchattāni pahaya hatthagatani гајјапі nissajjitvā pab- 
bajita” 


Rút ngắn: “Bhagaväã pi te pi setacchattani pahaya hatthagata — гајјапі 
піѕѕајјіќуа pabbajitā.” 
f. “Tumhe kapilavatthu — vãsike gahetvā gajjatha, ye sona — sigãlãdayo 


vlya attano bhaginThi saddhim samvasimsu” 


| Rút ngán: “Soņa — sigãälãdayo viya sakabhaginiihi saha vutthe ka- 
pIlavatthu — уаѕіке gahetvã tumhe gajjatha.” 


g. “Кајапат passitum арассһапќа aññassa rajjam apiletvã attano attano 
rajjapadesen’ eva ãgamissanti с” eva gamissanti cati” 


I Rút ngăn: RaJadassanam ägacchantã рагагајјат apTletvã saka — saka — 
raJjappadeseh” eva ратапаратапат Кагіѕѕапії ti. 
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h. “Sā pattam gahetvā акаѕе khipi, patto ãkãse atthãsi” 
Rút ngắn: “Тауа gahetvā ākāsam khitto patto tattha atthasi” 


і. “Bhagavã mahā - bhikkhusangha — parivuto Rãjagaham agamaäsi, tattha 
gatakale mahã — moggallãnatthero parinibbäyi” 


Rút ngăn: '“Mahäbhikkhusangha – рагіуше Bhagavati Rãjagaham gate 
Maha — Moggallanatthero parinibbãyi.” 
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CHƯƠNG VII: 
ĐỊNH NGHIÃ NHÜNG ВАТ BIEN TU 


Bát biến từ là những tiếng không có biến cách văn phạm, tiếng Pali 
gọi là Avyayas. Có hai loại bât biên từ: 


1. Upasaggas 
2. NIpatas 


1.  Upasaggas: là những tiền trí từ (tiếp đầu ngữ) đã được giải thích ở 
những đoạn 79, 80, 81 quyền II. 

2. Nipätas: gồm những trạng từ, giới từ, liên từ tán (Һар từ, nguyên 
mẫu. Kết thúc băng tum và tave, và tất cả những bất bién quá khứ như kat- 
va katũna, agamma. 


(94)  Nipätas cũng có hai loại: 


1. NIpatas chuyên hóa ngữ 
2. Nipattas thuân túy 


1. Những chuyên hóa ngữ bất biến được hình thành băng cách thêm vĩ 
ngữ vào gôc của một sô danh từ, đại danh từ hay tĩnh từ: 


a. Chuyên hóa ngữ với danh từ: atthaso, hetuso, gehato, mukha- 


to. 

b. Chuyên hóa ngữ với đại danh từ: yadā, tadā, yena, kattha, 
kada, kuto. 

с. Chuyên hóa ngữ với tĩnh từ: lahuso, dighato, puthulato, sab- 
badã 


d. Chuyên hóa ngữ từ những con số đếm: dvidhã, tidhã, catuk- 
khattum., pañca — pañcaso. 


Ghi chú: tiếp vĩ ngữ TO trong nghĩa xuất xứ cách đôi khi được ghép 
vào một số tiền trí từ дё hình thành một sô bất biến từ: Abhito, parito (khắp 
chung quanh) 


2. Những bắt biến từ thuân túy là: kira, khalu, kho, tu, hi, mã, nanu . 
kề cả những liên từ: ca, vã, atha, vã, uda, udahu, tathã, pi, và những tán thán 
từ: aho, Һа, ahaha, dhĩ ..... và những từ điều kiện cách: се, sace, yadi. 
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— —_—_——— 


Pali Xem thêm vë bắt biến từ chuyển hóa ngữ ở phần III avyaya — taddhita, 
ali П. 


(95) Mặc dù những bất biến từ không có một biến cách nào một vài 
từ diễn đạt ý nghĩa của một số biến cách riêng. Ví dụ 
a. Sakka, labbhã, sayam, sãmam và пато được dùng trong nghĩa chủ cách. 


b. Abhinham, punappunam, muhum, sakim, ciram, oram, .....được dùng 
trong nghĩa đối cách 

с. Sayam, sãmam, тіссћа, vāhasā .... Có nghĩa của sở dụng cách. 

d. Uddham, adho, tiriyam, hetthã, upari ... có nghĩa của định sở cách. 

е. Ага, ārakā, удуа, tava .... Có nghĩa của xuất xứ cách. 

f. Bho, are, he, bhane, j ўе, ауцѕо .... Có nghĩa của hô cách. 


Y nghĩa của những bất biến từ này sẽ rõ hơn trong những ví dụ sau 
đây, sắp xêp theo thứ tự a, b, с: 


1. A và an có nghĩa phủ định. А được thấy trong akusala, amnussa, 
abhava .... Và an trong anavajja, апаѕауа .... bộ AbhidhãnappadITpikã và 
Saddaniti nói răng có một bất biến từ А nhưng những nhà văn phạm khác thì 
cho răng đây là một hình thức khác của bát biến từ na. Theo định nghĩa của 
những vi này, na đôi thành а trước một phụ âm, và an trước một nguyên âm. 
Cả hai chỉ được dùng như tiên trí từ. 


2. Aciram: không bao lâu, mới dậy 


“Aciram vat ayam kayo pathavim adhisessati”. Dhp. 41 (không bao 
lâu, than ôi, thân này sẽ năm dưới йй.) 


3. Ajja: hôm nay, hiện giờ 


I2 


“Atthi me ajja bhesajjamattā pī tā 
một liễu thuốc). 


‚ Di, 205 (Hôm nay tôi đã uống 


4. Ajjatagge: từ hôm пау trở đi 


“Ораѕакат тат Вһарауа dhãretu ajjatagge рапиреќат ѕагапат 
gatam”. D.I, 85. Xin Thé Tôn nhận con làm пат cư sĩ, từ hôm nay trở đi 


con trọn đời quy ngưỡng 
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5. Ajjunho: đêm nay, ngày nay 


“Sace te Каѕѕара agaru 
Viharemu ajjunho aggisãalamhi”. V. M. 25. 


(Nếu không gì bát tiện cho ngươi, này Kassapa, đêm nay ta sẽ ở trong 
phòng có lửa âm này.) 


6.  Aññadatthu: chắc chắn, trái lại, duy chỉ 


а. _ Aññadatthu sissammũsilam, асагіуа, tvam eva јеѕѕаѕі” (Só giải 
Guttila — vimanavatthu) chắc chăn, thưa tôn sư, Ngài sẽ thăng mũsila, học 
trò của Ngài. 

b. “Ауаѕтаӣ Ratthapälo sakapitunivesane п’ eva dãnam alattha, na 
paccakkhanam, aññadatthu akkosanam eva alattha”. М.и, 62. 


(Tôn giả Ratthapdala trong nhà của chính phụ thân Ngài đã không 
được đồ bó thí, cũng không một lời chối từ, mà chỉ có được măng nhiếc.) 


7. Atippago: rất sớm 


“Kin nu kho, mahārāja, atippageva agato ‘si. Mahasupina — jātaka. 
(Đại vương, sao Ngài đên sớm váy?) 


8. Atippago: rất sớm 
“Atha kho Bhagavato etad аһоѕі: atippago kho tava anupiyäya 
pindaya caritum”. р.іш, 1. (Rồi Thế Tôn suy nghĩ: hãy còn quá sớm аё ді 
khát thực trong thành Anupiya.) 


9. Ativiya: cực độ; quá độ; quá nhiêu. 


а. “Райсаппат mãnavaka - satãnam antare atIViya асагіуаѕѕа 
upakarako ahosi”. Dha.1, 250. 


b. “Dasavassãayukesu, bhikkhave, manussesu dasakusalaka- 
mmapathã sabbena sabbam antaradhayissanti, dasa akusala — 
kammapathã ativiya dippissanti”. D.1, 71. 
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Khi thọ lượng còn lại mười lăm, này các tỷ kheo, thì con đường 10 


thiện nghiệp sẽ hoàn toàn bién mát và con đường 10 bất thiện nghiệp sẽ cực 
kỳ hưng thịnh. 


10. Ativa: quá nhiêu, quá độ 
“Ativa parihīna — gatto ‘smi; rattandhakãre ратіѕѕаті ti” (Rasavahin) 
(Tôi quá tiêu tụy; bởi thế tôi sẽ ra di trong đêm tối.) 


11. Аі: là thì hiện tại, ngôi thứ ba só Ít của as (số nhiều santi) Nhưng 
khi Atthi được dùng theo nghĩa số nhiều, nó được xem như bất biên từ: 


а. “Kim pana vo тапиѕаӣ sabbe “va kukkure mãrentI, udahu mara- 
nam alabhantä рі atthī ti? J.i, 176. 


b. “Iti pi п’ айы ѕаќа opapātikā”. р.и, 316. 
12. Atha: rồi, sau đó: va; hoặc bây giờ 


а. “Atha рарапі Каттап! karam bālo na bujjhati”. Dhp. V.136 (Ке 
ngu tạo ác nghiệp mà không biết) 

b. “Atha kho Devadatto uposathadivase attano parisaya saddhim 
ekamantam nisiditvä ....”. dha.i, 142. (Rôi Devadatta vào ngày 
Bő Tát sau khi ngôi xuống một bên với hội chúng của mình). 


13. Atho: ròi thì, cũng, hơn nữa 


“Hatthe рі chindanta atho pi pade. 
Kanne pi chindanti atho pi nasam”. VC.v.p. 50 


14. Atha: và hoặc là 


“Yo Buddham parIbhasatI 
Atha vã tassa sãvakam”. Sn. V. 134. 


15 Addhã: chắc chắn, dĩ nhiên 


“Addhã tvam Buddho bhavissasi Buddhabhitena pana te pathamam 
mama vijitam ãgantabbam'”. Јаќака – nidana. 
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16. Adho: dưới 


“Uddham adho ca tiriyam, йіѕаѕу’ anudisasv” aham 
Anvesam nãdigacchãmi: Godhiko so kuhim gato”. S.i, 122. 


(Trên, dưới, ngang đọc, tôi tìm khắp 4 phương chính và phương phụ 
mà không gặp được Godhika đã di vê đâu) 


17. Antara: ở giữa; giữa đường 
“Ѕирріуо kho paribbajako antara ca Rãjagaham antara ca Nalandam 
addhanamaøgøa - patipanno hoti”. D.i, 1 (Du sĩ Suppiyo cũng đang di giữa 
đường, giữa Vương Ха và Nalanda. 
Trong hợp từ tiếng này trở thành tĩnh từ: 
а. _Antarakathã: giữa câu chuyện 
b. Antaramarana: sự chết sớm 
18. Antarena: ở giữa, giữa đường 


а. “Antarena уатакаѕајапат uttarasisakam mañcam paññapehI1”. 
Dii, 137 


(Hãy dọn săn một chỗ nằm đâu hướng vë phương Bắc giữa cây Sa La 
song 101) 


b. “Таѓо tvam, mãlunkyaputta, п’ еу’ idha, na huram, na ubhayam 
antarena”. S.iv, 73 (Này Malunkyaputta, thé thì ngươi không ở 
đời này, không ở đời sau, cũng không ở khoảng giữa hai đời) 

19. Anto: trong, phía trong 


“Evam pãsãdassa anto ca bahi ca galharakkha ahosi”. D.iv, 209 (Như 
váy ở trong và ở ngoài lâu đài có canh gác cân mật) 


Trong trường hợp từ anto có nghĩa là “phía trong” 


а. _Antonagara: trong đô thị 
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b. Апќората: trong làng 
20. Aparajju: vào ngày hôm sau 


“Тепа kho рапа samayena ãyasmã Nigrodhakappo pacchabhattam 
ріпдараќа - patikkanto vihãram pavisati, sãyam vã nikkhamatl, Aparajju уа 
kale”. S.i, 186 (Lúc bấy giờ tôn giả Nigodhakappa sau khi khát thực về, sau 
khi ăn, đi vào tịnh xá, vào buói chiêu hay sáng hôm sau mới ra) 


21. Api: cũng: và ngay cả; néu; nhưng 


а. “Sa рі takkasilã - maggam patipajji; ѕаһауако рі “5а ito с” ito ca 
vlcaritva pi nãddasa”. Dha.1, 326. 


b. Ngay cả: 
1. “Арі dibbesu kãmesu гайт so nadhi — gacchati”. Dhp. kệ, 187 


2. “Ар аһат тагіѕѕаті, naham ekena passena sattamase say- 
itum”. У. M. 274 (Dù tôi sẽ chết, tôi cũng không thể nằm một 
bên trong 7 tháng) 


с. Đôi khi được dùng như một nghi уап từ: 


“Nhưng: “Api, udayi, Anando ditth' eva dhamme parimibbayissati”. 
A.i, 228 (Nhung, này Udayi, ngay đời này Ananda sẽ chứng được Niét Bàn.) 


22. Apissu: và rồi thì 
“Apissu, bhikhave, Vipassim Bhagavantam_.... Ima anacchariyã 
gāthā patiphamsu”. D.ii, 36 (Và rôi, này các tý kheo, những bài kệ đơn giản 
này khơi lên nơi 1 hé Tôn Vipassi) 
23. Apissudam: quá nhiều đến nỗi 


а. “Apissudam parito gãmesu тапиѕѕа evam ãhamsu .....”. d.ii, 264 
(Quá nhiêu dén nội trong những làng lân cận, người ta nói rằng 
..} 
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b. “Ayasmato samiddhissa avidūre mahantam bhayabherovasaddam 
akasi, apIssudam pathavĩ maññe udriyat”. S.i, 119 (Vi ау làm môt 
tiếng động lớn, ghê sợ và kinh khủng, đến nỗi người ta nghĩ rằng 
trái đất tan vỡ ra .....) 


24. Арі ca: hơn nữa, tuy nhiên, tuy vậy, nhưng mà “Api са т’ ettha 
puggala — vemattatã viditā”. D.ii, 152 (Tuy nhiên, ở đáy tôi biêt được sự 
khác nhau giữa những con người) 

25. Api nu: được dùng như một nghỉ vấn từ 

“Äsãdiya”° edisam janam 
Арріт pajJalitam va lingiya 
Ganhiyam ` asivisam viya 


Api nu sotthi siya? Khamehi no”. Thig. kë 389. 


(Có thë duoc an ón khóng, cho mót ké làm tón thương một người như 
váy, hay ôm năm lửa đỏ, hay сат bat một соп răn độc?) 


26. Appeva: có thể răng: có lẽ 


“Appeva mam so Вһарауа sabbadukkhã ратосауе”. Thig, kệ 319 (Có 
thể rằng Thé Tôn sẽ giải thoát tôi khỏi tắt cả khổ) 


27. “Appeva пата”: tôi đoán, có lẽ, tốt hơn nếu 
“Appeva пата Вһарауа AvanH - Dakkhinapathe ammani attharanani 
апшапеууа”. У. M. 196 (Tô ót hơn nếu Thế Tôn cho phép dùng những tám 
đệm làm bằng da, ở phương nam Avanti) 


28. Abbhumme: than ôi! thật khủng khiếp! 


а. “Sā ..... ѕарраѕѕа nikkhamanokaasam katva: Abbumme! Anto 
sappo “ti vinam chaddetvãa palāyi”. Com.a. 442. 


4( жос 

 P..T.S 

47 „~ . 
Ganhissam 
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b. Abbumme, kathan nu bhanasi? 


Е Sallam me, deva, urasi kampesi?. J.s. 179 (Ôi! Ngài nói thé nào? Có 
phải Ngài đâm một mũi kiếm vào ngực tôi) 


29. Abhikkhanam: luôn luôn, thường xuyên, liên tục 


“Tassa letavane viharantassa abhikkhanam ñãtidãrakä santikam 
agantva kathasallãpam karonti”. Dha.ii, 91. 


30. Abhinham, như abhikkhanam 


“lttham sudam Bhagavã ãyasmantam Rahulam imahi gathahi ab- 
hinham ovadati”. S. N. 60 (Băng cách ау Thể Tôn kích lệ tôn giả Rahula 
nhiêu lán băng những bài kệ) 


31. Ambho: ê, này 


“Ambho, du{tha - brahmana, aññesam idan” eva dhanam vassäpetvä 
amhe aññam samvaccharam adhivasapest”. J.i, 253 — 256 (Ê, Bà la môn ác 
độc kia, sau khi làm mưa tài sản xuông cho người khác ngay từ bây giờ, 
ngươi làm chúng tôi phải chờ thêm một năm nữa) 


32. Are, Ê! Ta nói! (tỏ sự nguyên rủa) 


“Are, du{tha - cetaka, 1llisamahasetthi sakalanagarassa danam deti; 
tvam kim ahosi?”. J.i, 345 — 354 (am kim ahosi? Ngươi là рі?) 


33. Alam: đủ rôi, thôi; có thể; vừa vặn cho; thật đáng nên. 


а. Alam, ãvuso, mã socittha; mã paridevittha”. D.ii, 162 (Thôi, hiền 
giả, đừng sâu muộn, đừng than khóc) 


b. “Evam etam, sumane, alam eva dãnãni dãtum; alam puññãn¡ 
kãtum”. A.iii, 34 (Đúng như vậy, này Sưzana, thật đáng nên cho 
của bó thí; đáng làm những công đức) 


с. “Satthã: lama. ettakam imassa ti pakkãmi”. Dha.i, 27 ( đạo зи 
bỏ ải (nghĩ rằng) chừng này đã đủ cho nó) 
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alamariya - ñanadassana: tri kiến chân thật, xứng đáng bậc thánh 
alampateyyã: (một cô gái) đủ tuổi kết hôn 

alamkammaniya: thích hợp cho hành động 

alamvacanTyã: (một cô) hiểu được lời người khác 
alamvacanTyam katvä: sau khi ly dị vợ 


34. Avassam: không thê trách, dĩ nhiên 
Avassam тауа maritabbam (dř nhiên tôi phải chét) 
35. Su: là một điệp ngữ 


а. Adittassu nām’ ajja vediyako pabbato, ја ‘ssu пат’ ajja 
vesiyako pabbato”. D.ii, 264 (chắc chắn hôm nay núi Vediyaka 
bóc lửa! chắc chắn hôm nay núi Vediyaka bốc cháy!) 


b. “Kena ‘ssu ntyati loko?”. S.i, 39 (cái gì bởi nó thế giới bị dân 
ад) 


36. Ahe được dùng để xưng hô người ngang hàng (rất hiếm) 
“Sakko ca me varam dajjā tavatimsanam іѕѕаго, tā “ham bhadde, var- 
eyyã “he ...”. р.п, 267 (Nếu Dé Thích, vua cõi trời 33 cho tôi một điều ибс 
nguyện, thì tôi sẽ xin 3 diëu này) 


37. Aho: than ôi; quả thật vậy! (thán từ chỉ sự kinh ngạc) 


a. “Aho! Buddhãnam buddhãnubhãvo пата” vattaka. J.i, 212. 215. 
b. Aho! imasmim loke ayuttam vattati”. J.i, 175-8. 
c. “Aho! Maya udarahetu ayuttam katam”. №1, 234. 


38. Aho vata: thánh từ diễn tả một ước mong hay khinh bi. 


a. “Aho vata ‘yam brahamano manim upasankamIitvã na рапһеууа”. 
Dha.iv, 206 (Tôi mong người Bà La Môn này không lấy viên 
ngọc khi đến gần) 
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b. “Aho vat’ are amhākam paņditakā”. D.i, 107 (Đáng hô thẹn là 
những người minh triết của chúng ta) 


39. Ади: hay, là 


“Devata mu “sĩ? Gandhabbo? 
Adu sakko purindado?”. Dha.1, 32 


(Người là một vị trời, hay một nhạc thân? hay là thiên chủ Dë Thích?) 
40. Ama, vâng 


“Ama, bhante; na sakkã tattha vesitum”. Dha.i, 294 (Thưa váng, bạch 
Thế Tôn, không thể sống ở đây) 


41. Ayati, Āyatim, tương lai, trong tương lai 


а. “Tathāgatassa kho, sitha, ayatim gabbhaseyyäã pahina”. V. M. 236 
(Này STha, thai sanh trong tương lai đã được Như Lai đoạn tận) 


b. Ayatibhavo: hiện hữu ở tương lai 
42. Arakä: tách ха, từ xa 


а. Araka te anuttarãya vijjãcarana — sampadaya”. D.ii, 99 (Chúng 
còn xa với minh hạnh tối thượng) 


b. Arakã parivajjeyya, gũthatthãnam va pävuse”. Theg. kệ 1 153 
(Người ta sẽ tránh né ngươi từ xa, như tránh hâm phân trong khi 
(rời mưa) 


43. Ага: từ xa, cách xa 


а. “Ма harami na Бһайјаті 
Ага singhami уагјат”. S.i, 204 


(Tôi lấy, cũng không bẻ hoa sen mà chỉ ngửi nó từ xa) 


b. “Ага so ãsavakkhay8”. Dhp. kệ 253 
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(Nó còn cách xa sự đoạn tận những lậu hoặc) 
44. Avi: một cách công khai. Trong hợp từ có nghĩa: rõ ràng, rõ rệt. 


а. “Ma ‘kāsi раракат kammam 
Avi уа yadi vã raho”. Thig. kệ 247 


b. “Avibhäva: sự biểu hiện 
с. “Avikaroti: là cho rõ 
45. Avuso: thưa hiên giả 
“A vuso, imam temäsam katihi iriyãäpathehi vitina- messatha?” Dha.i, 9 
(Này hiên giả, Ngài sẽ trải qua ba tháng này với mấy uy nghi) 
46. Ingha: hãy nhìn đây 
“lngha passa, nataputta, ggasena, mahabbala, karohi гайрат 
рагіѕауа, hãsayassu mahajanam”. Dha.iv, 62 (Kia Uggasena, con trai vũ 
công có luc lớn, hãy biêu điên cho hội chúng, làm cho dai chúng cười di) 


47. Iti: như vậy, thường dùng đẻ chỉ đã chấm dứt một câu. 


“Iti kho, mãnava, appãyuka — samvattanikã райрада (hành lộ đưa đến 
ѓибі thọ ít làm cho tuôi thọ It) 


48. Ittham: như vậy, xem vd, ở số 30 
49. Iva, như (so sánh) 
“А йјапт уа navã cittã pũtikãyo alankato”. Тћер. kệ 773 


(Thân bát tịnh được trang điểm như một hộp thuốc sức mắt mới và 
chói sáng) 


50. Uttarasve: ngày Ка, ngày mốt (không có trong tự điền của PES) 
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“Маши sā iddhi vã ãnubhãvo vã ajj? eva me dhaññani Jãyanfu, sve 
øabbhini hontu, uttarasve paccantu ti”. A.i, 240 (Không có thân thông nào 
hay uy quyên nào nói rằng: những cốc loại của ta hãy mọc lên hôm nay, trồ 
bông ngày mai, và chín ngày mốt. 


51. Uttari, uttarim: thêm nữa, vượt ngoài lên trên 


а. “Atha ca pana bhavam Anando evam аһа: Atthi c” ettha uttari 
Кагапїуап ti”. D.i, 206 (Tuy nhiên Tôn giả Ananda nói như vậy: 
“Còn có một điễu nữa phải làm `) 

b. “Uttarin appativijjhanto brahmalokũpago hotI”.a.v 342 (Không 
chứng được quả cao hơn, vị йу được sanh lên cõi Phạm Thiên) 

с. Uttaribhanga: mảnh vụn; xà lách 

d. Uttarimanussa — dhamma: pháp thượng nhân 

е. UttarIsataka: y trên, thượng у 


52. Uda, udãhu (uda chỉ dùng trong thơ): hay là 


a. “Сагат уа yadi va tittham 
Nisinno uda va sayam 
SammiñJetI pasareti 
Esa kayassa 1й]апа”. Sn. kệ 193 


(Nếu khi đi, hay đứng, hay ngôi, hay năm, nó kéo vào đuôi ra, đó chỉ 
là một chuyền động của thân thể) 


b. “Кіп nām’ etam satthārā katam? Ñatvā nu kho katam udahu 
ajānitvā ti”. Dha.1, 73 


53. Uddham: ở trên, trên cao, từ đó; sau; vê trước 


а. “So tattha phenuddehakam рассатапо sakim pi uddham gac- 
chati”. A.i, 141; М,ш, 183 (Vi ây, ở đấy bị nấu, thói lên bọt nước, 
nồi lên mặt nước một lân (hay là nôi lên mặt nước với bọt nước). 


b. Uddham catuhi mãsehi kālakiriyā bhavissati” Dhanapala — 
petavatthu (Bốn tháng sau tôi sẽ chết) 


Uddhammukha: hướng trở lên, quay mặt lên 
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Uddhamvirecana: thái độ của một người quăng bỏ 
Uddhambhägiya: thuộc phân trên 


54. Upari: ở trên, trên đỉnh, sau 
Trong hợp từ: cao hơn, phía trên 


a. “Yassa doso atthi tass’ eva upari sapo patatu”. Dha.1, 42 (Sự 
nguyên rủa hãy giáng trên người ấy, người nào có tội lôi) 


b. “Hetthā acci utthahitvã upari patihaññati”. M.iii, 184 (Ngon lta 
nồi lên từ dưới, chạm đến đỉnh phía trên) 


с. “Ко vassa — satassa upari attharasame vasse ..... ѕаѕапе mahantam 
abbudam uppaijjissati”. Ѕатр.і, 35 (Trong tôn giáo này, së phát 
sinh một tai họa lớn 118 năm sau) 


55. Ekajjham: cùng nhau; cùng một nơi 
“Таш sabbani ekaJjham āropentohi sangaham jatakam пата 
sanghitam”. Jataka — nidana (Tu hop tắt cả chúng lại một chó, chúng tụng 
đọc tập jātaka) 
56. Ekato: cùng nhau; về một phía 
“Aññatitthiyäl.... Nippabhã hutvã ekato sannipatitva man- 
tayimsu”. J.H, 415 (Những người di giáo sau khi suy tàn đã nhóm họp 
lại một nơi đê bàn luận) 


57.  Ekamantam: một bên 


“Vanditvã Satthuno райе ekamantam thito tada pabbajjam aham 
āyācim sabbasattãnam uttamam”. Theg. kệ 624 


58. Etto: từ đây; đường пау 
“Маша, ayam saro etto; tvam pana ito nest ti” (J.i, 223) 


(Thưa cậu, cái hó nắm ngã này, nhưng cậu lại dân cháu đi ngã khác) 
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59. Ettävatä: bằng chừng ấy; ngang đến đây 

*Ettavata kho, таһапата, upāsako hoti”. S.v. 395 

(Do chừng ấy, này Mahanama, một người thành ưu Bà Т ắc (cư sD) 
60. Eva: phân từ để nhắn mạnh 

“Yam so vadati tam that’ eva hoti”. Dha.i, 45 
61. Evam: Như vậy, cách này, vâng 

Trong hợp từ: như thế 


а. “Evam kho, Ananda, dakkhina dãyakato visujjhati”. M.iii, 256 
(Như vậy, này Апап, của cho được thanh tịnh vê phía người cho) 


b. “Evam bho ti kho so mãnavo Subhassa тапауаѕѕа Todeyya- 
puttassa pafissutvã yen’ äyasma Ānando ten’ upasankami”. D.1, 
204 (апе, thưa Ngài, thanh niên ау vâng đáp subha, con trai 
của Todeyya rồi đi đến chỗ tôn giả Ananda) 


с. “Еуатаһ: có tri kiến như vậy 
d. “Evamvādī: со láp thuyết như vậy 
62. Evam eva: cũng như vậy 


“Eyam eva tuvam, mara, аѕајја nam tathagatam ѕауат dahissa” 
attānam balo aggim va samphusam'”. Theg. kệ 1205 (Này Ма vương, sau khi 
công kích Đức Như Lai áy, ngươi sẽ tự đôt cháy mình cũng như đứa trẻ 


chạm lửa) 


63. Oram: ở dưới; phía dưới; trong; về phía này 


Orena: ít thua 


“Огат samuddassa ашагӣро param samuddassa pi patthayetha”. 
Theg. kệ 777 (Không thỏa mãn với bờ biến bên này, nó có thể 
khao khát bờ biên bên kia) 


a. 
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b. “Oram vassa — satã pi тїуай”. Sn. kệ 804 (Nó có thể chết trong 
vòng 100 năm hay ít hơn) 

с. “Yo рапа bhikku oren’ addhamãsam nahayeyya, pãcittiyam” 
(Pacittiya — pāli) (Tỷ kheo nào tắm trong vòng ít hơn пиа tháng 
phạm Ва йг đê) (Luật này chỉ áp dụng cho nước trung ương) 


64. Кассі: nghi vẫn từ tỏ sự hoài nghi 


а. “Kacci mam, samma ЛуаКа, nakañcesi?”. D.i, 50 (Này ban 
ЛуаКа (tôi hy vọng) bạn không lừa dối tôi chứ?) 

b. “Kacci te, vakkali, khamaniyam? Kacci уйрапїуат?”. S.iii, 120 
(Này Vakkali, tôi hy vọng người có thể kham nhân chứ? Người có 
thể chịu đựng (trong cơn bệnh này được chu) 


65. Каат: thế nào? Cách nào 
а.  "“Vatarogabhinito tvam viharam Капапе vane 
Paviddha — gocare lūkhe katham, bhikkhu, karissasi?”. Theg. kệ 350 


(Ngươi, kẻ chịu đựng những cơn đau nhói, sống trong chỗ hoang vu 


trong rừng, chỗ ngươi sống hạn hẹp khốn cùng, này ty kheo, ngươi sẽ làm 
thế nào?) 


b. Kathankara: làm thế nào? 
с.  Kathamvidha: loại gì? 
а. Kathambhnta: thuộc loại nào? 
е. Kathamiivi: sống như thế nào? 
66. Kada: khi nào? 
Када сі: đôi khi, ít khi 


Кааа ci Када ci: thỉnh thoảng 
Na kadā сі: không bao giờ 


“Na kotthuko sihasamo kadā ci”. S.i, 66 
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(Con ай can không bao giờ bằng với con sư tử) 
67.  Karahaci: vào đôi lúc 

Kadäci karahaci: vào lúc này hay lúc khác, rất hiểm khi. 

“Hoti so, bhikhave, samayo yam Кайасі Кагаһасі dighassa addhuno 
accayena dutiyo suriyo pãtubhavati”. A.iv, 100 (Này các tỷ kheo, đến môt 
lúc nào đó, trong một thời nào đó, sau một thời gian đài, рау giờ mặt trời 
thứ hai xuất hiện) 


68. Катат: quả thế, dĩ nhiên 


“Kamam ca Jama asuresu panam 
Ма me dija vijulāvā ahesum”. J.i, 198-206 


(Dĩ nhiên chúng ta phải từ bỏ sinh mạng trong tay loài А Ти La; chớ 
đề cho những con chim này không có tó) 


69. Kiñca: tốt hơn, sao lại không 
“Aññe pi devo poseti, Кійса devo sakam pajam?” katthahārī — Jataka 
(Vua nuôi dưỡng những người khác; sao vua lại không nuôi dưỡng con 
cháu của mình?) 
70. Kiñcãpi: mặc dù; bát cứ gì 


“Кійсарі pacchimo kalo, phuseyya amatam padam”. Theg. kë 947 
(Mặc ай là giai đoạn nuôi cùng cua đời (vi ау) vån có thể đạt được bắt tử) 


71. Кійсі: một cái gì (xem số 5A của tỷ dụ nhóm 4) 
72. Kinti: thế nào, không biết, hoặc là 
“So tesam bhoganam arakkhadhikaranaam dukkham domanassam 
patisamvedeti: kinti me bhoge п’ eva rajano hareyyum .... Ti”. M.i, 86 (Do 
sư hộ trì những tài sản áy, nó cảm thọ khô uu (nghĩ rằng) hoặc là vua không 


chở đi những tài sản cua ta không?) 


73. Kimanga: huống chỉ, huónp hó 
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“Mahallakassa hi attano hattha — рада pi anassavä honti .... kimañga 
pana ñãtakã”. Оһал, 7 (Những tay chân của chính mình còn không được 
điều khiển bởi người già, huőng chỉ điều khiển bà con) 


74. Kittãvatäã: bao xa? Đến mức nào? Về phương diện nào? 


“Kittävata nu kho bhante upasako hoti ti?” S.v. 395 (Bạch Thế Tôn, 
đến mức nào một người được trở thành nam cư sĩ?) 


75. Kira: thật vậy, đúng vậy; nghe nói rằng. 


“ЈаШаѕѕа kira gehe bhũmim bhinditvä suvanapabbato utthito ti sutva”. 


Dha.iv, 216 (Sau khi nghe đôn rằng trong nhà của Jatila có một núi vàng 
nồi lên làm đất nứt ra) 


76. Kim: cái gì Kimsu: cái gì 


а. “Atha nam satthã: kim, bhikkhu, nãlattha tvam tattha vãsan ti 
pucchi”. Dha.i, 294 (Rồi đẳng Đạo sư hỏi vị ау: cái gi, này tỷ 
kheo, có phải người không được sông ở dây?) 

b. “Kim. Su пагапат ratanam”. S.i, 36 (Cái gì là ngọc quý đối với 
loài nguoi?) 

77. Kiva: bao nhiêu? Bao lâu 
K1va ciram vimãnasmim 
Idha vassas" uposathe?. ...v.v..... trợ. 2l (Này Uposathã, ngươi sẽ ở 
(rong ngôi nhà này bao lâu?) 


78. Kudäcanam: vào bất cứ lúc nào. Na kudãcanam không bao giờ 


“Сатапепа na pattabbo lokass` anto kudãcanam”. S.i, 62 (Tận cùng 
của thê giới không bao giờ đạt được bằng cách đi bộ) 


79. Куа, kuvam: ở đâu? 


а. Куа пассат? Куа gitam? Куа vaditam”. D.iii, 183 (Уй điệu ở 
đâu? Ca hát ở đâu? Âm nhạc ở đâu?) 
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b. “Kim su asissãmi? kuvam vã asissam? 
dukkham vata settha, kuv’ ajja sessam?”. SN. kệ 970 


(Tôi sẽ ăn cái gì? Ăn ở đâu? (hôm qua), tôi đã ngủ một cách khó chịu, 
hôm nay tôi sẽ ngủ ở đâu?) 


80. Kvaci, bât cứ ở đâu. Na Куасі, không nơi nào 


“Tato adinnam parIvajJJayeyya 
Кїйсї Куасі sãvako bujjhamano”. Sn. kệ 395 


(Người đệ tử hiểu biết nên tránh lấy bắt cứ gì không được cho, bắt cứ 
ở đâu) 


$1. Khalu: quả vậy, chắc chắn 


“Samano khalu bho Gotama sakyaputto Ѕакуакша pabbajito”. D.1,87 
(Quả vậy Sa môn Gotama là người thích tử xuất gia thuộc dòng họ Thích 
ca) 


82. Khippam: một cách mau chóng; liền 


= “So imam dhammam khippam ājānissati”. Jataka — nidāna (Vi ấy sẽ 
biết chánh pháp này một cách mau chóng) 


83. Khu: dĩ nhiên 


“kahinti khu tam kama 
Chata sunakham va candala”. Theg. kệ 509 


(xem số 4 chú giải nhóm 1) 
84. Kho, quả vậy (phân từ nhấn mạnh, khăng định) 


“Arocemi kho te, таһагаја .... Adhivattati kho tam maharaja 
jaramaranam `. S.i, 101 (Này Đại vương, tôi nói cho Ngài biết, già chết dang 
xoay quán nơi Đại vương) 


85 Carahi: bây giò; Бау giờ; bởi thé; vậy 
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a. “Atha ke carahi, devate loke arahanto?” (udāna, dārucīriya) (Hỡi 
vị thiên, ai là những bậc А La Hán trên đời Бау gio) 


b. “Мапи tvam, ãvuso, Dhagavatã anãgãmï vyākato; atha kim carahi 
idh’ agato”. S.i, 149 (Này hiên giả, không phải Ngài da được Thế 
Tôn thọ ký là bậc Bát lai sao? Vậy Ngài tới đây làm gì?) 


86. Ciram: lâu dài (Tỷ dụ về những chữ này không ít trong hợp từ) 
- - Ciratthitika: kéo dài lâu 
-  Ciraniyasi: ở lâu 
-  Ciranabbajita: xuất gia đã lâu 
- Cirappavasi: văng mặt lâu 
87. Cirapatikä: Кё từ lâu 
“Сігарайка, “ham, bhante, Bhagavantam dassanaya upasankami- 


tukãamo”. S.iii, 120 (Bạch Thé Tôn, kể từ lâu con mong muôn được đến yết 
kiến Thé Tôn) 


88. Cirarattam: trong một thời gian lâu dài 


“Cirarattam vat” ātāpī dhammam anuvicintayam. samam ciftassa 
nãlattham puccham samanabrahmane”. theg. kệ 747. 


(Đã lâu tôi nhiệt tâm tuy tâm pháp, hỏi các sa môn Bà la môn mà 
không đạt được bình an trong tâm) 


89. Cirassam: sau một thời gian lâu 


“Aho dukkham! Ayyo по таһа — kassapatthero cirassam те 
kutidvaram agato”. Dha.i, 425 (Т han ôi, khó thay! Đã lâu rôi kë từ khi tôn 
giả Đại Ca Diếp của chúng ta йі đến cửa chòi tôi) 


90. Cirāya, cirarattäya: lâu dài 


“Ѕбатуо Jan - sanga — ѕаќа 
IDukkham upenti punappunam сігауа”. Dhp. kệ, 342 
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(Ві trói buộc bởi những kiết sử, tham trước, chúng chịu khó nhiều lần 
và lâu đài) 


91. Cirena: sau một thời gian lâu 


“Athaparabhäge: kim iminā vuttan ti kankhanto cirena janati”. Ѕатр.1, 
250 


92. Ce (điều kiện cách): nếu chữ này không bao giờ đặt đầu câu 


“Рарай ce puriso kayirä, na tam Кауіга punappunam”. Dhp. kệ, 118 
(Nếu người làm tội lỗi, thì đừng làm nó nhiễu lâm) 


93. Jãtu: quả vậy сһас chắn 


“Idañ hi Jãtu me dittham; 
Nayidam itihītiham”. S.i, 154 


(Chắc chắn tôi đã thấy việc này; việc này không phải tin đôn ) 
94. Je: mày, tiếng sưng hô với người dưới 


“Не је kali! “kim аууе?” “kim је diva utthasi ti?”. M.i, 126 (Này ий ty 
Kali "cái gì, thưa bà? “Tại sao mày dậy trê) ” 


95. Таррһа: di nhiên thật sự 


“Таррһа tam, ambho purisa, tatha karissanti yathã tam pamattam”. 
A.i, 140 (Thật sự này người kia, chúng sẽ đối xử với ngươi tùy theo sự 
phóng аа của ngươi) 


96. Tava: lâu chừng ấy, nhiêu chừng ấy; lúc đầu yãva — tava cho đến; 
bao lâu; dài cho đến như vậy. 


а. “Тепа hi tumhe ãyasmanto muhuttam idh’ eva tava hotha, yāvā 
‘ham Bhagavantam pativedemi”. У.т. 180 (Thưa các Tôn Giả, 
néu là như vậy thì hãy ở lại đây, lâu cho đến khi tôi bạch Thế 
Топ) 
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b. “Na tava kãlankaroti yāva tam раракаттат vyanfihoti. A.i, 141 
(Nó không chết cho đến khi ác nghiệp nó hết) 


с. “Tāvabahum suvannam”. v.m. 209 (Nhiều chừng ау vàng) 
97. Тауаїа: lâu chừng ấy 
“Тауаѓа titthamano so tãresi Janatam bahum”. Bud. Trg. 20 
98. Tavade: vào lúc ây 
“Satthivassa — sahassani ayu vijjati tāvade”. Ibid. trg. 20 
99. Tavad eva: lập tức ngay lúc ду 


“Tavad' eva asitihattha — gambhīrāya angarakãsuyã talato ... ekam 


mahapadumam uggantv3”. Ј.1,226-234 khadirangara (Тар tức, một hoa sen 


lớn nồi lên trên mặt hó than hừng sâu 80 khuỷu tay) 
100. Tiriyam: ngang, bề ngang 


“So рапа Devalo nipJjamano attano піѕіппа{ћапе anipajJJitvã 
dvaramajJhe tiriyam nipajji”. Dha.1, 40 


101. Tiro: ngang qua, xuyên qua; ngoài 
“Tiro kuddam tiro ракагат tiro pabbatam asajjamano gacchati, 
seyyatha pi akase”. D.1, 78 (Vi ây đi ngang qua vách, qua thành, qua núi 
không đụng chạm như đi trong hư không) 


102.Ти: quả vậy 


“Таа tu kassami yathã pi 1ѕѕаго”. theg. kệ 1138 (Tôi sẽ làm như một 
vi chu tê) 


103.Tunhī: im lặng 


a. “Tatiyam pi kho te bhikkhũ tuņhī ahesum”. D.ii, 155 
b. “Nindanti tunhīmāsīnam”. Dhp. kê 227 
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(Chúng chê bai người ngôi im lặng) 
104. Tuvatam: một cách mau chóng 
“Tuvatam kho, ayyaputta, ägaccheyyäsi”. Dha.i, 116 
105. Đivã: ban ngày 


а. “Eke samana - brãmanã rattim yeva samanam divã ti sañjãnanti”. 
M.i, 125 (Một số sa môn (tưởng tri rằng đêm là ngày) 


b. “Idha me, bho Gotama, yam divā pãpakammam katam hoti tam 
sayam паһапепа pavahemi”. S.i, 183 (Thưa tôn giả Gotama, ác 
nghiệp nào tôi làm ban ngày, tôi rửa sạch nó vào Бибі chiều bằng 
cách tắm) 


106. DIgharattam: lâu dài 


“Таа assa Uttiyassa paribbaJakassa dipharattam ahitäya dukkhãya”. 
A.v, 194 


(Nó có thê mang lại đau khó bất hạnh lâu dài cho du sĩ Uttiya) 
107. Dutthu: xấu sai 


“Dubbhanitan ti bhanantena pi dutthu bhanitam”. Sn. A, 396 (Lời 
vung là lời được nói một cách vụng vê bởi người nói) 


I08.Dhi: thán từ chê bai 

“So ... satthu purato парро atthasi; тапиѕѕа ‘dhī, аһт “її ahamsu”. 
Nacca — jataka. J.i, 206-8 (Nó đứng trân truông trước bác dao su; mọi 
người la lên: xấu! хаи!) 


109.Dhiratthu (dhi + atthu), xấu! 


“Dhiratthu tam janapadam 
Yatth’ itthĩ parinäyIkã”. kandina — јаќака 


(Xấu hồ cho một nước do đàn bà lãnh đạo) 
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110. Dhuvam: chắc chắn bèn bi 


“Te р” ajja sabbe santuttha 
Dhuvam Buddho bhavissasi”. Bud. Trg. 11 


(Hôm nay tất cå chúng ta đều vui mừng 
C hăc chăn ngươi sẽ thành Phật) 


111. Na, no, phân từ phủ định 


а. “Ма tassam parisayam Косі devo abhivädeti vã paccutthesiva”. 
D.ii, 210 (Không có vị trời nào trong hội chúng ау dành lê hay 
đứng dậy) 

b. “Alam balassa mohãya; по ca pãragavesino”. Thơ. kệ 771, 772 
(Đủ rồi đối với sự sỉ mê của kẻ ngu, nhưng không đối với người 
tim bo bên kia) 


112. Neva (na + eva) thật là không 


“Tan kho раа’ etam papakammam п” eva matara katam, na pitara 
katam”. A.i, 139 (Quả vậy ác nghiệp này không do mẹ làm cũng không do 
cha làm) 

113. Nanu (na + nu) phải chăng sao? (nghi vấn khăng định từ) 

“Мапи te puttena Mattakundalinä mayi manam раѕайеѓуа sagge nib- 
batta — bhãvo kathito”. Dha., 33 (Phải chăng đã được nói bởi 
Mattakundali, con trai ngươi, răng nó được sanh lên cõi trời sau khi đặt 
lòng tin nơi ta sao?) 


114. Nu, phân từ tỏ ý bất định, nghi vấn 


“Gato nu Cittakiũtam vã 
Kelãsam va Yugandharam”. Dha.iii, 217 


(Có phải nó đã đến núi Citakita, hay Kelãsa, hay Vugandhara?) 


115. Namo: dành lễ 
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“Мато te purisajañña; Namo te purisatama”. Theg. kệ 629 (Danh lễ 


Ngài bậc thiện sanh trong loài người; dành lễ Ngài, đáng tối thượng trong 
loài người) 


116. Naha: phân từ chóng đối và phân từ phủ định. 
“Naha nüna so orako dhammavinayo, na sã orakã раБбајја vattha .. 


Vipassi kumaro ... pabbajito”. D.ii, 30 (Dĩ nhiên đây không phải pháp luật 


thường, không phôi sự xuất gia thường tình mà Thái Tử Vipassī .... Đã xuất 
gia) 


117. Nama: chính: сһас chắn, quả vậy. 
“Ратайаѕѕа са nama сайӣго apãyã sakagehasadisa”. Dha.1, 9 
(Chắc chăn 4 doa xứ là như nhà riêng của người phóng аа) 
118. Nũna: chắc chăn: phải là như vậy không? 


“Етаѕат nũna bhante samādhi - bhãvananam sacchikiriyahetu bhikkhü 
Bhagavati brahmacariyam. Caranti ti?”. D.1, 155 


(Thưa tôn gia, vậy có phải đề chúng đạt định tu tập mà những tỷ kheo 
hành phạm hạnh dưới Đức Thê Tôn?) 


119. Nieccam: luôn luôn, vĩnh viễn 


“Niccam araddhaviriyehi panditehi saha vase”. Тер. kệ 143 (Hãy 
luôn luôn ở với người trí tinh cán, tinh tán) 


120. Pageva: trước; sớm. còn nói gì đến 
а. Setthidhitã pi ‘ssa pageva saññam adasi”. А. A. 429 
(Con gái người triệu phú cho ông ta biết tin (rước) 


b. Mianasikãtum pi me esa, bhikkhave, disa na phasu hoti, pageva 
gantum”. Ал, 275 (Này các Ty kheo, nghĩ đến phương hướng á ấy 
đã là không thích thú cho ta, соп nói gì đến việc đi tới đó) 
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121. Pagevataram: rất sớm 
“Ауазта anuruddho pagevataram ãgaccheyya”. М.1і1,145 
(Tôn giả Anuruddho có thê đến rất sớm) 


122. Pacchato: từ phía sau 


“Sujātā рі yanakam раһауа ... paridevamana pacchato pacchato 


agamāsi”. 1.11, 123 


“Muñca pure, muñca pacchato 
Мајјһе muñca bhavassa paragü”. Dhp. kệ 340 


(Thoát khỏi tương lai, thoát khỏi quá khứ, thoát khỏi hiện tại, vượt 
qua bo kia) 
123. Pacchã: sau đó 


“So pacchã pabbajitväna dutiyo hessati savako”. Ара. 32 


Trong hợp từ: 
Pacchãnipäti: người đi ngủ khuya hơn người khác 
Pacchabaham: tay đê sau lưng 


Pacchäbhattam: buôi xë, sau bữa ăn про 
Pacchãsamana: 1 vị sa môn theo hâu vị thượng tọa 


124. Patigacc) eva: trước 
“Atha kho yaso kulapũto patigacc` eva pabujjhitvā addasa sakam pari- 
Јаппат supantam”. V.M. 15 
125. Pana: khi ду; прау; уа пау 


Atha ca pana: tuy nhiên, nhưng 
Na kho pana: сһас chăn không 
Vã pana: nêu không; hoặc là 
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а. “Tasmim kho pana samaye ... kosambuyo tayo setthino honti”. 
Dha.i,293 


b. “Atha ca pana peftanam kãlakatãnam dakkhinam anuppadassamI 


`. Dị, 189 (Tuy nhiên tôi sẽ chia phân công đức cho những vong hôn đã 
re 


126.Pabhuti: bắt đầu từ; từ đây trở đi 
Tato pabhuti: kê từ đấy. 
“So рипа — divasato pabhuti upasañkamantassa therassa - upasamam 
disva bhïyosomattäya pasiditvä theram niccakãlam attano ghare bhatta — 


VISSagga - karanatthaya yaci”. Samp.i, 38 


(Khi thấy tịnh hạnh của vị trưởng lão đến дау từ ngày hôm sau ông ta 


hân hoan vô hạn và thỉnh câu vị trưởng lão luôn luôn tới ăn tại nhà của 
mình) 


127.Pãtu: rõ rệt (chỉ Һау trong hợp từ) 

“Brahmuno h?’ etam pubbanimittam. Pãtubhavaya yad” idam aloko 
sañjayati, obhaso pãtubhavati ti”. D.ii, 209 (Đáy là tướng báo trước sự xuất 
hiện của Phạm thiên, nghĩa là ánh sáng sanh khởi, hào quang chói loi) 

128.Раќо: sáng sớm 

Pãto “va: rất sớm 

_Sayam sayamasaya, pato patarasaya gamanigamarajadhaniyo osar- 
anti”. D.iii, 94. (Vi bữa ăn chiêu vào buói chiều, vì bữa ăn sáng vào Бибі 


sáng, chúng vào những làng mạc, đô thị, thủ đô) 


129.Puthu: Mỗi một; mở rộng; riêng biệt; tách rời (phần lớn trong hợp 
từ) 


а. “Evam ріуо puthu - айа рагеѕат”. 5.1, 75 (Như vậy những cái 
ngã riêng biệt là yêu quý đối với những người sở hữu chúng) 
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b. “Tena kho pana samayena sigalako gahapatiputto kālass’ eva 
vutthaya ... puthu disa namassati”. D.iii, 180 (Lúc báy giờ 
Sigālaka, con trai người gia chủ, thường dậy sớm dành lễ từng 
phương môt) 


130.- 131. Puna, puno: lại; lại nữa 


“Sabbe macche khãditvã рип’ āgantvā ekamacoham рі nãddasa” bka — 
Jataka 


132. Punappuna, punappunam: tái đi, tái lại, nhiều lần 


“*Punappunam dānapatī daditvā 
Punappunam saggam upenti thãnam”. S.i, 174 


(Sau khi bó thí nhiều lân, những người bő thí được sanh lên cõi trời 
nhiêu lần) 


133. Purato: ở trước 


“Imani phalãni āgantvā mayham purato patanti; “atthi nu kho upari 
luddako ‘ti punappuna ullokento luddakam disvā .... imam gatham аһа”. J.1, 
173-4. 

134. Puratthato: trước mặt, phía động của 


“Esa bhikkhu, maharaja, Pandavassa puratthato nisinno vyagghusabho 
‘va, siho “va girigabbhare”. Sn. kệ 416. 


(Tâu Đại Vương, vị Tỷ kheo ấy ngôi nhu một con сор hùng mạnh, như 
một con sư tử trong hang núi, ở phía động Pandava) 


135. Purattham: phía trước, trước 


“Na tassa pacchã, na purattham айй 
Santo vidhũmo anigho пігаѕо”. S.i, 141 


(Không có gì phía sau, không có gì phía trước vị ấy an tỉnh, không cầu 
nhiễm, không sao xuyên, không tham ái). 
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136. Puratthä: phía động, phía trước 


a. Pure puratthã purimasu jãtisu 
"Manussabhũto bhunam sukhãvaho”. D.iii, 148 


(Trước kia trong những đời trước khi được sanh vào loài người, vị ду 
là một người đem lại nhiều hạnh phúc cho nhiễu người) 


b. Eso, maharäja, Bhagavā majjhimam thambham. піѕѕауа purat- 
thabhimukho nisinno”. D.i, 50 (Này Đại Vương, йау là Thế Tôn, đang ngồi 
dựa vào tru giữa quay mặt về hướng đông) 


137. Рига, риге: ngày trước; ngày xưa; trước kia. 


а. “Рига agacchate etam anagatam mahabbhayam”. Theg. kệ 978 (Tai 
họa hớn trong tương lai sẽ дёп trước việc пау) 


b. “Тат tam kãranam ãgamma desitãni jutīmatā. 
Apannakadini рша Jatakani Nahesinä”. Jãtaka — nidãna 


(Ngày xưa những kinh Jãtaka, Apannaka .... được giảng bởi bậc Đại 
Thánh sáng chói vào nhiêu dip khác nhau) 


с. "Sukhajivino риге asum bhikkhũ Gotamasavakã”. S.i, 61 
(Ngày xứ những tỷ kheo đệ tử của Gotama sóng một đời hạnh phúc) 
138. Puretaram: trước 


“Iherehi puretaram eva ekapassena gantvā Sirivaddha — kassa 
піуеѕапайуаӣге atthãs1”. Dha.1, 111. 


139. Bahi: ngoài, ở ngoài 


“Tassa bahi nikkhamanam varetum sabbo реһарагіјапо ... dvãrãni 
thaketvã bahi geham parivaretva rakkhanto ассһай”. Dha.i, 127 

(Dé ngăn nó ra ngoài, tất cả gia nhân gài các cửa lớn và đứng giữa 
váy quanh phía ngoái ngôi nhà) 
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140. Bhante: tiếng xưng hô người dưới 
“Handa, bhane Upali, nivattassu; alam te ettakam јтуікауа”. Dha.1, 37 


(Này Upali thân yêu, hãy quay lại, chừng này của cải đủ cho con sinh 
sông) 


141. Bhante: thưa tôn giả, bạch Thế Tôn 


“Bhante, tumhakam yam уат rucchati, tam gahatvā рагі — bhuñjatha'”. 
Dha.1, 292 (7a các Tôn giả, hãy lây ăn cải gì chw Tôn giả thích) 


142. Bhiyye, bhTyo: hơn 
“Таш me ganhantesu tesu aghãto пата nãhosi; cittam bhiyo bhīyo 
pasidi yeva”. Dha.iv, 206 (Không có sự tức giận trong tôi khi chúng lấy 
những уа! ây, tám tôi lại càng thích thú hon nữa) 
143. Bhiyoso — mattäya: Còn nhiều hơn; càng hơn (xem vd. số 127) 
144. Bhñtapubbam: ngày xưa 
“Bhñtapubbam bhikkhave devasurasangamo samipabbilho аһоз!”. 
Di, 221 (Này các tỷ kheo, ngày xưa có một trận đấu quyết liệt giữa Chư 
thiên và А tu la) 


145. Bho: tiếng xưng hô thân mật giữa những người ngang hàng. 


lrong ví dụ (b) số 105 chương này, tiếng bho được dùng bởi một 
người Bà la môn дё nói với Phật. 


Trong ví dụ (b) số 61 nó được một thị giả dùng để nói với thây. 


Trong câu: “Bho cora, tumhe mam kimatthaya ganhittha?”. (ул, 153- 
6) nó dùng đề nói với kẻ trộm. 


Trong ví dụ sau, nó được dùng bởi một vị vua nói với quân thân: 
“Bho, aham devatäya āyācamāno ..... te ghātetvā balikammam karissamti її 
ауасіп” dummedha — jãtaka. 
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146. Manku: bối rối, buồn 


а. “Mã kho manku ahosi”. V.M. 94 (đừng có bối rồi) 
b “Ма tena manku hotabbam”. S.i, 201 (không nên buôn vì thể) 


147. Manam: suýt nữa; gần như. 
а. Manam vata Devadattena evam upanissaya — sampanno 
Kumara — kassapo (ћетї ca nasitã”. D.iii, 147 (kumara — kasapa và 
(trưởng lão пі, những vị ейп thành tựu thánh quả suýt nữa bị hại bởi 


Devadatta) 


b. Atipanditena puttena manam hi upakūlito”. J.i, 404-5 (Tôi suýt bị 
cháy xém vì đứa con trai quá thông thái) 


148. Mã: đừng, phân từ tỏ sự сат chỉ 


“Ма h’ eva vipassĩ Китаго agarasma anagariyam pabbaji”. 12.31, 27 
(Đừng аё Thái tử Vipassī xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình) 


(xem thêm đoạn 51 và tỷ dụ nhóm 10) 
149. Micchã: sai, tà 


а. “Міссћһа panihitam ciftam 
Papiyam nam tato kare”. Dhp. kệ 43 


(Tám được hướng dẫn sai lạc, sẽ làm cho nó tội lỗi hơn vì thé) 

b. Yathā nemittakãnam brãhamananam micchã assa vacanam”. D.ii, 28 
(Cách nào đê lời nói của những Bà la môn xem tướng có thê trở thành sai 
lạc) 

150. Mithu: lẫn nhau 


“Те vādakāmā parisam vigayha 
Вајат dahanti muthu aññamaññam”. Sm. kệ 825 


(Những người tranh cháp ay dén hội chúng chỉ trích nhau, bảo nhau 
“ngươi là kẻ ngu). 
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151. Mudhä: miễn phí khỏi trả tiền 


“Raja: pañca satãni datvā ganhantũ ti bherim carãpetvã Кійсі ganhan- 
akam adisväa .. .. mudhã pi ganhantũ ti bherim сагареѕі”. Dha. iii, 108 (Vi 
vua cho đánh trắng tuyên bô rằng “Нау lấy tử thi của Sirima sau khi trả 
500 đồng ” và khi không thấy người nào lấy, ông đánh trồng tuyên bó răng 
hãy lấy khỏi trå tiên) 

152. Миза: sai, tà, dói 


а. “Musa tam sami tucchã va cãtiyo”. Dha.1, 444 
(Tôi nói láo, thưa ông chủ; những cái thùng là trồng không) 
b. Musa na bhãse, na ca majjapo siya”. A.i, 214 
(Đừng nói dôi cũng đừng uống rượu) 
153. Muhum: rất nhanh; nhiều lần (Không có trong tự điển .P. T. S) 


“Naha nüna dubbhissasi mam punappunam 
Muhum muhum сагапікат va dassayam”. Theg. kệ 1129 


(Ngươi sẽ không đánh lừa ta mãi như một người biêu điên trò múa 
rôi) 


154. Yagghe: phân từ xưng hô với người trên 
“Vagghe, maharaja, жг aham ãgacchamI uttaraya disāya, tatth' 
addasam mahantam pabbatam ....”. 5.1, 101 (Таи Đại Vương, xin Ngài biết 
cho rằng tôi đến từ phương bắc, ở y đấy tôi đã thấy một ngọn núi lớn) 


155. Yato: từ đâu; vì; từ đó; từ đây; chừng nào 


а. “Yato aham pabbajito agarasma 'nagãriyam”. Theg. kệ 48 (Tir khi 
tôi xuất gia từ bỏ gia đình sông không gia đình) 


b. “ Yato yato sammasatI khandhanam udayabbayam”. Dhp. kệ 374 
(Dầu từ điểm nào vị ấy niệm sự sinh diệt của các ийп) 
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c. “Yato kho, Mahanama, Buddham saranam gato hoti ...... ettāvatā 
kho, ня, upasako hoti”. S. у. 395 


(Này Mahanama, do quy y Phật mà một người trở thành ưu bà tắc) 


“Yato uggacchati suriyo adicco maņdlī mahã”. D.iii, 196 (Tờ dâu 
xuất biện mặt trời tròn lớn) 


d. “Yato kho bho ayam айа pañcahi kãmagunehi samappito sa- 
mangibhito paricäreti, ettāvatā kho ayam айа parama - ditthadhamma - 
nibbanappatto hoti”appatto hoti”. D.1, 36 (Thưa tôn giả, khi nào tự ngã này 
tho hưởng: năm dục trưởng dưỡng, cho đến như vậy, іи ngã này đạt được 
Niết Bàn tối thượng ngay trong đời này) 


156. Vathã: giống như; như là; như vậy; cho đến như vậy. 


Yathā katham pana: như thê nào 

Yatha pana: ví như 

Yathariva: cũng như 

Yathayidam: giông như cái này; cho băng cái này 

Yathã tathã: băng bất cứ cách nào 

“Yathā agaram ducchannam vutthi samativijjhati”. Dhp. kệ 13 (Nhu 
mưa sản vào cái nhà lợp không kín) 


b. “Yathã katham рапа tvam, thera, ekaviharI, ekavihãrassa ca 
vannavadï?". S.ii, 283 (Này Trưởng lão, như thế nào ngươi sống độc cư và 
tán thán hạnh độc cư?) 


с. “Yathā pana gopälakena niyyäditanam gunnam gorasam ѕатіка va 
paribhuñjanti”. Dha.I, 158 


а. “Маһат, bhikkhave, айдат ekarüpam pi ѕатапираѕѕаті уат evam 
ригіѕаѕѕа cittam рапуадауа titthati yathayidam bhikkhave Itthiripam”. A.i, 
1 (Này các tý kheo, ta không thấy có một sắc khác nào xâm chiếm tâm đàn 
ông cho bằng nữ sắc) 


“Thi pi me saddhim evam kathasallapo hoti yathariva bhotã Gotame- 
na” ы i, 90 (Tôi sẽ nói chuyện với những vị ау giống như với Tôn giả Œo- 


tama) 
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TRONG HOP TỪ: 
Yathakamam: nhu y muón 
Yathatatham: như thật 
Yathadhammam: như pháp 
Yathabalam: tùy lực 
Yathãsakam: tự mình 
Yathãasukham: tự nhiên, thoải mái 


157. Yadi: nếu 


“Yadi pana me рагајауо bhaveyya, matam me jivitã ѕеууо” Сиа — 
vimãnavatthu (Nếu tôi bị hại, thì thà chết hơn sống) 


158. Yad’ idam: ấy là, nghĩa là như sau 
“Ekãyano ayam, bhikkhave, тарро sattãnam visuddhiyä ... yad idam 
cattaro satipatthana”. D.ii, 290 (Này các tỷ kheo, con đường độc lộ này đưa 
đến sự tỉnh hóa loài hữu tình, áy là 4 niệm хи) 


159. Yam nũna: hãy để cho tôi 


“Yam піпаһат eko gaņamhā vupakattho vihareyyam”. Оһа.1. 56 
(Hãy dé tôi sống một mình biệt lập với dó chúng) 


160. Yava: cho đến tận 


“Ашы Косі tevijjanam brahamanänam уауа sattamã асагіуа — maha- 
yuga yena Brahama sakkhi dittho?”. D.i, 238 (Có một Ва La môn nào ké 
cho đến đời thứ bảy, đã thông suốt 3 tập vệ đà, đã từng thấy mặt Phạm thiên 
không?) 


161. Үауа kivañ ca: cho đến chừng nào 
“Vava kTvañ ca, bhikkhave, bhikkhũ, abhinhasannipatä ..... DhaVIS- 
santi yuddhi yeva bhikkhũnam pãtikankhä”. р.и, 76 (Này các ty lieu cho 
đến chừng nào những vị t> kheo hội họp thường xuyên, chưng ау chúng ty 


kheo có hy vọng hưng thịnh) 


162. Yãvad eva: chỉ vừa đủ cho 
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“Үауай eva апайћауа ñattam bãlassa jãyati”. Dhp. kệ 72 (Sự hiệu biêt 


phát sinh cho kẻ ngu chỉ đủ cho sự båt lợi - người ngu hiểu biết chỉ thêm 
hại) 


163. Yãvatã: vì; cho đến 


"Yavatã, Cundī, sattã арада vã dipadä vã catuppadã vã .... Tathagato 
(еѕаѕат aggam akkhãyati”. A.iii, 35 (Này Cundh, cho dên bao nhiêu loài 
hữu tình hoặc không chân, hoặc hai chân hoặc bón chán .... Như Lai được 
xem là bậc tôi thượng ở trong chúng) 

Yãvatiham: cho đến bao nhiêu ngày 

Yavatayukam: cho đến trọn đời 

Yãvadiccakam: cho đến tùy thích 

164. Vebhuyyena: phân lớn; hầu hết 


а. “Yebhuyyena, Ananda, dasasu lokadhãtũsu devatã sannipatita 
Tathagatam dassanAya”. D.ii, 139 


(Này A Nan, hấu hết Chư thiên trong 10 phương thể giới đều tụ hội đề 
chiêm ngưỡng Như Lai) 


b. Atha kho te, bhikkhave, bhikkhũ yebhuyyena ekahen” eva Janapa- 
dacarikam pakkamimsu”. D.ii, 48 (Rồi này các tý kheo, ngay hôm ay háu 
hết những vị tý kheo йу khởi hành đi đến nhiều tỉnh) 


165. Raho: một cách kín đáo; sự bí mật 


а. “Майы loke raho nama раракаттат pakubbato”. A.i, 149 (Không 
có sự bí mật trên đời, khi một người phạm tội ас) 


b. “Mã ‘kāsi раракат kammam 
Аут vã yadi vã raho”. Thig. kệ 247 


(Đừng làm việc ác công khai hay kín đáo) 
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166. Re: tiếng xưng hô với người dưới, tỏ ý khinh bỉ 


“Ehi, re даза kim акКоѕаѕї” ti ākaddhitvā ... tam thanam bhindãpetvã 
‚ dhanam ãhara”. J.i, 225 (Đến đây, này nô lệ, nguyên rủa cái gì” sau khi 
nói vậy và đuổi nó đi, người ау đào chỗ йу lấy hết của cải) 


167. Labbhã: có thể được phép 
(xem số 6 và 9 trong tỷ dụ nhóm 9) 
168. Lābhā: có lợi, được lợi 


“Labhã te, maharaja; suladdham te, mahārāja, yassa te Кие evarupo 
putto uppanno”. D.ii, 10 (Này Đại Vương, thật lợi lạc cho Ngài; that may 
mắn cho Ngài, khi một người con trai như vậy sanh vào gia đình Ngài) 


169. Vata: chắc chắn; đĩ nhiên; quả vậy 


“Labha vata no anappaka 
Ye mayam Bhagavantam addasama”. Sn. kệ 3 


(Thật lợi ích không ít cho chúng ta, những người đã тау Đức Тһё 
Топ) 


Đi kèm aho (aho vata) từ ngữ này diễn đạt một ước mong, hy vọng 


“Jatidhammaänam bhikkhave ѕайалат evam іссһа иррајјай: aho vata 
mayam na Jatidhamma аѕѕата, na ca vata по Jati āgaccheyyāti”. D.1, 397 
(Này các ty kheo, mong ước như уйу phát khởi nơi những hữu tình phải chịu 
sự sanh ra: ôi ước gì chúng ta không bị sanh, ước gì chúng ta khỏi phải ra 
đời) 


170. Уа: hoặc 


“Таһа pana, mãnava, ekacco itthī vã puriso vã sattanam vihethaka — 
jātiko hoti pāņinā vã leddunä vã dandena va”. M.iii, 294 ( Này thanh niên, 
lại nữa ở đây, một vài đàn bà hay đàn ông có bản tánh hay tác hoại chúng 
sanh hoặc bằng tay, hoặc bằng nắm (đất đá) hoặc bằng gậy) 


171. Vina: không có 
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“Kokaliko sãriputta — aggallãnehi saha pi vina pi vattitum nasakkoti” 
(vyaggha — јаќака) (Kokalika khóng thể sống với Xá Lợi Phát và Mục Kiên 
Liên, cũng không thể sông không có hai vị йу) 


172. Viya: gióng như 


“Ekam' eko va maccãnam 
Go vajjho viya nTyati”. Sn. kệ 589 


(Từng người một bị dán đến cái chết, giống như con bò phải bị giết) 
173. Ve: khăng định từ 


“Тат ve pasahati таго 
Vato rukkham va dubbalam”. Dhp. kệ 7 


(Ma vương chắc chắn nhiếp phục nó như gió quật ngã cây yếu) 
174. Sakim: một lần Sakid eva: chỉ một lần 


а. “Кајапо nama canda, sakim kuddhã hattha — padãdiche — danena 
bahum рі anattham koronti”. Dha.n, 44 


(Những vị vua hung bạo, một khi nổi gián làm nhiễu tai hại, bằng 
cách chặt tay chán.....) 


b. Idha bhikkhave bhikkhu tinnam samyoJananam parikkhaya .... Sa- 
did eva imam lokam арапѓуа dukkhass` antam karoti”. А.и, 236 


(О đây, này các tỷ kheo, vị tý kheo sau khi đoạn tận 3 kiết sử, chỉ còn 
1.0 lại đời này то! lần, chấm dứt đau khổ) 


175. Sakkã: có thé 


“Sakkā nu kho, bhante, evam evam ditthe “va dhamme sanditthikam 
sãmaññaphalam paññapetun tí?”. D.1, 51 


(Bạch ТАЁ Tôn, Ngài có thể trình bày ra một kết quả thiết thực nơi đời 
này của hạnh 5а món?) 
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176. Sakkhi: đôi diện với; chính mình 
“Тат me idam bhate. Sakkhi dittham”. D.ii, 271 
(Bạch Thế Tôn, chính con đã thấy việc này) 
(xem thêm ví dụ số 160) 


177. Sace: néu 


“Sace аууа imam temasam dha vasissanti”. Dha.i, 290 
178. Sajju: ngay túc khăc, mau chóng 


“Na hi papam katam kammam 
Sajju khīram va muccati”. Dhap. kê 71 


(Tội ác đã làm không kết quả tức khắc cũng như sữa không đông 
ngay) 


179. Satatam: luôn luôn, liên tục 


“Rattindivam satatam appamatto 
Sabba disa pharati appamaññam”. Sn. kệ 507 


(Ngày đêm liên tục tỉnh cân bién mãn tâm vô lượng khắp tất cả 
phương hướng) 


180. Sanikam: từ từ; nhẹ nhàng 
“Atha nam kumbhim огореїіуа ubbhinditva mukham vivaritvā sani- 
kam nillokema”. D.ii, 333 (Rồi sau khi hạ cái bình xuống, mở айу buộc và 
то miệng bình, chúng tôi cán thận quán sát) 


181. Samantä: mọi phía 


“Dāvaggi ..... tassa padesassa samanta salasa — karIsa - mattatthanam 
pāpupi”. vatthaka — Jãtaka (Lửa rừng lan khắp vùng ау chỉ chira 16 sào йй!) 


182. Samitam: liên tục 
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“Сагаќо са me tifthato ca suttassa са Jãgarassa ca satatam samitam 
ñanadassanam paccupatthitam”. M.i, 93 


(Khi di, khi đứng, khi ngủ, khi thức, tri kiến hiện hữu liên tục trong ta) 


183. Sampati: vừa mới 


“Sampati — jãto, Bodhisato ѕатеһі padehi pati{thahitva uttarabhimu- 
kho sattapadavitiharena gacchati”. D.ii, 15 (Vi Bô Tát mới sinh đứng vững 
trên chân mình, mặt hướng về phía Bắc đi bảy bước) 


184. Samma: dùng để nói với bạn 


“Ата, samma, idãnãham vihãram gantvā theram taya katapanasalaya 
nisinnakam disvä agato “mhi”. Dha.i, 19 


(Vâng, này bạn, tôi vừa đến tỉnh xá trở về đây, sau khi trông tháy vị 
trưởng lão ngôi trong cái chòi lá do bạn làm) 


185. Sammã: đúng, phải, thích đáng 


“Brahmano ‘smī tí ca vadamano ѕатта vadeyya, па ca pana 
musavadam арајјеууа?”. D.1, 123 (Có phải nó nói đúng, không phạm lôi nói 
dói khi bảo răng “Tôi là một người Bà — la — môn) 


186. Sayam: tự mình 


“Sayam eva odanam sadhayami 
Sayam eva bhãJanam dhovim”. Thig. kệ 412 


(Tôi tự làm cơm tự rửa chén bát) 


187. Sasakkam: chắc chắn, dĩ nhiên”Evarũpam te, Rãhula, Кауепа 
каттат ѕаѕакка na karaniyam”. М.і, 415 (Này Кариа, hành động như 
váy chắc chắn ngươi không nên làm với thân ngươi) 


188. Saha: là một liên từ đặt trước danh từ liên kết với nó 


“Тада te рі cattãro MallaraJaputtã pätihãriyam disvã laddhappasädä 
pabbaJItvã ..... na cirass ‘eva saha patisambhidãhi arahattam pãpunimsu” 
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(Godhikatheragathatthakath3) (Sau khi thấy thân thông, 4 vương tử 
dòng họ Майа có được lòng tin, xuất gia và chẳng bao lâu đắc quả A La 
Hán với bốn vô ngại giải (одт 4 phân: atha, dhamma, nirutti, patibhana) 


7 éc 


Đôi khi nó có nghĩa “lập tức”, “ngay liên khi” 

“Saha” ѕассе kate mayham mahã pajjalito sikhï уајјеѕі solasa karisani 
udakam patvā yathā sikhr vattaka — jātaka”. I, 215 (Khi đã nói lên sự thåt, 
lập tức đám cháy cháy tạt qua một bên đên 16 kārīsa như bị gặp mội làn 
Hước) 


TRONG HỢP TỪ 
Sahagata: câu hữu (đồng thời) 
SahagamI: đồ chúng 
Sahajata: câu sanh, cùng sanh 
SahajTvĩ: sông chung 
Ѕаһапапаї: vui theo, cùng vui 
Sahaseyyãa: ngủ cùng giường 


189. Sahasã: một cách vội vàng: thình linh; cưỡng bức 


“Na tena hoti dhammattho уеп’ attham ѕаһаѕа naye”. Dhp. kệ 156 
(Ngươi đáu phải pháp trú) 


“Yo йабпат sakhãnam vã dãresu patidissati 


Ѕаһаѕа ampiyena vã, tam јайда vasato iti”. Sn. kệ, 123 


(Người nào được bắt găp ở với vợ của bà con hay bạn bè, cưỡng bức 
hay đồng tình, người ду là người vô lại?) 


190. Sadhu: tốt lành; thưa vâng 
. “Sadhu kho, samma sãrathi, pabbajito пата; sadhu ѕатасапуа; 
sãdhu | puññakiriyã” d.ii, 26 (Này bạn đánh xe, thật lành thay, là hạnh хиаг 
gia, lành thay là tịnh hạnh, lành thay làm các công đức) 


b. “Sa: sadhu deva ti vuttanayen’ eva tam sabbam Каїуа”. Оһали, 13 
(Cô ау nói “váng thưa Ngài” và làm tất cả những gì cô được chỉ bảo) 


191. Sãmam: tự mình 
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s_„.........ààậậlậ)ÃẢẶẶ..........Ôšw-.. CS. 


“Idam те, bhante, navam dussayugam Bhagavantam uddhissa samam 
kantam, sãmam vãyitam”. M.1ii, 253 (Bạch Thể Tôn, cặp y phục mới này do 
chính con làm cho Thế Tôn, do chính con dệt lấy) 


192. Sāyam: vào buổi chiều 


“АШ?” assa ѕауат pi punadivase pi nadhurabhattam pacitva adasi”. 
Dha.i, 234 (Rồi vào buổi chiều hôm sau, sau khi nấu cơm ngo xong, nó cho 
ăn) 

193. Sahu: như Sadhu 
“Appasmim рі sãhu dãnam, api са saddhãya pi sahu dãnam”. S.1, 21 


(Lành thay sự bó thí từ một nơi thiếu thốn, càng lành hơn nếu được 
cho với tín tâm) 


194. Su: là một phân từ nghi vấn, thường có thêm đại danh từ nghi vấn, 
thường có thêm đại danh từ nghi vấn đi kèm. 


“Evam su te Bagavanto sangamma samagamma unnadino...... viha- 
rưnsu”. О.1п, 54 (Những bậc Thế Tôn ấy có sóng như vậy, nghĩa là sống tụ 
hội đông đảo, ôn náo không?) 

195. Sutthu: tôt 


“So tam pi sutthu upadharetva pasannamanaso ... maggam райра) JE 
tập só chattavimana (Sau khi nghĩ kỹ vê điều ây với tâm hoan hỷ, nó lên 
đường) 

196. Sudam: một phân từ chỉ định 


“Tatra sudam ayasma kumara — kassapo Setavyanam viharati uttarena 
Setavyam Simsapävana”. р.и, 317 


(Tại đáy tôn giả kumara — Каѕѕара sống ở phía Bắc Setavya trong 
rừng cáy Simsapa) 


197. Suve, sve: ngày mai 
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а. “Yañ ca viññũ pasamsanti anuvicca suve suve 

Nekkham Jambonadass" eva ko tam ninditum arahati?”. Dhp. kệ 229- 
230 (Nếu môt người được những người có trí biết rõ ca tụng ngày này qua 
ngày khác, thì ai chê được người йу, như đông tiên vàng làm ở sông Jum- 
bu?) 


b. Sve dani bhavam Pokkharasati samanam Gotamam dassanaya 
upasankamissati”. D.i, 108 


(Ai này Tôn giả Pokkharasati sẽ đến yết kiến Sa môn Gotama) 

198. Seyyathä pi: giỗng như 
“Саћкато lohitena phufo ahosi seyyathã pi gavaghatanam”. V.M. 182 
(Chỗ kinh hành bị tràn đây cả máu như là nhà một người đô të) 

199. SeyyathTdam (seyyatha + idam): như sau 


“Sattha tassa ... dhammam desento anupubbikatham. Kathesl, sey- 
yathidam? Dãnakathan, silakatham, sagga -katham, Катапат ädinavam 
akaram sankilesam”. Dha.i, 6 (Đức đạo sư trong khi thuyết pháp cho vị ау, 
tuân tự thuyét, nghia là thuyết vè bő thí, vè giới, vë cõi trời, vê sự nguy 
hiểm, điên ró, nhiễm ó của các аис” 

200. Hambho: phân từ ở hô cách diễn tả sự ngạc nhiên hay khinh miệt. 


“Hambho purisa, idani “si kiñcã pi mam viraddho, айа pana mahãni- 
raye aviraddho уе ‘аѕт її” kurungamigaJAtaka 


(Ё, này người kia, mặc ай bây giờ ngươi đã hụt ta, nhưng ngươi sẽ 
không hụt tám đại địa ngục đâu) 


201. Handa: tiếng kêu gọi dùng дё nhân mạnh 
“Handa, kuto nu tvam, maharaja, agacchasi divadivassa". $.1,97 
(Đại Vương, Ngài từ đâu đến, vào lúc giữa trưa này) 


“Handa, eko gamissami araññam udhavannitam”. Theg. kệ 558 
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(Một mình tôi sẽ đến sống nơi ngôi rừng được Phật tán dương) 


202. Halam: đủ rồi, không nên 
“Kicchena me adhigatam, halam алі pakãsitum”. D.ii, 38 


(Ta đã đạt đến điều này một cách khó nhọc. Thôi, bây giờ ta không 
nên công bô nó) 


203. Have: chắc chắn; dĩ nhiên 


“Ваа have nappasamsanti dãnam”. Dha.iii, 188 


204. Hã: than ôi 


Ha! Yoga vippayogantal 

Ha! niccam sabbasankhatam! 

Ha! Jivitam vinasantam! 

Icc` asi paridevana”. Ара. 540 

(Than ôi! Mọi kết hợp chấm dứt trong ly tán! 
Than ôi! Hết thảy hữu vi đều vô thường! 
Than ôi! Sự sống chấm dứt băng tử vong! 

Ở đây người ta than khóc như vậy) 


205. Hi: bởi vì; quả vậy 
“Tassa hi dve pajäpatiyo, imassa аһа; atthahi parikkhIpitva gahita 
kim karissati, bhante ti?”. Dha.l, 73 (Người kia chỉ có hai vợ người này có 
tám. Bạch Thế Tôn, nó sẽ làm sao khi bị vây bắt bởi tám người này) 
206. Hiyyo, hiyo: hôm qua 
“kin nu kho, mahãsamana, һтуо паватаѕ1?”. М.у. trg. 28 
(Thưa Đại Sa môn, tại sao hôm qua Ngài không tới? ”) 
207. Huram: ở đấy; bên kia thê giới; trước khi 


д. “Devã manussä idha vã huram уа 
Saggesu va sabbanivesanesu”. S.i, 12 
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(Chư Thiên và người ở cõi này hoặc bên kia thế giới, hoặc ở (rong tat 
cả trú хи) 


b.Ye me pubbe viyakamsu 
Huram Gotamasasanaa”. Sn. kệ 1084 


(Những người thuyết giảng cho tôi trước đây, trước khi có giáo lý của 
Gotama) 


208. Hurahuram: từ chỗ này đến chỗ khác 


“So phalavati hurahuram 
Phalam Iccham va vanasmi vãnaro”. Dha. kệ 334 


(Nó nhảy từ đời này đên doi khác như con vượn muôn hải quả trong 


rừng) 


209. Неа: xuống; dưới; phía dưới. Trong hợp thể có nghĩa “thấp 


hơn 


“Seyyatha pi, Potthapada, puriso nissenim kareyya pãsãdassa ãro- 
һапауа tass’ eva раѕаааѕѕа hettha”. ра, 198 (Này Pofthapada, cũng như 
người làm câu thang đê lên tòa lâu đài, nó phải làm ngay dưới chán tòa lâu 
đài ду) 


Hetthabhaga: phân dưới 
Hettha — padatalesu: từ dưới gót chân 
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‚ CHUONG УШ: _ | 
МОТ VAI THANH NGỮ VÀ ĐOẠN VAN KHO 





1. Akamakassa bilam olaggeti: để dành một khâu phần cho người không 
muôn (ăn) 


"Seyyathã pi, brãmana, puriso да]ійдо assako, tassa akãmakassa bilam 
olaggeyyum: Idan te, ambho purisa, mamsam khãditabbam, mũlañ ce anup- 
padatabban ti”. M.ii, 178 (Này Bà la môn, ví như môt người nghèo lang 
thang không có sở hữu, khôn khó mặc dù nó không muốn người ta có thể để 


dành một khẩu phân, bảo: này người kia, đây là thịt ngươi có thể ăn, và trả 
tiền lại) 





2. Accayo accagamaä: lỗi lâm đã xâm chiếm 


“Ассауо mam, bhante, accagama yathã bãlam, уаћа mũlham, yatha 
akusalam”. M.i, 430; А.1,146 (Bach Thế Tôn một lỗi lầm đã xâm chiếm соп, 
con thật ngu dót si mê, thật bắt thiện) 


3. Accasarä: gây ra tội lỗi 


“Idha, bhante, dve bhikkhũ sampayojesum, tatreko bhikkhu ac- 


саѕага”. S.i, 239 (О đây, bạch Thế Tôn, hai ty Клео cãi lộn, trong đó то! tỷ 
kheo có phạm 101) 


4. А. Accayam deseti: thú lỗi 


“Atha kho so, bhante, bhikkhu tassa bhikkuno santike accayam ac- 
cayato. desesi, so bhikkhu na patigganhati”. S.i, 239 (Bạch Thế Tôn, rồi vị tý 
kheo ау đối trước vị tý kheo kia thú nhận lỗi lâm của mình là một lỗi lầm, 
nhưng tỷ kheo này không chịu tha thứ) 


В. Acchadeti: trở nên ngon lành (nghĩa này không có trong tự điển 
P.T.S) 


а. “Теѕат газат pathavim anguliya ѕауаѓат acchãdesi”. D.1ii, 85 
(Khi chúng nếm vị đất bằng những ngón tay, rồi đất trở nên 
ngon lành) 
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b. “Ekam ekañ са bhikkhum pacceka — dussayugena acchadesi”. 
М.1, 353 (Nó tặng từng vị tỷ kheo mỗi người 2 tấm y) 

5. Ajaddhukam: nhịn ăn 

“Ahañ c'eva kho pana sabbaso ajaddhukam patijãneyyam іта ca me 
devata dibbam ojam lomakũpehi ајјһоһагеууџит, taya саһат уареууат, 
tam тат”аѕѕа mũsä”. M.i, 245 (Вау giờ nêu ta tự nguyện nhịn ăn hoàn 
toàn, Chư thiên này sẽ nhỏ tỉnh chất cõi trời qua lỗ chân lông của ta, và nếu 
ta sống bằng chất ấy, là ta đã làm một điều dối tra) 


6. Ajaddhumarikam: sợ chết đói 


*“Aladdhumarikam vā‘ yam kulaputto marissati”. Алу, 283 (T hiện nam 
tử này sẽ chết (với nghiệp chết đói)) 


7. Mã kho ajesi: đừng dé nó chiến thăng 


“Mã kho tumhe ãyasmanto eso-ajesi”. V.ii, 1 (Này Tôn giả, chớ đề 
cho người này đánh bại chư Tôn giả) 


8. Aijihappatta: nhảy bó vào 


"Sakunagghi lãpam sakunam sahasā ajjhappattā aggahesi”. S.v. 146 
(Con chim môi thình linh nhảy bô vào con chim сип cút và bat nó) 


9. Aiihavara: người đại diện 


“AIihavara ‘mha Nandassa 
Bho to santikam ãgatä”. J.v.324 


(Chúng tôi, những người đại diện cho Nanda, đã đến yết kiến Ngài) 


10. Añchati: kéo, xoay quanh 
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“Kissa tvam, Udāyi, nisĩdanam paññãpetvã samantato samañchasi ”, 
seyyathā pi purãnäsikottho?” Pãcittiyapäli (Này Udãyi, lại sao ngươi sau khi 
trai tọa cụ, lại kéo nó cả 4 phía nhu môt người thợ kéo tám da thú) 


11. Aññen' aññam paticarati: tránh nó (vấn đề) bằng một (vấn đề) khác 


“So bhikkhũhi vuccamäno aññen' aññam paticarati, bahiddhā katham 
арапатей”. Mã 1, 442 (Khi bị chúng tỷ kheo khiển trách, nó tránh né vấn để 
bằng một vấn đè khác, đánh trồng lãng ra ngoài câu chuyện) 


12. Atta: tự mình 


а. "Kuddalapandito pathamam айапа pabbajitvä pacchã рагіѕат 
рабба Jetvã assamapadam bhājetvā аааѕі”. J.i, 314 (Bác hiên trí 
kuddala sau khi trước tiên tự mình xuất gia, đã cho những người 
khác xuất gia sau đó và phân chia cho họ những chỗ làm am 
tháp) 


b. “Attano ѕаќит айапа va роѕеѕі”. D.A.1, 136 (Chính ngươi đã 
nuôi dưỡng kẻ thù của mình) 
13. Апиракћајја; sau khi xâm lån 


Chabbaggiyä bhikkhũ thera bhikkhũ anupakkhajia seyyam kappenti” 
pAcittiyapali (Lực дийп tỷ kheo xếp đặt chỗ ngủ của mình lân chỗ các 
thượng toạ khác) 


14. Anupahacca: không làm thương tôn, không làm đau đớn 


a. “Тепа hi, bho, imam ригіѕат anupahacca chaviñ са саттай са... 
туна voropetha”. р.и, 336 (Này bạn, hãy giêt mạng sông của người này mà 
đừng làm thương tón da trong và da ngoài của nó). 


b. “Yan nũnãham Imassa параѕѕа anupahacca chaviñ са саттай ca .... 
tejasä tejam pariyadiyeyyam”. V.M. 24 (Та hãy dùng năng lực tận diệt 





** Khóng có trong từ điển P.T.S 
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năng lực của соп rồng này mà không làm hại đến da trong và da ngoài 
của nó) 
15. Anuviccakara: sự suy xét kỹ lưỡng 
“Anuviccakäãro tunhãdisãnam ñata - тапиѕѕапат sãdhu hoti”. V.M. 
236; M.i, 379 (Sự suy xét kỹ lưỡng råt tôt cho những người có danh như 
ngươi) 
16. Apakassa: sau khi thôi lui; thụt lùi 
“Seyyatha pi, bhikkhave, ригіѕо Jjarũdapanam vã olokeyya, pabbata - 
visamam уа аракаѕѕ’еуа kayam apakass`eva сійат”. S.i, 198 (Này các ty 
kheo, ví пћи một người nhìn xuông một cái giêng һи mòn hoặc một dóc núi, 
thì co rúm thán lại và thận trọng trong tâm) 
17. ApaccakkhakãrT: người hành động không có hiểu biết chân chánh. 
“Panddita пата tãd¡sena parapattiyena apaccakkhakarina saddhim na 
vasentI”. J.v. 233 (Những người trí không có sông với một người như уау, 
một người y lại vào kẻ khác và hành động không có ћіёи biêt chân chánh) 


18. Apavinati: dé ý 


“Gavi tarunavacchã thambhañ ca ãlumpati, vacchakañ ca apavInatI`. 
M.i, 324 (Một con bò cái có con nhỏ vừa ăn сит со vừa đê ý dên bò соп) 


19. Appatihrirakata: vô giá trị 

“Мапи evam sante tassa purisassa appatihirakatam bhãsitam sampa- 
JJat?”. М.и, 33; D.i, 193 (Sự tình như vậy, thì có phải lời nói của người ау 
trở thành vô giá trị không?) 
20. Abhisatā atthikãnam: được đến gần bởi những người cân. 

“Sālavatī gaņikā ... abhisata atthikãnam atthikanam manussanam ``. 
V.M. 269 (Ky nữ SalavafT được дёп gân bởi những người đàn ông сап tới 


nàng) 


21. Avatthãsi: rơi trên 
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“Dutiyo musalo paripatitvã aññatarassa dãrakassa matthaka avatthāsı”. 


Parajikapali (Một cái chày thứ hai sau khi rót xuống đã rơi trên đấu một cậu 
bé) 


22. Avīcim maññe phuto: chật ních không có kẽ hở. 


"ẢsItIVassa-sahassayukesu, bhikkhave, manussesu ayam jambulipo 
ауїсіт maññe phuto bhavissati manussehi”. D.iii, 75 (Này сас tỷ kheo, khi 


tuổi thọ đến 80.000 năm, cõi Diêm phù này sẽ chật ních cả người, không có 
kế hở) 


23. Assako analhiko: nghèo túng. Saka là sở hữu, asaka là một người . 
có vật sở hữu nào của riêng mình. А/лаќа là một đồ đong lúa рао.. 
Analhaka là người không có cả đến 1 lon р gạo. 


"Daliddo assako analhiko inam ãdiyitvã vaddhim patisunati”. A.iii, 


352 (Мог Hgười nghèo, không có sở hữu, không có một lon gạo, sau khi 
mượn tiền hứa trả tiền lời) 


24. Assutavä puthuijano: kẻ vô văn phàm phu. 


“Kim nanakaranam sutavato ariyasāvakassa assutavatā _ puthu- 
jjanena?”. S.iv, 208 (Có sự khác nhau như thé nào giữa một vi thánh đệ tử 
đa văn và một kẻ vô văn phàm phu) 

(Đề ý, ở đây một được đặt ở sở thuộc cách, một ở sở dụng cách) 
25. Adissa: (BBQK) Sau khi chỉ rõ 


Adissã: (tt) đáng được chỉ rõ 





а. “Bhagava...... ааіѕѕа āsissa ayasmato Upalissa vannam 
bhãsati”. PAcittiyapali (Thê Tôn thường khen ngợi tôn giả Upali, 
nêu Ngài (làm gương)) 


b. “Tumhe pi tena adissa bhaveyyäatha”. M.i, 12 (Các ngươi cũng 
đáng bị chỉ trích vì lý do ау) 





26. Арапат pasäreti: mở một cửa tiệm 


=+=чн==— -= 
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“Sussavanijjiam vã ѕатапо Anando karissati, paggahikasalam vã 
pasaressatil" (Sa môn Ananda sẽ làm một người buôn vải hay mở một hiệu 
buôn vải hay mở một tiệm vải) 


27. Asalja: (sadiya) sau khi sỉ nhục, ám chỉ 


а. “Тааѕат bhikkhum аѕајја 
Kanha, dukkham nigacchasi”. Theg. kệ 1189 
| (Sam khi sỉ nhục vị tỷ kheo như vậy, này ác та, ngươi sẽ rước [ду 
khô) 
b. Addhã kho te, Aggivessana, ãsajja upantya vaca bhãsitã”. M.I, 
240 (Này Aggivessana, chắc chắn ngươi nói những lời ау cốt ám 
chỉ ta, cốt nhắm vào ta) 


28. Alimpeti: phóng hỏa 
“Chabbaggiya bhikkhũ dãyam а Аітреѕит; manussã daddhã kalam 


akamsu”. Parajikapali (Lục quán tỷ kheo phóng hỏa một khu rừng, nhiễu 
người đã chết cháy) 


29. Asubhati:ném lên 

“PãnTyathalakam matthake asumbhitva vidhũpanena раһагат adāsi”. 
Pācittiyapāli (Sau khi ném lên đầu người ấy một thùng nước, nó đánh bằng 
cải quạt) 
30. Ahundarika: không thé qua được; không rõ 

“ Ahunlarikã samananam Sakyaputtiyänam disa andhakarã; na Imesam 
disa pakkhayanti”. V.M. 79 (Những phương hưởng đều tối tăm mờ mit đối 


với những sa môn Thích tử, những phương hướng không trở nên sáng sua 
đổi với những уі này) 


31. Uggirati: nâng lên; thốt ra 


а. “Chabbaggiyä bhikkhũ kupitã апаќатапа sattarasa-vaggiyanam 
bhikkhũnam talasattikam uggiranti”. Pacittiyapali (Luc quán ty 
kheo phán nộ bát mãn, đưa tay lên dọa nhóm 17 tỷ kheo). 


b. “Anuggiram giram kiñci subham vã yadi vā’ subham 
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Phuse vãcasikam vajjam katham? Me pucchito bhana”. Ut- 
taravinicchaya. kệ 722 (Được tôi hỏi rằng làm sao một người không thốt 
một lời nào đù tốt dù xấu, có thể phạm 1 lỗi về ngữ nghiệp) 


32. Uccareti: nâng lên; đọc lên 


“Afññataro bhikkhu hettha hutvã silam иссагеѕі, uparimena bhikkhunä 
duggahitã silā hetthimassa bhikkhuno matthake avatthasi”. Parajikapali 
(Một vị tỷ kheo ở dưới thấp nâng một cục đá lên, cục đá ấy do một vi ty 
kheo ở trên cao không khéo ném đã rót trên đầu vị ty kheo ở dưới thấp) 





(Trong văn phạm иссйгапа có nghĩa là cách đọc) 
33. Ujjavati: chèo thuyền ngược dòng 

“Atha kho Vesaluka Vajjiputtakaa bhikkhũ tam ѕатапакат parik- 
kharam adaya nãvãya Sahajatim u ujJavimsu”. Cullavagga, 301 (Rồi những tỷ 


kheo Bạt Kỳ Tử ở Tỳ Xá Ly sau khi lấy những vật dụng tùy thân ây của Sa 
môn, đã di thuyên ngược dòng đến Sahajäti) 


Ujjavanī nãvã: một chiếc thuyền đi ngược dòng 
Ојауапї nãvã: một chiếc thuyền đi xuôi dòng 
34. Ujjhati: ném di, bỏ đi 


а. “Ма no deva avadhi; dãse no dehi Khanlahãlassa: 
Api nigalabaddhã pi hatthichakanani ujjhema”. Ј.у1, 138 
(Táu đại vương, chớ có giết chúng tôi, hãy cho chúng tôi làm nô lệ ở 
Khanlahala,; chúng tôi sẽ dọn phán voi trong khi bị xiÊng xích). 


b. “Те bhikkhũ santhatani ujjhitva агаййакаһрат samadiyimsu”. 
Parajikapali (Những tý Клео йу sau khi ném bỏ sàng tọa đã lập 
nguyện trú ở trong làng) 


35. Uttinam akamsu: rút bỏ 


“Bhikkhũ Ghatkarassa kumbhakãrassa ãvesanam uttinam akamsu”. 
M.ii, 53 (Những tỷ kheo rút со nơi chó ở của thợ gốm Сһайкаға) 
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36. Udumbarakhadikam: theo kiểu người ăn quả sung 


“Udumbarakhadikam vãyam kulaputto bhoge khãdati”. Ау, 283 
(Thiện пат іи này ăn tiêu tài sản như một kẻ ăn sung) 


Đây chỉ một người ném tiên qua cửa số. Khi một người rung sung đề 
lấy quả sung ăn; hàng trăm trái rụng xuống như vậy làm lãng phí một sô lớn. 


37. Uddasseti: trình diện 


а. “Pabbajitena ca te mãtãpitaro uddassetabbaa”. M.1, 60 (Sau khi xuất 
gia ngươi phải trình diện với cha mẹ ngươi). 


b. “Agamentu bhonto coraghātā .... yavaham tesam uddassetvãa 
авассһаті”. D.ii, 322 (Xin các vị hành quyết hãy đợi cho đến khi tôi trở về 
sau khi gặp chúng). 


38. Uddana: 1 chuỗi, 1 хап 





“Ime macche gahetva pãdagghanakani addhapadagghanakãni sẽ Ca 
uddãnani karohi”. Dh.a,ii, 132 (Hay 14у những соп cá này và làm những xâu 
(cả) trị giá 1⁄4 và пиа kahãpana) 


39. Uddissakata: đặc biệt làm sẵn cho ai 

“Samano Gotamo jãnam uddhissakatam. mamsam Бһийјай райс- 
cakammam”. V.M, 237 (Sa môn Gotama ăn thịt được người ta làm săn côt 
dành cho Ngài) 
40. Uddīyati, udriyati: sụp dó thành mảnh vụn 

“Tena kho pana samayena Thullanandaya bhikkhuniyä parivenam 
uddriyati°. Расікіуарај]і (Lúc bấy giờ cái phòng của tỷ kheo ni Thullananda 
sup đồ xuống thành mảnh vụn) 
41. Upacchubhati: ném vào 

“Kukkuro jigacchã — dubbalya — pareto goghatakasünam paccupatthi- 


to assa; tam enam dakkho goghatako_.... atthikankalam sunikantam ni- 
kantam, nimmamsam, lohitamakkhitam upacchubheyya”. M.i, 364 (Khi môt 
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con chó đói lả kiệt sức đến ейп một quày hàng thịt, người đồ tê tỉnh khôn ду 
có thê ném cho nó một cái xương khéo lóc hêt thịt, không còn chút thịt nào, 
chỉ có dính đáy таи) 


42. Upajïvati: nuôi sóng bằng 


“Аһай ca kho yam hadämi, etam so upajïvati”. Р.У. Güthakhadaka 
(Nó nuôi sông băng những gi tôi phóng иё) 


43. Upanandhati: thù ghét 


“Chabbaggiya bhikkhũ Mahaname Sakke upanandhimsu”. Pacit- 
tiyapall (Luc quán tỷ kheo thù ghét Mahanama, người thuộc họ Sakya) 


(Chú ý, động từ này cần một định sở cách) 
44. Ubbandhati: treo cổ 


"Araññam pavisitvā ubbandhitvã marissami ti araññam gato marana — 
bhayatajjito patinivatti”. Сша. V.V. sở giải (khi đên rừng (với ý nghĩ) ta 
sẽ vào rừng treo cô chêt, nó sợ chêt và trở vê) 


45. Ummiihati: đi tiêu 

“Amhakam pana sakim katani santhatãäni pañca pi cha рі vassãni pa- 
honti, yesu по daraka uhadanti pi ummihanti рі”. parajikapali (Những tâm 
tham được chúng ta làm có thê kéo айі 5 hay 6 năm, trong khi những bạn 
trẻ của chúng ta đại tiện và tiêu tiện trên đó) 
46. Urundã sampädi: Trở nên rộng rãi 

“Indasalaguhã visamã san sama sampadi; sambadhã san urundä 
sampadi”. D.ii, 269 (Hang động lndasala, vôn không băng phăng trở nên 


bằng phăng, vốn chật hẹp trở nên rộng rãi) 


47. Ussãreti; bảo Іш ra 





“Jīvako ... jinam иѕѕагеіуа turokaranim parikkhipitvä antaganthim 
nĩharitvã bhariyãya dassesi”. У. M. 276 (Jīvaka sau khi bảo mọi người lui 
ra và cho treo một bức màn xung quanh, sau khi láy ra khúc ruột đã chỉ cho 
người vợ (của con bệnh tháy)) 
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48. Uhadati: đại tiện xem số 45 
49. Okappaniya: đáng tin cậy 
“Okappaniyam etam bhoto Gotamassa”. M.i, 249 
(Lời nói này của tôn giả Gotama là đáng tin cậy) 
50. Onojeti: quà tặng; phân phát 


а. “Raja Mãgadho Seniyo Bimbisãro sovannamayam bhiñkãram gahetva 
Bhagavato onojesi: Etaham bhante Ve]uvanam uyyänam .... Dammi її”. 
V.M. 39 (Vua xứ Magadha, Seniya Bimbisara, sau khi câm một cái bình 
bằng vàng đã rưới nước phép, tặng Thế Tôn, nói răng: “Bạch Thế Tôn соп 
xin cúng cái vườn Trúc này cho chúng tỷ kheo do Thế Tôn lãnh đạo) 


b. “Onojethã “vuso sañghassa стуагат”. pãcittiyapäli (Chư hiên, hãy 
chia y cho chúng tăng) 


51. Odissa: nhất định; rõ ràng 

“Aññam bhikkhum hatthavikãrena ãmanteti, odissa vã anodissa vã 
saddam па karonti”. М.1і, 242 (Chúng gọi một tỷ Клео khác bằng cách ra 
dấu tay, không làm một tiếng động rõ rệt hay không ró) 


52. Osadeti: làm chìm, giảm (giá) 


a. “Tena hi tvam, gahapati, mahante mahante sãnipasibbake karapetva 
hirañña - suvannassa pũrãpetvã sakatehi nibbahapetva majjhe gangaya sote 
osãdehi”. parajikapali (Này gia chủ, vậy thì sau khi cho làm những cái túi 
không lô, sau khi đồ đây vàng, hãy cho chở bằng những chiếc xe đến bờ 
sông Hằng và đồ xuống giữa dòng) 


(Đề ý sở thuộc cách trong hirañña - suvanna) 


b. “Tena hi, Maharaja, aggham osãdehi”. Sirima ... só giải (Này Đại 
Vương, пёи vậy thì xin hãy giảm giá bớt) 


53. Kacche ѕајјеууа: 
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“Seyyathā pi, bhagini, puriso hatthim datvā kacche ѕајјеууа; evam eva 
kho tvam bhagini, Bhagavato mamsam дауа mayi antaravasake sajjasi”. 
parajikapali (Nay hiên tý cũng như một người sau khi cho con voi lại ngắn 
ngại không muôn bỏ cái đai Của nó, hiên yy, sau khi cúng thit cho Thế Tôn, 
ngươi lại ngân ngại không muốn cho tôi cái y trong của ngươi) 


54. Kataggaha: chiến thăng, vận hên 


“Akkhadhuto pathamen' eva kataggahena mahantam 
bhogakkhandham adhigaccheyya”. М.їп, 178 (Một người đánh bạc sẽ được 
một tài sản lớn trong vận hên đâu) 


55. Katasi vaddhitã: nghĩa địa tăng thêm 


“Evam digharattam vo, bhikkhave, dukkham paccanubhitam, katasi 
vaddhita”. 5.11, 178 (Này các tỷ kheo, như vậy trong một thời gian айі, các 
ngươi đã chịu khô và làm gia tăng nghĩa địa) 


56. Kaligøaha: thất bại; vận rủi 


“Evam ітаѕѕа bhoto purisa — puggalassa ubhayattha kaliggaho”. M.1, 
403 (Như váy, sẽ là một vận xui cho người này vê cả hai mặt) 


57. Kiñcikkha: một việc nhỏ 


а. “Yo ve kiñcIkkha — kamyata 
panthasmim vajantam Janam 
hantva kiñcikkham adeti 


м y —- 


Тат Jaññã vasalo iti”. S.N.V. 121 


(Kẻ nào vì ham muốn một việc nhỏ mà giết người đi trên đường và 
cướp của, kẻ ấy được biết là một người hạ liệt) 


b. Kukkutasampätika: (їоа lạc cạnh nhau, ейп đến nổi) một con gà trồng 
có thê bay (từ nóc nhà này qua nóc nhà kia) 


“Asītivassa — ѕаһаѕѕауікеѕи, bhikkhave, manussesu ayam Jambudipo 
iddho с’ eva bhavissati phito ca, kukkutasa — райка рата — nigama- 
rãjadhãniyo”. D.iii, 75 (Vào lúc tuĉi thọ con người tới 80.000 Hăm, này các 
tỷ kheo, cõi Diêm phù này sẽ có uy lực và thịnh vượng; những làng mạc, thị 
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ғап, đô thị mọc lên san sát đến nỗi một con gà trồng có thể bay từ nóc nhà 
này tới nóc nhà kế cạnh) 


58. Ganikam vuttäpesi: chọn làm người kỹ nữ của thành phố 


“Rajagahako negamo Sãlavatim Котагіт øanikam vutthäpesi”. V.M. 


268 (Hội đông đô thành Rajagaha tuyển cô SalavafT làm người kỷ nữ của 
thành phố, 


59. Kittha: lúa mọc lên 


“Seyyatha pi, bhikkhave, kittham sampannam; kitthãrakkho ca pamat- 
to; gono ca kitthado adum kittham otaritvā yavadattham madam madam 
арајјеууа”. S.iv, 195 (Này các tỷ kheo, ví nhu có lúa тос 101 mà người giữ 
lúa biếng trê; thì một con bò quen ăn lúa sau khi йі xuống đám lúa có thể ăn 
lúa no nê thỏa thích) 


жый ый Жо ER ¿i ¿LE sale, РНЕ" 
60. Gīvā: cái cô, ở vài chỗ nó có nghĩa là “tiên phạt” 


“Yassa раззепа migo palayati tass’ eva gīva”. Ј.у. 23 (Con nai thoái 


về hướng người nào, người ау sẽ bị phat) (thường thấy nghĩa này trong luật 
tạng) 


61. Cakkasamarnlha: lên xe 


“Ной so samayo, yam bhayam hoti atavisankopo, cakka - sāmārūļha 
Janapada pariyayanti”. А.1,178 (Có một thời nôi lên nạn cướp ở rừng, dân 
chúng lên xe bỏ di nơi khác) 


62. Carittam anuyuñjati: đi dạo 


“Ма ca уаіаќаре сагат anuyuñi: mã te vãtãtape carittam anuyut- 
tasan raJosũkam vanamukham anuddhamsesi”. М.і, 257 (Đừng đi dạo khi 
có gió và trời năng, đừng: đề mặt vết thương của ngươi bị nhiêm bụi trong 
khi đi dạo có gió và trời năng) 


63. Gorehi vutthäsi: phải dời chỗ vì nạn cướp 
“Aññatarasmm game vassũpagatanam bhikkhũnam рато corehi 


vutthasi”. V.M. 149 (Ngôi làng ở canh làng các vi tỷ kheo an cu mùa mua, 
phải đời chó vì nạn cướp) 
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64. Cora pariyutthimsu: những kẻ cướp chận đường 
“Ratanattaya gunam anussarantass' eva gacchantassa сога magg€ 
pariyutthimsu”. Chatta ...... só giải (Những kẻ cướp chận nó giữa duong 


trong khi nó vừa di vừa nhớ nghĩ công đức của ba ngôi báu) 


65. Chandakam samharitvã: sau khi quyên tiên 





“Bhikkhunisanghassa cïvaratthaya chandakam samharitva aññatarassa 
рауагікаѕѕа ghare nikkhipitvaa_.... Etad ауосит” pācittiyapāli (Sau khi 
quyên tiền dé may y cho chúng tỷ kheo ni, chúng giữ tiền ấy tại nhà một 
người bán y phục và báo cáo như vậy) 

66. Jina: bị tước đoạt (сап đối cách) 


a. Лпо rathassam manikundale са 
Putte са аге ca tatha’ eva jīno”. 1.11, 153 


(Nó bị tước đoạt xe, ngựa, châu báu và bị tước đoạt cả vợ con) 


b. “Bahũ hi khattiyã Jina 
Аат rattham pamädino”. J.v. 99 


(Nhiễu vị Sát Рё Lợi vì sơ ý đã bị tước đoạt tài sản và vương quốc) 
67. Луай: mát, tàn tạ 


“Akkhadhutto pathamen" eva kaliggahena puttam pi JIyetha, daram pi 
jīyetha, sabbasapateyyam pi JIyetha”. М.їп, 170 


(Một con bạc trong vận xui đâu tiên có thê mát са vợ lân con và mát 
tát cả sở hữu) 


68. Tifthatu: hãy cứ để nó như vậy 





“Titthantu tava manussabhüta, acetananam pi rukkhanam samaggim 
laddhum vattati”. Ј.1, 329 (Hãy để cho loài người yêu nhau như vậy, (vi) 
ngay cå cáy cối vô tri cũng đáng được sự cảm thông) 


69. Thambham ãlumpati: ăn cỏ. xem ví dụ số 18 
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Älumpati: ăn từng тіёпо lớn 


70. Datthu (disv8): sau khi {Һау 





“Катеѕуаатпауат disvã 
Nekkhammam datthu khemato”. Theg. kệ 458 


(Sau khi thấy rõ sự nguy hiển trong các dục và sự an ón trong sự từ 
bỏ) 
71. Dassukhila: Nguy hiểm về cướp giật 

“Aham etam dassukhilam vadhena vā bandhanena vã јапіуа vã 
garahaya va pabbajanaya vã samūhanissāmi”. D.1, 135 (Tôi sẽ châm dut nạn 


cướp giật này bằng hình phạt hoặc dây trói hoặc tịch biên gia sản hoặc hăm 
dọa hoặc bát phải tán хиа!) 


72. Dahati: cháy; tuyên bố 

“Sakya kho pana, Ambattha, гајапат Okkakam pitamaham dahanti”. 
DI, 92 (Này Ambattha, những người Sakyä lại còn tuyên bô răng vua 
Okkaka là tô phụ của họ) (xem thêm 5.1, 113) 
73. Dessa: khả б, đáng ghét 


“Ма me dessã ubho putta 
MaddikevT na dessiya”. J.vi, 570 


(Hai con tôi và Hoàng hậu Maddi đêu không đáng ghét đối với tôi) 
xem trưởng lão Ni kệ 
( yng lão Ni kệ 416) 


74. Nibbahati: thi hành; rút ra ngoài vỏ 
“DIiehavu — Китаго vãmena hatthena Brahmadattassa Казїгаййо 
sIsam paramasitvã; dakkhinena hatthena khaggam nibbahetvãa Brahmad- 


attam. Kasirajanam etad avoca”. V. M. 347 


(Vương tử Dīghāvu sau khi cám cái đầu của Brahmadatta, vua dân 
chứng Kasi băng tay trái, tay phải rút kiêm ra nói với nó răng:) 
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75. Niminäti: trao đôi, mặc cả (våt đưa ға đặt ở sở dụng cách và một lấy 
vào ở đối cách) 


“Asanthutam mam cirasanthutena 

Niminni, bhoti, adhuvam dhuvena 

Maya pi bhoti nimineyya aññam 

Ito aham dürataram gamissam”. Jiii, 221 

(Nay có, có đổi một nguoi bạn lâu năm để lấy một người không quen 
biết tôi, đồi cái thường lấy cái vô thường, thì cô cũng cô thể đổi tôi đề lây 
một người khác. Do vậy, từ đây tôi sẽ đi đến một nơi xa) 
76. Panämeti: đuôi; quay cánh cửa; cúi xuống 


а. “Atha kho Bhagava kismiñcid eva pakarane bhikkhusangham 
panametva .... Kapilavatthum. Рӣу1ѕ1”. S.11, 91 


(Rôi Đức Thế Tôn sau khi đuổi chúng tỷ kheo vì một vài lỗi lâm, đã 
vào thành Kapllavatthu) 


b. “Atha kho so bhikkhu vihãram pavisissāmī tí kavätam раратеп- 
to addasa sabbam sabbam vihãram ahina paripunnam”. у. M. 87 


(Rồi vị tỷ kheo ấy khi đây cửa (nghĩ rằng) ta sẽ vào tịnh xá, đã thấy 
toàn thê tỉnh xá đáy cả (khoanh cuộn tròn của một con răn) 


77. Paike saikamo: cầu bắt để đi qua bùn 
“Ehi me tvam bhikkhu, райКе sankamo hohi”. M.i, 3439 
(Này tỷ kheo hãy lại đây, hãy làm cái cầu cho ta đi qua bùn) 
78. Paccaharam karoti: xin lỗi 


“$0: mayham hadayam vã rujati, kayo уа badhati ti kiñci рассаһагат 
akatvãa đhammãsanam abhiruhitva vadati”. S.a.1, 306 


(Vi ấy không nói một lời cáo lỗi nào như “tôi đau tìm” hay “tôi đau 
nơi thân thé” đã lên pháp tòa thuyết pháp) 
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79. Pacchaliyam khipanti: thúc sau lưng người nào 


“Ime, bhate, licchavikumaarã сапда рһагиѕа apajahã..... kulitthinam 
kulakumarinam pi pacchaliyam khipanti”. А.111,76 (Bạch Thé Tôn, ng 
hoàng tử dòng Icchavi này là những kẻ nóng tính, thô lô, kiêu căng . 
Chúng thúc sau lưng những phụ nữ, thiếu nữ con nhà tử té .....) 


80. Paticcakamma: một vật dành cho chính mình (xem số 39) 
$1. Patibhanacitta: một bức họa ám chỉ sự hành dâm 


“Rañño Pasenadissa Kosalassa uyyäne cittāgāre patibhanacittam 
katam hoti”. Pacittiyapali. v.iv, 298 (Ó phòng tranh vườn thượng uyên của 
vua Pasenadi xứ Kosala lúc ау đang làm một bức họa ám chỉ sự hành dâm) 


82. Panopanaviyä: lý lẽ để giảm giá món hàng. | 


“Yo рі so, bhikkhave, satthã amisagaru ... tassa p'ayam panopanaviyä 
na ирей”. M.i, 480 (Này các tỷ kheo, lý lē này không thích hợp ngay cả đôi 
với một vị tháy tôn trọng vật thực cúng dường) 


83. PayoJeti: cạnh tranh với 

“Ayam kũtajatilo attano pamanam па jãnati, атћакат ayyena sad- 
dhim рауојей”. J.v. 320 (Người khó hạnh giả đói này không tự biết sức 
mình, lại đi cạnh tranh với tôn sư của chúng ta) 

Kammante payoJetI: bắt đầu một công việc 

Вһеѕајјат payojeti: sửa soạn một thứ thuốc 


84. Pavayha: chỉ lỗi, buộc tội 


а. “Ko nu kho, bhante, hetu, ko paccayo, yena idh’ ekaccam bhik- 
khum pavayha pavayha Кагапат karonti”. M.i, 442 (Bạch Thê 
Tôn, do nhân gì, duyên gì ở đây chúng xử tội một vị tỷ kheo?) 


b. “Na vo aham, Ananda, tathã parakkamissaami yathã kumbhakaro 
amattike; niggayha niggayhã ‘ham, Ananda, vadāmi, pavayha pavayha, yo 
ѕаго so thassati ti”. M.iii, 118 (Này Ananda, ta sẽ không đối xử (khoan hông 
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với ngươi) như là thợ gốm đối với dó chưa nung. Sau khi khiển trách nhiều 
lân, này Ananda ta chỉ lỗi nhiều lån (làm sao đề) kẻ nào là lõi cây sẽ đứng 


vững) 


85. Panam arabhati: sát sinh 





“Yo kho, Jivaka, Tathagatam vã Tathagatasavakam va ãrabbha panam 
arabhati so pañcahi thanehi bahum apuññam pasavati”. M.i i, 371 (Này 
Jivaka, kẻ nào sát sinh vì Như Lai hay vì đệ tử Như Lai, kẻ ấy phạm nhiêu 
tội lôi trong 5 trường hợp) 


86. Pittam bhinleyya: làm bé túi mật 
“Seyyatha pi bhikkhave candassa kukkurassa паѕауа рійат bhin- 


deyyum, evam hi so bhikkhave kukkuro bhïyosomattAya candataro assa”. 
V.N, 188 


(Này các tỷ kheo, ví như làm bề túi mát vào müi một con chó đữ; cũng 
vậy này các tý kheo, con chó ау sẽ trở thành dữ hơn) 


87. Putamsa: đeo đấy nơi vai 


“ 'Tatharipa ayam, bhikkhave, parisa yathārūpam parisam alam yoja- 
nagananani pi dassanāya gantum api putamsenapi. A.ii, 183 (Này các tý 
kheo, một hội chúng như hội chúng này là một hội chúng đáng дї nhiêu do 
tuân để chiêm bái dâu cho phải mang theo đây lương thực) 


88. Bilam olagøgeti: dành một phân (xem số 1 chương này) 


89. Bhavitabbam: có thể là (phân từ khả năng cách, đòi hỏi một sở dụng 
cách) 


“Rakkhasa — pariggahitena тіпа sarena bhavitabbam”. J. Devad- 
hamma (Cái hó này có thê bị một con quý Dạ Хоа ат) 


90. Mattika: mẫu hệ, từ mẹ 


“Idam te, tata Sudinna, matu mattikam; itthikaya itthidhanam; aññam 
pettikam”. parajikapali (Này Sudinna thân môn, đây là một vật đến từ mẹ 
nguoi, mĝt cua hôi môn cho một phụ nữ; vật đến từ cha ngươi thì khác) 
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91. Mattigha: người giết mẹ 


'“Tambalohavilinam va (айат pãyenti mattigham”. J.v. 269 (Chúng 
cho kẻ giết mẹ uóng nước đông sôi) 


92. Kayam vidamseti: làm huyễn thuật 

“Seyyatha pi, bhikkhave, māyakāro vã mãyãkãranteväsĩ vã mahapathe 
тауат vidamseyya”. 8.111, 142 (Này các tỷ Клео, ví như một nhà ао thuái 
hay đệ tử nhà ао thuật làm các trò ảo thuật giữa đường cái quan) 


93. Mosalla: đáng bị đánh bằng chày 


“Aham, bhante, papakammam akasim рагауһат mosallam”. A.I, 241 
(Thưa Tón gia, con đã làm tội ác đáng khinh bi dáng đánh băng chày) 


94. Yathakama - Кагапїуа: được đối xử như ý muốn 


“Evam hi so bhikkhave maccho уаћакатакагапіуо balisikassa”. S.iv. 
159 (Như vậy, này các tỷ kheo, con са ду bị kẻ chài lưới đôi xử như ý ông ta 
muôn) (Dë у sở thuộc cách ở balisikassa) 


95. Yãva aparaddham: thật là lầm lẫn quá sâu 


“Passa, Ambattha, yava aparaddhañ са te idam асагіуаѕѕа brahmanas- 
sa Pokkharasãtissa”. D.I, 103 (Hãy хет, Ambaftha, thây ngươi, Bà la môn 
Pokkharasati, đã làm hai ngươi đên mức độ nào) (đê ý sở thuộc cách) 


96. Rumbaniya: thoải mái 


“Saddhassa bhikkhave sãvakassa Satthu — sãsane pariyogaya vattato 
rumhaniyam Satthusasanam hoti ojavantam ”. M.1, 480 (Này các tỷ kheo, đối 
với một đệ tử có lòng tin di sâu vào giáo lý của bậc đạo sư, thì giáo lý ấy là 
một tinh chất bó dưỡng thoải mái) 


97. Lomam pãteti: làm cho tóc rơi; nhận tội 
“So bhikkhu bhikkhūhi vuccamano ... na lomam pãteti, na nitthāram 


vattati”. M.i, 442 (Tỷ kheo ау, khi bị các tỷ kheo khác chỉ trích không có 
nhận tội, hoặc được tha bông) 
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98. Vaddhim patisunäti: hứa sẽ trả tiền nợ đối với món nợ (xem só 23) 
99. Visamvadeti: không giữ lời hứa 


“Katham hi пата ãyasmã Upanando гаййо Pasenadissa Kosalassa 
vassavasam pafissutvã visamvädessati”. У.М.154 (Làm sao tôn giả 
Upananda sau khi đã hứa với vua Pasenadi nước Kosala, sẽ an cư mùa 
mưa lại không giữ lời hứa) 

100. Vutthãpata – pavattint: vị nữ truyền giới sư thuyết giảng khi trao đại 


0161 cho ni 


“Bhikkhuniyo vutthapitam pavatinim dve vassani nanubandhanti”. 
pacittiyapali (Mội số ni chúng không nghe theo vị nữ truyền giới sw khi vị 
này chủ lễ truyễn giới) 


101.  Vutthäpeti: truyền giới pháp; làm cho khởi lên; chuyên hướng 


а. “Үа рапа bhikkhunï anuvassam dve vutthãpeyya, pacittiyam'”. 
Ibid (Một t> kheo тї truyền giới cho hai sa đi nỉ trong một năm 
phạm tội Ва Dật đê) 


b. “So bahujanam asddhammä vutthapetva saddhamme 
patitthäpeti”. A.iii, 115 (Vi ду chuyển hướng nhiều người khỏi 
bát thiện pháp và an trú chúng trong chánh pháp.) 


102. Veram appeti: trả thù 


“Ітіпа ca me mãtãpitaro hata; ayam kh’ vassa kalo yo “ham veram 
appeyyan ti kosiya khaggam nibbahi”. V. M. 347 

(Cha mẹ tôi bị giết bởi người này; bây giờ là lúc ta trả thù у” nó (nghĩ 
уйу và rút gươm ra khỏi vỏ) 


103.  Veyyäyika: phí tôn 


“Demi te, gahapatI, veyyayikam yena tvam Buddhapamukhassa bhik- 
khusanghassa bhattam kareyyãsI”. У.и, 157 (Này gia chủ, ta sẽ cho ngươi 
phí tôn để làm thức ăn cho chúng tỷ kheo dân đầu bởi Đức Phát) 
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104. Voropetä: chủ cách nhưng có nghĩa đối cách 


а. “Nabhijanami sañcicca panam Луна voropetä”. М.11,103. (Tôi 
không nhớ đã сд ý hại mạng sống của một chúng sinh nào) 


b. “Sarasi tvam, Dabba, evarũpam katta?” Parajikapali (Này Dab- 
ba, ngươi có nhớ đã làm một việc như vậy không? ”) 


105.  Sakkhim apadisati: đưa ra làm nhân chứng 


“Ayam, bhane, loke aggapuggalam. Sattharam sakkhim apadisati” 
(Nay các ban, người này đưa Đảng Đạo sư, nhân vật cao cả nhất trên thế 
gian, làm chứng cho y) 


106.  Sañjambharim akamsu: trút xuống từ mọi phía 
“Atha kho te paribbajaka acirapakkantassa Bhagavato Potthapadam 
paribbajakam vacasattitodakehi sañJambharim akamsu”. р.1, 189 (Sau khi 
Đức Thế Tôn ra đi không lâu, những du sĩ ау trút xuống du sĩ Potthapada từ 
mọi phía, những lời sặc nhu gươm giáo và cọc nhọn) 
107.  Sapatfi: một người cùng làm vợ 
а. “Aham Майа, tuvam Tissa 


SapatfT риге ahum”. Майа — petavatthu (Tôi là Matta, chị là Tissa, 
ngày xưa tôi là người cùng một chông với chị) 


b. “Ubho mātā ca dhītā ca 
Mayam asum sapattiyo”. Theg. kệ 224 
108. Sabbasantharim santharitvä: sau khi lót thảm tất cả chỗ 


“Sabbasantharum ävasathagaram santharitvä аѕапапіа paññapetva”. 
D.ii, 84. (Sau khi lót thảm trọn nên nhà của nhà nghi ngơi, và sửa soạn 
những chỗ ngồi) 


109. Sampayojeti: tranh giành (xem số 3) 
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110. Sampäyati: có thể giải thích 

"Те тауа putthã na sampäyanti, asampāyantā mamaññ eva райрис- 
chanti. D.ii, 284 (Sau khi ta hỏi chúng không thể trả lời được, vì không thê 
trả lời chúng hỏi tại ta) 
111. Samã ѕатраѕі: trở nên bằng phẳng (xem số 46) 


112. Sammati: được làm lắng dịu; ở; thỏa mãn. 

а. “Ма hi verena verãni sammanti”. Dhp. kệ. 5 (Ó đây có nghĩa 
“được làm lắng diu”) 

b. “Sambahula isayo .... Samuddatire panna kutisu sammanti”. S.i, 
226 (đáy có nghĩa “ġ”) 

с. “Bhikkupiyo anuvassam vutthãpenti, upassayo na sammati” 
(Pacittiyapäli) (Những tỷ kheo ni Іғиуёп giới (nhận đệ tử) hàng 
năm, tu viện không đủ chó.) 


113.  Sankasayati: làm cho yên, giữ yên lặng 

“Kummo ... sondipafcalani angäni sake kapale samodahitva ap- 
possukko tunhTbhrto sankasayati”. S.iv. 178 (Con rùa thut cô rút chân vào 
mai, không cua quáy và giữ yên lặng) 
114.  Sannayhi (khurappam): lắp một mũi tên 

Sannayhati: võ trang sẵn sàng 


“Tassa raja Okkako .... Kupito anattamano khurappam sannayhi”. D.i, 
96 (Vua Okkaka, vì phán nộ bát mãn với nó, Іар tên vào cung) 


115.  Sineheti: bôi dầu; đánh bóng; làm cho trơn 


“Тепа hi, bhante Ananda, Bhagavato kãyam katipaham sinehetha”. V. 
M.279 (Tôn giả Ananda, уйу tôn giả hãy thoa dáu thân Thê Tôn trong vài 
ngay) 


116. Sukati: chính trực 


“Saggam sukatino yanti; 
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Parinibbanti anasava”. Dhp. kệ 126 
(Người chính trực lên cõi trời, người hết lậu hoặc nhập Niết Bàn) 


117. Hadati: bài tiết (không có trong tự điển PTS) 





“Yam bhadante hadant’ aññe 
Etam me hoti bhoJanam”. Gũthakhãdaka. Р.У 


(Tôi sống nhờ vào những gi người khác bài tiết, đó là món ăn cho tôi) 
(xem Uhadati 215) 
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МСО VỰNG РАЦ - VIỆT 


(Chỉ những chữ chưa được ghi ở tập I và II được chép ở đây) 


A 


А Каѓайа (bbt): vì người ta không làm 
Akanta (tt): không thoải mái 
Akari, aka, akani (đt): nó đã làm 
Akãmaka (tt): không muốn 
Akusala (tt): không thiện xảo, bất thiện 
Akkocchi (đt): nó mắng chửi 
Akkosan (trung): mắng chửi 
Akkhatu, akkhãvi (nam): người nói lên, 
người giải thích 
Akkhäyati (đt): được gọi là, được tuyên 
bô 


Akkhohini (nữ): một con số gòm 43 số 0 

A garu (tt): không nặng, phiền phức 

Agaramajjhe (đsc): trong đời sông gia 
chủ, trong đời sống gia đình 

Арап! (3): người cư sĩ 

Aggamahesĩ (nữ): hoàng hậu 

A ggahesi (đt): nó đã nhận công việc 

Aggavādī (nam): bậc đạo sư tối thượng) 

Aggha (trung): giá tiền 

Angãrakäsu (nữ): một hó dày than hùng 

Acapala (tt): không dao động; kiên trì 

Acalasaddhã (nữ): lòng tin không dao 
động; lòng tin kiên trì 

Aciram (trg.t): không bao lâu 

Aciranakkanta (tt): không khỏi, không 
bao lâu 

А cetana (tt): vô tri không suy nghĩ 

Ассарата (đt): nó đã chinh phục; đã điều 
phục 

Accaya (nam): lỗi lầm, phạm tội 

Ассауепа (trg.t): do lỗi lầm, do phạm tội 

Accasarä (đt): nó đã phạm tội 

Acha (tt): sáng suốt, sáng rõ 

Acchati (đt): chờ đợi, an trú, ngồi xuống 

Acchädeti (đt): mặc quần áo, bao phủ, trở 
thành 

Acchisam: quá khứ ngôi thứ 1 của động 
từ Ассһай 

Ajaddhuka: nhịn ăn 

Ajaddhumärikã (nữ): sự nhịn ăn 

Ajãtasattu (nam): tên của một vị vua, kẻ 
thù từ khi sanh ra 

Ajina (trung): da con dê rừng màu đen 

Ajinasãti (nữ): áo làm băng da 


Ajini (đt): nó thắng trận 

Ajjatagge (trg.t): từ ngày nay trở đi 

Ajjunho (bbt): ngày пау; tôi nay 

Ajjhappatta (htpt): dang chinh phuc, dang 
dó nhào xuóng 

Ajjhabhasi (dt): nó nói lên 

Ajjhayaka (nam): thây dạy các tập vệ đà 

Ajjhavara (nam): một vi đại bièu 

Ajjhāvasati (đt): sống tại 

Ајјһираһагі (đt): nó đã ăn, đã nuốt 

Ajjhohareti (đt): nó bước vô, làm cho 
thâu nhận 

Añchati (đt): kéo dài dë mở rộng ra sự 
vật gi 

Añjasa (trung): con đường 

Айјапї (nữ): hộp thuốc xức mắt hay bàn 
chải dé xúc thuốc mắt 

Aññamaññam (trg.t): với nhau lẫn nhau 

Aññadatthu (trg.t): chắc chăn một mặt 
khác 

Aññata (tt): (người) không được biết đến 

Atata (đt): một con số lớn với 85 con số o 

Attiyati (dt): bị chỉ phối, làm phiền nhiễu, 
hay bị say đắm 

Atthã; atthãsi: nó đứng lên 

Atthikankala (nam): bộ xương 

Addhullikhita (tt): chải một nửa 

Atittarũpa (tt): không có thỏa mãn 

Atippage “va (bbt): rất sớm 

Atippago (bbat): rất sớm 

Atibrahma (nam tính): một Phạm Thiên 
tối thượng 

Atibyäã (xem ativiya) 

Atiyācanā (nữ tính): khát xin quá mức 

Atirekãtaram (trạng từ): quá nhiều 

Ativiya (bbt): quá nhiều 

Attadanta (tt): nhiếp phục tự ngã 

Attana: tự mình, tự ngã 

Atthadassĩ (trung tính): người thấy ý 
nghĩa hay hạnh phúc 

Attharan (trung tính): vải trải đường 

Atthika (tt): thiểu thốn 

Atha ca pana (bbt): tuy vậy, nhưng mà 

Athavā (bbt): hoặc là 

Attham carati: làm việc vì hạnh phúc 

Atthu: mệnh lệnh cách của ngữ căn AS 
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-~.... Adutthacita (tt): tâm trong sạch 

-  Adurãgata (trung tính): không có đón 
mừng, không được chào đón 

-._ Addasa (dt): nó đã thấy 

- Addhagghanaka (tt): có giá trị bằng nửa 
каһарапа 

-  Addhã (nam tính) addhani (trung tính) 
thời gian 

-  Addhãnamagga (nam tính): con đường 
đài, con đường lớn 

- Addhika (nam tính): người đi đường, 
người du lịch 

-.... Adhammaearï (tt): hành trình phi pháp 

- __ Adhikarara (trung tính): kiện tụng 

- __ Adhigacchati (đt); đạt đến, tìm ra 

- _ Adhiganhati (đt): đạt đến, lấy được 

- Adhigata (pkpt): đã đạt tới 

- Adhivattati (đt): lăn lên trên; lăn tới 

- Adhivasapeti (đt): khiên một người kham 
nhẫn chịu đựng 

- Adhivaseti (đt: kham nhẫn, chấp nhận, 
băng lòng 

-  Adhuva (tt): không thường còn 

- Adhiseti (đt): nằm xuông 

-  Anangana (đt); không lỗi lầm, không có 
lòng tham 

- Ananubodha (nam tính): không hiểu biết; 
không giác ngộ 

- Anabhirata (tt): không vừa lòng 

- __ Anabhirati (nữ tính): không tham luyến 

-  Anacchariya (tt): không có kỳ diệu, giản 
di 

- Anattha (nam tính): có hai 

- Ananta (tt): vó bién 

- Anappata (tt): khóng ít hay là nhó, có 
nhiều 

- Anassava (tt): không vâng lời 

- Anagami (tt): không có trở lui 

- Analhika (tt): nghèo 

- Aniketa (tt): không có nhà 

- Anigha (tt): thoát khỏi phiền nhiễu 

-  Aniccato (bbt); như là vô thường 

- Anibbisanta (htpf): không có tìm thấy 

-  Aniftha (tt): khó chịu, không thích thú 

- =_ Anukamipaka (tt): có lòng thương 

- Anukubbati (đt): bắt, chước, hay là theo 
một công việc 

- Anucanñkamati (đt): theo người nào đang 
đi 

- Anucañkamamana (htpt): đi theo bước 
chân một người 

- Anuyanati (đt): cho phép 
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Amuttara (tt): vô thường 

Anutthunäti (đt); than phiên, than khóc 

Anuddhisati (đt): nói, tuyên bố 

Anuddhata (tt): làm cho xẹp đi 

Anudhävati (đt): chạy theo 

Anudhamseti (đt): làm cho hư hỏng 

Anupakhajja (bbpkpt): sau khi 
chiếm 

Anupabbajati (đt): trở thành một tu sĩ 
theo một người khác 

Anuparidhävati (đt): chạy xung quanh 

Anupariyagã (đt): nó đi vòng tròn 

Anuparivattati (đt): nó lăn tròn, xoay tròn 

Anupahacca (bbpkpt): không có làm bị 
thương 

Anuppadassati (đt): nó sẽ cho 

Anubandha (nam tính): dây trói; sự liên 
hệ 

Anubandhitvãa (bbpkpt): di theo; đuổi 
theo 

Anuviccakãra (nam tính): một sự điều tra 
hoàn toàn 

Anusamvaccharam (trung tính): mỗi năm 

Anusara (nam tính): đi theo. 

Anussaramära (htpt): nhớ đên 

Anekajäti (åt): nhiều lần tái sanh 

Апека – pariyāya (пат tính): nhiều 
phương pháp, nhiêu con đường 

Anuvicintayanta (htpt): đang suy tư, suy 
xét 

Anekavihita (tt): nhiều loại khác nhau 

Anekasäkha (tt): với nhiêu cành cây 

Anodissa (trạng từ): vô biên 

Antaka (nam tính): ác ma 

Antakiriya (nữ tính): mệnh chung, kết 
thúc 

Antaganthi (nam tính): cái ruột non cuốn 
tréo với nhau 

Antara (trung tính): ở giữa; sự sai khác 

Antaravassa (nam tính): mùa mưa 

Antaravasaka (nam tính): y trong 

Antara (bbt): ở giữa 

Antarakathä (nữ tính): giữa câu chuyện 

Antaramarana (trung tính): chết sớm 

Antarena (trạng từ): ở giữa 

Antalikkha (trung tính): trời 

Antika (tt): gần 

Anto (trạng từ); ở trong 

AntoJana (nam tính): người ở trong gia 
đình 

Andhabäla (tt): ngu si 

Anna (trung tính): đồ ăn, cơm 


xâm 
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Anvesanta (htpt): tìm hiểu 
Apakassa (bbqkpt): sau khi kéo lui 
Apagata - kã|aka (tt): không có гі sét, 
không có dính nhớp 
Apaccakkhakãrï (tt): làm không có hiểu 
biệt chơn chánh 
Apacäyamãna (htpt): thuộc vë 
Apaciti (nữ tính): kính trọng 
Apajaha (tt): tự phụ 
Apaticchanna (qkpt): không có che đậy 
Apanameti (đt): đem theo, vòng quanh 
Apatanattham. (trạng từ): để mà không 
rơi Xuông 
Apadisati (đt): nêu lên 
Apaniyati (đt): không có dời đi 
Aparajju (bbt): ngày kế tiếp 
Aparaddha (qkpt): làm cho sai lạc; làm 
cho tai hại 
Aparibhutta (qkpt): không có dự phần, 
không có dùng 
Aparimita (qkpt): không có lường 
Apavadati (đt): trách măng 
Apavinati (đt): đê ý 
Apahattu (nam tính): người dời đôi, cách 
đi 
Арауа (nam tính): đọa xứ 
Api ca (bbt): tuy vậy, nhưng mà 
Apissu (bbt): nhiều cho đến như vậy 
Apubbam acarimam (tt): lập tức, không 
trước không sau 
AppativiJjhanta (htpt): không đạt tới 
Appativedha (nam tính): không có nắm 
giữ 
Appamatta (tt): không có phóng dật 
Appavatti (trung tính): không hiện hữu 
Appätihirakata (tt): không có giá trị 
Appãyuka (tt): sông yêu, ít năm 
Appãyukatta (trung tính): đời sông yêu, 
đời sống ngắn 
Appiya (tt): không thích thú, khó chịu 
Appeva (bbt): có lẽ | 
Appeva пата (bbt): tôi nghĩ răng | 
Appossukka (tt): tiêu cực, không có đê ý, 
không có 
Aphãsuka (trung tính): binh hoan, không 
dễ dàng | 
Ababa (trung tính): con sô lớn với 78 con 
số 0 
Abbuda (trung tính): một cục bướu, một 
tai họa 
Abbãmatta (tt): hình dáng một đám mây 
Abbhumme (bbt): ôi! 
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Abravi (40): nó nói 

Abhäviva (pkpt): không có phát triển 

Abhkankhati (đt): mong muôn; chờ đợi 

Abhkkhanam (trạng từ): luôn luôn 

Abhijãnäti (đt): biết một cách rốt ráo; 
chấp nhận 

Abhiññä (nữ tính): thắng trí 

Abhinham (trạng từ): luôn luôn, lặp đi 
lặp lại 

Abhinhasannipäta (nam tính): thường hay 
gặp nhau 

Abhinipphajjati (đt): được tạo ra, trở 
thành giàu mạnh 

Abhippasanna (pkpt): hết sức thích thú 

Abhimanthati (đt): đánh đập, áp bức 

Abhimukhibhñta (pkpt): gặp mặt nhau 

Abhirati (nữ tính): tình thương 

Abhirũhiya (bbpkpt): sau khi leo lên 

Abhisata (pkpt): được đến gần bởi 

Abhisameti (đt): nhận thức; chứng ngộ 

Abisecana (trung tính): lễ đăng quang, lễ 
quán đảnh 

Abhissavati (đt): chảy 

Abhiharati (đt): đem đến 

Abbhuggata (pkpt): nói lên cao; bay lên 
cao 

Amaggakusala (tt): người không khéo 
biết về con đường 

А тасса (nam tính): người đồng sự 

Amata (trung tính): nước bất tử 

Amattaññu (tt): không tiết độ 

Аталара (tt): đáng ghét; không thích ý 

Amanussa (nam tính): phi nhân 

Amutra (trạng từ): tại chỗ này, chỗ này 

Ambho (bbt): kia! 

Ayutta (trung tính): bất công 

Ауопіѕо (bbt): không như lý, không chon 
chánh 

Ayyaputta (nam tính): con vị hoàng tộc 

Аууа (nữ tính); nữ gia chủ 

Arati (nữ tính): không tham luyến 

Arahati (đt): xứng đáng 

Агіуаѕауака (nam tính): thánh đệ tử 

Arunuggamana (trung tính): rạng đông 

Aladdhã (bbpkpt): sau khi không nhận 
được 

Alankata (pkpt): nó được trang điểm 

Alabhanta (htpt): không nhận được 

Alamkammaniya (tt): thích hợp đê làm 

Alampateyyä (tt): đủ lớn dé kết hôn 

Alamvacanïya (tt): đủ lớn dë biết lời nói 
của người 


= 
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- Khác; để ly dị 

-  Alābha (nam tính): thất soát, không nhận 
được 

- Alla (tt): thấm ướt 

-  Allakesa (tt): với tóc ướt 

- _ Allavattha (tt): với áo thắm ướt 

- Allasira (tt): với đầu bị ướt 

-  Avaca (đt): nó đã nói 

- = Avacanïya (tt): không thé khuyên nhủ, 
không thể nói được 

- Avacasi (đt): nó đã nói 

- Avatthati (đt): rơi trên xuống 

- _ Avadhi (đt): nó đã làm tổn thương 

-  Avasesa (tt): còn lại, cái còn lại (dt) 

- Avassam (trạng từ): không tránh khỏi 

- Avvici (tt): không có dừng nghỉ; А Tỳ 
địa ngục 

-  Avelā (nữ tính): không đúng thời 

- Avoca (đt): nó đã nói 

- = Asankheyya (trung tính): con só cao 
nhất; vô lượng, không kë xiết (tt) 

-  Asajjamana (һр): không có đụng 
chạm; không có ngăn che 

-  Asaddahanta (htpt): không có tin 

- = Asaddhamma (nam tính): không phải 
diệu pháp 

- — Asanta (tt): độc ác; không hiện hữu; cái 
không có mặt 

- — Asanthava (tt): không có bạn 

- — Asanthuta (pkpt): không có quen biết 

- — Asissam, asissami (dt): tôi sẽ ăn 

- Asu (tt): như vậy là như vậy 

- Asura (nam tính) А Tu La: kẻ thù Chư 
Thiên 

- — Asurinda (nam tính): bậc chủ của các А 
Tu La 

- Assaka (tt): không có gì là sở hữu của 
mình 

-  Assatara (nam tính): con lừa 

- — Assamapada (nam tính): trú xứ của một 
am thất 

-  Assādanā (nữ tính): hưởng thụ; nêm vị 

- — Assutavantu (tt): không có giáo dục 

- — Assumukha (tt): với mặt đầy nước mắt 

- Ahani (đt): nó đã giết 

- Ahaha (đt): một соп số cao với 71 số 0 

- — Ahamsu (đt): chúng đem lại 

-  Ahāyi (đt): nó đã được tiêu diệt 

-  Ahāsi (dt): nó đã mang һау dùng sức 
mạnh 

- Ahuva (dt): nó đã là 

-  Ahuvāsim (đt): tôi đã là 
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Aho (bbt); ôi! 

Ahoratta (trung tính): ngày và đếm 

Akañkhati (đt): yêu cầu; chờ đợi 

Ãkãsagata (đt): đi đến hư không 

Ägatãgama (tt): một người đã học 4 tập 
kinh tạng 

Ā gameti (đt): chờ đợi; mong đợi 

е чан (nam tính): từ bậc đạo sư 
đên f 

Acariyamaka (nam tính): hé thóng tó tién 
của các bậc đạo sư 

Äjãnãti (đt): nó biết một cách tốt đẹp 

Ajivaka (nam tính): chiên mã 

Ãjivaka (nam tính): một loại án sĩ 

Atapi (tt): nhiệt tâm 

Ãdikalyãna (tt): đồ ăn cho người bịnh 

Ãdissa (bbpkpt): lợi ích từ khi bát đâu 

Ãdissa (bbpkpt): nêu rõ, được nêu rõ (tt) 
đáng khinh 

Ã deti (đt): lấy 

Ãnupubhikathã (nữ tính): giảng dạy 
theo thứ lớp 

Apajjati (đt): đi vào 

Арада (nữ tính): tai họa 

Арай! (đt): đã đến 

Abadhika (tt): binh hoạn 
Ãmaka (tt): chưa chín; còn sống, 
chưa nấu sôi 

Amajata (tt): sinh ra là người nô lệ 

Amantäpetvã (bbpkpt): sau khi gọi 

Ãmisagaru (tt): ưa thích lợi dưỡng thế 
gian 

Amutta (ãmukka?) (pkpt): được trang 
điêm với 

Ayata (tt): bê rộng 

Äyatum (trạng từ): về tương lai 

Ауара (nam tính): một hành lang dài 

Ayacati (đt): xin 

Ауасатаӣпа (htpt): xin, yêu cầu 

Arakã (bbt): từ xa 

Arakkhãdhikaranam (trạng từ): do hộ trì, 
che chở 

Araññakanga (trung tính): lời nguyễn của 
một người sống trong rừng 

Araddhaviriya (tt): tỉnh cân; tỉnh tắn 

Arabhati (đt): bắt đầu; phá hoại sự sông 

Arammana (trung tính): đôi tượng, 
nhân dip 

Ага (bbt): từ xa 

Araddheti (đt): làm người ta vui thích 

Arãmakotthaka (nam tính): lầu cần của 
một ngôi tịnh xá 
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Arãmacetiya (trung tính): điện thời ngôi 

_ tịnh xá 

АтатагатапеууаКа (trung tính): một 
cánh rừng đẹp đẽ 

Aramika (nam tính): người giữ vườn, 
người làm việc ở tịnh xá 

Arogya (trung tính): sức khỏe 

Äropitaniyãmena (trung tính): tùy theo 
thứ tự đã được định đoạt 
Aropenta (htpt): đem đến, đặt lên 

Arohanaya: đê mà leo lên 

Агоћһапїуа (tt): thích hợp đề cưỡi 

A lapati (đt): nói với 

Alaya (nam tính): chỗ ở 

A layesinï (nữ tính): tìm một chỗ ở 

Alimpeti (đt): đốt lửa 

Alumpakäram (trạng từ): lây từng miếng 

Alumpati (đt): ăn từng тіёпр 

Alopa (nam tính): từng miệng; miếng 

Avasatha (nam tính): chỗ ở 

Āsāva (nam tính): chỗ ở 

Av! (bbt): công khai 

A venika (tt): riêng rẽ, đặc biệt 

A vela (nữ tính): chuỗi hột 

Asajja (bbpkpt): sau khi nhiếc mắng hay 
công kích; sau khi ám chi 

Asadiya (bbpkpt): sau khi nhiéc mắng 

Asumbhati (đt): đồ vào 

Ahaniya (bbpkpt): sau khi công kích 

Ahãnyati (đt): lấy làm đồ ăn 

Ahundarika (tt): không thể qua được 
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[ttha (tt): dễ chịu; tốt đẹp, thích thú 

[tihitiha (trung tính): nghe tin đôn | 

Ійһаплата (tt): có tên như thê này, thê 
này 

ага (tt): thời gian ngắn; rút ít hay nhỏ 

[tthagara (trung tính): khuê phòng 

Iddhi (nữ tính): thân thông 

Iddhipatihãriya (trung tính): thực hiện 
thân thông | 

Iddhipãda (nam trung): thân túc thông 

Inda (nam tính): аё thích; thiên chủ 

Isipabbajjã (nữ tính): хий! gia làm người 

si 

Issariyādhipacca (trung tính): quyên lãnh 

chúa 


U 
Ukkujjeti (đt): lật ngược trở lại 


Uggacchanata (htpt): khởi lên; nỗi lên 

Uggirati (đt): với lên; nói lên; giơ lên 

Uccaya (nam tính): tích tụ 

Uccareti (đt): giơ lên; nói lên 

Ujjavati (đt): đi ngược dòng 

Ujjhati (đt): quăng đi ~ 

Utthahanta (htpt): cố gắng: khởi lên 

Uttarasakha (nữ tính): cành cây phương 
Бас 

Uttarasisaka (tt): với đầu hướng về 
phương bắc 

Uttarasve (trạng từ): ngày mốt 

Uttaritara (tt): vượt lên trên | 

Uttaribhanga (nam tính): phân dư thừa; 
xà lách 

Uttarimanussa — dhamma (nam tính): 
pháp thượng nhân 

Uttarim (trạng từ): hơn nữa; vượt qua 

Uttina (tt): không có cỏ 

Uda, udahu (bbt): hoặc là 

Udapajja, udapädi (đt): nó được sanh; nó 
khởi lên | 

Udapana (nam tính): một cái giêng 

Udaya (nam tính): sanh khởi; tăng trưởng 

Udayabbaya (nam tính): sanh và diệt 

Uddasseti (đt): tự đưa mình ra 

Udana (trung tính): lời cảm hứng 

Udãneti (đt): nói lên 

Udicca (tt): thuộc dòng hệ cao, thuộc 
hoàng tộc 

Uddana (trung tính): một chuỗi dây 

Uddissa (bbpkpt): аё mà 

ddissakata (tt): đặc biệt soạn ra 

Ukkhamgama (tt): đi lên 

Udriyati (đt): rơi ra từng mảnh 

Udura (nam tính): con chuột 

Unnādī (tt): ôn ào 

Upakattha (pkpt): kéo đến gần, đến gần 

Upakaraka (tt): ích lợi, giúp đỡ 

Upaga (tt): đến gân 

Upacchubhati (đt): ném 

Upajivati (đt): sóng 

Upatthaka (nam tính): người hầu cán; 
nguoi hó tri 

Upatthanapuppha (trung tính): các bóng 
dë dành cho 

Upatthiyamana (htpkpt): dang được hầu 
hạ; đang được giải quyết 

Upadhāretvā (bbpkpt): sau khi suy nghĩ 
đến 

Upanandhati (đt): thù hàn 

Upanayhati (đt): gói lại, hận thù 





Upanibaddha (pkpt): bị trói lại 

Орапіѕѕауа (nam tính): cận duyên 

Upanrya (bbpkpt): nhắm đến 

Upapajjati (đt): sanh khởi 

Ората (nữ tính): giống như; ví dụ 

UpamTyati (đt): được so sánh 

Upayäti (đt): đến gần, đạt đến 

Upavattana (trung tính): tồn tại ở gần; tên 
của một công viên 

Upavasati (đt): nhận xét, sống ở gần 

Upasankamma (bbpkpt): sau khi đến gần 

Ораѕата (nam tính): an tịnh 

Ораѕатрааа (nữ tính): thọ đại giới 

Upasammait (đt): trở thành an tịnh 

Орааауа (bbpkpt): do vì — anukampam: 
khởi lên do lòng từ mẫn 

Upehiti (đt): nó kẻ đến gần 

Uposatha (nam tính): ngày trai giới; lễ 
đọc giới luật 

Uposathadivasa (nam tính): ngày trai giới 

Uppala (trung tính): một con số lớn với 
99 số 0 

Uppalahattha (trung tính): một năm hoa 
sung 

Uppãta (uppãda): một sự kiện bất thường 

Uppãdeti (đt): khiến cho khởi lên 

Uplãvita (pkpt): được nỗi lên 

Ubbandhati (đt): sự thắt cỗ 

Ubbhinditvä (bbpkpt): sau khi làm cho bể 

Ubha ubhaya (tt): cả hai 

Ubhato (bbt): cả hai phía 

Ubhatomukha (tt): hai lỗ miệng 

Ummagga (nam tính): một đường khác; 
một đường lầm, đường hàm 

Ummihati (tt): tiểu tiện 

Ummujjati (đt): nôi lên 

Uranda (tt): rộng rãi 

UIlokenta (htpt): đang nhìn lên 

Ussäreti (đt): khiến cho đi trở lui 

Uhadati (đt): đi đại tiện 

Üna (tt): thiếu thốn; thiếu hụt, sự thiếu 
hụt (trung tánh) 


Е 


Ekagga (tt): nhất tâm; định tâm 

Ekaghana (tt): một khối; vững chắc 

Ekacciya (tt): một vài 

Ekajjham (trung tính): với nhau; tại một 
chỗ 

Ekatiya (tt): một vài 

Ekato (bbt): cùng nhau 

Ekapanna (tt): chỉ có một là độc nhất 


CHƯƠNG I: VÉ NHỮNG BIÉN CÁCH VA CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ 485 
SATAMAA SEAIN ST N COSA TONE ETE N annae TC DE.... 


Ekapindita (tt): họp lại thành một miếng, 
núm, năm 

Ekappahãrena (trạng từ): lập tức, bởi một 
cái đánh 

Ekarajja (trung tính): chủ quyền 

Ekarattivãsa (nam tính): traei qua một 
đêm 

Ekasataka (tt): chỉ có một cái áo 

Ekamsena (trạng từ): xác định; nhất 
quyết 

Ekäyana (nam tính): con đường độc nhất 

Ekidam (bbt): một vài 

Etarahi (bbt): nay 

Ей (dt): đến 

Ettavata (btt): thé này; thé ấy từ đây 

Evam evam (btt): cũng vậy; cũng giông 
như vậy 

Evarũpa (bbt): như vậy 

Evamrũpa (tt): giông như thế này; có 
hình thức như thê nào 

Ehinti (đt): chúng sẽ ёп 


О 


Okappaniya (tt): đáng được tin cậy 
Okampetvã (bbpkpt): sau khi làm dao 
động 

Okãsa (nam tính): khoảng không; cho 

phép 

Ojavanï (nữ tính): thuận dòng 

Оја (nữ tính): tính tủy; nhựa cây 

Otãrenta (htpt): hạ xuống 

Odissa (bbpkpt): sau khi nhét vào 

Oram (trạng từ): dưới; về phía này 

Orena (trạng từ): ít hơn 

Orodha (nam tính): cung nữ 

Olaggeti (đt): treo 

Olambaka (trung tính): cục chì 

Olubbha (bbpkpt): dựa lên trên 

Osakkita (pkpt): thay đôi từ chỗ bắt đầu 

Osarati (đt): đi vào 

Osadeti (đt): làm cho bớt; làm cho chìm 

xuống 


K 


Kankhati (đt): nghi ngờ 

Kaccha (trung tính và nữ tính): cải nịt 
cho con voi 

Kataggaha (nam tính): thắng cuộc môt 
cuộc ném may тап 

Katuka (tt): cay; nghiêm khắc 

Katasĩ (nữ tính): một nghĩa địa 





Katapuñña (tt): may mắn, công đức 
Kati (tt): bao nhiêu 
Katipaya (tt): nhiều 
Katipaha (trung tính): một số ngày 
Kattabba (pt khả năng cách): cần phải 
làm 
Kattabbayuttaka (trung tính): điều cần 
phải làm 
Kathankara (tt): làm như thế nào 
Kathankathi (tt): nghi ngờ 
Kathamvidha (tt): loại nào 
Kathāra (trung tính): một con số lớn với 
127 số 0 
Kadaci (ЬЫ): đôi khi; rát ít 
Kanta (tt): dễ thương; được xe chỉ (pkpt) 
Kandarã (nữ tính): cái hang 
Kapana (tt): nghèo; khốn khổ 
Каррагарраћага (nam tính): một cái đánh 
từ nơi cùi tay 
Каррӣуаѕеѕа (nam tính): số còn lại của 
một kiếp người 
Kappãsika (tt): làm bằng bông 
Kappãasika — sukkhuma (trung tính): vải 
sa mịn màng 
Kappiya (tt): đúng pháp, đúng luật 
Kamati (đt): đi vào; lan rộng 
Kammapatha (nam tính): một người thợ 
rèn 
Кауіга (đt ngôi thứ ba số ít, khả năng 
cách của (làm) 
Karaniya (pt khả năng cách): điều cần 
phải làm, công việc 
Кагаһасі (bbt): tại một thời пао 
Капза (trung tính): một miếng đất 
khoảng độ một mẫu 
Karunä (nữ tính): lòng từ mẫn, lòng từ bi 
Karunayati (đt): cảm thấy thương hại 
Kaliggaha (nam tính): đánh thua; đánh 
bạc thua; bại trận 
Kalīra (nam tính): mầm mọc lên 
Kalebara (trung tính): cái thân 
Kalyãna (tt): lợi ích; tốt. Hạnh phúc 
(trung tính) 
Kalyãnamitta (nam tính): một người bạn 
chân thành 
Kasi (nữ tính): cày 
Kamsa (nam tính): một cái đĩa ăn 
Kãnana (trung tính): một ngồi rừng 
Kãnanantara (trung tính): trong một ngôi 
rừng | 
Kãp¡lavatthara (tt): thuộc vé thành Ca Tỷ 
La Vệ 
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Kãmarati (nữ tính): sự hưởng lạc các căn 

Kãmavega (nam tính): kích thích dục lạc 

Kãyagatã sati (nữ tính): niệm thân 

Karapiyati (đt): cân phải làm 

Kalakata (pkpt): dá chët = 

Kalakiriya (nữ tính): sự chêt 

Kãlass° eva (БЫ): rât sớm 

Kalinga (tt): thuộc xứ kali»ga 

Kahami (đt): tôi sẽ làm 

Kahinti (đt): chúng sẽ làm 

Kiccha (trung tính): khó khăn 

Kicchena (trạng từ): với sự khó khăn 

Кій ca (bbt): tại sao không; có lẽ 

Kittha (trung tính): lúa lớn lên 

Kitthãda (tt): ăn lúa 

Kittharakkha (nam tính): người giữa lúa 

Kittayati (đt): giải thích, tán dương 

Kittavatã (bbt): xa cho đến bao nhiêu; vë 
phương điện nào? 

Kittisadda (nam tính): câu chuyện về 
danh vọng 

Kinti (bbt): hoặc là 

Кітаћра (btt): thiếu nhiều 

Kimatthäy (БЫ): vì mục đích gì 

Kira (tt): một phân từ để ghi lời nói; lời 
báo cáo 

Катай (đt): trở thành mỏi mệt 

Kidisa (tt): giống như cái gì? 

Kiva (bbt): bao nhiêu? 

Kiva сігат (bbt): lâu bao nhiêu? 

Kukkura (nam tính): một con chó 

Kuttdvära (trung tính): cái cửa của một 
chòi 

Kuddamnla (trung tính): chân bức tường 

Kudälanam (bbt): bất cứ thời nào 

Kupita (pkpt): bị bực tức 

Kubbati (đt): làm 

Kummuda (trung tính): một con số lớn 
với 106 con số 0 

Kummudanäla (nam tính): cái cong của 
một cây hoa huệ trắng 

Kulavamsa (trung tính): dòng giống; 
những tập tục của gia đình 

Kuvam kva (bbt); tại đâu 

Kuvera (nam tính): tên của vị chúa các 
loài quỷ 

Kusala (trung tính): sức khỏe, công 
đức, thiện 

Кизат (tt): người có công đức 

Kñtajatila (nam tính): một дп sĩ giả dối 

Кесапа keci: một vài người 

Kelāsajūta (trung tính): chóp núi kelãsa 





Kevala (tt): tất cả toàn thể 

Kotthuka (nam tính): con dà can 

Kovida (tt): thiện xảo 

Sosa (nam tính): đo lường bë dài khoảng 
1000 sải tay 

Kosinäraka (tt): thuộc về Киѕіпӣга 

Koseyyasukhuma (trung tính): lụa mịn 
màng 

Kvaci (bbt): ở đâu, ở tại một vài chỗ 


Kh 


Khañja (tt): quë 

Khanapetva (bbpkpt): sau khi sai người 
dào 

Khanti (nữ tính): nhẫn nhục 

Khandha (nam tính): cái thân cây 

Kham (tt): nhẫn nại, chịu đựng 

Khamaiti (đt): nhẫn nại 

KhamanTya (tt): có thê nhẫn nại 

Khamäpeti (đt): làm cho nhẫn nại 

Khara (tt): nghiêm khắc, khó chịu 

Khãdana (trung tính): đồ ăn, sự ăn 

Khayati (đt): xảy ra, trở thành ra rõ ràng; 
cân phải nêu lên 

Khinaniraya (tt): người đã vượt khỏi địa 
ngục 

Khinasava (tt): thoát khỏi lậu hoặc; 1 vị 
thánh 

Khila (nam tính): một cái cọc 

Khurappa (trung tính): một mũi tên 

Kho (bbt): xem chương 16 vi 

Khomasukhuma (trung tính): vải mịn 
bằng gai 


G 


Gajjaratana (trung tính): voi báu 

Gajjati (dt): róng lën 

Gajjamana (htpt): sắm sét 

Ganhanaka (tt): nắm giữ, người nắm giữ 

Gatabhãva (nam tính): sự kiện một người 
đã đi 

Gatayobbana (tt): già; người mà tuôi trẻ 
đã hét 

Gaddula (trung tính): một sợi dây 

Gantukãmata (nữ tính): muốn đi 

Gabbhaseyyã (nữ “an có thai 

Gambhirato (bbt): chiêu sâu 

Gayãsĩsa (trung tính): tên một trú xứ 
(không xa gãya) 

Gayhati (đt): dé mà năm láy 

Garahã (nữ tính): chỉ trích; mắng chửi 
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Garukata (pkpt): được xem là nặng 

Galanta (htpt): chảy 

Gaväghãtana (trung tính): nhà đồ tế 

Gavesanta (htpt): đang tìm 

Gahakäraka (nam tính): người xây nhà 

Gahattha (nam tính): một cư sĩ 

Galagalayati (đt): làm một tiếng kêu gada 
- gada 

Gãmavara (nam tính): một làng phôn 
thịnh 

Garayha (tt): đáng kính 

Gãlhärakkhã (nữ tính): một sự hộ trì 
vững mạnh 

Giddha (pkpt): say mê 

Girigabbhara (nam tính): một hang núi 

Girbhaja (trung tính): một tên cũ của 
thành vương xá 

Giva (nữ tính): cỗ; hình phạt, tiền phạt 

Gũtha (trung tính): phân 

Gũthakalala (trung tính): nhớp; Бап 

Güthatthana (trung tính): hó phân 

Goghataka (nam tính): kẻ giết bò; ván 
hàng thịt (trung tính) 

Govikattana „(trung tính): cái dao của 
người đồ tế 


Gh 


Ghatanta (htpt): đang cố gắng 

Ghamma (trung tính): sức nóng 

Ghammatatta (pkpt): mệt nhọc bởi hơi 
nóng 

GãtãpTyati (đt): làm cho bị giêt 

Ghãteti (đt): giết; làm cho bị thương 

Ghãtetu (nam tính): người giết 

Ghãsam Кигиќе: nó ăn 


C 


Cakkayuga (trung tính): đôi bánh xe 

Cakkasamârñlha (tt): leo lên trên xe 

Cankamanta (htpt): đang đi 

Candäla (nam tính): một người có dòng 
họ hạ liệt 

Catukka (trung tính): bốn phần 

Catudonika (tt): đựng được 4 donas 

Catubhannã (nam tính số nhiều): hay 
người thuộc bốn giai cấp 

Caturañgula (tt): dài bốn ngón tay 

Caturanginĩ (nữ tính): bến loại binh 
chủng 

Cankimantu (nam tính): mặt trăng 

Camü (nữ tính): một đạo binh 





Сагапа (nữ tính): đi lang thang 

Carahi (bbt): nay 

Cala (tt): dao động 

Caranika (trung tính): giả điệu bộ 

Сага (trung tính): sự đi tập tục 

Ciccitãyati (đt): làm một tiếng kêu cit cit 

Citicitayati (đt): làm tiếng kêu cit cit 

Cittakuta (nam tính): tên một hòn núi 

C¡ittavisuddhi (nữ tính): tâm thanh tịnh 

Cittagara (trung tính): hành lang treo 
bóng 

Cirakala (nam tính): một thời lâu 

Cirakala (tt): lâu dài 

Ciraniväsĩ (tt): văng mặt đã lâu 

Cirarattam (trạng từ): một thời gian dài 

Cirasanthuta (tt): quen biết đã lâu 

Cirassam (bbt): sau một thời gian dài 

Ciraya (bbt): đã lâu 

Cirena (trung tính): sau một thời gian dài 

Cuta (pkpt): dời đổi chỗ 

Cumbitva (bbpkpt): sau khi hôn 

Cũlã (nữ tính): núm tóc trên đầu 

Се (bbt): nếu 

Cetaka (nam tính): một đứa trẻ hầu hạ, 
một người xấu 

Coraghäta (Ка) (nam tính): kẻ giết người 
ăn trộm 


Ch 


Chadditabhava (nam tính): sự kiện quăng 
di, bó mót bën 

Chanadivasa (nam tính): ngày lễ 

Chanda (nam tính): uóc muón, mong 
muón 

Chandaka (trung tính): ghi danh 

Chandaraya (nam tính): duc và tham 

Chabbaggiya (tt): thuộc vê sáu người 

Сһаттаѕіка (tt): có mặt; vừa đủ trong 6 
tháng 

Chãta (tt): đói 

Chindãpïyati (đt): khiến cho bị căt 

Chetvã (bbpkpt): sau khi căt 


J 


Jagatippadesa (nam tính): một trú xứ trên 
thê giới 

Jagatiruha (nam tính): cái cây 

Jafiña (tt): trong sạch, dễ thương, dễ chịu 

Jaññã (ngôi thứ 3 số ít - khả năng cách 
của động tür ñã (biết) 

Jatã (nữ tính): bện tóc; bị vây cuốn 
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Janeti (đt): tạo nên 

Jantu (nam tính): một chúng sanh 

Jambũ (nữ tính): cây dâm but 

Jambonada (trung tính): một loại vàng 
quý 

Jaraggava (nam tính): một con bò đực già 

Jarũdapana (trung tính): một giêng cũ 
hư 

Jahati (đt): từ bỏ; dời đi 

Jagaranta (tt): tỉnh thức 

Јарагіќа (trung tính): trạng thái tỉnh thức 

Jãtassara (nam tính và trung tính): một hó 
nước thiên nhiên 

Jatidhamma (tt): chịu sự tái sanh 

Jãtisambhava (nam tính): có thê được tái 
sinh 

Jatisamsara (nam tính): luân hồi nhiều 
kiếp sống 

Jãtu (bbt): thật vậy 

Јапарайа (tt): thuộc về miền quê; người 
miền quê (nam tính) 

Jani (nữ tính): có hại, thua thiệt 

Jigimsati (đt): muốn có 

Jigimsanta (htpt): muốn được có 

Jipucchati (đt): nhàm chán; ghê töm 

Jagahacchati (đt): cảm thấy đói, muốn ăn 

Јарһассһа (nữ tính): sự đói 

Jina (pkpt): bị thiếu thốn 

Лгай (đt): già 

Лгарей (đt): được tiêu hóa 

Jīgagāha (nam tính): bắt sống) 

]ïvitapariyosãna (trung tính): cuối đời 

Jutindhara (tt): chói sáng 

Jutimantu (tt): chói sáng 

Je (bbt): xem chương vi 

Jetthaka (tt): làm chủ; đứng đầu 

Jessati (tt): nó sẽ đánh bại 


N 


ãnamattãya: với mục đích hiểu biết 
ãyati (đt): được biết 
ayare (đt): chúng đã được biết 


Т 


Тһапа (trung tính): chỗ sự kiện, nguyên 
nhân 

Tamsa (nam tính): con mòng; con ruồi 

Taggha (bbt); thật vậy (xem chương уі) 

Tajjita (pkpt): bị dọa nat 

Tanhãsota (nam tính): dòng khát ái 

Tanhĩyati (đt): lòng từ bí, luyến ái 


Fir EZ 
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Tato (bbt): từ đấy tato - nimittam (trạng 
từ) do như vậy, vì vẫn đề ây 

Tadahũ (БЫ): trong cùng một ngày 

Tambaloha (nam tính và trung tính): 
đồng 

Tala (trung tính): bề mặt 

Talasattika (trung tính): giơ tay dọa đánh 

Tasati (đt): run sợ 

Tadisaka (tt): giống như thế ấy, như vậy 

Tãva (bbt): nhiều như vậy; lâu như vậy 

Тауаќа (bbt): dài đến như vậy 

Tãvade (bbt): tại lúc ấy 

Tāvadď’ eva (bbt): lập tức 

Tāva — mahanta (tt): to nhu vây - lón nhu 
vây 

Tikicchati (đt): chữa bệnh; dùng thuốc trị 
bệnh 

Tỉnamutthi (nam tính): một nắm cỏ 

Titikkhati (dt): chịu đựng, chịu nhân 

Timirãyitatta (trung tính): bóng tối 

Тітіѕа (nữ tính): bóng tối 

Тігассһапараќа (nam tính): bàng sanh, 
thú vật 

Tiro (bbt): ngang 

Tirokaranī (nữ tính): một bức màn 

Tirokudda (trung tính): ngang qua vách 

Tiropabbata (trung tính): ngang qua núi 
hay đá 

Tucchahattha (tt): nắm tay không 

Tunhi (bbt): im lặng 

TunhT — bhavati (đt): giữ im lặng 

TunhTbhäva (nam tính): sự іт lặng 

Tulita (pkpt): cân; đo lường; ước lượng 

Tuvatam (trạng từ): mau chóng 

Tũla — sannibha (tt): giống như bông 

TeJodhãatu (nữ tính): hỏa giới 

Tevijja (tt): được ba minh 

Tevijjaka (tt): liên hệ đến ba minh 


Th 


Thaketvā (bbpkpt): sau khi đóng lại 
Thambha (nam tính): một túm cỏ; một 
cái cột 
Thãlipãka (nam tính): một số lượng đồ 
ăn vừa đủ cho 10 người 
Thullãni (trung tính số nhiều): lời lỗ 
mang 
Thüneyaka (tt): thuóc làng, thüna 
Thüpa (nam tính): một cái tháp; ngôi 
chùa 


D 
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Dakkhati (đt): thấy 

Dakkhinato (bbt): ở phía nam 

Dakkhinä (nữ tính): bó thí 

Dakkhinti (dt): chúng sẽ thấy 

"Рајја (ngôi thứ 3 số ít - khả năng cách): 

của động từ dã (cho) 

Dajjeyyum: sô nhiều của chữ trên 

Datthu (bbpkpt): sau khi thấy 

Danda (nam tính): hình phạt 

Dadamãna (htpt): cho 
Daddabhäyati (đt): làm thành tiếng kêu 
dad, dad 

Daddallamana (htpt): chói sáng 


Danta (tt): với các căn nhiêp phục 


Dandha (tt): chậm trì trệ 
Dassanakãma (tt): muôn thấy 
Dasanrya (ptknc): đáng được thấy; đẹp 

Dassavi (tt): người thấy 

Dassukhila (trung tính): sự nguy hiển từ 
bọn cướp 

Dahati (đt): tự nhận, tự cho, tự tuyên bố 

рапарра (trung tính): đồ bó thí 

Dãya (nam tính): ngôi rừng, lùm cây 

Dãyädaka (tt): thừa kế 

Dãrabbarana (trung tính): cấp dưỡng một 
người vợ 

Dãvagøgi (trung tính): lửa rừng 

Dittha — dhamma (nam tính): đời sóng 
hiện tại, trạng thái đạt được 

Ditthadhammika (tt): thuộc về đời này 

Ditthi (nữ tính): quan điểm, lòng tin 

Ditthibandhana (trung tính): dây xích của 
tà giáo 

Ditth' eva dhamme (định sở cách): ngay 
trong đời này 

Dippissati (dt): sẽ trở thành có địa vị 
quan trọng 

Dibbagandha (nam tính): thiên hương 

Diyyati, diyati (đt): được cho 

Divasakara (nam tính): mặt trời 

Divasa — santatta (pkpt): được hâm nóng 
trong ngày 

Divavihara (nam tính): nghỉ trưa 

Diväseyyã (nữ tính): ngủ trưa 

Digharattam (trạng từ): trong một thời 
gian dài 

Dukkha (trung tính): khó, khốn cùng 

Dukkhakkhandha (nam tính): khổ пап 

Dukkhato (bbt): như là khô 

Dukkhadhamma (nam tính): khốn khó. 
khó khăn 

Dukkhama (tt): khó khăn, kham nhẫn 
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- Duggata (tt): ác thú; khốn khổ 

: Duggati (nữ tính): cảnh giới tái sanh 
khốn khổ; ác thú 

- Duggahita (pkpt); nám một cách sai lạc; 
nắm giữ không cân thận 

- Duccarita (trung tính): ác hạnh 

- = Ducchanna (pkpt): vụn lợp 

- Dutthu (bbt): xâu; sai lạc 

- Duddada (tt): khó cho 

- __ Duppañña (tt): ác tuệ; ác ngu 

-  Dubbacana (trung tính): lời nói ác độc 

-  Dubbhanita (pkpt): nói một cách không 
tôt đẹp 

- Dubbhati (dt): lừa dói; lừa đảo; phản bội 

-  Dummedha (tt): ngu si 

-  Durannaya (tt): khó mà theo 

-  Durupeta (tt): được ban cho không tốt 
đẹp 

- Dulladdha (trung tính): được một cách 
khó khăn; thâu hoạch không tốt 

- Dussayuga (trung tính): một đôi áo 

- Dussavanijjaa (nữ tính): buôn bán vải 

- __ Dũbhati (đt): trở thành, phản bội 

- __ Devatamangalika (tt): mong chờ vận may 
nhờ Chư thiên 

-  Devadeva (nam tính): một thiên chủ 

- Dessa (ft): đáng ghét 

- Donamukha (trung tính): cửa sông 

- Dolayati (đt): dao động; phân vân 

-  Dolãyanta (htpt): đưa qua đưa lại 

-  Dosasamhitã (tt): liên hệ với hận thù 

-  Dvidhãpatha (nam tính): ngã đôi; ngã гё 
của con đường 

-  Dvepatha (nam tính): con đường giữa hai 
hàng rào, hai vách tường 


Dh 


-  Dhañña (tt): may mắn 

- = Dhanaccheda (nam tính): mát tiền của, 
sạt nghiệp 

- Dhamma (nam tính): chon chánh 

-  Dhītutthāna (trung tính): địa vị của người 
con gái 

- = Dhammatã (nữ tính): pháp tánh; tánh 
chất 

- = Dhammavinaya (nam tính): pháp và luật 

- Dhamsati (dt): rơi xuông từ 

- Dharayati (dt): tho tri, mang giữ 

- Dhi (БЫ): хаи hồ thay! 

- — Dhiratthu (bbt): đáng xấu hồ thay! 

-  Dhīyati (đt): được sanh 

-  Dhuva (tt): thường còn; vững chắc 


Dhuvam (tt): luôn luôn vậy 
Dhũmaäyati (đt): xông khói 


Dhümayitatta (trung tính): bao phủ; bao 
trùm 


N 


Na upeti: khóng có xúng dáng 

Na kadaci (bbt): khóng bao giờ 

Na kvaci (bbt): không có chỗ nào 

Nagantara (trung tính): khoảng trống 
giữa những hòn núi 

Nadanta (htpt): rỗng 

Nabhasa (xuất xứ cách): từ trên không 

Namatthu (namo + atthu): đảnh lễ 

Namo (bbt): đảnh lễ 

NarasärathT (nam tính): người huấn luyện 
Cười 

Naha (bbt): chắc chắn không 

Nahãtaka (nam tính): một vị bà la môn 
thông thái 

Nahuta (trung tính): 10.000 xem chương 
41 

Nalavana (trung tính): rừng сас cây lau 

Nanappakara (tt): nhiều loại, nhiêu cách 
thức 

МапаКагапа (trung tính): sự sai khác, sự 
sai biệt 

Nanabhava (nam tính): sự chia cách 

Nanavihita (tt): sai khác 

Nāmagotta (trung tính): tên và dòng họ 

Namato (bbt): với tên là 

Nametva (bbpkpt): sau khi cúi mình 

Маѕіќа (pkpt): đưa đến sự hủy hoại 
Nikantä (pkpt): lóc sạch, cạo hết 

Nikkujjita (pkpt): lật úp lại 

Nikkhamanta (htpt): đi ra | 

Nikkhamana (trung tính): đi ra ngoài, từ 
giã 

Nikkhamanavelä (nữ tính): thời gian đi ra 
ngoài 

Nikkhamanokäsa (nam tính): điều kiện 
đề đi ra; trường hợp được đi ra 

Nigacchati (đt): đi vào, gặp phải 

Niccharanta (htpt): chói sáng 

Nitthati (đt): đi đến chấm dứt 

Nitthita (pkpt): đã xong, đã chấm dứt 

Niddhamati (đt): hủy bỏ, từ bỏ 

Ninnahuta (trung tính): một con số lớn 
với 36 số 0 

Nipaka (tt): cần thận 

Nipatitvã (bbpkpt): sau khi rơi xuống 

№Мірајјатапа (htpt): nằm xuống 





Nippabha (tt): mờ tối, không chói sáng 

Nibbattabhäava (nam tính): sự kiện được 
sinh ra 

Nibbahati (đt): thực hiện, rút khỏi vỏ 

Nibbahäpetvä (bbpkpt): sau khi khiến 
cho mang đi 

Nibbuta (ркрё): an tịnh không có dục 
vọng 

Nibbhoga (tt): vô ích, nghèo 

Nimmamsa (tt): không có thịt 

Niminati (đt): đổi chác 

Nimitta (trung tính): tướng; điềm; hình 
tướng 

Nimujjati (đt): lặn xuống 

Niyata (tt): chắc chăn, hướng đến như 
vậy 

Niyyädeti (đt): đưa qua 

Niyyasi (đt): nó đã đi ra 

Niyãmeti (đt): giao việc 

Мігапќагат (trạng từ): không có gián 
đoạn 

Nirabbuda (trung tính): một con số với 
64 số 0 

Nirũpadhi (tt): không có sanh у 

Nillajja (tt): không có xấu hỗ 

Nilloketi (đt): nhìn một cách cân thận, 
nhận xét 

Nivattati (đt): trở lui 

Nivareti (đt): ngăn chận 

Nivãretu (nam tính): người ngăn chân 

Niveseti (đt): khiến cho sống: an trú 

Nisamma (bbpkpt): sau khi nghe 

Nissajjitvã (bbpkpt): sau khi đề lại; từ giã 

Nissarana (trung tính): sự xuất ly; sau khi 
bỏ đi 

Nissita (pkpt): thường hay đến; dự vào 

Nisinnatthana (trung tính): chỗ аё mà 
ngồi 

Nisevita (pkpt): thường hay được đến bởi 

Nihata (pkpt): bị chinh phục; bị đánh bại 

NIharati (đt): lấy ra, làm cho văng ra 

Niyati, niyyati (đt): được dắt dẫn đi 

Мтуаѓауай (đt): đưa qua 

Nũna (bbt): chắc chắn vậy 

Nekkha (trung tính): một đồng tiền lớn 
bàng vàng 

Nekkhamma (trung tính): sự xuất gia, sự 
xuất ly 

Nekadhã (trạng tính): nhiều cách; nhiêu 
hình thức 

Negama (nam tính): một thị trần 

Nemittaka (nam tính): người đoán tướng 
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Мігайјага (nữ tính): tên của một con sông 
(Ni Liên Thuyên) 
N’ eva (bbt): chắc chăn không như vậy 


P 


Pakarana (trung tính): trường hợp, một 
tội phạm, 1 tiêu luận 

Pakäsita (pkpt): được tuyên bó; được làm 
cho biết 

Pakittenta (htpt): tán thán 

Pakubbanta (htpt): đang làm 

Pakkamatt (đt): га đi 

Раккоѕареќуа (bbpkpt): sau khi biêu đi 
tim 

Pakkhanditvā (bbpkpt): sau khi nhảy lên 
trên; chạy vào 

Pakkhãyati (đt): trí trở thành sáng suốt 

Pakkhitta (pkpt): bị quăng vào 

Paganhãti (đt): giúp đỡ; thiên vị 

Pageva (bbt): còn nói gì đến; về trước 

Pagevataram (trạng từ): rất sớm 

Раррауһа, paggahetva (bbpkpt): giúp; 
sau khi nâng đỡ lên 

Paggakikasala (nữ tính): hàng bán vải 

Paggharanta (htpt): thám chảy với 

Pacaritvã (bbpkpt): sau khi thực hành 

PacãpTyati (đt): khiến cho bị nấu 

Paccakkhãna (trung tính): từ chối 

Paccanga (trung tính): chi tiết tay chân; 
một phân loại 
Paccatthika (tt): thù nghịch, kẻ thù 
(nam tính) 

Paccattha saññã (nữ tính): sự thù һап 

Paccanubhũta (pkpt): đã làm; đã thực 
hành 

Paccaya (nam tính): duyên; đồ vật dụng 

Paccãgamana (trung tính): đi về 

Paccãsimsati: chờ đợi 

Рассаћага (nam tính): xin lỗi 

Paccupatthika (pkpt): có mặt; đến gần 

Paccisa — samaya (nam tính): sớm rạng 
đông 

Pacceka (tt): riêng biệt; cá nhân 

Pacchatapa (nam tính): hối hận 

Pacchãbhãga (nam tính): phần phía sau 

Pajahati (đt): từ bỏ 

Paja (nữ tính): con cháu; dòng dõi; quần 
chúng 

Pajapati (nữ tính): người vợ 

Pajjalita (pkpt): cháy đỏ 

Pajjota (nam tính): cây đèn 
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Pañcapatitthita (tt): năm phần thân thè 
chạm xuống đất 
Pañjalika, pañjalī (tt): với bàn tay cháp 
vái 
Pañjalikata (pkpt): chắp tay vái chào 
Paññapeti (đt): sửa soạn, bày ra 
Panamenta (htpt): quay lưng: quay mặt 
Patikkanta (pkpt): trở vè, sự trở về (trạng 
từ) 
Patikkosati (0): bác bỏ, phủ 
trách măng, sỉ vả, nhạo báng 
Patigacca; patigacca с’ eva (БЫ): trước 
đó 
Paticarati (đt): trốn khỏi, tránh né 
Paticcakamma (trung tính): dành riêng 
cho tự mình 
Patijaggati (đt): giúp đỡ, nuôi cho lớn 
Patipaljati (dt): thực hành; với maggam: 
đi trên đường 
Райрааа (nữ tính): đạo 10; tiến trình 
Patipanna (pkpt): đã thực hiện 
Patipatha (nam tính): con đường ngược 
lại 
Patipati (nữ tính): một lệnh truyền, một 
khúc quanh 
Patipeseti (đt): trả lại 
Patibhãga (tt): giống nhau 
Patibhati (đt): khởi lên trong trí, cần phải 
biểu hiện 
Pativata (nam tính): ngược gió 
Patisata (trạng từ): hàng năm 
Patisañcikkhati (đt): quán sát, suy tưởng 
Ра{іѕапіһага (nam tính): đối xử thân tình 
Patisambhidã (nữ tính): quán dựa trên 
phân tích 
Patisallãna (trung tính): sông cô độc; viễn 
ly 
Patisamvedeti (đt): cảm thọ, thực hành 
Patisunäti (đt): hứa hẹn 
Patissutvã (bbpkpt): sau khi châp nhận 
Patihaññati (đt): đụng phải, уар phải 
Patitana (trung tính): thành phô có hải 
cảng | f 
Panãmeti (đt): thải hôi, đuôi đi 
Panihita (pkpt): hướng đên; đặt vào 
Pandaracchada (tt): có lông trăng bao 
bọc; vải trắng bao bọc | 
Pandava (nam tính): trên một hòn núi gân 
vương ха 
Panditaka (nam tính): bậc hiên trí giả 
hiệu | 
Patãpavantu (tt): huy hoàng; vương giả 


nhận, 


Patitthita (pkpt): an trú 

Patimandita (pkpt): được trang hoàng 
với; được đây đủ với 

Patibbatã (nữ tính): người vợ trung thành 

Patissati — mattãya: đề tự mình nhớ đên 

Pattabba (pt — knc): cân phải chứng đạt, 
cần phải đạt đến | 

Patti (nữ tính): một phân, công đức; tới 
nơi 

Pattiyati (đt): ưa có một cái bát 

Patthayati (đt): ước muôn có; hướng đên 
theo đuôi một vật gì 

Padakkhinä (nữ tính): đi nhiều vòng 

Padara (trung tính): một tám ván; một 
nắp đậy 

Padanupadika (tt): đi theo bước chân 

Padissati (đt): hiện ra 

Padipeyya (trung tính): vật liệu dë đốt lửa 

Paduma (trung tính): một con số lớn có 
120 số 0 

Padhãna (trung tính): sự có gắng йё nhận 
thức 

Papa (nữ tính): đường giáp nước 

Pabujjhitva (bbpkpt): sau khi thức tỉnh 

Pabuddha (pkpt): thức tinh 

Pabbatavisama (trung tính): một vực sâu; 
một vùng mièn núi 

Pabbatayati (đt): hoạt động như hòn núi 

Pabbajānā (nữ tính): tân xuất 

Pabhuti (bbt): bắt đầu từ 

Pabhassära (tt): chói sáng 

Pamatta (pkpt): phóng dật 

Pamadacara (nam tính): sống phóng dật 

Pamadi (tt): phóng dật 

Pamukha (tt): được lãnh đạo bởi 

Ратиссай (đt): trở thành giải thoát 

Pamuñcati (đt): phun lên 

Pamudita (pkpt): hết sức hân hoan 

Pamokkha (nam tính): giải thoát tự do 

Pamoceti (đt): thà ra; làm cho thoát 

Payojeti (đt): làm cho đủ; bước chân ra 
đi; sửa soạn một liều thuốc; bắt đầu 
l công việc 

Parapattiya (tt): dựa trên một người khác 

Рагарапа (nam tính): đời sống của người 
khác 

Parapuggala (nam tính): những người 
khác 

Parama (tt): cao nhất tuyệt hảo 

Рагатрагараќа (tt): truyền thống 

Pararajja (trung tính): ngoại quôc 

Parasatta (nam tính): chúng sanh khác 
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Parabhavanta (tt): đi đến hủy diệt 

Рагауапа (tt): thiên vẻ; hướng về 

Parikantã (pkpt): cắt đứt, chặt đứt 

Parikassati (đt): kéo đi chỗ này chỗ kia 

Parikkhipitvã (bbpkpt): sau khi bị bao 
vây 

Pariggahita (pkpt): bị chỉ phối bởi 

Paricca (bbpkpt): sau khi thâm nhập 

Paricäreti (đt): khiến cho các căn được 
hưởng thu 

Рагјапа (nam tính): tùy tùng; những 
người theo 

Paridevati (đt): than уап, than khóc 

Paridevanã (nữ tính): sự than khóc 

Parito (trạng từ): vòng quanh 

Parinayika (nữ tính): người đàn bà lãnh 
đạo 

Parinibbãna (trung tính): nhập Niết Bàn 
của một vị thánh 

Paribbuta (pkpt): hoàn toàn tịch tịnh 

Paripũrayati (đt): làm cho đây, làm cho 
đủ 

Paribhuñjati (đt): thọ dụng 

Paribhutta (pkpt): được ném; được hưởng 
thọ 

Pariyanta (nam tính): cuối cùng 

Pariyãdiyati (đt): nuốt vào; làm cho mòn 
mỏi 

Pariyäyati (đt): đi chỗ này chỗ khác 

Pariyutthãti (đt): bị chi phối; bị nhiếp 
phục 

Pariyogaya (bbpkpt): sau khi lặn sâu vào 
dưới đáy 

Pariyodana (trung tính): sự kiệt lực, kiệt 
súc 

Parivajjayati, parivajjeti (đt): tránh né; 
tránh đi 

Parivāra (nam tính): tùy tùng 

Parivitakka (nam tính): tư tưởng 

Parisussati (đt): làm cho héo mòn 

Рагіһапі (nữ tính): hư hại; hao mòn 

Рагіһїпараќа (tt): có một thân hình gầy 
mòn 

Pareta (pkpt): bị chi phối bởi 

Palayati (đt): thoát khỏi 

Palipa (nam tính): đầm nước; sũng ướt 

Palipanna (pkpt): chìm xuống; rơi vào 

Palujjati (đt): làm cho tiêu tan 

PalehitT (đt): chạy thoát 

Palokadhamma (tt): tránh bị tiêu diệt 

Pavaddhati (đt): tăng trưởng; lớn lên 

Pavattati (đt): có mặt 


Pavattinï (nữ tính): nữ giáo sư; nữ giáo 
thọ 

Paväranã (nữ tính): lễ tự tứ sau mùa an 
cư 

Paväheti (đt): làm cho tiêu 

Pavesetu (nam tính): người được phép đi 
vào 

Pasavati (đt): ủy nhiệm; ủy thác 

Pasahati (đt): dùng sức mạnh; chỉnh phục 

Pasamsati (đt): tán thán 

Pasamsannä (nữ tính): tán {һап 

Pasãri ta (pkpt): duỗi tay ra 

Passitũ (nam tính): người thấy 

Pahattha (pkpt): hân hoan; hoan hỷ 

Pahãnäya: đê loại trừ 

Раһага (nam tính): quả dám 

Pahūtā (tt): nhiều 

Pahenaka (trung tính): một tặng vật 

Pamsu (trung tính): đất sét 

Pasamsukīlā (nữ tính): chơi với đất sét 

Pamsukila (trung tính): y phán tảo; làm 
bàng từng miếng và dồn lại 

Pakatam kãtum: làm cho biết 

Pãkatika (tt): tự nhiên 

Pãcittiya (trung tính): một loại tội phạm; 
tội lỗi 

Ра)апа (trung tính): cái gậy đâm ngựa 

Patikankha (tt): chờ đợi; ưa thích 

Patika (nữ tính): ngọc quý 

PãnaghãtI, panati pati (3 tánh): người sát 
sanh 

Pãnupetam (trạng từ): dài cho đến thọ 
mạng chấm dứt, đến dứt mạng sóng, 
đến cùng hơi thở 

Pãdangutthã (nam tính): ngón chân cái 

Pãtu (bbt): được thấy; được hiện ra 

Pãtubhavati (đt): xuất hiện 

Patubhāva (nam tính): sự xuất hiện 

Pãtaräsa (nam tính): bữa ăn sáng, điểm 
tâm 

Padagghanaka (tt): có giá trị 1⁄4 đồng tiền 
каһарапа 

Раааѕі (đt): nó đã cho 

Pãpaka (tt): ác; sai lầm 

Раракатта (trung tính): hành động ác 

Раріуа (tt): ác độc 

Pãyãsa (nam tính): cơm sữa 

Рагарауеѕї (tt): người đi tìm bờ bên kia 

Paragami (tt): vượt qua bờ bên kia 

Parupitvã (bbpkpt): sau khi bao trùm; sau 
khi bọc lại 

Рауагіка (nam tính): người buôn vải 
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- Pavurana (trung tính): cái тёп để đắp -  Pūrāpeti (dt): làm cho đầy 
- Pavusa (nam tính): mùa mưa - Peta (pkpt): đã chết. cô hồn (nam tính) 
- Pitaka (trung tính): cái giỏ -  Pettika (tt): thuộc về cha 
- Pindita (pkpÐ: nhóm thành đống - Pesakara (nam tính): người đan, dệt | 
- Pitamaha (nam tính): tô tiên; ông nội - Porohicca (trung tính): chức vụ của một 
- __ Pivanabhäva (nam tính): sự kiện nó đang người làm lễ 
uông -  Posana (trung tính): cấp dưỡng; nuôi 
- Ріуапатайа (tt): số lượng có thể uống dưỡng 
được trong một 
- Pivasati (đt): muốn uống PH 
- Pilaka (nữ tính): mụn cóc 
- Pitipamojja (trung tính): hoan hy và hân -  Phalanta (htpt): sét đánh 
hoan - Phala (nam tính): lưỡi cày 
- __ Pucchita; puttha (pkpt): được hỏi; bị hỏi -  Phãsu (trung tính): dễ chịu, dễ dàng . 
- = Puñakkhetta (trung tính): phước điền - Phãsukatthäna (trung tính): một chỗ thoải 
ruộng phước mái dễ chịu 
-  Pufoli (nữ tính): một loại cỏ - Phuta (pkpt): thấm nhuần với, bao trùm 
- Pundarika (trung tính): hoa sen trắng bởi 
- FPuttiyati (dt): xử sự như đứa con của - Phenuddehakam. (trạng từ): phun nước 
mình bọt 
- Puthu (bbt): riêng biệt 
- = Puthudisã (nữ tính): cái phương hướng В 


riêng biệt 

- __ Puthubhũta (pkpt): phát triên rộng rãi 

- _ Puthulato (trạng từ): bề rộng 

- _ Puthubhũta (pkpt): phát triển rộng rãi 

- FPuthulato (trạng từ): bë rộng 

- __ Punadivasa (nam tính): ngày tiếp 

- Puno (bbt): lại nữa | 

- _ Pubbanhasamaya (nam tính): бибі sáng 

- = Pubbanimitta (trung tính): tướng báo 
trước 

-  Pubbenivãsa (nam tính): đời trước 

- Puma (nam tính): một người đàn ông 

- — Purakkhata (pkpl): сат đâu bởi 

- Purattham (bbt): xem số 135- chương vi 

-  Puratthato (trạng từ): trước mặt 

-  Puratthã (bbt): phía đông 

- = Puratthäbhimukha (tt): mặt hướng về 


- Badalata (nữ tính): một loại lau như là 
khoai lang 

- Вапаһапа (trung tính): trói buộc; giam tù 

-  Babbu (nam tính): con mèo "¬ 

- PBarihisa (trung tính): một loại cỏ để tế lễ 

-  Balamattã (nữ tính): ít sức lực; yếu sức 
lực 

-  Balākayoni (nữ tính): một loại cò 

- __ Balikamma (trung tính): đô tế lễ 

- __ Balivadda (nam tính): con bò đực 

- Bahijana (nam tính): người ở ngoài 

- Ваһ, bahiddhã (bbt): phía ngoài 

- Bahujana (nam tính): quân chúng 

-  Bahutara (tt): nhiều hơn 

- Bahubhani (tt): người nói nhiều 

- Bahulikata (pkpt): làm cho phát triển 

- __ Badhati (đt): ngăn chân, bị hướng vào 


_phía đông | _} - Bindu (trung tính): giọt nước 

- Puranaka (tt): người trước, việc trước, - Віа (trung tính): một phần, lỗ hông 
xua kia | Е - __ Bujjhati (dt): hiểu biết 

- Purisajañña (nam tính): con người giÔng _  Bujjhamāna (htpt): nhận được, lấy được 
nói tốt | 


- Buddhabhüta (pkpt): trở thành, giác ngộ 
-  Buddhãnubhava (nam tính): uy quyền 
của Đức Phật 
Bubhukkhatï (đt): muốn ăn 
-  Brahanta (đt): lớn, to 
- Bravitu (dt): để nó nói 


- Purindada (nam tính): người cho trước; 
một tên chỉ cho SA 
Purisuttama (nam tính): người tối thượng 
- Pure (БЫ): trước 
-  Pūjita (pkpt): được tôn kính О 
- __ Pũtikãya (nam tính): khán hôi thúi - Brahma (nam tính): Phạm Thiên 


рг (БОД ур -  Brahmacãr (3 tánh): người sống pham 
- — Pũvatthãya : đê làm bánh hạnh Ë Б рпа 
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Brahma jaccä (tt): thuộc về giai cấp phạm 
thiên 

Brahmalokipaga (tt): được sanh vào 
phạm thiên giới 

Brũti (đt): nó nói 


BH 


Вһајатапа (htpt): hợp tác với 
Bhane (bbt): bạn thân 
Bhati (nữ tính): tiền lương; làm việc vì 
đồng lương 
Bhatta-vissagga-karanatthäya: để ăn bữa 
trưa 
Bhaddanta (tt): tôn giả 
Bhaya — bherava (tt): run sợ; khiếp sợ 
Bharana (trung tính): nuôi dưỡng 
Bhavanta (htpt): trở thành tôn giả 
Вһаріпт (nữ tính): người đàn bà được dự 
phần vào 
Bhãriya (tt): nặng nê; quan trọng 
Bhavita (pkpt): được thực hành 
Bhīyoso mattãya: thêm nữa; nhiều hơn 
nữa 
Bhunkarana (trung tính): sủa 
Bhũ (pkpt): quả đất 
Bhũta (pkpt): khởi lên; hiện hữu. Sự 
thật; sự kiện (trung tính) 
Bhūtakāla (nam tính): thời để xuất hiện 
tánh thật của 
Bhũtapati (nam tính): chúa các loài quỷ 
Bhũtapubbam (trạng từ): thuộc xưa; ngày 
xưa 
BhũtaviJjã (nữ tính): phù thủy 
Bhũmi (nữ tính): nên; đất 
Bhũmisenäpati (nam tính): vị cầm đầu 
một nước và quân đội 
Bherava (tt): sợ hãi; đáng sợ 
Bhedana (trung tính): sự bất đồng ý; phân 
chia 
Bhesajjamattã (nữ tính): một liêu thuốc 
Bhogakkhanadha (nam tính): tài sản lớn 
Bhogahetu (trạng từ): do vì tài sản 
Bhoti (nữ tính): một bà tuôi cao hay giai 
câp cao 


М 


Maccharayati (đt): trở thành ích ky 

Majjhantikasamaya (nam tính): buói trua 

Majjhimayáma (nam tính): canh giữa ban 
đêm 


Maññati (đt): ví như; maññc; tôi tưởng 
rằng 

Manikundala (trung tính): cái hoa tai có 
cân ngọc 

Mandana (trung tính): trang điểm 

Mata (trung tính): chết 

Майа (nữ tính): số lượng 

Mattika (tt): thuộc vê bên mẹ 

Mattikäpatta (nam tính): cái bát bằng đất 

Mattigha (nam tính): người giết mẹ 

Madhurakajäta (tt): yêu và cứng đơ 

Manam (trạng từ): gần như 

Manasikaronta (htpt): tác ý, nhớ đến 
trong trí 

Manasikãtum (nguyên mẫu): tác ý 

Manasikãra (nam tính): sự tác ý 

Manãpa (tt): dễ chịu; thích ý 

Manussabhñta (pkpt): được sanh là một 
người 

Manujãadhipa (nam tính): ông vua 

Manoratha (nam tính): ước muôn; mong 
mỏi 

Manorama (tt): làm cho say mê 

Mantayati (đt): hỏi ý kiến 

Mantdhara (tt): trì chú 

Manteti (đt): thảo luận 

Maranavasa (nam tính): uy lực của sự 
chết 

Maru (nam tính): một thiên thân 

Mahapphalatara (tt): có nhiều kết quả lớn 
hơn nữa 

Mahabhaya (trung tính): một sự nguy 
hiểm lớn 

Mahakathana (trung tính): một con số với 
134 số 0 

Маһајапакауа (nam tính): một nhóm 
đông người 

Mahãnäya (nam tính): một con voi lớn 

Mahãbandhana (trung tính): một sự trói 
buộc lớn 

Mahãmatta (nam tính): một vị bộ trưởng 
lớn 

Mahãyañña (nam tính): một tế lễ tự lớn 

Маһаутга (nam tính): một anh hùng lớn 

Маһаѕайа (nam tính): một chúng sanh 
lớn 

Mahäãsamana (nam tính): đại sa môn 

Маһевт (nam tính): nhà tiên trì lớn 

Mãtanga (nam tính): con voi 

Mãtugãma (nam tính): người đàn bà 

Manila (pkpt): được cảm tình 

Mãnusa (tt): thuộc con người 


Mãnusatta (trung tính): nhân tánh 

Mãnusika (tt): sống trong thế giới loài 
người 

Mayakara (nam tính): nhà ảo thuật 

Магіуатапа (htpkpt): bị giết 

Marisa: thưa ông, một lời gọi lễ phép 

Mãsa (nam tính): một giống đậu 

Micchã (bbt): tà sai 

Mithu (bbt): thứ lớp 

Miyati (đt): chết 

Milha (trung tính): đại tiện; phân 

Мирра (nam tính): hột đậu xanh 

Muccati (đt): trở thành đông lại; được 


giải thoát 

Миссатапа (htpt): nhỏ nước xuống: tỏa 
ra 

Muñcīyati (đt): được giải thoát; được 
thoát ra 


Mudhã (bbt): không tốn tiền 

Muddha (nam tính): chóp; cái đầu 

Muhum (trạng từ): rất mau 

Muhuttam (trạng từ): một thời khắc 

Mũlasatena : với 100 cái gốc 

Meghanibha (tt): giống như mây 

Mettayati (dt): toát ra lòng từ; thấm 
nhuàn lòng từ 

Medavanna (tt): màu sắc của mỡ 

Medhãvinï (nữ tính): một người đàn bà 
sáng suốt 

Mocenta (htpt): thoát ra 

Моѕауајја (trung tính): nói láo 


y 


Yakkha (nam tính): quy da xoa 

Yakkhini (nữ tính): nữ dạ xoa 

Yajamana (htpt): làm lễ tế tự 

Yato (bbt): từ đây 

Yathariva (bbt): như là; ví như 

Yathãkatham (bbt): theo cách nào 

Үаћакатакагапіуа: xem chương viii 

Үа‹һајјһаѕауа (tt): tâm tư thăng (һап, có 
lòng tin 

Yathãbalam (trạng từ): tùy theo sức mạnh 

Yathãbhũtam (trạng từ): như thật 

Yathãmittam (trạng từ): tùy theo tình bạn 

Yathãrucim (trạng từ): tùy theo sự thỏa 
thích 

Yathaladdha (tt): những gì đã nhận được 

Vathãsakam (trạng từ): mỗi người tự 
mình 

Yathãsukham (trạng từ): thoải mái 

Yad' idam (БЫ): ví như; như là 
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Yamaka — sãla (nam tính): cây song đôi 
sala 

Yasagga (trung tính): danh xưng đệ nhât 

Yadisa (tt): giông như thê nào 

Yãpeti (đt): nuôi sông; сар dưỡng 

Yãva (bbt): xa cho дёп 

Yãva - kivam (bbt): lâu dài cho dên 

Yavatä (bbt): xa cho дёп; vì răng 

Yãvatäyukam (trạng từ): lâu cho đên 


mạng chung 

Yavatiham (trạng từ): nhiêu ngày cho 
đên 

Yävadattha (tt): nhiều cho đến mình 
muôn 


Yãvadattham (trạng từ): cho đến đây tràn 

Yãvad eva (bbt): chỉ cho 

Yuga (trung tính): cái ách 

Yugandhara (nam tính): tên một ngọn núi 

Yujjhitukãma (tt): muôn đánh nhau 

Yuttabhava (nam tính): sự kiện đáng 
được 

Yuva (nam tính): người trẻ 

Yũpa (nam tính): cây cột tế tự 

Yebhuyyena (trạng từ): phần nhiều 

Yoga (nam tính): sự liên hệ 

Yojanika (tt): dài một do tuần 

Yotta (trung tính): một sợi dây cột 

Yoni (nữ tính): sanh; sự tái sanh 

Үопіѕо (bbt): như lý 


К 


Rajosüka (trung tính): một hạt bụi 

Rajjati (đt): trở thành tham đắm 

Rajjappadesa (nam tính): quốc độ thuộc 
một vương quốc 

Raftanavara (trung tính): một hòn ngọc 
quy 

Ratanäkara (nam tính): một hầm châu 
báu 

Rattandhakãra (nam tính): đêm tối 

Rathapañjara (nam tính): hòm xe; thân xe 

Ramati (đt): thoả thích 

Rameti (đt): đem lại thỏa thích; khiến cho 
thỏa 

„ж (nữ tính): vị ngọt của trời 
dat 

Raho (bbt): bí mát 

Rahogata (pkpt): đi vào đời sống ân dật; 
viễn ly 

Rajagahaka (tt): thuộc thành Vương xá 

Ràjaratha (nam tính): xe vua 





Rãjañña (nam tính): hoàng tử; thuộc giai 
cấp hoàng tộc 

Rãjãnubhava (nam tính): uy nghỉ; uy 
quyền Của VỊ vua 

Rãmaneyyaka (trung tính): một đối tượng 
đẹp dë 

Ruccati (đt): trở thành dễ chịu; thích thú 

Rudanta (һр): đang khóc 

Rundhryati (đt): bị ngăn chân; bị tù tội 
Rumhaniya (tt): làm cho mát dịu 
Rũpa (trung tính): sắc 


L 


Lacchati (dt): nó së duoc 

Laddhaguna (nam tính): những công đức 
đạt được 

Labbhati (đt): đạt được thâu hoạch được 

Labbhā (bbt): có thể; được phép 

Lahutã (nữ tính): nhẹ nhàng 

Lahuso (trạng từ): rất mau; nhẹ nhàng 

Lãpa (nam tính): chim cun cút 

Labhã (bbt): lợi ích 

Liñgiya (bbpkpt): sau khi ôm lấy 

Lũyati (đt): được gặt hái 

Leddu (nam tính): một cục đất 

Lokadhãtu (nữ tính): thế giới hệ 

Lokanätha (nam tính): vị chủ trì thé giới 

Lonasakkhārā (nữ tính): những hột chuối 

Lomakipa (nam tính): những lỗ chân 
lông 

Lomam pãteti: hàng phục 

Lola (tt): tham đắm 


у 


Vakkhati (ngôi thứ 3 số ít của động từ 
căn vac: nói) 

Vaccakuti (nữ tính): nhà vệ sinh 

Vacchati: ngôi thứ 3 số ít, thì vị lai của đt 
vas (sóng) 

Vajadvara (trung tính): cửa chuồng bò 

Vajjam: ngôi thứ nhất của động từ yad 
(nói) 

Уајја (đt): nó muốn nói 

Vajjī (nam tính): dân chúng thuộc dòng 
họ liecchavT 

Vajjha (pkpt): để bị giết; làm tội 

Vañceti (đt): lừa dối, lừa đảo 

Vattati (đt): thích hợp 

Vaddhi (nữ tính): sự lớn mạnh; tiên bối 

Vanmukha (trung tính): miệng vết 
thương 
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Vanna (nam tính): giới hạnh, màu sắc 

Vannavanta (tt): có màu sắc đẹp 

Уаппауааї (tt): tán thán 

Vatta (trung tính): sự sắp đặt 

Vattati (dt): có mặt; sống 

Vatthu (nam tính): câu chuyện; căn cứ 
địa; một sự vật 

Vadha (nam tính): sự trừng phạt 

Vanacetyä (trung tính): một ngôi rừng 
thiêng liêng 

Vandanä (nữ tính): dành lễ 

Vandiya (tt): đáng được đảnh lễ 

Vara (trung tính): điều ước 

Varatara (tt): tốt hơn 

Vara - puññakakkhana (tt): có tướng 
công đức thù thắng 

Varam (trạng từ): tốt hơn 

Varreyyam (đt): tôi sẽ hỏi 

Vasa (nam tính): quyên lực; ảnh hưởng 

Vasala (nam tính): người đáng khinh bị 

Vasanabhäva (nam tính): sự kiện đê sống 

Vasãnuya (tt): tùy thuộc; bị chi phối 

Vassamana (htpt): kêu gào; hú; tru 

Vassika (nữ tính): bông lài 

Vassũpagata (tt): ап cư mùa mưa 

Vassapetva (bbpkpt): sau khi khiến cho 
mưa 

Vã (phân từ phân biệt, hoặc là) 

Vãtãhata (tt): bị gió làm rung 

Vãdakäma (tt): tranh luận; giành giật 

Varreyyam (đt): tôi sẽ hỏi 

Vãdam ãropeti: bác bỏ 

Vadi (tt): tranh luận 

Vãpana (bbt): hoặc là 

Vãmñrũ (tt): có bắp về đẹp 

Vareti (đt): ngăn ngừa 

Vãrenta (htpf): ngăn ngừa 

Vãreyya (trung tính): đính hôn 

Vãlaggamatta (tt): lớn bằng đầu sợi tóc 

Vãsa (nam tính): sự sống: sự thực hành 

Vãsam upagacchatl: ở 

Vikulāva (tt): không có tô 

Vigatacchandatã (nữ tính): sự kiện không 
có ước muốn 

Vicaritvã (bbpkpt): sau khi đi lang thang 

Vicinanata (htpt): đang tìm kiếm 

Vijãyati (dt): nuôi dưỡng đứa con 

Vijita (pkpt): được thăng trận. Hột xứ 
(trung tính) 

Vijjamāna (htpt): có mặt 

Vijjutã (nữ tính): chớp 

Viññãna (trung tính): thức 


VitapT (nam tính): một cái cây 
Vitti (nữ tính): hân hoan 
Vitthãti (đt): nằm xuống 
Vitthãra (nam tính): các chỉ tiết 
Vidhũpana (trung tính): một cái quạt 
Vinaya (nam tính): chế ngự 
Vinãkaroti (đt): phân chia 
Vinäsanta (tt): chấm dứt trong phá hoại 
Vimipata (nam tính): sự té nặng 
Vinoketi (đt): từ bỏ 
Vinodetvä (bbpkpt): sau khi từ bỏ 
Vipula (tt): rộng lớn 
Vippakara (nam tính): sự thay đôi; khốn 
nạn 
Vippatisãra (nam tính): sự hối hận 
VippatisãrT (tt): hối hận 
Vippamutta (pkpt): sự giải thoát 
Vippayoga (nam tính): biệt ly; phân chia 
Vippayoganta (tt): kết thúc trong sự biệt 
ly 
Vipphalita (pkpt): làm cho rách nát 
Vibhava (nam tính): tài sản; sự đoạn diệt 
Vipaka (nam tính): kết quả; dị thục 
Vimati (nữ tính): nghi ngờ 
Vimana (tt): không có vừa lòng; phật ý 
Vimala (tt): không cấu uế, một bậc thánh 
Viyalamsu (dt): chúng giải thích, thuyết 
giảng 
Viraja (tt): không có vết nhơ; trong sạch 
Virujjhati (đt): không đồng ý; phản đối 
Viruhati (đt): lớn mạnh 
Vilina (pkpt): chì chảy ra 
Vivatacchada (tt): người đã cât lên cái 
màn che _ 
Vivata — nakkatta (trung tính): một lê 
trong ấy tất cả các màn che được dỡ 
bỏ 
Vivadati (đt): cãi lộn 
Vivasana (trung tính): cuôi cùng 
Visattikã (nữ tính): tham ái | 
Visama (tt): không băng phăng; gập 
ghênh 
Visama — cakkhula (tt): mắt lé 
Visahati (đt): ganda - 
Visamvädeti (dt): lừa dôi; không giữ lời 
hứa 
Visidati (đt): thụt xuống: chìm xuống 
Visujjhati (đt): trở thành thanh tịnh 
Visuddha (tt): trong sạch; trong sáng 
Vissãsa (nam tính): lòng tín nhiệm 
Vihaññati (đu): bị đầy vò; khó lụy 
Vihangama (nam tính): con chim 
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Viharitukama (tt): muón sóng 

Vihassati (dt): nó së sóng 

Vihamsu (đt): nó đã sông 

Vihethana — jãtika (tt): quen làm hại 
những sinh vật khác 

Vitipatati (đt): bay lên bay xuống 

Vitihara (nam tính): một bước dài 

Vimamsaka (tt): tìm hỏi 

Vimamsati (đt): điêu tra 

Vuccati (đt): được gọi là 

Vuttha (pkpt): mưa xuông _ 

Vutthapita (pkpt): được xuât gia, được 
đưa lên 

Vutthãsi (đt): nó dời chỗ 

Vutta (pkpt): được gieo 

Vupakattha (pkpt): được phân chia; được 
chia ly 

Vussati (đt): được thực hành 

Vetana (trung tính): tiền lương, | tiền công 

Veditabba (pt-knc): cần phải biết 

Vemattatã (nữ tính): sự sai khác 

Veyyavatika (nam tính): người sắp đặt; 
người giám đốc 

Venam аррей : trả thù 

Уеѕіуа (nữ tính): kỹ nữ 

Vehãsa (trung tính): trời 

Vyagghusabha (nam tính): con hó chúa 

Vyatta (tt): thuần thục, thiện xảo 

Vyantihoti (đt): trở thành héo mòn 

Vyakata (pkpt): được đoán trước; được 
tuyên bó 

Vyakaroti (đt): đoán trước, tuyên bố, giải 
thích 


S 


Sa, saka (tt): thuộc của mình 

Sakageha (trung tính): nhà của mình 

Sakata — parivatta (trung tính): một cái 
trại gôm có nhiều cỗ xe 

Sakid — eva (bbt): chỉ có một 

Ѕакипароћї (nam tính): con diều hâu 

Sakkata (pkpt): được kính trọng 

Ѕакка (bbt): có thê 

Sakkoti (đt): có thê 

Sakkonta (htpt): có thể 

Sakham (nam tính): người bạn 

Sakhila (tt): dễ dạy 

Зарӣгауа (tt): dáng kính trọng 

Šagãmeyya (tt): cùng một làng 

Sankhata (pkpt): được sửa soạn, được tổ 
chức, pháp hữu vi (trung tính) 

Sankhitta (pkpt): tóm tắt; làm ngàn lai 


Sankhãra (nam tính): sắp đặt, hành, hoạt 
động tâm thức 

Sankappa (nam tính): tư tưởng 

Sankama (nam tính): đường đi; cây cầu 

Sankasäyati (đt): giữ im lặng 

Sangaha (nam tính): một sưu tập, một 
tiểu luận 

Sangrita (pkpt): tụng đọc lại 

Saccakäla (nam tính): thời nói sự thật 

Sacchikiriyaahetu (trạng từ): nhân duyên 
dë đạt đến 

Sajjati (đt): đi chậm; dính vào 

Sajju (bbt): lập tức 

Sañcicca (trạng từ): cô ý 

ЅайјатЫћһагї (nữ tính): công phá từ nhiều 
phía 

Sañjanati (đt): nhận thức 

Sañjayati (đt): khởi lên; sanh ra 

Saññata (pkpt): tự kiểm chế 

Saññã (nữ tính): một hình tướng; tướng 

Sata (tt): cảnh giác; chánh niệm 

Satapala (tt): nặng 190 pala 

Satarãjika (tt): có nhiều đường: vết 

Satipatthana (trung tính): niệm xứ 

Saddahäpesi (đt): nó khiến cho tin 

Saddhammagaru (1): kính trọng diệu 
pháp 

Santa (tt): có mặt; sống: có đức hạnh 
chơn chánh 

Santikãvacara (tt): sống gần; đi theo 

Santhava (nam tính): sự hợp tác; sự liên 
hệ; thân mật 

Santhata (pkpt): được trải rộng ra 1 tâm 
thảm dë ngồi hay nằm 

Sanditthika (tt): rõ ràng; thấy được 

Sandhavati (đt): chạy xung quanh 

Sandhavita (pkpt): chạy xung quanh 

Ѕапаһауіќа (trung tính): chạy xung quanh 

Sandhũpäyati (đt): phun khói 

Sannayhati (đt): tự mang binh khí 

Sannipäta (nam tính): hội họp lại 

SapattT (nữ tính): vợ bé 

Šappatihirakata (tt): được xây nên chắc 
chăn 

Sabbadhi (trạng từ): bằng mọi cách 

Sabbalokadhipacca (trung tính): sức 
mạnh toàn câu 

Sabbhi: với người tốt 

Sama (nam tính): hòa bình 

Samagga (tt): hòa hợp 

Ѕатасагіуӣ (nữ tính): đời sống hòa bình 
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Samanasangha (nam tính): tăng chúng; sa 


môn 

Samativattati (đt): đi vượt qua; nhiếp 
phục 

Samativijjhati (dt): thấm nhuàn; xuyên 
qua 


Samantato (bbt): vòng quanh mọi mặt 

Samannägata (ft): cùng có; có đồng thời, 
câu hữu 

Samanuñña (tt): chap nhận 

Samagama (nam tính): sự gặp gó 

Samagamma (bbpkpt): sau khi gặp với 

Samadapeti (dt): khuyến khích; khiến cho 
chấp nhận 

Samadaya (bbpkpt): sau khi lấy lên 

Samaädhi (nam tính): thiền định 

Samadhibhavanã (nữ tính): thực hiện 
thiền định 

Amapajjati (10): thiền định, nhập thiền 

Samapatti (nữ tính): chứng đắc; một cảnh 
giới thièn cao 

Samãseti (dt): liên hệ; hợp tác 

Samiñgati (đt): di động; phân vân 

Samitam (trạng từ) luôn luôn 

SamTpacãrï (3t): người bạn luôn luôn có 
mặt 

Samrrati (dt): di động 

Samudaya (nam tính): tập khởi 

Samudäcarati (đt): cư xử; đối xử với 

Samupabbilha (tt): hợp sức trong chiến 
trận; sẵn sàng phá vòng vây 

Samupeti (dt): đến gần 

Sameti (đt): phù hợp, trùng nhau 

Samodahitvä (bbpkpt): sau khi để vào 

Sampajjati (đt): thành công; trở thành 

Sampajānakārī (3t): tỉnh giác 

Sampati (đt): ngay bây giờ 

Sampaticchati (đt): nhận lời; chấp nhận 

Sampadhũpayati (đt): phun hơi khói; bốc 
hơi 

Sampanna (pkpt): phong phú; giàu mạnh, 
màu mỡ; đầy đủ 

Ѕатрауојей (đt): khéo; liên hệ; so tài 

Sampareta (pkpt): bị nung nấu; bị phiền 
não 

Samphassa (nam tính): xúc chạm 

Samphusanta (htpt): xúc chạm 

Sambahula (tt): nhiều 

Sambadha (tt): hẹp; không rộng rãi 

Sambhava (nam tính): nguyên thủy; căn 
bản; tạo thành 
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ŠSammaggata (tt): bước trên con đường 
chánh 
Sammati (đt): chấm dứt; làm cho an tịnh 
Sammasati (dt): truy tìm; thiền định 
Sammäsambuddha (nam tính): chánh 
đăng giác 
Sammiñjita (pkpt): co lại 
Sammukhibhfta (tt): gặp mặt 
Sammodamäna (htpt): được hân hoan 
Sammoha (nam tính): si mê 
Sara (nam tính): một loại cỏ giống như 
cây lau; mãi tên 
Уагапаратага (trung tính): quy y 
Sarabũ (nữ tính): thăn lằn 
Sariravantu (tt): có một thân hình to lớn 
Sariravalañja (trung tính): thân ха ra 
phân 
Salla (trung tính): mũi tên 
Sallapanta (htpt): nói với 
Savanfï (nữ tính): một con sông 
Sassata (tt): thường còn 
Sasĩsam (trạng từ): gồm cả đầu 
Sahagata (tt): câu hữu; cùng có 
Sahajãta (tt): cùng khổ 
SahajTvĩ (3tánh): người chung sống 
Sahadhammika (30); đồng phạm hạnh; 
pháp hữu 
Sahadhammena: chơn chánh; đúng pháp 
Sahassa - mandala (tt): có đến 1000 vòng 
tròn ¬ 
Sahasã (trạng từ): bắt buộc; gấp рар 
Sahaseyyã (nữ tính): đồng nằm một 
giường | 
Samyojana (trung tính): kiệt sử 
Samvattanika (tt): đưa đên 
Samvasati (đt): sống chung 
Samvasa (nam tính): cùng ở 
Samvuta (pkpt): được chê ngự; đóng cửa. 
Samvutindriya (tt): với các căn được chê 
ngự 
SamvejanTya (tt): được nghĩ đến với sầu 
muộn hay kính trọng 
Samsämetvã (bbpkpt): sau khi sắp đặt có 
thứ tự 
Samsarita (pkpt): đi lang thang 
Samsarita (trung tính): lang thang 
Ѕатѕага (nam tính): vòng sanh tử luân 
hỏi 
Samsidati (đt): chìm xuông 
Sã (nam tính): con chó 
Sãkunika (nam tính): gia súc; loài chim 
nuôi trong nhà 
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Sãgara (nam tính): biển, đại dương 

Sãtakayuga (trung tính): một đôi áo 

Sãd¡sa (tt): giống như 

Sãdhayati (dt): sửa soạn 

Sãdhucitta (tt): khéo trang hoàng; trang 
điểm 

Sãdhuviharï (tt): an trú một cách tốt lành; 
sống đạo đức 

Sãnipasibbaka (nam tính): cái bị bằng vải 
gai 

Sãpa (nam tính): nguyễn rủa 

Sãpateyya (trung tính): tài sản 

Sãamaññaphala (trung tính): sa môn quả 

Sãmam (bbt): tự mình, bởi mình 

Samika (nam tính): người chồng; người 
chủ 

SAyanta (hfp†): nếm 

Sãyanhasamaya (nam tính): buói chiều 

Ѕауатаѕа (nam tính): bữa cơm tối 

Sārathī (nam tính): người đánh xe 

Sali (nam tính): một loại gạo ngon 

Sãlohita (tt): bà con huyết thống 

Sãvetu (nam tính): người tuyên bố 

Sãhãra (tt): với các nguôn lợi 

Sahu (bbt): tốt; giỏi 

Sikkhã (nữ tính): những lời dạy 

Sikkhãkãmatã (nữ tính): sự lo lắng về 
học tập 

Singhati (dt): ngùi 

Sineheti (đt): đô dầu mỡ; làm cho trơn 

Sindhava (tt): sanh ở nơi sindh 


Sindhava (nam tính): một con ngựa thuộc 


giông sindhi 
Sippika (nam tính): thợ thủ công 
Sirimsapa (nam tính): con răn 
Siva (trung tính): an toàn 
Siva (tt): an toàn 


Simsapavana (trung tính): rừng cây sim- 


sapa 

Silakatha (pkpt): câu chuyện về giới 
STtibhũta (pkpt): an tịnh, lắng dịu 
STlavatta (trung tính): giới và việc thiện 
SukhajIvĩ (tt): sông an lạc 

Sukhãvaha (tt): đem lại hạnh phúc; an lạc 
Sukhuma (tt): mịn màng: tế nhị 
Suggahita (pkpt): khéo học; nám giữ tốt 
Sucãru (tt): hêt sức dë thương 
Sucärurũpa (tt): hết sức đẹp trai 
Sucigavesï (tt): tìm cái gì trong sạch 
Sucitta (tt): khéo trang điểm; khéo bộ vẽ 


Suññagãra (trung tính): chỗ trống không 
Sutthu (bbt): tốt 
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Suta (trung tính): học hỏi, nghe 
Sutavantu (tt): người học giỏi 
Suttappabuddha (tt): thức dậy từ giác ngủ 


Sunjantam — nikanta (tt): khéo lóc, róc 

Supatittha (pkpt): khéo dựng lên 

Supatittha (tt): có bến nước an toàn 

Supanta (htpt): ngủ 

Supinaka (trung tính): giấc mộng 

Subbaca (tt): dễ nói; hiển lành 

Sumukha (tt): có mặt đẹp 

Sumutta (pkpt): khéo giải thoát 

Suriyugga (nam tính): mặt trời mọc 

Suladdha (tt): được một cách dễ dàng 

Suladdha (trung tính): thâu hoạch tốt 

Suvannadanda (tt): có cán bằng vàng 

Suvibhatta (pkpt): khéo phân chia 

Susaññata (tt): khéo huấn luyện, khéo chế 
ngự 

Sussũsati (đt): muốn nghe 

Suhajja (nam tính): bạn, tình bạn 

Suhada (nam tính): bạn 

Suparasa (nam tính): vị của món ăn 

Süyati, suyyati (đt): được nghe 

Seniya (nam tính): người chủ tô hợp, tô 
trưởng 

Setavyä (nữ tính): tên một thành phó 

Settha (đt): tôi đã ngủ 

Seyya (tt): tốt hơn; cao hơn 

Seyyä (nữ tính): cái тёп ngủ, sự прі 

Seyyo (bbt): tốt hơn 

SeyyathTdam (bbt): như sau 

Sela (nam tính): tảng đá 

Sessam (đt): tôi sẽ ngủ 

Sokapahata (tt): bị sâu món дап vặt, dày 
VÒ 

Sogandhika (trung tính): một con số với 
92 số 0 | 

Socati (đt): sâu muộn 

Sondi (nữ tính): cái vòi; cái mõm 

Ѕоппатаіа (nữ tính): vòng hoa bằng 
vàng 
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Sonanavälukã (nữ tính): cát vàng 

Sotãpattiphala (trung tính): sơ quả; quả 
dự lưu 

Sotthi (пй tính): an toàn 

Sobhati (đt): chói sáng 

SomanassaJãta ч һап һоап 

Sova, naya (tt): gôm có vàng 

Sovannamaya (tt): làm bằng vàng 

Solasĩ (nữ tính): thứ 16 

Svãgata (trung tính): thiện lai; chào 
mừng 


H 


Haññati (đt): bị Biết trở thành sầu muộn 

Hatthagata (tt): vừa tầm tay, câu hữu 

Hatthavikãra (nam tính): ra dấu bằng tay 

Hatthinäga (nam tính): con voi chúa 

Hadati (đt): đại tiện 

Hantu (nam tính): kẻ giết; kẻ phá hoại 
Harãyati (đt): ghét bỏ 

Hasiyati (đt): cười 

Halam (bbt): đủ rôi 

Have (bbt): chắc chăn vậy 

Hãyati (đt): giảm xuống 

Hasakala (nam tính): thời gian dë mà 
cười 

Hita (nam tính): hạnh phúc 

Hirañña (trung tính): vàng thô 

Hiriyati (đt): trở thành xấu hó 

Himsati (đt): làm hại; làm phiền não 

Himsanta (htpt); đang làm hại; đang làm 
phiên 

Hiyati (đt): bị giảm thiểu 

Huram (bbt): đời sau, trước 

Hurāhuram (bbt): từ chỗ này qua chỗ 
khác 

Huveyya (đt): nó có thê 

Hettābhāga (nam tính): phần dưới 

Hetuso (bbt): theo nguyên nhân 

Hehiti (đt): sẽ là 


НЕТ TẬP III 





CẦU AN 


Nguyễn Thị Thu Vân 

PD Diệu Pháp 
Nguyễn Thị Thu Hà 

PD Huệ Hiền 
Nguyễn Thị Hồng 


Đỗ Thị Hồng Yến 
Đỗ Thị Hồng Anh 
Đỗ Thị Hồng Sang 
Đỗ Hồng Phán 

Ngô Thị Sáng 

Võ Thị Duyên 

Trần Ngọc Khuê 
Trịnh Quang Thiện 
Phạm Ngọc Lan 
Phạm Thị Sâm 
Phạm Thị Bích Thủy 
Phạm Thị Bích Duyên 


Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia 
phân phước thanh cao này đến tất cả Chư Thiên (rong mười muôn 
triệu thế giới sa bà, nhất là vua trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, 
và Chúa Diém Vương cầu mong các Ngài hoan hỷ thọ nhận sau khi 
dụng nạp ròi xin các Ngài hãy chuyền phước báu này đến tất cả chúng 
sanh đang ở cõi khổ cầu cho những vị đó được siêu sanh về nơi nhàn 
cảnh. Đông thời, cũng chia phước báu này đến thân băng quyễn thuộc, 
nội ngoại hai bên của tất cả chúng con đã quá vãng được an vui nhàn 
cảnh, băng ở cảnh giới an vui nào rôi thì sự an vui càng thêm tăng tiến, 


Namobuddhäya 





GIÁO TRÌNH PALI 
(Trọn bộ) 


H. T Thích Minh Châu 
Việt dịch 


—{S~————— 


NHÀ XUÁT BẢN TÓNG HỢP TP. HÓ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 
ĐT: 3 822 5340 — 3 829 6764 – 3 824 7225 
Fax: 84 83 822 2726 
Email: tonghop)nxbhcm.com.vn 


Website: www. Nxbhcm.com.vn / www.sachweb.vn 
Chiu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Thị Thanh Hương 


Biên Tập: Câm Hồng. 
Sửa bản in: Hồng Anh. 
Trình bày: MaJjhimãpatipada 
Bìa và vi tính: Majjhimäpatipadä 


——nmOo— 


In lần thứ II số lượng 1.000 cuốn khó 16 x 24 cm 

tại Xí nghiệp In FAHASA. 

Địa chỉ: 774 Trường Chinh, P.15, Q. Tân Bình, TP. HCM. 
СРХВ số: 1430-12/CXB/34-165/THTPHCM ngày 28/12/2012. 
In xong và nộp lưu chiều tháng 1 năm 2013 
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АпһЫаибс Y. з \ 
Kỳ kết tập Tam Wang thứ 4 (thé kv thứ I tước Tây lịch) tại Tích L: 
lần ййи tin Тап апа duoc viettien ti Ыф. (suu tám) 

`` A ra ` 
i l I l 
Ñ dt Vài | 


xã 
\ \ \ Sách An Tóng - khónggpán 








